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Nam-mô Bản Sư Thích-ca Màu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật аї nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
pháp luân” (BL —— 4, ЖЕ ta), nghĩa là đức Phật luôn dùng tât 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chôn chuyên bánh xe pháp. 


Thật hoan hỷ, tinh thần chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tién 
hành phiên dịch, san định, ân tóng Kinh, Luật, Luân, Só giải có nguôn góc tu 
tang Pali, Sanskrit, Hán có và các ngôn ngữ khác.. 

Khi nghiên cứu, hoàng truyền kinh điển, nhà Phật Ti có саи: “Di Thánh 
giáo vi mình cảnh chiếu kiến tự tâm, di tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u ch?” (VA 
SG ẤT hộ HN tế Ba bú Н, PL B D BH Tổ Ra AGM Er), nghia là lây Phật pháp làm 
tâm gương sáng sol vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điên. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quy. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách. dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gần рїп với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiêp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiêu kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh йіёп, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thây, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giù nên văn hóa Việt thời ky 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trân, vẫn đang tiếp tục đông hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tóc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “ké vãng khai lai, truyên trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tôn ở thé gian mà còn góp phân làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống tôt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thê giới hòa 
bình, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Hy Tạng Bô-tát, tác đại chứng minh. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÓ TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LOI GIOI THIEU 


đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển "Phật giáo Việt Nam đã hoan hy đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ân hành bộ Thánh điền thiêng liêng này. 


Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
сб) та tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhăm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng NI, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


T mặt Hội đồng Trị su Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán duong Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đông cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
tạng kinh Việt Nam”, vón chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam”, nhằm thể 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đồng Phật giáo thê giới hiện nay. 

Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ đê cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. #8 
Ж) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điện Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, Н. #7, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. fFÄ, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. Atthakatha), Văn 
học Phụ chú giải (P. Tika), Văn học Tục tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam. 


Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gôm các tuyên tập Tam 
tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hướng các nước Ап Độ, Tích Lan, Miễn 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn học Só giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điện Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyển tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyện) hay 49 năm (theo Phật giáo 


Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. 3š, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, H. ЯЕ, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. Ж 35, Vô tỷ pháp). 


Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được 
cho là bàng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thé ky VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ân Độ. Đến đại hội kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế kỷ I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đảo sử (Dipavamsa) và Đại sử 
(Mahävamsa) đều ghi nhận ràng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bối dé giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế kỷ I (TTL) trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tón 
tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán cổ, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khăc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng cô, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gồm 100 bộ) và Тепруш (Luận tạng gồm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế kỷ (từ thế kỷ I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán cô và cho đến những thé kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1245), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dân vị trí ngôn ngữ chính thống. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh để phố biên lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa só người Việt trong thời Pháp thuộc không doc được chữ 
Hán Nôm. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nối bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán сб sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ma-ha Bát-nhã, Ноа 
Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niết-bàn, Pháp Hoa); Hòa thượng Thích Trí Nghiêm 
(Раі Ваї-пһй); và chư vi Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiền Tâm (Trung A-hàm, Tăng nhất A-hàm), Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ S$, Thượng tọa Thích Trí 
Thành (Trường A-ham, Tạp A-hàm), у.у... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hâu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tạng Pali. Сап đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiêu bộ và Luật tạng Pali. 

Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ân hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Слао hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam ігиуёп,2 gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 


Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội ¡ đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác đề hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đông Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, 
tiên hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tật, biên tập và xuất bản Tam tang Thánh 
điển Phật giáo Viêt Nam, gồm Ва tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Sở giải, Tục tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo lrung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điển Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo 
Phật. Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền 
đêu có Thánh điện Phật giáo bằng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật 
giáo Nam truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
ап bản Tam tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo bằng 
quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Irung Quốc là nước đâu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 дёп 983 thời nhà Вас Tông. Các nước 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dán thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và án 
hành Kinh Trường bộ từ năm 1965 (tập l), 1967 (tập ID, 1972 (tập III và IV). Các năm ké tiếp, Hòa 
thượng cho ân hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập D), 1974 (tập IL Ш). 


2 Còn thiếu 5 quyên trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phán tích Đạo, Thánh nhán kỷ sự, Phật sử và Hạnh tạng. 
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Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có án bản 
Đại tạng kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có án bản Cao Ly Раі tạng kinh (S E K3), hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tạng kinh (7 š К), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, góm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiền Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (ЖЖЖ) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thế kỷ XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (KEX 
Е КО, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Ono Genmyo biên tập, gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Só giải, các tông phái Phật giáo Trung Quốc, 
Nhật Bản. Đây là ân bản Đại tạng kinh băng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thông về phân loại và châm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ân Độ, có nguôn gốc từ Trường Đại học Nalanda nói tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng Trung Hoa và 
các nước khác. 


Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đông Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tất một 
nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thế hệ trước, GHPGVN cân có Tam tang Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các có ngữ Phật giáo, có 
thé tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhăm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (P. S⁄amayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngâm chân lý Phật (P. 
Cintãmayapaññä, Tư tuệ) và trên nên tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiền quán (P. Bhavanamayapañña, Tu tuệ). 

Рё tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Tam tạng Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Тат tạng Thánh điền Phát giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khó đau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 


ГОТ NÓI 1 NÓI РАП 


đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Só giải, Sử và các 

tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Тат tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa 
đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thông tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thê giới, hệ thống tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời kỳ, cảng lúc càng 
có ảnh hưởng rộng lớn và thắm đượm nơi tâm hôn con người nói chung, tâm 
hồn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phân tạo nên bản sắc văn hóa đạo 
đức Việt Nam. 


Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mối nối kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng Пепе cùng VỚI Sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc tế trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 

Văn pháp được sử dụng dé chuyên tải nội dung của Tam tang Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thầm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuân mực được đặt ra và triển khai nhăm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
піёт và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng màu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguón là dáng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đâu với việc kết tập Tam tạng. Ba lân 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thê hệ này 
sang thê hệ khác băng phương pháp khâu truyên. Thế kỷ thứ Ш (TTL) đã có 
những phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó 
Hoàng tử Mahinda và Công chúa Sañghamittä của vương triều này đã truyên 


Е tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đầy 
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bá đạo Phật sang Tích Lan. Hai thế ky sau, dưới ігіёи đại nhà Vua Tích Lan 
Vattagamami Abhaya, Thánh điển được biên chép và bó sung phân Chú giải. Ở 
Ấn Độ, lần kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua KamIska từ сиб thé ký thứ I 
đến đầu thê kỷ thứ II, Thánh điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như 
vậy, cả hai hệ thông kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan 
tỏa sang các nước khác dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyën. 


Hầu hết Thánh điền Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bảo tôn đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thé thế truyền thừa đường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điện Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thé giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ап Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagamani Abhaya vào thế kỷ thứ І (TTL), 
công trình trùng tụng, biên chép và bảo tôn được tô chức thực hiện quy mô lớn 
tại Aluvihãra, thành phô Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 

Tạng Pali được xem là Thánh điên Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thê kỷ thứ V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pali. Nửa cuối thé ky XIX, Міёр Điện tô chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điển, và nôi tiêng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện 
năm 1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển 
Pāli) ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang 
tiếng Anh. Đâu thê kỷ XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng 
Pali sang tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới 
các trường đại học trên thê 0101, dưới sự bảo trợ của Vua Chulalongkorn thứ V. 

Ngoài tạng Pali và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đâu nguôn, có 
kính và thâm quyên, cần ghi nhận răng Thánh tạng tiếng Hán cô có truyền 
thông lâu đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tống 
đến nay, Trung Quốc có tât cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản 
Đại tạng khác nhau. Bản Đại tạng khắc gÓ dày đủ đầu tiên của Trung Quốc 
được đặt tên là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên 
từ thế kỷ X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tang Kinh (còn 
gọi là Cao Ly Đại tang kinh) nôi tiéng với trên 81.000 phiên gỗ, khắc vào thê 
kỷ thứ XI, đang được bảo tôn cần trọng tại Hải Ân tự. Nhật Bản tiếp nhận suối 
nguôn Phật giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân іи Đại tạng kinh 
(Taishö Shinshu Daizökyö, K 1E ТАЁ KIRE) do Takakusu Junjiro, Watanabe 
Umiakira và các cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các bản của Đại 
tạng kinh Trung Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Вас 
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truyền hoàn chỉnh nhất cho đến năm 1934. Mông Cô và Tây Tạng đều có Đại 
tạng riêng. Đại tạng Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lân khắc bản, được in án khác 
nhau và bộ hiện nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phân: Kangyur (Kinh 
tạng - Luật tạng) và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điềm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gôm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phần vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợn), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiền sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc ø1a là khắc gó Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyện trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại tang kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hàn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. 


Lịch sử thực hiện Раі tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chán 
hưng Phật giáo giữa thế ký thứ XX. Việc phiên dịch, ân hành Đại tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, tiêu 
biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyễn. 
Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nôi tiếng cũng xuất hiện như 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bối và đương thời nối tiếp công việc 
phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Só giải, như quý Ngài: Hòa thượng Thích 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đỗng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ S$, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Cư 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Trần Phương Lan,... 

Như vậy, nội dung bộ 7am tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phân của nhau, nhưng không dày đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyển tải cả hai hệ thông 
và được bô cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Тоа bộ), câu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
Phụ Chú giải). Đôi với Bắc truyền, câu trúc được chia thành hai phần: Bộ phái 
và Đại thừa, được bó cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải. 
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Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của 1am tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thé hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nối 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nỗi tinh thần phiên dịch Tam 
tạng Thanh điền Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tầm сао mới, đặt một dấu ấn cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch 7am tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thân làm việc bên Ы, đồng thời phải vượt qua 
những rào сап về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều biểu 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Нап dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in ấn. May thay, với sự tiễn bộ của thời đại, hầu hết 
những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Тат tạng Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển 
của mạng lưới thông tin toàn câu, nguồn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra 
cứu tiên tiễn. Mặt khác, Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam phản ảnh 
việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc 
biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết 
yếu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phân đáng kê cho tính hệ thống, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Viêt Nam. 


lam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điên Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cáp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
lam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
thêm khả năng đông bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 
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Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ta đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tó sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thê hệ dịch giả, nhà nghiên cứu.. 
Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bồ sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu. châm phầy, dé đảm bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thầm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bó ở nhân gian, công 
đức áy đang ân tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghi. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự уёт trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vi. 

Thành kính cúng dâng án phẩm Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bô-tát, liệt vị Tó sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 


TRÍCH LỜI GIỚI THIỆU CỦA 
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 


“Năm 1965, tôi in xong tập I, gòm 3 kinh đầu. Năm 1967, tôi in xong tập П, 
gòm 10 kinh kế tiếp. Năm 1972, tôi in xong tập Ш và tập IV, gồm 21 kinh trong 
khoảng thời gian kỷ lục 7 tháng, từ Tết Nhâm Tý (tháng 2-1972) cho đến nay, 
Vu Lan - Ват tháng 7 (tháng 8-1972). Cứ xem thời gian hoàn thành từng tập 
một, mới thấy chức vụ đa đoan của một Viện trưởng làm trở ngại cho sự phiên 
dịch như thế nào. Chúng tôi chỉ có thê để dành những ngày nghỉ, những buổi 
sáng thật sớm và những buói tối (nếu không quá mệt mỏi vì những công việc 
ban ngày) йё phiên dịch. Chúng tôi vẫn kiên trì phiên dịch và іп cho xong tập 
IV Kinh Trường bộ là dé hoàn thành một chí nguyện mà tôi ấp ú từ khi tôi mới 
đi du học Tích Lan năm 1952. Về nước năm 1964, nếu tôi không nhận chức vụ 
Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, thời nay tôi đã dịch ít nhất cũng trọn bộ 
Kinh tạng Pali rồi. Tôi tự đánh dấu hỏi, làm Viện trưởng hay làm một vị dịch 
kinh, làm chức vụ nào có lợi cho Phật giáo hơn? Và tôi phải tự thăng thắn để trả 
lời, dịch kinh có lợi hơn! Và tôi chỉ có thể vớt vát băng cách dé những thời giờ 
thong thả, chú tâm vào vẫn đề phiên dịch. Chúng tôi viết những dòng chữ này 
vừa dé sám hôi, vừa mong các Phật tử và các học giả thông cảm cho. 

Phiên dịch Tam tạng Pali có một dụng y khác quan trọng hơn. Trước năm 
1952, Việt Nam chúng ta chỉ biết có một só kinh Đại thừa căn bản, như Kinh 
Lăng nghiêm, Kinh Pháp hoa, Kinh Bảt-nhã, Kinh Кіт сапе, Kinh Di-đà, v.v.. 
dầu răng chúng ta vẫn có Hán tạng hết sức phong phú, nhưng ít người nphian 
cứu. Các kinh A-hàm, Kinh Tứ thập nhị chương, Kinh Di giáo cũng có được 
đề cập. Tuy có biết, nhưng không dám học vì theo tứ у, cần phải “у liễu nghĩa 
kinh, bất y bát liễu nghĩa kinh.” 

“Qua Tích Lan, chúng tôi được biết đến Tam tạng Pali, rất là phong phú, 
rất gần với lời day nguyên thủy của đức Phật, lại được phố biến rộng rãi ở năm 
châu. Qua Ап Độ, chúng tôi được biết thêm tạng Sanskrit dôi dào và phong 
phú hơn cả tạng Pali, nhưng nguyên bản gần như mất hết cả, ngoại trừ vài chục 
bộ mới tìm lại được. Cũng may tạng Sanskrit được dịch ra tạng Tây Tạng và 
Hán tạng, và nhờ vậy, hai tạng dịch này là kho tài liệu khá đầy đủ cho nguyên 
tạng Sanskrit. Nhưng nêu Pali là Tam tạng vừa là nguyên thủy, vừa là của học 
phái Thượng Tọa bộ, thì tạng Sanskrit phong phú hơn, là Tam tạng vừa thuộc 
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nguyên thủy, vừa thuộc nhiều học phái như Nhất Thiết Hữu bộ, Đại Chúng 
bộ, Đàm-vô-đức bộ, Di-sa-tắc bộ, v.v... và cũng vừa là tạng của Đại thừa. Giá 
trị của hai tạng dịch là như vậy, và tạng Trung Hoa cũng có dịch một số Kinh 
tạng Pali có thể do Ngài Pháp Hiền, thế kỷ thứ IV - V đem từ Tích Lan về. Nếu 
chúng ta muốn tìm đến tạng nào hay kinh nào có thé là đại diện cho Nguyên 
thủy, chúng ta chỉ cần so sánh Kinh tạng, Luật tạng Pali và Kinh tạng A-hàm 
và Luật tạng các học phái. Những điểm nào giống nhau, thời chúng ta có thể 
chấp nhận là tạng Nguyên thủy. Những điểm dị biệt có thé là do dị biệt lập 
trường của các học phái. Cho dịch Kinh Trưởng bộ này, chúng tôi không mong 
gi hơn là giới thiệu tạng Pali cho Phật tử và học giả Việt Nam và cũng mở đầu 
một môn học mới, tức là môn Tỷ giảo học giữa Kinh tạng, Luật tạng Pali và 
tạng chữ Hán tương đương. Môn Tỷ giảo học này sẽ giúp chúng ta hiểu được 
thé nào là tạng Nguyên thủy của Phật giáo. 

Có người sẽ cho răng, dịch tạng Pali là tuyên truyền cho Tiểu thừa, phản lại 
tư tưởng Đại thừa. Chúng ta nên châm dứt ngay thái độ ngây thơ và buồn cười 
này. Đạo Phật không có Đại thừa, Tiêu thừa, không có Nam tông, Bắc tông. 
Đạo Phật gồm có một só giáo lý căn bản mà học phái nào cũng phải tôn trọng, 
một số pháp môn thiết yêu mà đệ tử Phật nào cũng phải y cứ để tu hành, nêu 
không muôn lạc vào tà giáo, ngoại đạo. Cho dịch tạng Pali là chúng tôi muôn 
giới thiệu và tìm hiểu só giáo lý căn bản а ду và sô pháp môn thiết yếu ây. Những 
danh từ Đại thừa, Tiêu thừa, Nam tông, Bắc tông là những danh từ được đẻ ra 
Sau này đề phân biệt các học phải, và một học phái chỉ được gọi là học phải 
Phật giáo khi nào học phái ây tôn trọng và trung thực với số giáo lý, số pháp 
môn căn bản ây. 

Ngày nay, một nhà nghiên cứu Phật giáo phải biết đến Phật giáo Nguyên 
thủy, phải. biết đến Phật giáo các học phái và phải biết đến Phật giáo Đại thừa 
mới có thé có một cái nhìn đại thé về lịch sử tư tưởng Phật giáo. Sau khi năm 
được cái nhìn đại thể, vị ау có thé chọn lây một ngành nào, hay một pháp môn 
nào làm ngành chuyên môn của mình. Cho dịch Kinh tạng Pali, chúng tôi muốn 
giúp phân tài liệu nghiên cứu cho các nhà học giả ây dé có thê biết đến Phật 
giáo Nguyên thủy và biết đến học phái Thượng Tọa bộ, một học phái có tiếng ` là 
bảo thủ nhất, trung thành với tư tưởng và lôi sông Phật giáo Nguyên thủy nhật, 
và là học phái duy nhất gìn giữ được gân như trọn vẹn cả ba tạng giáo điển. 


Hơn thế nữa, ngày nay chúng ta nhận thấy một chiều hướng mới đã bắt 
đâu sông dậy trong những nhà tìm hiểu tư tưởng Phật giáo, một chiều hướng di 
ngược lên Phật giáo Nguyên thủy, tìm hiểu những căn bản giáo lý mà phân lớn 
các học phái châp nhận, giới thiệu một lôi sông đích thực, đức Phật muôn giảng 
dạy cho các đệ tử để sông ngay với đời sông hiện tại, khỏi phải qua những phân 
ly của các học phái, hay những mê tín, dị đoan, cuông tín, v.v... đã dàn dần xâm 
nhập vào đạo Phật, làm mát bản chất thuần tủy của đạo Phật nghìn xưa. Hơn 
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nữa, ngày nay người ta dàn dàn ý thức răng chỉ có đạo Phật Nguyên thủy mới 
đáp ứng được những đòi hỏi của một thé giới khoa học hiện tại. Một tôn giáo 
muỗn được giới trí thức trẻ hiện tại chấp nhận, vừa phải không mâu thuẫn VỚI 
những phát minh khoa học mới mẻ nhất, vừa phải giải quyết được những vân đề 
thuộc phạm vi của con người ở thé kỷ thứ hai mươi, hai mốt này, và chỉ có đạo 
Phật Nguyên thủy mới may ra đáp ứng được những đòi hỏi trên. Cho dịch tập 
Kinh Trường bộ này, chúng tôi nuôi dưỡng một hy vọng гає khiêm tôn, là giới 
thiệu được tới tay các học giả và các Phật tử, một phân nào những lời dạy thật 
sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất của đạo Phật.” 


(Lời Giới thiệu Kinh Trường bộ, tập IV, 1972) 


“Cho dịch và cho in các bản kinh Pāli, tôi không mong muốn рі hơn là để 
các Phật tử, các học giả, các sinh viên được đọc thăng vào những kinh điển 
thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, và tự mình tìm hiểu những 
lời dạy thật sự của đức Phật, khỏi phải qua những lập trường của các bộ phái. 
Nhất là khỏi phải qua những xuyên tạc của những học giả và những Phật tử 
muốn giải thích đạo Phật theo dục vọng và tà kiến của mình.” 


“Đạo Phật không cần đến những đoàn người theo đạo Phật, theo một cách 
ó ạt mù quáng, theo một cách thụ động nhăm mắt, hay tự mình bóp méo xuyên 
tạc đạo Phật theo tà kiến đục vọng của mình. Chính Kinh Đại Bát-niét-bàn, 
trang 124-126, tâp III này có ghi răng, dâu chúng ta có nghe vị Tý-kheo nào 
nói tự thân nghe đức Phật, tự thân nghe các vị Thượng tọa, Thủ chúng, v.v... 
nói như vậy là Pháp, như vậy là Luật, đức Phật khuyên cũng không được tán 
thán, đả kích, chấp thuận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh với Kinh, đối chiêu 
với Luật, có phù hợp mới được châp nhận, không phủ hợp thời phải từ bỏ. Đạo 
Phật đòi hỏi sự nhận xét, tìm hiểu, suy tư cá nhân rât nhiêu. Nhưng chúng ta chỉ 
có thê nhận xét, tìm hiểu, suy tư khi chúng ta được đọc những lời dạy nguyên 
thủy nhất hay gần nguyên thủy nhất của đức Phật. Đó là nguyên nhân và động 
lực khiến tôi phải lo dịch và іп bản Kinh Trường bộ này.” 


(Lời Giới thiệu Kinh Trường bộ, tập IIL, 1972) 


Куи. 


BÁNG VIET ТАТ 


TÁC РНАМ TIÉNG PALI 
Anguttara Nikāya (Kinh Tăng chi bộ) 
Anguttara Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tăng chỉ bộ) 
Apadäna (Thánh nhân ký sự) 
Apadana Atthakatha (Chu giải Thánh nhân ký sự) 
Althasalim (Chu giải Pháp tu) 
Buddhavamsa (Phật sử) 
Buddhavamsa Atthakatha (Chu giải Phật sử) 
Cūlaniddesa (Tiểu nghĩa thích) 
Cariyapitaka (Hạnh tạng) 
Cariyapitaka Atthakatha (Chủ giải Hạnh tạng) 
Cülavagga (Tiểu phẩm) 
Cuiavamsa (Tiếu sử) 
Digha Nikaya (Kinh Trưởng bó) 
Digha Nikaya Atthakatha (Chủ giải Kinh Trường bộ) 
Dhammapada (Kinh Pháp си) 
Dhammapada Atthakatha (Chu giải Kinh Pháp си) 
Dhammasanganti (Pháp tu) 
Dipavamsa (Đảo sử) 
Gatha (Thera và Трег): lrưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ 
Trivuttaka (Kinh Phật thuyết như vậy) 
Jataka (Chuyện tiên thân của đức Pháp) 
Khuddakapatha ( Tiểu tung) 
Kankhavitarant (Giải nghi) 
Kathavatthu (Luận sự ! Những điểm di biệt) 


Majjhima Nikaya (Kinh Trung bộ) 

Majjhima Nikãya Atthakatha (Chu giải Kinh Trung bộ) 
Mahäbodhivamsa (Đại sử về cây Bó-dë ở Tích Lan) 
Mahavamsa (Đại sử) 

Milindapañha (Mi-tiên vấn đáp) 

Mahaniddesa (Раі nghĩa thích) 

Матта Nikãya Tika (Phụ chu giải Kinh Trung bộ) 
Mahävagga (Đại phẩm) 

Niddesa (Nghĩa thích) 

Niddesa Atthakatha (Chu giải Nghĩa thích) 
Nettipakarana (Đạo luân) 

Patthana (Luận Duyên hệ) 

Patisambhidāmagga (Vô ngại giải đạo) 
Patisambhidamagsa Atthakatha (Chủ giải Vô ngại giải đạo) 
Puggalapaññatti (Nhân thi thiết luận) 
Puggalapaññatti Atthakathäã (Chú giải Nhân thi thiết luận) 
Petavatthu (Nga quỷ sự) 

Samyutta Nikaya (Kinh Tương ưng bộ) 

Samyutta Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tương ưng bộ) 
Suttanipata (Kinh тар) 

Suttanipata Atthakatha (Chu giải Kinh tâp) 
Swmanealavilasim (Chú giải Kinh Trường bộ) 
Theragatha (Trưởng lão Tăng kệ) 

Theragatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Tăng kệ) 
Therigatha (Trưởng lão Ni kệ) 

Therieatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Ni kệ) 
Thipavamsa (Biên niên sử chùa tháp Tích Lan) 

Udana (Cảm hung ngữ) 

Udana Atthakatha (Chu giải Cảm hưng ngữ) 
Upasakajanalankara (Ưu-bà-tắc trang nghiêm) 
Wibhanga (Phán tích) 

Wibhanga Atthakatha (Chu giải Phan tích) 


BBS. 


BPE. 


PC 


Pss. Breth. 


Pss. Sis. 
SBB. 


XXVII 


Winaya Pitaka (Luật tạng) 

Vinaya Atthakatha (Chu giải Luật tạng) 
Wisuddhimagøa (Thanh tịnh đạo luận) 
Wimanavatthu (Thiên cung sự) 

Vimanavatthu Atthakatha (Chú giải Thiên cung sự) 
Yamaka (Luận Song đổi) 


TÁC PHẨM TIENG SANSKRIT 


Divwyavadana (Thiên cung sự) 
Mahavastu (Đại sự) 


Mahāparinirvānasūtra (Kinh Đại Bát-niễt-bàn) 


TÁC PHẨM TIENG ANH 
Виғтеѕе-ѕсғірі Buddhasasana Samiti edition оў the 
Majjhima Nikaya (Kinh Trung bộ, phiên bản tiêng Miễn, NXB. 
Buddhasäsana Samiti) 
Book of Discipline (Luật tạng) 
Buddhist India (Phật giáo Ап Dó) 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Сат nang Tám lý Рао 
đực Phát giáo) 
Compendium of Philosophy (Cương yếu triết học, Tóm tắt và giải 
thích bộ Ábhidharmmatthasangaha) 
Dialogues of the Buddha (Kinh Trưởng bộ) 
Expositor (Chu giải Pháp tu) 
Gradual Sayings (Kinh Tăng chi bó) 
Kindred Sayings (Kinh Tương ung bó) 
A Manual of Buddhism (Cám nang Phát giáo) 
Middle Length Sayings (Kinh Trung bó) 
Questions of King Milinda (Mi-tiên vấn đáp) 
Points of Controversy (Những điểm di biệt) 
Psalms of the Brethern (Trưởng lão Tăng kệ) 
Psalms of the Sisters (Trưởng lão Ni kệ) 
Sacred Books oƒ the Buddhists (Thánh điền Phật giáo) 
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KINH THEO ĐẠI CHÁNH TẠNG 


Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E 348 Ж.Ж) 
Biệt dịch Tạp A-hàm kinh (ЭП 6) 
Tăng nhất A-hàm kinh (8 EMER) 
Tạp A-hàm kinh (ZEP Ê 4%) 
Trung A-hàm kinh (F li| E) 
Trường A-hàm kinh (Б) 
TỪ ĐIẾN 
Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Từ điển Phật giáo Sanskrit 
lai tạo) 
Critical Pali Dictionary (Từ điền Biện giải Pali) 
Dictionary of Pali Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pāli) 
English-Pali Dictionary (Từ điền Anh - Pali) 


Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 
giáo và Đạo dtc) 


Päli-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 
TỎ CHỨC HIỆP HỘI VÀ TẠP CHÍ 
Pali Text Society (Hội Thánh điển Pāli) 


Journal of Pali Text Society (Tạp chí Hội Thánh điển Pali) 


Journal of the Royal Asiatic Society (Tap chí Hội Hoàng gia 
A cháu) 


CÁC TỪ VIẾT TẮT 
Tiếng Sanskrit HT. Hòa thượng 
Tiếng Pali TE Thượng tọa 
Tiếng Hán DD. Đại đức 
Tiếng Anh NS. NI sư 
trước Tây lịch SC. Su cô 
Tây lich TS. Tiên sī 
trang ThS. Thạc sĩ 


Sách đã dẫn 
Nhà Xuất bản 


Tiếng Anh 

AD. (Anno Domini) 
BC. (Before Christ) 
Cf. (confer) 

ed. (by) 

etc. (et cetera) 

f./ f. (following pages) 
ibid. (ibidem) 

n. (note) 

p./ pp. (page/ pages) 

tr. (by) 

trans. 

vol./ vols. (volume/ volumes) 
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sau Công nguyên 

trước Công nguyên 

Tham chiều, so sánh 

biên tập (Бол) 

vân vân... (v.v...) 

trang kế tiếp/ các trang kế tiếp 
cùng trang đã dẫn/ như trên 
chú thích 

trang/ các trang 

dich bởi 

bản dịch 

tập, quyên/ các tập, các quyền 


DẪN LUẬN KINH TRƯỜNG BỘ 


I. GIỚI THIỆU ТОМС QUAN 

Kinh Trường bó (Р. Digha Nikaya, Н. Ў) là bộ đầu tiên trong nám bó 
kinh Pāli (Pali Nikaya) của Phật giáo Thượng Toa bó (Theravāda); là tuyên tập 
34 kinh dài (The Long Discourses) trong Kinh tang Pali (Sutta Pitaka), tuong 
ứng với 30 bài Trường A-hàm kinh (S. Dừgha Agama, H. RMA). Khái 
niệm “trường” (digha, Ë) có  nghia đen là “dài” vê sô lượng chữ của từng bài 


kinh trong bộ này. Về tông số trang, Kinh Trường bộ có só trang ít nhất trong 
5 bộ kinh Pali. 


Kinh Trường bộ nhiều hơn Trường A-hàm kinh trong văn học Hán tạng 
của phái Dharmaguptaka (Pháp Tạng bộ) 4 bài kinh, vôn là bộ đâu tiên trong 
Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K ETIR X EAS, Taisho edition). Có 6 kinh 
trong Kinh Trường bộ có nội dung trùng lặp hoặc vì quan điểm khác biệt về 
phương pháp tu tập, nên không có kinh tương ứng trong Truong A-hàm kinh, 
gôm: Kinh Mahali (Mahali Sutta, sô 6); Kinh Jãliya (Jãliya Sutta, só 7); Kinh 
Subha (Subha Sutta, só 10); Kinh Đại niệm xứ (Mahasatipafthana Sutta, sô 22); 
Kinh Tướng (Lakkhana Sutta, sô 30), và Kinh A-sá-nang-chi (Atanatiya Sutta, 
só 32). 

Kinh Trường bộ và Trường A-hàm kinh có một só diém dị biệt về thứ tự các 
bài kinh, cách đặt tựa dë kinh, các khái niệm và nội dung từng bài kinh. 

_ Về nội dung, Kinh Trường bộ tường thuật về các đôi thoại liên tôn giáo và 
triết học giữa đức Phật với các đạo sĩ Sa-môn và Bà-la-môn đương thời, thông 
qua đó, giúp chúng ta hình dung được các phong trào tôn giáo và triệt học thời 
Phật; đông thời, cho thây triệt học thực tiên của đạo Phật vượt lên trên các tôn 
giáo hữu thân và vô thân thời đức Phật. 

Về phân loại, Kinh Trường bộ được chia thành 3 phâm (vagga): 

(i) Phẩm Giới uẫn (S?/akkhandhavagga) gồm 13 bài kinh nói về đạo đức 
(sila) chuân mực và thanh cao. 

(ii) Phẩm Đại (A⁄4hãvagga) gồm 10 bài kinh nói về cuộc đời đức Phật và 
một sô giáo pháp căn bản. 

(iii) Phẩm Ba-lê (Pã/hikavagga) gồm 11 bài kinh giới thiệu về vũ trụ luận, 
cách tu của ngoại đạo, trách nhiệm gia đình, xã hội và tâm linh. 


ХХХІ 


Về bản dịch tiếng Anh, hiện có 3 bản dịch Anh ngữ hoàn chỉnh và một SỐ 
bản trích dịch. Quyên Dialogues of the Buddha (Đôi thoại của đức Phái) do 
T. W. Rhys Davids và C. A. F. Rhys Davids dịch, 3 quyên, МХВ. Pali Text 
Society, năm 1899-1921 là bản dịch sớm nhất. Bản địch của Maurice Walshe 
với tựa đề: The Long Discourses of the Buddha: А Translation of the Digha 
Nikaya (Các bài kinh dài của đức Phát: Ban dịch Kinh Trường bộ) do NXB. 
Wisdom Publications, Boston, năm 1987; tựa gốc trong bản tiếng Anh là: 
Thus Have I Heard (Tôi nghe như váy). Bản dich cúa Bhikkhu Sujato có tua 
dë: The Long Discourses (Các bài kinh dai), xuát bản năm 2018 dưới dang 
E-book (gồm Epub, Kindle, PDF, MS Word) miễn phí tại trang SuttaCentral 
(www.suftacenfral.nef). 


Ngoài ra, còn có các quyên trích dich gồm: Long Discourses of the Buddha 
(Các bài kinh dài của đức Phật) do A. A. G. Bennett dịch và ân hành tại Bombay 
năm 1958 gòm các kinh 1-16. Tác phẩm. The buddha s Philosophy of Man: Early 
Indian Buddhist Dialogues (Triét hoc vé соп ñgười của đức Phật: Các cuộc đối 
thoại của Phật giáo Ấn Độ thời kỳ đâu) do Rhys Davids tuyên dịch và Trevor 
Ling biên tập, NXB. Everyman, London, chọn dịch 10 kinh gôm các kinh só 2, 4, 
5,9, 12, 16, 22, 25, 27, 31. Quyên Ten Suttas from Digha Nikaya (Mười kinh đài 
trong Kinh Trường bộ) do Burma Pitaka Association ân hành tại Rangoon, 1985, 
gôm các kinh 1, 2, 9, 15, 16, 22, 26, 28, 29, 31. 


Tại Việt Nam, bản dịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu với 
tựa đề Kinh Trường bó, xuất bản 3 lần mới trọn bộ. Lần thứ nhất vào năm 1965 
với 3 kinh đâu, lån thứ hai vào năm 1967 với 10 kinh (4-13), lần thứ ba vào năm 
1972 với 21 kinh (14-34) chia thành 2 tập. Như vậy, Kinh Trưởng bộ trong giai 
đoạn đâu gồm 4 tập. Từ năm 1991 đến nay, bộ này được tái bản nhiêu lần, 2 tập 
rôi 1 tập. Bản dịch này của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu được xem 
là bản dịch trung thành với nguyên tác Pali, góp phân làm thay đôi tích cực hệ 
thông Phật học tại Việt Nam trong hơn bảy thập niên qua. 


П. KHÁI QUÁT NỘI DUNG 
A. Phẩm Giới пап (STlakkhandhavagga) 


1. Kinh Phạm võng (P. Brahmajala Sutta, H. TRÍ ЖЕ, “Tâm lưới của Phạm 
thiên”) tương đương Pham động kinh.’ Nhân vì hai thây trò du sĩ ngoại đạo có 
quan điểm trái ngược, người thây là Suppiya dùng nhiêu lời chỉ trích đức Phật, 
trong khi đệ tử là Brahmadatta lại dùng nhiều lời tán thán, đức Phật đã dạy cách 
ứng xử thản nhiên trước lời thị phi, đồng thời giới thiệu ba cấp giới hạnh: Giới 
hạnh nhỏ, giới hạnh vừa, giới hạnh lớn. Ngoài ra, đức Phật phê bình và dạy cách 
chuyển hóa 62 kiến chấp gồm 18 kiến chấp về quá khứ (Thường trú luận, Vô 
thường luận, Thê giới hữu biên hay vô biên, Thuyết ngụy biện và Vô nhân luận) 


! ZEAR (701. 0001.21. 0088b12). Tham chiêu: Phạm võng lục thập nhị kiến kinh Zt АЕ (T01. 
0021. 0264а20); Xá-lợi-phất A-p)-đàm luận 23 R| 3š Ë SA (7.28. 1548.19. 0656b19). 
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và 44 kiến chấp về tương lai (gồm Hữu tưởng luận, Vô tưởng luận, Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng luận, Đoạn diệt luận, Hiện tại Niết-bàn luận). 

2. Kinh Sa-môn quá (P. Samaññaphala Sutta, Н. 17 Ч Я) tương đương 
kinh cùng tên trong bộ Trường A-hàm.ˆ Nhân dịp Vua Ajatasattu nhờ đức Phật 
cứu độ vê tội giết cha, đức Phật giải thích tác hại tà thuyết của sáu ngoại Đạo 
sư: (i) Thuyết Không có nghiệp báo của Purana Kassapa; (11) Thuyết Luân hồi 
tịnh hóa của Makkhali Gosala; (11) Thuyết Đoạn diệt của Ajita Kesakambala; 
(iv) Thuyét Вау thân bất hoại của Pakudha Кассауапа; (v) Thuyết Lõa thé 
vói bôn câm giới của Nigantha Nataputta; (v1) Thuyết Ngụy biện của SañJaya 
Belatthaputta. Đồng thời, đức Phật giải thích về các công đức của bậc chân tu: 
Được kính пё, tăng trưởng đạo đức, làm chủ giác quan, chánh niệm tỉnh giác, 
thiêu dục tri túc, dứt năm trói buộc tâm, chứng đặc bón thiền, thành tựu trí tuệ, 
đạt được các thần thông và giải thoát tri kiến. 


3. Kinh Ambaffha (A-ma-trú) (P. Атђајћа Sutta, Н. M E E4) tương 
đương kinh cùng tên trong bộ 7Trường 4-hàm.” Trước thái độ cao ngạo vë huyết 
thông của Ambattha, đức Phật truy nguồn gốc mẹ của Ambattha là nữ tỳ của 
dòng họ бакуа. Phủ định giai cáp, đức Phật khẳng định răng nguòi nào có giói 
hạnh và trí tuệ đây đủ sẽ trở thành tối thăng giữa loài người. Nhân đó, đức Phật 
giảng về Tứ diệu đề, bó thí, sông đạo đức, quả phước ở các cõi trời. 


4. Kinh Chúng Đức (P. Sonadanda Sutta, Н. FESE) tương đương kinh 
cùng tên trong bộ Trường A-hàm.* Nhân dịp các Bà-la-môn cao ngạo răng mình 
là người có huyết thông thuần khiết bảy đời, thông hiểu ba bộ Vệ-đà, giỏi thần 
chú, tướng mạo đoan trang, đây đủ đức hạnh, sáng suốt trí tuệ, đức Phật cho 
rằng trí tuệ và đạo đức làm cho con người trở nên tôi thắng, chứ không phải giai 
cấp và huyết thông. Nơi nào có trí tuệ, nơi ây có đạo đức. Theo đức Phật, người 
xứng danh Bà-la-môn phải là người thành tựu trí tuệ, đạo đức. 


5. Kinh Cứu-la-đàn-đâu (P. Kütadanta Sutta, Н. 7 JT KENE SHAE) tuong đương 
kinh cùng tên trong bộ Trưởng A-hàm.” Trái với các lễ tê đàn của Bà-la-môn: 
Бат máu, chặt cây, phạt nô tỳ... đức Phật dạy tế đàn cao quý bằng cách cúng 
dường người đạo đức, xây dựng tự viện, quy ngưỡng Tam bảo, giữ năm đạo 
đức, chứng đắc bốn thiền và giúp người thây và sông với chân lý. Đề châm dứt 
các tệ nạn, làm cho xã hội an bình, đức Phật cho răng hình phạt không phải là 
giải pháp, mà chính là việc hỗ trợ nhân dân đúng thời, đúng cách. 


2 jp PJ EAR (701. 0001.27. 0107a20). Tham chiếu: Tịch chí quả kinh FEF (T.01. 0022. 0210c27); Tăng. 
B (T.02. 0125.43.7. 0762a07); Tạp. Ж (T.02. 0099.154. 0043с21); Tạp. Ж (T.02. 0099.155. 0044a01); 
Tạp. Ж (T.02. 0099.156. 0044a11); Tạp. # (T.02. 0099.157-160. 0044a22-b1 1); Tạp. # (T.02. 0099.161, 
0044016); Tạp. # (T.02. 0099.162. 0044b29); Тар. # (T.02. 0099.163. 0044c12); Căn Вап Thuyết Nhát 
Thiết Hữu Bộ T)-nại-da К — tA 98 ШЕЕ (T.23. 1442.13. 0692601). 


3 ij FE #š## (7.01. 0001.20. 0082a06). Tham chiếu: Phát khai giải Phạm chí A-bạt kinh Ў ЕЕ Rà£§ 
(7.01. 0020. 0259c04). 


4 ИША (T.01. 0001.22. 0094a18). 
5 2ÿ SE ОҢА (7:01. 0001.23. 0096a16). 
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6. Kinh Mahali (Р. Mahali Sutta, Н. JE s| Я) không có bản tương đương 
trong bộ Truong 4-hàm. Thay vì các Bà-la-môn bi vướng kẹt vào thiên sắc, 
thiên âm và tranh luận vô ích về thân thê, về quan. điểm “tâm thức là một hay 
khác”; đức Phật dạy con đường kết thúc khô đau băng cách chuyên tu đạo đức 
qua ba cấp (tiểu giới, trung giới, đại giới), đạt bón cấp thiền định, phát triển trí 
tuệ, hướng đến sự kết thúc các khô đau. 

7. Kinh Jaliya (Р. Jaliya Sutta, H. Я) không có bản tương đương 
trong bộ Trường A-hàm. Nhân dip hai vị xuất gia thảo luận về thân và tâm là 
đồng nhất hay dị biệt, đức Phật hướng dẫn cách phát triển trí tuệ trên nền tảng 
bón chân lý Thánh để vượt qua mọi khó đau. 

8. Kinh Ca-diếp Sư tử һӧп (P. Kassapasihanada Sutta, H. mit A F tị 
4) tương đương Lõa hình Phạm chí kinh.° Ngoài việc chứng minh tác hại của 
tu khó hạnh ép xác của đạo Bà-la-môn, đức Phật dạy hạnh tu khó làm, bao gồm 
phát triển tâm từ bi, giữ đầy đủ các điều đạo đức nhỏ, vừa và lớn, làm chủ các 
giác quan, giải thoát các trói buộc băng trí tuệ và chứng đạt bốn thiền nhằm 
vượt qua các khô đau. 


9. Kinh Pofthapäda (Bỗ-tra-bà-lâu) (Р. Potthapada Sutta, H. Яп 1% 
48) tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Т) rường A-hàm.' Kinh này dạy 
cách chấm dứt các tạp tưởng băng phương pháp sông đạo đức, tu tập thiền 
định, phát triển trí tuệ để vượt qua ba hình thái: Chấp ngã qua hình tướng, 
cháp ngã qua các đặc điểm thân, châp ngã quá khứ và tương lai. Không nên 
mất thời giờ cho các câu chuyện siêu hình, hãy siêng tu bón chân lý Thánh đề 
giác ngộ và giải thoát. 


10. Kinh Subha (Tu-bà) (P. Subha Sutta, Н. 28) không có kinh tương 
đương trong bộ Trường A-hàm, được Tôn giả Ananda giảng sau khi đức Phật 
nhập Niết-bàn, nhân mạnh tâm quan trọng của việc tu tập đạo đức, thiên định 
và trí tuệ. 

11. Kinh Kevaddha (Kiên Cô) (P. Kevaddha Sutta, Н. Е AE) tương 
đương bài kinh cùng tên trong bộ Trưởng 4-hàm. 8 Thấy sự nguy hiểm và mặt 
trái của việc biêu diễn các thân thông biến hóa, đức Phật đề cao “giáo hóa thần 
thông” tức “giáo dục là phép mâu” chuyên hóa khô đau băng cách giáo dục 
đạo đức và thiền định đê châm dứt năm trói buộc tâm, trải nghiệm tâm thơ 
thói, hoan hy, khinh an, lạc thọ, định tĩnh. Đông thời, đức Phật khăng định 
Thượng để không có thật, nêu có thì Thượng dé không phải là dáng Toàn trí, 
Toàn năng và Toàn Ы. 


12. Kinh Lohicca (Lộ-già) (P. Lohicca Sutta, Н. #21) tương đương bài 
ЈИЕ (7:01. 0001.25. 0102c25). 


то КА (T.01. 0001.28. 0109c22). 
š ЕА (7701. 0001.24. 010114). 
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kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.° Khi được hỏi tại sao nhiều Sa-môn 
và Bà-la-môn đạt thiện pháp nhưng ích kỷ, không giáo huấn tha nhân, đức Phật 
phê phán 3 loại Đạo sư: (1) Không tự giác, không giác tha; (п) Không tự giác 
nhưng giác tha; (ш) Tự giác nhưng không giác tha. Đông thời, đức Phật dë 
cao hạng Đạo sư “tự giác và giác tha”, gôm tu đạo đức thanh cao, thực tập bốn 
thiền, tháo mở các trói buộc tâm, tỉnh tân truyền bá Chánh pháp йё giúp mọi 
người được lợi ích và an уш. 


13. Kinh Tam minh (Р. Tevijja Sutta, Н. = НҢ) tuong duong bài kinh 
cùng tựa đề trong bộ Trường А-һат.!° Nhân hai vị Bà-la-môn tranh luận vë việc 
cộng trú ở cõi trời Phạm thiên, đức Phật kháng định răng các Bà-la-môn còn 
dục ái, hận tâm, sân tâm và nhiễm tâm không thé nào cộng trú ở cõi trời Phạm 
thiên được, bởi nơi đây đã văng mặt hoàn toàn các ué truoc này. Ngược lại, một 
vị Ty-kheo đoạn trừ sạch năm triền cái, an trú biến mãn với tâm có từ, bi, hý, xả 
có thé cộng trú ở cõi trời Phạm thiên. Theo đó, đức Phật khích lệ đại chúng tu 
tập bốn tâm vô lượng gồm từ, Ы, hy, xả; kết thúc năm trói buộc tâm, vượt qua 
năm dục lạc đề có được an lạc bây giờ và tại đây. 


В. Phẩm Đại (Mahãvagga) 


14. Kinh Đại bốn (P. Mahapadana Sutta, Н. ХА) tương đương bài kinh 
cùng tua dé trong bó Truòng A- hàm." Kinh này kế các tích truyện về sáu vị 
Phật quả khứ trước Phật Thích-ca gồm: Cách sinh đứng, có 32 tướng Đại nhân, 
xuất gia vì lý tưởng, khuyến khích tu tập đạo đức và thiền định, thuyết pháp 
phù hợp căn tính, truyền bá bôn sự thật vì lòng thương tưởng đời, mang lại hạnh 
phúc cho mọi người. 


15. Kinh Đại duyên (P. Mahanidana Sutta, Н. XÃ4ÃŠ) tương đương Đại 
duyên phương tiện kinh.” Trong kinh này, đức Phật dạy rõ sự hỗ tương của chín 
nhân duyên căn bản gôm: Thức, danh săc, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử 
theo hai chiêu thuận và nghịch. Chính chín mắc xích sự sông này khiến người 
thiêu trí làm việc bất thiện, chịu khó đau trong vòng luân hôi. Bài kinh còn nêu 
các quan niệm ngã chấp sai lầm, bảy trú xứ của thức, và việc tu tập giải thoát 
qua tám cách khác nhau. 


16. Kinh Đại Bát-niét-bàn (P. Mahãparinibbäna Sutta, Н. KATIE Z) 


° КАК (T.01. 0001.29. 0112c20). 
10 994 (701. 0001.26. 0104c17). 


п KA (701. 0001.01. 000111). Tham chiêu: Phát huyết Thất Phật kinh Ihat t 1% (T.01. 0002. 
0150a03); T)-bà-thi Phật kinh БЕР 888 (T.01. 0003. 0154b05); Thất Phật phụ таи tánh tự kinh +: {R22 
tE ZZE (1.01. 0004. 0159427); Та-та kinh Ë RE 4Š (T.01. 0026.204. 0775с07); Tăng. ## (7.02. 0125.19.1. 
0593a24); Tăng. 18 (T.02. 0125.48.4. 0790a07); Pháp tập yếu tụng kinh, Như Lai phẩm Ù RE 2# t2 
їп (T.04. 0213.21. 0787622). 


2 К 771#&& (7.01. 0001.13. 0060a29). Tham chiếu: Đại nhân kinh К (T.01. 0026.97. 0578b07); 
Phật thuyêt Nhân bồn dục sanh kinh 79 АКАК (T01. 0014. 0241c23); Phi thuyết Đại sanh nghĩa 
kinh К tE 38 (T 01. 0052. 0844b09); A-)-đạf-ma Tập di môn túc luận | REE Ф Ж P] R3â (7.26. 
1536.18. 0440c23). 
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tương đương với Du hành kinh.” Trước lúc nhập Niết-bàn, đức Phật ôn lại 
những giáo pháp căn bản: Bảy sức mạnh của quốc gia và Tăng đoàn, báy tài sản 
Thánh, bảy yêu tó giác ngộ, bảy pháp quán tưởng dứt trừ khô đau, sáu yếu tó 
hòa hợp, vai trò của Giới - Định - Tuệ, năm nguy hiểm do phạm giới, Tứ Thánh 
đề, cảnh giới tái sinh, tin sâu Tam bảo, tu chánh niệm, phát tâm cúng dường, 
không có mật pháp và thành tựu tám giải thoát. 


17. Kinh Đại Thiện Kiến Vương (P. Mahãsudassana Sutta, Н. К R E 
А6) 14 Đức Phật giải thích lý do chọn Kusinārā làm nơi ха bỏ thân tứ đại nhu 
truyền thống nhập Niết-bàn của chư Phật quá khứ. Đồng thời, đức Phật kê về 
kiếp quá khứ của Ngài làm Vua Đại Thiện Kiến thích bó thí, không bóc lột chư 
hầu, xây dựng Chánh pháp khắp đất nước, dứt dục vọng, sân hận, não hại; tu từ, 
bi, hy, xà, chứng đắc bốn thiên, an nhiên trong sinh tử. 


18. Kinh Xà-ni-sa (P. Janavasabha Sutta, H. F] JEWS) tương đương bài 
kinh cùng tựa đề trong Trường A-hàm kinh.!5 Vua Bimbisãra (Tân-bà-sa-la) tái 
sinh vào cõi trời Catummaharaj Ika (Tứ Thiên Vương), khen ngợi giáo pháp Phật 
có khả năng giúp người tu tái sinh thiên giới, hưởng các phước báu to lớn. Tại 
cõi trời, tiếp tục phát triển thiện dục, tinh tân, thiền định, tu tâm; tu bốn chánh 
niệm, tám chánh đạo và truyền bá Phật pháp, mở cửa bất tử cho con người. 


19. Kinh Đại Ріёп Tôn (P. Mahagovinda Sutta, H. K #41748) tương đương 
Điển Tôn kinh.'° Kinh nói về kiếp trước của đức Phật làm Quốc sư Govinda. 
Sau khi giúp đất nước và nhân dân được giàu có, Govinda đi tu, bỏ lại tất са 
lạc thú. Khi giác ngộ, Ngài truyện bá Bát chánh đạo, giúp mọi người giác ngộ 
và chứng Niêt-bản. Qua đó, đức Phật giải thích lý tưởng độ sinh vì thương đời, 
truyền bá giáo pháp với năm đặc điểm: Dạy đạo đức, chỉ đường Niết-bàn, sóng 
chung hòa hợp, lời nói đi đôi việc làm, không cao ngao. 


20. Kinh Đại hội (P. Mahasamaya Sutta, Н. К) tương đương bài kinh 
cùng tựa đề trong bộ Trong A-hàm.!? Chư thiên ở nhiêu cõi giới đến thăm 
viêng, tán dương Phật, nghe chân lý và thực tập chuyên hóa theo hướng dẫn 
của Phật. 


13 WF íT (T.01. 0001.02. 001 1a07). Tham chiếu: Phát Bát-nê-hoàn kinh Е) JEX (T.01. 0005. 0160b05); 
Båtnê-hoðn kinh ҖЕН (T.01. 0006. 0176302); Đại Bát niệt bàn kinh KRIER (T01. 0007. 
0191b02); Địa động kinh Н 8) (T.01. 0026.36. 0477923); Tặng. th # (T.02. 0125.28.5. 0652b13); Tăng. 1 
(T.02, 0125.42.5, 075311); Xuất diệu kinh, Thủy phẩm ШК (T.04. 0212.18. 0706007); Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ T)-nại-da tạp sự ЖЖ СИ -ARERR EE (T.24. 1451.35. 0382629). 


14 Tham chiếu: Du hành kinh 3#{1#§ (T.01. 0001.02. 0011а07); Đại Thiện Kiến Vương kinh KERER 
(701. 0026.68. 0515b03); Phát Bát-nê-hoàn kinh 1% Ax t 18 (T.C 01. 0005. 0160b05); Bát-nê-hoàn kinh ÑZ 
qH 48 (701. 0006. 0176a02); Đại Bát-niết-bàn kinh Xử ҖЕ (T01. 0007. 0191b02); Căn Bản Thuyết 
Nhất Thiết Hữu Bộ T)-nại-da tạp sự №79 — AR ВЯ ЖЕШ (T.24. 1451.37. 0393a01). 


15 RIJE (701. 0001.04. 003405). Tham chiếu: Phát thuyết Nhân tiên kinh Е ЛАША (T.01. 0009. 
0213c22). 

16 đị #7 ## (7701. 0001.03. 0030b10). Tham chiếu: Phát thuyết Đại Kiên Có Bà-la-môn duyên khởi kinh ЇЙ, 
КЕ [ш] 22 SE РУСА (701. 0008. 0207c18). 

7 9 (T.01. 0001.19. 0079b02). Tham chiếu: Phật thuyết Dai tam-ma-nha kinh АК ZEE (T.01. 
0019. 0258a10); Tap. # (T.02. 0099.1192. 0323a12); Biêt Тар. J|## (T.02. 0100.105. 0411a24). 
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21. Kinh Dé-thích sở уйп (Р. Sakkapañha Sutta, H. Tff#šfïfRl#4Š) tương 
đương Thích-đê-hoàn-nhân vấn kinh. Đức Phật phân tích mắc xích khổ đau 
từ hận thù, ganh ghét, bón хеп, ưa ghét; hai mặt của hy, ưu và xả; sự di biệt tôn 
giáo là do khác nhau về bản chất, nguyên nhân ra đời, mục đích phụng sự. Đồng 
thời, đức Phật dạy về lợi ích của tâm không còn hận thù và giá trị của nghe và 
thực tập Chánh pháp. 

22. Kinh Đại niệm xứ (P. Mahasatipatthana Sutta, Н. К) tương 
đương Niệm хи kinh) trong bộ Trung A-hàm. Phật dạy phương thức quán sát 
và làm chủ йё đạt chánh niệm, tỉnh thức: (i) Làm chủ hơi thở và sự vận động 
của thân; thân thể được câu tạo bởi đât, nước, lửa, gió nên vô thường và nho ué: 
quán 9 giai đoạn tử thi dé không chấp thân; (ii) Cảm giác hạnh phúc, khó đau và 
trung tính đối với thân, tâm; (iii) Tám cặp đặc tính của tâm gồm tham - không 
tham, sân - không sân, si - không si, tập trung - tán loạn, quảng đại - nhỏ nhoI, 
hữu hạn - vô hạn, định - không định, giải thoát - trói buộc; (1v) Pháp: Cắt đứt 
năm trói buộc tâm, không chấp năm uân, sáu giác quan và sáu đối tượng giác 
quan. Đồng thời tu bảy yếu tó giác ngộ, bón chân lý dé kết thúc khó đau. 


23. Kinh Tệ-túc (Р. Payasi Sutta, Н. ЎА 2Š) tương đương bài kinh cùng 
tựa đề trong bộ Trong A-hàm.?? Kinh khắc họa cuộc đôi thoại triết học vë tái 
sinh giữa một cao Tăng và một vị vua hoài nghi. Một số dụ ngôn được sử dụng 
trong kinh này nhằm chứng minh sự thật răng “chết không phải là hét” , thông 
qua đó, giáo dục mọi người tin sâu nhân quả, chju trách nhiệm về những о] 
mình làm, sống đời đạo đức thanh cao dé hưởng an vui và hạnh phúc ở hiện tại 
và tương lal. 


C. Phẩm Ba-lê (Pathikavagga) 


24. Kinh Ba-lê (Р. Pathika Sutta, Н. 21) tương đương A-nậu-di kinh.” 
Nhân sự kiện một Tăng sĩ bỏ tu vì thât vọng đức Phật không thi thô thân thông, 
không giải thích về nguồn gốc thé giới, đức Phật phân tích việc cho rằng thé 
0101 này duoc hinh thành bởi Thượng đề (chủ nghĩa duy thần), bói vật chất (chủ 
nghĩa duy vật), do tâm tạo ra (chủ nghĩa duy tâm) và do sự ngẫu nhiên (ngẫu 
nhiên luận). Đức Phật khăng định vai trò của giáo hóa chính là thần thông: thay 
vì biểu diễn thần thông, kêu gọi mọi người truyền bá Chánh pháp, giúp cuộc 
đời kết thúc khó đau. 


18 lệ pe AE Dị [n] R (T.01. 0001.14. 0062b29). Tham chiếu: Thích уйп kinh #9] t (701. 0026.134. 0632c27); 
Phật thuyết Dé-thich sở vẫn kinh RiR fE E (T.01. 0015. 0246b03); Phật thuyết Dé-thich vấn sự 
duyên kinh ЗЛ КЕТ] 3141 thuộc Tạp Bảo tạng kinh ЖЕ Pr mát (T.04. 0203.73. 0476a17). 


9 у (701. 0026.98. 0582b07). Tham chiếu: Phân biệt Thánh dé kinh D AIER (T.01. 0026. 31. 
046728); Niệm thân kinh @ #8 (T.01. 0026.81. 0554с10); Phật thuyết Tứ để kinh RER WTE (T.01. 
0032. 0814b08). 

20 б (7:01. 0001.07. 0042b24). Tham chiêu: 7)-/⁄ kinh Е (T.01. 0026.71. 0525a10); Đại Chánh 
Си Vương kinh КЛЕ) Е (T.01. 0045. 0831a06). 


21 % R4 (7:01. 0001.15. 0066a09). 
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25. Kinh Uu-đàm-bà-la Sw tử hông (P. Udumbarikä Sihanada Sutta, H. ® 
Z 1e РИ) tương đương Tán-đà-ng kinh.” Kinh mô tả cuộc đối thoại 
tôn giáo. Đức Phật không quan tâm đến việc cải đạo người khác theo mình mà 
tập trung vào việc dân dắt mọi người kết thúc khô đau, bất luận họ là ai, theo 
đạo nào, làm gì trong xã hội. Chánh tr kiến, đạo đức và tu thiền là phương pháp 
thực tập đưa đến dứt khó, được vui. 


26. Kinh Chuyên Luân Thánh Vương Sư tử hông (P. Cakkavaffi Sihanada 
Sutta, Н. $a Œ + IT И.) tương đương Chuyên Luân Thánh Vwong tu hành 
kinh.” Lây kiếp quá khứ của bản thân làm ví dụ, đức Phật nói vè nguyên nhân 
sụp đồ của dòng vua chúa trong quá khứ và sự suy thoái xã hội sau đó. Kinh dự 
đoán Phật Di-lặc sẽ ra đời trong những kiếp tương lai nhăm phục hưng đạo đức 
và mang lại hạnh phúc cho con người. Nhân đó, kinh này dạy kỹ năng tự nương 
tựa với tinh thần chánh niệm, tỉnh thức, kỷ luật trong tu học, không nương tựa 
bên ngoài. Thực tập Tứ niệm xứ là sự nương tựa cao quý vào Chánh pháp. 


27. Kinh Khởi thế nhân bón (P. Aggañña Sutta, Н. #ë1lt ЯА) шопр 
đương Tiếu duyên kinh trong bộ Trường A-hàm.” Theo đức Phật, nguôn góc sự 
sông không bắt đâu từ nguyên nhân khởi thủy là Thượng đề, vật chất hay tâm. 
Con người đầu tiên trên địa câu chúng ta đang sông đến từ địa cầu khác. Khác 
VỚI quan điểm Ап giáo về xã hội giai сар, đức Phật cho rằng con người chọn 
lựa nghề nghiệp, thê hiện quan điêm và cách sóng cua minh, tu tao ra hanh phúc 
hay khó dau, giàu hay nghèo, cao hay thâp, quý hay tiện, không có định mệnh 
an bài. Lòng tham vô йау của con người đã góp phân hủy hoại thiên nhiên. 


28. Kinh Tự hoan hy (P. Sampasadantya Sutta, H. Н RRE) tương đương 
bài kinh cùng tựa đề trong bộ Т rưởng A- hàm. Trước khi viên tịch tại Nalandã, 
Ngài Sariputta dà tán duong giá trị Phật pháp, kêu gọi mọi người thực tập Bôn 
niệm xứ, Bốn chánh сап, Bôn như y túc, Năm căn, Năm năng lực, Bảy giác 
ngộ, Tám chánh đạo.. . nhằm kết thúc khô đau, trải nghiệm an lạc ngay trong 
đời sông hiện tại. 


29. Kinh Thanh tịnh (P. Pasadika Sutta, Н. W8 168) tuong duong bài 
kinh cùng tựa dé trong bó ?rường A-hàm.” Nhân sự kiện tạ thé của Nigantha 
Nãtaputta, lãnh tụ đạo Ку-па, đức Phật nhắc nhở các đệ tử cần sông có lý 
tưởng, đề cao tình huynh đệ và tinh thân hòa hợp, không tranh chấp, và dé 
chứng Thánh quả, cần thực tập 37 yếu tó giác ngộ, đặc biệt tu bốn thiền và 


2 РЕНИШ (T01. 0001.08. 0047a17). Tham chiếu: Uw-đàm-bà-la kinh E388 (T01. 0026.104. 
TT Phát. thuyét Ni-câu-đà Phạm chí kinh IRAR JE PEZE (Т01. 0011. 0222a19). 
23 tt 5 EIT (701. 0001.06. 0039a21). Tham chiếu: Chuyến Luân Vương kinh Ф Е (T01. 
0026.70. 0520616). 
24 ДУ (T.01. 0001.05. 003628). Tham chiêu: Bà-ia-bà đường kinh # ЖЕ (7.01. 0026.154. 
0673b04); Phật thuyết Bạch у kim tràng nhị Bà-la-môn duyên khởi kinh Jutt Hi ке Е | 2% KD Kế 
(701. 0010. 0216b11). 
5Ң K ##§ (701. 0001.18. 0076b24). Tham chiếu: Phật thuyết Тіп Phật công đức kinh ЕА 
(701. 0018. 0255a11); Тар. Ж (7.02. 0099.498. 0130c07). 


2 ў} 0 (701. 0001.17. 007212). 
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bón chân ly Thánh. Các đệ tử nhiệt tâm truyền bá chân lý để Phật pháp soi 
sảng thê gian, giúp cuộc đời được an уш. 

30. Kinh Tướng (P. Lakkhana Sutta, Н. ЖН)” Chấp nhận văn hóa nhân 
tướng tại Ап Độ cô đại, đức Phật khăng định răng 32 tướng Đại nhân là kết quả 
Của su gieo trồng nhân tốt trong các kiép quá khứ. Người có 32 „ шопр Đại nhân, 
nêu làm chính trị sẽ trở thành Chuyên Luân Thánh Vương, nêu xuât gia sẽ trở 
thành bậc Giác Ngộ Tối Thượng. 


31. Kinh Giáo thọ Thỉi-ca-la-việt (P. Singalovada Sutta, Н. # 1 P W Е 
Ấn) tương đương Thiên Sanh kinh. 28 Giới thiệu 6 môi quan hệ xã hội. Về gia 
đình có: (1) Cha mẹ - con cái; (п) Vợ - chóng; (iii) Bà con - thân quyến. Về giáo 
dục và nghề nghiệp có: (iv) Thây cô giáo - học trò; (v) Chủ lao động - người 
lao động. Về tôn giáo có: (vi) Nhà tôn giáo - tín đồ. Mỗi bên được khuyên nên 
ø1ữ gìn 5 trách nhiệm cao quý, góp phân xây dựng hạnh phúc gia đình, xã hội 
và tâm linh. 

32. Kinh A-sd-nang-chi (P. Atanatiya Sutta, H. |] "E ARE). > Đức Phật 
dạy bốn Thiên Vương, dạ-xoa, càn-thát-bà, cưu-bàn-trà vê giới pháp, gòm 
không giết hại, không trộm сар, không nói lão, không uống rượu; kính trọng 
Phật pháp; truyền bá chân lý; giúp mọi người an vui. 


33. Kinh Phúng tụng (P. Sangti Sutta, Н. ЕЕ tương đương Chung tâp 
kinh.” Nhân dịp chứng minh lễ khánh thành giảng đường mới tại nước Mạt-la, 
đức Phật khích lệ Ngài Sãriputta trùng tuyên 229 pháp số quan trọng, bắt đầu 
từ 1 pháp đến 10 pháp, tóm tắt chân lý Phật dạy, nhắc nhở mọi người thực tập, 
kết thúc khó đau. 


34. Kinh Thập thượng (P. Dasuttara Sutta, H. T Eš) tương đương bài 
kinh cùng tựa đề trong bộ Trường 4-hàm.”" Đức Phật khích lệ Ngài Sariputta 
giảng 100 pháp sô quan trọng, bắt đâu băng số 1 và kết thúc ở số 10. Mỗi con 
số có 10 pháp số khác nhau, tóm tắt các học thuyết và hành trì quan trọng của 
đức Phật. 


? Tham chiếu: Tam thập nhị tướng kinh = + — †ñ#Š (T.01. 0026.59. 0493a24). 


28 ж 4 (T.01. 0001.16. 0070a20). Tham chiếu: Thiện Sanh kinh #£?E#§ (T.01. 0026.135. 0638c06); Phát 
thuyết Thi-ca-la-việt lục phương lễ kinh ЇЙ P ЕУ 273846 (T.01. 0016. 0250c11); Thiện Sanh tử kinh 
šE TKE (701. 0017. 0252b06). 


29 Tham chiếu: 73 }¬sa- môn Т, hiên Vương kinh УРУК + (T.21. 1244. 0215a03); Phật thuyết T)-sa-môn 
Thiên Vương kinh iR БЕЛГ ЖЕ (T.21. 1245. 0217a03). 


30 R fE É (7/01. 0001.09. 0049b27). Kinh này còn gọi là Đăng tung kinh ЗЕ, Tăng-k)-đà kinh КАКВЕ 
#š. Tham chiếu: Thập thượng kinh ЕЕ (T.01. 0001.10. 0052c17); Phật thuyết Đại tập pháp môn kinh 
Ian K REPI (701. 0012. 0226c03); Тат ué kinh GRZ (T.01. 0026.206. 078015); Tăng. ‡Š (T.02. 
0125.37.1. 0708с11); Tăng. Pš (7:02. 0125.39.5. 0730c19); 7ăng. 1l (T.02. 0125.44.1. 0764c20); Tăng. P 
(7:02. 0125.51.4. 0817а16). 


| TERET "01. 0001.10. 0052c17). Tham chiếu: Chúng tập kinh R R4 (T.01. 0001.9. 0049b27); Tăng nhất 
kinh 1 —& (T.01. 0001.11. 0057b26); Phật thuyết Đại tập pháp môn kinh fú RIKFIKE (T.01. 0012. 
0226c03); Trường A-hàm thập báo pháp kinh Ki Ten $ (T.01. 0013. 0233123); Tám uê kinh D P 
АК (7:01. 0026.206. 0780b15); Тапа. 38 (T.02. 0125.37.5. 0712a09); Tăng. # (7.02. 0125.39.5. 0730c19); 
Tăng. РЁ (T.02. 0125.51.4. 0817а16). 


х] 


Bản Kinh Trường bộ được іп trong bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt 
Nam lần này được đánh số theo quy cách của Hội Thánh điển Pali, nhằm hỗ 
trợ cho việc tra cứu bản nguồn Pali và các bản dịch khác dễ dàng. Đông thời, 
ngoài VIỆC bó túc một só cước chú do các dịch giả trong Hội Thánh điển Pali 
chú thích, vôn đã được Hòa thượng Thích Minh Châu sử dụng, Ban Biên tập 
còn đôi chiêu bản A-hàm thuộc Hán tạng, cung cấp thêm nguôn dẫn cho các 
nhà nghiên cứu Phật học và nhuận sắc một vài chỗ cân thiết. Chúng tôi hết sức 
có gắng cho sự hoàn thiện án bản Kinh Trường bộ lần này, hầu mong đem lại 
lợi lạc, hiệu quả tốt nhất cho người học Phật. 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 12-9-2019 
Thượng tọa THÍCH NHẬT TỪ 
(Đồng Tông Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 
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1. KINH РНАМ VÕNG 
(Вгаһтајӣа Sutta)’ 


Tung phám I 

1. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Rãjagaha (Vương Xá) và 
Nalandã cùng với đại chúng Ty-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bây giò CÓ 
Suppiya, du sĩ ngoại đạo,” cũng đi trên con đường giữa Кајаваһа và Nalandã 
cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta. Suppiya, du sĩ ngoại đạo, dùng vô số 
phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn đệ tử của du 
sĩ ngoại đạo Ѕирріуа, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô só phuong tiện tán 
thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thây trò nói những lời 
hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng đức Phật và chúng Tỷ-kheo. 


2. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikã,) nhà nghỉ mát của vua, 
cùng với chúng Tỷ-kheo. Suppiya, du si ngoại đạo, cũng đến nghỉ một đêm tại 
Ambalatthika, nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta. 
Tại đây, du sĩ ngoại đạo Suppiya cũng dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, 
hủy báng Pháp, hủy бапо Tăng, còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo SuppIya, thanh 
niên Brahmadatta, lại dùng vô sô phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán 
thán Tăng. Như vậy, cả hai thây trò nói những lời tương phản nhau. 


‚3. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư Tăng, sau khi thức dậy, đã 
ngôi họp tại một gian nhà hình tròn và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa 
chư Tăng: 


– Này các Hiên giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiên giả, thật hy hữu thay! 
Thé Tôn, dáng Toàn Tri, Toàn Kiến, dáng A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Слас, đã 
thâu hiểu xu hướng sai khác của chúng sanh. Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này, 
dùng vô só phương tiện hủy báng Phật, hủy bang Pháp, hủy Dáng Tăng; còn 
đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô sô phương 


! Xem D. I. 47; Ш. 99; M. I. 237, 513; S. ТУ. 285; У. 419; A. V. 128; ММ. 209, 338, 444; Miin. 183; Ип. 
L. 179; П. 284; ТУ. 165; УБА. 345; Куи. 280. Kinh tương đương trong bộ Т Yường Å- hàm kinh là Phạm động 
kinh ZES (T 01. 0001.21. 0088b12). Tham chiéu: Pham vó ông lục thập nhị kiến kinh ZAAFA 
(7.01. 0021. 0264a20), Xá-lợi-phất A-p)-đàm luận & Ж\з] E Zim (T.28. 1548. 19. 065619). 

2 Ѕирріуа là đệ tử của Ѕайјауа. Quan điểm của vị này sẽ được bàn luận trong kinh tiếp theo. 

з Ambalatthikã. Vin. П. 287; D. I. 1 viết đây là ngự uyên có nhà nghỉ bên trong giữa Raj agaha và Nalanda. 
Đức Phật và chư Tặng trên đường du hóa thường dừng chân nghỉ ngơi tại khu vườn này. Trong DA. L. 41-2, 
Buddhaghosa nói răng khu vườn này năm gần công thành, có hồ nước, mát mẻ do bóng râm của nhiều cây 
xoài nhỏ. Xung quanh khu vườn có hàng rào, trong khuôn viên có một nhà nghỉ được trang trí nhiêu bức 
tranh vê đời sông vương giả của nhà vua. 


2 # KINH TRƯỜNG BỘ 


tiện tán Шап Phật, tán Шап Pháp, tán Шап Tăng. Như vậy, са hai thây trò đã nói 
những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi di sau lưng Thê Tôn và chúng 
Ty-kheo. 

4. Lúc báy giờ, Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn giữa chư Tăng, 
liên đến tại | gian nhà hinh tròn và ngôi xuông trên chỗ đã soạn săn. Sau khi ngôi 
xuống, Thế Tôn nói với các vị Тӯ-Кһео: 


– Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi 
họp tại chỗ này? Уап đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong? 

Nghe nói như vậy, các Tỷ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, tại đây, khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy, ngòi 
họp tại nơi gian nhà hình tròn và giữa chúng con, câu chuyện sau đây được bàn 
đến: “Này các Hiển già, thật kỳ diệu thay! Này các Ніёп giả, thật hy hữu thay! 
Thé Tôn, dáng Toàn Tri, Toàn Kiến, dáng A-la-hán, bậc Chánh Đăng Спас, đã 
thâu hiểu xu hướng sai khác của chúng sanh. Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này, 
dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn 
đệ tử du sĩ ngoại đạo Ѕирріуа, thanh niên Brahmadatta, lại dùng VÔ sô phương 
tiện tán thán Phật, tán апр Pháp, tán һап Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò đã nói 
những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Тһё Tôn và chúng 
Ту-Кһео.? Bạch Thé Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng 
con khi Thé Tôn дёп. 


5. — Này các Ту-Кһео, nếu có người hủy bảng Ta, hủy bảng Pháp hay hủy 
báng Tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh lòng công phẫn, tức tôi, tâm sanh phiền 
muộn. Này các lLỷ-kheo, néu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy 
báng Tăng, và nêu các ngươi sanh lòng công, phẫn, tức tôi, tâm sanh phiên muộn, 
thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy báng Ta, hủy Dáng Pháp 
hay hủy báng Tăng, và néu các ngươi công phần và phiên muộn, thời các ngươi 
có thê biết được lời nói của những kẻ ây là đúng hay sai lạc chăng? 

- Bạch Thé Tôn, không thé được. 

— Này các Tỷ-kheo, khi có người hủy бапо Ta, hủy báng Pháp hay hủy 
báng Tăng, các ngươi phái nói rõ những điểm không đúng sự thật là không 
đúng sự thật: “Như thê này, điểm này không đúng sự thật; như thé này, điểm 
này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy 
ra giữa chúng tôi.” 

6. Này các Tý-kheo, nếu có người tán Шап Ta, tán Шап Pháp hay tán thán 
Tăng, thời các ngươi không nên hoan hy, vui mừng, tâm không nên thích thú. 
Này Các Tỷ-kheo, nêu có người tán Шап Ta, tán {Лап Pháp һау tán Шап Tăng, 
mà nêu các ngươi hoan hỷ, VUI mừng và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. 
Này các Ty-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thán Pháp hay tán thán Tă апр, 
thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật: “Như thé 
này, điểm này đúng sự thật; như thế này, điểm này chính xác; việc này có giữa 
chúng tôi; việc này đã xảy ra giữa chúng tôi.” 
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Tiểu giới 

7. Này các Tỷ-kheo, thật sự chỉ thuộc các vẫn đề không quan trọng, nhỏ 
nhặt, chỉ thuộc gIỚI luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các 1ỷ-kheo, 
thé nào là những vẫn dé không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ 
phàm phu tán thán Như Lai? 

‚ 8. 5a-môn Gotama từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 
biệt tam quý, có lòng từ, sông thương xót дёп hạnh phúc của tât са chúng sanh 
và loài hữu tình. Này các Ty-kheo, đó là những lời tán {һап Như Lai của kẻ 
phàm phu. 

Sa-môn Gotama từ bỏ lây của không cho, tránh xa SU lây của không cho, chỉ 
lây những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sông thanh tịnh không có 
trộm cướp. Này các Ту-Кһео, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 

Sa-môn Gotama từ bỏ tà hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ 
dâm dục hèn hạ. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thản Như Lai của kẻ 
phàm phu. 

9. Sa-môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo; nói những lời chơn thật, y 
chỉ nơi sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đôi 
với đời. Này các Ту-Кһео, đó là những lời tán Шап Như Lai của kẻ phàm phu. 


Sa-món Gotama từ bó nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gi О 
chỗ này, không đi nói với những người kia dé sanh chia rẽ ở những người này; 
nghe điều gi ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở 
những người kia. Như vậy, Sa-môn Gotama sông hòa hop những kẻ ly gián, 
tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói những lời đưa đến 
hòa hợp. Này các Ту-Кһео, đó là những lời tán thân Như Lai của kẻ phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, Sa-môn Gotama từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc 
ác; những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dë thuong, thóng cám dén tám, tao 
nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, Sa-môn Gotama nói những lời 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 

. các Ty-kheo, Sa-món Gotama từ bỏ lời nói y ngữ, tránh xa lời nói 
у ngữ,” nói đúng thời, nói những lời chơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thông, có ích lợi. Này các Tỷ- 
kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 

10. Sa-môn Gotama không làm hại đến các hạt giỗng và các loại cây cỏ. 
Sa-môn Gotama dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn ban 
đêm, từ bỏ ăn phi thời. Sa-môn Gotama từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn 
kịch. Sa-môn Gotama từ bỏ trang sức băng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và 
các thời trang. Sa-môn Gotama từ bỏ dùng giường cao và giường lớn. Sa-môn 
Gotama từ bỏ nhận vàng và bạc. Sa-môn Gotama từ bỏ nhận các hạt giông. 


* Samphappalapa. Хет A. II. 23; J. VỊ. 295. 
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Sa-môn Gotama tü bỏ nhận thit sông. Sa-môn Gotama từ bỏ nhận đàn bà, con 
ват. Sa-môn Gotama từ bỏ nhận nô tỷ gái và trai. Sa-môn Gotama từ bỏ nhận 
cừu và đê. Sa-môn Gotama từ bỏ nhận gia câm và heo. Sa-môn Gotama từ bỏ 
nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái. Sa-môn Gotama từ bỏ nhận ruộng nương, 4át 
dai. Sa-món Gotama từ bỏ bảo người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Sa- 
môn Gotama từ bỏ buôn bán. Sa-môn Gotama từ bỏ các sự gian lận băng cân, 
tiền bạc và đo lường. Sa-môn Gotama từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, 
lừa đảo. Sa-môn Gotama từ bỏ, không làm thương tón, sát hại, câu thúc, bức 
đoạt, trộm cắp, cướp phá. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai 
của kẻ phàm phu. 


Trung giói 


11. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dàu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông làm hại các hạt giống và cây côi như các giống 
từ rë sanh, giông từ nhánh cây sanh, giông từ đốt cây sanh, giống từ chiết cây 
sanh và thứ năm là hạt giống từ hạt giông sanh; còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ, 
không làm hại hạt giống hay cây côi nào. Này các Tỷ-kheo, như vậy là người 
phàm phu tán thán Như Lai. 


12. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dàu dà dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đô vật như cất chứa 
các món ăn, cat chứa các đồ uống, cất chứa vải, cát chứa xe có, cất chứa các 
đỗ năm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị; còn Sa-môn Gotama thì 
từ bỏ cât chứa các vật trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy là người phàm phu tán 
thán Như Lai. 


13. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông theo các du hí không chơn chánh như múa, hát, 
nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trồng, diễn các tuông thân tiên, 
trò chơi bi sắt, trò chơi sào tre, mãi võ, đâu VOI, đâu ngựa, đâu trâu, đấu bỏ đực, 
đâu dê, đâu cừu, đâu gà, đâu chim cun cút, đâu gây, đâu quyên, đấu vật, đánh 
giặc giả, dàn trận, thao dượt, diễn binh; còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ các loại 
du hí không chơn chánh như trên. Này các Ту-Кһео, như vậy là người phàm 
phu tán thán Như Lai. 

14. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dàu dà dung các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình 
vuông, cờ mười hình vuông, co trên không, trò chơi trên đât, chỉ bước vào 
những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rôi chụp nhưng không cho sụp đồng 
thẻ, chơi xúc хас, chơi khăng, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thôi kèn băng 
lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi 
băng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiêu trên không hay 
trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước điệu bộ; còn Sa-môn Gotama thì 
từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. Này các Tỳ-khco, như vậy là người 
phàm phu tán Шап Như Lai. 
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15. Trong khi một sô Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sông dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, 
ghé dài, nệm trải giường băng len, vải trải giường nhiều tâm nhiều màu, chăn 
len trăng, chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các con thú, тёп băng 
lông thú cả hai phía, тёп bằng lông thú một phía, тёп có đính ngọc, тёп băng 
lụa, tám thảm lớn có thể chứa mười hai người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm 
xe, nệm băng đa con sơn dương khâu lại với nhau, nệm băng đa con nai có bộ 
da quý (kadali), tám khám với lều che phía trên, ghế dài có gói đâu, gối chân 
màu đỏ; còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ, không dùng các g1ường cao và ø1ường 
lớn như trên. Này các Ту-Кһео, như vậy là người phàm phu tán ћап Như Lai. 

16. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, 
đâm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và 
phân son, phán mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đâu, рау сат tay, Ông thuốc, 
опот, long, dép thêu, khăn đâu, ngọc, phát trần, vải trắng có viền tua dài; còn 
Sa-môn Gotama thì từ bỏ, không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. 
Này các Ty-kheo, như vậy là người phàm phu tán Шап Như Lai. 

17. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dàu dà düng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông nói những câu chuyện vô ích, tâm thường như 
câu chuyện vê vua chúa, câu chuyện vê ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu 
chuyện vệ binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện vé chiên tranh, câu 
chuyện về đồ à ап, câu chuyện vệ đồ uống, câu chuyện vê vải mặc, câu chuyện 
VỆ g1ường năm, câu chuyện vê vòng hoa, câu chuyện vê hương liệu, câu chuyện 
về bà con, câu chuyện vê xe có, câu chuyện vê làng xóm, câu chuyện vê thị tứ, 
câu chuyện về thành phô, câu chuyện vệ quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 
chuyện vê vi anh hùng, câu chuyện bên lè đường, câu chuyện tại chỗ lây. nước, 
câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, cầu chuyện về hiện 
trạng của thé 0101, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự 
không hiện hữu; còn Sa-môn Соѓата thì từ bỏ, không nói những câu chuyện 
vô ích, tâm thường ké trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy là người phàm phu tán 
thán Như Lai. 

18. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dàu dà dung các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông bàn luận tranh chấp, như nói: “Ngươi không biết 
Pháp và Luật này, tôi biết Pháp và Luật này. Sao ngươi có thê biết Pháp và Luật 
này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến; lời nói của tôi 
mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng: những điêu đáng nói trước 
ngươi lại nói sau, những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước; chủ kiến của 
ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị gièm pha; ngươi đã bị thuyết bại; 
hãy đến mà giải vây lời nói ấy, néu có thể được, găng thoát ra khỏi lối bí”; còn 
Sa-môn Gotama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã ké trên. Này các 
Ту-Кһео, như vậy là người phàm phu tán Шап Như Lai. 
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19. Trong khi một só Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sống cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới cho 
các vua, cho các đại thân của vua, cho các vị Sát- ӣё-1у, cho các у! Bà-la-môn, 
cho các gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng: “Нау đi đến chỗ ау, hãy đi lại 
chỗ kia; mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia”; còn Sa-môn Gotama thì từ 
bỏ, không cho đưa các tin tức và không tự đứng làm môi giới. Này các Ty-kheo, 
như vậy là kẻ phàm phu ап Шап Như Гал. 


20. Trong khi một só Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời siêm ninh, gợi У, gièm pha, lây lợi 
câu lợi; còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ, không lừa đảo và không siêm ninh như 
trên. Này các Ту-Кһео, như vậy là kẻ phàm phu tán thán Như Гаі. 

Đại giới 

21. Trong khi một số Sa-môn, 'Bả-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sóng băng những tà hạnh như xem tướng tay 
chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dâu chuột сап, tê lửa, 
té muóng, té vó lúa, tế tâm, tê gạo, tê thục tô, té dầu, dùng miệng phun hột cải, 
v.v... Vào lửa, té máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, 
khoa cầu thần ban phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà 
băng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bọ cạp, khoa chuột, khoa chim, khoa 
chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên băn, khoa biết tiếng nói của chim; 
còn Sa-môn Gotama thì tránh xa những tà hạnh ké trên. Này các Tỷ-kheo, như 
vậy là kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


22. Trong khi một sô Sa- -môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sông bằng những tà mạng như xem tướng các hòn 
прос, tướng ао quân, tướng que gậy, tướng gươm kiêm, tướng mũi tên, tướng 
cây cung, tướng уб khí, tướng đàn bà, tướng đàn ó ông, tướng thiếu niên, tướng 
thiếu nữ, tướng đây tớ nam, tướng đây tớ nữ, tướng VOI, tướng ngựa, tướng trâu, 
tướng bo đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia сат, tướng chim cun 
cút, tướng con сас kè, tướng vật tai dài, tướng rùa, tướng thú vật; còn Sa-môn 
Gotama thì từ bỏ những tà mạng kê trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy là kẻ phàm 
phu tán Шап Như Гал. 


23. Trong khi một sô Sa- -môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sông bằng những tà mạng như đoán trước vua sẽ 
tiên quân, vua sẽ lui quân; vua bản xứ sẽ tân công, vua ngoại bang sẽ triệt thôi; 
vua ngoại bang sẽ tán công, vua bản xứ sẽ triệt thôi; vua bản xứ sẽ thắng trận, 
vua ngoại bang sẽ bại trận; vua ngoại bang sẽ thăng trận, vua bản xứ sẽ bại trận, 
như vậy sẽ có sự tháng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe bên kia; 
còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ những tà mạng kê trên. Này các Tỷ-kheo, như 
vậy là kẻ phàm phu tán thần Như Lal. 


24. Trong khi một số Sa-môn,  Bà-la-món dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bàng những tà mạng như đoán trước sẽ 
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có nguyệt thực, sẽ có nhựt thực, sẽ có tinh thực; mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng 
chánh đạo; mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo; các tinh tú sẽ đi đúng 
chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo; sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các 
phương hướng, sẽ có động đât, sẽ có sâm trời; mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ 
mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng; nguyệt thực sẽ có kết quả như thê này, nhựt thực 
sẽ có kết quả như thé này, tinh thực sẽ có kết quả như thé này; mặt trăng, mặt 
trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thé này; mặt trăng, mặt trời đi ngoài 
chánh đạo sẽ có kết quả như thê này; các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết 
quả như thé này, các tinh tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thê này; sao 
băng sẽ có kết quả như thê này; lửa chảy các phương hướng sẽ có kết quả như 
thé này; động đất sẽ có kết quả như thê này; sâm trời sẽ có kết quả như thế này; 
mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, Sáng së có kết quả như thé này; còn 
Sa-môn Gotama thì tránh xa, không tự nuôi sóng bằng những tà mạng ké trên. 
Này các Ty-kheo, như vậy là kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


25. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng сас món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bàng những tà mang như đoán trước sẽ có 
nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mát mùa, sẽ được an ón, sẽ có hiểm 
họa, sẽ có bịnh, sẽ không có bịnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế 
toán, cộng số lớn, làm thơ, làm theo thé tình; còn Sa-môn Gotama thì tránh xa 
các tà mạng Кё trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy là kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


26. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dàu dà düng các món àn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sông băng những tà mang như sắp đặt ngày lành 
dé đưa rước dâu hay rê, lựa ngày giò tôt đê hòa giải, lựa ngày giò tôt đê chia rẽ, 
lựa ngày giờ tốt dé đòi nợ, lựa ngày giờ tốt dé cho mượn hay tiêu tiên, dùng bùa 
chú đề giúp người được may тап, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng 
bùa chú đê phá thai, dùng bùa chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm 
không cử động, dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay xung, dùng bùa chú 
khiến quai hàm cử động, dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi 
phù đông, hỏi thiêu nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại 
địa, phun ra lửa, câu Siri thân tài; còn Sa-môn Gotama thì tránh xa các tà mạng 
ké trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tan thán Như Lal. 


27. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vån còn tự nuôi sông băng những tà mạng như dùng các tà thuật 
để được yên ón, dé khỏi làm các điều đã hứa, để duoc che chờ khi ở trong nhà 
đật, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để 
cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho 
xô, bài tiết các nhơ bân về phía trên, bài tiết các nhơ bân về phía dưới, tây tịnh 
trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ тай, xúc thuốc 
mắt, thoa dầu cho mặt, chữa binh đau mặt, làm thầy thuốc mó xẻ, chữa binh 
cho con nít, cho uóng thuốc làm băng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của 
thuốc; còn Sa-môn Gotama thì tránh ха các tà mạng ké trên. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là kẻ phàm phu tán Шап Như Lai. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ 
thuộc giới luật mà kẻ phàm phu dùng йё tán һап Như Lai. 


Xong Đại giới 


28. Này các Tỷ-kheo, lại có những pháp khác, sâu kín, khó thây, khó chứng, 
tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của luận lý suông, tê nhị, chỉ những người 
trí mới nhận hiểu. Những pháp â ây, Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và tuyên 
thuyết. Chính những pháp ây, những ai như thật chơn chánh tán thán Như Lai 
mới nói đên. 

Này các Ty-kheo, thé nào là những pháp sâu kín, khó thây, khó chứng, tịch 
tịnh, mỹ diệu, không thê nhận hiệu bởi luận lý suông, tê nhị, chỉ những người 
trí mới có thê nhận Ì hiểu. Những pháp ау, Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và 
tuyên thuyết. Chính những pháp ây, những ai như thật chơn chánh tán thán Như 
Lai mới nói đến? 


Sáu mươi hai loại tà kiến 

29. Này các . Tý-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn luận bàn về quá khứ tối 
sơ, chấp kiến về quá khứ tôi SƠ, у сї về quá khứ tôi sơ, đề xướng nhiều sở kiến 
sai khác với mười tám luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn ау y chỉ gl, căn 


cứ gì luận bản về quá khứ tôi sơ, chập kiến về quá khứ tôi sơ, y cứ về quá khứ 
tôi sơ, đề xướng ra nhiều sở kiến sai khác với mười tám luận chấp? 


30. Này các Ty-kheo, có một só Sa-môn, Bà-la-môn chú truong “Thuòng 
trú luận”, châp răng: “Bản ngã và thé giới là thường còn” với bôn luận chấp. Và 
những Sa-môn, Bà-la-môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương “Thường trú luận”, 
châp bản ngã và thê giới là thường còn với bón luận chấp? 


31. Này các y -kheo, có một sô Sa-môn, Bà-la-món nhờ nhiệt tâm, nhờ 
tinh tân, nhờ cân màn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ây nhớ được nhiều đời sông quá khứ như một đời, 
hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón 
mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, hàng trăm đời, 
hàng ngàn đời, hàng trăm ngàn đời, nhớ răng: “Khi được sanh tại chỗ â áy, tôi đã 
sông với tên như thê này, dòng họ như thê пау, giai cấp như thé này, án uón 
nhu thé này, lac tho khó tho nhu thé này, tuôi tho như thê này. Từ chỗ â áy chét 
di, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sông với tên như thế nảy, 
dòng họ như thê này, giai cấp như thé này, ăn uống như thé này, lạc thọ khó 
thọ như thé này, tuôi thọ như thé này. Tù chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ 
này. ` Như vậy, người Ấy nhớ nhiều đời quá, khứ với những đặc điểm và những 
chỉ tiết. Người â ау nói răng: “Вар ngã và thê giới là thường trú, bất sanh, vững 
chắc như đỉnh núi, như trụ đá; còn những loại hữu tình kia thời lưu chuyền luân 
hôi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vân thường trú. Tại sao vậy? Vì răng, tôi do 
nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cân mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm... còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyên luân hôi, chết đi sanh lai, tuy 
vậy chúng vân thường trú.” 
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Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, 
một sô vị Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương “Thường trú luận” , chấp răng bản ngã 
và thé giới là thường còn. 


32. Trường hợp thứ hai, có những Sa-môn hay Bà-la-môn y chỉ gi, căn cứ 
øì chủ trương “Thường trú luận” , chấp răng bản ngã và thé giới là thường còn? 


Này các Ty- -kheo, ở đời này có Sa-món hay Bà-la-món nhờ nhiệt tâm, nhờ 
tinh tán, nhờ cân màn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vi ây nhớ được nhiêu đời sống quá khứ như một thành 
kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại kiếp,.. . mười thành 
kiếp hoại kiếp, nhớ răng: “Khi được sanh tại chỗ â ây, tôi đã sông với tên như thé 
này, dòng họ nhu thế này, giai cấp như thê này, ăn uông như thê này, lạc thọ khó 
tho nhu thé này... con nhüng loai hüu tinh kia luu chuyền luân hôi, chết đi sanh 
lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú.” 


Này các Ty-kheo, đó là lập trường thứ hai, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, 
một sô những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Thường trú luận” , chấp rằng 
bản ngã và thé giới là thường còn. 


33. Trường hợp thứ ba, có những Sa-môn hay Bà-la-món y chỉ gì, căn cứ gì 
chủ trương “Thường trú luận”, cho răng bản ngã và thé giới là thường còn? 


Này các Ту-кһео, ở đời này có Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ 
tinh tân, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vi ây nhớ được nhiêu đời sông quá khử như mười thành 
kiếp hoại kiếp, hai mươi thành кіёр hoại kiếp, ba mươi thành ) kiếp hoại kiếp, bốn 
mươi thành kiếp hoại kiếp, nhớ răng: “Khi được sanh tại chỗ â ау, tôi đã sông với 
tên như thé này, dong ho nhu thê này, giai cáp nhu thé này, án uóng nhu thé này, 
lac tho khó tho nhu thé này, tuói tho nhu thé này. Tü chó á ây chết đi, tôi lại được 
sanh đến chỗ kia. Tai chỗ kia, tôi đã sông với tên như thé này, dòng họ như thê 
này, giai сар như thé này, ăn uống như thé này, lạc thọ khô thọ như thê này, tuôi 
thọ như thê này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này.” Như уду, người 
ây nhớ nhiêu đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người â ây nói: 
“Bàn ngã và thế giới là thường trú, bát sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ 
đá; còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyền luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy 
chúng vân thường trú. Tại sao vậy? Vi răng tôi nhờ nhiệt tâm... nên tâm nhập 
định như уду. Khi tâm nhập định như vậy, tôi nhớ được nhiêu đời sông quá khử, 
như mười thành kiếp hoại kiếp.. . bốn mươi thành kiếp hoại kiếp, nhớ răng: “Khi 
được sanh tại chỗ â ду, tôi sông với tên như thê này... tôi được sanh tại chỗ này.” 
Nhu váy, người ây nhớ nhiêu đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. 
Người â ây nói: “Bản ngã và thé giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh 
núi, như trụ đá... còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyên luân hồi, chết đi 
sanh lại, tuy vậy chúng vân thường trú.” 

Này các Ty-kheo, đó là lập trường thứ ba, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, 
một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Thường trú luận” ‚ chấp bản ngã và thé 
0101 là thường còn. 
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34. Trường hợp thứ tư, có những Sa-môn hay Bả-la-môn y chỉ gì, căn cứ gì 
chủ trương “Thường trú luận”, chấp bản ngã và thé giới là thường còn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đời có Sa-môn hay Bả-la-môn là nhà suy luận, là nhà 
thâm sát. Do sự chia chẻ của suy luận và sự tùy thuận theo thấm sát, vị này 
tuyên bố như thé này: “Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc 
như đỉnh núi, như trụ đá; còn những loại hữu tỉnh kia thời lưu chuyền luân hôi, 
chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú.” 


š Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ tu, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một 
sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Thường trú luận”, chấp bản ngã và thê giới 
là thường còn. 

35. Này các Ту-Кһео, những Sa-môn hay Bả-la-môn này chủ trương 
“Thường trú luận” „ châp bản ngã và thé giới là thường còn, với bón luận chấp. 
Nếu có những vi Sa- -môn, Bà-la-môn nào chú trương “Thường trú luận”, châp 
răng: “Bản ngã và thế giới là thường còn”, họ sẽ chấp cả bốn luận chấp trên 
hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


36. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thê này: “Những sở kiến ấy, chấp 
trước như уду, chấp thủ nhu vày së dua dén những cõi như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy.” Như Lai biết như vậy, lại biết hơn thế nữa, và 
không chấp sở tri ду. Nhờ không chấp trước sở tri ây, nội tâm chứng được tịch 
tịnh.“ Như Lai như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của 
các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ biết vậy, này các Tý-kheo, Như Lai được 
giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 

37. Những pháp ây, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thé phân biệt. Những pháp ây, Như Lai đã thăng tri, giác 
ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ây, những ai như thật chơn chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 


Tụng phẩm II 


38. — Này các Tỷ-kheo, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Một 
phân thường trú luận, một phân vô thường luận”, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn đối với một hạng hữu tinh này và vô thường đôi với một hạng hữu 
tình khác với bón luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn ây y chỉ gì, căn cứ 
øì chủ trương “Một phân thường trú luận, một phân vô thường luận”, châp bản 
ngã và thé giới là thường còn đôi với một hạng hữu tỉnh này và vô thường đôi 
với một hạng hữu tình khác với bón luận chấp? 


39. Này các 1ý-kheo, có một thời дёп một giai đoạn nào đó, sau một thời 
gian rất lâu, thê giới này chuyên hoại. Trong khi thé giới chuyên hoại, các loại 


5 Xem Tụng phẩm III. 89, 95. 
6 Xem Sum. 182; М.І. 188, 251, 252, 422; S. I. 9, 10, 117; Ш. 54; A. II. 198; Sn. 611, 906; Mũin. 96, 347. 
1 Niết-bàn. 
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hữu tình phần lớn sanh qua cõi АБћаѕѕага (Quang Âm thiên). О tại đấy, những 
loại chúng sanh này do y sanh, nuôi sông băng hy, tự chiếu hào quang, phi hành 
trên hư không, sông trong sự quang vinh, và sông như vậy một thời gian khá dài. 

40. Này các Tỷ-kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời 
gian rất lâu, thế giới này chuyên thành. Trong khi thé giới này chuyên thành, 
Phạm cung được hiện ra nhưng trông không. Lúc bây giờ, một hữu tinh, hoặc 
thọ mạng đã tận hay phước báu đã tận, mạng chung từ Quang Ат thiên sanh 
qua Phạm cung trồng rỗng ду. VỊ ду ở tại đây, do ý sanh, nuôi sông bằng hy, tự 
chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sóng 
như vậy trong một thời gian khá dài. 


41. Vị này, tại chỗ ду, sau khi sóng lâu một mình như vậy, khởi ý chán пап, 
không hoan hỷ và có kỳ vọng: “Mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại 
chỗ này!” Lúc bây giờ, các loài hữu tình khác, hoặc thọ mạng đã tận hay phước 
báu đã tận, bị mệnh chung và từ Quang Âm thiên sanh qua Phạm cung dé làm 
bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu tình ở йду cũng do ý sanh, nuôi sống 
bằng hy, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh 
và sông như vậy trong một thời gian khá dài. 


42. Lúc bây giờ, này các Tỷ-kheo, vị hữu tình đầu tiên sanh ra [ó Pham 
cung], nghĩ răng: “Ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, Toàn năng, Tôi thắng, 
Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa 
tê mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ của các chúng sanh đã và sẽ sanh.° 
Những loài hữu tình ây do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi 
niệm: “Mong sao các loài hữu tỉnh khác cũng đến tại chỗ nay. ˆ Chính do sở 
nguyện của ta mà những loài hữu tình â ây đến tại chỗ này.” Các loài hữu tình 
đên sau cũng nghĩ như ће này: “Vị ау là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, dáng 
Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa 
sanh chủ, Đại tôn, Chúa tê mọi định mạng, dáng Tự tại, Tó phụ của các chúng 
sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên này hóa sanh. Vi sao vậy? Vi ta 
đã thấy vị này sanh trước ở đây rôi, còn chúng ta thì sanh sau. 


43. Này các Ty-kheo, vl hüu tinh sanh ra đầu tiên ây sông được lâu hơn, sắc 
tưởng tốt đẹp hơn và được nhiều UY quyên hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau 
thì sông ngăn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được ít quyên hơn. 


44. Này các Tỷ-kheo, sự tỉnh nảy xảy ra. Một trong các loài hữu tình â ây, 
sau khi từ bỏ thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi пау, vị ду xuất 
ø1a, từ bỏ gia đình, sóng không gia dinh. Sau khi xuất ола, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, vị ấy, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vi ây 
nhớ tới đời sóng quá khứ ду chớ không nhớ xa hơn đời sông ду. VỊ ду nói răng: 
“Vi kia là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tôi thăng, Biến nhãn, 


8 Trong bài kinh này nói về Phạm thiên Вака. Câu chuyện về Phạm thiên Вака được dè cập ba lần trong M. 
І. 326-331; S. I. 142-44; J. IV. 405. 
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Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi 
định mạng, đẳng Tự tại, Tó phụ của các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do 
vị Phạm thiên ấy hóa sanh. Vi ây là thường hẳng, kiên cô, thường trú, không 
DỊ chuyên biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm thiên 
ây hóa sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên có, yêu thọ và 
chịu sự biên dịch.” 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhật, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, 
một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Một phân thường trủ luận, một phân 
vô thường luận”, châp bản ngã và thé giới là thường còn đỗi với một hạng hữu 
tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 


45. Trường hợp thứ hai, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn y chỉ gì, căn cứ 
øì chủ trương “Một phân thường trú luận, một phân vô thường luận”, chấp bản 
ngã và thê giới là thường còn đôi với một hạng hữu tình này và vô thường đối 
với một hạng hữu tình khác? 


Này các Tỷ-kheo, có hạng chư thiên gọi là Khiddapadosika (bị nhiễm hoặc 
bởi dục lạc). Những vi này sông lâu ngày, mê say trong hý tiéu dục lạc. Vì sống 
lâu ngày, mê say trong hy tiêu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, chư thiên 
ây thác sanh, từ bỏ thân thể của chúng. 


46. Này các Ty-kheo, sự tỉnh này xảy ra. Một trong các loài hữu tỉnh kia 
khi thác sanh từ bỏ thân thé á Ấy, lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị 
ây xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng khóng gia dinh. Sau khi xuát gia, tr bó gia 
đình, sóng không gia đình, vị ây nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tán, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, 
VỊ ау nhớ đến đời sông quá khứ á ây chớ không nhớ xa hơn đời sông ấy. Vị йу 
nói răng: “Chư thiên không bi nhiễm hoặc bởi dục lạc, họ sông lâu ngày không 
mê say trong hy tiêu dục lạc. Vì sóng lâu ngày không mÊ say trong hý tiêu dục 
lạc nên không bị thất niệm. Nhờ không thât niệm nên chư thiên ây không thác 
sanh từ bỏ thân thé của chúng, sống thường hăng, kiên có, thường trú, không bị 
chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi 
dục lạc, sóng lâu ngày mê say trong hy tiêu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày 
mê say trong hý tiêu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân 
thé này, sông vô thường, không kiên có, yếu thọ, chịu sự bién dịch và thác sanh 
đến tại chỗ này.” 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, 
một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Một phân thường trú luận, một phân 
vô thường luận”, chấp bản ngã và thê giới là thường còn đôi với một hạng hữu 
tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 


47. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn y chỉ gi, căn cứ 
øì chủ trương “Một phân thường trú luận, một phân vô thường luận”, chấp bản 
ngã và thê giới là thường còn đôi với một hạng hữu tình này và vô thường đối 
với một hạng hữu tình khác? 
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Này các Tỷ-kheo, có hạng chư thiên gọi là Manopadosikã (bi nhiễm hoặc 
bởi tâm trí). Họ sông lâu ngày nung nâu bởi sự đồ ky lẫn nhau. Vì sống lâu ngày 
nung nâu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của họ oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán 
ghét lẫn nhau nên thân họ mệt mỏi, tâm họ mệt mỏi. Các hạng chư thiên ấy thác 
sanh, từ bỏ thân thể này của họ. 


48. Này các Ty-kheo, sự tinh này xảy ra. Một trong các vị hữu tình kia, khi 
thác sanh từ bỏ thân thê йу, lại sanh đến cõi này. Khi đên tại chỗ này, уі åy xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia dinh. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần màn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vi ау! nhớ 
đến đời sông quá khứ ây nhưng không nhớ xa hơn đời sóng ду. Vị á áy nói răng: 
“Những vị chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, những vị ây sông lâu 
ngày không nung nâu bởi sự đồ ky lẫn nhau. Vì sông lâu ngày không nung nấu 
bởi sự dó ky lẫn nhau, nên tâm trí của các vị ау không oán ghét nhau. Vì tâm 
trí các vị ду không oán ghét nhau nên thân các vị ду không mệt mỏi, tâm các 
vị ây không mệt mỏi. Những hàng chư thiên â ây không thác sanh từ bỏ thân thé 
của minh, sông thường hăng kiên có, thường trú, không bị chuyên | biến, thường 
trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày 
nung nâu bởi sự đồ ky lẫn nhau nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm 
trí chúng ta oán ghét lẫn nhau nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác 
sanh, từ bỏ thân này, sống vô thuong, không kiên có, yêu thọ, chịu sự biến dich 
và thác sanh đến tại chỗ này.” 


Này các Ту-Кһео, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, 
một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Một phân thường trú luận, một phân 
уб thường luận”, châp bản ngã và thé giới là thường còn đối với một hạng hữu 
tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 


49. Trường hợp thứ tư, lại có những Sa-môn hay Bả-la-môn y chỉ gì, căn cứ 
øì chủ trương “Một phân thường trú luận, một phân vô thường luận”, chấp bản 
ngã và thé giới là thường còn đôi với một hạng hữu tình này và vô thường đối 
với một hạng hữu tình khác? 


Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la-môn là nhà suy luận, là nhà 
thâm sát. Do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuộc theo thấm sát, vị 
này tuyên bó như thê này: “Cái gọi là mất, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, cái bản 
ngã ây vô thường, không kiên cô, không thường trú, bị chuyên bién. Cái gọi là 
tâm, là ý, là thức, cái bản ngã ây là thường còn, bát biên, thường trú, không bị 
chuyên biến, thường hăng như vậy mãi mãi.” 

Này các Ty-kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, 
một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Một phân thường trú luận, một phân 
vô thường luận”, chấp bản ngã và thé giới là thường còn đối với một hạng hữu 
tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 


50. Này các Ту-Кһео, những Sa-môn hay Bà-la-môn này chủ trương 


14 # KINH TRƯỜNG BỘ 


“Một phân thường trủ luận, một phân vô thường luận”, chấp bản ngã và thế 
giới là thường còn đôi với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một 
hạng hữu tình khác với bốn luận châp. Nếu có những Sa-môn hay Bà-la-môn 
chủ trương “Một phân thường trủ luận, một phân vô thường luận” „ chấp bản 
ngã và thê giới là thường còn đôi với một hạng hữu tình này và vô thường 
đôi với một hạng hữu tình khác, vị ây sẽ chấp cà bốn luận châp trên, hay một 
trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


51. Này các Tỷ-kheo, Như Lai biết răng: “Những sở kiên ấy, chấp trước 
như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành những 
định mạng như уйу.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thé nữa, và không 
chấp SỞ tri ду. Nhờ không chấp sở tri ду, nội tâm được tịch tịnh. Như Lai như 
thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly 
khỏi chúng. Nhờ biết vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, 
không có chấp thủ. 

52. Những pháp ấy, này các Tỷ-khco, là những pháp sâu kín, khó Һау, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của luận lý suông, té nhị, chỉ những 
người có trí mới có thé nhận biết. Những pháp ây, Như Lai đã tự chứng (її; giác 
ngộ và tuyên thuyết. Chính những ai như thật chơn chánh tán thán Như Lai mới 
nói đến. 


53. Này các Ty-kheo, có những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương “Hữu biên, 
vô biên luận”, châp thế giới là hữu biên hay vô biên với bốn luận chấp. Và 
những Sa-môn, Bà-la-môn này y chỉ gi, căn cứ gì chủ trương “Hữu biên, vô 
biên luận”, сһар thế giới là hữu biên vô biên với bón luận chấp? 


54. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ 
tinh tân, nhờ cân mẫn, nhờ không ,phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ây sông ở trong đời với tư tưởng thé giới là hữu 
biên. VỊ ду nói răng: “Thé giới này là hữu biên, có một đường vòng chung 
quanh. Vì sao vậy? Vì tôi nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần тап, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sông 
với tư tưởng thế giới là hữu biên. Do đó, tôi biết rằng thế giới này là hữu biên, 
có một đường vòng chung quanh.” 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Hữu biên, vô biên luận”, châp thé giới 
là hữu biên vô biên. 

55. Trường hợp thứ hai, có những Sa-môn hay Bà-la-môn y chỉ gì, căn cứ 
gì chủ trương “Hữu biên, vô biên luận”, chấp thé giới là hữu biên hay vô biên? 


‚ Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh 
tân, nhờ сап тап, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định, vi ду sông ở trong đời với tư tưởng thé 9101 là vô biên. VỊ 
ây nói: “Thé giới này là vô biên, không có giới hạn. Những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào đã nói: “Thê giới này là hữu biên, có một đường vòng xung quanh’, 
những уі ду nói không đúng sự thật. Thế giới này là vô biên, không có giới hạn. 
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Tại sao vậy? Vì tôi nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng 
dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sông với 
tư tưởng thế giới là vô biên. Do đó tôi biết: ‘Thé giới này là vô biên, không có 
0101 һап?” 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như vậy, căn cứ như váy, 
một só Sa-môn, Bà-la-món chủ trương “Hữu biên, vô biên luận”, chấp thé giới 
là hữu biên vô biên. 


56. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn hay Bà-la-môn y chỉ gì, сап cứ 
gi chủ trương “Hữu biên, vô biên luận”, chấp thé giới là hữu biên hay vô biên? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh 
tân, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định, у] ау sông © {топр đời với tư tưởng thé giới là hữu biên về 
phía trên, phía dưới, và thế giới là vô biên về phía bê ngang. Vi ду nói: “Thế 
giới này là hữu biên và vô biến. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: ‘Thé 
0101 này là hữu biên, có một đường vòng xung quanh”, thi những, vị ấy nói 
không đúng sự thật. Những Sa-món, Bà-la-môn nào đã nói: ‘Thé giới này là vô 
biên, không có giới hạn”, thì những vị ду nói không đúng sự thật. Thế giới này 
vừa là hữu biên, vừa là vô biên. Tại sao vậy? Vì răng, tôi nhờ nhiệt tâm, nhờ 
tinh tán, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, tôi sông, Ó trong đời với tư tưởng thê giới là hữu biên 
về phía trên, phía dưới, và thé giới là vô biên vé phía bề ngang. Do vậy tôi biết: 
“Thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô biên.” 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Hữu biên, vô biên luận”, chấp thé giới 
là hữu biên vô biên. 


57. Trường hợp thứ tư, lại có những Sa-môn hay Bả-la-môn y chỉ gì, căn 
cứ gì chủ trương “Hữu biên, vô biên luận”, châp thé giới là hữu biên vô biên? 


Này các Ту-кһео, ở đây có Sa-môn hay Bả-la-môn là nhà suy luận, là nhà 
thâm sát. Do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thâm sát, vị 
này tuyên bó như sau: “Thé giới này không phải là hữu biên, cũng không phải 
là vô biên. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: “Thế giới này là hữu biên, 
có giới hạn xung quanh", những vị áy nói không đúng sự thật. Lại có những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: “Thê giới này là vô biên, không có giới han’, 
những VỊ ау cũng nói không đúng sự thật. Lại có những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào đã nói: “Thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô biên”, những vị ây cũng 
nói không đúng sự thật. Thé giới này cũng không phải là hữu biên, cũng không 
phải là vô biên.” 


58. Này các Ту-Кһео, những Sa-môn hay Bà-la-môn này chủ trương “Hữu 
biên, vô biên luận” với bón luận châp. Nếu có những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào chủ truong, “Hữu biên, vô biên luận” , châp thê giới là hữu biên vô biên, 
họ sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra 
không có luận chấp nào khác nữa. 
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59. Này các Ту-Кһео, Như Lai tuệ tri như thé này: “Những sở kiến ây, chấp 
trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như уйу.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thé nữa và 
không chấp sở tri ду. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. 
Như Lai như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các 
thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tý-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


60. Những pháp ây, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của luận lý suông, té nhị, chỉ những 
người trí mới có thể nhận biết. Những pháp â ây, Như Lai đã tự chứng tri, giác 
ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ây, những at như thật chơn chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 


61. Này các Tỷ-kheo, có một só Sa-món hay Bà-la-món chú truong “Nguy 
biện luận”. Khi bị hỏi vân йё này hay ván аё khác, họ dùng những lời ngụy 
biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Những Sa- -môn, Bà-la-môn ây 
y chỉ рі, căn cứ gì chủ trương “Nguy biện luận”, khi bị hỏi vẫn đề này hay vần 
đề khác, dùng những lời ngụy biện trườn ибп như con lươn với bốn luận chấp? 


62. Này các Ту-Кһео, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn không như thật biết: 
“Đây là thiện”, không như thật biết: “Đây là bát thiện.” VỊ ây nghĩ. “Tôi không 
như thật biết: ‘Dây là thiên’, không như thật biết: “Đây là bât thiện", và nêu tôi 
trả lời: “Đây là thiện", hoặc tôi trả lời: “Đây là bất thiện”, do như thật biết: ‘Dây 
là thiện”, do như thật biết: “Đây là bắt thiên’, thời tôi nói đôi. Nếu tôi nói dôi 
thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn sẽ thành một chướng ngại cho 
tôi.” Như vậy, vì sợ nói dối, vì chán ghét nói dôi nên vị ду không trả lời: “Đây 
là thiện”, cũng không trả lời: “Đây là bát thiện.” Khi bị hỏi đến vẫn đê này hay 
vân đề khác, vị ду dùng lời ngụy biện trườn uốn như con lươn: “Tôi không nói 
là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thê. Tôi không 
nói là không phải như thê. Tôi không nói là không không phải như thé.” 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, 
một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Nguy biện luận”, khi bị hỏi vẫn đề này 
hay vân đề khác, dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn. 


63. Trường hợp thứ hai, lại có những Sa-môn hay Bả-la-môn y chỉ gì, căn 
cứ gì chủ trương “Ngụy biện luận”, khi bị hỏi vân đề này hay vẫn đê khác, dùng 
những lời ngụy biện trườn uôn như con lươn? 

Này các Ту-Кһео, ở đây có Sa-môn hay Bả-la-môn không như thật biết: 
“Đây là thiện”, không như thật biết: “Đây là bất thiện.” Vi а ау nghĩ: “Tôi không 
như thật biết: “Đây là thiên’, không như thật biết: “Đây là bát thiện”, và nếu tôi 
trả lời: “Đây là thiên’, hoặc tôi trả lời: “Đây là bất thiện”, do như thật biết: “Đây 
là thiện", do như thật biết: “Đây là bất thiên’, thời dục, tham, sân hoặc hận khởi 
lên nơi tôi. Nêu dục, tham, sân hoặc hận khởi lên nơi tôi, như vậy tôi có thể 
châp thủ. Nếu tôi chấp thủ thì tôi bị phiên muộn. Nêu tôi bị phiền muộn thời 
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thành một chướng ngại cho tôi.” Như vậy, vì sợ chấp thủ, vì chán ghét chấp thủ 
nên vị ду không trả lời: “Đây là thiện”, cũng không trả lời: “Đây là bát thiện. ” 
Khi bị hỏi đến vẫn đề này hay vån đề khác, vị ây dùng lời ngụy biện trườn uốn 
như con lươn: “Tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không 
nói là khác như thê. Tôi không nói là không phải như thê. Tôi không nói là 
không không phải như thê.” 


Này các Ту-Кһео, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, 
một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Ngụy biện luận”, khi bị hỏi đến vẫn аё 
này hay vẫn đề khác, dùng những lời ngụy biện trườn ибп như con lươn. 


64. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn hay Bà-la-môn y chỉ gì, căn cứ 
gi chủ trương “Nguy biện luận”, khi bị hỏi vẫn đề này hay vẫn đề khác, dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bả-la-môn không như thật biết: 
“Đây là thiện”, không như thật biết: “Đây là bất thiện.” Vị á ау nghĩ: “Tôi không 
như thật biết: “Đây là thiên’, không như thật biết: “Đây là bát thiện, và nếu tôi 
trả lời: “Đây là thiện", hoặc tôi trả lời: “Đây là bất thiên’, do như thật biết: “Đây 
là thiên’, do như thật biết “Đây là bất thiện", thì có những Sa-môn, Bà-la-môn 
bác học, tỉnh thông, nghị luận biện tải, biện bác như chia chẻ sợi tóc; những vi 
này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đả phá các tà kién với trí tuệ của họ, họ có 
thê đọ tài, chât vân và cật nạn tôi. Nếu họ đọ tài, chất vấn, cật nạn tôi, tôi có 
thể không giải đáp được cho họ.” Nếu tôi không giải đáp được cho họ, thì tôi bị 
phiên muộn. Nếu tôi bị phiền muộn thời thành một chướng ngại cho tôi.” Như 
vậy, vì sợ bị thử thách, vì chán ghét thử thách nên vị ây không trả lời: “Đây là 
thiện”, cũng không trả lời: “Đây là bất thiện.” Khi bị hỏi đến vẫn đề này hay 
vân đề khác, vị ду dùng lời ngụy biện trườn ибп như con luon: “Tôi không nói 
là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không 
nói là không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thé.” 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, 
một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Nguy biện luận”, khi bị hỏi vân đề này 
hay ván đề khác, dùng những lời ngụy biện trườn ибп như con lươn. 


65. Trường hợp thứ tư, lại có những Sa-môn hay Bà-la-môn y chỉ gì, căn cứ 
gì chủ trương “Ngụy biện luận”, khi bị hỏi vån dë này hay vån đề khác, dùng 
những lời ngụy biện trườn ибп như con lươn? 


Này các Ty-kheo, ó dáy có Sa-món hay Bà-la-món dàn độn ngu si. Vi này, 
vi dàn dón ngu si, khi bị hỏi vẫn đề này hay vẫn đề khác, liền dùng những lời 
ngụy biện trườn ибп như con lươn: ““Anh hỏi tôi có một thé 5101 khác hay 
không?’ Nếu tôi nghĩ: ‘Có một thế giới khác”, tôi có thê trả lời với anh: “Có 
một thế giới khác.” Nhưng tôi không nói là nhự vậy. Tôi không nói là như kia. 
Tôi không nói là khác như thế. Tôi không nói là không phải như thế. Tôi không 


? Sampayati. Tham khảo M. I. 85, 96, 472; Ип. Ш. 317. 
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nói là không không phải như thé. Nếu anh hỏi tôi: ‘Không có một thế giới khác 
phải không?? Nếu tôi nghĩ: ‘Không có một thé giới khác’, tôi có thé trả lời với 
anh: ‘Không có một thê giới khác. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không 
nói là như kia. Tôi không nói là khác như thê. Tôi không nói là không phải 
như thế. Tôi không nói là không không phải như thế. Nếu anh hỏi tôi: 'Cũng 
có Và cũng không có một thê giới khác?'... ‘Cùng không có và cũng không 
không có một thế giới khác?°... “Có loại hữu tình hóa sanh?'... 'Không có loại 
hữu tinh hóa sanh?'... “Cũng có và cũng không có loại hữu tình hóa ѕапһ?”... 
“Cũng không có và cũng không không có loại hữu tình hóa sanh?°... ‘Có kết 
quả di thục của những nghiệp thiện và ác?'... ‘Không có kết quả dị thục của 
những nghiệp thiện và ác?'... “Cũng có và cũng không có kết quả di thục của 
những nghiệp thiện và ác?ˆ... “Cũng không có và cũng không không có kết quả 
di thục của những nghiệp thiện và ác?'... “Như Lai có tôn tại sau khi chết?°... 
“Như Lai không có tôn tại sau khi chết?°... “Như Lai có và không có tôn tại sau 
khi chết?°... ‘Nhu Lai không có và cũng không không có tôn tại sau khi chết?” 
Anh hỏi tôi như vậy, nêu tôi nghĩ: “Như Lai không có và cũng không không có 
tôn tại sau khi chết”, tôi có thê trả lời: “Như Lai không có và cũng không không 
có tôn tại sau khi chết. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như 
kia. Tôi không nói là khác như thê. Tôi không nói là không phải như thê. Tôi 
không nói là không không phải như thế.” 


Này các Ty-kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, 
một sô Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương “Ngụy biện luận”, khi bị hỏi vẫn йё này 
hay vân đê khác, dùng những lời ngụy biện trườn uốn nhu con luon. 


66. Này các Ty-kheo, những Sa-món hay Bà-la-món chủ trương “Nguy biện 
luận”, khi bị hỏi vân đề này hay vân dé khác, dùng những lời ngụy biện trườn 
uốn nhu con luon vói bón luán cháp. Néu có nhüng Sa-món hay Bà-la-món 
nào chủ trương “Nguy biện luận”, khi bị hỏi vẫn йё này hay vân đề khác, dùng 
những lời ngụy biện trườn ибп như con lươn, họ sẽ chấp cả bón luận chấp trên, 
hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ trí như thé này: "Những sở kiến ấy, chấp 
trước như vậy, chập thủ như vậy sẽ đưa đến cõi như vậy, sẽ tác thành những 
định mạng như уду.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thế nữa và không 
chấp sở tri ду. Nhờ không chấp trước sở tri ду, nội tâm được tịch tịnh. Như Lai 
như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ vi ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự 
xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này сас Tỷ-kheo, Như Lai được giải 
thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của luận lý suông, tê nhị, chỉ những 
người có trí mới có thé phân biệt. Những pháp â ây, Như Lai đã tự chứng tri, giác 
ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ây, những ai như thật chon chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 
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67. Này các Тӯ-Кһео, có một só Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương “Vô 
nhân luận”, chấp bản пра và thê giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Những 
Sa-môn, Bà-la-môn Á ây y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương “Vô nhân luận”, chấp bản 
ngã và thé giới do vô nhân sanh? 


68. Này các Iy-kheo, có chư thiên gọi là Vô Tưởng Hữu Tình. Khi một 
tưởng niệm khởi lên, thời chư thiên ây thác sanh, từ bỏ thân chư thiên của mình. 
Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. Một trong loài hữu tình ây, khi thác sanh 
từ bỏ thân chư thiên ду của mình, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị 
ду xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, vị ду nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tán, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Vị ây nhớ đến khi 
tưởng niệm phát sanh chớ không nhớ xa hơn nữa. Vi ду nói: “Bản ngã và thế 
giới do vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì răng, tôi trước kia không có, nay tôi có. 
Từ nơi trạng thái không có, tôi trở thành loài hữu tình.” 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, 
một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Vô nhân luận”, châp bản ngã và thế 
giới do vô nhân sanh. 


69. Trường hợp thứ hai, những Sa-môn hay Bả-la-môn y chỉ gì, căn cứ рі 
chủ trương “Vô nhân luận”, chấp bản ngã và thê giới do vô nhân sanh? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn là nhà biện luận, là nhà 
thâm sát. Do sự chia ché biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thâm sát, vị 
ây tuyên bó: “Bản ngã và thế giới do vô nhân sanh.” 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Vô nhân luận”, chấp bản ngã và thế 
0101 do vô nhân sanh. 

70. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương “Vô nhân 
luận”, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận cháp. Néu có 
những Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ trương “Vô nhân luận” , châp bản ngã và 
thé giới do vô nhân sanh, họ sẽ chấp cả hai luận chấp trên, hay một trong những 
luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thé này: “Những sở kiên ấy, chấp 
trước như vậy, châp thủ như vậy sẽ đưa đến cõi như vậy, sẽ tác thành những 
định mạng như vậy.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thê nữa và không 
châp sở tri ду. Nhờ không chấp trước sở tri ây, nội tâm được tịch tịnh. Như Lai 
như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vi ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự 
xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải 
thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 

Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, té nhị, chỉ những 
người có trí mới có thé phân biệt. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng tri, 
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giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ёу, những ai như thật chơn chánh 
tán thán Như Lai mới nói đến. 

71. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bàn về quá khứ 
tôi SƠ, châp kiến về quá khứ tôi sơ, y cú vê quá khứ tôi sơ, dë Xướng nhiều ý 
kiên sai khác với mười tám luận châp trên." Này các Ту-Кһео, nêu có những 
Sa-môn hoặc Bà-la-môn luận bản vê quá khử tôi sơ, châp kiên vë quá khứ tói 
so, y cú vë quá khứ tôi sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác, họ sẽ châp cả mười 
tám luận châp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận 
chấp nào khác nữa. 


72. Này các Ty-kheo, Như Lai tuệ tri như thê này: “Những sở kiến ấy, chấp 
trước như vậy, chấp thủ như vậy sẽ đưa đến cõi như vậy, sẽ tác thành những 
định mạng như уду.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thé nữa và không 
chấp sở tri ây. Nhờ không chấp trước sở tri ây, nội tâm được tịch tịnh. Như Lai 
như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự 
xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải 
thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


73. Những pháp ây, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thê phân biệt. Những pháp â ây, Như Lai đã tự chứng tri, giác 
ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ây, những ai như thật chơn chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 


74. Này các Tỷ-kheo, có một. sô Sa-môn hay Bà-la-môn luận bàn về tương 
lai, chấp kiên về tương lai, у cứ về tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 
bốn mươi bón luận chấp. ‚ Những vị Sa-môn, Bả-la-môn này y chỉ gì, căn cứ gì 
luận bàn vé tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiêu 
ý kiến sai khác với bón mươi bốn luận châp? 

75. Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương “Hữu 
tưởng sau khi chết”, châp bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận 
chấp. Những Sa-môn, Bà-la-môn пау y chỉ gì, căn cứ gi chủ trương “Hữu tưởng 
sau khi chết” với mười sáu luận châp? 


76. Những у này chủ trương: “Bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết 
có tưởng.” Họ chủ trương: “Bản ngã không có sắc, không có bệnh, sau khi chết 
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có tưởng.”... “Bản ngã có sắc và cũng không có sắc....”... “Bản ngã cũng không có 
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sắc và cũng không không có sắc...”... “Bản ngã là hữu biên...”... “Bản ngã là vô 
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biên... an “Bản ngã là hữu biên và vô biên... ”... “Bản ngã cũng không hữu Diễn 
và cũng không vô biên... ”: ›_ Bán ngã là nhất tưởng...”... “Вап ngã là di tưởng... ”... 
“Вап ngã là thiêu tưởng....... „Вап ngã là vô lượng tưởng... нт “Bản ngã là thuần 
Гас. a “Bản ngã là thuận khô...”... “Вап ngã là khô lạc...” Họ chủ trương: “Bản 


ngã là không khô không lạc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng.” 


10 Xem Tụng phẩm L 1. 29. 
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77. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương “Hữu tưởng 
sau khi chết”, châp bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. Này 
các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ trương “Hữu tưởng sau 
khi chết”, họ sẽ châp cả mười sáu luận chấp trên, hay một trong những luận 
chấp trên, ngoài ra không có luận châp nào khác nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: “Những sở kiến ấy, chấp 
trước như vậy, châp thủ như vậy sẽ đưa đến cõi như vậy, sẽ tác thành những 
định mạng như уйу.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thé nữa và không 
chấp sở tri ду. Nhờ không chấp trước sở tri ây, nội tâm được tịch tịnh. Như Lai 
như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự 
xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tý-kheo, Như Lai được giải 
thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 

Những pháp ấy, này các Ty-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tê nhị, chỉ những 
người có trí mới có thê phân biệt. Những pháp â ây, Như Lai đã tự chứng tri, giác 
ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ây, những ai như thật chơn chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 


Tung phẩm ПІ 

78. Này các Tỷ-kheo, có một só Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương “Vô 
tưởng luận sau khi chết”, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám 
luận chấp. Những Sa-môn, Bả-la-môn này y chỉ ві, căn cứ рі chủ trương “Vô 
tưởng luận sau khi chết”, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám 
luận châp? 

79. Những vi này chủ trương: “Bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết 


không có tưởng”... “Bản ngã không có sắc...”... “Bản ngã có sắc và cũng không 
có sắc...”... “Вап ngã không có sắc và cũng không không có sắc...”... “Bản ngã 
là hữu biên... ”... “Bản ngã là vô biên... ”... “Bản ngã là hữu biên và vô biên... 


Những у! này châp: “Bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên, không có bệnh, 
sau khi chết không có tưởng.” 


80. Này các Iỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn này chủ trương “Vô 
tưởng luận sau khi chết”, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám 
luận châp. Này các T$-kheo, nếu có những Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ 
trương “Vô tưởng luận sau khi chét”, chấp bản ngã không có tưởng sau khi 
chết, họ sẽ chấp cả tám luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ trí như thé này: “Những sở kiên ấy, chấp 
trước như vậy, chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thé nữa và 
không chấp sở tri ду. Nhờ không chấp trước sở ігі ду, nội tâm được tịch tịnh. 
Như Lai như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các 
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thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ây, này các Тӯ-Кһео, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của luận lý suông, té nhị, chỉ những 
người có trí mới có thé nhận biết. Những pháp ây, Như Lai tự chứng tri, giác 
ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ây, những ai như thật chơn chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 


81. Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương “Phi 
hữu tưởng, phi vô tưởng luận sau khi chết”, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô 
tưởng với tám luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này y chỉ gì, căn cứ gì 
chủ trương “Phi hữu tưởng, phi vô tưởng luận sau khi chết”, chấp bản ngã phi 
hữu tưởng phi vô tưởng với tám luận châp? 


82. Những vi này chập: “Bán ngã có sắc, „Không có bệnh, sau khi chết phi 


hữu tưởng phi vô tưởng”... “Bản ngã là vô sắc...”... “Bản ngã có sắc và cũng 
không có sắc...”... “Bản ngã là phi hüu sác và cüng phi vó sàc...”... “Bàn ngã 
là hữu biên...”... “Bản ngã là vô biên...”... “Bản ngã là hữu biên và vô biên... 


Những vị пау chấp: “Bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên, không có bệnh, 
sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng.” 


83. Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn này chủ trương “Phi 
hữu tưởng, phi vô tưởng luận sau khi chết” , châp bản ngã phi hữu tưởng phi vô 
tưởng với tám luận chấp. Này các Tỷ-kheo, nêu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
chủ trương “Phi hữu tưởng, phi vô tưởng luận sau khi chết” , châp bản ngã phi 
hữu tưởng phi vô tưởng sau khi chết, họ sẽ chấp cả tám luận chấp trên, hay một 
trong những luận châp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thê này: “Những sở kiên ау, chấp 
trước như vậy, châp thủ nhự vậy sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như уйу.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thé nữa và 
không chấp sở tri ду. Nhờ không châp trước sở ігі ây, nội tâm được tịch tịnh. 
Như Lai như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các 
thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Ty-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của luận ly suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, Như Lai tự chứng tri, giác 
ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ây, những ai như thật chơn chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 

84. Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương “Đoạn 
điệt luận” ‚ châp trước sự đoạn diệt, sự tiêu mất, sự hủy hoại của loài hữu tình 
với бау luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này y chỉ gì, căn cứ gì châp 
trước sự đoạn diệt, sự tiêu mât, sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận châp? 


85. Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương lý thuyết và ý 
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kiến: “Vi bản ngã này có sắc, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh ra, khi thân 
hoại, bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã này như thế 
hoàn toàn đoạn diệt.” Như vậy, một sô người chủ trương sự đoạn diệt, sự tiêu 
mát và sự hủy hoại của loài hữu tình. 


86. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã như ông nói. Tôi không 
nói bản ngã ây không có, nhưng bản ngã ây như thê không bị hoàn toàn đoạn 
diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh, có sắc, thuộc dục ĐIỚI, ăn các đồ 
ăn đoàn thực. Bản ngã ây ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ây tôi biết, 
tôi thây. Bản ngã ây khi thân hoại, bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết không còn 
nữa, nên bản ngã ду như thé hoàn toàn đoạn diệt. * Như vậy có một sô người chủ 
trương sự đoạn diệt, tiêu mát và hủy hoại của loài hữu tình. 


87. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã áy như ông nói. Tôi 
không nói bản ngã ây không có, nhưng bản ngã ây như thé khóng bi hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh, có sắc, do ý tạo thành, mọi 
chỉ tiết tay chân lớn nhỏ đều đây đủ, không khuyết một căn nào. Bản ngã ây ông 
không biết, ông không thấy. Bản ngã ау tôi biết, tôi thây. Bản ngã ây khi thân 
hoại, bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ây như thế 
hoàn toàn đoạn diệt.” Như vậy có một sô người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu 
mát và hủy hoại của loài hữu tình. 


88. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã áy như ông nói. Tôi 
không nói bản ngã ây không có, nhưng bản ngã ду. như thé khóng bi hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả sắc tưởng, diệt trừ các 
tưởng chóng đôi, không ức niệm các dị tưởng, nhận hiểu: Hư không là vô biên, 
đạt đến Không vô biên xứ. Bản ngã ây ông không biết, ông không thấy. Bản 
ngã ây tôi biết, tôi thây. Bản ngã ây khi thân hoại, bi hủy nát, tiêu diệt, sau khi 
chết không còn nữa, nên bản ngã ây như thé hoàn toàn đoạn diệt.” Như vậy có 
một só người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mắt và hủy hoai của loài hữu tinh. 


89. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã áy như ông nói. Tôi 
không nói bản ngã áy không có, nhưng bản ngã ау như thế không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tật са Không vô biên xứ, nhận 
hiểu: Thức là vô biên, đạt đên Thức vô biên xứ. Bản ngã ây ông không biết, 
ông không thấy. Bản ngã ây tôi biết, tôi ау. Bản ngã ау khi thân hoại, bi hủy 
nát, tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa nên bản ngã ây như thé hoàn toàn 
đoạn diệt.” Như vậy có một só người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mát và hủy 
hoại của loài hữu tỉnh. 


90. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã áy như ông nói. Tôi 
không nói bản ngã ây không có, nhưng bản ngã ау như thê không bị hoàn toàn 
đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tât cả Thức vô biên xứ, nhận 
hiểu: Không có sở hữu, đạt đên Vô sở hữu xứ. Bản ngã ây ông không biết, ông 
không thây. Bản ngã ây tôi biết, tôi thây. Bản ngã ау khi Бап hoại, bị hủy nát, 
tiêu điệt, sau khi chết không còn nữa nên bản ngã ây như thế hoàn toàn đoạn 
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diệt.” Như vậy có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mát và hủy hoại 
của loài hữu tỉnh. 

Một vị khác lại nói: “Này ô ông, thật có bản ngã áy như ông nói. Tôi không 
nói bản ngã ду không có, nhưng bản ngã ау như ё không bị hoàn toàn đoạn 
diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả Vô sở hữu xứ, nhận hiểu: Đây 
là tịch tinh, đây là mỹ diệu, đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bản ngã ây ông 
không biết, ông không thây. Bản ngã ду tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ау khi thân 
hoại, bị hủy nát, tiêu điệt, sau khi chết không còn nữa nên bản ngã ây như thế 
hoàn toàn đoạn diệt.” Như vậy có một sô người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu 
mát và hủy hoại của loài hữu tình. 


91. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn а ây chủ trương “Đoạn 
diệt luận”, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu mắt, hủy hoại của loài hữu tỉnh với bảy 
luận chấp. Này các Tý-kheo, nêu có những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ 
trương “Đoạn diệt luận”, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài 
hữu tình, họ chấp cả bảy luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


92. Này các Ty-kheo, Như Lai tuệ trí như thé này: “Những sở kiến ấy, chấp 
trước như vậy, chấp thủ nhu vày së dua dén những cõi như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thé nữa và 
không chấp sở tri áy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. 
Như Lai như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các 
thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của luận ly suông, tê nhị, chỉ những 
người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp â ây, Như Lai tự chứng tri, giác 
ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ау, những ai như thật chon chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 


93. Này các Ty-kheo, có một só Sa-món hay Bà-la-món chủ trương “Hiện 
tại Niết-bàn luận”, chấp trước sự tôi thượng hiện tại Niết-bàn của loài hữu tình 
với năm luận chấp. Những Sa-môn hay Bả-la-môn này у chỉ gi, căn cứ gì chủ 
trương “Hiện tại Niết- bàn luận” , chấp sự tôi thượng hiện tại Niễt-bàn của loài 
hữu tình với năm luận chấp? 


94. Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương và quan niệm: 
“Khi nào bản ngã này tận hưởng, sung mãn năm món dục lạc, như thế bản ngã 
ду đạt đến tôi thượng Niết-bàn của loài hữu tình.” 


95. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ау như ông nói. Tôi 
không nói bản ngã ây không có, nhưng bản ngã áy nhu thé, khóng phải hoàn 
toàn dat dén tôi thượng Niêt-bản. Vi cớ sao? Vì răng tính của dục lạc là vô 
thường, khó, biến dịch. Vì tánh của chúng là biên dịch, chuyển hóa nên sâu, 
bi, khó, ưu, não phát sanh. Khi nào bản ngã ấy ly các dục lạc, ly các ác pháp, 
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đạt đến và an trú vào Thiên thứ nhất; thiên định này có tâm có tứ, có hỷ và có 
lạc, do ly dục sanh. Như thế, bản ngã ây đạt đến tối thượng hiện tại Niêt-bàn.” 
Chính vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại Niết- bàn của loài hữu tình. 


96. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ау như ông nói. Tôi 
không nói bản ngã ây không có, nhưng bản ngã ду như thé, không phải hoàn 
toàn đạt đến tôi thượng hiện tại Niết-bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây, thiên định â ау có 
tâm có tứ nên gọi là thô Шао. Khi nào bản ngã ây diệt tầm và tứ, đạt đến và an 
trú Thiền thứ hai; thiên định này nội tâm yên tĩnh, trí chuyên. nhất cảnh, không 
tâm không tứ, hỷ lạc do định sanh. Như thế, bản ngã ây đạt đến tôi thượng hiện 
tại Niết-bàn.” Chính vậy, có người chủ trương tôi thượng hiện tại Niết-bàn của 
loài hữu tình. 


97. Một vị khác lại nói: “Này ông, thật có bản ngã ау như ông nói. Tôi 
không nói bản ngã ây không có, nhưng bản ngã ду như thế, không phải hoàn 
toàn đạt đến tôi thượng hiện tại Niết-bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây, tâm trí có hỷ và 
bị kích động nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ây không tham hỷ, trú xả, 
chánh niệm, chánh trí, thân hưởng lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, đạt đến và an trú Thiên thứ ba. Như thế, bản ngã ду đạt ёп tôi thượng hiện 
tại Niễt-bàn.” Chính vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại Niết-bàn của 
loài hữu tình. 


98. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ây như ông nói. Tôi 
không nói bản ngã ây không có, nhưng bản ngã ây như thế, không phải hoàn 
toàn đạt đến tôi thượng hiện tại Niết- bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây, tâm thọ lạc nên 
gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ау: ха lạc xả khó, diệt trừ hy và ưu về trước, đạt 
йёп và an trú vào Thiên thứ tư; thiên này không khó không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Như thê, bản ngã ây đạt đến tối thượng hiện tại Niết-bàn.” Chính vậy, có 
người chủ trương tôi thượng hiện tại Niết-bàn của loài hữu tỉnh. 


99. Này các Ту-Кһео, những Sa-môn hay Bả-la-môn ây chủ trương “Hiện 
tại Niết-bàn luận” , châp trước sự tôi thượng hiện tại Niết-bàn của loài hữu tình 
với năm luận chấp. Này các Tỷ-kheo, nêu có những Sa-môn hay Ва-Іа-тӧп nào 
chủ trương “Hiện tại Niết-bàn luận” , châp trước sự tôi thượng hiện tại Niết-bàn 
của loài hữu tình, những VỊ này sẽ chấp cả năm luận chấp trên, hay một trong 
năm luận chấp trên, ngoài ra không còn một luận chấp nào khác nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thê này: “Những sở kiến ây, chấp 
trước như vậy, chấp thủ nhu váy së dua dén những cõi như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vây.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thế nữa và 
không chấp sở tri ду. Nhờ không chấp trước sở tri ду, nội tâm được tịch tịnh. 
Như Lai như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vi ngọt, sự nguy hiểm của các 
thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 

Những pháp ấy, này các Ty-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thé nhận biết. Những pháp ây, Như Lai tự chứng tri, giác 
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ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật chơn chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 

100. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn â ау luận bản về tương 
lai, châp kiến về tương lai, y cú vê tuong lai, sẽ đề xướng nhiều sở kiến sai khác 
với bón mươi bốn luận châp. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào luận bàn về tương lai, chấp. kiên vê tương, lal, y cứ về tương lai, đề xướng 
nhiều sở kiến sai khác, họ sẽ châp bón mươi bôn luận chấp trên, hay một trong 
những luận chấp trên, ngoài ra không có luận châp nào khác nữa. 


Này các Ty-kheo, Như Lai tuệ tri như thê này: “Những sở kiến ấy, chấp 
trước như vậy, chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thé nữa và 
không chấp sở tri ду. Nhờ không chấp trước sở tri ду, nội tâm được tịch tịnh. 
Như Lai như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các 
thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Này các Tý-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn â ây luận bàn về quá khứ tối 
sơ và luận bàn vê tương lai, luận bàn vê quá khứ tôi sơ và tương lal, chấp kiến 
về quá khứ tôi Sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tôi Sơ và tương lai, dë xướng 
nhiều sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận chập. Này các Ty-kheo, nhüng 
Sa-món hay Bà-la-món nào luận bản về quá khứ tôi sơ, luận bàn vê tương lai, 
luân bàn vê quá khứ tối sơ và tương lal, chấp kiến về quá khử tối sơ và tương 
lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác, những 
VỊ ау sẽ chấp sáu mươi hai luận chấp trên, һау một trong những luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các Ty-kheo, Như Lai tuệ tri như thê này: “Những sở kiến ây, chấp 
trước như vậy, châp thủ như vậy sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành 
những định mệnh như уду.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thê nữa và 
không chấp sở tri ây. Nhờ không chấp trước sở tri ây, nội tâm được tịch tịnh. 
Như Lai như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các 
thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tý-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các 1ý-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của luận lý suông, tê nhị, chỉ những 
người có trí mới có thé nhận biết. Những pháp â ây, Như Lai đã tự chứng tri, giác 
ngô và tuyên thuyét. Chính những pháp ây, những ai như thật chon chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 

101. Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bàn về quá khứ 
tối sơ, luận bàn vê tương lai, luận bàn về quả khứ tôi sơ và tương lai, châp kiến 
về quá khứ tôi sơ và tương lai, y cứ về quá khử tôi sơ và tương lai, đề xướng 
nhiêu ý kiến sai khác với mười tám luận chấp trên. 


102. Này các Tỷ-kheo, nêu có những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bàn về 
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quá khứ tối Sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khử tối sơ và tương lai, 
chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, у cú về quá khứ tôi sơ và tương lai, đề 
xướng nhiều ý kiến sai khác, họ sẽ chấp cả mười tám luận chấp trên, hay một 
trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


103. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế пау: “Những sở kiến ấy, 
chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy sẽ đưa đến cõi như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy.” Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ їп hơn thế nữa và 
không chấp sở tri ду. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. 
Như Lai như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm của các 
thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ ігі như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


104. Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thây, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm của luận lý suông, tê nhị, chỉ những 
người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp â ây, Như Lai đã tự chứng tri, giác 
ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ây, những ai như thật chơn chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 


Kết luận 


105. Này các Тў-Кһео, ở đây со những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Thường trú luận” , chấp bản ngã và thế giới là thường trú với bốn luận chấp. 
Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ 
của những Sa-môn hay Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của 
những vị bị tham ái chi phối. 


106. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Một phần thường trú luận, một phân vô thường luận”, chấp bản ngã và thê giới 
là thường còn đối với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một hạng 
hữu tình khác với bốn luận chấp. Chủ trương ây là kinh nghiệm cá nhân, là sự 
không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn hay Bà-la-môn, là sự 
kích thích, dao động, xuyên tac của những vị bị tham ái chi phôi. 


107. Này các Тў-Кһео, ở đây có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 
“Hữu biên, vô biên luận” , chấp thé giới là hữu biên vô biên với bón luận chấp. 
Chủ trương ây là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thây, sự cảm thọ 
của những Sa-môn hay Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của 
những vị bị tham ái chi phôi. 


108. Này các Tỷ-kheo, ở đây со những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 
“Nguy biện luận”. Khi bị hỏi vân đê này hay vận đê khác, dùng những lời ngụy 
biện trườn uón như con lươn với bón luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm 
cá nhân, là sự không biết, không thây, sự cảm thọ của những Sa-môn hay Bà- 
la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tac của những vị bị tham ái chi phối. 

109. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 


“Vô nhân luận”, chấp bản ngã và thê giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. 
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Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ 
của những Sa-môn hay Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tac của 
những vị bị tham ái chi phối. 


110. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bàn về 
quá khử tối SƠ, châp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ vê quá khứ tôi sơ, đề xướng 
nhiều ý kiến sai khác với mười tám luận châp. Chủ trương ây là kinh nghiệm 
cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn hay Bà- 
la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 


111. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Hữu tưởng luận sau khi chết” , chấp bản ngã có tưởng sau khi chết VỚI muòi 
sáu luận châp. Chủ trương ây là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không 
thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn hay Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, 
xuyên tac của những vị bị tham ái chi phối. 


112. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Vô tưởng luận sau khi chết” , chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 
tám luận chấp. Chủ trương ду 1а kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không 
ау, sự cảm thọ của những Sa-môn hay Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, 
xuyên tac của những vị bị tham ái chi phối. 


113. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chêt”, châp bản ngã phi hữu tưởng phi vô 
tưởng sau khi chết với tám luận châp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là 
sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn hay Bà-la-môn, là sự 
kích thích, dao động, xuyên tac của những vị bị tham ái chi phối. 


114. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Đoạn diệt luận”, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu mắt, hủy hoại của loài hữu tỉnh 
với bảy luận chấp. Chủ trương ây là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, 
không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn hay Bà-la-môn, là sự kích thích, dao 
động, xuyên tac của những vi bị tham а chi phôi. 


115. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 
“Hiện tại Niết-bàn luận”, chấp trước sự, tôi thượng hiện tại Niết-bàn của loài 
hữu tình với năm luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không 
biết, không thây, sự cảm thọ của những Sa-môn hay Bà-la-môn, là sự kích 
thích, dao động, xuyên tac của những vị bị tham а chi phối. 


116. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bản vè 
tuong lai, châp kiên vê tuong lai, y cú vê twong lai, đề xướng nhiêu sở kiến sai 
khác với bốn mươi bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là 
sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn hay Bả-la-môn, là sự 
kích thích, dao động, xuyên tac của những vị bị tham ái chi phối. 

117. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bản về 
quá khứ tói Sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ tôi sơ và tương lai, 
chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề 
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xướng nhiêu sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận châp. Chủ trương ây là kinh 
nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn 
hay Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tac của những v! bị tham а 
chỉ phối. 


118. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Thường trú luận” , chấp bản ngã và thế giới là thường trú với bôn luận chấp. 
Chủ trương ду phát khởi do sự xúc chạm [của các căn]. 


119. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 
“Một phần thường trú luận, một phân vô thường luận”, chấp bản ngã và thế giới 
là thường còn đỗi với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một hạng 
hữu tình khác với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm [của 
các căn]. 


120. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 
“Hữu biên, vô biên luận” , chấp thé giới là hữu biên vô biên với bốn luận chấp. 
Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm [của các căn]. 


121. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Nguy biện luận”. Khi bị hỏi vân dë này hay vấn đê khác, dùng những lời ngụy 
biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi là do 
sự xúc chạm [của các căn]. 


122. Này các Ту-Кһео, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Vô nhân luận” , chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. 
Chủ trương ду phát khởi do sự xúc chạm [của các căn]. 


123. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bàn về 
quá khử tôi sơ, chấp kiến về quả khứ tôi sơ, y chỉ vê quá khứ tôi sơ, đề xướng 
nhiều ý kiên sai khác với mười tám luận chấp. Chủ trương ây phát khởi do sự 
xúc chạm [của các căn]. 


124. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Hữu tưởng luận sau khi chêt” , chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với mười 
sáu luận chấp. Chủ trương ây phát khởi do sự xúc chạm [của các căn]. 


125. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Vô tưởng luận sau khi chét” , châp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 
tám luận chấp. Chủ trương ây phát khởi do sự xúc chạm [của các căn]. 


126. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Phi hữu tưởng, phi vô tưởng luận sau khi chết”, chấp bản ngã phi hữu tưởng 
phi vô tưởng sau khi chết với tám luận châp. Chủ trương áy phát khởi do sự xúc 
chạm [của các căn]. 


127. Này các Тў-Кһео, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Đoạn diệt luận”, châp trước sự đoạn diệt, tiêu mát hủy hoại của loài hữu tình 
với bảy luận chấp. Chủ trương ây phát khởi do sự xúc chạm [của các căn]. 


128. Này các Ту-Кћео, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
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“Hiện tại Niết-bàn luận”, chấp trước sự tôi thượng hiện tại Niết-bàn của loài hữu 
tình với năm luận chấp. Chủ trương ây phát khởi do sự xúc chạm [của các cán]. 


129. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-món hay Bà-la-món luận bàn về 
tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ vê tương lai, đề xướng nhiêu sở kiến sai 
khác với bốn mươi bốn luận chấp. Chủ trương ây phát khởi do sự xúc chạm 
[của các căn]. 


130. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bàn về 
quá khứ tôi Sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ tôi sơ và tương lai, 
chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tỗi sơ và tương lai, đề 
xướng nhiều sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Chủ trương ấy phát 
khởi do sự xúc chạm [của các căn]. 


131. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Thường trú luận”, chấp bản ngã và thé giới là thường còn với bốn luận chấp. 
Những vl này không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có sự 
xúc chạm. 


132. Này các Ту-Кһео, ở đây có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 
“Một phần thường trú luận, một phân vô thường luận”, chấp bản ngã và thé giới 
là thường còn đối với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một hạng 
hữu tình khác với bốn luận châp. Những vị này không có thê cảm thọ những 
chủ trương trên, néu không có sự xúc chạm. 


133. Này các Тў-Кһео, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Hữu biên, vô biên luận”, châp thê giới là hữu biên vô biên với bón luận chấp. 
Những vị này không có thê cảm thọ những chủ trương trên, néu không có sự 
xúc chạm. 


134. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Nguy biện luận”. Khi bị hỏi vân đề này hay vận đề khác, dùng những lời ngụy 
biện trườn ибп như con lươn với bồn luận chấp. Những vị này không có thể 
cảm thọ những chủ trương trên, nêu không có sự xúc chạm. 


135. Này các Ту-кһео, ó đây có nhüng Sa-món hay Bà-la-món chủ trương 
“Vô nhân luận”, châp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Các 
vị này không có thê cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có sự xúc chạm. 


136. Này các Ty-kheo, © đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bàn vè 
quá khứ tối sơ, chấp kiến vë quả khứ tối sơ, y chỉ vê quá khứ tôi sơ, đề Xướng 
nhiều ý kiến sai khác với mười tám luận chấp. Những vị này không có thể cảm 
thọ những chủ trương trên, nêu không có sự xúc chạm. 

137. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 
“Hữu tưởng luận sau khi chết”, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với mười 
sáu luận châp. Các vị này không có thé cảm thọ những chủ trương trên, nếu 
không có sự xúc chạm. 


138. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
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“Vô tưởng luận sau khi chết”, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết VỚI 
tám luận chấp. Các vị này không có thé cảm thọ những chủ trương trên, néu 
không có sự xúc chạm. 


139. Này các Тў-Кһео, ở đây có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 
“Phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chết” „ chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô 
tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những 
chủ trương trên, néu không có sự xúc chạm. 


140. Này các Тў-Кһео, ở đây có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 
“Đoạn diệt luận” , chấp trước sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình 
với bảy luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nêu 
không có sự xúc chạm. 


141. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 
“Hiện tại Niết-bàn luận”, chấp trước sự tôi thượng hiện tại Niết-bàn của loài 
hữu tỉnh với năm luận chấp. Các vị này không có thê cảm thọ những chủ trương 
trên, néu không có sự xúc chạm. 


142. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bàn về 
tương lai, chấp kiến vê tương lai, y cử vê tương lai, đề Xướng nhiều sở kiến sai 
khác với bón mươi bốn luận chấp. Các vị này không có thê cảm thọ những chủ 
trương trên, néu không có sự xúc chạm. 


143. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn luận bàn 
về quá khứ tói sơ và tương lai, chấp kiên vê quá khứ tôi Sơ và tương lai, у Cứ 
về quá khứ tôi sơ và tương lai, đề xuóng nhiêu sở kiến sai khác với sáu mươi 
hai luận chấp. Những vị này không có thê cảm thọ những chủ trương trên, nêu 
không có sự xúc chạm. 


144. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương 
“Thường trú luận”, chấp bản ngã và thé giới là thường còn với bốn luận châp; 
những Sa-môn, Bà-la- -môn chủ trương “Một phần thường trú luận, một phân 
vô thường luận”...; những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Hữu biên, vô biên 
luận”...; những Sa- mon. Bà-la-món chủ trương “Nguy biện luận”...; những Sa- 
môn, Bà-la- -môn chủ trương “Vô nhân luận”...; những Sa-môn, Bả-la-môn luận 
bàn về quá khứ tôi sơ...; những Sa-môn, Bà- la-môn chủ trương “Hữu tưởng 
luận sau khi chết”. ‚ những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Vô tưởng luận 
sau khi chết”... ‚ những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Phi hữu tưởng, phi 
vô tuong sau khi chết”.... những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương “Đoạn diệt 
luận”...; những Sa-môn, Da la-môn chủ trương “Hiện tại Niết-bàn luận”. 
những Sa-môn, Bả-la-môn luận bản về tương lai... ; những Sa-môn, Bà-la- -môn 
luận bàn về quá khứ tôi sơ và tương lai, chấp kiến vê quá khử tôi so và tuong 
lai, y cứ vào quá khứ tôi sơ và tương lai, đề xưởng nhiều sở kiến sai khác với 
sáu mươi hai luận chấp. Tất cả những vị này có những cảm thọ [những chủ 
trương trên] do sự xúc chạm qua sáu xúc xứ. Do duyên những cảm thọ mà 
tham ái phát khởi; do duyên tham ái, thủ phát khởi; do duyên thủ, hữu phát 


32 # KINH TRƯỜNG BỘ 


khởi; do duyên hữu, sanh phát khởi; do duyên sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, 
não phát khởi. 

145. Này các 1ỷ-kheo, khi Ty-kheo như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi sáu xúc xứ, vị ду sẽ có một sự hiểu biết 
vượt ra ngoài những điều trên. 


146. Này các Ty-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la-môn nào luận bản về 
quá khứ tôi sơ, hay luận bàn vê tương lai, hay luận bàn về quá khứ tôi SƠ Và 
tương lal, chấp kiến về quá khứ tôi sơ và tương lai, y cứ vào quá khử tôi sơ và 
tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác, tất cả những vị này đều bị bao trùm 
bởi lưới của sáu mươi hai luận chấp này, dầu chúng nhảy vọt lên, chúng vẫn bị 
hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. 

Này các Tỷ-kheo, cũng ví như người đánh cá lành nghề hay người học đánh 
cá vung lưới có mắt sít sao trên mặt hó nước nhỏ. Người ду nghĩ: “Những con 
cá lớn ở trong hó nước nhỏ này, tất cả 1 chúng đều bị bao phủ trong tám lưới này, 
dâu chúng có nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi дау.” Cũng 
như vậy, này các Tý-kheo, những Sa-môn, Bả-la-môn nào luận bàn vê quá khứ 
{і SƠ, hay luận bàn vê tương lai, hay luận bàn về quá khứ tôi sơ và tương lal, 
chấp kiến về quá khứ tôi 50 và tương lai, y cứ vào quá khử tối sơ và tương lai, 
đề xướng nhiêu sở kiến sai khác, tất cả những vị này đều bị bao phủ trong lưới 
của sáu mươi hai luận chấp này, dâu có nhảy vọt lên, những vị này vẫn bị hạn 
cuộc bao phủ ở nơi đây. 

147. Này các Ty-kheo, thân của Như Lai còn tôn tại, nhưng cái khiến đưa 
đến đời sống khác đã bị châm dứt. Khi thân của Như Lai còn tôn tại, thời chư 
thiên và loài người còn có thê thây thân ây. Khi thân hoại mạng chung, thời chư 
thiên và loài người không thê thây được. 


Này các Tỷ-kheo, như nhánh có một chùm xoài bị chặt đứt, {дї cả trái xoài 
dính với nhánh ây đều bị chung một SỐ phận với nhánh kia. Cũng như vậy, này 
các Tỷ-kheo, thân của Như Lai còn tôn tại, nhưng cái khiến đưa đến một đời 
sông khác đã bị chặt đứt. Khi thân của Như Lai còn tôn tại, thời chư thiên và 
loài người có thể Һау thân ấy. Khi thân hoại mạng chung, thời chư thiên và loài 
người không thê (һау được. 


148. Khi nghe nói vậy, Đại đức Ananda bạch đức Thé Tôn: 


— Ky diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Pháp môn này 
gọi là gì, bạch Thê Tôn? 

- Này Ananda, pháp môn này gọi là “Lợi võng”, hãy như vậy mà phụng trì; 
gọi là “Pháp vong”, hãy như vậy mà phụng trì; gọi là “Phạm võng”, hãy như 
vậy mà phụng trì; gọi là “Kiến võng”, hãy như vậy mà phụng trì; gọi là “Vô 
thượng chiến thăng”, hãy như vậy mà phụng trì. 

149. Thế Tôn thuyết như vậy, các Ty-kheo â ây hoan hy tín thọ lời Thế Tôn 
dạy. Trong khi kinh này được tuyên thuyết, một ngàn thế giới đều rung động. 


2. KINH SA-MÔN QUÁ 


(Samaññaphala Sutta)! 


150. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở tại Rãjagaha (Vương Xá), nơi vườn xoài của JTvaka 
Komarabhacca cùng với đại chúng Ту-Кһео một ngàn hai trăm năm mươi vị. 
Lúc bây giờ, Ajãtasattu (A-xà-thế), соп bà Videhi (Vi-đề-hi), vua xứ Magadha 
(Ma-kiệt-đả), nhân lễ Bố-táP vào ngày rằm tháng Tư - Котиаї (cây bông Súng 
Trăng), đang ngôi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu 
hạ. Lúc Бау giò, Ajātasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngày Bồ-tát, 
cảm hứng nói răng: “Thật khả ái thay, này các khanh, đêm răm sáng trăng! Thật 
diễm lệ thay, này các khanh, đêm răm sảng trăng! Thật mỹ miêu thay, này các 
khanh, đêm răm sáng trăng! Thật êm dịu thay, này các khanh, đêm răm sáng 
trăng! Thật điềm lành thay, này các khanh, đêm răm sáng trăng! Nay chúng ta 
nên đến chiêm bái vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, nhờ sự chiêm bái này tâm 
chúng ta được tịnh tín?” 

151. Khi nghe nói vậy, một đại thân tâu với AIätasattu, con bà VidehI, vua 
nước Magadha: “Tâu Đại vương, có Purana Kassapa (Phú-lan Ca- diễp) là vị 
Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Слао hội, có tiêng tốt, có danh vọng, khai 
Tổ giáo phái, được quán chúng tôn sùng, dôi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia 
đã lâu năm, đã đến tuôi trưởng thượng. Mong Раі vuong đến chiêm bái Pürana 
Kassapa này. Chiêm bái Pürana Kassapa có thê khiên tâm Đại vương được tịnh 
tín.” Khi nghe nói vậy, Ajätasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng 
không nói 2]. 

152. Lại một đại thân khác tâu với Ајаѓаѕаќи, con bà Videhl, vua nước 


F Xem D. 1,1, 57, 111,127, 150, 159, 161; 175, 204, 211, 2243235: M. I. 35, 175; 220, 256, 271, 339, 
353, 400, 513; II. 29, 157, 214; Ш. 1, 29; S. HI. 211; ТУ. 103, 110, 177; V. 187, 419; A. I. 62, 113; П. 16, 
39, 153, 205; Ш. 93, 161; V. 128, 201, 347; Ип. І. 179; IV. 165; Kvu. 241, 481. Kinh tuong duong trong 
bó Trường. A-hàm kinh là Sa-môn quả kinh РЇЇ Ж (T.01. 0001.27. 0107220). Tham chiếu: Tịch chí 
quả kinh W 94 (T.01. 0022. 0270с27); Tạp. #Ё (T.02. 0099.154. 0043с21); Тар #Ë (T.02. 0099.155. 
0044а01); Тар. Ж (7.02. 0099.156. 0044a11); Тар. Ж (7.02. 0099.157-160. 0044a22-b11); Тар. Ж (7.02. 
0099.161. 004416); Тар. #Ё (7.02. 0099.162. 004429); Тар. Ж (7.02. 0099.163. 0044c 12); › Tăng. là 
(T.02. 0125.43.7. 0762a07); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Ty-nai-da №91 — 9]? t E 28 8 (T.23. 
1442.13. 0692b01). . | 

2 Uposatha: LỄ phát lồ sám hôi. 

? Tháng Tư ở đây là tháng thứ tư của mùa mưa (mùa mưa Ân Độ có 5 tháng), chư Tăng thường an cư 3 tháng 
đầu. Ngày Komudi tức гат tháng thứ tư (nhằm tháng 11 dương lịch). 

* Xem J. І. 105. 

> Appeva nama. Xem D. I. 179, 205; Vin. П. 85, 262. 
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Magadha: “Tàu Đại vuong, có Makkhali Gosala (Mặc-giả-lê Сї-ха-1о1) là vi 
Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai 
Tổ giáo phái, được quân chúng tôn sùng, dói dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia 
đã lâu năm, đã đến tuôi trưởng thượng. Mong Đại vương chiêm bái Makkhali 
Gosäla này. Chiêm bái vị Makkhali Gosala có thê khiến tâm Đại vương được 
tịnh tín.” Khi nghe nói vậy, Ajātasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên 
lặng không nói gi. 

153. Lại một đại thần khác tâu với Ajãtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha: “Таи Đại vương, có Ajita Kesakambala (A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la) 
là vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, có tiếng tốt, có danh vong, 
khai Tó giáo phái, duoc quân chúng tón sung, dôi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất 
gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương đến chiêm bái Ajita 
Kesakambala này. Chiêm bái Ajita Kesakambala có thể khiến tâm Đại vương 
được tịnh tín.” Khi nghe nói vậy, Ajātasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, 
уёп lặng không nói gi. 

154. Lại một đại thần khác tâu với Ajātasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha: “Таип Đại vương, có Pakudha Кассауапа (Bà-phù-đà Ca-chiên-diên) 
là vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vi Sư trưởng Giáo hội, có tiếng tốt, có danh vong, 
khai Tổ giáo phái, được quần chúng tón sùng, dòi dào kinh nghiệm lâu ngày, 
xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương đến chiêm 
bái Pakudha Kaccãyana này. Chiêm bái Pakudha Kaccãyana này có thé khiến 
tâm Đại vương được tịnh tín.” Khi nghe nói vậy, Ajātasattu, con bà Videhi, vua 
nước Magadha, yên lặng không nói рі. 

155. Lại một đại thân khác tâu với Alätasattu, con bà Уе, vua nước 
Magadha: “Таџ Đại vương, có SañJaya Belatthaputta (Tán-nhã-di Ty-la-lê- 
phát) là vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, có tiếng tốt, có danh 
vọng, khai Tó giáo phái, được quân chúng tôn sùng, dôi dào kinh nghiệm lâu 
ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuôi trưởng thượng. Mong Đại vương đến 
chiêm bái SañJaya Belatthaputta này. Chiêm bái SañJaya Belatthaputta này có 
thê khiến tâm Đại vương được tịnh tín.” Khi nghe nói vậy, Ajãtasattu, con bà 
VidehI, vua nước Magadha, yên lặng không nói gi. 

156. Lại một đại thần khác tâu với Ajãtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha: “Таџ Đại vương, có Nigantha Nãtaputta (N і-Кіёп tử) là vị Hội chủ, 
vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai Tô giáo 
phái, được quân chúng tôn sùng, dôi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã 
lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương đến chiêm bái Nigantha 
Nataputta này. Chiêm bái Nigantha Nãtaputta có thê khiên tâm Đại vương được 
tịnh tín.” Khi nghe nói vậy, Ајаѓаѕаќи, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên 
lặng không nói gì. 

157. Lúc bấy giờ, JTvaka Komärabhacca ngồi yên lặng, cách Ajãtasattu, con 
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bà VidehI, vua nước Magadha, không xa bao nhiêu. Khi Ây, Ajātasattu, con bà 
Videhi, vua nước Magadha, nói với Луака Komarabhacca: 
— Này khanh ЛуаКа, sao ngươi lại yên lặng như vậy? 


— Tâu Đại vương, chính tại vườn xoài này của chúng con, có Thé Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác hiện đang trú ngụ với đại chúng Tỷ-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi vị. Thế Tôn Gotama có tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
lan rộng: “Đây là Thé Tôn, bâc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Đại vương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này. Rất có 
thể, nhờ chiêm bái Thế Tôn, tâm của Đại vương được tịnh tín. 


158. — Vậy khanh Jïvaka, hãy cho thắng kiêu voi. 
— Vâng, tâu Đại vương. 
ЛуаКа Komarabhacca vâng theo lời dạy của AI atasattu, con bà Videhi, vua 


nước Magadha, sal người thăng năm trăm con voi cái, và con vương tượng vua 
thường cưỡi, rôi tâu với AJatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: 


- Tâu Đại vương, các kiệu voi đã sẵn sàng. Ngài hãy làm những gì Ngài 
xem là phải thời. 

159. Lúc bấy giờ, Ajãtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, båo các 
cung phi leo lên năm trăm con voi cái, mỗi người một con, còn mình thì leo lên 
Vương tượng vua thường cưỡi, xuất hành ra khỏi Rãjagaha, dưới ánh sáng của 
các ngọn đuốc được cầm cao, với oai nghi của bậc Đại vương, thăng tién đến 
vườn xoài của Луака Komarabhacca. 


Khi Ajātasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi đến không xa vườn 
xoài, Ngài bỗng sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ AJatasatfu, con 
bà Videhi, vua nước Magadha, sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Луака 
Котагабћасса: 

— Này khanh Jrvaka, ngươi phản ta chăng? Này khanh Луака, ngươi lường 
gạt ta chăng? Này khanh Jivaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong 
một đại chúng lớn như thế này, gần một ngàn hai trăm năm mươi vị, mà không 
có một tiếng đăng hắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ôn? 


— lâu Đại vương, thần không phản lại Ngài, thần không lường gạt Ngài! 
Tâu Đại vương, thân không nạp Ngài cho kẻ thù! Tâu Đại vương, hãy đi thăng 
tới! Tâu Đại vương, hãy đi thăng tới chỗ kia, trong căn nhà tròn, chỗ có những 
ngọn đèn đang thắp sáng! 


160. Lúc bây оло, AJātasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi cho ёп 
chỗ voi có thé đi được, ròi xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi, liên 
nói với JTvaka Komarabhacca: 


— Này khanh JTvaka, Thể Tôn ở tại đâu? 
— Tàu Đại vương, vị ду là Thê Tôn. Tâu Đại vương, Thế Tôn ngồi dựa vào 
cột chính giữa, mặt hướng phía Đông, ngôi trước mặt chúng Tỷ-kheo. 
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161. Ajātasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, liên tién đến chỗ Thế 
Tôn. Khi đến ròi, vua đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Ajãtasattu, con bà 
Videhi, vua nước Magadha, nhìn khắp chúng Ty-kheo đang yên lặng an tịnh 
như một hô nước trong, cảm hứng nói răng: “Mong Hoàng tử Udayibhadda 
(Uu- dà- di- bạt-đà) cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị Tỷ-kheo 
này vậy.” 

— Đại vương, hình như tâm trí của Đại vương nặng nhiêu về tình thương 
thì phải? 

— Bạch Thế Tôn, con thương Hoàng tử Udayibhadda rát nhiëu. Mong ràng 
Hoàng tú Udayibhadda cũng được sự trầm lặng như sự trâm lặng của chúng 
Tỷ-kheo này vậy. 

162. Lúc bây giò, Ajātasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, dành lễ 
Thé Tôn, chăp tay vái chào chúng Tỷ-kheo và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi 
xuống một bên, Ajãtasatfu, con bà VidehI, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thé Tôn một vẫn đề này, nếu Ngài cho phép 
con hỏi. 

— Đại vương cứ hỏi tùy theo ý muốn của Đại vương. 

163. — Bạch Thế Tôn, cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như điều 
tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, quân thuật sư, quân kỳ binh, nguyên soái, 
chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, 
trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hâu tắm, thợ 
làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm Шипр rô, thợ dó góm, 
nhà toán só, nhà án bản và các công nghệ chức nghiệp khác, họ hưởng được kết 
quả thiết thực hiện tại từ công nghệ chức nghiệp của họ. Họ giúp cho tự thân 
được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho cha mẹ được sông an lạc, hạnh phúc. 
Họ giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho bạn bè được 
sông an lạc, hạnh phúc. Họ dâng các vật cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, 
sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng 
phước báu an lạc, thác sanh lên сб trời. Bạch Thế Tôn, Ngài có thể chỉ cho rõ 
ràng kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng? 

164. - Này Đại vương, Đại vương có nhớ đã hỏi câu hỏi ду với các vị Sa- 
môn, Bà-la-môn khác chăng? 

— Bạch Ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ду với Sa- môn, Bà-la-môn khác. 

— Này Đại vương, hãy nói lại cho Ta nghe, các vị ду đã trả lời với Đại vương 
như thế nào, nếu Đại vương không thấy gì trở ngại. 


— Bạch Thế Tôn, con không thây gì trở ngại đối với đức Thế Tôn và сас bậc 
như đức Thé Tôn. 


— Vậy Đại vương hãy nói й. 


6 Pakkhandino có nghĩa là xông vào. Min. 331; A. IV. 107 có cách đọc khác cho những thuật ngữ thuộc về 
lãnh vực quân sự này. 
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165. — Bạch Thé Tôn, một thời con đến Pũrana Kassapa, ? khi đến nơi, con nói 
lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Pũrana Kassapa và ngôi 
xuông một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, con nói với Purana Kassapa: “Ngài 
Kassapa, cũng như các công nghệ chức nghiệp пау, như điêu tượng sư, điều mã 
sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỳ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng sĩ quan, 
thám tử, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, 
hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tám, tho lam bánh, nhà làm vòng hoa, thợ 
giặt, thợ dệt, nhà làm thúng ró, thợ đô gồm, nhà toán sô, nhà ân bản và các công 
nghệ chức nghiệp khác, họ hưởng được kết quả thiết thực hiện tại từ công nghệ 
chức nghiệp của họ. Họ giúp cho tự thân được sông an lạc, hạnh phúc. Họ giúp 
cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho vợ con được sông an lạc, 
hạnh phúc. Họ giúp cho bạn bè được sông an lạc, hạnh phúc. Họ dâng các vật cúng 
dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên 
hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báu an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Ngài, 
Ngài có thé cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


166. Bạch Thê Tôn, khi i nghe nói vậy, Purana Kassapa đã nói với con: “Này 
Đại vuong, tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, 
đốt nấu hay khiến người đốt nâu, gây phiên muộn hay khiên người gây phiên 
muộn, вау áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến 
прот gây sợ hãi, sát sanh, lây của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp. bóc, 
đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp рїш, tư thông vợ người, nói láo, 
hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lây một bánh xe sắc bén giết hại 
tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đồng thịt, thành một chóng chịt, cũng 
không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người di trên bờ phía Nam 
sông Hăng giết hại, tàn sát, chém giết, đốt nâu; khiến người chém giết, đốt nấu, 
cũng không vi vậy mà có tội ác, mà gây ra 101 ác. Nếu có người йі trên bo phía 
Bắc sông Hãng bó thí, khiến người bó thí; tế lễ, khiến người tê lễ, cũng không 
vì vậy mà có phước báo, mà tích được phước báo. Khi bô thí, điều phục, chê 
ngự, nói lời chân thật, thì không có phước báo, không tích được phước Бао.” 


Bạch Thé Tôn, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hạnh Sa-môn, 
Рогара Каѕѕара đã trả lời với thuyết Vô nghiệp. 8 Bạch Thê Tôn, cũng như hỏi 
về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời vë trái xoài. Cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hạnh Sa- 
môn, Purana Kassapa đã trả lời với thuyết Vô nghiệp. Bạch Thê Tôn, con nghĩ: 
“Làm sao một người như con lại có thể nghĩ tới việc bài bác, làm mất uy tín 
một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong nước của con không được vul lòng?” Vì 
vậy, bạch Thé Tôn, соп không tán Шап cũng không cât nạn lời nói của Pūraņa 
Kassapa. Không tán thán, không cật nạn, dâu không mãn nguyện cũng không 
thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng như không bác bỏ, con từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


7 Theo Buddhaghosa, ông là một ngoại đạo lõa thê. 
Š 4kiriyam vyakasi. A. L. 62; Ип. І. 235. 
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167. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Makkhali Gosãla. Khi đến nơi, con nói 
lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Makkhali Gosala và 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Makkhali Gosäla: 
“Ngài Gosala, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư... (như 
trên). Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa- 
môn chăng?”” 

168. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Makkhali Gosala đã nói với con: 
“Này Đại vương, không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm 
ô; vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có 
duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh; vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình 
được thanh tịnh. Không có tự tác, không có tha tác, không có nhân tác, không 
có lực, không có tinh tân, không có nhân lực, không có sự có gắng của người. 
Tất cả loài hữu tình, tất cả sinh vật, tật cả sinh loại, {дї cả sinh mạng đêu không 
tự tại, không lực, không tinh tấn. Chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi 
điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của chúng. Chúng hưởng thọ khó lạc y 
theo sáu loại thác sanh của chúng. Có tất cà là một triệu bốn trăm ngàn chủng 
loại thác sanh, lại có thêm sáu ngàn và có thêm sáu trắm nữa. 


Có năm trăm loại nghiệp và có năm nghiệp [theo năm căn], lại có ba nghiệp 
[vè thân, khẩu, y], lại có toàn nghiệp [thân và khẩu] và bán nghiệp [ý]. Có sáu 
mươi hai đạo, sáu mươi hai trung kiệp, sáu giai câp, tám nhân địa; bốn ngàn chín 
trăm sanh nghiệp, bốn ngàn chín trăm kẻ du hành, bốn ngàn chín trăm chỗ ở của 
loài nãga (rông), hai ngàn căn, ba ngàn cảnh địa ngục, ba mươi sáu trần giới, bảy 
tưởng thai, bảy vô tưởng thai, bảy tiết thai (sanh từ đốt), bảy loài thiên, bảy loài 
người, bảy loài quy, bảy hó nước, bảy pavuta (núi hay hó nhỏ), bảy trăm pavutã, 
bảy papata (vực thắm), bảy trắm papata, bảy mộng, bảy trăm mộng. 


Có tám triệu bốn trăm ngàn đại kiếp, trong thời gian ây, kẻ ngu và người trí 
sau khi lưu chuyên luân hồi sẽ trừ tận khô đau. Không có lời nguyện: Уо giới 
hạnh này, với kỷ luật này, với khô hạnh này hay với Phạm hạnh này, tôi sẽ làm 
cho chín muôi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp 
đã thuân thục bởi những nhẫn thọ liên tục, không thê đo lường khó và lạc với 
những vật đo lường, trong khi luân hôi không có giảm tăng, không có thặng dư, 
thiếu thốn. Ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó, 
cũng như vậy, kẻ при và người trí sau khi lưu chuyên luân hôi sẽ trừ tận khô đau.” 


169. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, Makkhali Gosala đã trả lời với thuyết Luân hôi tịnh hóa. Bạch Thé 
Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời vé trái mít, hoặc hỏi vë trái mít lại trả 
lời về trái xoài. Cũng vậy, bạch Thé Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, Makkhali Gosala đã trả lời với thuyết Luân hồi tịnh 
hóa. Bạch Thé Tôn, con liên nghĩ: “Làm sao một người như con lại có thé nghĩ 
tới việc bài bác, làm mát uy tín một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong nước 


? Tham khảo M. I. 513. 
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của con không được vui lòng?” Vì vậy, bạch Thê Tôn, con không tán ап cũng 
không cật nạn lời nói của Makkhali Gosala. Không tán thán, không cật nạn, 
dâu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bát mãn, không công nhận cũng 
không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra vë. 


170. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Ajita Kesakambala, khi đến nơi, con nói 
lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Ай ita Kesakambala và 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, con nói với Ajita Kesakambala: 
“Ngài Ajita Kesakambala, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng 
sư... (như trên). Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho biết kết quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn chăng?” 


171. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Ай ita Kesakambala đã nói với con:'” 
“Này Đại vuong, không có bô thí, không có lễ hy sinh, không có tê tự; không 
có quả di thục các nghiệp thiện ác; không có đời này, không có đời khác; không 
có mẹ, không có cha; không có loại hóa sanh; ở đời không có những vi Sa-môn, 
những vi Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ 
đời пау!! đời khác và truyện đạy lại. Con người này do bón đại hợp thành, khi 
mệnh chung, địa đại trở vê trả lại cho địa giới, thủy đại trở vé trả lại cho thủy 
8101, hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong 0101, 
các сӣп!? nhập vào hư không. Bốn người gánh quan tài với người năm trong 
quan tài là năm, gánh người chết mang đi đên chô hỏa táng, thôt ra những lời tán 
tụng, các xương trắng như màu bồ câu và những vật cúng dường {тб thành tro 
bụi, chỉ có người ngu mới tán dương sự bó thí, lời nói của chúng trồng không, 
giả dối, khi chúng chấp thuyết có sự sông. Kẻ ngu cũng như người trí, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ đoạn diệt, tiêu mất, không còn tôn tại sau khi chết.” 


172. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, Ајіќа Kesakambala đã trả lời với thuyết Đoạn diệt. Bạch Thê Tôn, 
cũng như hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài, hoặc hỏi về trái xoài lại trả lời 
về trái mít. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại 
của hạnh Sa-môn, Ajita Kesakambala đã trả lời với thuyết Đoạn diệt. Bạch Thé 
Tôn, con liên nghĩ: “Làm sao một người như con lại có thê nghĩ tới у1ёс bài 
bác, làm mất uy tín một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong nước của con không 
được vui lòng?” Vì vậy, bạch Thé Tôn, con không tán һап cũng không cật nạn 
lời nói của Ajita Kesakambala. Không tán ап, không cật nạn, dầu không mãn 
nguyện cũng không thốt ra lời bát mãn, không công nhận cũng không bác bỏ, 
con từ chỗ ngôi đứng dậy ra VỆ. 


173. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Pakudha Кассауапа. Khi đến nơi, 
con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Pakudha 
Кассӣуапа và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, con nói với 


10 Xem M. I. 515; S. Ш. 307. 

п Sammaggato: Bậc có chánh hướng, bậc đã đến chánh đạo hay con đường chon chánh. Xem J. Ш. 305. 
! Lục căn. 

3 Åhutiyo. Xem Bv. XXVII. 10; Куи. 550. 
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Pakudha Kaccayana: “Ngài Pakudha Kaccayana, cũng như các công nghệ chức 
nghiệp như điều tượng sư... (như trên). Bạch Ngài, Ngài có thé cho biết kết quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


174. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Pakudha Kaccäyana nói với con: 
“Này Đại vương, có bảy thân không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, 
không sảng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thăng như trụ 
đá. Chúng bắt động, không chuyên biến, không xâm phạm nhau. Chúng không 
ảnh hưởng đến lạc hay khó với nhau, hoặc cả khô và lạc. Bảy thân ấy là gì? Địa 
thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân, khô, lạc và thứ bảy là mạng. Вау thân 
này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không 
sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thăng như trụ đá. Chúng bất động, 
không chuyên bién, không xâm phạm nhau. Chúng không ảnh hưởng đến lạc 
hay khó với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Ở đây không có người g1ét hại, hoặc có 
người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc người khiến cho 
biết. Khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có al tuóc doat 
sanh mạng của ai cả, lưỡi kiêm chi rơi vào giữa bảy thân mà thôi 


175. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, Pakudha Кассауапа đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. 
Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi vë trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái 
mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Pakudha Кассауапа đã trả lời một việc khác với 
một quan điểm khác. Bạch Thế Tôn, con liên nghĩ: “Làm sao một người như con 
lại có thê nghĩ tới việc bài bác, làm mát uy tín một vị Sa-môn, hay Bà-la-môn ở 
trong nước của con không được vui lòng?” Vì vậy, bạch Thế Tôn, con không tán 
Шап cũng không cật nạn lời nói của Pakudha Kaccayana. Không tán thán, không 
cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bât mãn, không công nhận 
cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


176. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Nigantha Nãtaputta (Ni-kiền tử). khi 
đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với 
Nigantha Nataputta và ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, con 
nói với Nigantha Nataputta: “Ngài AggIvessana, các công nghệ chức nghiệp 
như điều tượng sư... (như trên). Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn?” 


177. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi vậy, Nigantha Nataputta nói với con: 
“Này Đại vuong, một người Nigantha sông ché ngự bởi bốn loại сат 2101. Này 
Đại vương, thế nào là một người. Nigantha sông chế ngự bởi bốn loại câm 0101? 
Này Đại vuong, môt Nigantha sóng gin giữ đôi với tât cả loại nước, gìn 910 đối 
với mọi ác pháp, sông tây sạch tât cả ác pháp và sống với y chí gìn giữ đối VỚI 
tật cả ác pháp. Này Đại vương, như vậy một Nigantțha , sông ché ngự bởi bón 
loai cám 9101. Này Đại vuong, vì một Nigantha sông chế ngự bởi bôn loại câm 
giới nên vị ây được gọi là Gatatto (một vị đã đi đến đích), Yatatto (một vị đã 
điều phục tự tâm) và Thitatto (một vi đã an trú được tự tâm). ” 
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178. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, Nigantha Nataputta đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn loại cắm 9191. 
Bạch Thé Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi vê trải 
mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Nigantha Nataputta đã trả lời với sự chế ngự bởi 
bốn сат giới. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ: “Làm sao một người như con lại có 
thê nghĩ tới việc bài bác, làm mát uy tín một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong 
nước của con không được vui lòng?” Vì vậy, bạch ТЬё Tôn, con không tán thán 
cũng không cât nạn lời nói của Nigantha Nataputta. Không tán Шап, không cât 
nạn, dù không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bát mãn, không công nhận 
cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


179. Bạch Thé Tôn, một hôm con đến Sañjaya Belatthaputta. Khi đến nơi, 
con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với SañJaya 
Belatthaputta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với 
SañJaya Belatthaputta: “Ngài SañJaya, các công nghệ chức nghiệp như điều 
tượng sư... (như trên). Bạch Ngài, Ngài có thé cho biết kết quả thiết thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


180. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Ѕайјауа Belatthaputta đã trả lời với 
con: “Nêu anh hỏi: “Có một thế giới khác hay không?” Nếu tôi nghĩ: “Со một 
thê giới khác”, tôi có thê trả lời với anh: “Có một thê giới khác.” Nhưng tôi 
không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thé. 
Tôi không nói là không phải như thé. Tôi không nói là không không phải như 
thê. Nếu anh hỏi tÔI: ‘Không có môt thé giói khác phåi không?’ Néu tôi nghĩ: 
‘Không có một thê giới khác’, tôi có thê trả lời với anh: “Không có một thế 2101 
khác.” Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói 
là khác như thê. Tôi không nói là không phải như thé. Tôi không nói là không 
không phải như thế. “Cũng có và cũng không có một thé giới khác?'... ‘Cùng 
không có và cũng không không có một thê giới khác?'... “Có loại hữu tình hóa 
sanh?'... ‘Không có loại hữu tình hóa sanh?'... Cũng có và cũng không có loại 
hữu tình hóa sanh?”... Cũng không có và cũng không không có loại hữu tinh 
hóa sanh?'... “Со kết quả dị thục của các nghiệp thiện và ác?'... ‘Không có kết 
quả di thục của những nghiệp thiện và ác?”... “Cũng có và cũng không có kết 
quả dị thục của những nghiệp thiện và ác?”... “Cũng không có và cũng không 
không có kết quả di thục của những nghiệp thiện và ас?”... “Như Lai có tôn 
tại sau khi chết?”... “Như Lai không có tôn tại sau khi chết?°... “Như Lai có và 
không có tôn tại sau khi chết?°... Như Lai không có và cũng không không có 
tôn tại sau khi chết?” Anh hỏi tôi như vậy. Nếu tôi nghĩ: “Như Lai không có và 
cũng không không có tôn tại sau khi chêt” ‚ tôi CÓ thê trả lời: “Như Lai không 
có và cũng không không có tón tại sau khi chết." Nhưng tôi không nói là như 
vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không nói là 
không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thế.” 


181. Bạch Thé Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
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Sa-môn, Sañjaya Belatthaputta đã trả lời với Nguy biện luận. Bach Thế Tôn, 
cũng như hỏi vë trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi trái mít lại trả lời trái 
xoài. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, SañJaya Belatthaputta đã trả lời với Nguy biện luận. Bạch Thế 
Tôn, con liền nghĩ: “Làm sao một người như con lại có thể nghĩ tới việc bài bác, 
làm mất uy tín một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong nước của con không được 
уш lòng?” Vì vậy, Bạch Thé Tôn, con không tán thán cũng không cật nạn lời 
nói của Ѕаћјауа Belatthaputta. Không tán Шап, không cật nạn, dâu không mãn 
nguyện cũng không thốt ra lời bát mãn, không công nhận cũng không bác bỏ, 
con từ chỗ ngồi đứng dậy ra vè. 


182. Vậy nên bạch Thế Tôn, con cũng hỏi Thé Tôn. Bach Thé Tôn, cũng như 
các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung 
thuật sư, quân kỳ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dũng sĩ 
can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, 
thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, 
nhà làm thúng rô, thợ đồ gốm, nhà toán sô, nhà ấn bản, các công nghệ chức 
nghiệp khác. Họ hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghệ chức nghiệp 
của họ. Họ giúp cho tự thân được sông an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho cha mẹ 
được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho vợ con được sông an lạc, hạnh phúc. 
Họ giúp cho bạn bè được sông an lạc, hạnh phúc. Họ dâng các vật cúng dường 
cho Sa-môn, Bà-la-môn, sự cúng dường này có ảnh hưởng, đến đời sau, liên hệ 
đến thiên giới, thọ hưởng phước báu an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Thé Tôn, 
Thé Tôn có thê cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng? 


183. — Đại vương, có thê được. Này Đại vương, Ta sẽ hỏi Đại vương về vẫn 
đê này, Đại vương hãy trả 101 tùy theo у muôn của Đại vương. 


Đại vương nghĩ sao, nêu Đại vương có một người nô bộc, dậy sớm, thức 
khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, 
chú ý từng nét mặt [của Đại vuong]. Người ây nghĩ: “Thật hy hữu thay! Thật kỳ 
diệu thay quả vi thác sanh của các công đức, quả dị thục của các công đức. Đức 
Vua Ajātasattu, con bà Videhi nước Magadha, là người, tôi đây cũng là người. VỊ 
Vua Ajātasattu, con bà Videhi nước Magadha, sông tận hưởng đây đủ năm món 
dục lạc, tôi nghĩ không khác gì vị thiên thân, còn tôi là người nô bộc, làm mọi 
công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng 
mọi người, lời nói kính 41, chú ý từng nét mặt |của vua]. Vậy ta hãy làm các công 
đức như vua kia, ta hãy сао bỏ râu tóc, khoác áo са-ѕа, từ bỏ gia đình, xuất gia 
tu дао.” Và người nô lệ á ây, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, từ bỏ 
gia d đình, sông không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người 
ây sông ché ngự thân, sông chế ngự lỜI nói, sống chế ngự ý nghĩ, băng lòng VỚI 
nhu câu tôi thiểu về ăn uống, y áo, hoan hý sống an tịnh. Nếu những người của 
Đại vương đến tâu với Đại vuong: “Đại vuong có biết chăng, có người nô bộc 
của Đại vương, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ал, chú ý từng nét mặt [của 
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Đại VƯƠng], tâu Đại vuong, nguoi ау đã сао bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, từ bỏ 
gia đ đình, sông không gia đình, xuât gia tu đạo? Sau khi xuất ø1a như vậy, người 
ау sông chê ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, băng lòng với nhu câu 
tôi thiểu về ăn uông, у áo, hoan hỷ sông an tịnh.” Này Đại vương, Đại vương có 
nói như sau chăng: “Người ây hãy lại với ta, hãy làm lại người nô bộc, làm mọi 
công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng 
mọi người, lời nói kính ал, chú ý từng nét mặt”? 

184. — Bạch Thé Tôn, không như vậy. Trải lại, chúng con kính lễ người ду, 
đứng dậy trước người áy, mời người ây ngôi xuông ghê, cúng dường người ау 
các dụng cụ như y áo, đồ ăn khât thực, sảng tọa, thuôc men trị bệnh và chúng 
con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ây đúng theo luật pháp. 


185. - Này Đại Vương, Đại vương nghĩ thé nào, néu quả như vậy, thì đó có 
phải chăng là kết quả thiết thực hiện tại hạnh Sa-môn? 


- Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn. 

— Này Đại vương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn mà Ta 
đã trình bày. 

186. — Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác 
hơn nữa của hạnh Sa-môn? 

— Này Đại vương, có thê được. Này Đại vương, Ta sẽ hỏi Đại vương về vån 
đê này, Đại vương hãy trả lời tùy theo ý muốn của Đại vương. 

Đại vương nghỉ sao, néu Đại vương có một người nông phu, gia chủ, nạp 
thuê má, làm giàu công khô. Người â ây nghĩ: “Thât hy hữu thay! Thật ку diệu 
thay quả vị thác sanh của các công đức, quả dị thục của các công đức. VỊ Vua 
Ajätasattu, con bà Videhi nước Magadha là người, tôi cũng là người. VỊ Vua 
AjJatasattu, con bà Videhi nuóc Magadha, sóng duoc cung phung, tận hưởng 
đây đủ nám món dục lạc, tôi nghĩ không khác gì vi thiên thần, còn tôi là người 
nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khô. Vậy ta hãy làm các công 
đức như vua kia. la hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, từ bỏ gia định, sông 
không gia đình, xuất gia tu đạo.” Người nông phu â ау, một thời khác, сао bỏ râu 
tóc, khoác áo са-ѕа, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau 
khi xuất gia như vậy, người ây sông chê ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý 
nghĩ, băng lòng với nhu cầu tôi thiêu về ăn uông, y áo, hoan hỷ sông an tịnh. 
Nêu những người của Đại vương đến tâu với Đại vương: “Đại vương có biết 
chăng, có người nông phu của Đại vương, người gia chủ, nạp thuế má, làm giảu 
công khô, tâu Đại vuong, nguoi ау đã сао bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, nguoi ау 
sông chê ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, băng lòng với nhu cầu tôi 
г vë ăn uống, y áo, hoan hỷ sông an tịnh.” Này Đại vuong, Đại vương có 

01: i: “Người hãy đến lại với ta, hãy làm lại người nông phu, gia chủ, nạp thuế 
má, làm giàu công khó”? 
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187. — Bạch Thé Tôn, không như vậy. Trái lại chúng con kính né người ду, 
đứng dậy trước người ау, mời người ду ngôi xuông ghê, cúng dường người ây 
các dụng cụ như y áo, đô ăn khất thực, sảng tọa, thuôc men trị bịnh. Chúng con 
sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ду đúng theo luật pháp. 


188. — — Này Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào, nếu quả như vậy thì đó có 
phải là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng? 


- Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn. 

— Này Đại vương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn mà Ta 
trình bày. 

189. — Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác 
nữa của hạnh Sa-môn vi diệu hơn, thù thăng hơn những kết quả thiết thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn vừa kê trên? 

— Này Đại vương, có thê được. Này Đại vương, hãy lóng tai nghe và khéo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Vâng, Thế Tôn. 

Vua Ajãtasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha, trả lời Thế Tôn. 

190. Thé Tôn nói: 

— Này Đại vương, nay ở đời, Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài sau khi tự chứng, ngộ với 
thuong trí thé giói này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gôm cả thê giới 
này với Sa-môn, Bà-la-môn, thiên, nhơn, lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. 
Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đây đủ văn nghĩa, truyền dạy 
Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. 


191. Người gia trưởng, hay con vi gia trưởng, hay một прибл sanh ở giai 
cấp [hạ tiện] nào nghe pháp ây. Sau khi nghe pháp, người ây sanh lòng tín 
ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ау, vị này suy nghĩ: “Đời sông gia 
đình đây những triền phược, соп đường đây những bụi đời; đời sông xuât gia 
phóng khoáng như hư không. Thật rât khó cho một người sông ở g1a đình có thé 
sóng theo Pham hanh hoàn toàn dày đủ, hoàn toàn thanh tinh, tráng bach nhu 
vỏ óc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng 
không ола đình.” 

192. Một thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con 
quyên thuộc nhỏ hay bà con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


193. Khi đã xuất gia như vậy, vị áy sông chế ngự với sự chế ngự của GIới 
bốn (Pātimokkha),5 đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong 


14 Gahapati: Ó đây Buddhaghosa chỉ cho người nông dân. 
15 Patjmokkha-samvara samvutto. 
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những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp 
thanh tịnh; sinh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm 
tỉnh giác và biết tri túc. 

194. Đại vương, thé nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ túc? О đây, này Đại Vương, 
Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có 
lòng từ, sóng thương xót đến hạnh phúc của tât cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Như vậy là giới hạnh của vị ду trong giới luật. 


Vị ây từ bỏ lây của không cho, tránh xa lây của không cho, chỉ lây những 
vật đã cho, chỉ mong những, vật đã cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm cướp. 
Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


Vị â ау từ bỏ tà hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, s sông viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


Tỷ-kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chon thật, y chỉ trên 
sự thật, chắc chắn, đáng tin сау, không lường gạt, không phản lại lời hứa đối 
với đời. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


VỊ â ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không 
đến chỗ kia nói dé sanh chia rẽ những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không 
đi nói với những người này để sanh chia rẽ những người kia. Như vậy, Tỷ-kheo 
ду sông hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hop, hoan hy 
trong hòa hợp, thoải mái rong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời 
đưa đến hòa hợp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


Vị â áy từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. VỊ à ây nói những lời nói 
không lỗi lâm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
nguòi. Nhu vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


Vị ây từ bỏ lời nói phù phiêm, tránh xa lời nói phù рћіёт, nói đúng thời, 
nói những lời chơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời vê Chánh 
pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn gIữ, những lời hợp 
thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Như vậy là giới hạnh của vị ду 
trong giới luật. 


Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt gióng và các loại cây cỏ, dùng một ngày 
một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn 
kịch; từ bỏ trang súc bằng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời trang; từ 
bỏ dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ nhận vàng và bạc; từ bỏ nhận các hạt 
sông: từ bỏ nhận thịt sông; từ bỏ nhận đàn bà và con gái; từ bỏ nhận nô ty gái và 
trai; từ bỏ nhận cừu và đê; từ bỏ nhận gia сат và heo; từ bỏ nhận voi, bò, ngựa 
và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai; từ bỏ phái người môi giới hoặc 
tự mình làm môi 2101; từ bó buôn bán; từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc 
và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hôi lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ làm thương 
tón, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Như vậy là giới hạnh của 
vị ây trong giới luật. 


195. Trong khi một sô Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín 
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thí cúng, dường, vẫn còn sông làm "hại các hạt giống và cây côi như giông từ rễ 
sanh, giông từ nhánh cây sanh, giống từ đốt cây sanh, giông từ chiết cây sanh, 
và thứ năm là hạt giống từ hạt giông sanh; còn v1 ây thì không làm hại hạt giống 
hay cây có nào. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


196. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dàu dà dùng, các món ăn do tín 
thí cung dường, vẫn còn sóng. cất chứa và thọ hưởng các dó vàt nhu cát chứa 
các món ăn, cât chứa các dó uông, cất chứa vải, cất chứa xe có, cất chứa Các đồ 
năm, cất chứa các hương liệu, cat chứa các mỹ vl; còn vi ду thì từ bỏ cất chứa 
các vật trên. Như vậy là giới hạnh của vị ду trong 0101 luật. 


197. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông theo các du hí không chơn chánh như múa, hát, 
nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trông, diễn các tuóng thần tiên, 
trò chơi bị sắt, trò chơi sào tre, mãi võ, đâu VOI, đâu ngựa, đầu trâu, đâu bò đực, 
đâu dê, đầu cừu, đâu gà, đâu chim cun cút, đâu gậy, đâu quyên, đâu vật, đánh 
giặc giả, dàn trận, thao duot, diễn binh; còn vị ау thì từ bỏ các du hí không chơn 
chánh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong 0101 luật. 


198. Trong khi một SỐ. Sa-môn, Bả-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình 
vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào 
những ô có quyên bước, trò chơi quăng thẻ rôi chụp nhưng không cho sụp đồng 
thẻ, chơi xúc хас, chơi kháng, láy tay làm viét, choi banh, choi thói kèn bằng 
lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đô chơi 
băng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiêu trên không hay 
trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước điệu 60; còn vi ây thì từ bỏ đánh 
bài và các loại giải trí như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


199. Trong khi một sô Sa-môn, Bả-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông dùng các giường cao và giường lớn như ghế 
bành, ghế trường Ку, nệm trải giường băng len, vải trải giường nhiều tâm nhiều 
màu, chăn len trăng, chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các con thú, 
тёп bàng lông thu cả hai phía, тёп băng lông thú một phía, mên có đính ngọc, 
mën bằng lụa, tâm thảm lớn có thê chứa mười hai người múa, nệm vol, nệm 
ngựa, nệm xe, nệm băng da Con sơn dương khâu lại với nhau, nệm băng da con 
nai có bộ da quy (Кадай), tâm thảm với lêu che phía trên, ghê dài có gói đâu, 
gói chân màu đỏ; còn vị ây thì từ bỏ, không dùng các g1ường cao và g1ường lớn 
như trên. Như vậy là giói hạnh của v1 ây trong giới luật. 

200. Trong khi một SỐ Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông dùng các đồ trang sức và mỹ phâm như thoa dầu, 
đâm bóp, tăm, đập tay chân cho mêm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và 
phân son, phân mặt và sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đâu, gậy câm tay, бпр 
thuốc, gươm, long, dép thêu, khăn дап, ngọc, phât trần, vải trăng có viên tua 
đài; còn у] ây thì không dùng các loại trang sức và mỹ phâm như trên. Như vậy 
là giới hạnh của v1 ây trong giới luật. 
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201. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dâu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông nói những câu chuyện vô ích, tâm thường như 
câu chuyện vê vua chúa, câu chuyện vë ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu 
chuyện vệ binh lính, cầu chuyện vë hãi hùng, câu chuyện vê chiến tranh, câu 
chuyện về dó ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu chuyện 
VỆ giường năm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện vê hương liệu, câu chuyện 
về bà con, câu chuyện vë xe có, сап chuyện vê làng xóm, câu chuyện vê thị tứ, 
câu chuyện về thành phố, câu chuyện vê quốc độ, câu chuyện vé đàn bà, câu 
chuyện vë vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lây nuóc, 
câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biến 
trạng của thé giới, câu chuyện về biên trạng của đại dương, câu chuyện vë sự 
hiện hữu và sự không hiện hữu; còn vi ây thì từ bỏ nói những chuyện vô ích, 
tầm thường ké trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


202. Trong khi một só Sa-môn, Bà-la-món dâu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng duong, vẫn còn sóng bàn luận tranh chấp, như nói: * Ngươi không biết 
Pháp và Luật này, tôi biết Pháp và Luật này. Sao ngươi có thé biết Pháp và Luật 
này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến; lời nói của tôi 
101 tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng; những điều đáng nói trước 
ngươi lại nói sau, những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước; chủ kiến của 
ngươi đã bi bài bác, câu nói của ngươi đã bị gièm pha; ngươi đã bị thuyết bại; 
hãy đến mà giải vây lời nói ấy, nêu có thể được, gắng thoát ra khỏi lỗi bí”; còn 
vị ây thi từ bỏ những cuộc biện luận, tranh chấp như trên. Như vậy là giới hạnh 
của vị ду trong giới luật. 

203. Trong khi một sô Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới như 
cho các vua, các đại thần của vua, cho các VỊ Sát- đễ-ly, cho các vị Bà-la-môn, 
cho các gia chủ, cho các thanh niên và nói Tăng: “Hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại 
chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia”; còn vị ấy thì từ bỏ đưa 
các tin tức, không đứng làm môi giới như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ду 
trong giới luật. 

204. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dàu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sông lra đảo, nói lời siém ninh, gợi ý, gièm pha, câu 
lợi; còn v1 ây thì từ bỏ nói lời lừa đảo và siêm ninh như trên. Như vậy là giới 
hạnh của v1 ây trong р1б1 luật. 


205. Trong khi một sô Sa-môn, Bả-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sông băng những tà hạnh như xem tướng tay 
chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dâu chuột căn, té lửa, 
tê muông, tê vỏ lúa, tê tâm, tê gạo, tê thục tô, dùng miệng phun hạt cải,... vào 
lửa, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa câu thân 
ban phước, khoa cầu quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà băng đất, khoa 
rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chuột, khoa chìm, khoa chim qua, khoa 
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đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim; còn vị ấy thì 
tránh xa những tà hạnh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 

206. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng đường, vẫn còn tự nuôi sông bằng những tà mạng như xem tướng các 
hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quân, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, 
tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiêu niên, 
tướng thiếu nữ, tướng dày tớ nam, tướng đây tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, 
tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cam, 
tướng chim cun cút, tướng con сйс kè, tướng vật tai dài, tướng rùa, tướng thú 
vật; còn vị ây thì tránh xa những tà mạng như trên. Như vậy là giới hạnh của vị 
ây trong giới luật. 

207. Trong khi một sô Sa- -môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cũng dường, vẫn còn tự nuôi sông băng những tà mạng như đoán trước vua 
sẽ tiên quân, vua sẽ lui quân; vua bản xứ sẽ tân công, vua ngoại bang sẽ triệt 
thôi; vua ngoại bang sẽ tân công, vua bản xứ sẽ triệt thôi; vua bản xứ sẽ thắng 
trận, vua ngoại bang sẽ bại trận; vua ngoại bang sẽ thăng trận, vua bản xứ sẽ 
bại trận, như vậy sẽ có sự thăng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe 
bên kia; còn vị ây thì từ bỏ những tà mạng như trên. Như vậy là giới hạnh của 
vị ây trong giới luật. 

208. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng đường, vẫn còn tự nuôi sống bàng những tà mạng như đoán trước sẽ 
có nguyệt thực, sẽ có nhựt thực, sẽ có tinh thực; mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng 
chánh đạo; mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo; các tinh tú sẽ đi đúng 
chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo; sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các 
phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sâm trời; mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ 
mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng; nguyệt thực sẽ có kết quả như thé này, nhựt thực 
sẽ có kết quả như thé này, tinh thực sẽ có kết quả như thê này; mặt trăng, mặt 
trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thê này; mặt trăng, mặt trời đi ngoài 
chánh đạo sẽ có kết quả như thé này; các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết 
quả như thê này, các tinh tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này; sao 
băng sẽ có kết quả như thé này; lửa cháy các phương hướng sẽ có kết quả như 
thế này; động đât sẽ có kết quả như thế này; sâm trời sẽ có kết quả như thế này: 
mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng sẽ có kết quả như thế này; còn 
vị ây thì tránh xa, không tự nuôi sống băng tà mạng như trên. Như vậy là giới 
hạnh của vị ду trong giới luật. 

209. Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dâu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống băng tà mạng như đoán trước sẽ có nhiêu 
mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mát mùa, sẽ được an ón, sẽ có hiểm họa, 
sẽ có bịnh, sẽ không có bịnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, 
cộng só lớn, làm thơ, làm theo thê tình; còn vị ây thì tránh xa các tà mạng như 
trên. Như vậy là giới hạnh của v1 ây trong giới luật. 
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210. Trong khi một số Sa-môn, ‚Ва-Іа-тӧп dâu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sông bàng những tà mạng nhu sắp đặt ngày 
lành đề rước dâu hay ré về nhà, sáp đặt ngày lành để đưa dâu hay rë, lựa ngày 
giờ {бї để hòa giải, lựa ngày giờ tôt đề chia rẽ, lựa ngày giờ {бї dé đòi nợ, lựa 
ngày giò tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may 
màn, dùng bùa chú để khiến người bị TỦI TO, dùng bùa chú để phá thai, dùng 
bùa chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa 
chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến quai hàm cử động, 
dùng bùa chú khiên tai bi điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng, hỏi thiếu nữ, hỏi 
thiên thân đề biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu thân tài 
Siri; còn VỊ ây thì tránh xa các tà mạng như trên. Như vậy là giới hạnh của vi 
ây trong giới luật. 


211. Trong khi một sô Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vận còn tự nuôi sông bằng những tà mạng như dùng các tà 
thuật đê được yên ón, đề khỏi làm các điều đã hứa, dé được che chở khi ở trong 
nhà băng. đất, đề dương được thịnh, dé làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm 
nhà, dé câu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, 
làm cho xó, bài tiết các nhơ bân về phía trên, bài tiết các nhơ bân về phía dưới, 
tây tịnh trong đâu, thoa dâu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mỗi, xức 
thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa. bệnh cho mắt, làm thây thuộc mó xẻ, chữa 
bệnh cho con nít, cho thuốc uống băng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của 
thuốc; còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng như trên. Như vậy là giới hạnh của vị 
ây trong giới luật. 


212. Như vậy, này Đại vuong, Vi Ty-kheo ấy, nhờ đây đủ giới luật nên 
không thây sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Đại vương, 
như một vị Sát- 4ё-1у đã làm lễ quán dành, đã hàng phục kẻ thù địch, không 
còn thây sợ hãi từ chỗ nào nữa vê phương diện thù địch. Cũng vậy, này Đại 
vuong, Ty-kheo ây nhờ đây đủ giới luật nên không ау sợ hãi từ một chỗ nào 
vê phương diện hộ trì giới luật. VỊ ây nhờ đây đủ giới luật cao quy này nên 
hưởng lạc thọ nội tâm không vân đục. Như vậy, này Đại vương, là Tỷ-kheo đầy 
đủ giới luật. 

213. Này Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn?'* Này Đại vương, 
khi mắt thây sắc, Tỷ-kheo không: năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gi khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Тӯ-Кһео tự ché ngự nguyên nhân â Ấy, 
hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi 
hương... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ду không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn khôn 
được chê ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bât thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chê 
ngự nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn.! Vị ấy, nhờ sự hộ 


'* Tham khảo M. I. 180, 268; Miln. 367; Asl. 400; Куи. 424-6, 463-64. 
! Theo Buddhaghosa, 4vyaseka nghĩa đen là không bị cái ас bao vây. 
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tri cao quý các căn ây nên hưởng lạc thọ nội tâm không vân đục. Như vậy, này 
Đại vương, là Tỷ-kheo hộ trì các căn. 

214. Này Đại vương, thé nào là Tỷ-kheo chánh niệm tỉnh giác? Đại vương, 
ở đây, Ty-kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn 
quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang у kép, bình 
bát, thượng у đêu tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đai 
tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh 
giác. Như vậy, này Đại vương, là Tỷ-kheo chánh niệm tỉnh giác. 


215. Này Đại vương, thé nào là Tỷ-kheo biết đủ? Ở đây, Tỷ-kheo bằng lòng 

với tám y để che thân, với đô ăn khât thực đê nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 

mang theo [y và binh bát]. Đại vuong, cũng như con chim bay đến chỗ nào 

cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, Đại vuong, vị Tý-kheo bằng lòng với tâm 

y đê che thân, với đồ ăn khất thực dé nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo 
[y và bình bát]. Nhu vày, này Đại vương, là Tỷ-kheo biết đủ. 


216. Vị â ây, VỚI giới uán cao quý này, với sự hộ tri các căn cao quý này, với 
chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ 
thanh vắng, tịch mich như rừng, góc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lüm сау, 
ngoài trời, đông rơm. Sau khi đi khât thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết-già, 
lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


217. Vị ду từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm 
hết tham а1.!# Từ bỏ sân hận, vị ду sông với tâm không sân hận, với lòng từ mẫn 
thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trâm thụy 
miên, vị ây sông thoát ly hôn trâm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng 
(alokasandh¡), chánh niệm tỉnh giác, gót rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ 
trạo cử hồi tiếc, VỊ ау sông không trạo cử hôi tiếc, nội tâm trâm lặng, gột rửa 
tâm hết trao cử hôi tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ау sông thoát khói nghi ngờ, không 
phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


218. Này Đại vương, như một người mắc по,! liên làm các nghề nghiệp. 
Những nghề này được phát đạt, người ау không những trả được nợ cũ, còn 
có tiên dư đề nuôi dưỡng vợ. Người ау nghĩ: “Ta trước kia mắc nợ nên làm 
các nghệ nghiệp; những nghệ này được phát đạt, ta không những trả được nợ 
cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ.” Người ấy nhờ vậy được sung sướng, 
hoan hỷ. 


219. Này Đại vương, như một người bị bệnh, đau đớn trâm trọng, ăn uống 
không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ây khỏi bệnh, ăn uống 
tiêu thông, thé lực khôi phục. Người â ây nghĩ. “Ta trước kia bị bệnh, đau đớn 
trầm trọng, án uống không tiêu, thê lực suy yêu; nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu 
thông, thê lực khôi phục.” Người ду nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. 


220. Này Đại vương, như một người bị nhốt trong ngục. Người â ду, sau một 


18 4bbhÙ/ham loke pahaya. 
° Inam adaya. Xem J. IV. 256; V. 436. 
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thời gian, được khỏi tù tội, an lạc kiện toan, hết lo sợ, tài sản không bị giảm tôn. 
Người ây nghĩ: “Ta trước kia bi nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc 
kiện toàn, hết lo sợ, tài sản không bị giảm tôn.” Người ây nhờ vậy được sung 
sướng, hoan hỷ. 

221. Này Đại vương, như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc 
người khác, không được tự do dt lại. Người ây, sau một thời gian, thoát khỏi 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, là một người được giải 
thoát, được tự do di lại. Người ây nghĩ: “Ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được 
tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại; nay ta thoát cảnh nô lệ, 
được tự chủ, không lệ thuộc người khác, là một người được giải thoát, được tự 
đo di lại.” Người ây nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. 

222. Này Đại vương, như một người giàu có, nhiễu tài sản, đang đi qua bãi 
sa mạc, thiêu lương thực, đây những nguy hiểm. Người а йу, sau một thời gian, 
đã đi khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ón, không có nguy hiểm. Người ây 
nghĩ: “Ta trước kia giàu có, nhiêu tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, 
đây những nguy hiểm; nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc йу, дёп đầu làng vô sự, 
yên ón, không có nguy hiểm.” Người ây nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. 

223. Như vậy, này Đại vương, Tý-kheo tự mình quán năm triển cái khi chưa 
xả ly như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tủ, như cảnh nô lệ, như con đường 
qua sa mạc. 


224. Này Đại vương, cũng như không mắc nợ, như không bệnh tật, như 
được khỏi tü tội, như được tự do, như đất lành yên ón, này Đại vương, Tý-kheo 
quán năm triên cái khi diệt trừ chúng. 


225. Khi quán tự thân đã xả ly nám triền cái ây, hân hoan sanh; do hân hoan 
nên hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 
sanh; do lạc thọ, tâm được định tinh. 


226. Ty-kheo ly dục, ly á ác pháp, chứng và trú Thiên thứ nhật, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Tỷ-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho 
sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ây thâm nhuân. 


227. Này Đại vương, như một người. hâu tắm lão luyện hay đệ tử người 
hầu tắm, sau khi rắc bột tăm trong thau băng đồng, liên nhài bột á ây VỚI nước; 
cục bột tắm ду được thâm nhuân nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thâm ướt 
cả trong lẫn ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Đại 
vuong, Ty-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình 
với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do ly dục sanh ду thắm nhuân. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi điệu 
thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 

228. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo ây diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên 
thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, không tám không tứ, nội tĩnh nhất 
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tâm. Tỷ-kheo ây thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn йду thân mình 
với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hý lạc 
do định sanh ây thắm nhuân. 


229. Này Đại vương, ví như một hó nước, nước tự ở trong dâng lên, phương 
Đông không có lỗ nước chảy vào, phương Nam không có lỗ nước chảy vào, 
phương Tây không có lỗ nước chảy vào, phương Bắc không có lỗ nước chảy 
vào, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn; suỗi nước mát từ hồ nước ấy phun ra thâm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây hô nước ấy, với nước mát lạnh, 
không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thâm nhuân. 
Cũng vậy, này Đại vuong, Tỷ-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đây thân mình với hý lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hý lạc do định sanh ду thâm nhuàn. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thăng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


230. Lại nữa, này Đại vương, Ty-kheo ly hy trú xả, chánh niệm tinh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú 
Thiên thứ ba. Tỷ-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân 
mình với lạc thọ không có hỷ â áy, không một chỗ nào trên toàn thân không được 
lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 


231. Này Đại vương, ví như trong hó sen xanh, hó sen hóng, hó sen tráng, 
có nhüng sen xanh, sen hóng hay sen tráng; những bông sen ây sanh trong 
nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sông dưới nước, từ đầu 
ngọn cho đến gốc rễ đều thâm nhuân tâm uót, dày tràn thấu suốt bởi nước mát 
lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thê sen xanh, sen hông hay sen trắng 
không được nước mát lạnh â ây thâm nhuân. Cũng vậy, này Đại vuong, Ty-kheo 
thám nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với lạc thọ không 
có hy â ây, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ây 
thâm nhuân. 

Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thăng hơn những quả thiệt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 

232. Lại nữa, này Đại vương, Ty-kheo xả lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ- 
kheo â ау thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuân tịnh, trong sảng, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh, trong sáng ây thâm nhuân. 


233. Này Đại vương, ví như một người ngôi dùng tâm уа trắng trùm đâu, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trăng ây che thâu. Cũng vậy, 
này Đại vương, Tỷ-kheo thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuân tịnh, trong 
sảng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh, trong sáng 
ây thâm nhuân. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thăng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 
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234. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo 
dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vi ду biết: “Thân này của ta là 
sắc pháp, do bôn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, phán toái, đoạn tuyệt, hoại diệt;?? trong thân ây, thức?! ta lại 
nương tựa và bi trói бобе.” 


235. Này Đại vuong, ví nhu một hòn luu ly bào châu đẹp dë, trong suốt, 
có tám mặt, khéo олда, khéo mài, sáng chói, không ué truoc, dày đủ tất cả mỹ 
tướng; và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây màu xanh, màu vàng, 
màu đỏ, màu trăng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt câm hòn ngọc ây trên 
tay sẽ thấy hòn lưu ly bảo châu này đẹp dë, trong suốt, có tám mặt, khéo giữa, 
khéo mài, sáng chói, không ué truoc, đầy đủ tát cả mỹ tướng; và sợi dây này 
được xâu qua hòn ngọc ау, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay 
màu vàng nhạt. Cũng vậy. này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong 
sáng, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững, chắc, 
bình thản như vậy, Tỷ-kheo dân tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị 
ây biết: “Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, 
nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại 
diệt, trong thân ây thức ta lại nương tựa và bi trói buộc.” 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thăng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


236. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo chú 
tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. VỊ â ây tạo một thân khác 
từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đây đủ các chi tiết lớn nhỏ, không 
thiểu một căn nào. 


237. Này Đại vuong, ví như một người rút một cây lau ra ngoài VỎ, người 
ây nghĩ: “Đây là vỏ, đây là cây lau; vỏ khác, cây lau khác và cây lau từ vỏ rút 
ra.” Này Đại vương, ví như một người rút thanh kiêm từ bao kiêm; thanh kiếm 
khác, bao kiêm khác, và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra. Này Đại vương, ví 
như một người lột xác một con rắn, người ау nghĩ: “Đây là con rắn, đây là xác 
răn, соп гап khác, xác гап khác, và con гап từ nơi xác răn được lột ra”; cũng 
vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, идр tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, 
không phiên não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ту- 
kheo dân tâm, hướng tâm дёп sự hiện hóa một thân do ý làm ra. VỊ â ây tạo một 
thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý tạo thành, đầy đủ các chỉ tiết 
lớn nhỏ, không thiêu một căn nào. 

Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thăng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


% Xem M. I. 500; П. 17; S. IV. 83; J. I. 146. | | | 
21 Иййапа. Buddhaghosa giải thích đây là sự nhận biết rõ ràng quá trình năm giác quan пёр xúc các đôi 
tượng khởi sinh cảm thọ. 
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238. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, binh thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm ёп. các thân thông.“ VỊ ây chứng được các loại thân thông, 
một thân hiện ra nhiều thân, nhiêu thân hiện ra một thân; hiện hình, biên hình, 
đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như d! ngang hư không; độn thô trôi lên 
ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đât 
liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con chim: với bàn tay, cham ró màt 
trăng và mặt trời, những vật có đại oai luc, đại oai thân như vậy; có thê tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên. 


239. Này Đại vương, ví như một t người thợ gôm khéo tay hay đệ tử người 
thợ góm, với đất sét khéo nhôi nhuyễn, có thé làm các loại đô gốm tùy theo sở 
thích. Này Đại vương, ví như một người thợ ngà khéo tay hay đệ tử người thợ 
ngà, với ngà khéo đẽo giữa, có thê làm các loại đô ngà tùy theo sở thích. Này 
Đại vương, ví như người thợ vàng khéo tay hay đệ tử người thợ vàng, với vàng 
khéo tinh nhuyễn, có thê làm các loại dó vàng tùy theo sở thích. Cũng vậy, này 
Đại vương, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chăc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo 
dẫn tâm, hướng tâm đến các thân thông. Vị ây chứng được các thần thông, một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình, đi 
ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không: độn thô trôi 
lên ngang qua đất liền như ở trong nước; di trên nước không chìm như di trên 
đât liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con chim; với bàn tay, chạm rò 
mặt trời và mặt trắng, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thê tự 
thân bay đên cõi Phạm thiên. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


240. Với tâm định tinh, thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyên, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đên Thiên nhĩ thông. Ty-kheo với Thiên nhi thanh tinh siêu 
nhân có thê nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gân. 


241. Này Đại vương, ví như một người đang đi qua đường, nghe tiếng trồng 
lớn, tiếng trông. nhỏ, tiêng loa, tiếng xập xóa và tiếng kiếng, người ау nghĩ: 
“Đây là tiếng trồng lớn, đây là tiếng trông nhỏ, đây là tiếng loa, tiêng хар xóa, 
tiếng kiếng.” Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong 
sáng, không câu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình thản như vậy, Tỷ-kheo dân tâm, hướng tâm đên Thiên nhĩ thông. Ty-kheo 


22 ]ddhi nghĩa đen là trạng thái hạnh phúc, sự thịnh vượng, thành công. Bồn sự thịnh vượng, hạnh phúc của 
một vị vua đó là có thân tướng đẹp, thọ mạng lâu dài, khỏe mạnh, được mọi người kính phục. Đức Phật 
khi chưa xuât gia cũng có những điêu kiện hạnh phúc này. Khi ây, Ngài là một thanh niên tráng kiện, sở 
hữu nhiêu thứ như vườn ngự uyên xinh đẹp, y phục tôt đẹp, lâu các xa hoa, nhạc công vũ nữ hay thức ăn 
thượng vi (xem А. I. 145). Trạng thái an lạc của tâm khác với trạng thái hạnh phúc trân tục (xem А. І. 93). 
Buddhaghosa liệt kê 9 trạng thái an lạc tâm còn gọi là 9 năng lực siêu nhiên (xem Als. 91). Trong Tam tạng 
không có ví dụ nào mô tả cụ thê 9 loại thân thông này chỉ trừ trường hợp сибі cùng (xem S. IV. 289-90; А. 
Ш. 340-41; MPS. 43). 


2. KINH SA-MÔN QUÁ # 55 


với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài 
nguòi, ха và gân. 

Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


242. Với tâm định tĩnh, thuận tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến Tha tâm thông. Tỷ-kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng 
sanh, của loài người với tâm của mình, vị ду biết được như sau: 


“Тат có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; 
tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có sỉ 
biết là tâm có sỉ, tâm không có si biết là tâm không có s1; tâm chuyên chú biết 
là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn; đại hành tâm biết là đại 
hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa 
vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng;? 
tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiên định biết là tâm không 
thiền định; tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát.” 


243. Này Đại vương, ví như một người đàn bà, một người đàn ông, một 
thiếu niên trẻ hay một thanh niên ưa trang sức, nhìn mặt của mình trong tám 
guong trong sach, sáng suót hay mót chậu nước trong. Nếu mặt có tỳ vét, liën 
biết mặt có tỳ vết; néu mặt không có tỳ vét, liền biết mặt không có ty vét. Cüng 
vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, 
không phiên não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ty- 
kheo dẫn tâm, hướng tâm đến Tha tâm thông. Tỷ-kheo sau khi đi sâu vào tâm 
của chúng sanh, của mọi người với tâm của mình, vị ây biết được như sau: 


“Тат có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không 
tham; tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm 
CÓ SI biết là tâm có si, tâm không có si biết là tâm không có s1; tâm chuyên 
chú biết là tâm chuyên chú, tám tán loạn biết là tâm tán loạn; đại hành tâm 
biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm; 
tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô 
thượng; tâm thiền định biết là tâm thiên định, tâm không thiên định biết là tâm 
không thiền định; tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát 
biết là tâm không giải thoát.” 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thăng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 

244. Với tâm định tinh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, binh thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến Тас mạng minh. Vị áy nhớ дёп các đời sống quá khứ như 


23 Sa-uttara (chưa vô thượng) và anuttara (vô thượng). Cách giải thích trong bộ Pháp tu (Dhs. 1292, 1293, 
1596, 1597) là pháp hữu thượng và pháp vô thượng. 
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một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiếp. FNI 
ây nhớ Tăng: “Ta chó kia ta có tên như thê này, dòng họ như thê пау, giai cáp 
nhu thê này, ăn uống như thé này, tho khó lac nhu thé này, tuói tho dén mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta 
có tên như thê này, dòng họ như thế này, giải cáp như thế này, ăn uống như thế 
này, thọ khô lạc như thé này, tuôi thọ đên mức như thê này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ra ở dày.” Như vậy, Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chi tiệt. 


245. Này Đại vương, ví như một người di từ làng mình đến làng khác, từ 
làng â ây đi đên một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. Người 
ау nghĩ: “Ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thé này, 
đã ngôi như thé này, dá nói nhu thé này, đã yên lặng như thé này. Từ làng kia ta 
đi đên làng nọ, tại đây ta đã đứng như thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như 
thế này, đã yên lặng như thé này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của ta.“ Như 
vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuận tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, 
không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tř- 
kheo dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. VỊ â ây nhớ đến các đời sông quả 
khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và 
thành kiếp. VỊ ây nhớ: “Tại chỗ kia ta có tên như thê này, dòng họ như thé này, 
giai cáp như thê này, ăn uống như thé này, thọ khô lạc như thé này, tuôi thọ đên 
mức như thê này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ду, 
ta có tên như thê này, dòng họ nhu thé này, giai cáp như thê này, ăn uống. như 
thê › пау, thọ khô lạc như thế пау, tuói thọ đến mức như thê này. Sau khi chết tại 
chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, Tỷ-kheo nhớ đến nhiêu đời sóng quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thăng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


246. Với tâm định tinh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 1ý-kheo 
dẫn tâm, “hướng tâm đến trí tuệ vê sanh tử của chúng sanh. VỊ ây với Thiên 
nhãn thuần tịnh? siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị á ду biết rõ 
ràng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; nguoi 
may màn, kẻ bát hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng: “Này các Hiền giả, 
những chúng sanh này làm những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phi báng các 


Dựa theo thuyết của người Án Độ vë sự thành diệt của vũ trụ theo chu kỳ, mỗi chu kỳ trải qua vô lượng kiếp. 
? Ba ngôi làng này tượng trưng cho ba cõi của chúng sanh: Dục giới, sắc giới và vô sắc giới (kama, ripa 
và arupa). 

 Dibbacakkhu. 
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bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiên; những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 
các Hiên giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và 
ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiên, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thủ, cõi trời, cõi đời này.” Như vậy, vị ау với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị â ây biết rõ rằng chúng sanh, người hạ 
liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; người may màn, kẻ bất hạnh dëu do 
hạnh nghiệp của chúng. 

247. Này Đại vương, ví như một tòa lầu có thượng đài, giữa ngã tư đường, 
một người có mắt đứng trên ấy, sẽ thấy những người йі vào nhà, đi từ nhà ra, 
đi qua lại trên đường, ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng. Người ây nghĩ: 
“Những người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, những người пау 
đi qua lại trên đường, những người này ngôi giữa ngã tư, trên đài thượng.” 
Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu 
nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chăc, bình Шап như 
vậy, Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ vệ sanh tử của chúng sanh. VỊ â ây 
với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị 
ау biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ, kẻ thô 
xâu; người may màn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng: “Này các 
Hiên giả, những chúng sanh này làm những ác hạnh vé thân, lời và ý, phi báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 
các Hiện о1а, còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, lời và 
ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, cõi trời, cối đời пау.” Như vậy, với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thây 
sự sống và chết của chúng sanh, viây biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang: người đẹp dë, kẻ thô xấu; người may màn, kẻ bát hạnh đều do hạnh 
nghiệp của chúng. 

Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 

248. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyến, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đên Lậu tận trí. VỊ ây biết như thật: “Đây là khó”, biết như thật: “Đây 
là nguyên nhân của khô”, biết như thật: “Đây là khô diệt”, biết như thật: “Đây là 
con đường đưa đến khô diệt”, biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”, biết như 
thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là sự diệt trừ các 
lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc.” 
Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu 
(kãmasava.), thoát khỏi hữu lậu (bhavasava), thoát khỏi vô mình lậu (avijjasava). 
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Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ây khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải 
thoát.” Vị ду biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc сап làm đã làm, sau 
đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa.” 


249. Này Đại vương, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuân tịnh, 
trong sáng, không câu nhiễm. Một người có mắt đứng trên bờ sẽ thây con hên, 
con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. 
Vị ây nghĩ: “Đây là hó nước thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm. Đây là 
những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại 
hay đứng yên một chỗ.” Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuân 
tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đên Lậu tận trí. Vị 
ау biết như thật: “Đây là khổ”, biết như thật: “Đây là nguyên nhân của khó”, 
biết như thật: “Đây là khô diệt”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến khó 
diệt”, biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là nguyên 
nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biêt như 
thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc.” Nhờ hiểu biết như 
vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ду thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy biết: “Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không 
có đời sống nào khác па.” 

Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu 
thù thăng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. Này Đại 
vương, không có một quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn nào vi diệu và 
thù thăng hơn quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn này. 

250. Được nghe nói vậy, AJãtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, 
bạch Thé Tôn: “Thật уі diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thé 
Tôn! Bạch Thé Tôn, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tôi đề những аі có mắt có thé thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Và nay con xin quy 
y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tý-kheo. Mong Thé Tôn nhận con làm 
đệ tử, từ nay trở đi cho đên mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Bạch 
Thé Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bát thiện, con đã 
hại mạng phụ vương con, một у! vua chơn chánh, đức độ, để đoạt vương quyên. 
Mong Thê Tôn nhận cho con tội ây là một tội để con ngăn chặn vê tương lai.” 

251. — Đại vương, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, 
Đại vương đã hại mạng phụ vương, một vị vua chơn chánh, đức độ, để đoạt 
vương quyên. Vì Đại vương đã thây tội ây là một tội, đã thú tội đúng với Chánh 
pháp, Ta nhận tội ду cho Đại vương. Đó là một sự tiễn bộ, này Đại vương, trong 


” Xem M. I. 279: A. I. 9. 
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Luật của bậc Thánh,” khi những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với Chánh pháp 
và ngăn chặn ở tương lai. 

252. Được nghe nói vậy, Ajātasattu, con bà Videh1, vua nước Magadha bạch 
Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải cáo từ, chúng con có nhiều bón phận, 
nhiều việc phải làm. 


— Đại vương hãy làm những gi Đại vương nghĩ là phải thời. 
Lúc bây giờ, Ajātasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, hoan hy tán 


thán lời dạy của Thê Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Thé Tôn, thân phía hữu 
hướng vê Thé Tôn và từ biệt. 


253. Lúc bây gio, khi Ajātasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi chưa 
bao lâu, Thế Tôn liên bảo các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo, tâm vua ây rất ăn năn. Này các Tỷ-kheo, tâm vua ây rất 
hối lỗi. Nếu vua ау không hại mạng vua cha, một vị vua rất chơn chánh, đức 
độ, thì ngay tại chỗ ngôi này, vua ду đã chứng được Pháp nhãn không tràn cấu, 
không ô uê. 

Thế Tôn thuyết pháp như vậy, các Tý-kheo ду hoan hy tín thọ lời Thé 
Tôn dạy. 


% Ariyanam: Bậc cao thượng, cao quý, vượt khỏi hạng phàm phu; chỉ cho chư Phật và những vi đã chứng 
quả A-la-hán. 


4. KINH CHUNG ĐỨC 
(Sonadanda Sutta)! 


300. Như vậy tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn du hành trong xử Айра (Uơng-già) cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo khoảng năm trăm у], đến tại thành Campa: (Chiêm-bà), và tại Campa, 
Thé Tôn ở trên bờ hó sen Саррага (Già-g1à). Lúc bây giờ, Bà-la-môn Sonadanda 
(Chúng Đức) trú tại Campa, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo 
phì nhiêu, một Vương địa do Vua Bimbisara (Tân-bà-sa- -la), vua có quân lực 


hùng mạnh của nước Magadha (Ma-kiệt-đà) сар, một ân tứ của vua, một tịnh 
thí địa. 


301. Các Bà-la-môn và gia chủ ở Campa được nghe tiếng đồn nhu sau: 
“Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành 
trong nước Айга với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị đã đến tại thành 
Campa, và tại Campa, Sa-môn Gotama ở trên bờ hó sen Gaggara. Tiếng đôn tôt 
đẹp sau đây được truyền đi về Thé Tôn Gotama: “Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giái, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn. Với thắng trí, Ngài 
tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với Thiên 2101, Ма 2101, Phạm thiên gIỚI, 
cùng với chúng Sa-môn, Bả-la-môn, các loài trời và người. Khi đã chứng ngộ, 
Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn 
đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay sự kính ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!?” 


Rôi các Bà-la-môn và gia chủ ở Campa, từng đoản, từng đoàn, lũ lượt đi ra 
khỏi Campä và đến tại hó sen Gaggara. 


302. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Soqadanda di lên trên lầu để nghỉ trưa, Bà- 
la-môn Sonadanda Һау các Bà-la- -môn và gia chủ ở Campa, từng đoàn, từng 
đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Campa và dén tai hÓ sen Gaggara. Tháy váy, Bà-la-món 
Sonadanda bën gọi người gác cửa: 


— Này người gác cửa, vì sao các Bà-la-môn và gia chủ ở Campa, từng đoàn, 
từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Campa và đến tại hô sen Саррага như vậy? 


' Xem D. I. 47, 87, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 235; М.П. 29, 157, 164, 175, 214, 220, 256, 271, 
339, 252, 400, 513; Ш. 29; S. IV. 103, 110, 177; A. I. 113; II. 16, 39, 153, 205; Ш. 93, 161; V. 201, 347. Kinh 
tương đương trong bộ Trường A- hàm kinh là Chúng Đức kinh FEKE (T.01. 0001.22. 0094a18). 

> Campa là thủ đô của Айга, năm ở phía Đông bờ sông cùng tên (J. IV. 454) hình thành nên biên giới phía 
Đông của Magadha. 

3 Thời đức Phật, Айра thuộc sở hữu của Magadha. 
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— Thưa Tôn giả, có Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia tộc 
Thích-ca, đang du hành trong nước Anga với đại chúng Ту-кһео khoảng năm 
trăm vị, đến tại thành Campa, và tại Campa, Sa-môn Gotama ở trên bờ hó sen 
Gaggara. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi vẻ Thế Tôn Gotama: “Đây 
là Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé 
Gian Сла, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé 
Tôn.” Nay những người ấy đi đến đề yết kiến Tôn giả Gotama. 


— Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn và gia chủ ở Campa, khi 
s. nol, hãy nÓI VỚI những Bà-la-môn và gia chủ: “Bà-la-môn Sonadanda có 
i: Này các Hiền giả, hãy chờ đợi! Bà-la-môn Sonadanda sẽ tự thân hành đến 

У kiến Sa-môn Gotama. `” 


— Dạ vâng. 


Người giữ cửa ây vâng theo lời của Bà-la-món Sonadanda, di đến các Bà- 
la-môn và gia chủ ở Campa; khi đến xong, liền nói với các Bà-la-môn và gia 
chủ ở Campa: 


— Bả-la-môn Sonadanda có nói: “Này các Hiên giả, hãy chờ đợi! Bà-la-môn 
Sonadanda sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa-môn Gotama.” 


303. Lúc bây 010, CÓ khoảng năm trăm Bà-la-môn từ nhiều địa phương 
khác nhau, đến ở tại Campa vì công vụ. Những Bà-la-môn nghe: “Bà-la-môn 
Sonadanda sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama.” Những Bà-la-môn này đến Bà-la- 
môn Sonadanda; khi đến xong, liền thưa với Bà-la-môn Sonadanda: 

— Có phải Tôn giả Sonadanda sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama? 

— Này các Hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama. 

— Tôn giả Sonadanda, chớ có đến yết kiến Sa-môn Gotama. Thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa-môn Gotama. Nêu Tôn giả 
Sonadanda đến yết kiến Sa-môn Gotama thì danh tiếng của Tôn giả Sonadanda 
bị hao tôn, danh tiêng của Sa- -môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng của 
Tôn giả Sonadanda bị hao tốn và danh tiếng của Sa-môn Gotama được tăn 
trưởng; do điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến vêt 
kiến Sa-môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiên Tôn 
ола Sonadanda. 


Lại nữa, Tôn giả Sonadanda thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết 
thông thanh tịnh, cho đến Dây, đời Tó phụ không bi một vết nhơ nào, không 
bị một gièm pha nào về уап dë huyết thông thọ sanh. Vì Tôn giả Sonadanda 
thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyệt thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ 
phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một chỉ trích nào về vẫn dë huyết 
thông thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda 
đến yết kiên Sa-môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết 
kiến Bà-la-môn Sonadanda. 

Lại nữa, Tôn giả Sonadanda là nhà giàu có, đại phú, sung túc. Do điểm 
này... (như trên)... 
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Lại nữa, Tôn giả Sonadanda là nhà phúng tụng, nhà trì chú; thông hiểu ba 
tập Vệ-đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống 
là thứ năm); thông hiệu ngữ pháp và văn phạm; biệt tài về Thuận thê luận (Tự 
nhiên học) và tướng của vi Đại nhân... (như trên)... 


Tôn giả Sonadanda đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng người, với màu da thù 
thắng khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng... (như trên)... 


Tôn giả Sonadanda có đức hạnh, đức hạnh cao dày, đây đủ đức hạnh cao 
đày... (như trên)... 

Tôn giả Sonadanda thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, y nghĩa 
minh bạch, giọng nói không bập be phêu phào, giải thích nghĩa lý minh xác... 
(như trên)... 

Tôn giả Sonadanda là bậc Tôn sư của hàng Tôn sư nhiều người, dạy ba 
trăm thanh niên Bà-la-môn tụng đọc chú thuật, thanh niên Bà-la-môn từ nhiêu 
phương, từ nhiều nước, tha thiết với chú thuật đến với Tôn giả Sonadanda đê 
học thuộc lòng các chú thuật... (như trên)... 


Tôn giả Sonadanda niên cao, lạp lớn, bậc lão thành, đến tuổi trưởng thượng: 
còn Sa-môn Gotama thì tuôi trẻ, xuât gia chưa được nhiêu năm... (như trên)... 


Tôn giả Ѕорадарда được Vua Seniya ВітЫіѕага (Tần-bà-sa-la hùng mạnh) 
xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng 
vọng... (như trên)... 

Tôn giả Sonadanda được Bà-la-môn Pokkharasati kính trọng, tôn sùng, 
kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng... (như trên)... 

Tôn giả Sonadanda sông ở Campa, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ 
cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, 
một ân tứ của Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha. Vì Tôn giả Sonadanda sống 
ở Campa, một địa phương dân chúng đông đúc, có cây, ao nước phì nhiêu, lúa 
gao sung túc, một vương địa do Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha cấp, một ân 
tứ, một tịnh thí địa. Do điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda 
đến yết kiến Sa-môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến 
Tôn giả Sonadanda. 

304. Nghe nói vậy, Bà-la-môn Sonadanda nói với những Bà-la-môn ây: 

= Các Hiện ола, һау nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng 
ta đến yêt kién Sa-môn Gotama; trái lại, thật không xứng đáng cho Sa-môn 
Gotama đến thăm chúng ta. Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện 
sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ 
không bị một vết nhơ nào, khóng bị một gièm pha nào về vấn đề huyệt thông 
thọ sanh. Này các Hiện giả, do Sa- -môn Gotama thiện sanh cả từ mâu hệ và 
phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ không bị một vết nhơ 
nào, không bị một gièm pha nào vë vẫn йё huyết thông thọ sanh. Vì điểm này, 
thật không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đên yết kiên chúng ta; trái lại, thật 
xứng đáng cho chúng ta đến yết kiên Sa-môn Gotama. 
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Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ bỏ đại gia đình 
quyên thuộc. Vì điêm này... (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng 
bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất... (như trên)... 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama trong tuôi thanh niên, tóc còn 
đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiêu, đã xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình... (như trên)... 


Này các Hiện giả, thật vậy, Sa-môn Gotama dầu song thân không đồng y, 
khóc than, nước mát thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình... (như trên)... 


Này các Ніёп già, thật vậy, Sa-môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng 
mọi người, với màu đa thù thăng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang nhã, đáng điệu 
cao thượng... (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đức hạnh, gìn giữ giới hạnh 
của bậc Thánh, có thiện đức, dày đủ thiện đức... (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện 
ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, không phêu 
phào, giải thích nghĩa lý minh xác... (như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là bậc Tôn sư trong các hàng 
Tôn sư của nhiêu người... (như trên)... 

Này các Hiền giå, thật vậy, Sa-môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã diệt trừ 
được mọi xao động của tâm... (như trên)... 

Này các Hiên giá, thật vậy, Sa-môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ 
trương vë hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng 
Bà-la-môn.. ‚ (như trên)... 


Này các Hiển giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, 
từ dòng họ Sát-đê-ly thanh tịnh... (như trên)... 

Này các Hiên giå, thât vây, Sa-môn Gotama xuât gia từ chủng tộc khá giả, 
đại phú, tài sản sung mãn... (như trên)... 

Này các Hiên giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biển (băng qua 
nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ) đến hỏi đạo Sa-môn Gotama... 
(như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên, nhon đến quy у Sa-môn 
Gotama... (như trên)... 

Này các Hiên giả, thật vậy, tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyên đi về Sa- 
môn Gotama: “Ngài là bậc Thé Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Тһе Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn.” (Như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đây đủ ba mươi hai tướng 
tốt của bậc Đại nhân... (như trên)... 
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Này các Hiên giả, thật vậy, Sa- -môn Gotama nói lời chào đón, thân thiện, 
tao nhã, trang trọng, chơn trực, thăng thắn, lời nói có dẫn chứng... (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được bốn chúng kính trọng, tôn 
sùng, kính ngưỡng, kính nê, trọng vong.. . (như trên)... 


Này các Hiền giả, thật vậy, råt nhiêu thiên, nhon tín ngưỡng Sa-môn 
Gotama.. . (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn â áp nào Sa-môn Gotama cư 
trú thì tại làng ду, tại thôn ар ау, các loài phi nhơn không làm hại loài người.. 
(như trên)... 


Này các Hiên già, thật vậy, Sa-môn Gotama là Giáo hội chủ, Giáo phái chủ, 
Слао phái sư, được tôn là tôi thượng trong các Giáo tô... (như trên)... 


Này các Hiên giả, danh tiếng của một sô Sa-môn, Bà-la-môn dựa trên những 
băng chứng không đâu, danh tiêng của Sa-môn Gotama không phải vậy. Danh 
tiếng của Sa-môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của Ngài... (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Vua Seniya Bimbisära nước Magadha cùng với 
Vương tử, cung phi, thị tùng đều quy y Sa-món Gotama... (như trên)... 


Này các Hiền giả, thật vậy, Vua Pasenadi nước Kosala cùng với vương tử, 
cung phi, thị tùng đêu quy у Sa-môn Gotama... (như trên)... 

Này các Hiên giả, thật vậy, Bà-la-môn Pokkharasati cùng với các con, vợ, 
thị giả, đều quy y Sa-môn Gotama... (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được Vua Seniya Bimbisãra 
nước Magadha kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng... 
(như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được Vua Pasenadi nước 
Kosala kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng... (như trên)... 

Này Hiện giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, được Bà-la-môn Pokkharasäti 
kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng... (như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã đến Campa, nay dang Ó tal 
Campa, trên bờ hô sen Саррага. Những Sa-môn, Ва-Ја-тӧп пао đến ruộng làng 
chúng ta đêu là khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, 
tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các Hiên giả, nay Sa-môn 
Gotama đã đến Campa, hiện ở tại Campa trên bờ hồ sen Gaggarä, như vậy Sa- 
môn Gotama là khách của chúng ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, 
tôn sùng, kính ngưỡng. kính lễ, trọng vọng. Do điêm này, thật không xứng đáng 
cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta, thật xứng đáng cho chúng ta đến уёї 
kiến Tôn giả Gotama. Này các Hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết 
về Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng â ây ưu điểm mà thôi, 
Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. 


305. Khi nghe nói vậy, các Bà-la-món à ây nói với Bà-la-môn Sonadanda: 
— Tôn giả Sonadanda đã tán thán Sa-món Gotama như vậy, dầu cho полго 
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của gia tộc ở xa Tôn giả Gotama đến một trăm do-tuân cũng đủ cho người ây 
đi đến yết kiến Sa-môn Gotama, dâu phải đem theo lương thực. Do vậy, tất cả 
chúng tôi sẽ đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


306. Lúc bây giờ, Bà-la-môn Sonadanda cùng với đại chúng Bà-la-môn đi 
đến bờ hó sen Саррага. Sự lo lắng sau đây khởi lên trong tâm trí của Bà-Ìa-môn 
Sonadanda khi đi ngang qua khu rừng: “Nêu ta hỏi Sa-môn Gotama một câu 
và nêu Sa-môn Gotama trả lời với ta như sau: Này Bà-la-môn, không nên đặt 
câu hỏi như thé này’, thời như vậy hội chúng này sẽ khinh mit ta: “Bà-la-môn 
Sonadanda là ngu sĩ, bất tài, không thé hỏi một câu cho chín chắn. Nếu hội 
chúng này khinh miệt ta, thời danh tiếng ta bi giảm bớt; và ai bị danh tiếng giảm 
bớt, thời thâu nhận cúng dường bi giảm thiểu, vì cúng dường của chúng ta tùy 
thuộc với danh dự chúng ta có được. Nêu Sa-môn Gotama hỏi ta một câu, câu 
trả lời của ta về câu hỏi ау có thể không làm cho tâm trí được thỏa màn; và néu 
Sa-môn Gotama nói với ta như sau: “Này Bà-la-môn, câu hỏi ấy nên trả lời như 
thé này”, thời như vậy, hội chúng này sẽ khinh miỆt ta: “Bà-la-môn Sonadanda 
là ngu si, bất tài không thể làm cho tâm trí Sa-môn Gotama thỏa mãn với câu 
trả lời câu hỏi ду. ' Nếu hội chúng này khinh miệt ta, thời danh tiếng ta bi giảm 
bớt; và ai bị danh tiếng giảm bớt, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiêu, vì 
cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta có được. Nếu ta đi 
đến gân như thế này mà ta trở về không gặp Sa-môn Gotama, thời hội chúng 
này sẽ khinh miệt ta: “Bả-la-môn Sonadanda là người ngu si, bất tài, kiêu mạn, 
cứng đâu, sợ hãi, không dám đến yết kiến Sa-môn Gotama, làm sao đã đi đến 
gân như thế này mà lại trở về không gặp Sa-môn Gotama.’ Nếu hội chúng khinh 
miệt ta, thời danh dự ta bị giảm bớt; và ai bị danh dự giảm bớt, thời thâu nhận 
cúng dường bị giảm thiểu, vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự 
chúng ta có duoc.” 

307. Lúc bây giò, Bà-la-môn Sonadanda đên chỗ đức Thế Tôn; sau khi đến, 
bèn nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng rôi ngôi xuống một bên. Các Bà-la-môn 
và gia chủ ở Campa, có người dành lễ Sa-môn Gotama rôi ngôi xuống một bên, 
có người nói lời thân ái chào đón chúc tụng với Sa-môn Gotama rôi ngôi xuống 
một bên, có nguòi chăp tay vái chào Sa-môn Gotama ròi ngôi xuóng một bên, 
có người nói tên và dòng họ rôi ngôi xuông một bên, có người yên lặng ngồi 
xuông một bén. 


308. Lúc áy, Bà-la-món Sonadanda dang ngôi, tâm trí lo lăng: “Nếu ta hỏi 
Sa-môn Gotama một câu và nếu Sa-môn Gotama trả lời với ta như sau: “Này 
Bà-la-môn, không nên đặt câu hỏi như vậy, nên đặt câu hỏi như thê này ‚ thời 
như vậy hội chúng sẽ khinh mit ta: “Bà-la-môn Sonadanda là ngu si, bất tài, 
không thê hỏi một câu cho chín chắn.) Nếu hội chúng này khinh miệt ta thì danh 
tiêng ta bị giảm. bớt; và ai bị danh tiêng giảm bớt thời thâu nhận cúng dường 
bị giảm thiêu, vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh tiếng chúng ta 


t Cittam na ãraãdheyyam: Làm cho người khác tin phục. Xem M. І. 85, 341 và II. 10; Min. 25. 
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có được. Nếu Sa-môn Gotama hỏi ta một câu và câu trả lời của ta về câu hỏi 
ây có thé không làm cho tâm trí được thỏa mãn; và néu Sa-môn Gotama nói 
với ta như thê này: “Này Bà-la-môn, саи hỏi â ây không nên trả lời như vậy. Này 
Bà-la-môn, câu hỏi ду nên trả lời như thê này’, thời như vậy hội chúng này sẽ 
khinh miệt ta: “Bà-la-môn Sonadanda là người ngu si, bát tài, không làm cho 
tâm trí Sa-món Gotama thỏa mãn với câu trả lời [ây]. Nếu hội chúng này khinh 
miệt ta, thời danh tiêng ta bị giảm bớt; và ai danh tiếng bị giảm bớt thì thâu 
nhận cúng dường bị giảm thiểu, vi cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh 
tiếng chúng ta có được. Mong răng Sa-môn Gotama hãy hỏi ta câu hỏi thuộc 
sự truyền thừa về ba quyên Vệ-đà. Như vậy chắc chắn ta có thê làm tâm trí của 
Ngài được thỏa mãn với câu trả lời của ta cho câu hỏi ấy.” 


309. Lúc bây giờ, đức Thé Tôn biết được sự phân vân, lo lăng của Bả-la- 
môn Sonadanda với tr1 giác của mình, liền tự nghĩ: “Bà-la-môn Sonadanda này 
đang phân vân, lo lắng, Ta hãy hỏi Bà-la-môn Sonadanda với câu hỏi thuộc sự 
truyền thừa về ba quyền Vệ-đà.” 

Rồi đức Thế Tôn hỏi Bà-la-môn Sonadanda: 

— Này Bà-la-môn, những vị Bà-la-môn phải đây đủ bao nhiêu đức tánh mới 
được gọi là Bà-la-môn, và dé có thê khi nói: “Tôi là Bà-la-môn”, lời nói ấy là 
chơn chánh, không phải là lời nói dối? 

310. Lúc bây giờ Bà- lamôn Sonadanda suy nghĩ. “Thật vậy, điều mà ta 
mong ước, hy vọng, yêu câu, mong đợi: ‘Mong Sa-môn Gotama hãy hỏi ta câu 
hỏi thuộc sự truyền thừa về ba quyền Vệ-đà. Như vậy chắc chăn ta có thể làm 
tâm trí của Ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy. Và nay, Sa-môn 
Gotama hỏi ta câu hỏi thuộc sự truyền thừa vë ba quyên Vệ-đà. Chắc chắn ta 
có thé làm cho tâm trí của Ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy.” 

311. Rồi Bà-la-môn Sonadanda ngôi thăng lưng, nhìn xung quanh hội chúng 
và bạch đức Thê Tôn: 

— Có năm đức tánh, những vị Bà-la-môn phải đây đủ mới được gọi là Bà-la- 
môn và đề có thể khi nói: “Tôi là Bà-la-môn”, lời nói ây là chon chánh, không 
phải! là lời nói dối. Thê nào là năm? Ở đây, này Tôn giả, người Bà-la-môn thiện 
sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, 
không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về уап đê huyết thông 
thọ sanh. VỊ ây là nhà phúng tụng, nhà trì chú; thông hiểu ba tập Vệ-đà với 
danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thông là thứ năm; 
thông hiểu ngữ pháp và văn phạm; biỆt tài về Thuận thế luận (Tự nhiên học) và 
tướng của vi Đại nhân. VỊ â ây đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu 
da thù thăng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. V1 ây 
có đức hạnh, đức độ cao dày, đây đủ giới hạnh cao dày. Và vị ду là người học 
rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm vá làm tế 
lễ [dé dó bơ làm lễ tế thân]. Này Tôn giả Gotama, đó là năm đức tánh, những vị 
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Bà-la-món phài dày đủ mới được gọi là Bà-la-môn, và để có thể khi nói: “Tôi 
là Bà-la-môn”, lời nói ду là chon chánh, không phải là lời nói dối. 

— Này Bả-la-môn, trong năm đức tánh này, có thê bỏ qua một đức tánh nào, 
chỉ có bôn đức tánh thôi, mà vẫn có thé gọi là Bà-la-môn, và йё có thê khi nói: 
“Tôi là Bà-la-môn”, lời nói ду là lời nói chon chánh, không phải là lời nói 401? 


— Tôn giả Gotama, có thé được. Tôn giả Gotama, trong năm đức tánh này, 
chúng tôi có thể bỏ dung sắc. Thật vậy, dung sắc làm được gì khi một Tôn giả 
Bà-la-môn thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy 
đời Tó phụ, không bị một vết nho nào, không bị một gièm pha nào về vẫn đề 
huyết thống thọ sanh? Vi á ау lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú; thông hiểu ba 
tập Vệ-đả với danh nghĩa, lễ nghị, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống 
là thứ năm; thông hiệu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận thé luận (Tự 
nhiên học) và tướng của vị Đại nhân. VỊ ây có đức hạnh, đức độ cao dày, đây 
đủ giới hạnh cao dày. Và vi ây là nguòi học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất 
hay đệ nhi trong những người câm vá làm tế lễ. Này Tôn giả Gotama, những 
đức tánh này, những vị Bà-la-môn phải đây đủ mới được gọi là Bà-la-môn, và 
để có thê khi nói: “Tôi là Bà-la-môn”, lời nói ây là chơn chánh, không phải là 
lời nói dối. 


312. — Này Bà-la-môn, trong bốn đức tánh này, có thể bỏ qua một đức 
tánh nào, chỉ có ba đức tánh thôi, mà уйп có thể gọi là Bà-la-môn và để có 
thê khi nói: “Tôi là Bà-la-môn”, lời nói ấy là lời nói chơn chánh, không phải 
là lời nói dối? 


— Tôn giá Gotama, có thê được. Tôn giả Gotama, trong bốn đức tánh này, 
chúng tôi có thể bỏ chú thuật. Thật vậy, chú thuật làm được gi khi một Tôn giả 
Bà-la-môn thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy 
đời Tó phụ, không bị một vết nho nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề 
huyết thống thọ sanh? Vi á ау lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú; thông hiểu ba 
tập Vệ-đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thông 
là thứ năm; thông hiệu ngữ pháp và văn phạm; biệt tài vë Thuận thê luận (Tự 
nhiên học) và tướng của vị Đại nhân. VỊ ây lại có đức hạnh, đức độ cao dày, 
đây đủ giới hạnh cao dày. Vị ду là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhật 
hay đệ nhi trong những người cầm vá làm tế lễ. Này Tôn giả Gotama, những 
đức tánh này, những vi Bà-la-môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà-la-môn và 
để có thể khi nói: “Tôi là Bà-la-môn”, lời nói ây là chơn chánh, không phải là 
lời nói dõi. 


— Này Bà-la-môn, trong ba đức tánh này, có thể bỏ qua một đức tánh nào, 
chỉ có hai đức tánh thôi, mà vẫn có thé gọi là Bà-la-môn và để có thê khi nói: 
“Tôi là Bà-la-môn”, lời nói ду là chon chánh, không phải là lời nói dối? 

— Tôn giả Gotama, có ё được. Tôn giả Gotama, trong ba đức tánh này, 
chúng tôi có thê bỏ thọ sanh. Thật vậy, thọ sanh làm được gì khi một Tôn giả 
Bà-la-môn có đức hạnh, đức độ cao dày, đây đủ giới hạnh cao dày? Vị ấy là 
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người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm 
vá làm té lễ. Này Tôn giả Gotama, những đức tánh này, những vị Bà-la-môn 
phải đây đủ mới được gọi là Bả-la-môn và để có thé khi nói: “Tôi là Bà-la- 
môn”, lời nói ду là chơn chánh, không phải là lời nói dối. 

313. Khi nghe nói vậy, những vị Bà-la-môn kia nói với Bà-la-môn 
Sonadanda: 

— Này Tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy! Này Tôn giả Sonadanda, 
chớ có nói như vậy! Tôn giả Soqadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú 
thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự Tôn giả Sonadanda đã ngả theo quan niệm 
của Sa-món Gotama. 

314. Lúc bây giờ, đức Thé Tôn nói với những vị Bà-la-môn ây: 

— Nếu các người Bà-la-môn nghĩ: “Bà-la-môn Sonadanda không phải là 
bậc đa văn, Bà-la-môn Sonadanda không phải là nhà hùng biện g1ỏI, Bà-la-môn 
Sonadanda không phải là nhà bác học và Ва- la. môn Sonadanda không có thể 
biện luận với Sa-môn Gotama về vån đề này”, thời Bà-la-môn Sonadanda hãy 
đứng yên và để các ngươi biện luận với Ta. Nếu các người Bà-la-môn nghĩ: 
“Bà-la-môn Sonadanda là bậc đa văn, Bà-la-môn Sonadanda là nhà hùng biện 
giỏi, Bà-la-môn Sonadanda là nhà bác học và Bà-la-môn Sonadanda có thể biện 
luận với Sa-môn Gotama về vẫn đề này”, thời các ngươi hãy đứng yên và dé 
Bà-la-môn Sonadanda biện luận với Ta. 


315. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Soqadanda bạch với đức Thé Tôn: 


— Tôn giả Gotama hãy đứng yên. Tôn giả Gotama hãy giữ іт lặng. Tôi sẽ 
trả lời cho các vị Bà-la-môn ây đúng với Chánh pháp. 


Rồi Bà-la-môn Sonadanda nói với những vị Bà-la-món ây: 


— Này các Hiên giả, chớ có nói như vậy: “Tôn giả Soqadanda khinh bác 
dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự Tôn giả Sonadanda 
đã ngả theo quan niệm của Sa-môn Gotama.” Này các Hiên giả, tôi không có 
phỉ báng dung sắc hoặc chú thuật hay thọ sanh. 


316. Lúc bây giò, thanh niên Angaka là người cháu của Bà-la-môn 
Sonadanda đang ngôi trong hội chúng ây. Bà-la-môn Sonadanda nói với 
những vị Bà-la-môn kia: 

- Này các Hiền giả, các Hiền giả có thấy người cháu tôi, thanh niên 
Angaka không? 

— Thưa Tôn giả, có thấy. 

— Các Hiển giả, thanh niên Angaka là đẹp trai, khả ал, làm đẹp lòng mọi 
người, với màu da thù thăng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao 
thượng, không một а trong chúng này có thê băng được về dung sắc, trừ Sa- 
môn Gotama. Này các Hiền giả, thanh niên Angaka là nhà trì chú; thông hiệu 
ba tập Vệ-đả với danh nghĩa, lễ nghị, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền 
thông là thứ năm; thông hiệu ngữ pháp và văn phạm; biệt tài về Thuận thé luận 
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(Tự nhiên học) và tướng của vị Đại nhân. Chính ta dạy cho nó chú thuật. Này 
các Hiên giả, thanh niên Angaka thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông 
thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, không bị một chỉ trích nào về vân đề huyết 
thông thọ sanh. Ta biết cha và mẹ nó. Này các Hiền giả, nếu thanh niên Angaka 
giết hại các loại hữu tình, lây của không cho, đi tư thông với vợ người, nói láo, 
uông rượu, như vậy này các Hiền giả, thì dung sắc làm được cái gì, thọ sanh 
làm được cái gì? Này các Hiển giả, một Bà-la-môn cân có đức hạnh, đức độ 
cao dày, đây đủ giới hạnh cao dày, lại là người học rộng, sáng suốt, là người đệ 
nhất hay đệ nhi trong những người cầm vá làm tế lễ. Này các Hiền giả, nhữn 

Bà-la-môn nào đây đủ hai đức tánh â ау mới được gọi là Bà-la-môn, và dé có thê 
khi nói: “Tôi là Bà-la-môn”, lời nói ây là chon chánh, không phải là lời nói dối. 


317. – – Này Bả-la-môn trong hai đức tánh а ду, có thê bỏ qua một đức tánh, 
và những người Bà-la-món dày đủ một đức tánh nào, dé có thé khi nói: “Tôi là 
Bà-la-môn”, lời nói ау là lời nói chon chánh, không phải là lời nói 401. 


— Tôn giả Gotama, không thê được. Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh 
làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới 
hạnh, chỗ â ây có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ â áy có 5101 hạnh. Người có giới 
hạnh nhất định có trí (06, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. (161 hạnh và 
trí tuệ được xem là tối thăng ở trên đời. Tôn giả Gotama, cüng như lây bàn tay 
để rửa bàn tay, lầy bàn chân dé rửa bàn chân; cũng vậy, Tôn giả Gotama, trí tuệ 
được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. 
Chỗ nào có giới hạnh, chỗ â ây có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ â ду CÓ giới hạnh. 
Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhật định có giới hạnh. 
Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thăng ở trên đời. 


— Thật như vậy, пау Bà-la-môn. Này Bà-la-môn, trí tuệ được giới hạnh 
làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới 
hạnh, chỗ â ây có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ â áy có 5101 hạnh. Người có 2101 
hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhật định có giới hạnh. Gió! hạnh và 
trí tuệ được xem là tối thăng ở trên đời. Này Bả-la-môn, cũng như lây bàn tay 
để rửa bàn tay, lây bàn chân dé rửa bàn chân; cũng vậy, này Bà-la-món, trí tuệ 
được 2101 hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. 
Chỗ nào có gIỚI hạnh, chỗ ây có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ ду có giới hạnh. 
Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhât định có giới hạnh. 
Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thăng ở trên đời. 


318. Nhưng này Bà-la-môn, thế nào là giới hạnh, thê nào la trí tuệ? 


— Tôn giả Gotama, chúng tôi chỉ biết có vậy là tột bực về vẫn đề này. Lành 
thay, nếu Tôn giả Gotama giải thích ý nghĩa của câu nói ấy! 


— Này Bà-la-môn, vậy hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. 

— Tôn giả, xin vâng. 

Bà-la-môn Sonadanda trả lời đức Thé Tôn. Đức Thé Tôn thuyết như sau: 
— Này Bà-la-môn, ở đây, Như Lai ra đời, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, 


4. KINH CHUNG ĐỨC # 89 


Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngu Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài sau khi tự chứng ngộ với thượng 
trí thê giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 0101, gôm cả thế giới này 
với Sa-môn, Bà-la-môn, thiên, nhon, lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đây đủ văn nghĩa, truyền dạy Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. 


Người g1a trưởng, hay con vi gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp [ha 
tiện] nào nghe pháp ây. Sau khi nghe pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ây, vị này suy nghĩ: “Đời sông gia đình đầy những 
triên phược, con đường đây những bụi đời; đời sông xuất gia phóng khoáng như 
hư không. Thật rât khó cho một người sông ở g1a đình có thé sóng theo Pham 
hanh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ôc. Vậy ta nên 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.” 


Một thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyên 
thuộc nhỏ hay bà con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như vậy, vị ây sóng ché ngự VỚI sự chế ngự của Giới bón 
(Patimokkha), đây đủ oai nghi chánh hạnh, Һау nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh; sinh 
hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác, và biết 
tri túc. 


Này Bà-la-môn, thé nào là Ty-kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này Bà-la-môn, 
Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm QUÝ, CÓ 
lòng tử, sông thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. 
Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là 
0101 hạnh. 

Vị ây từ bỏ lây của không cho, tránh xa lây của không cho, chỉ lẫy những 
vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm cướp. 
Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là 
0101 hạnh. 


Vị ây từ bỏ tà hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, sóng giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn 
hạ. Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó 
là giới hạnh. 


Ту-Кһео từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chon thật, y chỉ trên 
sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy. không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với 
đời. Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tý-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, 
đó là giới hạnh. 


Уа ау từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không 
đến chỗ kia nói йё sanh chia rẽ những người này; nghe điều gi ở chỗ kia, không 
đi nói với những người này để sanh chia rẽ những người kia. Như vậy, Tý-kheo 
ây sông hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ 
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trong hòa hợp, thoái mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời 
đưa đến hòa hợp. Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này 
Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 


VỊ â ây từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. VỊ â ây nói những lời nói 
không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu 
пого. Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tỷ-kheo dày đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, 
đó là giới hạnh. 


Vị ây từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phủ phiêm, nói đúng thời, 
nói những lời chơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời vê Chánh 
pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời 
hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thông, có ích lợi. Này Bà-la-môn, như 
vậy là vị Tý-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 


Vị ау từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày 
một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn 
kịch; từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời trang; từ 
bỏ dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ nhận vàng và bạc; từ bỏ nhận các hạt 
sông: từ bỏ nhận thịt sông: từ bỏ nhận đàn bà và con gái; từ bỏ nhận nô tỳ gái và 
trai; từ bỏ nhận cừu và đê; từ bỏ nhận gia câm và heo; từ bỏ nhận voi, bò, ngựa 
và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai; từ bỏ nhận người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới; từ bỏ buôn bán; từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc 
và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hỗi lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ làm thương 
tón, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Này Bà-la-môn, như vậy là 
vị Tỷ-kheo dày đủ giới hạnh. Này Bà-la-món, đó là giới hạnh. 


Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dâu. đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sông làm hại các hạt giống và cây côi như giống từ rễ 
sanh, giông từ nhánh cây sanh, giống từ đốt cây sanh, giông từ chiệt cây sanh, 
và thứ năm là hạt giỗng từ hạt giống sanh; còn vị ây thì không làm hại hạt giông 
hay cây có nào. Này Bà-la-môn, như vậy là vị Ту-Кһео đây đủ giới hạnh. Này 
Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 


Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sông cất chứa và thọ hưởng các dó vật như cất chứa các 
món ăn, cât chứa các đồ uống, cất chứa vải, cât chứa xe cộ, cât chứa các đồ 
năm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị; còn vị ду thì từ bỏ cất chứa 
các vật trên. Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tý-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà- 
la-môn, đó là giói hạnh. 


Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dầu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sông theo các du hí không chon chánh như múa, hát, nhạc, 
kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trông, diễn các tuông thân tiên, trò 
chơi bị sắt, trò chơi sào tre, mãi võ, đâu voi, đâu ngựa, đâu trâu, đâu bò đực, 
đâu dê, đầu cừu, đâu gà, đâu chim сип cút, đâu gậy, đâu quyên, đâu vật, đánh 
giặc giả, dàn trận, thao đượt, diễn binh; còn vị ây thì từ bỏ các du hí không chon 
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chánh... (như trên). Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tý-kheo đầy đủ giới hạnh. 
Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 

Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình 
vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên dát, chỉ bước vào 
những ô có quyên bước, trò chơi quãng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp đồng 
thẻ, chơi xúc xác, chơi khăng, lây tay làm viết, chơi banh, chơi thói kèn bàng 
lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi 
băng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay 
trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước điệu bó; còn vị ду thì từ bỏ đánh 
bài và các loại giải trí... (như trên). Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tỷ-kheo đây 
đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 

Trong khi một só Sa-món, Bả-la-môn dàu dà dung các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sóng dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, 
ghé trường kỷ, nệm trải giường băng len, vải trải giường nhiều tám nhiều màu, 
chăn len trăng, chăn len thêu . bông, nệm bông, nệm thêu hình сас con thú, тёп 
băng lông thú cả hai phía, тёп băng lông thú một phía, тёп có đính ngọc, тёп 
băng lụa, tâm thảm lớn có thể chứa mười sáu người múa, nệm vol, nệm ngựa, 
nệm xe, nệm băng da con sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con nai có 
bộ da quý (kadali), tâm thảm với lêu che phía trên, ghê dài có gói đâu, gói chân 
тап đỏ; còn vị ây thì từ bỏ, không dùng các giường cao và giường lớn... (như 
trên). Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la- môn, 
đó là giới hạnh. 

Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dàu dà düng các món àn do tín thí 
cúng duong, vẫn còn sông dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dâu, 
đâm bóp, tăm, đập tay chân cho mêm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và 
phân son, phán mặt và sáp mặt, vong tay, tóc giả trên đâu, вау сат tay, бпр 
thuốc, gươm, long, dép thêu, khăn đâu, ngọc, phát trần, vải trăng có viên tua 
đài; còn vị ду thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm... (như trên). 
Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tỷ-kheo dày đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó 
là giới hạnh. 

Trong khi một sô Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sông nói những câu chuyện vô ích, tâm thường như câu 
chuyện vé vua chúa, câu chuyện vê ăn trộm, câu chuyện về đại thân, câu chuyện 
vệ binh lính, câu chuyện về hãi hùng, câu chuyện vê chiến tranh, câu chuyện vê 
đô ап, câu chuyện vê đồ uống, câu chuyện VỆ vải mặc, câu chuyện vệ giường 
năm, câu chuyện vê vòng hoa, câu chuyện vë hương liệu, câu chuyện vë bà con, 
câu chuyện về хе có, câu chuyện vê làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện 
về thành phố, câu chuyện vệ quôc độ, câu chuyện vê dàn bà, câu chuyện vê vị 
anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lẫy nước, câu chuyện 
về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biên trạng của thé 
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giới, câu chuyện về biến trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự 
không hiện hữu; còn vị ây thì từ bỏ nói những chuyện vô ích, tâm thường ké 
trên. Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, 
đó là giới hạnh. 


Trong khi một sô Sa-môn, Bả-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sông bàn luận tranh chấp như nói: “Ngươi không biết 
Pháp và Luật này, tôi biết Pháp và Luật này. Sao ngươi có thé biết Pháp và Luật 
này? Ngươi đã phạm удо tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến; lời nói của tôi 
mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng: những điều đáng nói trước 
ngươi lại nói sau, những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước; chủ kiến của 
ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị gièm pha; ngươi đã bị thuyết bại; 
hãy đến mà giải vây lời nói ây, nêu có thể được, gắng thoát ra khỏi lỗi bí”; còn 
vị ду thì từ bỏ những cuộc biện luận, tranh chấp... (như trên). Này Bà- la-môn, 
như vậy là vi Ty-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 


Trong khi một só Sa-món, Bà-la-món dầu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn sống cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới như 
cho các vua, các đại thần của vua, cho các vị Sát- đế-ly, cho các vị Bà-la-môn, 
cho các gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng: “Нау đi đến chỗ ây, hãy đi lại 
chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia”; còn vị ây thì từ bỏ đưa các 
tin tức, không đứng làm môi giới... (như trên). Này Bà-la-môn, như vậy là vị 
Tỷ-kheo đây đủ 8101. hạnh. Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 


Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
củng dường, vẫn còn sông lửa đáo, nói lời siêm nịnh, gợi y, gièm pha, câu lợi; 
còn vị ду thì từ bỏ nói lời lừa đảo và siém ninh... (như trên). Này Bà-la-môn, 
như vậy là vị Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà- la- -môn, dó là giới hạnh. 


Trong khi một sô Sa-môn, Bả-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sông bằng những tà hạnh như xem tướng tay 
chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, Шап tướng, dâu chuôt căn, tê lúa, 
tê muỗng, dùng miệng phun hạt cải, v.v... vào lửa, tê vỏ lúa, tế tâm, té gạo, tế 
thục tô, tê máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu 
thân ban phước, khoa câu quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà băng đất, 
khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chim, khoa chim qua, khoa doán 
sô mạng, khoa ngừa tên băn, khoa biết tiéng nói của chim; còn vị ây thì tránh 
xa những tà hạnh... (như trên). Này Bà-la-môn, như vậy là vị Ty-kheo đây đủ 
0101 hạnh. Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 

Trong khi một số Sa- -môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sóng bằng những tà mạng như xem tướng các hòn 
ngọc, tướng que gậy, tướng ао quân, tướng сиот kiêm, tướng mũi tên, tướng 
cây cung, tướng võ khí, tướng đản bà, tướng đàn ông, tướng thiêu niên, tướng 
thiêu nữ, tướng đây tớ nam, tướng đây tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng 
trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia сат, tướng 
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chim cun cút, tướng con các kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú vật; còn 
vị ây thì tránh xa những tà mạng... (như trên). Này Bà-la-môn, như vậy là vi 
Ty-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 

Trong khi một sô Sa-môn,  Bà-la-món dầu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sông bằng những tà mạng như đoán trước vua sẽ 
tiên quân, vua sẽ lui quán; vua bản xứ sẽ tân công, vua ngoại bang sẽ triệt thối; 
vua ngoại bang sẽ tán công, vua bản xứ sẽ triệt thôi; vua bản xứ sẽ thắng trận, 
vua ngoại bang sẽ bại trận; vua ngoại bang sẽ thăng trận, vua bản xứ sẽ bại trận, 
như vậy sẽ có sự thăng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe bên kia; 
còn vị ду thì từ bỏ những tà mạng... (như trên). Này Bà-la-môn, như vậy là vị 
Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 

Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống băng những tà mạng như đoán trước sẽ có 
nguyệt thực, sẽ có nhựt thực, sẽ có tinh thực; mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng 
chánh đạo, mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo; các tinh tú sẽ đi đúng 
chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo; sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các 
phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sâm trời; mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ 
mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng; nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhựt thực 
sẽ có kết quả như thế này, tinh thực sẽ có kết quả như thế này; mặt trăng, mặt 
trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thê này, mặt trăng, mặt trời đi ngoài 
chánh đạo sẽ có kết quả như thé này; các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết 
quả như thế này, các tính tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thé này; sao 
băng sẽ có kết quả như thé này; lửa cháy các phương hướng sẽ có kết quả như 
thê này; động đât sẽ có kết quả như thé này; sâm trời sẽ có kết quả như thế này: 
mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng sẽ có kết quả như thế này; còn 
vị ây thì tránh xa, không tự nuôi sóng bằng tà mạng... (như trên). Này Bà-la- 
môn, như vậy là vị Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà- la-môn, đó là giới hạnh. 

Trong khi một sô Sa-môn, Bả-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống băng tà mạng như đoán trước sẽ có nhiêu 
mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mát mùa, sẽ được an ôn, sẽ có hiểm họa, 
sẽ có bịnh, sẽ không có bịnh, hay làm các nghệ như đếm trên ngón tay, kế toán, 
cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình; còn vị ây thì tránh xa các tà mạng.. 
(như trên). Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tý-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà- 
la-môn, đó là giới hạnh. 


Trong khi một số Sa-môÔn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống băng những tà mạng như sắp đặt ngày lành 
đê rước dâu hay гё về nhà, Sắp đặt ngày lành dé đưa dâu hay rê, lựa ngày BIỜ 
tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tôt để chia rẽ, lựa ngày giò tốt dé đòi nợ, lựa ngày 
giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiên, dùng bùa chú đê отар người được may màn, 
dùng bùa chú dé khiên người bị rủi ro, dùng bùa chú đê phá thai, dùng bùa chú 
làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú 
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khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, 
hỏi phù đồng, hỏi thiêu nữ, hỏi thiên thân đề biết họa phước, thờ mặt trời, thờ 
đại địa, phun ra lửa, cầu thần tài Siri; còn vị áy thi tránh xa các tà mang... (nhu 
trên). Này Bà-la-môn, nhu vậy là vi Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-món, 
đó là giới hạnh. 


Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn đo tín thí 
cúng dường, vån còn tự nuôi sóng băng những tà mạng như dùng các tà thuật 
dé được yên ón, dé khỏi làm các điều đã hứa, dé được che chở khi ở trong nhà 
băng đât, đê dương được thịnh, dé làm người liệt dương, đề tìm дає tốt làm nhà, 
đê câu phước cho nhà mới, lễ Tửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm 
cho xô, bài tiết các nhơ bán về phía trên, bài tiết các nhơ bán vë phía dưới, tây 
tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ тїп, хос 
thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thây thuốc mó xẻ, chữa 
bệnh cho con nít, cho thuốc uông băng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của 
thuốc; còn vị áy thì tránh xa các tà mạng... (như trên). Này Bà-la-môn, như vậy 
là vị Tý-kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 


Như vậy, này Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo ây, nhờ đây đủ giới luật nên không 
Һау sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Này Bà-la-môn, như 
một vị Sát-đề- ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thây 
sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. Cũng vậy, này Bà-la-môn, Tý- 
kheo ду nhờ đây đủ giới luật nên không thây sợ hãi từ một chỗ nào về phương 
diện hộ trì giới luật. VỊ ау nhờ đầy đủ giới luật cao quý này nên hưởng lạc thọ 
nội tâm không vân đục. Như vậy, này Bà-la-môn, là Tỷ-kheo đây đủ giới luật. 


Này Bà-la-môn, thế nào là Tỷ-kheo hộ tri các căn? Này Bà-la-môn, khi mắt 
Һау sắc, Ту-кһео không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chê ngự, khiến tham ái, ưu 
bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tý-kheo tự chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì 
nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi поо hương... 
thân cảm xúc.. ‚у nhận thức các pháp, vị ây không năm giữ tướng chung, không 
năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiên tham ái, ưu bị, các ác, bât thiện pháp khởi lên, Ту-Кһео chế ngự nguyên 
nhân â ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ â ây, nhờ sự hộ trì cao quý các 
căn ấy nên hưởng lạc thọ nội tâm không vẫn đục. Như vậy, này Bà-la-môn, là 
Tỷ-kheo hộ trì các căn. 


Này Bà-la-môn, thế nào là Tỷ-kheo chánh niệm tỉnh giác? Này Bả-la-môn, 
ở đây, Ty-kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn 
quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, khi duối tay đều tỉnh giác; khi mang y Кер, binh 
bát, thượng y đêu tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt dëu tỉnh giác; khi đi đại 
tiện, tiểu tiện đêu tỉnh giác; khi đi, đứng, ngòi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh 
giác. Như vậy, này Bà-la-môn, là Ty-kheo chánh niệm tỉnh giác. 


Này Bà-la-môn, thé nào là Ty-kheo biết đủ? Ó đây, Tỷ-kheo băng lòng với 
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tâm y ё che thân, với đồ ăn khất thực dé nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo [у và bình bát]. Này Bà-la-môn, cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng 
mang theo hai cánh; cũng vậy, này Bả-la-môn, vị Tỷ-kheo băng lòng với tám y 
để che thân, với đồ ăn khất thực dé nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo [у 
và bình bát]. Nhu váy, này Bà-la-môn, là Ty-kheo biết đủ. 


VỊ ду, với giới uán cao quý này, VỚI sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh 
niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh 
văng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài 
trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ду ngôi kiết-già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 


VỊ ây từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gôt rửa tâm hết 
tham ái. Từ bỏ sân hận, vị йу sống với tâm không sân hận, với lòng từ mẫn 
thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy 
miên, vị ду sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trâm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hồi 
tiếc, vị ây sông không trao cù hôi tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo 
cử hỗi tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, VỊ ây sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân 
lưỡng lu, gót rửa tâm hết nghi ngờ đôi với thiện pháp. 


Này Bà-la-môn, như một người mắc nợ, liên làm các nghê nghiệp. Những 
nghệ. này được phát đạt, người ау không những trả được nợ cũ, còn có tiên 
dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ: “Ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề 
nghiệp; những nghê này được phát đạt, ta không những trả được nợ cũ, còn 
có tiên dư để nuôi dưỡng vợ.” Người ây nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. 

Này Bà-la-môn, như một người bị bệnh, đau đớn {гат trọng, án uóng khóng 
tiêu, thé lực suy yếu. Sau một thời gian, người ây khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, 
thể lực khôi phục. Người â ây nghĩ: “Ta trước kia bị bệnh, đau đớn trâm trọng, ăn 
uống không tiêu, thể lực suy yếu; nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực 
khôi phục.” Người ây nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. 

Này Bà-la-môn, như một người bị nhốt trong ngục. Người йу, sau một thời 
gian, được khỏi tü tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tồn. Người ау 
nghĩ: “Та trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, 
tài sản không bị giảm tôn.” Người ây nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. 

Này Bà-la-môn, như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người 
khác, không được tự đo đi lại. Người ây, sau một thời gian, thoát khỏi cảnh nô 
lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, là một người được giải thoát, được 
tự do đi lại. Người ây nghĩ: “Ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ 
thuộc người khác, không được tự do đi lại; nay ta thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, 
không lệ thuộc người khác, là một người được giải thoát, được tự do di lại.” 
Người ây nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. 

Này Bà-la-môn, như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa 
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mạc, thiêu lương thực, đây những nguy hiểm. Người ау, sau một thời gian, đã đi 
khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ôn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ: 

“Ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy 
những nguy hiểm; nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ây, đến đầu làng vô sự, yên 
ón, không có nguy hiểm.” Người ây nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


Như vậy, này Bà-la-môn, Ty-kheo tự mình quán năm trién cái khi chưa xả 
ly như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường 
qua sa mạc. 


Này Bà-la-môn, cũng như không mặc nợ, như không bệnh tật, như được 
khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ón, này Bà-la-môn, Tý-kheo quán 
năm triên cái khi diệt trừ chúng. Này Bà-la-môn, như vậy là vị Tỷ-kheo dày đủ 
giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 

Khi quán tự thân đã xả ly năm triển cái ấy, hân hoan sanh; do hân hoan nên 
hy sanh; do tâm hoan hy, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; 
đo lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


Tỷ-kheo ly dục, ly á ác pháp, chung và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ-kheo thâm nhuân, tám ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đây thân mình với hý lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được hỷ lạc do ly dục sanh â ау thâm nhuân. 


Này Bả-la-môn, như một người hâu tăm lão luyện hay đệ tử người hàu tăm, 
sau khi rắc bột tắm trong thau băng đồng, liền nhôi bột ấy với nước; cục bột 
tăm ду được thấm nhuân nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thâm ướt cả trong 
lẫn ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
Tỷ-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ 
lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly 
dục sanh ấy thâm nhuân. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Тӯ-Кһео ây diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Tỷ-kheo ấy thâm nhuân, tám ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với hý 
lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định 
sanh ấy thâm nhuân. 


Này Bà-la-môn, ví như một hồ nước, nước tự ở trong dâng lên, phương 
Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương 
Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam | không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh 
thoảng trời lại mưa lớn; suôi nước mát từ hồ nước ây phun ra thâm nhuân, tám 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ 
nào của hó nước ây không được nước mát lạnh thâm nhuân. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, Tý-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình 
với hy lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hy lạc 
do định sanh ấy thâm nhuân. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
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cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền 
thứ ba. Ту-Кһео thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây thân mình với 
lạc thọ không có hỷ â áy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ 
không có hy ấy thâm nhuàn. 


Này Bà-la-môn, ví như trong hó sen xanh, hó sen hóng, hó sen tráng, có 
những sen xanh, sen hông hay sen trắng: những bông sen ây sanh trong nước, lớn 
lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sông dưới nước, từ đầu ngọn cho đến 
gốc тё đều thâm nhuân tâm ướt, đầy tràn thâu suốt bởi nước mát lạnh ây, không 
một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hông hay sen trăng không được nước mát 
lạnh ây thâm nhuân. Cũng vậy, này Bả-la-môn, Ty-kheo thâm nhuân, tâm ướt, 
làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với lạc thọ không có hy â ây, không môt chô 
nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hý ây thâm nhuân. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Tý-kheo xả lạc xả khô, diệt һу ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. Ty- 
kheo ấy thâm nhuàn toàn thân mình với tâm thuân tịnh trong sáng, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ây thâm nhuân. 


Này Bà-la-môn, ví như một người ngôi dùng tâm уа trăng trùm đâu, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được vải trăng ау che thâu. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, Tỷ-kheo thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuân tịnh trong sáng, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuân tịnh trong sáng ây 
thâm nhuân. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ту-Кһео dán tâm, 
hướng tâm đền chánh trí, chánh kiến. Vi ấy biết: “Thân này của ta là săc pháp, 
do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm chảo nuôi dưỡng, vô thường, 
biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; trong thân ây, thức ta lại nương tựa 
và bị trói buộc. ” 

Này Bà-la-môn, ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp dë, trong suốt, có tám 
mặt, khéo giũa, khéo mài, sáng chói, không ué truoc, đây đủ tât cả mỹ tướng: 
và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây, màu xanh, màu vàng, màu 
đỏ, màu trăng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ау trên tay 
sẽ thấy hòn lưu ly bảo châu này đẹp dë, trong suốt, có tám mặt, khéo giữa, khéo 
mài, sáng chói, không ué truoc, đây đủ tât cả mỹ tướng; và sợi dây này được 
xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu 
vàng nhạt. Cũng vậy, này Bả-la-môn, với tâm định tinh, thuần tịnh, trong sáng, 
không cầu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm дёп chánh trí, chánh kiến. Vị ду 
biết: “Thân này của ta là sắc pháp, do bón đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ 
cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biên hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, 
trong thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc.” 

Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
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não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo chú tâm, 
hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Уі â ây tạo một thân khác từ 
nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đây đủ các chi tiết lớn nhỏ, không 
thiêu một căn nào. 

Này Bà-la-môn, ví như một người rút một cây lau ra ngoài vỏ, người ây 
nghĩ. “Đây là vỏ, đây là cây lau; vỏ khác, cây lau khác và cây lau từ vỏ rút 
ra.” Này Bà-la-môn, ví như một người rút thanh kiếm từ bao kiêm; thanh kiêm 
khác, bao kiêm khác, và thanh kiếm từ nơi bao kiểm rút ra. Này Bả-la-môn, ví 
như một người lột xác một con rắn, người ây nghĩ: “Đây là con rắn, đây là xác 
rắn, con răn khác, xác răn khác, và con răn từ nơi xác răn được lột ra” ; cũng vậy, 
này Bà-la-môn, với tâm định tinh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, 
không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chàc, bình thản như vậy, Ту- 
kheo dẫn tâm, hướng tâm đến sự hiện hóa một thân do ý làm ra. VỊ â ây tạo một 
thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý tạo thành, đây đủ các chỉ tiết 
lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ty-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đên các thân thông. Vị ду chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình, đi ngang 
qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không: độn thô trôi lên ngang 
qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi 
kiết-già ngang qua hư không như con chim; với bàn tay, chạm rờ mặt trăng và 
mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thê tự thân bay đến 
cõi Phạm thiên. 

Này Bà-la-môn, ví như một người thợ gốm khéo tay hay đệ tử người thợ 
góm, với đât sét khéo nhôi nhuyễn, có thé làm các loại đồ gôm tùy theo sở 
thích. Này Bả-la-môn, ví như một người thợ ngà khéo tay hay đệ tử người thợ 
ngà, với ngà khéo аёо giữa, có thé làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Này 
Bà-la-môn, ví như người thợ vàng khéo tay hay đệ tử người thợ vàng, với vàng 
khéo tinh nhuyễn, có thê làm các loại đô vàng tùy theo sở thích. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo 
dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông. Vị ду chứng được các thân thông, một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biên hình, đi 
ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không; độn thô trôi 
lên ngang qua đất liên như ở trong nước; đi trên nước không chìm như di trên 
đất liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con chim; với bàn tay, chạm ró 
mặt trời và mặt trăng, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thé tự 
thân bay đến cõi Phạm thiên. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tý-kheo dẫn tâm, 
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hướng tâm đến Thiên nhĩ thông. Ту-Кһео với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có 
thê nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. 


Này Bà-la-môn, ví như một người đang д1 qua đường, nghe tiếng trồng lớn, 
tiếng trồng nhỏ, tiếng loa, tiếng хар хба và tiêng kiếng, người ау nghĩ: “Đây 
là tiếng trông lớn, đây là tiêng trông nhỏ, đây là tiêng loa, tiêng xập xóa, tiếng 
kiêng.” Cũng vậy, này Bà-la-môn, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, 
không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến Thiên nhĩ thông. Tỷ-kheo VỚI 
Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thê nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài 
nguòði, xa và рап. 

Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đên Tha tâm thông. Tỷ-kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, 
của loài người với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: 


“Тат có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; 
tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có 51 
biết là tâm có si, tâm không có si biết là tâm không có sĩ; tâm chuyên chú biết 
là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn; đại hành tâm biết là đại 
hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa 
vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng: 
tâm thiền định biết là tâm thiên định, tâm không thiên định biết là tâm không 
thiền định; tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát.” 


Này Bà-la-môn, ví như một người đàn bà, một người đàn ông, một thiêu 
niên trẻ hay một thanh niên ưa trang sức, nhin mặt của minh trong tâm gương 
trong sạch, sáng suót hay mót chậu nước trong. Nếu mặt có tỳ ` vết, liền biết mặt 
có tỳ vết; nếu mặt không có tỳ vết, liên biết mặt không CÓ ty vết. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy: Ty-kheo dán 
tâm, hướng tâm đến Tha tâm thông. Tỷ-kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng 
sanh, của mọi người với tâm của mình, vị ây biết được như sau: 


“Тат có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; 
tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có 51 
biết là tâm có si, tâm không có si biết là tâm không có s1; tâm chuyên chú biết 
là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn; đại hành tâm biết là đại 
hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa 
vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng; 
tâm thiền định biết là tâm thiên định, tâm không thiên định biết là tâm không 
thiên định; tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm 
không ролат thoát.” 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ту-Кһео dẫn tâm, 
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hướng tâm đến Túc mạng minh. VỊ ây nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời, bôn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiệp. VỊ 
ây nhớ Tăng: “Tal chó kia ta có tên như thê này, dòng họ như thê này, giai cáp 
nhu thê này, ăn uống như thé này, tho khó lac nhu thé này, tuói tho dén mức 
như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ây, ta 
có tên như thê này, dòng họ nhu thế này, giải cáp nhu thé này, ăn uống như thé 
này, thọ khô lạc như thê nay, tuói thọ đên mức nhu thê này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, Ty-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chi tiệt. 


Này Bà-la-môn, ví như một người di từ làng mình đến làng khác, từ làng 
ây đi đến một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. Người ây 
nghi: “Ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế này, đã 
ngôi như thé này, dá nói nhu thé này, đã yên lặng như thé này. Tü làng kia ta di 
đên làng nọ, tại đây ta đã đứng như thê này, đã ngòi như thé này, đã nói như thế 
này, đã yên lặng như thé này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của ta.” Nhu vậy, 
này Bà-la-môn, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, 
không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ty- 
kheo dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. VỊ â ây nhớ đến các đời sông quá 
khứ như một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiều hoại kiếp và 
thành kiệp. VỊ ây nhớ: “Tại chỗ kia ta có tên như thê này, dòng họ như thé này, 
giai cáp như thé này, ăn uóng nhu thé này, tho khó lac nhu thé này, tuói tho đên 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, 
ta có tên như thê này, dòng họ như. thê này, giai cấp như thế này, ап uống. như 
thê › này, thọ khô lạc như thê này, tuôi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết tại 
chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, Ту-Кһео nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tý-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ vê sanh tử của chúng sanh. VỊ â ây với Thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, thấy sự sông và chết của chúng sanh. Vị â ду biết rõ răng chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; người may màn, kẻ 
bát hạnh đêu do hạnh nghiệp của chúng: “Này các Hiên giả, những Tôn giả này 
làm những điêu ác hạnh vè thân, lời và ý, phi báng các bác Thánh, theo tà kién, 
tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiển giả, còn những 
chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phi báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, cõi đời này.” 
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Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của 
chúng sanh. VỊ â ây biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người 
đẹp dë, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. 


Này Bả-la-môn, ví như một tòa lầu có thượng đài, giữa ngã tư đường, một 
người có mắt đứng trên ây, sẽ thây những người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua 
lại trên đường, ngôi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng. Người â ây nghĩ: “Những 
người này di vào nhà, những người này d! tü nhà ra, những người này di qua lại 
trên đường, những người này ngôi giữa ngã tư, trên đài thượng.” Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tý-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ду với Thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sóng và chết của chúng sanh. Vị ду biết rõ rằng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xấu; người may 
màn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng: “Này các Hiên giả, những 
chúng sanh này làm những ác hạnh vë thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Này các Hiên giả, 
còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ Dáng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, cõi 
đời này.” Như váy, với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thấy sự sông và chết 
của chúng sanh, vi ây biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người 
đẹp dë, kẻ thô xâu; người may màn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lậu tận trí. Vị ду biết như thật: “Đây là khó”, biết như thật: “Đây 
là nguyên nhân của khô”, biết như thật: “Đây là khó diệt”, biết như thật: “Рау là 
con đường đưa đến khó diệt”, biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”, biết như 
thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là sự diệt trừ các 
lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc.” 
Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ду thoát khỏi dục lậu, thoát 
khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ây 
khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Vị ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sông nào khác nữa.” 

Này Bà-la-môn, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh, trorig sáng, 
không câu nhiễm. Một người có mặt đứng trên bờ sẽ thây con hên, con sò, những 
hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vị ây nghĩ: “Đây là 
hô nước thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm. Đây là những con hén, con sò, 
những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ.” 
Cũng vậy, này Bả-la-môn, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu 
nhiễm, không phiên não, nhu nhuyên dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 


102 # KINH TRƯỜNG BỘ 


Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: “Đây là khổ”, 
biết như thật: “Đây là nguyên nhân của khó”, biết như thật: “Đây là khó diệt”, biết 
như thật: “Đây là con đường đưa đến khó diệt”, biết như thật: “Đây là những lậu 
hoặc”, biết như thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là 
sự diệt trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các 
lậu hoặc.” Nhờ hiệu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ây thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, 
vị ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc cân làm đã làm, sau 
đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa.” Này Bà-la-môn như vậy là trí huệ. 

319. Khi nghe nói như vậy, Bà-la-môn Sonadanda nói với đức Thê Tôn: 

— Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật là vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những gi bi che kín, chi đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải 
thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y chúng 
Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Mong Tôn giả Gotama ngày mai 
cùng chúng Ty-kheo nhận lời đên dùng cơm do con mời. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

320. Lúc bây giờ, Bà-la-môn Sonadanda được biết đức Thế Tôn đã nhận 
lời, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về 
đức Phật và từ biệt. Rồi Bà-la-môn Sonadanda khi đêm đã mãn liên cho làm sẵn 
sảng tại nhà các món thượng vl, loại cứng và loại mêm, ròi báo thì giờ cho đức 
Тһе Tôn: “Giờ đã đến, Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn Бибі sáng đắp у, đem theo bình bát, và cùng chúng 
Tỷ-kheo đi đến cư xá của Bà-la-môn Sonadanda; sau khi đến, liền ngôi trên 
chỗ đã soạn sẵn. Bà-la-môn Sonadanda tự tay làm cho chúng Ту-Кһео với 
đức Phật là vi dẫn đâu, thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mêm. 


321. Lúc bây giờ Bà-la-môn Sonadanda, sau khi được biết đức Thê Tôn 
dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lây một ghê thấp khác ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Sopadanda bạch đức Thế Tôn: 


— lôn giả Gotama, khi con ở trong hội chúng, nêu con từ chỗ ngôi đứng 
dậy và dành lễ Thé Tôn Gotama, thời hội chúng này sẽ phi báng con. Ai bị 
hội chúng này phi Dáng, thời danh tiếng sẽ bị tôn giảm, và ai danh tiếng bị tốn 
giảm, thời thâu nhận củng dường bị giảm thiêu, vì cúng dường tủy thuộc vào 
danh tiếng chúng con có được. Tôn giả Gotama, nếu ở trong hội chúng mà con 
chắp tay vái chào, mong Tôn giả Gotama nhận đây là con đứng dậy. Tôn giả 
Gotama, néu trong hôi chúng mà con tháo khăn đầu, mong Tôn giả Gotama 
nhận đây là con vái chào với đâu của con. Tôn giả Gotama, khi con đi trên xe, 
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nếu con xuống xe và đảnh lễ Thế Tôn Gotama, thời hội chúng sẽ phi báng con. 
Ai bị hội chúng này phi Dáng, thời danh tiếng bị tôn giảm, và ai danh tiếng 
bị tốn giảm, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiêu, vì sự cúng dường tùy 
thuộc vào danh tiếng chúng con có được. Tôn giả Gotama, nêu trong khi con 
đi xe, con hạ cán roi xuông, mong Tôn giả Gotama nhận đây là con xuống xe. 
Tôn giả Gotama, néu trong khi con đi xe, con vẫy tay, mong Tôn giả Gotama 
nhận đấy là con vái chào với đâu của con. 


322. Rồi đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp, giảng dạy, khích lệ, kích 


thích và làm cho Bà-la-môn Sonadanda hoan һу, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy và 
từ biệt. 


5. KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦU 
(Kūtadanta Sutta)! 


323. Nhu vày tói nehe. 

Một thời, đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại một làng Bà-la-môn 
ở Magadha tên là Khanumata (Khứ-nậu-bà- đề). Tại đây, đức Thê Tôn trú tại 
vườn Ambalatthikaˆ ở Khanumata. Lúc bây giò, Bà-la-môn Kũtadanta ở tại 
Khãnumata, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một 
vương địa do Vua Bimbisära (Tần-bà-sa-la), vị vua có quân lực hùng mạnh? của 
nước Magadha cấp, một ân tứ của vua, một tịnh áp. Lúc báy 010, một dàn tế lớn 
đang được thiết lập cho Bà-la-môn Kūtadanta. Bảy trăm con bò đực, bảy trăm 
con bê đực lớn, bảy trăm con bê cái lớn, bảy trăm con dë và bảy trắm con cừu 
đã được dắt đến trụ tế lễ cho đàn tế. 

324. Các Bà-la-môn và gia chủ ở Khanumata được nghe: “Sa-môn Gotama, 
dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành trong nước 
Magadha với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm у], đã đến tại Khãnumata và 
trú tại vườn Ambalatthika ở Khanumata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền 
đi về Thế Tôn Gotama: “Đây là đức Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn. Với thăng trí, Ngài đã tự thân chứng ngộ 
thê giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm Thiên giới, cùng với chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, các loài trời và người, sau đó tuyên thuyết điêu đã chứng 
ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, và giới 
thiệu đời sông Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, trong sạch. Tôt đẹp thay sự kính 
ngưỡng một vị A-la-hán như уду!” 

325. Rồi các Bà-la-môn và gia chủ ở Khãnumata từng đoàn, từng đoàn, lũ 
lượt đi ra khỏi Khãnumata và дёп tại Ambalatthikã. 

326. Lúc bây giờ, Bà-la-môn Kñtadanta đi lên trên lầu dé nghỉ trưa. Bà- 
la-môn Kũtadanta thây các Bà-la-môn và gia chủ ở Khãnumata từng đoàn, 


! Xem D. I. 47, 87, 111, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 235; M. I. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 400, 513; 

П. 29, 157, 164, 214; Ш. l: S.IV. 103, 110, 177; A.L. 113; IL 16, 39 153. 205; Т. 93, 161; V.201, 347. Kinh 
tương đương trong bộ Trường A- hàm kinh là Cứu-la-đàn-đâu kinh X ИЯД (T. 01. 0001.23. 0096a16). 

2 Vườn xoài non. | : 

3 Seniya: Có quân lực hùng manh. Tuy nhiên, cũng có ý kiên cho răng Seniya là họ tộc của Vua Bimbisara. Vì 
vậy, đôi khi vị vua này được gọi là Vua Seniya Bimbisära, bởi một trong hai lý do vừa nêu. 
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từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Khãnumata và đến tại Ambalatthikã. Thầy vậy, 
[Bà-la-môn Kũñtadanta] liên gọi người gác cửa: 

— Này người gác cửa, vì sao các Bà-la-môn và gia chủ ở Khanumata từng 
đoàn, từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Khãnumata và дёп tại Ambalatthikã? 

327. – Tôn giả, có Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia tộc 
Thích-ca, đang, du hành trong nước Magadha với đại chúng Tỷ-kheo khoảng 
năm trăm vị, đến tại Khãnumata, và tại đây trú ở Ambalatthikã. Tiếng đồn tôt 
đẹp sau đầy được truyền đi về Thế Tôn Gotama: “Đây là đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Тһе Gian Сла, Vô 
Thượng S1, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn.” Nay những 
người ây đi đến yết kiến Tôn giả Gotama. 


328. Bà-la-môn Kũtadanta liên suy nghĩ như sau: “Ta nghe nói: “Sa-môn 
Gotama am hiểu ba cách thức tế tự và mười sáu tế pháp.” Ta không biết ba cách 
thức té tự và mười sáu tế pháp, và ta muôn cử hành lễ đại tế. Vậy ta hãy đến hỏi 
Sa-môn Gotama ba cách thức tế tự và mười sáu té pháp.” 


329. Rôi Bà-la-môn Kũtadanta gọi người giữ cửa kia: 


— Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn và gia chủ ở Khãnumata, khi 
đến nơi, hãy nói với những Bà-la-môn và gia chủ ở Khanumata như sau: “Bà-la- 
môn Kũtadanta có nói: “Này các Hiên già, hãy chờ đợi! Bà-la-môn Kütadanta sẽ 
tự thân hành đến yết kiến Sa-môn Gotama.” 


— Dạ vâng. 


Người gác cửa ây vâng theo lời bảo của Bà-la-môn Kitadanta, đi đến các 
Bà-la-môn và gia chủ ở Khãnumata, khi đến xong liên nói với các Bả-la-môn 
và gia chủ ở Khanumata: “Bà-la-môn Kutadanta có nói như vầy: “Này các Hiền 
giả, hãy chờ đợi! Bà-la-môn Kñtadanta sẽ tự thân hành đến yết kiên Sa-môn 
Gotama. `” 


330. Lúc bây 210, CÓ khoảng vài trăm Bả-la-môn ở Khanumata với ý định: 
“Chúng tôi sẽ dự lễ đại tê đàn của Bà-la-môn Kutadanta.” Khi các vị Bà-la-môn 
này nghe: “Bả-la-môn Kũtadanta sẽ đến yết kiên Sa-môn Gotama”, những Bà- 
la-môn này đến Bà-la-môn Kũtadanta. 

331. Khi đến nơi liên nói với Bà-la-môn Kũtadanta: 

— Có phải Tôn giả Kũtadanta sẽ đến yết kiên Sa-môn Gotama? 

— Này các Hiền giả, đó là ý định của ta, ta sẽ đến yết kiên Sa-môn Gotama. 

— Tôn giả Kutadanta chớ có đến yết kiên Sa-môn Gotama. Thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Kütadanta đến yết kiến Sa- môn Gotama. Nếu Tôn giả 
Kitadanta đến yết kiên Sa-môn Gotama thì danh tiếng của Tôn giả Kitadanta 
bị hao tốn, danh tiếng của Sa-môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng 
của Tôn giả Kuftadanta bị hao tón và danh tiếng của Sa-môn Gotama được tăng 
trưởng: do điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Kutadanta đến yết kiến 
Sa-môn Gotama; trái lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến Tôn 
giả Kutadanta. 
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Lại nữa, Tôn giả Kũtadanta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông 
thanh tịnh cho đên bảy đời Tổ phụ. không bị một vết nhơ nào, không bị một 
giêm pha nào về vân аё huyết thông thọ sanh. Vì Tôn giả Kütadanta thiện sanh 
cả từ mâu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến рау đời Tổ phu, không 
bi mót vét nho nào, không bị một р1ёт pha nào về vẫn đề huyết. thông thọ 
sinh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Kũtadanta đến уёї kiến 
Sa-môn Gotama; trái lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến Tôn 
giả Kũtadanta. 

Lại nữa, Tôn giả Kũtadanta là nhà giàu có, đại phú, sung túc. Do điểm này... 
(như trên)... 

Lại nữa, Tôn giả Kũtadanta là nhà phủng tụng, là nhà trì chú; thông hiểu ba 
tập Vệ-đà với danh nghĩa, lễ nghị, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thông 
là thứ năm); thông hiệu ngữ pháp và văn phạm; biệt tài về Thuận thê luận (Tự 
nhiên học) và tướng của vi Đại nhân... (như trên)... 


Lại nữa, Tôn giả Kũtadanta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với 
màu da thù thăng, khôi ngô, tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng... 
(như trên)... 

Lại nữa, Tôn giả Kũtadanta có đức hạnh, đức độ cao dày, đây đủ giới hạnh 
cao dày... (như trên)... 

Lại nữa, Tôn giả Kutadanta thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, 
ý nghĩa minh bạch, giọng nói không Бар be, không phêu phào, giải thích nghĩa 
lý minh xác... (như trên)... 

Lại nữa, Tôn giả Kñtadanta là bậc Tôn sư trong các hàng Tôn sư của nhiêu 
người, dạy ba trăm thanh niên Bà-la-môn tụng đọc chú thuật, thanh niên Bà-la- 
môn từ nhiêu phương, từ nhiêu nước, thiết tha với chú thuật, đến với Tôn giả 
Kütadanta để học thuộc lòng các chú thuật... (như trên)... 


Tôn già Kutadanta niên cao Іар lớn, bậc lão thành, đến tuổi trưởng thượng, 
còn Sa-môn Gotama thì trẻ tuổi, xuất gia chưa được nhiều năm... (như trên)... 


Tôn giả Kutadanta được Vua Seniya BIimbIsara xứ Magadha kính trọng, tôn 
sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng... (như trên)... 


Tôn giả Kũtadanta được Bà-la-môn Pokkharasäti kính trọng, tôn sùng, kính 
ngưỡng, kính lễ, trọng vọng... (như trên)... 

Tôn giả Kũtadanta sống ở Khãnumata, một địa phương dân chúng đông 
đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh 
thí địa, một ân tứ của Vua Ѕепіуа Bimbisara xứ Magadha. Vì Tôn giả Kũtadanta 
sông ở Khanumata, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phi 
nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của 
Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Do điểm này, thật không xứng đáng cho 
Tôn giả Kitadanta đến yết, kiên Sa-môn Gotama; trái lại, thật xứng đáng cho 
Sa-môn Gotama đến yết kiến Tôn giả Kũñtadanta. 


332. Nghe nói vậy, Bà-la-môn Kũfadanta nói với những vị Bà-la-môn ấy: 
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— Các Hiển giả, hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng 
ta đến yêt kiên Sa-môn Gotama; trái lại, thật không xứng đáng cho Sa-môn 
Gotama đến yết kiên chúng ta. Này các Hiện giả, thật vậy, Sa- -môn Gotama 
thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ 
phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một giëm pha nào về vấn đề huyết 
thông thọ sanh. Này các Hiên giả, vì Sa-môn Gotama thiện sanh cả từ mâu hệ 
và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho. đến bảy đời Tổ phụ, không bị một vết 
nho nào, không bị một gièm pha nào về vấn dé huyết thông thọ sanh. Do điểm 
này, thật không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đên yêt kiên chúng ta; trái lại, 
thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiên Sa-môn Gotama. 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ bỏ đại gia đình 
quyên thuộc. Do điêm này... (như trên)... 


Này các Hiên giả, Sa-môn Gotama xuất gia, từ bỏ rất nhiều vàng bạc, cả 
loại đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đât.. ‚ (như trên)... 


Này các Hiền giả, Sa-môn Gotama trong tuôi thanh niên tóc còn đen nhánh, 
trong tuôi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình... (như trên)... 


Này các Hiện giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, dầu song thân không đồng y, 
khóc than nuóc màt thám ướt cả mặt, vẫn cao bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình... (như trên)... 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng 
mọi người, với màu da thù thăng, khôi ngô, tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu 
cao thượng... (như trên)... 

Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đức hạnh, gìn giữ giới của 
bậc Thánh, có thiện đức, dày đủ thiện đức... (như trên)... 

Này các Hiện giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện 
ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, không phêu 
phào, giải thích nghĩa lý minh xác... (như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là bậc Tôn sư trong các hàng 
Tôn sư của nhiêu người... (như trên)... 

Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã dứt bỏ 
mọi xao động của tâm... (như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ 
trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng 
Bà-la-môn.. ‚ (như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất ола từ chủng tộc cao quý, 
từ dòng họ Sát-đề-ly thanh tịnh... (như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, 
đại phú, tài sản sung mãn... (như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biến [băng qua 
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nhiêu địa phương, băng qua nhiều quốc độ] đến hỏi đạo Sa-môn Gotama... 
(như trên)... 

Này các Hiên giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên, nhon đến quy y Sa-môn 
Gotama... (như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” ... (như trên)... 


Này các Hiện giả, thật vậy, Залп Gotama có đây đủ ba mươi hai tướng 
tốt của bậc Đại nhân... (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama nói lời chào đón, thân thiện, 
tao nhã, trang trọng, chon thật, thăng thắn, lời nói có dẫn chứng... (như trên)... 


Này các Hiên giá, thật vậy, Sa-môn Gotama được bốn chúng kính trọng, tôn 
sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng.. . (như trên)... 


Này các Hiền giả, rất nhiều thiên, nhon tín ngưỡng Sa-môn Gotama... 
(như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn áp nào Sa-môn Gotama cư 
trú thì tại làng ây, tại thôn âp ây, các loài phi nhơn không làm hại loài người... 
(như trên)... 

Này các Hiền giả, thật vậy, Ѕа-тӧп Gotama là Giáo hội chủ, Giáo phái chủ, 
Giáo phái sư, được tôn là tôi thượng trong các Giáo tô... (như trên)... 


Này các Ніёп giả, danh tiếng của một sô Sa-môn, Bà-la-môn dua trên 
những băng chứng không đâu, danh tiêng của Sa-môn Gotama dựa trên trí đức 
vô thượng của Ngài... (như trên)... 

Này các Hiên giả, thật vậy, Vua Ѕешуа Bimbisara nước Magadha cùng với 
Vương tử, cung phi, thị tùng, đại thân аёо quy y Sa-món Gotama... (như trên)... 

Này các Hiện giả, thật vậy, Vua Pasenadi nước Kosala cùng với vương tử, 
cung phi, thị tùng, cận thân đêu quy y Sa-môn Gotama... (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Bà-la-môn Pokkharasäti cùng với các con, vợ, 
thị giả, đều quy y Sa-môn Gotama... (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được Vua Ѕетуа Bimbisara nước 
Magadha kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng... (như trên)... 


Này các Hiển giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được Vua Pasenadi nước 
Kosala kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng... (như trên)... 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-món Gotama được Bà-la-môn Pokkharasäti 
kính trọng, tôn sung, kính ngưỡng, kính lê, trong vong.. . (như trên)... 


Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã đến Khanumata và đang ở 
tại Ambalatthika. Những Sa-môn, những Bà-la-môn nào đến ruộng làng chúng 
ta đều là khách của chúng ta; đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, 
kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng... (như trên)... 
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Này các Hiên giả, nay Sa-môn Gotama đã đến Khãnumata, đang ở tại 
Ambalatthika, như vậy Sa-môn Gotama là khách của chúng ta, và đã là khách, 
chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm 
này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta, thật 
xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. Này các Hiên giả, đó 
là những ưu điểm mà ta được biết về Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không 
phải có chừng ây ưu điểm mà thôi, Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. 


333. Khi nghe nói vậy, các Bà-la-môn ây nói với Bà-la-môn Kũtadanta: 


— Tôn giả Kitadanta đã tán ап Sa-môn Gotama như vậy, dâu cho người 
của gia tộc ở xa Tôn giả Gotama đến một trăm do-tuân cũng đủ cho người ây 
đi дёп yết kiến Sa-môn Gotama, dâu phải đem theo lương thực. Do vậy, tất cả 
chúng tôi sẽ đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 

334. Lúc bây giờ, Bà-la-môn Kñtadanta cùng với đại chúng Bà-la-môn đi 
đến Ambalatthikã, đến tại chỗ đức Thê Tôn ở; sau khi đến, liền nói lời thân 
ái chào đón, chúc tụng rồi ngôi xuống một bên. Các Bà-la-môn và gia chủ 
ở Khanumata có người dành lễ Sa-môn Gotama ròi ngồi xuống một bên, có 
người nói lời thân ái chào đón, chúc tụng với Sa-môn Gotama rôi ngôi xuống 
một bên, có người chắp tay vái chào Sa-môn Gotama ròi ngôi xuông một bên, 
có người nói tên và dòng họ rôi ngồi xuông một bên, có người yên lặng ngồi 
xuông một bên. 


335. Sau khi ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Kñtadanta bạch đức Thé Tôn: 


— Tôn giả Gotama, tôi được nghe như sau: “Sa-môn am hiểu ba cách thức 
tê tự và mười sáu tế vật.” Tôi không biết đến ba tê tự và mười sáu tế vật và tôi 
muốn cử hành đại lễ té tự. Tốt đẹp thay nêu Tôn giả Gotama giảng cho tôi ba 
cách thức tê tự và mười sáu tê vật! 

336. — Này Bà-la-môn, vậy ông hãy nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói. 

— Dạ vâng. 

Bà-la-môn Kũtadanta trả lời đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết như sau: 

— Này Bà-la-môn, thuở xưa có vị vua tên là Mahävijita giàu có, đại phú, 
tài sản sung mãn, có nhiều vàng bạc, có nhiêu vật dụng, có nhiều tài vật ngũ 
cốc, kho tàng sung mãn. Này Bà-la-môn, một hôm, trong khi Vua Mahavijita 
đang ngôi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy tư sau đây được khởi lên: “Ta nay 
dáng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa câu và sóng an trú 
như vậy. Ta Hãy tó chức đại té đàn, và nhờ vậy ta sẽ hưởng được hạnh phúc, 
an lạc lâu ngày.” 

337. Này Bà-la-môn, Vua Mahävijita liên cho mời vị Bà-la-môn chủ tế và 

ói: “Này Bà-la-môn, trong khi ta đang ngôi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy 
а sau đây khởi lên: “Ta nay dáng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chính phục 
đại địa câu và sống an trú như vậy. Ta Һау tô chức đại tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ 
được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày.’ Này Bà-la-môn, ta muốn tó chức đại 
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tê đàn, khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc, an lạc 
lâu ngày?” 

338. Này Bà-la-môn, khi nghe nói vậy, vị Bà-la-môn chủ tế tâu với Vua 
Mahavijita như sau: “Đại vương, vương quôc [nảy] chịu tai ương, chịu ách nạn, 
đây айу bọn cướp làng, đây dày bọn cướp ар, đây dày bọn cướp đô thị, đây dây 
bọn cướp đường. Trong quốc độ chỊu tai ương, chịu ách nạn như vậy, nêu Tôn 
vương đánh thuế má mới, như vậy Tôn vương có ý nghĩ. “Ta hãy trừ diệt bọn 
giặc có này, hoặc băng tử hình, hoặc băng сат сб, hoặc băng phạt vạ, hoặc băng 
khiến trách, hoặc bằng tân xuất.” Nhưng bọn giặc cỏ này sẽ không bị trừ diệt 
một cách hoàn toàn, những bọn còn lại không bị hình phạt, sau lại tiếp tục hoành 
hành vương quốc này. Nhưng néu theo phương pháp sau đây, bọn giặc cỏ ây SẼ 
được trừ diệt một cách hoàn toàn: Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về 
nông nghiệp và mục súc, Tôn vương hãy cấp cho những vị ду hột giông và thực 
vật; những vị nào trong quốc độ nhà vua nó lực vê thương nghiệp, Tôn vương 
hãy câp cho những vi ây vón đầu tư; những vị nào trong quôc độ nhà vua nô lực 
vê quan chức, Tôn vương hãy cáp cho những vị ду vật thực và lương bồng. Và 
những người пау chuyên tâm vào nghê riêng của mình, sẽ không nhiễu hại quôc 
độ nhà vua; và ngân quỹ nhà vua sẽ được dôi dào, quốc độ sẽ được an cư lạc 
nghiệp, không có tai ương, ách nạn và dân chúng hoan hy уш vẻ, cho con nhảy 
trên ngực, sống chăng khác gì với nhà cửa mở rộng.” 

“Vâng, Tôn giả.” 

Này Bả-la-môn, Vua MahävIjita vâng theo lời khuyên của vi Bà-la-môn 
chủ tế: Những vị nào trong quôc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, 
Tôn vương Mahāvijita cáp cho nhüng vị ду hột gióng và thực vật; những VỊ nào 
trong quôc độ nhà vua nô lực vê thương nghiệp, Tôn vương Mahavijita cấp cho 
những vị ấy vốn đâu tư; những vị nào trong quốc độ nhà vua nô lực vê quan 
chức, Tôn Vương Mahävijita cáp cho những vị ау vật thực và lương bóng. Và 
những người này chuyên tâm vë nghề của minh, không còn nhiễu hại quốc độ 
nhà vua; ngân quỹ nhà vua được dôi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không 
có tai ương, ách nạn và dân chúng hoan hy уш vẻ, cho con nhảy trên ngực, sông 
chăng khác gì với nhà cửa mở rộng. 


Rôi này Bà-la-môn, Vua Mahävijtta cho mời vị Bà-la-môn chủ tê và nói: 
“Này khanh, ta đã trừ diệt bọn giặc có nhờ áp dụng phương pháp nảy, ngần quỹ 
của ta được dôi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách 
nạn, và dân chúng hoan hy, vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sông chăng khác gì 
với nhà cửa mở rộng. Này Bà-la-môn, ta muôn tô chức đại tế đàn, khanh hãy 
khuyên ta như thê nào dé ta được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày?” 


339. “Уау Tôn vuong hãy cho mời tật cả những vị Sát-đề-Ìy trong quốc độ 
nhà vua cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành дёп rôi nói: 
“Này các khanh, ta muôn tô chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành đề ta được 
hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày.’ Đối với tất cả những đại thần trong quốc 
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độ nhà vua, cùng với quyên thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành... tất cả 
những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Tôn vương hãy 
mời những vị ду đến rôi nói: “Này các khanh, ta muôn tô chức đại tế đàn. Các 
khanh hãy tán thành dé ta được hưởng an lạc hạnh phúc lâu dài.” 


Này Bà-la-môn, Vua Mahavijita nghe theo vi Bà-la-môn chủ tê, cho mời tát 
cả những vị Sát-đề-ly trong, quộc độ nhà vua cùng VỚI Các chư hầu cả tại tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành đến rôi nói: “Này các khanh, ta muôn tô chức đại tế 
đàn. Các khanh hãy tán thành дё ta được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày.” 


“Tôn vuong hãy tô chức tế đàn. Đại vuong, té đàn này là họp thòi.” 


Đối với tất cả những, đại thân trong, quốc độ nhà vua cùng với quyên thuộc 
cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành... tât cả những vi Bà-la-môn và đại gia chủ 
cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành... tất cả những g1a chủ phú hào cả tại tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành, Vua Mahävijita mời những vi ây đến rồi nói: “Này 
các khanh ta muôn tó chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta được 
hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày.” 

“Đại vương hãy tô chức té đàn. Đại vuong, tê đàn này là hợp thời.” 

Như vậy, bốn đại chúng đã thừa nhận tê đàn trở thành những điều kiện thiết 
yêu cho lễ té đàn này. 


340. Vua Mahāvijita có tám đức tánh sau đây: Thiện sanh cả từ mẫu hệ và 
phụ hệ, huyệt thông thanh tịnh cho đến Бау đời Tó phụ, không một vết nho nào, 
không có một giem pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh; đẹp trai, khả ái, 
làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô, tuân tú, cử chỉ trang 
nhã, dáng điệu cao thượng; là nhà giảu có, đại phú, sung túc tài sản, đây dày 
vàng và bac, dày dày tài bảo, đây аду sản nghiệp, ngũ cốc, thương khó sung 
màn; có uy luc, đây đủ bón loại quân chủng, chinh phục địch quân như với оа1 
danh [của mình]; có tín tâm, có từ tâm, một thí chủ cửa nhà mở rộng, một giếng 
khơi cho Sa-môn, Bả-la-môn bân cùng nghèo khó, khất sĩ, một vị làm các công 
đức; bác học trong mọi vẫn йё; thông hiểu ý nghĩa của lời nói: “Đây là ý nghĩa 
của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này”; nhà bác học, tinh luyện, sáng 
suốt và có thé suy tư về những vân dë quá khứ, vị lai, hiện tại. Vua Маһауіјіќа 
со đây đủ tám đức tánh này, chính tám đức tánh này làm những điêu kiện thiết 
yêu cho tê đàn ау. 


341. Vị Bà-la-môn chủ tê có đầy đủ bôn đức tánh. Ута ây thiện sanh cả từ mẫu 
hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, không bị một vết 
nhơ nào, không có một gièm pha nào về vân đề huyết thông thọ sanh. Vị áy là 
nhà phúng tụng, là nhà trì chú; thông. hiểu ba tập Vệ-đà với danh nghĩa, lễ nghị, 
ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm; thông hiểu ngữ pháp 
và văn phạm; biệt tài vê Thuân thé luân và tuóng của vị Đại nhân. VỊ ây có đức 
hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ ĐIỚI hạnh cao dày. Vị ây là nhà bác học, tinh luyện, 
sáng suốt, là nhà câm vá thứ nhất hay thứ hai. VỊ Bà-la-môn chủ tế có đây đủ bôn 
đức tánh này, chính bốn đức tánh này làm những yêu kiện cho tế đàn ây. 
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342. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ té truóc khi lễ đàn có giảng ba pháp 
cho Vua Mahavijita: “Trước khi muốn làm lễ đại tế đàn, néu Tôn vương có sự 
hồi tiếc: “Thật vậy, một phân lớn tài sản của ta sẽ bị tiêu hao”, Tôn vương không 
nên có sự hồi tiếc này. Trong khi đang làm lễ đại tế đàn, néu Tôn vương có sự 
hồi tiếc: “Thật vậy, một phân lớn tài sản của ta bi tiêu hao.’ Tôn vương không 
nên có sự hôi tiếc này. Khi đã làm lễ đại tế đàn, nếu Tôn vương có sự hồi tiếc: 

“Thật vậy, một phân lớn tài sản của Ta đã bị tiêu hao.” Tôn vương không nên có 
sự hôi tiệc này.” 

Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước khi lễ đàn có giảng ba pháp cho 
Vua Mahāvijita. 

343. Này Bả-la-môn, vi Bả-la-môn chủ tế trước lễ té đàn, để ngăn chặn sự 
hồi tiếc theo mười cách có thể khởi lên đôi với người tham dự Пё tế đàn |, đã 
nói với Vua MahävIjita: “Tôn vương, có những người sát sanh đến tại lễ tế đàn 
và có những người không sát sanh. Ơ đây, đối với những người sát sanh, hãy đề 
cho họ yên; ở đây, đối với những người không sát sanh, hãy tổ chức tế đàn một 
cách khiến nội tâm của họ được an vui, hoan hy. Tôn vuong, có những người 
lây của không cho đến tại lễ tế đàn và có những người không lây của không 
cho... có những người tà dâm và có những người không tà dâm... có những 
người nói láo và có những người không nói láo... có những người nói hai lưỡi 
và CÓ những người không nói hai lưỡi... có những người nói lời độc ác và có 
những người không nói lời độc ác... có những người nói lời phù phiém và có 
những người không nói lời phù phiêm... có những người có lòng tham và có 
những người không có lòng tham... có những người có lòng sân và có những 
người không có lòng sân... có những người có tà kiên và có những người có 
chánh kiên... Ở đây, đôi với những người có tà kiên, hãy để cho họ yên; ở đây, 
đối với những người có chánh kiến, hãy tô chức té đàn một cách khiến nội tâm 
của họ được an уш, hoan hy.” 

Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ té trước lễ tê đàn đã ngăn chặn sự hồi tiếc 
theo mười cách có thê khởi lên đôi với những người tham dự [lễ té đàn]. 

344. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ té khi vua đang làm lễ tế đàn, đã 
khuyến giáo, tưởng lệ, kích thích và làm tâm [của vua] hoan hy với mười sáu 
phương pháp: “Trong khi Tôn vương đang tô chức đại tê đàn, nêu có người nói: 
“Vua Mahavijita tó chức đại tê đàn nhưng không mời các vị Sát- đế-ly thân tộc ở 
tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành. Tôn vương tó chức lễ đại tê đàn như vậy. "Lời 
nói vë Tôn vương như vậy là không đúng sự thật, Tôn vương đã có mời сас vı 
Sát-đề- -ly thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành. Do vậy, Tôn vương nên biết: 
“Hãy tô chức té đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hy 

Trong khi Tôn vương dang tô chức dai té đàn, nếu có người nói: “Vua 
Mahävijita tô chức đại tế đàn nhưng không mời các vị đại thần quyên thuộc ở 
tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành... Bà-la-môn đại gia ở tỉnh thành và ở ngoài 
tỉnh thành... cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành. Tôn vương tó 
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chức lễ đại té đàn như vậy. ° Lời nói về Tôn vương như vậy là không đúng sự 
thật, Tôn vương đã có mời các vị cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh 
thành. Do vậy, Tôn vương nên biết: “Hãy tó chức lễ tế đàn một cách khiến nội 
tâm được an уш, hoan hy.” 


Trong khi Tôn vương đang tô chức đại tế đàn, nêu có người nói: “Vua 
Mahavijita tó chức đại té đàn nhưng không thiện sanh cả từ mâu hệ và phụ hệ, 
huyết thông không thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, không phải không bị vết 
nho, một gièm pha nào về уйп đề huyết thống thọ sanh. Tôn vương tó chức lễ 
đại tê đàn như vây.’ Lời nói về Tôn vương như vậy là không đúng sự thật, Tôn 
vương thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy 
đời Tổ phụ, không bị một vết nhơ, một gièm pha nào vê vån đề huyết thông thọ 
sanh.’ Do vậy, Tôn vương nên biết: “Hãy tô chức tế đàn một cách khiến nội tâm 
được an vul, hoan hy.” 


Trong khi Tôn vương đang tô chức đại tế đàn, nếu có người nói: “Vua 
Mahävijita tó chức đại tế đàn nhưng không đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi 
người, với màu da thù thắng, khôi ngô, tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao 
thượng... không phải là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, đây dẫy vàng 
và bạc, đây dày tài bảo, đây dẫy sản nghiệp, ngũ côc, thương khó sung mån.. 
không có uy lực, đầy đủ bốn loại quân chủng, chinh phục địch quân với oai 
danh của mình.. ‚ không có tín tâm, không có tü tâm, không phải một thí chủ cửa 
nhà mở rộng, một giếng khơi cho Sa-môn, Bà-la-môn, bàn cùng, nghèo khó, 
khất sĩ, một vị làm các công đức... không phải là vị bác học trong mọi vân đê... 
không thông hiểu ý nghia của lời nói: “Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là y 
nghĩa của lời nói này’... không phải là nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt và có 
thê suy tu về những vẫn đê quá khứ, vị lai, hiện tại. Tôn vương tô chức lễ đại 
tê đàn như vậy.” Lời nói về Tôn vương như vậy không đúng sự thật, Tôn Vương 
là nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt, và có thê suy tư vê vân đề quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Do vậy, Tôn vương nên biết: “Hãy tó chức tế đàn một cách khiến nội 
tâm được an уш, hoan hy.’ 


Trong khi Tôn vương đang tó chức đại té đàn, nêu CÓ người nói: “Vua 
MahavIJita tổ chức đại tế đàn nhưng vị Bà-la-môn chủ tê của vua không thiện 
sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tó phụ, 
không bị một vết nhơ nào, một gièm pha nào về уйп đề huyết thông thọ sanh. 
Tôn vương tô chức lễ đại tế đàn như vậy.' Lời nói về Tôn vương như vậy không 
đúng sự thật, vị Bả-la-môn chủ tê của vua thiện sanh cả từ mâu hệ và phụ hệ, 
huyệt thống thanh tịnh cho đến bày đời Tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một 
gièm pha nào về vân йё huyết thông thọ sanh. Do vậy, Tôn vương nên biết: 
“Hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hý.’ 

Trong khi Tôn vương đang tô chức đại tế đàn... nhưng vị Bà-la-môn chủ tế 
của vua không phải là nhà phúng tụng, là nhà trì chú; thông hiểu ba tập Vệ-đà 
với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thông là thứ 
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năm; thông hiểu ngữ pháp và văn phạm; biệt tài về Thuận thé luận và tướng của 
уі Đại nhân... nhưng vị Bà-la-môn chủ tê của vua không có đức hạnh, không có 
đức độ cao dày, đây đủ giới hạnh cao dày... nhưng vị Bà-la-môn chủ té của vua 
không phải vi bác học, tinh luyện, sáng suốt, là nhà cầm vá thứ nhất hay thứ hai. 
Tôn vương tó chức lễ đại tế đàn như уду.” Lời nói vë Tôn vương như vậy không 
đúng sự thật, vị Bà-la-môn chủ tê của vua là nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt, 
là nhà cầm vá thứ nhất hay thứ hai. Do vậy, Tôn vương nên biết: “Hãy tô chức 
tê đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hý.°” 


Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế, khi vua đang làm lễ tế đàn đã khuyên 
giáo, tưởng lệ, kích thích và làm tâm [của vua] được hoan hy băng mười sáu 
phương pháp trên. 


345. Này Bà-la-môn, trong lễ tế đàn này, không có trâu bò bị giết, không 
có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, không có các loại sinh vật nào khác 
bi sát thương, không có cây cối bị chặt để làm trụ cột tế lễ, không có loại cỏ 
dabbha bị cắt đề rải xung quanh đàn tê. Và những người gia bộc, người đem 
tin, hay những người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa 
nạt bởi sợ hãi và không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt 
mày. Họ muốn thì họ làm, họ không muốn thì họ không làm; họ làm những gì 
họ muốn, họ không làm những gì họ không muốn. Té đàn này được hoàn tât 
chỉ với dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường miếng. 


346. Này Bà-la-môn, các Sát- ӣё-Ју thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, 
các đại thần quyền thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các Bà-la-môn đại 
gia ó tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài 
tỉnh thành đem theo nhiêu tiên bạc của cải đến Vua MahävIjita và thưa: “Đại 
vương, tiền bạc của cải rất nhiều này được đem đến để Đại vương dùng, Đại 
vương hãy lây dùng.” 

"Này các khanh, tiền bạc của cải rất nhiều được cất giữ một cách chính 
đáng này đối với ta đã vừa đủ. Các khanh hãy giữ các của cải ây cho các khanh, 
các khanh có thể đem theo nhiều hơn thé nữa!” 


Các vị bị vua từ khước như vậy đứng qua một bên và Бап luận như sau: 
“Tài sản này của chúng ta, nếu chúng ta đem về nhà lại, thật không phải. Vua 
Маһауіјіќа tô chức đại tế đàn. Chúng ta hãy tó chức một hậu tế đàn.” 


347. Này Bà-la-môn, khi các у] Sát-dé- ly thán tóc ó tinh thành và ngoài 
tinh thành đặt các thí vật phía Đông hó té dàn; các dai thân quyền thuộc ở tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía Nam hồ tế đàn; các 'Bả-la-môn đại 
gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía Tây hồ tế đàn; các cư sĩ 
phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía Bắc hồ tế đàn. Này 
Bà-la-môn, trong té đàn của những vi này cũng vậy, không có trâu bò bị giết, 
không có dê cừu bi giết, không có loại sinh vật nào khác bị sát thương, không 
có cây côi bị chặt để làm cột trụ tê lễ, không có loại cỏ dabbha bị cắt dé rải xung 
quanh đàn tế. Và những người gia bộc hay những người đưa tin hay những 
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người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi và 
không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày. Chúng muốn 
thì chúng làm, chúng không muốn thì chúng không làm; chúng làm những gì 
chúng muốn, chúng không làm những gi chúng không muôn. Những tê đàn này 
được hoàn tất chỉ với dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường miếng. 


Như vậy là bốn sự châp thuân, Vua Mahāvijita thành tyu tám pháp, Bà-la- 
môn chú té thành tựu bốn pháp và cả ba tê pháp. Này Bà-la-môn, như vậy gọi 
là ba tế pháp và mười sáu té vật. 


348. Khi nghe nói như vậy, những Bà-la-môn ây la to hét lớn: “Cao quý 
thay lễ tế đàn, vẻ vang thay sự thành tựu của lễ tế đàn!” Nhưng Bà-la-môn 
Kñtadanta ngồi yên lặng. Các vị Bà-la-môn ấy hỏi Bà-la-môn Kñtadanta: 


“Vì sao Tôn giả Kũtadanta không tán һап là thiện thuyết lời thiện thuyết 
của Sa-môn Gotama?” 


“Không, phải ta không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa-môn 
Gotama. Nếu a1 không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa-môn 
Gotama thì đầu người ây sẽ bị tan nát. Nhưng ta hiện đang suy nghĩ: “Sa-môn 
Gotama khóng nói: “Như vậy Ta nghe’, hay: “Như vậy dáng phải là thế”, mà 
Ngài chỉ nói: “Khi sự việc xảy ra như vậy ‚ “Khi ấy sự việc xảy ra như thế” , Và 
ta nghĩ: “Chắc chăn lúc bây giờ, Sa- -môn Gotama là Vua Mahävil ita, chủ nhân 
của lễ tế đàn hay là vị Bà- la-môn chủ tế lễ tế dàn.” Tôn giá Gotama, Ngài có 
công nhận là mình đứng ra tô chức lễ tế đàn hay khiến người tô chức lễ tê đàn, 
và sau khi thân hoại mạng chung, được sanh ở thiện thú, cõi trời, cõi đời này?” 


— Này Bà-la-môn, Ta công nhận tự mình đứng ra tô chức lễ tế đàn hay khiến 
người tô chức lễ tê đàn, và sau khi thân hoại mạng chung, được sanh ở thiện 
thú, cõi trời, cõi đời này. Lúc bây giờ, Ta là vị Bà-la-môn chủ tế đã đứng ra chủ 
lễ tế đàn này. 


349. – Này Tôn giả Gotama, có tê đàn nào khác ít phiên tạp hơn, ít nhiễu 
hại hơn, nhiêu kết quả hơn, nhiêu lợi ích hơn tê đàn với ba tế pháp và mười sáu 
tê vật này? 


— Này Bà-la-môn, có một tê đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều 
kết quả hơn, nhiêu lợi ích hơn té đàn với ba tê pháp và mười sáu tế vật này. 


— Tôn giả Gotama, tê đàn khác á ây là gì mà ít phiên tap hon, ít nhiĉu hai hon, 
nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tê pháp và mười sáu té vật này? 


— Này Bà-la-môn, chính là những bồ thí thường xuyên, những té đàn thuận 
lợi, сапе dường cho những у1 xuất gia CÓ giới đức. Tế đàn ау, này Bà-la-môn, ít 
phiên tạp hơn, ít nhiều hại hơn, nhiêu kết quả hơn, nhiêu lợi ích hơn tế đàn với 
ba té pháp và mười sáu té vật này. 


— Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì mà những bó thí thường xuyên, 
những tê đàn thuận lợi, cúng dường cho những vi xuất gia có giới đức, tê đàn 
ây lại ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiêu lợi ích hơn tế 
đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật này? 
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— Này Bà-la-môn, сас vị A-la-hán hay những vị đã bước vào con đường 
A-la-hán không đi đến tế đàn như vậy. Vì cớ sao? 


Này Bả-la-môn, уі tại đây có thây những sự đánh đập bằng roi gây, CÓ 
những sự tóm cô lôi kéo. Do vậy, сас vị A-la-hán hay những vị đã bước vào 
con đường A-la-hán không di đến tế đàn như vậy. Những bó thí thường xuyên, 
những tế đàn thuận lợi, cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức, này Bà- 
la-môn, các vị A-la-hán hay những vị đã bước vào con đường A-la-hán đi đến 
những té đàn như vậy. Vi cớ sao? Này Bà-la-môn, vì tại đây không thây những 
sự đánh đập băng roi gây, không có những sự tóm cô lôi kéo. Do vậy, các vị 
A-la-hán hay những vi đã bước vào con đường A-la-hán đi đến té đàn như vậy. 
Này Bà-la-môn, do nhân ấy, do duyên â ду, những bồ thí thường xuyên, những - tế 
đàn thuận lợi, cúng dường cho những vị xuất g1a có giới đức, tế đàn ây ít phiên 
tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế 
pháp và mười sáu tế vật này. 


350. — Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiền tạp hơn, Ít nhiễu hại 
hơn, nhiêu kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tê đàn với ba té pháp, mười sáu tế vật 
và những bô thí thường xuyên, những tê đàn thuận lợi này? 


— Này Bà-la-môn, có một tê đàn khác, ít phiên tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, 
nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tê pháp, mười sáu tế vật và 
những bó thí thường xuyên, những té dàn thuận lợi này. 


— Này Tôn giả Gotama, té đàn khác ây là gì mà ít phiên tạp hơn, ít nhiều hại 
hơn, nhiêu kêt quả hơn, nhiêu lợi ích hơn tê đàn với ba tê pháp, mười sáu tê vật 
và những bô thí thường xuyên, những tê đàn thuận lợi này? 

— Này Bà-la-môn, chính là sự xây dựng tình xá cho bốn phương Tăng. Tế 
đàn â ây Ít phiên tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn 
tê đàn với ba té pháp, mười sáu tế vật, và những bô thí thường xuyên, những tế 
đàn thuận lợi này. 


351. — Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiên tạp hơn, ít nhiều hại hơn, 
nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tê đàn với ba tế pháp, mười sáu té vật, những 
bó thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tỉnh xá này? 

— Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác, ít phiên tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều 
kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu té vật, những bó 
thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tỉnh xá này. 

— Tôn giả Gotama, tê đàn khác ấ ây là gì mà ít phiên tap hon, ít nhiễu hại hơn, 
nhiêu kết quả hơn, nhiêu lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tê vật, những 
bó thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này? 


– Này Bàả-la-môn, một ai với tâm thành quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, 
này Bả-la-môn, té dàn á ây ít phiên tạp hơn, Ít nhiều hại hơn, nhiêu kết quả hơn, 
nhiêu lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tê vật, sự bó thí thường xuyên, 
những tê đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này. 
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352. - Tôn giả Gotama, có té dàn nào khác, ít phiën tap hon, ít nhiễu hại 
hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tê đàn với ba té pháp, mười sáu tế 
vật, sự bó thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tỉnh xá và 
những sự quy y này? 

— Này Bả-la-môn, có một tế đàn khác, ít phiên tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, 
nhiêu kết quả hơn, nhiều lợi ¡ch hơn té đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự 
bó thí thường xuyên, những té đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những 
sự quy y này. 

— Tôn giả Gotama, tê đàn khác ду là gi mà ít phiên tap hon, ít nhiĉu hąi hon, 
nhiêu kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn té đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự 
bố thí thường xuyên, những té đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những 
sự quy y này? 

— Này Bà-la-môn, một at với tâm thành thọ trì những giới luật không sát 
sanh, không thâu đạo, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. 

Này Bà-la-môn, tế đàn â ây Ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả 
hơn, nhiều lợi ích hơn té đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bó thí thường 
xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những sự quy y này. 


353. — Này Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiên tap hon, ít nhiễu 
hại hơn, nhiêu kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tê đàn với ba tế pháp, mười sáu 
tê vật, sự bó thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng đường tinh xá, 
những sự quy y và những giới luật này? 


— Này Bà-la-môn, có một tê đàn khác, ít phiên tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, 
nhiêu kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn té đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự 
bó thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng đường tinh xá, những sự 
quy y, những giới luật này. 


— Tôn giả Gotama, tế đàn ây là gì mà ít phiên tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, 
nhiêu kết quả hơn, nhiêu lợi ích hơn tê đàn với ba tê pháp, mười sáu tế vật, sự 
bó thí thường xuyên, những té đàn thuận lợi, sự cúng đường tinh xá, những sự 
quy y và những giới luật này? 

- Này Bà-la-môn, ở đây, đức Như Lai sanh ra đời, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Слас... (như Kinh Sa-môn qua, đoạn 190-212). Như vậy, này Bà-la-môn, là vi 
Ty-kheo thành tựu giới hạnh. 

.. chung уа an trú Thiền thứ nhất. Này Bà-la-môn, tế đàn này ít phiên tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiêu kết quả hơn, nhiêu lợi ích hơn những tế đàn trước. 


. Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... chứng và an trú Thiên thứ tư. Này Bà-la- 
môn, Р. đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hon, nhiêu kết quà hơn, nhiều lợi 
ích hơn những té đàn trước... VỊ â ây dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh 
kiến... Này Bà-la-môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiêu kết 
quả hơn, nhiêu lợi ích hơn những tế đàn trước... không còn một đời sóng khác, 
vị ây biết nhu vậy. Này Bà-la-món, tê đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại, 
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nhiều kết quả hơn, nhiêu lợi ích hơn những tế đàn trước. Này Bà-la-môn, không 
có một lễ tế đàn nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn lễ tế đàn này. 


354. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Kñtadanta thưa với đức Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn 
giả Gotama, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bày ra 
những gi bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 

tối dé những ai со mắt có thê thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiễu phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế 
Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đên mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng 
Tôn giả Gotama. Con xin trả tự do và sự sông cho bảy trăm con bò đực, bảy trăm 
con bò cái, bảy trắm con bê, bảy trăm con dê và bảy trăm con cừu. Mong chúng 
được ăn cỏ xanh và uóng nước mát, mong chúng được hưởng gió mát. 

355. Lúc bây giờ, đức Thế Tôn liên thứ lớp giảng pháp cho Bà-la-môn 
Kñtadanta như là thuyết về bó thí, thuyết về trì giới, thuyết vë các cõi trời, trình 
bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của sự xuất ly. 
Khi đức Thế Tôn biết tâm của Bà-la-môn Kitadanta đã sẵn sàng, đã nhu thuận, 
không còn chướng ngại, được phần khởi, được tín thành, liên thuyết pháp mà 
chư Phật đã chứng ngộ, tức là Khô, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như tâm vải thuân 
bạch, được gột rửa các vết đen sẽ rất аё thắm màu nhuộm; cũng vậy, chính tại 
chỗ ngôi này, Pháp nhãn vô trần ly cầu khởi lên trong tám Bà-la-món Kutadanta: 
“Phàm pháp gì sanh khởi, pháp ây sẽ bi hoại diệt.” 


356. Khi ây, Bà-la-môn Kñtadanta thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể 
nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi 
người đôi với đạo pháp của đức Bồn sư, liên bạch đức Thê Tôn: “Mong Tôn giả 
Gotama ngày mai cùng chúng Tỷ-kheo nhận lời đến dùng cơm do con mời!” 


Đức Thê Tôn im lặng nhận lời. 


357. Lúc bây giờ Bả-la-môn Kitadanta được biết đức Thé Tôn đã nhận lời, 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức Thê Tôn, thân phía hữu ' hướng về đức 
Phật và từ biệt... Rôi Bà-la-môn Kũtadanta khi đêm vừa tàn, liền cho làm sẵn 

sảng tại nhà các món thượng у! loại cứng và loại mêm, rôi báo thời giờ cho đức 
Thê Tôn: “Сло đã đến, Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng.” 


358. Khi â áy, đức Thế Tôn buói sáng đắp у, đem theo у bát và cùng với chúng 
Ту-Кһео đi đến cư xá của Bà-la-môn Kũtadanta; sau khi đến, liền ngồi trên chỗ 
đã được soạn sàn. Bà-la-món Küutadanta tự tay làm cho chúng Ty-kheo, với đức 
Phật là vị dẫn đầu, thỏa mãn với những món thượng уі loại cứng và loại mêm. 
Lúc bây giờ, Bà-la-môn Kutadanta, sau khi được biết đức Thế Tôn dùng cơm đã 
xong, đã rửa tay và bát, liền lây một chế thấp khác và ngôi xuống một bên. Sau 
khi Bà-la-môn Kũtadanta ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn với một thời thuyết 
pháp giảng dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bà-la-môn Kũtadanta hoan hy 
rôi từ chỗ ngôi đứng dậy và từ biệt. 


6. KINH MAHALI 
(Mahali Sutta)! 


359. Như vây tôi nghe. 

Một thời, đức Thế Tôn trú tại Vesali (Ту-ха-/у), ở giảng đường Trùng Các, 
trong Đại Lâm. Lúc Бау giờ, một sô đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala (Câu- 
tát-la) và nước Magadha (Ma-kiệt-đà) đang ở tại Vesali vì một vài công việc. 


Những vi sứ giả ây được nghe như sau: “Này các Tôn giả, Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ đòng họ Thích-ca hiện nay đang trú tại Vesali, ở giảng 
đường Trùng Các, Đại Lâm. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn 
Соѓата: “Ngài là bậc Thê Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Слас, Minh Hạnh Тос, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn. Với thăng trí, Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và 
loài người, sau đó tuyên thuyết điêu đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tinh.’ Nếu được yết kiên một vị A-la-hán như vậy thì rât quy.” 

360. Những vi sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và ở Magadha ấy đi đến giảng 
đường tại Đại Lâm. Lúc bây giờ, Đại đức Nagita là thị giả đức Thế Tôn. 
Những vị sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và ở Magadha ấy đi đến chỗ Đại đức 
Nagita ở và thưa: 

— Hiên giả Nagita, hiện nay Tôn giả Gotama ở tại đâu, chúng tôi muốn yết 
kiên Tôn giả Gotama. 

— Các Hiên giả, nay không phải thời yết kiến đức Thé Tôn, đức Thế Tôn 
đang chỉ tịnh. 

Những sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và Magadha liên ngôi xuống tại một bên 
Và nói: 

— Sau khi được yết kiên Tôn giả Gotama, chúng tôi mới đi. 

361. Otthaddha (Môi thỏ), người Licchavi, cùng với một số đông dân chúng 
Licchavi cũng đi đến giảng đường Trùng Các trong Đại Lâm, gặp Đại đức 
Nagita, dành lễ vị này rôi đứng một bên. Otthaddha, người Licchavi, thưa với 
Đại đức Мариа: 


! Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 235; M. I. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 400, 
513; П. 29, 157, 214; Ш. 1, 29; S. IV. 103, 110, 177; A. I. 113; П. 16, 39, 153, 205; Ш. 93, 16; V. 201, 347. 
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— Hiện nay đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас ở tại đâu, chúng 
con muôn yết Кіёп đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 


— Mahäli, nay không phải thời yết kiến đức Thế Tôn, đức Thế Tôn đang 
chỉ tịnh. 

Otthaddha, người LicchavI, liên ngôi xuống một bên tại chỗ ду Và nÓI: 

— Sau khi được vết kiến đức Thé Tôn. bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, con 
mới đi. 

362. Khi ду, Sa-di Sīha дёп Đại đức Nagita, дапр lễ Đại đức và đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, Sa-di S1ha nói với Đại đức Nagita: 

— Bạch Đại đức Kassapa (Ca- diễp), ? một sô đông sứ giả Bà-la-môn ở Kosala 
và Magadha đã đến đây đề yết kiến đức Thé Tôn; Otthaddha, người Licchav], 
cũng dén đây với số đông dân chúng Licchav1 đề yết kiên đức Thê Tôn. Đại đức 
Kassapa, lành thay nêu những vị này được yết kiên đức Thế Tôn! 


— Vậy STha hãy thưa với đức Thế Tôn. 
— Thưa vâng, bạch Đại đức. 


Sa-di STha? vâng theo lời dạy của Đại đức Nagita, đến tại chỗ đức Thế Tôn, 
dành lễ Ngài rồi đứng một bên. Sa-di STha sau khi đứng một bên liền bạch đức 
Thé Tôn: 


— Bạch đức Thé Tôn, môt só đông sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và Magadha 
đên đây đề yết kiên đức Thé Tôn; Otthaddha, người Licchavi, cùng một sô đông 
dân chúng Licchav1 đã đến đây để yết kiến đức Thế Tôn. Lành thay nếu những 
vị này được yết kiến đức Thê Tôn: 


— Này Sīha, hãy dọn chỗ ngồi trong bóng mát, phía trước ngôi tinh xá. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Sa-di Sīha vâng theo lời dạy đức Thê Tôn, sắp đặt một chỗ ngôi trong bóng 
mát phía trước ngôi tinh xá. 

363. Đức Thé Tôn đi ra khỏi tinh xá và ngôi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn trong 
bóng mát, phía trước ngôi tinh ха. 

Rôi các sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và ở Magadha đến tại chỗ đức Phật, nói 
lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao VỚI Thé Tôn rôi ngòi xuông một 


bên. Otthaddha, người Licchavi, cùng với một sô lớn dân Licchavi cũng đến tại 
chỗ đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 


364. Sau khi ngôi xuống một bên, Otthaddha, người Licchavi, thưa với 
Thế Tôn: 


2 Còn được gọi là Nagita. Xem D. L. 151; DA. I. 310; А. Ш. 31, 341 và IV. 341; J. IV. 95. Ông là cậu của 
Sa-di STha. 

3 Stha là con trai chị gái của Tôn giả Nagita. STha xuất gia, gia nhập Tăng đoàn, làm Sa-di năm lên 7 tuổi. Chú 
rât thông minh, học hiệu nhiêu và được mọi người quý тёп. VỊ này không phải là Tôn giả S1ha thuộc dòng 
họ LicchavI, vị được xem là anh hùng trong câu chuyện được lưu lại trong А. IV. 179-88; Vin. І. 233-38 và 
sau này rời khỏi Tăng đoàn. Giáo sư Edward Müller (JPTS. 1988, 97) đê cập cả hai м. 
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— Bạch Đại đức, hai ba ngày về trước, Sunakkhatta, dòng họ Licchav], đến 
chỗ con ở và nói với соп: “Này Mahaii, từ khi tôi sông gån đức Phật, không lâu 
quá ba năm, tôi được thấy những thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phán khởi nhưng 
không được nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi.” Bạch Thế Tôn, 
những thiên âm mà Sunakkhatta, dòng họ LicchavIi, không nghe, những thiên 
âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, không hiểu những thiên âm ây có thật hay 
không có thật? 


365. - Này Mahali, những thiên âm mà Sunakkhatta, dòng họ LicchavI, 
không nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, những thiên âm ây 
có thật, không phải không có. 

— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì những thiên âm mà Sunakkhatta, 
dòng họ Licchav1, không nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phán khởi, 
những thiên âm ấy có thật, không phải là không có? 


366. — Này Mahali, có Ty-kheo tu dinh nhát huóng, huóng vë phía Đông 
với mục đích thây các thiên săc mỹ diệu, thích thú, phán khởi nhưng không với 
mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Vì vị này tu định 
nhất hướng, hướng về phía Đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích 
thú, phân khởi nhưng không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, 
phán khởi nên vị này thấy được vë phía Đông các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi nhưng không nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. VÌ sao 
vậy? Này Mahali, vì Tỷ-kheo này trong khi tu định nhất hướng, hướng về phía 
Đông chỉ với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phán khởi nhưng 
không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 


367. Lại nữa, này Mahali, có vị Ty-kheo tu định nhất hướng, hướng về phía 
Nam... phía Tây... phía Bắc.. . về phía trên... vë phía dưới, hướng ngang với 
mục đích thây các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không với 
mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Vi vị này tu định 
nhât hướng, hướng về phía dưới, hướng ngang với mục đích Һау các thiên sắc 
mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không với mục đích nghe các thiên âm 
mỹ diệu, thích thú, phán khởi nên vị này thấy được về phía dưới, hướng ngang, 
các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không nghe các thiên âm mỹ 
diệu, thích thú, phán khởi. Vi sao vậy? Này Mahali, vì Ty-kheo này trong khi 
tu dinh nhát hướng, hướng về phía dưới, hướng ngang chỉ với mục đích thây 
các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không với mục đích nghe các 
thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 


368. Này Mahäli, có vị Tỷ-kheo tu định nhất hướng, hướng về phía Đông 
với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không 
với mục đích thây các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Vì vị này tu định 
nhất hướng, hướng về phía Đông với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, 
thích thú, phân khởi nhưng không với mục đích thây các thiên sắc mỹ diệu, 
thích thú, phân khởi nên vị này nghe được về phía Đông các thiên âm mỹ diệu, 
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thích thú, phân khởi nhưng không thấy được các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì vị Ту-Кһео này trong khi tu dinh nhát 
huóng, huóng về phía Đông chỉ với muc đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích 
thú, phán khởi nhưng không với mục đích ау các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi. 


369. Lại nữa, này Mahali, có Ту-Кһео tu định nhất hướng, hướng về phía 
Nam... vé phía Tây.. . về phía Bắc... về phía trên... về phía dưới, hướng ngang 
với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không 
với mục đích thây các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phán khởi. Vì vị này tu định 
nhất hướng, hướng về phía dưới, hướng ngang với mục đích nghe các thiên âm 
mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không với mục đích thây các thiên sắc mỹ 
diệu, thích thú, phân khởi nên vị này nghe được về phía dưới, hướng ngang, các 
thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không thấy được các thiên sắc 
mỹ diệu, thích thú, phán khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì Tỷ-kheo này trong 
khi tu định nhất hướng, hướng về phía dưới, hướng ngang chỉ với mục đích 
nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không với mục đích 
ау các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phán khởi. 

370. Này Mahali, có Tỷ-kheo tu định nhị hướng, hướng về phía Đông với 
mục đích thây các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi và với mục đích nghe 
các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Vì vị này tu định nhị hướng, hướng 
về phía Đông với mục đích thây các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khói và 
với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi nên vị này hướng 
về phía Đông thấy được các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi và nghe 
được các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Vi sao vậy? Này Mahali, vì 
Tỷ-kheo này trong khi tu định nhị hướng, hướng vë phía Đông với mục đích 
Һау các thiên săc mỹ diệu. thích thú, phân khởi và với mục đích nghe các thiên 
âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 


371. Này Mahali, có vị Ту-Кһео tu định nhị hướng, hướng về phía Nam.. 
về phía Tây... về phía Bắc.. . về phía trên... vê phía dưới, hướng ngang với 
mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi và với mục đích nghe 
các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phán khởi. Vì vị này tu định nhị hướng, hướng 
về phía dưới, hướng ngang với mục đích thây các thiên săc mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi 
nên vị này hướng về phía dưới, hướng ngang, thây các thiên sắc mỹ diệu, thích 
thú, phán khởi và nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Vì có sao? 
Này Mahāli, vì Tỷ-kheo này trong khi tu định nhị hướng, hướng về phía dưới, 
hướng ngang với mục đích Шау các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi và 
với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Này Mahali, 
do nhân này, do duyên này, những thiên âm mà Sunakkhata, dòng họ LicchavIi, 
không nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, những thiên âm ấy 
có thật, không phải là không có. 


6. KINH МАНАП # 125 


372. — Bạch Thế Tôn, như vậy có phải muôn chứng được các pháp thiên 
định áy mà các Tỷ-kheo sông đời Phạm hạnh dưới [sự chỉ dạy của] Тһе Tôn? 


— Này Mahali, không phải muôn chứng được các pháp thiền định á ây mà các 
Tỷ-kheo sóng đời Phạm hạnh dưới [sự chỉ dạy спа] Ta. Này Mahali, có những 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn. Vì muốn chứng được những pháp ấy, 
các vi Tỷ-kheo sông đời Phạm hạnh dưới [sự chỉ dạy của] Ta. 


373. — Bạch Thế Tôn, những pháp ây, cao thượng hơn, thù thắng hơn là gì 
mà các vị Tỷ-kheo vì muôn chứng được những pháp а йу, sông đời Phạm hạnh 
đưới [sự chỉ dạy của] Thế Tôn? 


— Này Mahāli, ở đây Tỷ-kheo đoạn dứt ba kiết sử, thành bậc Dự Lưu, không 
đọa ác thú, chắc chăn đạt quả Bô-đề. Này Mahali, pháp này cao thượng và thù 
thắng hơn. Vì muốn chứng được pháp này, các Tỷ-kheo sông Phạm hạnh dưới 
[sự chỉ dạy cua] Ta. 


Lại nữa, này Mahali, Tỷ-kheo đoạn dứt ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham, sân, si, 
thành bậc Nhứt Гаі, còn phải sanh lại trong đời này một lần nữa trước khi diệt 
hàn khô đau. Này Mahali, pháp này cao thượng hơn và thù thắng hơn. Vì muốn 
chứng được pháp này, các Tỷ-kheo sông Phạm hạnh dưới [sự chỉ dạy của] Ta. 

Lại nữa, này Mahali, vị Tỷ-kheo đã đoạn dứt năm hạ phân kiết sử, thành vị 
Hóa sanh, nhập Niết-bàn tại đây, không còn phải trở lại thé 0101 này nữa. Này 
Mahali, pháp này cao thượng hơn và thù thắng hơn. Vì muốn chứng được pháp 
này, các Tý-kheo sóng Phạm hạnh dưới [sự chỉ dạy của] Ta. 

Lại nữa, này Маћап, vị Tỷ-kheo do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại tự minh chứng tri, chứng ngộ và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 
Này Mahali, pháp này cao thượng hơn và thù thắng hơn. Vì muốn chứng được 
pháp này, các Ty-kheo sông Phạm hạnh dưới [sự chỉ dạy của] Ta. 


Này Mahali, những pháp cao thượng và thủ thắng này, vì muốn chứng được 
pháp ау, các Ty-kheo sông Phạm hạnh dưới [sự chỉ dạy спа] Ta. 

374. - Bạch Thé Tôn, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự chứng 
ngộ những pháp ây? 

— Này МаһапП, có con đường, có đạo lộ đưa đến sự chứng ngộ những pháp ây. 

375. — Bạch Thé Tôn, con đường, đạo lộ đưa đến sự chứng ngộ những pháp 
ây là gì? 

— Đó là con đường Thánh có tám ngành: Chánh trì kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh 
định. Này Mahali, con đường пау, đạo lộ пау đưa đến sự chứng ngộ những 
pháp ây. 

376. Này Mahali, một thời, Ta ở Kosambi, vườn Ghositarama. Lúc bây giờ, 
có hai người xuất gia, Mundliya - một vi du sĩ, và Jaliya - đệ tử của Dãrupatfaka, 
đến tại chỗ Ta ở, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Ta rôi đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị xuất gia nói với Ta như sau: 
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— Này Hiên giả: “Mạng căn và thân thé là một hay là khác?” 

377. — Này Hiên giả, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Vâng, Hiển giả. 

Hai vị xuất gia trả lời Ta như thê và Ta nói như sau: 

- Này Hiền giả, ở đây, Như Lai sanh ra đời, vị A- la-hán, Chánh Đăng 
Giác... (như Kinh Sa-môn qua, đoạn 190-212)... Này Hiền giả, như vậy у! 
Tỷ-kheo thành tựu giới hạnh... chứng và an trú Thiên thứ nhất. Này Hiền ола, 
khi Tý-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ду có sẵn sàng đề cập đến vấn đề: 
“Mạng căn và thân thể là một hay khác” không? 

Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập 
đến vấn đè: “Mạng căn và thân thê là một hay khác.” 

Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thây như vậy nhưng Ta không nói: “Mạng 
căn và thân thê là một hay khác.” 

. chứng và an trú Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư. Này Hiền 
giả, khi Tỷ-kheo biết như Vậy, Һау như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vẫn 
đề: “Mạng căn và thân thê là một hay khác” không? 

Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập 
đến vấn đề: “Mạng căn và thân thê là một hay khác.” 

Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thây như vậy nhưng Ta không nói: “Mạng 
căn và thân thê là một hay khác.” 

Vi ây hướng tâm, dẫn tâm đến tri kién. Này Hièn giá, khi vi Tý-kheo biét 
như vậy, thây như vậy, vị ду có sẵn sàng đề cập đến vân đề: “Mạng căn và thân 
thể là một hay khác” không? 

Này Hiền giả, vị Tý-kheo biết như vậy, tháy như vậy, vị ду sẵn sàng dë cập 
đến vẫn đề: “Mạng căn và thân thê là một hay khác.” 

Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thây như vậy, nhưng Ta không nói: 
“Mạng căn và thân thể là một hay khác.” 

.. V1 â ау biết: “Sau đời này sẽ không có đời khác nữa.” Này Hiện giả, khi 

Tỷ-kheo biết như vậy, һау như vậy, vị ấy có săn sàng đề cập đến vấn đề: 
“Mạng căn và thân thể là một hay khác” khóng? 

Nay Hiën già, vi Ty-kheo biét như vậy, thây như vậy, vị ây sẵn sàng dé cập 
đến ván đè: “Mạng căn và thân thê là một hay khác.” 

Này Hiên giả, tuy Ta biết như vậy, thây như vậy nhưng Ta không nói: “Mạng 
căn và thân thê là một hay khác.” 

Đức Тһё Tôn thuyết như vậy, Otthaddha, người Licchavi, hoan hy tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 


7. КІМН ЈАШҮА 
(Jaliya Sutta)’ 


378. Như vây tôi nghe. 

Một thời, đức Thé Tôn ở Kosambi, vườn Ghosita.2 Lúc bây 010, có hai du 
sĩ, Mundiya và Jäliya, đệ tử của Darupattika, đến tại chỗ đức Thé Tôn ở, nói lên 
những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Ngài ròi đứng một bên. Sau khi 
đứng một bên, hai vị xuất gia nói với Ngài như sau: 

— Này Hiền giå Gotama, mạng căn và thân thể là một hay là khác? 

379. — Này Hiền giả, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Vâng, Hiên giải 

Hai vị xuất gia trả lời đức Thé Tôn như thế và Ngài nói như sau: 

- Này Hiên già, ở đây, đức Như Lai sanh ra đời, vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác... (tương tự như Kinh Sa-môn quả, đoạn 190-212). Này Hiền giả, như vậy 
vị Ty-kheo thành tựu giới hạnh, chứng và an trú SƠ thiên. Này Hiện giả, khi Tý- 
kheo biết như vậy, thây như vậy, vị ду có sẵn sàng dé cập đến vấn đề: “Mạng 
căn và thân thé là một hay khác” không? 

Này Hiên giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, уі ду sẵn sàng đề cập 
đến vân dë: “Mạng căn và thân thê là một hay là khác.” 

Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, nhưng Ta không nói: “Mạng căn và thân 
thê là một hay là khác.”... chứng và an trú Đệ nhị thiên... Đệ tam thiên... Đệ tứ 
thiền. Này Hiên giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ду có sẵn sàng 
dë cập đến vân đề: “Mạng căn và thân thê là một hay khác” không? 

Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thây như vậy, vị йу sẵn sàng đề cập 
đến vân đê: “Mạng căn và thân thê là một hay là khác.” 


Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thây như vậy, nhưng Ta không nói: 
“Mạng căn và thần thê là một hay là khác.” 

Vị Tý-kheo ấy hướng tâm, dẫn tâm đến tri kiến. Này Hiền giả, khi vị TY- 
kheo biết như vậy, thây như vậy, vi ây có sẵn sàng đề cập đến vẫn đề: “Mạng 
căn và thân thê là một hay là khác” không? 


! Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 161, 178, 204, 211, 224, 235; М.І. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 400, 
513; II. 29, 157, 214; Ш. 1,29; S. IV. 103, 110, 177; A. I. 113; П. 16, 39, 153, 205; Ш. 93, 161; V. 201, 347. 
2 Ghositãrama; Ghosifa (tên riêng của một gia chủ) + arama (khu vườn). Khu vườn do ông Ghosita, còn gọi 
là Ghosaka, hiên cúng cho đức Phật và chư Tăng. 
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Này Hiên giả, vị Ty-kheo biết như vậy, thây như vậy, vị ду sẵn sàng đề cập 
đến уар dë: “Mạng căn và thân thê là một hay là khác.” 

Này Hiên giả, tuy Ta biết như vậy, thây như vậy, nhưng Ta không nói: 
“Mạng сап và thân thê là một hay là khác.” 

380. Vi ấy biết: “Sau đời này sẽ không. có đời khác nữa.” Này: Hiển giả, 
khi Tý-kheo biết như vậy, Һау như vậy, vị ду có sẵn sàng đề cập đến vẫn đề: 
“Mạng căn và thân thê là một hay là khác” không? 

Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo biết như vậy, vị ây sàn sàng đề cập đến vẫn đề: 
“Mạng căn và thân thể là một hay là khác.” 

Này Hiên giả, tuy Ta biết như vậy, thây như vậy, nhưng Ta không nói: 
“Mạng căn và thân thé là một hay là khác.” 

Đức Thé Tôn thuyết như vậy, hai vị du sĩ hoan hy tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


3 Kinh này giống D. 6, Маћаіі Sutta (Kinh Mahali), đoạn 371. 


8. KINH CA-DIÊP SƯ TỬ HÓNG 


(Kassapasthanada Sutta)! 


381. Như vây tôi nghe. 

Một thời, đức Thế Tôn ở tại Ujuññã а (Uy-nhã quốc), tại vườn nai 
Kannakatthala.? Lúc bấy giờ, Іда thể Kassapa (Ca-diễp) đến chỗ đức Phật, nói 
những lời chào đón hỏi thăm xã giao với đức Thế Tôn và đứng một bên. Sau 
khi đứng một bên, lõa thể Kassapa thưa với Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, tôi nghe như vây: “Sa-môn Gotama chỉ trích mọi khổ 
hạnh, tuyệt đôi phi báng, mat sát mọi khô hạnh, mọi lôi sông khắc khổ”, có 
phải những vị ấy nói đúng lời của Tôn giả Gotama? Có phải những vị ấy đã vu 
oan không xác thật cho Tôn giả Gotama? Có phải những vị ây đã tuyên bố như 
pháp. thuận pháp không? Có những chủ trương nào chính và phụ gặp phải cật 
nạn không? Thật sự chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc Tôn giả Gotama. 

382. — Này Kassapa, những аі nói: “Sa-môn Gotama chỉ trích mọi khó 
hanh, tuyệt đôi phi báng, mat sát mọi khô hạnh, mọi lối sông khắc khổ”, những 
vị ây nói không đúng lời của Ta, đã vu oan không xác thật cho Ta. . Này Kassapa, 
ở đời пау, với Thiên nhẫn thuân tịnh siêu nhân, Та thấy một số người tu khó 
hạnh, sông khắc khó... sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào khô cảnh, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Kassapa, ở đời này, với Thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, Ta Һау một số người tu khô hạnh, sông khắc khổ... sau khi thân hoại 
mạng chung, được sinh vào thiện thú, thiên giới, cối đời này. 

383. Này Kassapa, ở đời này, với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, Ta thấy 
một số người tu khó hạnh nhưng sông ít khắc khó hơn... sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sinh vào khô cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Kassapa, 
ở đời này, với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, Ta thây một số người tu khổ 
hạnh nhưng sông ít khắc khó hơn... sau khi thân hoại mạng chung, được sinh 
vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này Kassapa, khi đã biết đúng với sự 
thật, sự lai khứ, sanh diệt của những người tu khô hạnh như vậy, làm sao Ta 
lại chỉ trích mọi khó hạnh và tuyệt đôi phi báng mat sát mọi khổ hạnh, mọi lối 
sông khắc khó? 


! Tên kinh này còn được viết là Đại kinh Sư tử hồng (Mahasihanada Sutta). Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 

159, 178, 204, 211, 224, 235; Ш. 36; M. L. 68, 153, 175, 220, 256, 271, 305, 339, 400; П. 29, 157, 214; III. 

1, 29; S. IV. 103, 110, 177, 330; A. L. 113, 295; IL. 16, 39, 153, 205: Ш. 93, 161; У. 201, 347. Kinh tương 
đương trong bộ Т Tường A-hàm kinh là Lõa hình Phạm chí kinh ЭБЕ (T .01. 0001.25. 0102c25). 

2 Migadaye: Đây là vườn nai không cho phép săn băn. 
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384. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn là những nhà bác học, 
thông thạo, biện tải trong tranh luận, nhà thiện xạ bắn chẻ đôi sợi tóc, đi chỗ này 
chỗ kia dé đả phá mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa chúng tôi và những vị 
nảy có những điểm tương đồng và có những điểm không tương đồng. 


Có điểm những vị này công nhận là “phải”, chúng tôi cũng công nhận là 
“phải”. Có điểm những vị này công nhận là “không phải”, chúng tôi cũng công 
nhận là “không phải”. Có điểm những vị này công nhận là “phải”, chúng tôi 
công nhận là “không phải”. Có điểm những vị này công nhận là “không phải”, 
chúng tôi công nhận là “phải”. Có điểm chúng tôi công nhận là “phải”, các vị 
này cũng công nhận là “phải”. Có điểm chúng tôi công nhận là “không phải”, 
các vị này cũng công nhận là “không phải”. Có điểm chúng tôi công nhận là 
“phải”, các vị này công nhận là “không phải”. Có điểm chúng tôi công nhận là 
“không phải”, các vi này công nhận là “phải”. 

385. Ta đến các vị ду và nói: “Này các Hiền giả, những điểm không đông ý, 
hãy để chúng yên như vậy. Những điểm đồng у, các vl có trí hãy hỏi nhau, tìm 
Ты. và đàm luận với nhau, giáo sư với giáo sư, hay chúng đệ tử với chúng đệ 

tử: “Những pháp | bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay 
được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không 
nên tuân hành, những pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là không 
xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm; giữa quý vị 
Hiền giá này, ai đã hoàn toàn xå ly những pháp ấy, Sa-môn Gotama hay những 
vị Tôn giả, Sư trưởng các giáo phải kia?” 


386. Này Kassapa, và sự tỉnh này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu 
và đàm luận với nhau, các vị này nói: “Những pháp bát thiện hay được xem là 
bát thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên 
tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc 
Thánh hay được xem là không xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay được 
xem là ô nhiễm: giữa những vị Hiển giả này, Sa-môn Gotama đã hoàn toàn xả 
ly những pháp а ау; còn những vị Tôn giả, Sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly 
một phân thôi.” Như vậy, пау Kassapa, những уі có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu 
và đàm luận với nhau, một phân lớn tán thán chúng tôi vë vẫn đề này. 


387. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiệu và đàm luận 
với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: “Những 
pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lâm hay được xem 
là không lỗi lâm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, 
những pháp xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, những pháp 
thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh; gia quý vi Hiên giả này, ai đã hoàn toàn 
thành tựu những pháp này, Sa-môn Gotama hay những vị Tôn giả, Sư trưởng 
các giáo phái kia?” 

388. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu 
và đàm luận với nhau, các vi này nói: “Những pháp thiện hay được xem là thiện, 
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những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân 
hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc Thánh hay được 
xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh; 
Sa-môn Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, còn những vị Tôn giả, 
Sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một phân.” Như vậy, này Kassapa, 
những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phân lớn tán 
thán chúng tôi về vẫn dé này. 

389. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận 
với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: “Những 
pháp bát thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem 
là lỗi lâm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân 
hành, những pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là không xứng bậc 
Thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm; giữa những vị Hiển giả 
này ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ây, chúng đệ tử của Sa-môn Gotama hay 
chúng đệ tử của những Tôn giả, Sư trưởng các giáo phái kia?” 

390. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu 
và đàm luận với nhau, các vị này nói: “Những pháp bất thiện hay được xem là 
bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lâm, những pháp không nên 
tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc 
Thánh hay được xem là không xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay được 
xem là ô nhiễm; giữa những vị Hiên giả này, chúng đệ tử của Sa-môn Gomata đã 
hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn ¡chúng đệ tử của những vị Tôn giả, Sư trưởng 
các giáo phái kia chỉ xả ly một phân thôi.” Như vậy, này Каѕѕара, những у! có 
trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phân lớn tán thán chúng tôi 
về vấn đề này. 

391. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiệu và đàm luận 
với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: “Những 
pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lâm hay được xem 
là không lỗi lâm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, 
những pháp xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, những pháp 
thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh; giữa những vị Hiên giả này, ai đã hoàn 
toàn thành tựu những pháp này, chúng đệ tử của Sa-môn Gotama hay chúng đệ 
tử của những Tôn giả, Sư trưởng các giáo phái kia?” 

392. Này Kassapa, sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và 
đàm luận với nhau. Các vi này nói: “Những pháp thiện hay được xem là thiện, 
những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi làm, những pháp nên 
tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc Thánh hay 
được xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh 
tịnh; giữa những vị Hiên giả này, chúng đệ tử của Sa-môn Gotama đã hoàn toàn 
thành tựu những pháp này, còn chúng đệ tử của những v1 Tôn giả, Sư trưởng các 
giáo phái kia chỉ thành tựu một phân thôi.” Như vậy, này Kassapa, những vị có 
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trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phân lớn tán thán chúng 
tôi về vân đề này. 

393. Này Kassapa, có con đường, có phương pháp khiến ai tuân theo sẽ tự 
ау và tự biết: “Sa-môn Gotama nói đúng thời, nói chơn thật, nói lợi ích, nói 
hợp Pháp, nói đúng Luật.” Này Kassapa, con đường а ду là ої, phương pháp ây là 
gi khiến ai tuân theo sẽ tự ау và tự biết: “Sa-môn Gotama nói đúng thời, nói 
chơn thật, nói lợi ích, nói hợp Pháp, nói đúng Luật?” Chính là con đường Thánh 
tám ngành tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. Này Kassapa, chính con đường 
này, chính phương pháp này khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết: “Sa-môn 
Gotama nói đúng thời, nói lời chơn thật, nói lợi ích, nói hợp Pháp, nói đúng Luật.” 


394. Nghe nói vậy, lõa thê Kassapa bạch đức Thế Tôn: 


— Hiên giả Gotama, những pháp khô hạnh này được những Sa-môn và Bà-la- 
môn công nhận là Sa-môn hạnh và Bà-la-môn hanh: Sống Іда thể; sóng phóng 
túng không theo lễ nghi [như đứng mà đi đại tiểu tiện, đứng ăn, không chịu ngôi 
theo lễ nghĩ]; liễm tay cho sạch [sau khi ăn, không chịu rửa]; đi khất thực không 
chịu bước tới [theo lời yêu cầu để thí chủ bỏ đồ ăn vào bát]; đi khất thực ' không 
chịu dừng lại [theo lời yêu câu của thí chủ]; không nhận đồ ä ăn mang đến [cho 
mình, trước khi đi khất thực]; không nhận đồ š án đặc biệt nâu cho mình; không 
nhận mời đi ăn; không nhận đồ ăn từ nơi nổi chảo [sợ nồi chảo bị nạo, bị cay đề 
cúng dường đồ ăn]; không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa [sợ dành riêng cho mình]: 
không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy [sợ dành riêng cho mình |; không nhận 
đồ ăn đặt ø1ữa những côi giã gạo [sợ dành riêng cho mình]; không nhận đô ăn từ 
hai người đang ăn [sợ dó ăn chỉ do một người cho]; không nhận đồ ăn từ người 
đàn bà có thai [sợ đứa con trong bụng mẹ bị thiệt thói]; không nhận đô ăn từ 
người đản bà đang cho con bú [sợ sữa người dàn bà sẽ bớt й1]; không nhận dó 
án từ người dàn bà đang giao câu [so làm trở ngại sự giao саш; không nhận đồ 
án đi quyên [bởi tín đồ khi có nạn 191]; không nhận dó ăn tại chỗ có chó đứng 
[sợ chó mát phân ăn]; không nhận đô à ăn tại chỗ ruôi bu [sợ ruồi mật phân ăn]; 
không ăn cá, không ăn thịt; không uống rượu nâu rượu men. Vị ây chỉ nhận ăn 
tại một nhà, chỉ nhận ăn một miêng hay vị ây chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận 
ăn hai miệng hay vị ây chỉ nhận ăn tại Бау nhà, chỉ nhận ăn bảy miêng; vị ây chỉ 
nuôi sông với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát; vị ây 
chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây 
sông theo hạnh tiết chế ăn uóng cho đến nửa tháng chỉ ăn một lân. 


395. Này Hiền giả Gotama, những pháp khó hạnh này được chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn công nhận là Sa-môn hạnh và Bà-la-môn hạnh. VỊ này chỉ ăn rau 
cải, ăn lúa ёс, ăn gạo lút, ăn gạo daddula,° ăn bèo cái, ăn сат, ăn váng nước 
3 Xem M. L. 77, 238, 342 và II. 161 và Pug. IV. 24. 


* Samaka. Xem M. I. 156; J. II. 365 và III. 144. 
š Daddula. Xem М. I. 78, 156, 188. 
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cơm, ăn bột vừng,° ăn cỏ, ăn phân bò; ăn trái cây và rễ cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng dé sông. 


396. Này Hiền giả Gotama, những pháp khô hạnh này được công nhận bởi 
những Sa-môn, Bả-la-môn là Sa-món hạnh và Bà-la-môn hạnh. VỊ ây mặc vải 
gai thô, mặc vái gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tán liệm rồi quăng д1,’ mặc 
vải phần tảo y, mặc áo làm bằng vỏ cây,Š mặc da con sơn đương đen, mặc áo bện 
băng từng mảnh da của con sơn dương đen,” mặc áo bàng có cát tường (kusa), 
mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tâm gỗ nhỏ,!? mặc áo bằng tóc bën lại thành mên, 
mặc áo băng đuôi ngựa bện lại,'' mặc ао băng lông cú. Vị ду là người sông nhô 
râu tóc, là người theo tập tục sông nhô râu tóc, là người theo hạnh thường đứng 
không dùng chỗ ngôi, là người ngôi chò hỏ, sống theo hạnh ngôi chò hỏ một 
cách tinh tân, '? là người dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên giuòng gai, 
sông dùng ván gó làm giường, sông năm trên đât trân, > thường nắm ngủ một 
bên hông, sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sông và ngủ ngoài trời, '° 
theo hạnh bạ đâu năm đây, sông ăn các ué vật, theo hanh ăn các uê vật [phán 
bò, nước tiêu bò, tro và đât],!5 sông không uống nước lạnh, '“ theo hạnh không 
uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lån, theo hạnh xuống nước tắm [để gôt 
sạch tội lỗi]. 


397. — Này Kassapa nêu một người sông lõa thê, sông phóng túng không 
theo lễ nghi, liếm tay... sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ 
ăn một lần; nhưng nếu vị này không tu và không chứng được Giới cụ túc, Tâm 
cụ túc, Tuệ cụ túc, thời vị ây cách rât xa Sa-môn hạnh, cách rất xa Bà-la-môn 
hạnh. Này Kassapa, nêu Tỷ-kheo sông tu tập với tầm từ, không hận thù, không 
ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại Tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tý-kheo ây được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn. 

Này Kassapa, nêu một người chỉ ăn có lúa dé sống, пау Kassapa, nêu người 
ау chỉ ăn rau Cải, ăn lúa tắc, ăn gạo lứt... ăn trái cây và rê cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng đề sóng; nhưng nếu vị này không tu và không chứng được GIới cụ túc, 
Tâm cụ túc, Tuệ cụ túc, thời vi ây cách rât xa Sa-môn hạnh, cách råt xa Bà-la- 
môn hạnh. Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sông tu tập với tâm từ, không hận thù, 
không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện 


6 Piññaka. Xem Vin. IV. 341. 

! Chavadussani pi dhareti. 

° Tiritani pi dhareti. 

? Ajinakkhiparh рі dhareti. 

!9 Phalakaciram pi dhareti. Xem Ип. І. 305; Ии. П. 137. 
1 Vala-kambalam pi dhareti. 

12 Ukkutikappadhana. 

B Thandila-seyyam рі kappeti. 

14 Abbhokāsika. Tham khảo J. IV. 8; Miln. 342. 
5 Vekatika. Xem J. I. 390; Vin. П. 59. 

16 АрапаКа. Xem Miln. П. 85. 
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tại Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ây được gọi là 
Sa-môn, được gọi là Bà-la-món. 

Này Kassapa, nếu một người mặc vải gat thô, mặc Vải gai thô trộn với các 
vải khác... sông một đêm tăm ba lân, theo hạnh xuống nước tăm [để gôt sạch 
tội lỗi]; nhưng nếu vị пау không tu và không chứng được Giới cụ túc, Tâm cụ 
túc, Tuệ cụ túc, thời у! ây cách rât xa Sa-môn hạnh, cách rât xa Bà-la-môn hạnh. 
Này Kassapa, néu Tỷ-kheo sông tu tập với tam từ, không hận thù, không ác hại, 
và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tý-kheo ây được gọi là Sa-môn, được 
gọi là Bà-la-môn. 

398. Khi nghe nói đến đây, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama, khó hành thay Sa-món hạnh! Khó hành thay Bà-la- 
môn hạnh! 

— Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: “Khó hành thay Sa-môn 
hạnh! Khó hành thay Bả-la-môn hanh!” Này Kassapa, như một người sông lõa 
thê, sống phóng túng không theo lễ nghị, liễm tay... sông theo hạnh tiết chế ăn 
uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Kassapa, nếu sự khó hành, sự 
rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh chỉ tùy thuộc khó hạnh 
này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khó hạnh này, thời thật không xứng mà nói: 
“Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hanh!” Một người cư 
sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đây tớ gái đội ghè nước có thể 
làm theo những hạnh: “Tôi sống. lõa thé, sóng phóng túng khóng theo lễ nghĩ, 
liém tay... sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lân.” 


Này Kassapa, vi ngoài khó hạnh này, ngoài sự thực hành khó hạnh này, 
Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do 
vậy, thật xứng đáng mà nói: “Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay 
Bà-la-môn hạnh!” Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sông tu tập với tâm tir, không 
hận thù, không ác hại, và với sự tận diệt các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú 
ngay hiện tại Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Тӯ-Кһео ду 
được gọi là Sa-môn, được gọi là Ba-la-môn. 


Này Kassapa, nêu một người chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc,... ăn trái cây và rễ 
cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sông, nêu sự khó hành, sự rât khó hành 
của Sa-môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh chỉ tùy thuộc khô hạnh này, và chỉ tùy 
thuộc sự thực hành khô hạnh này, thời thật không xứng mà nói: “Khó hành thay 
Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-món hạnh!” Một người cư sĩ hay con một 
người cư sĩ, cho đến một người đây tớ gái đội ghè nước có thé làm theo những 
hạnh: “Tôi chỉ ăn rau cải, ăn lúa tăc,... ăn trái cây và rễ cây trong rừng, ăn trải 
cây rừng để sông.” Này Kassapa, vì ngoài khô hạnh này, ngoài sự thực hành 
khó hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó 
hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói: “Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó 
hành thay Bà-la-môn hạnh!” Này Kassapa, nêu Tỷ-kheo sống tu tập với tâm từ, 
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không hận thủ, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và 
an trú ngay hiện tại Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo 
ây được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 

Này Kassapa, néu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các 
vải khác... sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm [đề gót sạch 
tội lỗi], nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bà-la-môn 
hạnh chỉ tùy thuộc khó hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khó hạnh này, 
thời thật không xứng mà nói: “Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay 
Bả-la-môn hạnh!” Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một 
người đây tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: “Tôi chỉ mặc vải 
gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác... sông một đêm tăm ba lần, theo 
hạnh xuống nước tăm [để gột sạch tội lỗi].” Này Kassapa, vì ngoài khó hạnh 
này, ngoài sự thực hành khô hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn 
khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói: “Khó hành 
thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!” Này Kassapa, nếu Tỷ- 
kheo sống tu tập với tâm từ, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các 
lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại Tám giải thoát, Tuệ giải thoát 
vô lậu, này Kassapa, Ту-Кһео ây được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 

399. Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thé Tôn: 

— Tôn giả Gotama, khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn! 

– Này Каѕѕара, đó là lời nói thường tình ở đời: “Khó biết thay một Sa-môn! 
Khó biết thay một Bà-la-môn!” Này Kassapa, nếu một người sông lõa thê, sông 
phóng túng không theo lễ nghị, liém tay... sông theo hạnh tiết chê ăn uóng, cho 
đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Kassapa, nêu trở thành một Sa-môn, nêu trở 
thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khô hạnh này, chỉ tùy thuộc sự thực hành 
khó hạnh này, thời thật không xứng mà nói: “Khó biết thay một Sa-môn! Khó 
biết thay một Bà-la-môn!” Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đên 
một người đây tớ gái đội ghè nước có thê làm theo những hạnh này: “Tôi. sôn 
lõa thê, sông phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay... sông theo hạnh tiết chê 
ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lan.” Này Kassapa, vì ngoài khó hạnh 
nảy, ngoài sự thực hành khô hạnh này, vẫn khó biết, vẫn thật khó biết một người 
Sa-môn hay một người Bà-la-môn. Do vậy, thật xứng đáng mà nói: “Khó biết 
thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!” Này Kassapa, nêu Tý-kheo 
sông tu tập với tâm từ, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu 
hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát vô lậu, 
này Kassapa, vị Tý-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 

Này Kassapa, nêu một người chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc,.. . ăn trái cây và rễ cây 
trong rừng, ăn trái cây rụng dé sông, này Kassapa, nêu trở thành một Sa-môn, 
trở thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khó hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực 
hành khô hạnh này, thời thật không xứng mà nói: “Khó biết thay một Sa-môn! 
Khó biết thay một Bà-la-môn!” Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho 
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đến một người đây tớ gái đội ghè nước có thé làm theo những hạnh: “Tôi chỉ ä án 
rau cải, ăn lúa tắc... . ăn trái cây và rë cay trong rừng, ăn trái сау rụng để sông.” 
Này Kassapa, vì ngoài khó hạnh này, ngoài sự thực hành khô hạnh này, vẫn khó 
biết, vẫn thật khó biết một người Sa-môn hay một người Bả-la-môn. Do vậy, thật 
xứng đáng mà nói: “Khó biệt thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!” 
Này Kassapa, néu Tỷ-kheo sông tu tập với tầm từ, không hận thù, không ас hại, 
và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo а ây được gọi là Sa-môn, được 
201 là Bà-la-môn. 


Này Kassapa, néu một người mặc vải gal thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải 
khác... sông một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm [đê gót sạch tội 101], 
này Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, trở thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc 
khó hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực hành khô hạnh này, thời thật không xứng 
mà nói: “Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bả-la-môn!” Một người 
cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đây tớ gái đội ghë nước có 
thể làm theo những hạnh: “Tôi mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải 
khác... sông một đêm tắm ba lần. “Này Каѕѕара, уі ngoài khô hạnh này, ngoài 
sự thực hành khô hạnh này, vẫn khó biết, vẫn rất khó biết một người Sa-môn 
hay một người Bà-la-môn. Do vậy, thật xứng dáng mà nói: “Khó biết thay một 
Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!” Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sông tu tập 
với tâm từ, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác 
chứng và an trú ngay hiện tại Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, 

Tỷ-kheo ây được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 

400. Khi nghe nói vậy, lõa thé Kassapa bạch đức Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, thé nào là Giới cụ túc? Thé là Tâm cụ túc? Thế nào là 
Tuệ cụ túc? 

— Này Kassapa, nay ở đời, Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến 

.. (xem Kinh Sa-môn quả, đoạn 190-193)... thây nguy hiểm trong những lỗi 
kệ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh 
tịnh, sinh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, đây đủ chánh niệm, 
chánh trí và biết tri túc. 

401. Này Kassapa, thé nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ túc? Ó đây, này Каѕѕара, 
Ту-Кһео từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiểm, biết tàm quý, có 
lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tât cả chúng sanh và loài hữu tình. 


Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật... (xem Kinh Sa-môn дий, đoạn 
194-210). 


Trong khi một sô Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
củng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các tà thuật 
để được an ón, để khỏi làm các điều đã hứa... (xem Kinh Sa-môn диа, đoạn 
211)... ngăn ngửa công hiệu của thuốc; còn vị ây thì tránh xa các tà mạng ké 
trên. Như vậy là Giới cụ túc của vị ây. Và như vậy, này Kassapa, vị Tỷ-kheo ấy 
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nhờ giới luật cụ túc nên không thây sợ hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới luật. 
Này Kassapa, như một Sát- đề- ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù 
địch, không còn thấy sợ hãi chỗ nào về sự thù địch. Cũng vậy, này Kassapa, 
Tỷ-kheo â ây nhờ giới luật cụ túc nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào vê sự hộ 
trì giới luật. VỊ ây nhờ giới luật cụ túc cao quý này nên hưởng lạc thọ nội tâm 
thanh tịnh. Như vậy, này Kassapa, là Tỷ-kheo giới luật cụ túc. 

Này Kassapa, thế nào là vị Tỷ-kheo bảo hộ các căn? Này Kassapa, khi mắt 
ау sắc, Tý-kheo không năm giữ tướng chung... những nguyên nhân gi vì ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ас, bât thiện pháp khởi lên, 
Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â áy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ấy, 
nhờ sự hộ trì cao quý các căn ây nên hưởng lạc thọ nội tâm thanh tịnh... Như 
vậy, này Kassapa, là Tỷ-kheo hộ trì các căn... (xem Kinh Sa-môn qua, đoạn 
kinh số 213-225). 

Khi quán tự thân đã ха ly năm triển cái ду, hân hoan sanh; do hân hoan nên 
hy sanh; do tâm hoan hy, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do 
lạc thọ, tâm được định tinh. Ту-Кһео ly dục, ly á ác pháp, chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ-kheo thám nhuàn, 
tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh â ây thâm nhuân. 
Này Kassapa, như một người hâu tăm lão luyện hay đệ tử người hầu tăm, sau 
khi rắc bột tám trong thau băng đồng, liền nhôi bột ду với nước, cục bột tắm ây 
được thâm nhuân nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thâm ướt cả trong lẫn ngoài 
với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Kassapa, Tỷ-kheo thâm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được hý lạc do ly dục sanh ây thắm 
nhuân. Như vậy là Tâm cụ túc của vị ây. 


Lại nữa, này Kassapa, Ty-kheo diệt tâm và tu, chứng và trú Thiên thứ hai, 
một trạng thái hy lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm... Thiền 
thứ ba... chứng và trú vào Thiên thứ tư... (xem Kinh Sa-môn quả, đoạn 232-233). 
Đó là Tâm cụ túc của vị ây. Này Kassapa, đó là Tâm cụ túc. 

Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, аё sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dán tâm, 
hướng tâm đên chánh trí, chánh kiên. Уі ây biết: “Thân này của ta là sắc pháp, 
do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; trong thân ấy, thức ta lại nương tựa 
và bị trói buộc.” 


Này Kassapa, ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp dë, trong suốt, có tám 
mặt, khéo giña, khéo mài, sáng chói, không ué truoc, đây đủ tất cả mỹ tướng: và 
một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trăng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ây ở trên tay së 
thấy: “Hòn ngọc lưu ly bảo châu này đẹp dë, trong suốt, có tám mặt, khéo giũa, 
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khéo mải, sáng chói, không ué truoc, đầy đủ tất cả mỹ tướng; và sợi dây này 
được xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay 
màu vàng nhạt.” Cũng vậy, này Kassapa, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong 
sáng, không câu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. 
Vị ấy biết: “Thân này của ta là sắc pháp, do bón đại hợp thành, do cha mẹ sanh, 
nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biển hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại 
diệt; trong thân ây, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. ”... (xem Kinh Sa-môn 
quả, đoạn 236-249). Vi ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sóng nào khác nữa.” Đó là Tuệ cụ túc của 
vị ây. Này Kassapa, đó là Tuệ cụ túc. 


Này Kassapa, và không có một GIới cụ túc, Tâm cụ túc, Tuệ cụ túc nào khác 
cao thượng hơn, thù thắng hơn Giới cụ túc, Tâm cụ túc và Tuệ cụ túc này. 


402. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương giới luật. 
Những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán giới luật. Này Kassapa, nói về 
giới luật tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy không có một ai bằng 0101 luật 
của Ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy, Ta hơn trên tất cả về giới luật, tức là 
Tăng thượng 0101. 


Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương khó hạnh yém ly. 
Những VỊ пау dùng nhiêu phương tiện tán thán khó hạnh yêm ly. Này Kassapa, 
nói vë khó hạnh yêm ly tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thây không có một 
a1 bàng duoc khó hanh yêm ly của Ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy, Ta hơn 
trên tất cả về khô hạnh уёт ly, tức là Tăng thượng yêm ly. 


Này Kassapa, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương trí tuệ. Những у] 
này dùng nhiêu , phuong tiện tán thân trí tuệ. Này Kassapa, nói về trí tuệ tôn kính 
cao thượng nhất, Ta nhận thấy không có một ai bằng được trí tuệ của Ta, làm 
sao có ai hơn được. Như vậy, Ta hơn trên tất cả về trí tuệ, tức là Tăng thượng 
trí tuệ. 

Này Kassapa, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương giải thoát. Những 
vị này dùng nhiều phương tiện tán thán giải thoát. Này Kassapa, nÓI VỀ giải 
thoát tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thây không có một al bàng được giải 
thoát của Ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy, Ta hơn trên tất cả vê giải thoát, 
tức là Tăng thượng giải thoát. 


403. Này Kassapa, sự tỉnh này có thê xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: 
“Sa-môn Gotama rông tiếng rồng con sư tử nhưng chỉ tại chỗ văng nguòi, không 
Ó giữa ‹ đại chúng.” Nên nói với họ: “Chó có nói như vậy! Sa-môn Gotama rông 
пепо rông con sư tử tại chỗ vắng người và cả giữa đại chúng.” Này Kassapa, nên 
nói với họ như vậy. 


Này Kassapa, sự tình này có thé xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: 
“Sa-môn Gotama rông tiếng rông con sư tử giữa đại chúng nhưng không rông 
với tinh thần vô úy.” Nên nói với họ: “Chó có nói như vậy! Sa-môn Gotama 
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rông tiếng rông con sư tử giữa đại chúng và rồng với tinh thân vô úy.” Này 
Kassapa, nên nói với họ như vậy. 

Này Kassapa, sự tỉnh này có thé xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: 
“Sa-môn Gotama rông tiêng rông con sư tử giữa đại chúng, với tinh thần vô 
Ủy, nhưng không có ai hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi gì.” Nên nói với họ: “Chớ 
có nói như vậy! Sa-môn Gotama rồng tiêng rồng con sư tử giữa đại chúng, VỚI 
tinh thần vô úy, và có người hỏi Sa-môn Gotama.” Này Kassapa, nên nói với 
họ như vậy. 


Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: 
“Sa-môn Gotama rỗng tiếng rỗng con sư tử giữa đại chúng với tĩnh thân vô úy, 
và khi có người hỏi, Sa-môn Gotama không thê trả lời.” Nên nói với họ: “Chớ 
có nói như vậy! Sa-môn Gotama rông tiếng rỗng con sư tử giữa đại chúng 
với tinh Шап vô úy, và khi có người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho họ.” Này 
Kassapa, nên nói với họ như vậy. 


Này Kassapa, sự tinh này có thé xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thé nói: 
“Sa-môn Gotama rồng tiếng rồng con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy, 
và khi có người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho họ. Nhưng dầu cho Sa-môn 
Gotama có trả lời, câu trả lời cũng không làm tâm người ta thỏa mãn.” Nên nói 
với họ: “Chó có nói như vậy! Sa-môn Gotama rông tiếng rông con sư tử giữa 
đại chúng với tinh thân vô úy, và khi có người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho 
họ; câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa màn.” Này Kassapa, nên nói với họ 
như vậy. 

Này Kassapa, sự tỉnh này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: 
“Sa-môn Gotama rỗng tiếng rông con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô Ủy, 
và khi có người hỏi, Sa-món Gotama trả lời cho họ; câu trả lời làm cho tâm 
người ta thỏa mãn. Nhưng người ta không xem ý kiến của Sa-môn Gotama 
là đáng được nghe.” Nên nói với họ: “Chớ có nói như vậy! Sa-môn Gotama 
rông tiếng rỗng con sư tử giữa đại chúng với tinh thân vô úy, và khi có người 
hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho họ; câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn; 
người ta xem ý kiên của Sa-môn Gotama là đáng được nghe.” Này Kassapa, 
nên nói với họ như vậy. 

Này Каѕѕара, sự tỉnh пау có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thé nói: “Ѕа- 
môn Gotama rồng tiếng rồng соп sư tử giữa đại chúng với tinh thân vô úy, và 
khi có người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho họ; câu trả lời làm cho tâm người 
ta thỏa mãn. Người ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama là đáng được nghe. 
Nhưng dâu cho có được nghe, người ta cũng không tin tưởng.” Nên nói với họ: 
“Chó có nói như vậy! Sa-môn Gotama rông tiếng rông con sư tử giữa đại chúng 
với tinh thân vô úy, và khi có người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho ho; câu trả 
lời làm cho tâm người ta thỏa mãn. Người ta xem ý kiên của Sa-môn Gotama 
là đáng được nghe, và sau khi nghe, người ta có lòng tin tưởng.” Này Kassapa, 
nên nói với họ như vậy. 
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Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: 
“Sa-môn Gotama rông tiếng rồng con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy, 
và khi có người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm cho tâm 
người ta thỏa mãn. Người ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama là đáng được 
nghe; và sau khi nghe, người ta có lòng tin tưởng. Nhưng dâu cho có lòng tin 
tưởng, người ta không biểu lộ lòng tin tưởng.” Nên nói với họ: “Chó có nói 
như vậy! Sa-môn Gotama rồng tiếng rông con sư tử giữa đại chúng với tinh 
thân vô úy, và khi có người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm 
cho tâm người ta thỏa mãn. Người ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama là đáng 
được nghe và sau khi nghe, người ta có lòng tin tưởng. Khi có lòng tin tưởng, 
người ta biểu lộ lòng tin tưởng.” Này Kassapa, nên nói với họ như vậy. 

Này Kassapa, sự tình nảy có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: 
“S$a-môn Gotama rỗng tiêng rỗng con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy, 
và khi có người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm cho tâm 
người ta thỏa mãn. Người ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama là đáng được 
nghe và sau khi nghe, người ta có lòng tin tưởng, Khi có lòng tin tưởng, người 
ta biểu lộ lòng tin tưởng. Nhưng dâu cho có biểu lộ lòng tin tưởng, người ta 
không đạt đến chỗ như thuc.” Nên nói với họ: “Chó có nói như vậy! Sa-môn 
Gotama rỗng tiếng rồng con sư tử giữa đại chúng với tinh thân vô úy, và khi có 
người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa 
mãn. Người ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama là đáng được nghe và sau khi 
được nghe, người ta có lòng tin tưởng. Khi có lòng tin tưởng, người ta biểu lộ 
lòng tin tưởng và đạt đến chỗ như thực.” Này Kassapa, nên nói với họ như vậy. 


Này Kassapa, sự tỉnh này có thé xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: 
“Sa-môn Gotama rông tiếng rỗng con sư tử giữa đại chúng với tinh thân vô úy, 
và khi có người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm cho tâm 
người ta thỏa mãn. Người ta xem ý kiên của Sa-môn Gotama là đáng được 
nghe, và sau khi nghe, người ta có lòng tin tưởng. Khi có lòng tin tưởng, người 
ta biểu lộ lòng tin tưởng và đạt đến chỗ như thực, nhưng người ta không đem ra 
thực hành duoc.” Nên nói với họ: “Chó có nói như vậy! Sa-môn Gotama rồng 
tiếng rồng con sư tử giữa đại chúng với tinh thân vô úy, và khi có người hỏi, 
Sa-môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm tâm người ta được thỏa mãn; 
người ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama đáng được nghe; sau khi được nghe, 
người ta tin tưởng; khi có lòng tin tưởng, người ta biêu lộ lòng tin tưởng, và 
đạt đến chỗ như thực; đạt dên chỗ như thực, người ta đem ra thực hành.” Này 
Kassapa, nên nói với họ như vậy. 

404. Này Kassapa, một thời Ta ở tại Vương Xá, trên núi Linh Thứu. Lúc 
bây giờ, có người Phạm chí tu khô hạnh tên là Nigrodha đến hỏi về tối thắng 
khó hạnh yêm ly. Khi được hỏi về tôi thăng khô hạnh yếm ly, Ta đã trả lời. Và 
khi được Та trả lời, vi ây phát tâm hoan hỷ như với một hoan lạc tôi thượng. 


— Bạch Đại đức, ai có thê sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp mà lại không 
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hoan hỷ như với một hoan lạc tôi thượng! Bạch Đại đức, thật ra con cũng vậy, 
sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp thì hoan hỷ như với một hoan lạc tôi thượng! 
Thật vi diệu thay, bạch Đại đức! Thật vi diệu thay, bạch Đại đức! Bạch Đại đức, 
như người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
bị che kín, chỉ đường, cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những аі có mắt có thé ау sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp, quy y chư Tỷ-kheo. Bạch Đại đức, con xin xuất gia với Thế Tôn, con xin 
thọ Đại 0101. 

405. – Này Каѕѕара, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ 
Đại giới trong Pháp và Luật này, phải sông bốn tháng biệt trú.'” Sau khi sông 
bôn tháng biệt trú, chúng Tăng nêu đồng ý sẽ cho xuât gia, cho thọ Đại giới đê 
thành vị Ту-Кһео, nhưng Ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. 


— Bạch Đại đức, néu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, 
muốn thọ Đại giới trong Pháp và Luật này, phải sông bốn tháng biệt trú; sau khi 
sóng bón tháng biệt trú, chúng Tăng néu đông ý sẽ cho xuất gia, cho thọ Đại 
giới, thời con sẽ xin sông biệt trú bón пат, sau khi sông biệt trú bốn năm, nếu 
chúng Tăng đông ý, mong chúng Tăng xuất gia cho con, cho con thọ Đại giới 
để thành vị Tý-kheo. 


Và lõa thể Kassapa được xuất gia với Thế Tôn và được thọ Đại giới. Thọ 
Đại giới không bao lâu, Đại đức Kassapa ở một mình an tịnh, không phóng 
dật, sông nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích 
tôi cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia 
đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí, chứng ngộ và an trú. “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những gi nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sông khác nữa”, Đại đức 
Kassapa liễu tri như vậy. 


Và Đại đức Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. 


7 Xem Vin. І. 69. 


9, KINH РОТТНАРАРА (BÓ-SÁ-BÀ-LÂU) 
(Pofthapada Sutta)! 


406. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ Viên), vườn 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ, du sĩ ngoại đạo Potthapada (Bố-sá- 
bà-lâu) cùng với đại chúng du sĩ ngoại đạo khoảng ba trắm vi, ở tại vườn của 
Hoàng hậu Mallikã? (Mạt-lê viên) tên là Ekasalaka, có hàng rào cây tinduka, 
một hội trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến. Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào buói 
sáng đắp у, cầm y bát vào Savatthi khất thực. 


407. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: “Giờ này còn quá sớm đề đi khất thực tại Sävatthi, 
Ta hãy đi đến vườn của Hoàng hậu Мака tên là Ekasälaka, có hàng rào cây 
tinduka, một hội trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến, để gặp du sĩ ngoại đạo 
Pofthapada. ” Và Thê Tôn đi đến vườn của Hoàng hậu Mallikã tên là Ekasalaka, 
có hàng rào cây tinduka, một hội trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến. 


408. Lúc bấy Bið, du sĩ ngoại đạo Potthapada ngôi với đại chúng du sĩ 
ngoại đạo, đang ồn ào, la lỗi, lớn tiếng bàn luận những vân đề phù phiém 
như câu chuyện vë vua chúa, câu chuyện về ап trộm, cầu chuyện vê đại thân, 
câu chuyện vë binh lính, các câu chuyện về hãi hùng, câu chuyện vë chiến 
tranh, câu chuyện về đô ăn, câu chuyện vệ đô uống, câu chuyện về đô mặc, 
câu chuyện vê giường năm, câu chuyện vệ vòng hoa, câu chuyện về hương 
liệu, câu chuyện vë bà con, câu chuyện VỆ Xe có, câu chuyện vê làng xóm, 
câu chuyện vê thị trần, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quôc độ, câu 
chuyện vê đàn bà, câu chuyện vê vị anh hùng, câu chuyện bên lê đường, câu 
chuyện tại chỗ lây nước, câu chuyện vë người đã chết, các câu chuyện tạp 
thoại, câu chuyện về hiện trạng của thé giới và hiện trạng của đại dương, câu 
chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. 

409. Du sĩ ngoại đạo Potthapada thây Thé Tôn từ xa đến, liên khuyến cáo 
chúng của mình: “Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng, các Tôn giả hãy đừng làm ôn! 
Nay Sa-môn Gotama đang đến, Ngài ưa mến sự trâm lặng, vị Đại đức này tán 
thán sự trầm lặng. Nêu biết chúng này yên tịnh, Ngài có thê hé đến đây.” Nghe 
nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liên im lặng. 


! Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 161; M. I. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 400, 513; II. 29, 157, 214; Ш. 1, 
29; S. IV. 103, 110, 177; A. 1. H3; П. 16, 39, 153, 205; Ш. 93, 161; У. 201, 347. Kinh tương đương trong 
bộ Trường A-hàm kinh là Bô-tra-bà-lâu kinh ЖЕУ (T01. 0001.28. 0109c22). 

2 Một trong những Hoàng hậu của Vua Pesenadi nước Kosala. Xem J. III. 405 và IV. 437. 
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410. Rồi Thế Tôn đến du sĩ ngoại đạo Potthapäda, và du sĩ ngoại đạo 
Potthapãda bạch Thé Tôn: 


— Thiện lai, Thé Tôn! Hoan nghênh Thé Tôn! Đã lâu Thé Tôn không quá bộ 
đến đây, mời Thé Tôn ngồi, đây là chỗ ngôi đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo Potthapäda lây một ghế 
{һар khác và ngôi xuống một bên. Rôi Thế Tôn nói với du sĩ Ро арада đã ngồi 
một bên: 

— Này Potthapäda, vẫn đề gì các vị đang ngôi thảo luận? Vấn đề рі đang nói 
mà bị gián đoạn? 

411. Khi nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Potthapada bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, hãy gác một bên câu chuyện chúng tôi đang ngôi bàn luận. 
Bạch Thé Tôn, lát nữa тһе Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế 
Tôn, máy ngày trước, nhiều vị Sa-môn, Bả-la-môn ngoại đạo tụ họp, ngôi hội 
thảo trong giảng đường nêu lên vấn đề sự diệt tận các tăng thượng tưởng. 


“Này Tôn giả, tăng thượng tưởng diệt tận như thé nào?” Một vài vị trả lời: 
“Không nhân, không duyên, các tưởng của con người sinh và diệt. Khi tưởng 
sanh, con người có tưởng: khi tưởng diệt, con người không có tưởng.” Như vậy, 
một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. 

Về vấn đề này, người khác lại nói như sau: “Các Tôn giả, sự kiện không phải 
như vậy. Này Tôn giả, tưởng là tự ngã của con người, chính tưởng ây đến và đi. 
Khi tuóng áy dén thi con người có tưởng, khi tưởng ây đi thì con người không 
có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. 


Về vân đề này, người khác lại nói như sau: “Các Tôn giả, sự kiện không 
phải như vậy. Này Tôn giả, có những Sa-môn, Bà-la-môn có đại thân thông 
và đại оа1 lực. Chính những VỊ này khiến tưởng nhập vào trong người và cũng 
kéo tưởng ra ngoài người ây. Khi các vi này khiến tưởng nhập vào trong người, 
người ây có tưởng: khi kéo tưởng ra ngoài, người ây không có tưởng.” Như vậy, 
một vài vl giải thích su diệt tận các tắng thượng tưởng. 

Về vân để này, người khác lại nói như sau: “Các Tôn giả, sự kiện không 
phải như vậy. Này Tôn giả, có những vị thiên thân có đại thân thông, có đại 
oai lực. Chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong người và kéo tưởng 
ra ngoài người ây. Khi các vi này khién tưởng nhập vào trong người, người ау 
có tưởng; khi kéo tưởng ra ngoài, người ây không có tưởng.” Như vậy, một 
vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Bạch Thế Tôn, lúc bây giờ, 
con tưởng niệm đến тһе Tôn: “Mong Thế Tôn có mặt ở đây! Mong Thiện Thệ 
có mặt ở đây! Ngài rất tinh thông những pháp này. Chắc chắn Thế Tôn biết rõ 
sự diệt tận các tăng thượng tưởng.” Bạch Thê Tôn, sự diệt tận các tăng thượng 
tưởng như thé nào? 


412. — Мау Potthapäda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: “Không nhân, 


3 Abhisañña-nirodho. 
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không duyên, các tưởng của con người sinh và diệt”, những vi này đã sai lạc 
ngay từ ban đâu. Vì sao vậy? Này Potthapada, chính vì có nhân, có duyên, các 
tưởng của con người sinh và diệt. Chính do sự tu tập, một loại tưởng sanh; chính 
do sự tu tập, một loại tưởng diệt. 

413. Và Thê Tôn nói: 

— Sự tu tập ду là gì? Này Potthapada, nay ở đời Như Lai xuất hiện, là bậc 
A-la-hán, Chánh Biến Tri... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn 190- 193, trừ đoạn kết 
của mỗi đoạn)... thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, mạng sông trong sạch, 
giới hạnh đây ай, hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác và biệt tr1 túc. 

Này Potthapada, thế nào là Tý-kheo giới hạnh đầy đủ? О đây, này 
Potthapada, vi Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 
biết tàm quý, có lòng từ, sông thương xót hạnh phúc của tât са chúng sanh 
và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong 8101 luật... (như Kinh 
Sa-môn quả, đoạn 194-212)... như dùng tà thuật để được yên ón, dé khỏi làm 
các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà băng. đất, để duong được 
thịnh, аё làm nguòi liệt dương, đề tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà 
mới, cho lễ rửa miệng, lễ tăm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho xô, bài tiết 
các nhơ bán vë phía trën, bài tiết các nhơ bán về phía dưới, tây tịnh trong 
đâu, thoa dâu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuôc qua lỗ mỗi, xức thuốc mắt, 
thoa dâu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thây thuộc mó xẻ, chữa bệnh cho 
con nít, cho thuốc uóng bằng các loại тё сау, ngăn ngửa công hiệu của thuôc; 
соп VỊ ây thì tránh xa các tà mạng kê trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy 
trong giới luật. 


Này Potthapada, và như vậy, vị Tỷ-kheo ấy nhờ đây đủ giới luật nên không 
thây sợ hãi từ một chỗ nào vê phương diện hộ tri giới luật. Này Potthapada, 
như một người Sát- 4ё-1у đã làm lễ quản danh, đã hàng phục kẻ thù địch, 
không còn thây sợ hãi từ chỗ nào nữa vé phương diện thù địch. Cũng vậy, này 
Рон арада, vị Ту-Кһео ду nhờ đây đủ giới luật nên không thây sợ hãi từ một 
chỗ nào vê phương diện hộ trì giới luật. VỊ ây nhờ đây đủ giới luật cao quý này 
nên hưởng lạc thọ nội tâm thanh tịnh. Như vậy, пау Potthapada, là Ty-kheo 
đây đủ giới luật. 


‚ Мау Potthapada, thế nào là Ty-kheo hộ trì các căn? Này Potthapada, khi 
mắt thây sắc, vị Tỷ-kheo không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, Кёп tham 
ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Ту-Кһео tự chế ngự nguyên nhân 
ду, B trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiéng... mũi ngửi 
mùi... lưỡi пёт vị.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây không nám 01ї 
с chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham аі, ưu bi, các ác, bât thiện pháp khởi lên, Ty- 
kheo chế ngự nguyên nhân а ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ â ây nhò 
sự hộ trì cao quý các căn ây nên hưởng lạc thọ nội tâm thanh tịnh. Như vậy, này 
Ро арада, là Tỷ-kheo hộ trì các căn... (như Kinh Sa-môn qua, đoạn 213-223). 
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Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh; do hân hoan, nên 
hy sanh; do tâm hoan hy, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; 
do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Dục tưởng 
trước kia của vi ау được diệt trừ, và khi tưởng һу lạc уі tê chơn thật do ly dục 
sanh khởi lên, vị ây có tưởng hỷ lạc vi tế chơn thật do ly dục sanh. Như vậy, do 
tu tập, một tưởng khởi lên; cũng do tu tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói: 
“Đó là sự tu tập Ta nói đến.” 


Lại nữa, này Potthapada, Tỷ-kheo diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tinh nhất tâm. 
Tưởng hy lạc vi té chơn thật do ly dục sanh trước kia của vi ây được diệt trừ, và 
khi tưởng hy lạc vi tế chơn thật do định sanh khởi lên, vị áy có tưởng hy lạc vi 
tê chơn thật do định sanh. Như vậy, do tu tập, một tưởng khởi lên; cũng đo tu 
tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói: “Đó là sự tu tập Ta nói đến.” 


Lại nữa, này Potthapäda, Ty-kheo ly hy trú xà, chánh niệm tinh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ 
ba. Tưởng hy lạc chơn thật vi tê do định sanh trước kia của у] ау được dit trừ, 
và khi tưởng xả lạc vi tế chơn thật khởi lên, vị ду có tưởng xả lạc vi tế chơn thật. 
Như vậy, do tu tập, một tưởng khởi lên; cũng đo tu tập, một tưởng diệt trừ. Và 
Thế Tôn nói: “Đó là sự tu tập Ta nói đến.” 


Lại nữa, này Potthapada, Tỷ-kheo xả lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó khóng lạc, xả niệm thanh tịnh. Như 
vậy, tưởng xả lạc chon thật vi tê trước kia của vị ây được diệt trừ, và khi tưởng 
xả lạc xả khó vi té chơn thật khởi lên, vị ây có tưởng xả lạc xả khó vi té chơn 
thật. Như vậy, do tu tập, một tưởng khởi lên; cũng đo tu tập, một tưởng diệt trừ. 
Và Thế Tôn nói: “Đó là sự tu tập Ta nói đến.” 


Lại nữa, này Potthapada, với sự vượt thoát mọi sắc tưởng, với sự diệt trừ 
mọi chướng ngại tưởng, với sự không tác ý đối với dị tưởng, Tỷ-kheo nghĩ 
răng: “Hư không là vô biên”, chứng vả trú Không vô biên xứ. Như vậy, sắc 
tưởng trước kia của vị ây được diệt trừ, và khi tưởng Không vô biên xứ vi tế 
chơn thật khởi lên, vị ây có tưởng Không vô biên xứ vi tế chơn thật. Như vậy, 
_ sự tu tập, một tưởng khởi lên; cũng do tu tập, một tưởng diệt trừ. Và Thé Tôn 

ói: “Đó là sự tu tập Ta nói đến.” 


Lại nữa, này Potthapada, уб sự vượt thoát mọi Không vô biên xứ, Ту-Кһео 
nghĩ răng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Như vậy, tưởng 
Không vô biên xứ vi tế chơn thật trước kia của vỊ ây được diệt trừ, và khi tưởn 
Thức vô biên xứ vi tế chơn thật khởi lên, vị ду có tưởng Thức vô biên xứ vi té 
chơn thật. Như vậy, do tu tập, một tưởng khởi lên; cũng đo tu tập, một tưởng 
diệt trừ. Và Thế Tôn nói: “Đó là sự tu tập Ta nói đến.” 


Lại nữa, này Pojfhapada, với sự vượt thoát mọi Thức vô biên xứ, Tỷ-kheo 
nghĩ răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Như vậy, tưởng Thức 
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vô biên xứ vi tê chơn thật trước kia của vl ây được diệt trừ, và khi tưởng Vô sở 
hữu xứ vi tế chơn thật khởi lên, vị ду có tưởng Vô sở hữu xứ vi tế chơn thật. 
Như vậy, do tu tập, một tưởng khởi lên; cũng đo tu tập, một tưởng diệt trừ. Và 
Thê Tôn nói: “Đó là sự tu tập Ta nói đến.” 


414. Lại nữa, này Potthapada, khi Tỷ-kheo ở đây tự mình khởi tưởng, VỊ 
này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này 
khi đứng tại tưởng tột đỉnh, có thê nghĩ: “Tâm còn suy tưởng có hại cho ta, tâm 
không suy tưởng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những tưởng 
này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại khởi lên, ta hãy đừng có suy tưởng.” 
Và vi này không có suy tưởng. Do không. có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận 
và các thô tưởng khác không khởi lên, vị ау cảm thọ sự diệt tận. Như vậy, này 
Potthapada, là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dàn các tăng thượng tưởng. 


Này Potthapada, ngươi nghĩ thê nào, trước đây ngươi đã nghe sự chứng đạt 
trí tuệ diệt trừ dân dần các tăng thượng tưởng này không? 


— Bạch Thé Tôn, con không có nghe. Bach Thế Tôn, nhung nay con hiểu 
lời nói của Thê Tôn. 


— Này Potthapada, khi Tỷ-kheo ở đây tự mình khởi tưởng, vị này tiếp tục 
đi từ tưởng này đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này, khi đứng tại 
tưởng tột đỉnh, có thé nghi: “Tâm con suy tưởng có hại cho ta, tâm không Suy 
tưởng mới tốt cho ta. Nêu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những tưởng này của ta 
diệt đi, các thô tưởng khác lại khởi lên, vậy ta hãy đừng có suy tưởng.” Và vi 
này không có suy tưởng. Do không có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các 
thô tưởng khác cũng không khởi lên, vị áy cảm thọ sự diệt tận. Như vậy, này 
Potthapada, là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dân các tăng thượng tưởng. 

Như vậy là phải, này Potthapada. 

415. — Bạch Thế Tôn, Thé Tôn chỉ nói đến một tưởng tôt đỉnh hay nhiều 
tưởng tột đỉnh? 

— Này Potthapada, Ta nói đến một tưởng tột đỉnh và cũng nói đến nhiều 
tưởng tột đỉnh. 

- Bạch Thể Tôn, làm sao Thê Tôn nói đến một tưởng tột đỉnh và cũng nói 
đến nhiều tưởng tột đỉnh? 

— Này Potthapada, tüy theo vi ây cảm tho sự diệt tận [của một tưởng] sau 
tưởng khác, vị ây đạt tó! nhiều tưởng tột đỉnh sai khác, cái này tiếp theo cái 
kia cho đến tưởng tôt đỉnh cuối cùng mà Ta nói đến nhiều tưởng tôt đỉnh. Này 
Potthapada, như vậy, Та nói đến một tưởng tôt đỉnh và cũng nói đến nhiều 
tưởng tột đỉnh. 

416. - Bạch Thé Tôn, tưởng khởi trước, trí khởi sau; hay trí khởi trước, 
tưởng khởi sau; hay tưởng và trí cùng khởi một lần không trước không sau? 

— Này Potthapada, tưởng khởi trước, trí mới khởi sau, do tưởng sanh, trí 
mới sanh. VỊ ây tuệ tri: “Do duyên tưởng, trí sanh ra nơi ta.” Này Potthapada, 
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với lời đạy này, cần phải hiểu tưởng sanh trước, trí sanh sau; tưởng sanh trí 
mới sanh. 

417. — Bạch Thế Tôn, tưởng có phải là tự ngã của con người hay tưởng 
khác, tự ngã khác? 

— Này Potthapãda, ngươi hiéu tự ngã như thé nào? 

— Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành 
và do đoàn thực nuôi dưỡng. 

— Này Potthapäada, nếu tự ngã là thô phù, có sắc, do bón đại hình thành và 
do đoàn thực nuôi dưỡng, như vậy, này Potthapada, tưởng khác và tự ngã khác. 
Này Potthapada, với sự nhận thức này, cán phải hiểu tưởng khác vả tự ngã khác. 
Này Potthapada, ø1ả sử tự ngã ây là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành và do 
đoàn thực nuôi dưỡng, tuy vậy một vải tưởng khác của người ấy khởi lên, một 
vài tưởng khác diệt mất. Này Ро ћараӣйа, với sự nhận thức này, cần phải hiểu 
tưởng khác, tự ngã khác. 


418. — Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là do ý sở thành, đầy đủ mọi chi tiết 
lớn nhỏ, đầy đủ các căn. 


– Này Potthapäda, nếu tự ngã là do ý sở thành, dày đủ mọi chỉ tiết lớn 
nhỏ, đầy đủ các căn, như vậy, пау Potthapada, tưởng khác và tự ngã khác. Này 
Potthapada, với sự nhận thức nảy, cân phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Này 
Potthapäda, ола sử tự ngã ây là do ý sở thành, đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ, dày 
đủ các căn, tuy vậy một vài tưởng khác của người ây khởi lên, một vài tưởng 
khác diệt mất. Này Potthapada, với sự nhận thức này, cân phải hiểu tưởng khác, 
tự ngã khác. 

- Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là vô sắc, do tưởng sở thành. 

419. — Này Potthapäda, nếu tự ngã là vô sắc, do tưởng sở thành, như vậy, 
này Potthapada, tưởng khác và tự ngã khác. Này Potthapada, với sự nhận thức 
này, cân phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Này Potthapada, giả sử tự ngã là vô 
sắc, do tưởng sở thành, tuy vậy một vải tưởng khác của người ây khởi lên, một 
vài tưởng khác diệt mát. Này Ро арада, với sự nhận thức này, cân phải hiểu 
tưởng khác, tự ngã khác. 

420. — Bạch Thế Tôn, con có thê hiểu được chăng “tưởng là tự ngã của con 
người” hay “tưởng khác, tự ngã khác”? 

— Này Potthapäda, thật khó cho ngươi biết được ' 'tưởng là tự ngã của con 
người” hay “tưởng khác, tự ngã khác”, vì ngươi có dị kiên, có tin tưởng khác, 
có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hạnh nguyện khác. 

- Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con biết được “tưởng là tự ngã của con 
người” hay “tưởng khác, tự ngã khác”, vì соп có dị kiến khác, có tin tưởn 
khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hạnh nguyện khác; thời bạch Thê 
Tôn, thé giới có phải là thường còn, chỉ có quan niệm này là đúng sự thực, 
ngoài ra là mê muội không? 
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— Này Potthapada, Ta không trả lời: “Thế giới là thường còn, chỉ có quan 
điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muĝi.’ 

— Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô thường, chỉ có quan điểm này là 
đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

— Này Potthapada, Та không trả lời: “Thé giới là vô thường, chỉ có quan 
điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muĝi.” 

— Bạch Thé Tôn, có phải thé giới là hữu biên, chỉ có quan điểm này là đúng 
sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

— Này Potthapada, Ta không trả lời: “Thé 0101 là hữu biên, chỉ có quan điểm 
này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muĝi.” 

— Bạch Thé Tôn, có phải thế giới là vô biên, chỉ có quan điểm này là đúng 
sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

- Này Potthapäda, Ta không trả lời: “Thế giới là vô biên, chỉ có quan điểm 
này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muĝi.” 

- Bạch Thê Tôn, có phải sinh mạng và thân thể là một, chỉ có quan điểm này 
là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? 

— Này Potthapada, Ta không trả lời: “Thân thê và sinh mạng là một, chỉ có 
quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội.” 

- Bạch Thé Tôn, có phải sinh mạng khác, thân thê khác, chỉ có quan điểm 
này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

— Này Potthapada, Ta không trả lời: “Sinh mạng khác, thân thé khác, chỉ có 
quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội.” 

- Bạch Thé Tôn, có phải Như Lai {дп tại sau khi chết, chỉ có quan điểm này 
là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

— Này Potthapada, Ta không trả lời: “Như Lai tôn tại sau khi chết, chỉ có 
quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội.” 

- Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tòn tại sau khi chết, chỉ có quan 
điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

— Này Potthapada, Ta không trả lời: “Như Lai không tôn tại sau khi chết, chỉ 
có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội.” 

— Bạch Thé Tôn, có phải Như Lai tôn tại và không tôn tại sau khi chết, chỉ 
có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

— Này Ро арада, Та không trả lời: “Như Lai tón tại và không tôn tại sau 
khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội. 

- Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau 
khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

— Này Potthapada, Ta không trả lời: “Như Lai không tón tại và không không 
tôn tại sau khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội.” 

— Bạch Thê Tôn, vì sao Thê Tôn không trả lời? 


150 # KINH TRƯỜNG BỘ 


– Này Potthapada, những câu hỏi này không thuộc về mục đích giải thoát, 
không thuộc vê pháp, không thuộc căn bản của Phạm hạnh, không đưa đến yêm 
ly, дёп ly tham, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thăng trí, đến giác ngộ, đến 
Niết-bàn, vì vậy Ta không trả lời. 


— Bạch Thé Tôn, vậy Thế Tôn trả lời những рі? 
— Này Potthapada, Ta trả lời: “Đây là khô.” Ta trả lời: “Đây là khó tập.” Ta 
trả lời: “Бау là khó diệt.” Ta trả lời: “Đây là con đường đưa đến khô diệt.”4 


— Bạch Thé Tôn, vì sao Thé Tôn trả lời? 


— Này Potthapada, những câu hỏi này thuộc vê mục đích giải thoát, thuộc 
về pháp, thuộc căn bản của Phạm hạnh, đưa đến yêm ly, đến ly tham, đến tịch 
diệt, đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến Niết-bàn, vì vậy Ta trả lời. 


– Bạch Thé Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ, như vậy là phải. Bạch 
Thé Tôn, nay đã đến thời Ngài hãy làm gì Ngài xem là phải làm! 

Và Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra vè. 

421. Thé Tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du sĩ ngoại đạo ây liên bao 
vây xung quanh du sĩ ngoại đạo Potthapada và tuôn ra những lời nói mia mai 
gay gàt:5 “Potthapada này là như vậy, những gì Sa-môn Gotama nói đều được 
Potthapäda tán thành: ‘Bach Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ, như 
vậy là phải. Chúng tôi không được biết Sa-môn Gotama đã thuyết trình dứt 
khoát những vẫn để sau đây: “Thế giới là thường còn” hay “Thế giới là vô 
thường; “Thế giới là hữu biên’ hay “Thế giới là vô biên”; “Sinh mạng và thân 
thê là môt’ hay “Sinh mạng khác, thân thê khác'; “Như Lai có tôn tại sau khi 
chết” hay “Như Lai không tôn tại sau khi chết; “Nhu Lai tôn tại và cũng không 
tôn tại sau khi chét’ hay “Như Lai không tôn tại và cũng không không tôn tại 
sau khi chết.” 


Khi bị nói vậy, du sĩ ngoại đạo Potthapäda nói với các du sĩ ngoại đạo kia: 


— Này các Tôn giả, tôi cũng không được biết Sa-môn Gotama đã thuyết 
trình dứt khoát những vån đề sau đây: “Thé 9101 là thường còn” hay “Thé giới 
là vô thường”; “Thế giới là hữu biên” hay “Thế giới là vô biên”; “Sinh mạng 
và thân thê là một” hay “Sinh mạng khác, thân thê khác”; “Như Lai có tón tal 
sau khi chét” hay “Nhu Lai khóng có tôn tại sau khi chết”; “Như Lai có tôn tại 
và cũng không tôn tại sau khi chết” hay “Như Lai không tôn tại và cũng không 
không tôn tại sau khi chết.” Sa-môn Gotama đã tuyên bô một phương pháp như 
thực, chơn chánh, chơn thật, dùng pháp làm cơ bản, dùng pháp làm quy tắc. Và 
khi một vị tuyên bó một phương pháp như thực, chơn chánh, chơn thật, dùng 
pháp làm cơ bản, dùng pháp làm quy tắc thì làm sao một người hiểu biết như tôi 
lại không tán thành thiện ngôn khéo thuyết của Sa-môn Gotamal 


422. Hai ba ngày sau, Citta Hatthisariputta và du sĩ ngoại đạo Potthapada 


4 Dukkha: Sự khô. Samudaya: Nguyên nhân của khô. Nirodha: Sự diệt khô. Magga: Con đường diệt khô. 
> Vacaya sannitodakena sañjambharim акатѕӣй. $. ЇЇ. 282; A. I. 187. 
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đi đến chỗ Thé Tôn. Khi đi đến nơi, Citta Hatthisäriputta đảnh lễ Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên, còn du sĩ ngoại đạo Potthapada nói những lời chào đón, 
hỏi thăm xã giao với Thé Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du 
sĩ ngoại đạo Potthapãda bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du si ngoại 
đạo liên bao váy xung quanh соп và tuón ra những lời nói mia mai рау gắt: 
“Ро арада này là như vậy, những gì Sa-môn Gotama nói đêu được Potthapada 
tán thành: “Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Тһе, như vậy là phải. 
Chúng tôi không được biết Sa-môn Gotama đã thuyết trình dứt khoát những vân 
dë sau đây: “Thế giới là thường còn" hay “Thế giới là vô thường; “Thế giới là 
hữu biên) hay ‘Thé giới là vô biên’; ‘Sinh mạng và thân thê là một? hay “Sinh 
mạng khác, thân thê khác”; “Như Lại có tôn tại sau khi chết” hay “Như Lai không 
tôn tại sau khi chét’; “Nhu Lai có tôn tai và cũng không tôn tại sau khi chết” hay 
“Như Lai không tôn tại và cũng không không tôn tại sau khi chét.” Khi được 
nói vậy, con nói với các du sĩ ngoại đạo kia: “Này các Tôn giả, tôi cũng khôn 
được biệt Sa-môn Gotama đã thuyết trình dứt khoát những vân đê sau đây: “Thê 
gIỚI là thường còn’ hay “Thế giới là vô thường; “Thế giới là hữu biên’ hay “Thế 
giới là vô biên'; “Sinh mạng và thân thê là một” hay “Sinh mạng khác, thân thê 
khác”; “Như Lai có tôn tại sau khi chết” hay “Như Lai không tôn tại sau khi chết; 
“Như Lai có tôn tại và cũng không tôn tại sau khi chết” hay “Như Lai không tồn 
tại và cũng không không tôn tại sau khi chết.” Sa-môn Gotama đã tuyên bố một 
phương pháp như thực, chơn chánh, chơn thật, dùng pháp làm cơ bản, dùng 
pháp làm quy tắc. Và khi một vị đã tuyên bó một phương pháp như thực, chơn 
chánh, chơn thật, dùng pháp làm cơ bản, dùng pháp làm quy tắc thì làm sao một 
người hiệu biết như tôi lại có thể không tán thành thiện ngôn khéo thuyết của 
Sa-môn Gotama!” 


423. — Này Potthapäda, những vị du si ngoại đạo áy là mù không có 
mắt, chỉ có ngươi là người có mắt độc nhất giữa chúng. Này Potthapãda, có 
những pháp được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách không dứt khoát. Này 
Potthapada, có những pháp được Ta tuyên thuyết trình bảy một cách dứt 
khoát. Này Potthapada, những pháp gi được 1а tuyên thuyết, trình bày một 
cách không đứt khoát? “Thế giới là thường còn”, này Potthapada, đó là pháp 
được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách không dứt khoát. “Thê giới là vô 
thường”, này Potthapada, đó là pháp được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách 
không dứt khoát. “Thế giới là hữu biên”, này Potthapada... “Thé giới là vô 
biên”, này Potthapada... “Sinh mạng và thân thể là một”, này Potthapada... 
“Sinh mạng khác, thân thé khác”, này Potthapada... “Nhu Lai có tôn tali sau 
khi chết”, này Potthapada.. “Như Lai không có tón tai sau khi chét” ‚ пау 
Potthapäda... “Như Lai có tồn tại vả cũng không có tôn tại sau khi chết”, này 
Potthapada... “Như Lai không tôn tại và cũng không không tón tại sau khi 
chết”, này Ро арада, đó là pháp được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách 
không dứt khoát. 
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Này Potthapada, vì sao những pháp ây lại được Ta tuyên thuyết, trình bày 
một cách không dứt khoát? Này Potthapada, những pháp này không thuộc về 
mục đích giải thoát, không thuộc vê pháp, không thuộc căn bản Phạm hạnh, 
không đưa đến yêm ly, đến ly dục, đến tịch diệt, đên tịch tịnh, đến thăng trí, đến 
giác ngộ, đến Niết-bàn. Vì vậy, những pháp ây được Ta tuyên thuyết, trình bày 
một cách không dứt khoát. 

424. Này Potthapäda, những pháp gì được Ta tuyên thuyết, trình bày một 
cách dứt khoát? “Đây là khổ”, này Potthapada, đó là pháp được Ta tuyên thuyêt, 
trình bày một cách dứt khoát. “Đây là khô tập”, này Potthapäda, đó là pháp 
được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách dứt khoát. “Đây là khó diệt”, này 
Potthapäada, đó là pháp được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách dứt khoát. 
“Đây là con đường đưa đến khó diệt”, này Potthapäda, đó là pháp được Ta 
tuyên thuyết, trình bày một cách dứt khoát. 


Này Potthapäda, vì sao những pháp ây được Ta tuyên. (huyết, trình bày một 
cách dứt khoát? Này Potthapada, những pháp â ây thuộc vê mục đích giải thoát, 
thuộc về pháp, thuộc căn bản Phạm hạnh, đưa đến yêm ly, đến ly dục, đến tịch 
diệt, đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến Niêt-bàn. Vì vậy, những 
pháp ấy được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách dứt khoát. 


425. Này Potthapada, có một số Sa-môn, Bả-la-môn có chủ trương như thế 
này, có chủ kiên như thê лау: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô 
bệnh.” Ta đến những vị ây và hỏi: “Có phải quý Đại đức có chủ trương như 
thé này, có chủ kiến như thế này: “Sau khi chêt, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh?”” Khi được Та hỏi như vậy, những vị áy công nhận là “phải”. Ta nói: 
“Vậy chư Đại đức có sóng và đã biết, đã thây thê giới này là hoàn toàn hạnh 
phúc không?” Khi được hỏi vậy, các vi ау trả lời là “không”. Та nói với các vi 
ây: “Vậy chư Đại đức có tự thân cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm 
hay trong một ngày, trong nửa đêm hay trong nửa ngày không?” Khi được hỏi 
Vậy, Các у] ау trả lời là “không”. Та nói với сас у] ау: “Chư Đại đức có biết một 
con đường nào, một phương pháp nào có thể đưa дёп sự chứng ngộ một thê giới 
hoàn toàn hạnh phúc không?” Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là “không”. Ta 
nói VỚI các VỊ ây: “Мау chư Đại đức có nghe tiếng nói của chư thiên, đã được 
sinh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc, nói: ‘Này các vị, hãy khéo thực 
hành! Này các vị, hãy thực hành ngay để có thé thực chứng một thé giới hoàn 
toàn hạnh phúc! Này các vi, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào một thé giới 
hoàn toàn hạnh phúc’ không?” Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là “không”. 
Này Potthapada, ngươi nghĩ thê nào, sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của 
những Sa-môn, Bà-la-môn kia là không chính xác, vô lý? 

- Vâng phải, bạch Thê Tôn. Sự kiện là như vậy, thời lời nói của những 
người kia là không chính xác, vô lý. 

426. Như có một người nói: “Tôi yêu và а luyễn một cô gái đẹp trong nƯỚC 
пау.” Có người hỏi: “Này bạn, cô gái đẹp ông yêu уа а luyện а ду, ông có biết 
là người giai cấp nào, là Sát-đề-ly, hay Bà-la-môn, hay Phệ-xá, hay Thủ-đà?” 
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Khi được hỏi vậy, người ây trả lời là không biết. Có người hỏi: “Này bạn, cô 
gái đẹp ó ông yêu và ái luyến ấy, ông có biết tên hay dòng ho gi, lớn người, thâp 
người hay người bậc trung? Da đen sâm, da ngăm прат đen hay da vàng? Ở 
tại làng nào, thị trân hay thành phó nào?” Khi được hỏi vậy, người ây trả lời là 
không biết. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có phải ông đã yêu và ái luyên 
một người ông không biết, ông không thây?” Được hỏi vậy, vị ау trả lời là phải. 
Này Potthapäda, ngươi nghĩ thé nào, sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của 
người kia là không chính xác, vô lý? 

— Vâng phải, bạch Thế Tôn. Sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia 
là không chính xác, vô lý. 

— Như vậy, này Potthapada, những Sa-môn, Bà-la-môn có chủ trương như 
thé này, có chủ kiến như thé này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh.” Ta đến những vị ây và hỏi: “Có phải quy Đại đức có chủ trương như 
thê này, có chủ kiến như thé này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô 
bệnh?”” Khi được hỏi như vậy, những vị ây công nhận là “phải”. Ta nói: “Chư 
Đại đức có sóng và đã biết, đã thây thê giới này là hoàn toàn hạnh phúc không?” 
Khi được hỏi vậy, các vị ду trả lời là “không”. Ta nói với các vị ду: “Vậy chư 
Đại đức có tự thân cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm hay trong một 
ngày, trong nửa đêm hay trong nửa ngày không?” Khi được hỏi vậy, các vị ây 
trả lời là “không”. Ta nói với các vị ây: “Chư Đại đức có biết một con đường 
nào, một phương pháp nào đưa đến sự chứng ngộ một thé giới hoàn toàn hạnh 
phúc không?” Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là “không”. Ta nói với các vi 
ду: “Chư Đại đức có nghe tiêng nói của chư thiên, đã được sinh vào một thế 
giới hoàn toàn hạnh phúc, nói: “Này các vị, hãy khéo thực hành! Này сас vi, 
hãy thực hành ngay йё có thê thực chứng một thé giới hoàn toàn hạnh phúc! 
Này các vị, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào một thé giới hoàn toàn hạnh 
phúc’ không?” Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là “không”. Này Potthapada, 
ngươi nghĩ thế nào, sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những Sa-môn, 
Bà-la-môn kia là không chính xác, vô lý? 

- Vâng phải, bạch Тһё Tôn. Sự kiện là như vậy, thời lời nói của những 
người kia là không chính xác, vô lý. 

427. – Này Potthapada, như một người muôn xây tại ngã tư đường một cái 
thang để leo lên lâu. Có người hỏi: “Này bạn, ông muôn xây một cái thang dé 
leo lên lâu, vậy ông có biết lâu ây là về hướng Đông, hay về hướng Тау, hay 
về hướng Bắc, hay về hướng Nam? Nhà lâu ây cao hay thấp, hay trung bình?” 
Được hỏi vậy, vị ây trả lời là không biết. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có 
phải ông xây một cái thang để leo lên một cái lầu mà ông không biết, không 
thây?” Được hỏi vậy, vị ấy trả lời là phải. Này Potthapada, ngươi nghĩ thé nào, 
sự kiện là nhu vậy, thời có phải lời nói của người kia là không chính xác, vô lý? 

— Vâng phải, bạch Thé Tôn. Sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia 
là không chính xác, vô lý. 
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— Như vậy, này Potthapada, những Sa-môn, Bà-la-môn có chủ trương như 
thê này, có chủ kiên như thé này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hanh phúc, 
vô bệnh.” Ta đến những vị ây và hỏi: “Có phải quý Đại đức có chủ trương như 
thê này, có chủ kiến như thê này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh?”” Khi được hỏi vậy, những vı ây công nhận là phải. Ta nói: “Chư Đại 
đức có sông và đã biết, đã thây thê giới này là hoàn toàn hạnh phúc không?” 
Khi được hỏi vậy, các vi ау trả lời là không. Та nói với các vị ây: “Vậy chư 
Đại đức có tự tâm cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm hay trong một 
ngày, trong nửa đêm hay trong nửa ngày không?” Khi được hỏi vậy, các vị ду 
trả lời là không. Ta nói với các vị ау: “Chư Đại đức có biệt một con đường nào, 
một phương pháp nào có thể đưa đến sự chứng ngộ một thê giới hoàn toàn hạnh 
phúc không?” Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là không. Та nói với các vị Ấy: 
“Chư Đại đức có nghe tiêng nói của chư thiên, đã được sinh vào một thé giới 
hoàn toàn hạnh phúc, nói: “Này các уі, hãy cô găng thực hành! Này các vị, hãy 
thực chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. Này các vị, chúng tôi đã thực 
hành, đã sanh vào một thé giới hoàn toàn hạnh phúc không?” Khi được hỏi vậy, 
các vị ây trả lời là không. Này Potthapäda, ngươi nghĩ như thé nào, sự kiện là 
như vậy, thời có phải lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn kia là không chính 
xác, vô lý. 

- Vâng phải, bạch Thế Tôn. Sự kiện là như vậy, thời lời nói của những 
người kia không chính xác, vô lý. 

428. — Này Potthapada, có ba loại ngã chấp: Thô phù ngã chấp, ý sở thành 
ngã chấp, vô sắc ngã chấp. Này Potthapada, thê nào là thô phù ngã châp? Có 
sắc, do bón đại hình thành, do đoàn thực nuôi dưỡng là thô phù ngã chấp. Thé 
nào ý sở thành ngã chấp? Có sắc, do ý sở thành, đây đủ chi tiết lớn nhỏ, các căn 
đây đủ, là ý sở thành ngã chấp. Thé nào là vô sắc ngã chấp? Không có sắc, do 
tưởng sở thành là vô sắc ngã chấp. 

429. Này Potthapada, Ta thuyết pháp dé diệt trừ thô phù ngã chấp. Nếu các 
ngươi thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được 
tăng trưởng, và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ với thăng trí, chứng đạt và an 
trú trí tuệ sung mãn, quảng đại. Này Ро арада, rât có thé các ngươi nghĩ: “Các 
nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình 
giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, tuy vậy 
đau khô vẫn tôn tại.” Này Potthapäda, chớ có nghĩ như vậy! Khi nhiễm pháp 
được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ với 
thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, thời hân hoan sanh, 
hoan hỷ, khinh an, chánh niệm tỉnh giác và lạc trú sanh. 


430. Này Potthapada, Ta thuyết pháp cũng đề diệt trừ ý sở thành ngã chấp. 
Nếu các ngươi thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp 
được tăng trưởng, và ngay hiện tại, tự minh giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và 
an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại. Này Potthapäda, rât có thê các ngươi nghĩ: 
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“Các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, và ngay hiện tại tự 
minh giác ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, tuy 
vậy đau khô vẫn tôn tại.” Này Род арада, chớ có nghĩ như vậy! Khi nhiễm pháp 
được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với 
thăng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, thời hân hoan sanh, 
hoan hy, khinh an, chánh niệm tỉnh giác và lạc trú sanh. 

431. Này Potthapada, Ta thuyết pháp cũng dé diệt trừ vô sắc ngã chấp. Nếu 
các ngươi thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp 
được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và 
an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại. Này Potthapäda, rất có thể các ngươi nghĩ: 
“Các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình 
giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, ‚ tuy vậy 
đau khô vẫn tôn tại.” Này Potthapäda, chớ có nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp 
được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ với 
thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, thời hân hoan sanh, 
hoan hy, khinh an, chánh niệm tỉnh giác và lạc trú sanh. 


432. Này Potthapada, có những người ngoài hỏi chúng tôi: “Này Hiền giả, 
thô phù ngã chấp ây là рі та Ніёп 91а thuyết pháp đề diệt trừ, khiến các người 
thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng 
trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú trí 
tuệ sung mãn, quảng đại?” 

Khi được họ hỏi như vậy, chúng tôi trả lời: “Này Hiền giá, chính thô phù 
ngã chấp â áy, chung tói thuyét pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo 
pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay 
hiện tại tự mình giác ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, 
quảng đại.” 


433. Này Potthapäda, có những người ngoài hỏi: “Này Hiền giả, ý sở thành 
ngã châp ấy là gi mà Hiên giá thuyêt pháp để diệt trừ, khiến các người thực 
hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng 
và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn, quảng đại?” 

Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: “Này Hiên giá, chính ý sở thành ngã 
chấp ây chúng tôi thuyết pháp dé diệt trừ, khiên các người thực hành theo 
pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay 
hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, 
quảng đại. ` 


434. Này Potthapada, có những người ngoài hỏi chúng tôi: “Này Hiên giả, 
vô sắc ngã chấp ây là gì mà Hiền giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người 
thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng 
trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú trí 
tuệ sung mãn, quảng đại?” 
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Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: “Này Hiên giá, chính vô săc ngă châp 
ду, chúng tôi thuyết pháp đề diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này 
thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự 
mình giác ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại.” 

Này Potthapada, ngươi nghĩ thế nào, sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói 
ây là chính xác, hợp lý? 

— Vâng phải, bạch Thé Tôn. Sự kiện là như vậy, thời lời nói ду là chính xác, 
hợp lý. 

435. Này Potthapada, ví như một người xây một cái thang để leo lên lâu từ 
đưới chân lâu ây. Người â ây được hỏi: “Này bạn, ông xây cái thang đề leo lên 
lâu, vậy ông có biết cái lâu â ау vê hướng Đông hay hướng Nam, hay hướng Tây, 
hay hướng Bắc? Nhà lầu ấy cao, hay thấp, hay trung bình?” Nếu người ấy trả 
lời: “Này Hiển giả, cái lầu mà tôi xây thang để leo lên chính tại dưới chân làu 
này.” Này Potthapäda, ngươi nghĩ thé nào, sự kiện là như vậy, thời có phải lời 
nói ду là chính xác, hợp lý chăng? 

— Vâng phải, bạch Thé Tôn. Sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia 
là chính xác, hợp ly. 

436. — Như vậy, này Potthapada, có những người ngoài hỏi Ta: “Này Hiền 
giả, thô phù ngã chấp là gì?... Này Hiền giả, ý sở thành ngã chấp là gì?... Này 
Hiển giả, vô sắc ngã chấp ấy là gì mà Hiên giả thuyết pháp йё diệt trừ, khiến các 
người thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được 
tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an 
trú trí tuệ sung mãn, quảng đại?” Khi được hỏi vậy, Ta trả lời: “Này Hiên giả, 
chính vô sắc ngã chấp ây mà Ta thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực 
hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, 
và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn, quảng dai.” Này Potthapada, ngươi nghĩ thé nào, sự kiện là như vậy, thời 
có phải lời nói ây là chính xác, hợp lý? 

— Vâng phải, bạch Thế Tôn. Sự kiện là như vậy, thời lời nói của Thé Tôn là 
chính xác, hợp lý. 

437. Khi nghe nói vậy, Citta Hatthisäriputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, trong khi có thô phù ngã chấp, phải chăng không có y sở 
thành ngã chập, không có vô sắc ngã chấp? Thô phù ngã chấp khi ây thật có tồn 
tại? Bạch Thé Tôn, trong khi có y sở thành ngã chấp, phải chăng không có thô 
phù ngã chấp, không có vô sắc ngã chấp? Y sở thành ngã châp khi ду thật có tồn 
tại? Bạch Thế Tôn, trong khi có vô sắc ngã châp, phải chăng không có thô phù 
ngã chấp, không có ý sở thành ngã chấp? Vô sắc ngã chấp khi á ау thật có tôn tại? 

— Này Citta, trong khi có thô phù ngã chấp, thời ngã chấp á ây không thuộc 
ý sở thành ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ду thuộc thô phù 
ngã chấp. Này Citta, trong khi có ý sở thành ngã chấp, thời ngã chấp ấy không 
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thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ây thuộc y 
sở thành ngã châp. Này Citta, trong khi có vô sắc ngã chấp, thời ngã chấp á áy 
không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy 
thuộc vô sắc ngã chấp. 


438. Này Citta, nêu có người hỏi ngươi: “Ngươi đã có tồn tại ở quá khứ hay 
không? Ngươi sẽ tôn tại ở tương lai hay không? Ngươi có tôn tại ở hiện tại hay 
không?” Này Citta, được hỏi vậy, ngươi trả lời như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: “Ngươi đã có tôn tại ở quá khứ hay 
không? Ngươi sẽ tôn tại ở tương lai hay không? Ngươi có tôn tại ở hiện tại hay 
không?” Bạch Thê Tôn, được hỏi vậy, con sẽ trả lời: “Tôi đã có tôn tại ở quá 
khứ, không phải không {дп tại; tôi sẽ tón tại Ở tương lai, không phải không tôn 
tại; tôi tôn tại ở hiện tại, không phải không tôn tại.” Bạch Thê Tôn, nếu được 
hỏi như vậy, con sẽ trả lời như vậy. 

— Này Citta, nêu có người hỏi lại ngươi: "Ngã chấp quá khứ mà ngươi đã 
có, có phải ngã châp ау đôi với ngươi là thật có, ngã chấp tương lai không tôn 
tại, ngã châp hiện tại không tôn tại? Ngã châp tương lai mà ngươi sẽ có, có phải 
ngã chấp ây đối với ngươi là thật có, ngã châp quá khứ không tôn tại, ngã châp 
hiện tại không tôn tại? Ngã chấp hiện tại mà ngươi hiện có, có phải ngã chấp 
ây đôi với ngươi là thật có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp tương lai 
không tôn tai?” Này Citta, được hỏi vậy, ngươi trả lời thê nào? 


— Bạch Thé Tôn, nêu có người hỏi con: "Ngã ¡chấp quá khứ mà ngươi đã có, 
có phải ngã сһар ау đôi với ngươi là thật có, ngã châp tương lai không tón tại, 
ngã châp hiện tại không tôn tại? Ngã châp tương lai mà ngươi sẽ có, có phải ngã 
châp ây đối với ngươi là thật có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp hiện 
tại không tôn tại? Ngã chập. hiện tại mà ngươi hiện có, có phải ngã châp ây đối 
với ngươi là thật có, ngã châp quá khứ không tôn tại, ngã chấp tương lai không 
{бп tại?” Bạch Thế Tôn, nêu được hỏi vậy, con sẽ trả lời: “Ngã chấp quá khử mà 
tôi đã có, ngã châp ây đôi với tôi là thật có, ngã chấp tương lai không tôn tại, 
ngã châp hiện tại không tôn tại. Ngã chấp tương lai mà tôi sẽ có, ngã chấp ấy 
đôi với tôi là thật có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp hiện tại không 
tón tại. Ngã chấp hiện tại mà tôi hiện có, ngã chấp ây đối với tôi là thật có, ngã 
chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp tương lai không tôn tại.” Bạch Thế Tôn, 
được hỏi vậy, con sẽ trả lời như vậy. 


439. — Như vậy, này Citta, trong khi có thô phù ngã chấp, thời ngã chấp â ду 
không thuộc у sở thành ngã châp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ду 
thuộc thô phù ngã chấp. Này Citta, trong khi có y sở thành ngã chập, thời ngã 
châp а ây không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã châp, chính khi 
ây thuộc ý sở thành ngã chấp. Này Citta, trong khi có vô sắc ngã châp, thời ngã 
chấp â ây không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp, chính 
khi ây thuộc vô sắc ngã chấp. 


440. Này Citta, ví như từ bò cái sanh ra sữa, từ sữa sanh ra lạc, từ lạc sanh 
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ra sanh tô, từ sanh tô sanh ra thục tô, từ thục tô sanh ra đề-hô. Khi thành sữa 
thời sữa ау không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, không 
thuộc dë-hó, chính khi ấy thuộc sữa. Khi thành lạc... Khi thành sanh tô... Khi 
thành thục tô... Khi thành đề-hô thời đề-hồ ấy không thuộc sữa, không thuộc 
lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, chính khi ây thuộc đê-hô. 


Như vậy, này Citta, trong khi có thô phù ngã cháp.. . Này Citta, trong khi có 
ý sở thành ngã chấp... Này Citta, trong khi có vô sác ngã chấp, thời ngã chấp á ду 
không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp, chính khi ây 
thuộc vô sắc ngã châp. Này Citta, chúng chỉ là danh từ thé gian, ngôn ngữ thé 
gian, danh xưng thê gian, ký pháp thé gian; Như Lai dùng chúng nhưng không 
chấp trước chúng. 


441. Được nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Potthapada bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bày những gi bị che 
kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi 
để những ai có mắt có thé thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thé Tôn 
dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thê Tôn, con xin quy y Thế 
Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tý-kheo. Mong Thé Tôn nhận con làm đệ tử, 
từ nay trở đi cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


442. Và Citta Hatthisãriputta cũng bạch Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bày những gì bị che 
kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng {дї 
để những ai có mắt có thé thấy săc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thê Tôn, quy y 
Pháp và quy у chúng Tăng. Mong Thé Tôn cho con được xuất gia với Thé Tôn, 
mong cho con thọ Đại 2101. 

443. Citta Hatthisäriputta được xuất gia với Thé Tôn và được thọ Đại giới. 
Thọ Đại giới không bao lâu, Đại đức Citta ‚ Hatthisariputta ở một minh, an tinh, 
không phóng dật, sông nhiệt tâm, cần mẫn; và không bao lâu, vị này chứng 
được mục đích tôi сао mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh; ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú: “Sanh đã 
tận, Phạm hanh đã thành, những gi nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời 
sông khác nữa”, Đại đức Citta Hatthisäriputta hiểu biết như vậy. 


Và Đại đức Citta Hatthisariputta trở thành một vị A-la-hán nữa. 


10. KINH SUBHA (ТО-ВА) 
(Subha Sutta)’ 


Tung phåm I 

444. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Đại đức Ananda ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (rừng Ку-аа), 
vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), sau khi đức Thé Tôn nhập diệt không 
bao lâu. Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta ở tại Sävatthi 
vi một vài công việc. 

445. Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta gọi một thanh niên 
Bà-la-môn khác: 

- Này thanh niên Bà-la-môn, hãy đi đến chỗ Sa-môn Ananda ở, thay mặt 
ta hỏi thăm Sa-môn Ananda có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ón không: 
“Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta hỏi thăm Tôn giả Ananda có ít 
bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ôn không”, và nói thêm: “Hân hạnh thay 
nếu Tôn giả Änanda có lòng từ mẫn đến tại trú xứ của thanh niên Subha 
Todeyyaputta!” 

446. — Tôn giả, xin vâng. 

Thanh niên Bà-la-môn vâng lời thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta 
đến tại chỗ của Tôn giả Ananda: sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng thân 
hữu xã giao với Tôn giả Ananda rôi ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi xuống 
một bên, thanh niên Bảà-la-môn ду nói với Tôn giả Ananda: “Thanh niên Bà- 
la-môn Subha Todeyyaputta hỏi thăm Tôn giả Ananda ít bệnh, ít não, khinh an, 
khí lực an ôn không. Hân hạnh thay nếu Tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại 


1? 


trú xá của thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta! 

447. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với thanh niên Bà-la- 
môn ây: 

— Này thanh niên Bà-la-môn, nay không phải thời, vì hôm nay tôi vừa mới 
uống thuốc. Ngày mai tôi sẽ đến, vừa hợp thời, hợp nghi. 

Rôi thanh niên Bà-la-môn ây từ chỗ ngôi đứng dậy, đến tại chỗ của thanh 
niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta; khi đên xong, liën thua vói thanh nién 
Bà-la-món Subha Todeyyaputta: 


! Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 235; M. I. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 400, 
513; П. 29, 157, 214; Ш. 1, 29; 5. IV. 103, 110, 177; А.Т. 113; П. 16, 39, 153, 205; Ш. 93, 161; У. 201, 347. 
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— Chúng tôi đã thay mặt Tôn giả thưa với Tôn giả Ananda: “Thanh niên 
Bả-la-môn Subha Todeyyaputta hỏi thăm Đại đức Ananda có ít bệnh, ít não, 
khinh an, khí lực an ôn không. Hân hạnh thay nếu Tôn giả Ananda có lòng từ 
màn đến tại trú xá của thanh niên Bà-la-môn Subha Тойеууарийа!” Này Tôn 
giả, khi được nghe nói vậy, Sa-môn Ananda nói với tôi: “Này thanh niên Bà-la- 
môn, nay không phải thời, vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc. Ngày mai tôi sẽ 
đến, vừa hợp thời, hợp nghi. ” Này Tôn giả, sự việc đã như vậy, khiến Tôn giả 
Ananda có cơ hội ngày mai đến. 


448. Và Tôn giả Ananda, sau khi đêm ду đã mãn, vào buổi sáng đắp y, 
đem theo y bát, với vị Ty-kheo người xứ Cetiya làm vi Sa-môn tùy hành, đên 
tại chỗ ở của thanh niên Bả-la-môn Subha Todeyyaputta, và sau khi đến, liền 
ngôi tại chỗ đã soạn sàn. Rôi thanh niên Subha Todeyyaputta đến trước Tôn giả 
Ananda: sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Tôn 
giả Ananda rồi ngòi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, thanh niên 
Bà-la-môn Subha Todeyyaputta nói với Tôn giả Ananda: 


— Tôn giả Ananda đã lâu ngày là thị giả của Tôn giả Gotama, sông gån và 
ở bên Ngài. Tôn giả Ananda chắc biết Tôn giả Gotama đã tán thán những pháp 
nào và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp â ау. Tôn 
giả Ananda, những pháp Tôn giả Gotama tán thán là những pháp gì và Ngài đã 
khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ây? 


449. — Này thanh niên Bà-la-môn, Thé Tôn tán thán ba pháp uán và Ngài 
đã khích lệ, khuyến đạo, у chỉ mọi người theo những pháp ây. Ba pháp ây là 
gì? Chính là Thánh giới пап, Thánh định uán, Thánh tuệ uân. Thế Tôn tán thán 
ba pháp uán ây và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những 
pháp ây. 

450. — Tôn giả Ananda, thê nào là Thánh giới uân mà Tôn giả Gotama tán 
thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy? 

— Này thanh niên Bà-la-môn, ở đây, Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điêu Ngự Truong Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn. Ngài sau khi tự chứng 
ngộ với thượng trí thé 2101 пау, với Thiên giới, Ма giới, Phạm thiên giới, gôm 
cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, thiên, nhơn, lại tuyên thuyêt điêu đã 
chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đây đủ văn nghĩa, 
truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp [hạ 
tiện | nào nghe pháp ây. Sau khi nghe pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ây, vị này suy nghĩ: “Đời sống gia đình đầy những 
triền phược, соп đường đây những bụi đời; đời sống xuất gia phóng khoáng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sóng ở ола dinh có thê sông theo Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ôc. Vậy ta nên 
cạo bỏ râu tóc, йар áo cả-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” 
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Một thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyên 
thuộc nhỏ hay bà con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia 
từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. 


Khi đã xuất gia như vậy, vị ây sóng chế ngự với sự chế ngự của Giới bồn 
(Patimokkha), đầy đủ oai nghi chánh hạnh, ау nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh; sinh 
hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác, và biết 
tri túc. 

451. Này thanh niên Bà-la-môn, thế nào là Ту-Кһео giới hạnh cụ túc? О 
đây, này thanh niên Bả-la-môn, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sông thương xót đến tật са hạnh 
phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới 
luật... (xem Kinh Sa-môn quá, đoạn 194-210). 


Trong khi một só Sa-môn, Bà-la-môn dâu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các tà thuật 
để được yên ón, dé khỏi làm các điều đã hứa, dé được che chở khi ở trong nhà 
bàng đất, dé đương được thịnh, dé làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, 
để câu phước cho nhà mới, cho lễ rửa miệng, lễ tăm, lễ hy sinh, làm cho mửa, 
làm cho xô, bài tiết các nhơ bần về phía trên, bài tiết các nho bân về phía dưới, 
tây tịnh trong đâu, thoa dâu trong tat, nhỏ thuốc mắt, cho thuộc qua lỗ mỗi, хс 
thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thây thuôc mồ xẻ, chữa 
bệnh cho con nít, cho thuốc uống băng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của 
thuốc; còn у! ây thì tránh xa các tà mạng... (như trên). Như vậy là giới hạnh 
của vị ду trong giới luật. 


Như vậy, này thanh niên Bả-la-môn, vị Tỷ-kheo ây, nhờ đây đủ giới luật 
nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Này thanh 
niên Bà-la-môn, như một vị Sát- ӣё- ly đã làm lễ quán danh, đã hàng phục kẻ thù 
địch, không còn thây sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thủ địch. 


452. Cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-kheo à ây nhờ đây đủ giới luật 
nên không thây sợ hãi từ một chỗ nào vê phương diện hộ trì giới luật. VỊ ây nhờ 
đây đủ giới luật сао quý này nên hưởng lạc thọ nội tâm không vân đục. Như 
vậy, này thanh niên Bà-la-môn, là Ту-Кһео đây đủ giới luật. 


453. Này thanh niên Bà-la-môn, đó là Thánh 9101 uán mà Thé Tôn tán thán 
và Ngài đã khích lệ, khuyên đạo, y chỉ mọi người theo pháp ây. Và còn pháp 
uán khác cao thượng hơn cân phải hành trì. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda! 
Tôn giả Ananda, Thánh giới uân này thật viên mãn, không phải không viên 
mãn. Tôn giả Ananda, tôi không ау Thánh giới uân viên mãn пау, ở những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào ngoài giáo hội пау. Тӧп giả Ananda, và nêu những 
Sa-môn, Ва-Ја-тӧп khác có thây Thánh giới uân này tự nơi mình, các vi này 
cũng đã thỏa mãn với pháp ây: “Hành trì như vậy là đầy đủ, chứng đạt như vậy 
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là đây đủ. Đó là mục đích Sa-môn hạnh của chúng tôi, không CÓ gi cao thượng 
hơn cân phải hành trì nữa. ” Nhưng Tôn giả Ananda còn nói: “Còn pháp uân cao 
thượng hơn cân phải hành trì.” 


Tụng phẩm II 


454. Tôn giả Ananda, thé nào là Thánh định ийп mà Tôn giả Gotama tán 
thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chi mọi người theo pháp ấy? 


— Này thanh niên Bà-la-môn, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? 


Này thanh niên Bả-la-môn, thế nào là Ty-kheo hộ trì các căn? Này thanh 
niên Bà-la-môn, khi mắt thây sắc, Tỷ-kheo không năm giữ tướng chung, không 
năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gi khiến nhãn căn không được chê 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bât thiện pháp khởi lên, Tý-kheo tự chế ngự 
nguyên nhân ау, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe 
пепо... mũi ngửi hương... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vi ây không 
năm giữ tướng chung, không năm g1Ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiển ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bị, các ác, bát thiện pháp 
khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ду, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý 
căn. VỊ â ây, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ây nên hưởng lạc thọ nội tâm không 
vân đục. Như vậy, này thanh niên Bà-la-môn, là Tý-kheo hộ trì các căn. 


455. Này thanh niên Bà-la-món, thé nào là Ty-kheo chánh niệm tỉnh giác ? 
Này thanh niên Bà-la-môn, ở đây, Ту-кһео khi đi tới, khi đi lui đêu tỉnh giác; 
khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi обі tay đều tỉnh 
giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đêu tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt 
đêu tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngòi, nằm, 
thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này thanh niên Bà-la-môn, là Tỷ- 
kheo chánh niệm tỉnh giác. 


456. Này thanh niên Bả-la-môn, thê пао là Tỷ-kheo biết đủ? Ở đây, Tý- 
kheo băng lòng với tám y йё che thân, với đồ ăn khất thực dé nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo [y và bình bát]. Này thanh niên Bả-la-môn, cũng như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, này thanh niên 
Bả-la-môn, vị Tỷ-kheo băng lòng với tâm у để che thân, với đô ăn khất thực dé 
nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo [y và bình bát]. Như vậy, này thanh 
niên Bà-la- -môn, là Tỷ-kheo biết đủ. 


457. V1 â áy, VỚI 2101 уап сао quý này, убт sự hộ trì các căn cao quý này, với 
chánh niệm tỉnh giác cao quý nảy, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ 
thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, 
ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất thực vë và ăn xong, vị ấy ngồi kiết-già, 
lưng thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 


458. Vị ây từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm 
hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ây sông với tâm không sân hận, với lòng từ mãn 
thương xót tât cá chúng hữu tình, gôt rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy 
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miên, vị ду sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sán 
chánh niệm tỉnh giác, gót rửa tâm hêt hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hỗi 
tiếc, vị ау sông không trạo cử hôi tiếc, nội tâm trầm lặng, gôt rửa tâm hết trao 
cử hỗi tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ây sông thoát khói nghi ngò, không phân vân 
lưỡng lự, gôt rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


459. Này thanh niên Bà-la-môn, như một người mắc nợ, liền làm các nghề 
nghiệp. Những nghệ này được phát đạt, người ây không những trả được nợ cũ, 
còn có tiền dư đê nuôi dưỡng vợ. Người ây nghĩ: “Ta trước kia mắc nợ nên 
làm các nghệ nghiệp; những nghề này được phát đạt, ta không những trả được 
nợ cũ, còn có tiên dư йё nuôi dưỡng vợ.” Người ấy nhờ vậy được sung sướng, 
hoan hy. 


460. Này thanh niên Bả-la-môn, như một người bi bệnh, đau đớn trâm trọng, 
án uống không tiêu, thê luc suy yêu. Sau một thời gian, người ây khỏi bệnh, ăn 
uống tiêu thông, thé lực khôi phục. Người â ây nghĩ: “Ta trước kia bị bệnh, đau 
đớn trâm trọng, ăn uống không tiêu, thê lực suy yêu; пау ta khỏi bệnh, ăn uỗng 
tiêu thông, thê lực khôi phục.” Người ây nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. 


: 461. Này thanh niên Bà-la-môn, như một người bị nhốt trong ngục. Người 
ây, sau một thời gian, được khỏi tủ tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm 
tôn. Người ду nghĩ: “Ta trước kia bị nhôt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an 
lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tôn.” Người ду nhờ vậy được sung sướng, 
hoan hỷ. 


462. Này thanh niên Bà-la-môn, như một người nô lệ, không được tự chủ, 
lệ thuộc người khác, không được tự đo đi lại. Người â ây, sau một thời gian, thoát 
khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, là một người được 
0141 thoát, được tự do di lại. Người ây nghĩ: “Та trước kia bị cảnh nô lệ, không 
được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do dl lại; nay ta thoát cảnh nô 
lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, là một người được giải thoát, được 
tự do di lại.” Người ây nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. 


463. Này thanh niên Bà-la-môn, như một người giàu có, nhiêu tài sản, đang 
đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đây những nguy hiểm. Người â ây, sau một 
thời gian, đã đi qua khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ôn, không có nguy 
hiểm. Người ây nghĩ: “Та trước kia giàu có, nhiêu tài sản, đi qua bãi sa mạc 
thiếu lương thực, đây những nguy hiêm; пау ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc áy, 
đến đầu làng vô sự, yên ón, không có nguy hiểm.” Người ây nhờ váy được sung 
sướng, hoan hỷ. 

464. Như vậy, này thanh niên Bà-la-môn, Ту-Кһео tự mình quán năm triển 
cái khi chưa xả ly như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, 
như con đường qua sa mạc. 

465. Này thanh niên Bà-la-món, cũng như không mắc nợ, như không bệnh 
tật, như được khỏi tü tội, như được tự do, như dát lành yên ón, này thanh niên 
Bà-la-môn, Tỷ-kheo quán năm triên cái khi diệt trừ chúng. 
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466. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ây, hân hoan sanh; do hân hoan 
nên hy sanh; do tâm hoan hy, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 
sanh; do lạc thọ, tâm được định tinh. 


467. ТУ-Кһео ly dục, ly á ác pháp, chúng và trú Thién thú nhát, một trạng thái 
hy lạc do ly duc sanh, với tâm với tứ. Tý-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho 
sung mãn, tràn đây thân mình với hy lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được һу lạc do ly dục sanh ây thâm nhuân. 


Này thanh niên Bà-la-môn, như một người. hâu tăm lão luyện hay đệ tử 
người hâu tăm, sau khi rắc bột tăm trong thau băng đồng, liên nhôi bột ду vói 
nước; cục bột tắm ấy được thấm nhuàn nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thâm 
ướt cả trong lẫn ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này 
thanh niên Bà-la-môn, Tý-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn 
đây thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do ly dục sanh â ây thâm nhuân. Này thanh niên Bà-la-môn, 
Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đây thần mình với hy lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn 
thân không có һу lạc do ly dục sanh ây thâm nhuàn. Đó là thiên định của vị ây. 


468. Này thanh niên Bà-la-môn, lại nữa, Tỷ-kheo â ây diệt tâm. và tứ, chứng 
và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Ту-Кһео ấy thám nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn 
đây thân mình với hy lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được ћу lạc do định sanh ду thâm nhuân. 


Này thanh niên Bà-la-môn, ví như một hô nước, nước tự ở trong dàng lên, 
phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy 
ra, phuong Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy 
ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn; suối nước mát từ hồ nước ây phun ra thâm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy hó nước ây, với nước mát lạnh, 
không một chỗ nào của hồ nước ây không được nước mát lạnh thâm nhuân. 
Cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, Ty-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho 
sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do định sanh â ây thâm nhuân. Đó là thiền định của 
vị ду. 

469. Lại nữa, này thanh niên Bà-la-môn, Ty-kheo ly hy trú xà, chánh niém 
tinh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
an trú Thiên thứ ba. Tỷ-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy 
thân minh với lạc thọ không có hy à ây, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được lạc thọ không có hy ду thâm nhuân. 


Này thanh niên Bà-la-môn, ví như trong hó sen xanh, hô sen hồng, hô sen 
trăng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trăng: những bông sen ây sanh 
trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sông dưới nước, 
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từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thâm nhuàn tâm ướt, dày tràn thấu suốt bởi 
nước mát lạnh â ây, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hòng hay sen 
trăng không được nước mát lạnh â ду thắm nhuân. Cũng vậy, này thanh niên Bà- 
la-môn, Tỷ-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình 
với lạc thọ không có hỷ â ây, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc 
thọ không có һу ду thâm nhuân. Đó là thiền định của vị ду. 


470. Lại nữa, này thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-kheo xả lạc xả khó, diệt hy 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khó không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Ty-kheo ау thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong 
sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuân tịnh trong sáng 
ây thâm nhuân. 


Này thanh niên Bà-la-môn, ví như một người ngôi dùng tâm vải trăng trùm 
đâu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trăng ây che thấu. Cũng 
vậy, này thanh niên Bả-la-môn, Tỷ-kheo thâm nhuân toàn thân mình với tâm 
thuân tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần 
tịnh trong sáng ấy thâm nhuân. Đó là thiền định của vị ây. 


471. Này thanh niên Bà-la-môn, đó là Thánh định uán mà Tôn giá Gotama 
tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ây. Và còn 
pháp uân khác cao thượng hơn cân phải hành trì. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda! 
Tôn giả Ananda, Thánh định uân này thật viên mãn, không phải không viên 
mãn. Tôn giả Ananda, tôi không, ау Thánh định uán viên mãn лау ở những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào ngoài giáo hội này. Tôn giả Ananda, nêu những Sa- 
môn khác có thây Thánh định uân này tự nơi minh, các vl này cũng đã thỏa mãn 
với pháp ây: “Hành trì như vậy là đây đủ, chứng đạt như vậy là đây đủ. Đó là 
mục đích Sa-môn hạnh của chúng tôi, không còn gì cao thượng hơn cân phải 
hành trì nữa.” Nhưng Tôn giả Ananda còn nói: “Còn pháp uân cao thượng hơn 
cân phải hành trì.” 


472. Tôn giả Ananda, thế nào là Thánh tuệ uân mà Tôn giả Gotama tán thán 
và Ngài đã khích lệ, khuyên đạo, y chỉ mọi người theo pháp ây? 


— Với tâm định бпр, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dán tâm, 
hướng tâm đên chánh trí, chảnh kiến. Vi ây biết: “Thân này của ta là sắc pháp, 
do bón đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
biến hoại, phán toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; trong thân ấy, thức ta lại nương tựa 
và bị trói buộc. ˆ 


‚ Này thanh niên Bà-la-môn, ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp dë, trong 
suốt, có tám mặt, khéo giũa, khéo mài, sáng chói, không ué truoc, đây đủ tất cả 
mỹ tướng; và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây, màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, màu trăng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt сат hòn ngọc 
ây trên tay sẽ thấy hòn lưu ly bảo châu này đẹp dë, trong suốt, có tám mặt, 
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khéo giữa, khéo mài, sáng chói, không ué truoc, đây đủ tất cả mỹ tướng; Và SỢI 
dây này được xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu 
trăng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, với tâm định 
tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyên, 
dễ sử dụng, vững сһас, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dân tâm, hướng tâm đến 
chánh trí, chánh kiên. Vị ây biết: “Thân này của ta là sắc pháp, do bôn đại hợp 
thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phân 
toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân áy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc.” 


Này thanh niên Bà-la-môn, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không 
câu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, Tỷ-kheo dán tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiên. Vị ấy biết: “Thân 
này của ta là sắc pháp, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo 
nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; trong thân 
ду, thức ta nương tựa và bị trói buộc.” Đó là trí tuệ của vị ấy. 


473. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo chú 
tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. VỊ â ду tạo một Шап khác 
từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đây đủ các chi tiết lớn nhỏ, không 
thiểu một căn nào. 

Này thanh niên Bà-la-môn, ví như một người rút một cây lau ra ngoài vỏ, 
người ây nghĩ: “Đây là vỏ, đây là cây lau; vỏ khác, cây lau khác và cây lau từ 
vỏ rút ra.” Này thanh niên Bả-la-môn, ví như một người rút thanh kiếm từ bao 
kiếm; thanh kiếm khác, bao kiếm khác, và thanh kiếm từ nơi bao kiém rút ra. 
Này thanh niên Bà-la-món, ví như một người lột xác một con rắn, người ây 
nghĩ: “Đây là con rắn, đây là xác răn, con rắn khác, xác răn khác, và con rắn 
từ nơi xác гап được lột ra”; cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, với tâm định 
tĩnh, trong sáng, thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, 
dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến sự 
hóa hiện một thân do ý làm ra. VỊ â ây tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là 
sắc pháp, do ý tạo thành, đây đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiêu một căn nào. 
Đó là trí tuệ của vị ду. 


474. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo 
dẫn tâm, hướng tâm đến các thân thông. Vị ду chứng được các loại thân thông, 
một thân hiện ra nhiều thân, nhiêu thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hinh, 
di ngang qua vách, qua tường, qua núi như di ngang hư không; độn thô trôi lên 
ngang qua đât liên như ở trong nước; đi trên nước không chìm như trên đất liên; 
ngôi kiêt-g1à ngang qua hư không như con chim; với bàn tay, chạm го mặt trăng 
và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay 
đến cõi Phạm thiên. 


Này thanh niên Bà-la-môn, ví như một người thợ gốm khéo tay hay đệ tử 
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người thợ góm, với đất sét khéo nhôi nhuyễn, có thê làm các loại đồ gốm tùy 
theo sở thích. Này thanh niên Bà-la-môn, ví như một người thợ пра khéo tay hay 
đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo ёо giữa, có thể làm các loại đồ ngà tùy theo 
sở thích. Này thanh niên Bà-la-môn, ví như người thợ vàng khéo tay hay đệ tử 
người thợ vàng, với vàng khéo tinh nhuyễn, có thé làm các loại đô vàng tùy theo 
sở thích. Cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, 

trong sáng, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ty-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thân thông. Vị ấy 
chứng được các Шап thông, một thân hiện ra nhiêu thân, nhiều thân hiện ra một 
thân; hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang 
qua hư không: độn thô trôi lên ngang qua dát liên như ở trong nước; đi trên nước 
không chìm như đi trên đất liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con 
chim; với bàn tay, chạm rò mặt trời và mặt trăng, những vật có đại oai lực, đại 
oai thần như vậy; có thé tự thân bay đến cõi Phạm thiên. Dó là trí tuệ của vị ấy. 

475. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm дёп Thiên nhĩ thông. Ту-кһео với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu 
nhân có thê nghe hai loại tiêng, chư thiên và loài người, xa và gân. 

Này thanh niên Bả-la-môn, ví như một người đang д1 qua đường, nghe 
tiếng trông lớn, tiếng trồng nhỏ, tiếng loa, tiếng хар хба và tiêng kiếng, người 
ây nghĩ: “Đây là tiếng trồng lớn, đây là tiếng trỗng nhỏ, đây là tiếng loa, tiếng 
хар xóa, tiếng kiêng.” Cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, với tâm định tĩnh, 
thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến Thiên 
nhĩ thông. Ty-kheo với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thê nghe hai loại 
tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. Đó là trí tuệ của vị ây. 


476. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến Tha tâm thông. Tý- -kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng 
sanh, của loài người với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: 


“Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; 
tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có si 
biết là tâm có si, tâm không có si biết là tâm không có si; tâm chuyên chú biết 
là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn; đại hành tâm biết là đại 
hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa 
vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng: 
tâm thiên định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không 
thiền định; tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát.” 

Này thanh niên Bà-la-môn, ví như một người đàn bà, một người đàn ông, 
một thiếu niên trẻ hay một thanh niên ưa trang sức, nhìn mặt của mình trong 
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tâm gương trong sạch, sáng suốt hay một chậu nước trong. Nếu mặt có tỳ vét, 
liền biết mặt có tỳ vết; néu mặt không có tỳ vết, liên biết mặt không có tỳ vết. 
Cũng vậy, này thanh niên Bả-la-môn, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, 
không câu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến Tha tâm thông. Ty-kheo sau 
khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của mọi người với tâm của minh, vị ây biết 
được như sau: 


“Тат có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; 
tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có si 
biết là tâm có si, tâm không có si biết là tâm không có si; tâm chuyên chú biết 
là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn; đại hành tâm biết là đại 
hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa 
vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng; 
tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không 
thiền định; tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm 
không олат thoát.” Đó là trí tuệ của м1 ây. 


477. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sảng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ту-кһео dẫn 
tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. VỊ â ây nhớ đến các đời sông quá khứ như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, 
một trăm ngàn đời, nhiêu hoại ¡ kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành 
kiếp. Vi ау nhớ гапе: “Tại chỗ kia ta có tên như thê này, dòng họ nhu thê này, 
giai cáp nhu thé này, ăn uóng nhu thé này, tho khó lac nhu thé này, tuói tho dën 
mức như thê này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ây, 
ta có tên như thé này, dòng họ như. thé này, giai cấp như thê này, án uống. như 
thế > này, thọ khô lạc như thế nay, tuói tho dén múc nhu thê này. Sau khi chết tại 
chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Này thanh niên Bà-la-môn, ví như một người đi từ làng mình đến làng khác, 
từ làng ây đi đến một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. 
Người â ау nghĩ. “Ta từ làng của mình д1 đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế 
này, đã ngôi như thé này, đã nói như thé này, đã yên lặng như thé này. Từ làng 
kia ta đi đến làng nọ, tại đây ta đã đứng như thé này, đã ngồi như thê này, đã nói 
như thê này, đã yên lặng như thé này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của ta.” 
Như vậy, này thanh niên Bà-la-môn, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, 
không câu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, binh 
thản nhu vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đên Тас mạng minh. VỊ â ду nhớ ёп 
các đời sông quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bôn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu 
hoại kiếp và thành kiếp. Vị ду nhớ: “Tại chỗ kia ta có tên như thê này, dòng họ 
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như thé nay, giai cấp như thế này, ăn uống: như thé này, thọ khó lạc như thé này, 
tuôi thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ 
nọ, tại chỗ ау, ta có tên như thé này, dòng họ như thế này, giai cấp như thé này, 
ăn uống như thé này, thọ khổ lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chêt tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, Tỷ-kheo nhớ đến nhiêu đời 
sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Đó là trí tuệ của vị ду. 


478. Với tâm định tinh, thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ду với Thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị á ау biết rõ ràng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; người may 
mắn, kẻ bất hạnh đêu do hạnh nghiệp của chúng: “Này các Hiên giả, những Tôn 
giả này làm những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo 
tà kiên, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiển giả, còn 
những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phi Dáng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những người 
nay, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, cõi đời 
này. “Như vậy, vị ау với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, Һау sự sống và chết 
của chúng sanh. VỊ ây biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp dë, kẻ thô xấu; người тау màn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. 


Này thanh niên Bà-la-môn, ví như một tòa lầu có thượng đài, giữa ngã tư 
đường, một người có mắt đứng trên ây, sẽ thấy những người đi vào nhà, đi từ 
nhà ra, đi qua lại trên đường, ngôi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng. Người а ау 
nghĩ. “Những người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, những người 
này йі qua lại trên đường, những người này ngôi giữa ngã tư, trên đài thượng.” 
Cũng vậy, này thanh niên Bả-la-môn, với tâm định tinh, thuân tịnh, trong sáng, 
không câu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như váy, Ty-kheo dàn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng 
sanh. V1 â ây với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thây sự sông và chết của chúng 
sanh. VỊ ây biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, 
kẻ thô xâu; người may màn, kẻ bát hạnh đêu do hạnh nghiệp của chúng: "Này 
các Hiện giả, những chúng sanh này làm những ác hạnh vë thân, lời và y, phi 
báng các bác Thánh, theo tà kién, tao các nghiçp theo tà kiên; những người này, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Này các Hiên giả, còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, lời và 
ý, không phi Dáng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, cõi trời, cõi đời này.” Như vậy, với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thây 
sự sống và chết của chúng sanh, vị ây biết rõ ràng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; người may màn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của chúng. Đó là trí tuệ của v1 ây. 
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479. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, аё sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ty-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến Lâu tận trí. Vi á ây biệt như thật: “Đây là khó”, biết như thật: 
“Đây là nguyên nhân của khó”, biết như thật: “Đây là khô diệt”, biết như thật: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt”, biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”, 
biết như thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là sự diệt 
trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc.” Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ây thoát khỏi dục 
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đôi với tự thần đã giải thoát 
như vậy, vị åy khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Vị ду biết: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sóng 
nào khác nữa.” 

Này thanh niên Bà-la-môn, ví như tại dãy núi lớn có một hó nước thuần 
tịnh, trong sáng, không câu nhiễm. Một người có mắt đứng trên bờ sẽ tháy con 
hên, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. 
Vị ây nghĩ: “Đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là 
những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại 
hay đứng yên một chỗ.” 

Cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, với tâm định tinh, идр tịnh, trong 
sáng, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, 
bình thản như vậy, Ty-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Vị á ây tuệ tri 
như thật: “Đây là khổ”, tuệ tri như thật: “Đây là nguyên nhân của khổ”, tuệ 
tri như thật: “Đây là sự diệt khô”, tuệ tri như thật: “Đây là con đường đưa đến 
diệt khổ”, tuệ tri như thật: “Đây là những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: “Đây là 
nguyên nhân của lậu hoặc”, tuệ tri như thật: “Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc” 
tuệ tri như thật: “Đây là con đường đưa đến sự điệt trừ các lậu hoặc.” Nhờ hiểu 
biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi 
hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên 
sự hiểu biết: “Та đã giải thoát.” Vị ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sông nào khác nữa.” Đó là 
trí tuệ của vị ây. 

480. Này thanh niên Bà-la-môn, đó là Thánh tuệ uân mà Thế Tôn tán ап 
và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ду, không còn pháp 
nào cao thượng hơn cân phải hành trì. 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda! 
Tôn giả Ananda, Thánh tuệ uân này thật viên mãn, không phải không viên mãn. 
Tôn giả Ananda, tôi không Һау Thánh tuệ uẫn viên mãn này ở những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào ngoài giáo hội này, không còn pháp nào cao thượng hơn cân 
phải hành trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Ananda! Như người dựng đứng lại những рі bị quãng ngã xuống, phơi bày ra 
những gi bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng 
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vào trong bóng tối dé những ai có mắt có thé thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Tôn giả Ananda dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Tôn giả 
Ananda, con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp, và quy y chúng Tý-kheo. 
Mong Tôn giả Ananda nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


11. KINH KEVADDHA (KIÊN CÓ) 
(Kevaddha Sutta)’ 


481. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Nãlandã, trong vườn xoài Pãvãrika.? Lúc bấy giờ, 
cư sĩ trẻ tuôi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, dành lễ Ngài và ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuôi Kevaddha bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Ма]апда này có uy tín và phôn thịnh, nhân dân đông đúc 
và tín kính Thé Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một 
Tỷ-kheo hiện Thượng nhân pháp, thân thông biến hóa! Nhờ vậy, Nalanda này 
sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa. 

Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuôi Kevaddha: 

— Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo pháp này: “Này сас Ту- 
kheo, các ngươi hãy hiện Thượng nhân pháp, thân thông biến hóa cho các 
cư sĩ áo trắng.” 

482. Lần thứ hai, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, con không muôn phiên nhiễu Thê Tôn, con chỉ nói: “Bạch 
Thê Tôn, Nalanda này có uy tín và phôn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính 
Thé Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nêu Thé Tôn chỉ giáo cho một Tỷ-kheo hiện 
Thượng nhân pháp, thân thông biên hóa! Nhờ vậy, Nālandā này sẽ được nhiêu 
người tín kính Thê Tôn hơn nữa.” 


Lần thứ hai, Thé Tôn nói với cư sĩ trẻ tuôi Kevaddha: 
– Này Kevaddha, Ta không dạy cho các Ty-kheo pháp này: “Này các Tỷ- 


kheo, các ngươi hãy hiện Thượng nhân pháp, thân thông biến hóa cho các cư 
sī áo trăng.” 


Lần thứ ba, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thê Tôn, con không muỗn phiên nhiễu Thé Tôn, con chỉ nói: “Bạch 
Thế Tôn, Nalanda này có uy tín và phôn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính 
Thế Tôn. Bạch Thé Tôn, lành thay nêu Thê Tôn chỉ giáo cho một Tý-kheo hiện 


! Tên kinh này còn được viết là Kevaffa Sutta. Xem D. L. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 
235; M. I. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 400, 513; II. 29, 157, 214: HL |. 29: S. IV. 103, 110, 177; A. L 1185 
П. 16, 39, 153, 205; Ш. 93, 161; V. 201, 347. Kinh tuong duong trong bó Trường A- hàm kinh là Kiên Cô 
kinh Px А (Т.01. 0001. 24. 0101b14). 

2 Pavartkambavana: Vườn xoài (ambavana) của ông Pavarika. Vê sau, Trường Đại học Nalanda nói tiếng 
được kiên tạo trên vùng đât này. 
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Thượng nhân pháp, thần thông biên hóa! Nhờ vậy, Nalanda này sẽ được nhiêu 
người tín kính Thê Tôn hơn nữa.” 

483. — Này Kevaddha, có ba pháp thân thông này Ta đã tự mình giác ngộ và 
tuyên thuyết. Thế nào là ba? Tức là Biến hóa thân thông, Tha tâm thần thông, 
Giáo hóa thân thông.3 


484. Này Kevaddha, thé nào là Biến hóa thân thông? Này Kevaddha, ở đời, 
có Tỷ-kheo chứng được các thần thông: Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình, bién hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi 
như đi ngang qua hư không: độn thô trôi lên, ngang qua đât liên như ở trong 
nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liên; ngôi kiết-già ngang qua 
hư không như con chim; với hai bàn tay, chạm ró mặt trời và mặt trăng, những 
vật có đại oai lực, đại oai thân như vậy; có thé tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 
Có người tín thành thây Tỷ-kheo áy chứng hiện các thân thông: Một thân hiện 
ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình, đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như di ngang qua hư không; độn thô trôi lên, ngang 
qua đất liên như ở trong nước; đi trên nước không chim nhu đi trên đất liền; 
ngôi kiết-già ngang qua hư không như con chim; với hai bàn tay, chạm rờ mặt 
trời và mặt trăng, những vật со đại oai lực, đại oai thân như vậy; có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên. 


Người có lòng tín thành ấy nói với một người không có lòng tín thành: 
“Này Tôn giả, thật vi diệu thay! Này Tôn giả, thật hy hữu thay, đại thân thông, 
đại oai đức của vị Sa-môn! Chính tôi đã thây vị Tỷ-kheo chứng các thần thông: 
“Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân... có thể tự thân bay 
đến cõi Phạm thiên.” Người không có lòng tín thành có thể nói với người có 
lòng tín thành: “Này Tôn giả, có một chú thuật gọi là Gandhara, nhờ chú thuật 
này, Tý-kheo một thân hiện ra nhiều thân, nhiêu thân hiện ra một thân... có thê 
tự thân bay đến cõi Phạm thiên.” Này Kevaddha, ngươi nghĩ thé nào, người 
không có lòng tín thành có thê nói với người có lòng tín thành như vậy không? 


— Bạch Thê Tôn, có thé nói như vậy. 


— Này Kevaddha, chính vì Ta thấy sự nguy hiểm trong sự Biến hóa thần 
thông mà Ta nhàm chán, hỗ thẹn, ghê sợ Biến hóa thân thông. 


485. Này Kevaddha, thê nào là Tha tâm thân thông? Này Kevaddha, ở đời, 
CÓ Tỷ-kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm, nói lên sự suy tư 
của các loài hữu tình khác, của các người khác: “Như vậy là ý của ngươi, thé 
này là ý của ngươi, như vậy là tâm của ngươi.” Có người có lòng tín thành thấy 
Tỷ-kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên sự suy tâm và nói lên Sự suy tư của 
các loài hữu tình khác, của các người khác: “Như vậy là ý của ngươi, thé này là 
у của ngươi, như vậy là tâm của ngươi.” 

Người có lòng tín thành ấy nói với một người không có lòng tín thành: 


3 Xem giải thích chỉ tiết trong Kinh Sangãrava (A. I. 168-73). 


11. KINH KEVADDHA # 175 


“Này Tôn giả, thật vị diệu thay! Này Tôn giả, thật hy hữu thay đại thân thông, 
đại oai đức của vị Sa-môn! Chính tôi đã thây Ty-kheo nói lên tâm, nói lên tâm 
sở, nói lên sự suy tâm và nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các 
người khác: “Như vậy là ý ý của ngươi, thê này là ý của ngươi, như vậy là tâm của 
ngươi. `” Người không có lòng tín thành có thê nói với người có lòng tín thành: 
“Này Tôn giả, có một chú thuật gọi là Manika, nhờ chú thuật này, Tỷ-kheo nói 
lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên sự suy tâm và nói lên sự suy tư của các loài hữu 
tình khác, của các người khác: “Như vậy là ý của ngươi, thé này là ý của ngươi, 
như vậy là tâm của ngươi.” Này Kevaddha, ngươi nghĩ thé nào, người không có 
lòng tín thành có thê nói với người có lòng tín thành như vậy không? 

— Bạch Thé Tôn, có thể nói như vậy. 

— Này Kevaddha, chính Ta thấy sự nguy hiểm trong Tha tâm thân thông mà 
Ta nhàm chán, hồ thẹn, ghê sợ Tha tâm thân thông. 


486. Này Kevaddha, thế nào là Giáo hóa thần thông? Ó đời, có Ту-Кһео 
giáo hóa như sau: “Hãy suy tư như thé này, chớ có suy tư như thê kia; hãy tác 
ý như thê này, chớ có tác ý như thê kia; hãy từ bỏ điều này, hãy chứng đạt và 
an trú điều kia.” 

Này Kevaddha, như vậy gọi là Giáo hóa thân thông. 

Này Kevaddha, nay ở đời, đức Như Lal xuất hiện là bậc A-la-hán, Chánh 
Biến Tri... (xem Kinh Sa-môn quả, đoạn 190-212). 

Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ây, hân hoan sanh; do hân hoan nên 
hy sanh; do tâm hoan hy, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; 
do lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

Vị Tý-kheo ly dục, ly ác, bât thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Tý-kheo thâm nhuân, tâm ướt, 
làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với hy lạc do ly dục sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ây thâm nhuân. 

Này Kevaddha, như một người hầu tăm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, 
sau khi rắc bột tám trong thau băng đông, liên nhôi bột ду với nước, cục bột 
tăm ау được thâm nhuân nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thâm ướt са trong 
lẫn ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Kevaddha, Tý- 
kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn dày thân hình với һу lạc do 
ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh 
ду thâm nhuàn. Này Kevaddha, như vậy gọi là Giáo hóa thần thông... Thiên 
thứ hai... Thiên thứ ba...chứng và trú Thiên thứ tư... (xem Kinh Sa-môn quả, 
đoạn 228-232, trừ câu kết của mỗi phần). Này Kevaddha, như vậy gọi là Giáo 
hóa thân thông. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiên 


não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, binh thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết: “Thân này của ta là sắc pháp, do 
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bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến 
hoại, phán оа, đoạn tuyệt, hoại diệt; trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị 
trói buộc.” Này Kevaddha, như vậy gọi là Giáo hóa thần thông... sau đời hiện 
tại, không có đời sông nào khác nữa... (xem Kinh Sa-môn qua, đoạn 235-249, 
trừ câu kêt của mỗi phân). Này Kevaddha, như vậy gọi là Giáo hóa thân thông. 
Này Kevaddha, ba pháp thân thông này, Ta đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết. 

487. Này Kevaddha, thuở xưa, trong chúng Ty-kheo này, có một vị khởi 
lên nghi vẫn như sau: “Bốn đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại — đi đâu sau khi biên diệt hoàn toàn?” 

488. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo â ây nhập định, và trong định tâm, con đường 
đưa đến thiên giới hiện ra. 

_ Này Kevaddha, lúc bây giờ, vị Tỷ-kheo ấy đi đến bón Thiên Vương; khi 
đên xong, liên nói với bón Thiên Vương: “Này các Hiên giả, bón đại chủng 
này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biên điệt hoàn toàn?” 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy bốn Thiên Vương nói với vị Tỷ-kheo â ду: 
“Này Тӱ-Кһео, chúng tôi không được biết bón đại chủng ấy — địa đại, thủy đại, 
hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn.” Này Tỷ-kheo, có bốn 
vị Đại Thiên Vương ưu thé hơn và thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có 
thê biết bón đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau 
khi bién diệt hoàn toàn. 

489. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo đi đến bón vị Đại Thiên Vương; khi đến 
xong, liền hỏi bốn vị Đại Thiên Vương: “Này các Hiền giá, bôn đại chủng này 
— địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biên diệt hoàn toàn?” 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, cả bón vị Đại Thiên Vương nói với vị 
Tỷ-kheo ấy: “Này Tý-kheo, chúng tôi không được biết bón đại chủng ấy — địa 
đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này TY- 
kheo, có vị trời Ba Mươi Ba ưu thê hơn, thù tháng hơn chúng tôi. Những vị này 
có thé biết bốn đại chủng пау – địa đại, thủy đại, hóa đại, phong đại — đi đầu 
sau khi biến diệt hoàn toàn.” 

490. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo ây đi đến các vị trời Ba Mươi Ba; khi đến 
xong, liền hỏi các vị trời Ba Mươi Ba: “Này các Hiền giả, bốn đại chủng này — 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — д1 đầu sau khi biên diệt hoàn toàn?” 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, các vị trời Ba Mươi Ba nói với vị Ty- 
kheo ду: “Này Tỷ-kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ду — địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi йди sau khi biên diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, 
có vị Đề-thích Thiên tên là Sakka ưu thé hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này 
có thê biết bốn đại chủng пау — địa đại, thủy đại, hóa đại, phong đại — đi đầu 
sau khi biến diệt hoàn toàn.” 

491. Này Kevaddha, vị Ту-Кһео ây đi đến vị Dé-thích Thiên tên là Sakka; 
khi đến xong, liên hỏi vị Đế-thích Thiên tên là Sakka: “Này Hiền giả, bốn đại 
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chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt 
hoàn toàn?” 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, vị Đề-thích Thiên tên là Sakka nói với 
Tý-kheo ду: “Này Tỷ-kheo, tôi không được biết bón đại chủng ấy — địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biên diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, 
có chư thiên tên là Yama (Dạ-ma) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Các vị này có 
thê biết bón đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau 
khi biến diệt hoàn toàn.” 


Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo ây đi đến chư thiên tên là Yama; khi ёр xong, 
liên hỏi chư thiên Yama: “Này các Hiên ола, bốn đại chủng này — địa đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi bién diệt hoàn toàn?” 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư thiên Yama nói với Tỷ-kheo: 
“Chúng tôi không được biết bốn đại chủng ду — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại — đi đâu sau khi bién diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có thiên tử tên là Suyãma 
ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. VỊ này có thê biết bốn đại chủng này — địa 
đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi bién diệt hoàn toàn.” 


Này Kevaddha, vi Ty-kheo à ду đi đến thiên tử Suyāma; sau khi đến, liền hỏi 
thiên tử Suyãäma: “Này Hiền giả, bốn đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, 
phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?” 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, thiên tử Suyäma nói với Tỷ-kheo ây: 
“Này Tý-kheo, tôi không được biết bốn đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có chư thiên 
tên là Tusitä ưu thé hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Các vị này có thê biết bốn 
đại chủng này — địa đại, thủy đại, hóa đại, phong đại — đi đâu sau khi biên diệt 
hoàn toàn. ” 

Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo ây đi дёп chư thiên Tusitä (Đâu-suất); khi đến 
xong, liên hỏi chư thiên Tusitã: “Này các Hiên giả, bốn đại chủng này — địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?” 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư thiên Tusitā nói với Tỷ-kheo ây: 
“Này Tý-kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy — địa đại, thủy đại, 
hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có thiên 
tử tên là Santusitã ưu thê hơn, thù thăng hơn chúng tôi. Vi này có thê biết bón 
đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đầu sau khi biến diệt 
hoàn toàn.” 


Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo а ây đi đến thiên tử Santusitã; khi đến xong, liền 
hỏi thiên tử Santusitã: “Này Hiền giả, bốn đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại — đi đâu sau khi biên diệt hoàn toàn?” 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, thiên tử Santusita nói với Tỷ-kheo а ây: 
“Này Tý-kheo, tôi không được biết bốn đại chủng ây — địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tý-kheo, có chư thiên 
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tên là Nimmānaratī (Hóa Lạc) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Những vị này có 
thê biết bón đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau 
khi bién diệt hoàn toàn.” 

- Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo ây đi đến chư thiên Nimmanaratt; khi đến xong, 
liên hỏi chư thiên Nimmānaratī: “Này các Hiên giả, bón đại chủng này — địa 
đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi bién diệt hoàn toàn?” 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư thiên Nimmanarati nói với Tỷ-kheo 
ду: “Này Tý-kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy — địa đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biên diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo có 
thiên tử tên là Sunimmita ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể 
biết bón đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi 
biến diệt hoàn toàn.” 

Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo а ау đi đến thiên tử Sunimmita; khi đến xong, liền 
hỏi thiên tử Sunimmita: “Này Hiển giả, bốn đại chủng này — địa đại, thủy đại, 
hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?” 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, thiên tử Sunimmita nói với Tỷ-kheo ду: 
“Này Ту-Кһео, tôi không được biết bốn đại chủng ấy — địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Ту-Кһео, có chư thiên 
gọi là Paranimmita Vãsavatti (Tha Hóa Tự Tại) ưu thê hơn, thù thắng hơn tôi. 
Những vị này có thê biết bón đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại — đi đâu sau khi bién diệt hoàn toàn.” 


Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo â ду đi đến chư thiên Paranimmita Vāsavattī; khi 
đến xong, liền hỏi chư thiên Paranimmita Vãsavatfi: “Này các Hiền giả, bốn 
đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi bién diệt 
hoàn toàn?” 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư thiên Paranimmita Vãsavatfi nói 
với Тӯ-Кһео ду: “Này Tý-kheo, chúng tôi không được biết bón đại chủng ấy — 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này 
Ту-Кһео, có thiên tử tên là Vãsavatti ưu thế hơn, thù thăng hơn chúng tôi. Vị 
này có thể biết bón đại chủng пау — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — di 
đâu sau khi biến diệt hoàn toàn.” 


492. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo â ây đi đến thiên tử Vãsavatti; khi đến xong, 
liền hỏi thiên tử Vãsavatti: “Này Hiên giả, bốn đại chủng này — địa đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?” 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, thiên tử Vãsavatti nói với Ту-Кһео а ду: 
“Này Ty-kheo, tôi không được biết bón đại chủng ду — địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có chư thiên 
gọi là Brahmakayikã ưu thé hơn, thù thắng hơn tôi. Những vị này có thé biết 
bốn đại chủng пау — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến 
diệt hoàn toàn.” 


11. КІМН KEVADDHA # 179 


493. Này Kevaddha, lúc bây giờ, vị Tỷ-kheo ду nhập định, và trong định 
tâm, con đường đưa đên Phạm thiên giói hiên ra. 


Này Kevaddha, vị Tý-kheo áy đi đến chư thiên Вгаһтакаутка; khi đến 
xong, liên hỏi chư thiên Вгаһтакауіка: “Này các Hiền giá, bốn đại chủng này 
- địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi bién diệt hoàn toàn?” 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư thiên Brahmakayika nói với Tỷ- 
kheo ду: “Này Ту-Кһео, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ây — địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, 
có vị Phạm thiên, Đại Phạm thiên, dáng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng ‹ đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa té mọi dinh 
mạng, đẳng Tự tại, Tó phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. VỊ này ưu thé hơn, thù 
thăng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này — địa đại, thủy đại, 
hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn.” 

— Này Hiền giả, hiện nay Đại Phạm thiên ấy ở đâu? 

— Này Tỷ-kheo, chúng tôi không biết Phạm thiên ở đâu, vì sao có Phạm 
thiên và Phạm thiên từ đầu дёп. Nhưng пау Ту-кһео, khi nào triệu tướng hiện, 
khi nào ánh sáng sanh, khi nào hào quang hiên bày, thời Phạm thiên xuât hiện. 
Ánh sáng sanh, hào quang hiên bày là tướng Phạm thiên xuất hiện, từ trước là 
như vậy. 


494. Này Kevaddha, không bao lâu, Đại Phạm thiên xuất hiện. Lúc bây 
giờ, này Kevaddha, Tỷ-kheo ау đến Đại Phạm thiên; khi đến xong, liền hỏi 
Đại Phạm thiên: “Này Hiên giá, bốn đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, 
phong đại — đi đâu sau khi bién diệt hoàn toàn?” 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đại Phạm thiên nói với Ty-kheo ду: 
“Này Ту-Кһео, ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đâng Toàn năng, Tối thắng, 
Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng аё, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa 
të mọi định mạng, đẳng Tự tại, TỔ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh.” 


Này Kevaddha, lân thứ hai Tỷ-kheo ây nói với Phạm thiên: “Này Hiên giả, 
tôi không hỏi: “Ngài có phải là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, dáng Toàn năng, 
Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng. đề, Sáng tao chu, Hóa sanh chủ, Đại 
tôn, Chúa tê mọi định mạng, dáng Tu tai, Tó phu các chúng sanh dà và së sanh.” 
Này Hiên giả, tôi hỏi: “Này Hiền giả, bốn đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại — đi đâu sau khi biên diệt hoàn toàn?” 


Này Kevaddha, làn thú hai, Dai Pham thiên â ây nói với Tỷ-kheo ây: “Này 
Tỷ-kheo, ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đâng Toàn năng, Tôi thăng, Biên 
nhãn, Thượng tôn, Thượng dé, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tê 
mọi định mạng, dáng Tự tại, Tô phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh.” 


Này Kevaddha, lần thứ ba, Ту-Кһео ây nói với Phạm thiên: “Này Hiên giả, 
tôi không hỏi: “Ngài có phải là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đâng Toàn năng, 
Tối thăng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng ‹ đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại 
tôn, Chúa tế mọi định mạng, dáng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh.’ 
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Này Hiển giả, tôi hỏi: “Này Hiền giả, bốn đại chủng ду — địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, phong đại — đi đâu sau khi biên diệt hoàn toàn?” 

495. Này Kevaddha, khi bấy giờ, Đại Phạm thiên сат tay Tỷ-kheo ấy, kéo 
ra một bên rôi nói với Tỷ-kheo: “Này Tỷ-kheo, chư thiên Brahmakayika biết 
răng không có gì Phạm thiên không biết, không có gi Phạm thiên không thấy, 
không có gì Phạm thiên không hiêu, không có gì Phạm thiên không chứng. Do 
vậy, trước mặt họ, ta không trả lời: “Này Ту-Кһео, ta không được biết bốn đại 
chủng â ây — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi biến diệt hoàn 
toàn.” Do vậy, này Tỷ-kheo, ngươi đã làm sai, ngươi đã lầm lẫn khi ngươi bỏ 
qua Thê Tôn, hướng đến người khác để trả lời câu hỏi ấy. Này Tỷ-kheo, ngươi 
hãy đi đến Thé Tôn hỏi câu hỏi ấy, và hãy thọ trì những gì Thé Tôn trả lời.” 


496. Này Kevaddha, vị Ту-Кһео а ây, như nhà đại lực sĩ duói ra cánh tay đã 
co lại, hay co lại cánh tay đã duỗi ra, biên mất ở Phạm thiên giới và hiện ra 
trước mặt Ta. Này Kevaddha, Tỷ-kheo а ây đảnh lễ Ta và ngôi xuóng một bên. 
Sau khi ngôi xuống một bên, này Kevaddha, Tỷ-kheo ây nói với Ta: “Bạch Thế 
Tôn, bốn đại chủng này — địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi 
bién diệt hoàn toàn?” 


497. Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Ta nói với Tỷ-kheo â ây: “Này Tỷ- 
kheo, thuở xưa, các hải thương khi đi thuyền vượt biển thường đem theo con 
chim có thé thây bờ. Khi chiếc thuyền vượt biên quá xa không trông ау bờ, 
các nhà hải thương liền thả con chim có thể Һау bờ, con chim bay vê phía 
Đông, bay vê phía Nam, bay về phía Tây, bay vê phía Bắc, bay lên trên, bay về 
các hướng trung g1an. Nêu con chim thây bờ xung quanh, con chim liên bay « đến 
bờ ây; nêu con chim không thây bờ xung quanh, con chim Day trở về thuyên.” 
Cũng vậy, này Ty-kheo, ngươi đã tim cho dén Pham thiên giới mà không gặp 
được câu trả lời cho câu hỏi ây, nên nay trở về với Ta. Này Ty-kheo, câu hỏi 
không nên hỏi như sau: “Bạch Thê Tôn, bón đại chủng ấy — địa đại, thủy đại, 
hỏa đại, phong đại — đi đâu sau khi bién diệt hoàn toàn?” 


498. Này Ту-Кһео, câu hỏi phải nói như sau: 
| “Chỗ nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, dài, ngăn, tế, thô, tịnh, 

bât tịnh không có chân đứng? Chô nào cả danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?” 

499. Và đây là câu trả lời cho câu hỏi này: 

'“Thức là không thê thây, vô biên, biên thông hết Шау xứ. Ở đây, địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại không có chân đứng. 

Ó đây, cũng vậy, dài, ngắn, tê, thô, tịnh và bát tịnh. 

Ở đây, danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. 

Khi thức diệt, ở đây, mọi thứ đều diệt tận.” 

500. Thé Tôn thuyết như vậy, Kevaddha, cư sĩ trẻ tuôi, hoan hỷ tín thọ lời 
dạy của Thê Tôn. 


12. KINH LOHICCA (LỘ-GIẢ) 
(Lohicca Sutta)’ 


501. Như vây tôi nghe. 

Một thời, đức ТЬё Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vỊ, và đến tại Sālavatikā (một làng có 
dãy cây Sa-la bao bọc). Lúc Бау giờ, Bả-la-môn Lohicca ở tại Salavatika, một 
chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ côc phong phú, vốn là đất đai của 
vua, được Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cấp cho dé hưởng một phần lợi tức. 


502. Lúc bây giờ, Bà-la-môn Lohicca khởi lên ác kiến sau đây: “Ó đời, có vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp 
không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như 
một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. 
Та nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được?” 


503. Bà-la-môn Lohicca nghe đồn: “Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia 
từ dòng họ Thích-ca, đang du hành tại nước Kosala cùng. với đại chúng Ту- 
kheo khoảng năm trăm у], nay đã đến Sãlavatikã. Những tiếng đồn tôt đẹp sau 
đây được truyền đi vê Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc Thê Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Слас, Minh Hạnh Тос, Thiện Thệ, Thé Gian Ола, Vô Thượng SI, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thé 0101 
пау với Thiên 9101, Ма 9101, Phạm thiên giới, với các chúng Sa- -món. Bà-la- 
môn, chư thiên và loài người, tự mình chứng ngộ với thăng trí rôi hiên thị cho 
mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa 
cụ túc, trình bày Pham hanh hoàn toàn dày du, thanh tinh. Lành thay néu duoc 
vết kiến một vị A-la-hán như vậy!” 

504. Bà-la-môn Lohicca nói với Bhesikä,ˆ người hót tóc: 

— Này thiện nhân Bhesikã, hãy đi đến Sa-môn Gotama, thay mặt ta hỏi 
thăm Sa-môn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc 
trú không: “Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm Thê Tôn có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không?” Và nói thêm: "Mong 
Thê Tôn nhận lời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai đến dùng cơm cùng với đại 
chúng Ту-Кһео.” 


! Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 235; M. I. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 
400, 513; П. 29, 157, 214; Ш. 1, 29; S. IV. 103, 110, 177; A. І. 113; П. 1ó, 39, 153, 205; Ш. 93, 161; V. 
201, 347. Kinh tương đương trong bộ 7rường A-hàm kinh là Lộ-già kinh ЖКК (7.01. 0001.29. 0112c20). 
2 Còn được việt là Коѕіка. 
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505. — Tôn giả, xin vâng. 
Bhesika, người h hớt tóc, vâng theo lời của Bà-la-món Lohicca đến chỗ đức 


Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên. Bhesikā, người 
hót tóc, bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm: “Thé Tôn có được ít bệnh, ít 
nào, khinh an, khí luc sung man, lac trú không?” Và nói thêm: “Mong đức Thế 
Tôn nhận lời mời của Bà-la-món Lohicca sáng mai đến dùng cơm với đại chúng 
Ty-kheo. ” 

Đức Thé Tôn im lặng nhận lời. 

506. Bhesikä, người hót tóc, được biết тһе Tôn nhận lời, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, dành lễ Thé Tôn, thân phía hữu hướng, về Ngài, lui ra. Rồi Bhesikã đi đến 
Bà-la-môn Lohicca; khi đã đến, liên thưa với Bà-la-môn Lohicca: 


— lôn giả, chúng tôi đã thay mặt Tôn giả thưa với Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm Thế Tôn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, 
khí lực sung mãn không?” Và nói thêm: “Mong Thê Tôn nhận lời của Bà-la-môn 
Lohicca sáng mai dén düng com vói dai chúng Ty-kheo. ” Và Thé Tôn nhận lời. 


507. Rồi Bà-la-môn Lohicca, sau khi đêm á ау đã mãn, làm sẵn sảng tại nhà 
các món ăn thượng vị loại cứng và loại mèm tôi nói với Bhesikä, người hớt tóc: 


— Này thiện nhân Вһеѕіка, hãy đi đến Sa-môn Gotama; khi đã đến, hãy báo 
giờ cho Sa-môn Gotama: “Bạch Thé Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng.” 


— Tôn giả, xin vâng. 


Bhesikã, người hót tóc, vâng theo lời của Bà-la-môn Lohicca, đi đến Thế 
Tôn; khi đã đến, liền đảnh lễ Thê Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, 
Bhesika, người hớt tóc, báo giờ cho Sa-món Gotama: “Bạch Thế Tôn, giờ đã 
đến, cơm đã săn sàng.” 


508. Khi â ау, Thế Tôn buổi sáng đắp у, đem theo у bát và cùng với chúng 
Tỷ-kheo đi đến Sãlavatikã. 


Lúc bây giờ, Bhesikã, người hót tóc, đang đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Вһеѕіка, 
người hớt tóc, bạch Thê Tôn: 

— Bà-la-môn Lohicca có khởi lên ác kiến sau đây: “Ó đời, có vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp không nên 
nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người sau 
khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành 
tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được?” Bạch Thế Tôn, 
lành thay nếu Thé Tôn có thê giúp Bà-la-môn Lohicca trừ ác kiên ây! 

— Này Bhesikā, việc ду có thê được. Này Bhesikā, việc ду có thé được. 

Lúc bây giờ, Thê Tôn đến tại cư xá của Bà-la-môn Lohicca; khi đã đến, 
liên ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà-la-môn Lohicca tự tay làm cho chúng Ty- 


kheo, với đức Phật là vi dẫn đầu, thỏa mãn với những món thượng vị loại cứng 
loại mềm. 
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509. Bà-la-môn Lohicca, sau khi biết Thế Tôn dùng cơm xong, tay đã rời 
khỏi bát, liên lây một ghé ngôi thấp khác và ngồi xuống môt bên. Rồi Thế Tôn 
nói với Bà-la-môn Lohicca: 

— Này Lohicca, có thật chăng, ngươi khởi lên ác kiên như sau: “О đời, có vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp 
không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như 
một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. 
Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được?” 

— Vâng phải, Tôn giả Gotama. 

- Này Lohicca, ngươi nghĩ thế nào, có phải ngươi ở tại Sãlavatikã? 

— Vâng phải, Tôn giả Gotama. 

— Này Lohicca, nếu có người nói: “Bà-la-môn Lohicca Sông ở Sãlavatika, 
hãy để Bà-la-môn Lohicca hướng, một mình mọi sản phẩm của Salavatikä, 
không cho một ai khác.” Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sống 
tùy thuộc vào ngươi, có phải không? 


— Tôn giả Gotama, là người gây chướng ngại. 

— Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người ду có phải là người có 
từ tâm nghĩ đến lợi ích cho những người kia không? 

— Tôn giả Gotama, là người không có tử tâm nghĩ đến lợi ích. 

— Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ду an trú từ tâm hay an trú 
hại tâm? 

— Tôn giả Gotama, là hại tâm. 

— Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến? 

— Tôn giả Gotama, là tà kiến. 

— Này Lohicca, Ta nói rằng, một người tà kiên sẽ sanh vào một trong hai ác 
thú sau đây: Dia ngục hoặc súc sanh. 

510. Này Lohicca, ngươi nghĩ thê nào, có phải Vua Pasenadi Kosala (Ba-tư- 
пас Câu-tát-la) ở tại Kãsikosala” (Ca-thi Câu-tát-la) không? 

— Tôn giả Gotama, vâng phải. 

— Này Lohiceca, nếu có người nói: “Vua Pasenadi của Kosala sông Ó 
Kasikosala, háy dé Vua Pasenadi cúa Kosala huong một mình mọi sản phẩm của 
Kasikosala, không cho một ai khác.” Người nói như vậy là người gây chướng 


ngại cho những al sông tùy thuộc vào Vua Pasenadi Kosala, cho các ngươi và 
những người khác, có phải không? 


— Tôn giả Gotama, là người gây chướng ngại. 
— Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người ау có phái là người có 


từ tâm nghĩ đến lợi ích cho những người kia hay là người không có từ tâm nghĩ 
đến lợi ích cho những người kia? 


3 KãsIkosala: Kasi (còn gọi là Kãsika) và Kosala, lúc bây giờ Vua Pasenadi là vua của cả hai nước này. 
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— Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đến lợi ích. 

— Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú từ tâm hay an trú 
hại tâm? 

— Tôn giả Gotama, là hại tâm. 

— Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến? 

— Tôn giả Gotama, là tà kiến. 

— Này Lohicca, Ta nói răng, một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác 
thú sau đây: Dia ngục hoặc súc sanh. 

511. Này Lohicca, néu có người nói: “Bà-la-môn Lohicca sông ở Sãlavatikã, 
hãy dé Bà-la-môn Lohicca hưởng một mình mọi sản phẩm của Sãlavatikä, không 
cho một ai khác.” Người nói vậy là người gây nguy hiểm cho ai sống tùy thuộc 
vào ngươi; đã là người gây nguy hiểm, người ау không có từ tâm nghĩ đến lợi 
ich; đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm; và đã an trú hại 
tâm tức thuộc về tà kiến. 

Đã như vậy, này Lohicca, nêu có người nói: “Ở đời, có vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp không nên 
nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người 
sau khi căt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói 
sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được?” Người 
nói уду gây chướng ngại cho những thiện nam tử đến với Pháp, Luật do đức 
Như Lai giảng dạy và chứng được những quả vị thù thăng đặc biệt như Dự lưu, 
Nhất lai, Bất lai hay A-la-hán quả. Người nói vậy cũng gây chướng ngại cho 
những vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh lên các cõi trời để được sanh làm 
chư thiên; đã là người gây chướng ngại, người ау không có từ tâm nghĩ đến 
lợi ích; đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm, và đã an 
trú hại tâm, tức thuộc về tà kiên. Và này Lohicca, Ta nói răng, một người có tà 
kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: Dia ngục hoặc súc sanh. 

512. Này Lohicca, nêu có người nói: “Vua Pasenadi Kosala sóng ở tại 
Kãsikosala, hãy để Vua Pasenadi Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của 
Kãsikosala, không cho một ai khác.” Người nói vậy là người gây nguy hiểm 
cho ai sống tùy thuộc vào Vua Pasenadi Kosala, cho các ngươi và những người 
khác; đã là người gây nguy hiểm, người ây không có tü tâm nghĩ đến lợi ích; 
đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ây an trú hại tâm, và an trú hại tâm 
tức thuộc về tà kiến. Ta nói răng, một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong 
hai cõi ác sau đây: Dia ngục hoặc súc sanh. 

Đã như vậy, này Lohicca, nêu có ai nói: “Ó đời, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp không nên nói cho người 
khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người sau khi cắt sợi dây 
cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, 
tham pháp, уі có ai lại làm giúp cho ai được?” Người nói vậy gây chướng ngại 
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cho người thiện nam tử đến với Pháp, Luật do đức Như Lai giảng dạy và chứng 
được những quả vị thù thắng đặc biệt như Dự lưu, Nhất lai, Bất lai hay A-la-hán 
quả. Người nói vậy cũng gây chướng ngại cho những vi đang làm cho thành tựu 
sự tái sanh lên các cõi trời để được sanh làm chư thiên; đã là người gây chướng 
ngai, người ây không có từ tâm nghĩ đến lợi ích; đã không có từ tâm nghĩ đến 
lợi ích, người ấy an trú hại tâm, và đã an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến. Và này 
Lohicca, Ta nói răng, một người có tà kiên sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau 
đây: Dia ngục hoặc súc sanh. 

513. Này Lohicca, ở đời có ba vị Đạo sư đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích 
những Đạo sư như vậy thì sự chỉ trích của vi này xác thực, chơn chánh, hợp 
pháp, không lỗi lầm. Thế nào là ba? 

Này Lohicca, ở đời có một vị Đạo sư không chứng mục đích của Sa-môn 
hạnh mà mọi người xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình hướng đến. 
Không chứng được mục đích Sa-môn hạnh, vị này thuyết pháp cho các đệ 

tử: “Như thế này là lợi ích cho các người. Như thé này là hạnh phúc cho các 
người.” Những đệ tử này không nghe lời dạy của vi ây, không để tai ghi nhận, 
không trú tâm phát xuất từ hiểu biết và sông trái ngược với giáo pháp của vị 
Bôn sư. Đạo sư như vậy cần phải bị khiên trách: “Đại đức không chứng mục 
đích Sa-môn hạnh mà Bai đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn hạnh а ây, Đại đức thuyết pháp 
cho các đệ tử: “Như thế này là lợi ích cho các người. Như thế này là hạnh phúc 
cho các người. Những đệ tử này không nghe lời dạy của Đại đức, không đề 
tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết và sông trái ngược với giáo 
pháp của VỊ Bôn sư. Như người tán tỉnh cô gái muôn xa mình, hay ôm hôn cô 
gái muốn né mặt mình, ta nói cử chỉ ду là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm 
отар cho at được?” 


Này Lohicca, như vậy là hạng Đạo sư thứ nhất đáng bị chỉ trích, vả ai chỉ 
trích Đạo sư như vậy thì sự chỉ trích của vị này xác thực, chơn chánh, hợp pháp, 
không lỗi làm. 


514. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị Đạo sư không chứng mục đích 
của Sa-môn hạnh mà mọi người xuât gia, từ bỏ gia đình, sóng khóng ола dinh 
huóng dén. Khóng chứng được mục đích Sa-món hanh à ây, vị này thuyết pháp 
cho các đệ tử: “Như thê này là lợi ích cho các người. Như thê này là hạnh phúc 
cho các người. ” Những đệ tử này nghe lời dạy của vị ây, lóng tai ghi nhân và trú 
tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sóng trái ngược với giáo pháp của vị Bôn sư. 
Đạo sư như vậy cân phải bị khiên trách: “Đại đức không chứng mục đích 8а- 
môn hạnh mà Đại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đỉnh hướng đến. 
ss chứng được mục đích Sa-món hanh â ây, Đại đức thuyết pháp cho các đệ 

: “Như thê này là lợi ích cho các người. Như thé này là hạnh phúc cho các 
ho ° Những đệ tử này nghe lời dạy của Đại đức, lóng tai ghi nhận, trú tâm 
phát xuất từ hiểu biết, nhưng sóng trái ngược với giáo pháp của vị Bốn sư. Như 
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người bỏ ruộng dưa của mình mả nghĩ đến việc nhó cỏ cho ruộng của người, ta 
nói cử chỉ ау là ác pháp, tham pháp vì có at lại làm giúp cho а được?” 


Này Lohicca, như vậy là hạng Đạo sư thứ hai đáng bị chỉ trích và ai chỉ 
trích Đạo sư như vậy thì sự chỉ trích của vi này xác thực, chơn chánh, hợp pháp, 
không sai lầm. 


515. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị Đạo sư đã chứng mục đích của Ѕа- 
môn hạnh mà mọi người xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng khóng gia đình hướng 
đến. Sau khi đã chứng được mục đích Sa-môn hạnh ây, vị này thuyết pháp cho 
các đệ tử: “Như thé này là lợi ích cho các người. Như thê này là hạnh phúc cho 
các người.” Những đệ tử này không nghe lời dạy của vi ây, không lóng tai ghi 
nhàn, khóng trú tám xuát phát tir hiéu biét, sông trái ngược với giáo pháp của 
vị Bốn sư. Đạo sư như vậy cân phải bị khiến trách: “Đại đức đã chứng được 
mục đích Sa-môn hạnh mà Đại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình hướng đến. Sau khi chứng được mục đích Sa-môn hạnh â áy, Dai dúc thuyét 
pháp cho các đệ tử: “Như thé này là lợi ích cho các người. Như thé này là hanh 
phúc cho các nguoi. Những đệ tử này không nghe lời dạy của Đại đức, không 
lóng tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiệu biết, sông trái ngược với giáo 
pháp của vị Bốn sư. Như người cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây 
mới khác nữa, ta nói cử chỉ ау là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho 
a1 được?” 

Này Lohicca, như vậy là hạng Đạo sư thứ ba đáng bị chỉ trích, và ai chỉ 
trích Đạo sư như vậy thì sự chỉ trích của vị này xác thực, chơn chánh, hợp pháp, 
không lỗi lâm. 


Này Lohicca, đó là ba hạng Đạo sư đáng bị chỉ trích, và at chỉ trích những 
Đạo sư như vậy thì sự chỉ trích của vị này xác thực, chơn chánh, hợp pháp, 
không lỗi lâm. 


516. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn LohIcca bạch đức Thê Tôn: 

— Tôn giả Gotama, ở đời có vị Đạo sư nào không đáng bị chỉ trích? 

— Này Lohicca, ở đời có vị Đạo sư không đáng bị chỉ trích. 

— Tôn giả Gotama, ở đời, thế nào là vị Đạo sư không đáng bị chỉ trích? 

— Này Lohicca, ở đời, đức Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Тос, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự 


Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn 
190-212, với những thay đôi сап thiệt). 


Khi quán tự thân đã xả ly năm triển cái ау, hân hoan sanh; do hân hoan nên 
hoan hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 
sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ-kheo ly dục, ly ас pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái һу lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Tý-kheo 
thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với һу lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hý lạc do ly dục sanh 
ây thâm nhuân. 


12. КІМН LOHICCA @ 187 


Này Госса, như một người. hâu tắm lão luyện hay đệ tử người hâu tắm. 
Sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đông, liên nhỏi bột ду với nước, cục bột 
ây thâm nhuân nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thâm ướt cả trong lẫn ngoài 
với nước nhưng không chảy thành giọt; cũng vậy, này Lohicca, Tỷ-kheo thâm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hy lạc đo ly dục 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hy lạc do ly dục sanh ây 
thâm nhuàn. 


Này Lohicca, đệ tử của vị Đạo sư nào chứng được quả vị thù thăng đặc biệt 
ây, thời này Lohicca, vị Đạo sư không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một v1 
Đạo sư như vây, sự chỉ trích â åy sẽ không xác thực, không chon chánh, không 
hợp pháp và có lỗi lâm. 


Này Lohicca, lại nữa, Tý-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm... 
Thiền thứ ba... Thiên thứ tư... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn 228-235, với những 
thay đối cần thiết). 


Này Lohicca, đệ tử của vị Đạo sư nào chứng được quả vi thù thắng đặc biệt 
ây, thời này Lohicca, vị Đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích 
một vị Đạo sư như vậy, sự chỉ trích ây sẽ không xác thực, không chơn chánh, 
không hợp pháp và có lỗi lầm. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến Thần túc thông... Thiên nhĩ thông... Tha tâm thông... 
Тас mạng trí... Thiên nhãn trí... Lâu tận trí. Vị â ây biết như thật: “Đây là khô... 
không có đời sông nào khác nữa.” (Như Kinh Sa-môn quả, đoạn 236-249). 


Này Lohicca, đệ tử của у] Đạo sư nào chứng được quả vi thù thăng đặc biệt 
йу, này Lohicca, vị Đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một 
vi Đạo sư như vậy, sự chỉ trích â ây sẽ không xác thực, không chơn chánh, không 
hợp pháp và có lỗi lầm. 


517. Khi nghe như vậy, Bà-la-môn Lohicca bạch đức Thé Tôn: 


— Như người năm được tóc của một người đang rơi vào vực thăm của địa 
ngục, nhác bóng và đặt người ау trên đất liên; cũng vậy, Tôn giả Gotama đã 
năm được tóc khi con đang rơi vào vực thăm của địa ngục, nhâc bóng và đặt 
con trên đât liên. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật уі diệu thay, Tôn 
giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuông, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tôi dé những ai có mắt có thê thây sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con 
xin quy y đức Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Ту-Кһео. Mong đức Thé 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con xin trọn đời 


quy ngưỡng. 


4 U]aram visesarn adhigaccharri. Xem S. V. 154-55. 
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518. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn dang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đi đến một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là 
Manasakata. Tại đây, ở Manasäkata, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông 
Асігауай (A-trí-la-phạt-để), phía Bắc làng Мапаѕакаба. 

519. Lúc bây 010, nhiều Bà-la-môn trứ danh, nói tiếng, đại phú hào ở 
tại Manasäkata như Bà-la-môn Cankt (Thường-già), Bà-la-môn Tãrukkha 
(Đa-lê-xa), Bà-la-môn Pokkharasäti (Phí-già-la-bà-la), Bà-la-môn Janussoni 
(Sanh-lậu), Bà-la-môn Todeyya (Đạo-đê-da) và nhiêu Bà-la-môn trý danh, 
nồi tiếng, đại phú hào khác. 

520. Lúc bây 010, một cuộc nghi luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa 
thanh niên Bà-la-môn Vãseftha (Bà-tất-sá) và thanh niên Bà-la-môn Bhāradvāja 
(Bạt-la-đà-phạn-xà) trong khi đi bách bộ đề tĩnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy. 

Thanh niên Bà-la-môn Vãsettha nói: 

— Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm 
thiên cho những at thực hành theo, đó là con đường do Bà-la-môn Pokkharasati 
giảng dạy. 

Thanh niên Bà-la-môn Вһагадуаја nói: 

— Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm 
thiên cho những ai thực hành theo, đó là con đường do Bà-la-môn Tarukkha 
giảng dạy. 

Thanh niên Bà-la-môn Vãsettha không thê thuyết phục được thanh niên 
Bà-la-môn BhãradväJa và thanh niên Bà-la-môn Bharadvaja cũng không thê 
thuyết phục được thanh niên Bà-la-môn Vãsettha. 

521. Khi ду, thanh niên Bà-la-môn Vãsettha nói với thanh niên Bà-la-môn 
Вһагадуаја: 

— Này Bhãradväja, Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, 
nay trú ở Manasäkafa, tại một vườn xoài trên bờ sông Асігауаї, phía Bắc làng 


! Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 235; M. L. 164, 175, 220, 256, 271, 339, 
353, 400, 513; II. 29, 157, 214; Ш. 1, 29; S. IV. 103, 110, 177; А.Т. 113; П. 16, 39, 153, 205; Ш. 93, 161, 
223; V. 201, 347; Ип. І. 199. Kinh tương đương trong bộ Trường A-hàm kinh là Tam minh kinh = НҢ 
(701. 0001.26. 0104c17). 
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Manasakata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đầy được truyền đi về Tôn giả Gotama: “Ngài 
là Thé Tôn, bậc A- la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn.” 
Này Tôn giả Bharadvaja, hãy đến Sa-môn Gotama và hỏi Sa-môn Gotama về 
nghĩa lý này, và Sa-môn Gotama trả lời như thé nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì.? 

— Tôn giả, xin vâng. 

Thanh niên Bà-la-môn Вһагайуаја trả lời với thanh niên Bà-la-môn 
Vasettha. 

522. Lúc bây giờ, hai thanh niên Bả-la-môn Vãscttha và Bhãradväja đến 
Thế Tôn; khi đã đến, liên nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn 


và ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn Vãsettha 
bạch Thé Tôn: 


— Tôn giả Gotama, một cuộc nghi luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên 
giữa hai chúng {д1 trong khi đi bách bộ аё tĩnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ, 
tư duy. Tôi nói như vây: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo, đó là con đường do 
Bà-la- -môn Pokkharasäti giảng dạy.” Thanh niên Bà-la-môn  Bharadvaja nói 
như vây: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những ai thực hành theo, đó là con đường do Bà-la-môn 
Tãrukkha giảng дау.” Tôn giả Gotama, đó là sự tranh biện, đó là sự luận chấp, 
đó là sự bât đông ý kiến. 

523. Này Уаѕе һа, ngươi nói như vây: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo, đó là 
con đường do Bà-la-môn PokkharasatI giảng day.” Còn thanh niên Bà-la-môn 
Bhãradvãja nói như уду: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo, đó là con đường do 
Bả-la-môn Tãrukkha giảng day.” Này Vasettha, ở nơi đây tranh biện vé vân đề 
gi, luận chấp về уап йё gì và bát dóng ý kiến về vân đề gi? 


524. — Tôn giả Gotama, về vấn đề chánh đạo và tà đạo. Tôn giả Gotama, 
nhiều Bà-la-môn thuyết day nhiều con đường sai khác như các vị Bà-la-môn 
Addhäriyä, các vị Bà-la-môn Tittiriyä, các vị Bà-la-môn Сһапдока, các vi 
Bà-la-môn Chandava, các vị Bà-la-môn Brahmacariya; tât cả con đường này 
hướng đến, dẫn đên cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo. 
Tôn giả Gotama, như gân làng hay gân thị trân có nhiều con đường sai khác, 
nhưng tất cả con đường này đêu dẫn đến làng: cũng vậy, Tôn giả Gotama, 
nhiêu Bà-la-môn thuyết dạy nhiều соп đường sai khác, như các Bà-la-môn 
Addhariy3, các vị Bà-la-môn Tittiriya, các vị Bà-la-món Сһапдока, các vị 
Bà-la-môn Chandävä, các vị Bà-la-môn Brahmacariyä; tất cả con đường này 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo. 


2 Xem А. П. 23-4; Divy. 196, 246. 
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525. — Này Vasettha, có phải ngươi nói: “Chúng dẫn đến”? 

— Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: “Chúng dẫn đến.” 

— Này Vãsettha, có phải ngươi nói: “Chúng dẫn đến”? 

— Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: “Chúng dẫn đến.” 

— Này Vãsettha, có phải ngươi nói: “Chúng dẫn đến”? 

— Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: “Chúng dẫn đến.” 

— Thế nào Vãsettha, có Bà-la-môn nào trong những Bà-la-môn tinh thông 
ba tập Vệ-đà đã tận mặt thây Phạm thiên? 

— Tôn giả Gotama, không có vị nào. 

- Thế nào Уаѕейћа, có Tôn sư nào của các Bả-la-môn tinh thông ba tập 
Vệ-đà đã tận mặt thây Phạm thiên? 

— Tôn giả Gotama, không có vi nào. 

— Thế nào Vãsettha, có đại Tôn sư nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vệ-đà đã tận mặt thây Phạm thiên? 


— Tôn giả Gotama, không có у] пао. 


— Thế nào Vãsettha, có Bà-la-môn nào cho đến bảy đời Tôn sư và đại Tôn 
sư của những vị Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà đã tận mặt thấy Phạm thiên? 


— Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


526. — Thế nào, này Vãsettha, những vị tu sĩ thời cô trong các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vệ-đà, những у] sáng tác các thân chú, những vị trì tụng thân chú 
mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh; và ngày 
nay, những vị Bả-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đả cũng hát lên, trì tụng và ngâm 
giảng như các vị Atthaka (A-sá-ca), Vamaka (Ва-та), Vamadeva (Ва-та- đê-bà), 
Vessämitta (Tì-bà-thâm-sá), Yamataggl (Gia-bà-đê-già), Angirasa (Ương- kỳ- la), 
Bhāradvāja, Vasettha, Kassapa (Ca-diép), Bhagu (Bà-cuu), những у] này có nói: 
“Chúng tôi biết, chúng tôi thây chỗ ở Phạm thiên, chỗ đến Phạm thiên, chỗ đi 
Phạm thiên?” 

— Tôn giả Gotama, không có vị nào. 

527. — Này Vasettha, như vậy, ngươi nói không có một Bà-la-môn пао 
trong những vị tinh thông ba tập Vệ-đà đã tận mặt thây Phạm thiên, không có 
một Tôn sư nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà đã tận mặt thấy 
Phạm thiên, không có một đại Tôn sư nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vệ-đà đã tận mặt thây Phạm thiên, không có một Bà-la-môn nào cho đến bảy 
đời Tón sư, đại Tôn sư của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà đã tận 
mặt thây Phạm thiên. Trong những tu sĩ thời cô, trong các Bà-la-môn tinh thông 
ba tập Vệ-đà, những у! sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà 
xưa kia, những thân chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh; và ngày 
nay, những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà cũng hát lên, trì tụng và giảng 
day như các vị Atthaka, Уатака, Vamadeva, Vessamitta, Yamatagøø1, AngIrasa, 
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BharadvaJa, Vasettha, Kassapa, Bhagu, không có một vị nào đã nói: “Chúng 
tôi biết, chúng tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên 
sẽ đi đầu.” Như vậy, các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà đã nói: “Chúng tôi 
không biết, chúng tôi không ау con đường đưa đên cộng trú với Phạm thiên 
nhưng chúng tôi thuyết day con đường ây: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo.” 


528. Này Уаѕе а, ngươi nghĩ thế nào, sự kiện là như vậy, thời có phải lời 
nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà là không chính xác, không 
hợp lý? 

— Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của những Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vệ-đà là không chính xác, không hợp lý. 

— Này Vasettha, những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà không biết, 
không thấy con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: “Đây 
là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những ai thực hành theo”, thật không thé có sự kiện ấy. 


529. Này Vãscttha, ví như một chuỗi người. mù ôm lưng nhau,” người trước 
không ау, người giữa không thây, người cuói cùng cũng không thấy; cũng 
vậy, này Vasettha, lời nói của những Bả-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà — 
nguoi đầu không thấy, người giữa không thấy, похо сиб cùng cũng không 
thây — giống như lời nói mù quảng. Lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vệ-đà như vậy là lời nói đáng chê cười, là lời nói suông, là lời nói không 
tưởng, là lời nói trông rỗng. 


530. Này Vasettha, nhà ngươi nghĩ thê nào, các Bả-la-môn tinh thông ba tập 
Vệ-đà, như phân đồng nhiêu người khác, có thê thây mặt trăng, mặt trời không, 
trong khi các vị này câu khân, tán ап, vừa đi xung quanh, vừa chắp tay và 
đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn? 


— Thua vâng, Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà, như 
phân đông nhiêu người khác, có thể thây mặt trăng, mặt trời trong khi các vị 
này câu khán, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chắp tay dành lễ chỗ mặt trăng, 
mặt trời mọc và lặn. 


531.— Này Vasettha, nhà ngươi nghĩ thê nào, các Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Уё-аа, như phân đông nhiêu người khác thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi 
các vị này câu khán, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa cháp tay và dành lễ chỗ 
mặt trăng, mặt trời mọc và lặn; những у] này со thê thuyết dạy con đường đưa 
đến sự cộng trú với mặt trăng, mặt trời không: “Đây là trực đạo, đây là chánh 
đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với mặt trăng, mặt trời cho những ai thực 
hành theo”? 


— Tôn giả Gotama, không thê được. 
— Này Vãsettha, ngươi nói rằng các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà, 


3 Xem M. II. 170. 
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như phân đông nhiêu người khác thây mặt trăng, mặt trời, trong khi các vi này 
câu khán, tán ап, vừa đi xung quanh, vừa chắp tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng, 
mặt trời mọc và lặn; những vị này không có thê thuyết dạy con đường đưa đến 
sự cộng trú với mặt trăng, mặt trời: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với mặt trăng, mặt trời cho những ai thực hành theo.” 


532. Ngươi cũng nói các Bả-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đả không thé tận 
mắt thây được Phạm thiên; các Tôn sư của những Bả-la-môn tinh thông ba tập 
Vệ-đà không thé tận mắt thấy được Phạm thiên; các đại Tôn sư các Bả-la-môn 
tinh thông ba tập Vệ-đà không thể tận mắt thây được Phạm thiên; các Bà-la- 
môn cho đến bảy đời Tôn sư, đại Tôn sư của những Bả-la-môn tinh thông ba tập 
Vệ-đà không thé tận mặt thây được Phạm thiên. Ngươi cũng nói trong những 
tu sĩ thời cô, trong các Bả-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà, những VỊ sáng tác 
các thần chú, được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh; và ngày nay, những 
Bà-la-môn cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Atthaka, Уатака, 
Vamadeva, Vessamitta, Yamataggl, Апелгаѕа, Вһагайуаја, Vãscttha, Kassapa, 
Bhagu, không có một vị nào đã nói: “Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm thiên 
ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu.” Như vậy, các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vệ-đà đã nói: “Chúng tôi không biết, chúng tôi không thây 
con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với 
Phạm thiên cho những ai thực hành theo.” 

533. Này Уаѕе һа, nhà ngươi nghĩ thế nào, sự kiện là như vậy, thời có phải 
lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà là không chính xác, không 
hợp lý? 

— Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của những Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vệ-đà là không chính xác, không hợp lý. 

— Lành thay, này Vasetthal Những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà 
không biết, không thấy con đường đưa đến cộng trủ với Phạm thiên mà thuyêt 
day: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm 
thiên cho những ai thực hành theo.” Thật không có sự kiện ау. 

534. Này Vasettha, như có người nói: “Tôi yêu và ái luyễn một cô gái đẹp 
trong nước này.” Có người hỏi: “Này bạn, cô gái đẹp mà ông yêu và а luyện 
ây, ông có biết là người giai cấp nào, là Sát- đê-ly, hay Bà-la-môn, hay Phệ-xá, 
hay Thủ-đà?” Khi được hỏi, người ау trả lời không biết. Có người hỏi: “Này 
bạn, cô gái đẹp ô ông yêu và ái luyên á ау, ông có biết tên øì, họ gì, lớn người, thâp 
người hay người bậc trung? Da đen sâm, da ngăm ngắm đen hay da hông hào? 
Ở tại làng nào, âp nào hay thành phô nào?” Khi được hỏi vậy, người ây trả lời 
không biệt. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có phải д ông đã yêu và đã ái luyễn 
một người ông không biết, không thấy?” Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. 


535. Này Vãsettha, ngươi nghĩ thê nào, sự kiện là như vậy, thời có phải lời 
nói của người kia là không chính xác, không hợp lý? 
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— Vâng phải, Tôn giả Gotama. Sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia 
là không chính xác, không hợp lý. 

536. - Cũng vậy, này Vasettha, ngươi nói răng các Bà-la-môn tinh thông 
ba tập Vệ-đà không thé tận mắt thấy được Phạm thiên; các Tôn sư của các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà, không thê tận mắt thấy được Phạm thiên; 
các đại Tôn sư của các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà không thể tận mắt 
thây được Phạm thiên; các Bà-la-môn cho đến bảy đời Tôn sư, đại Tôn sư của 
những Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vệ-đà không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên. Ngươi cũng nói những tu sĩ thời cô trong các Bà-la-môn tinh thông 
ba tập Vệ-đả, những vị sáng tác các thân chú, những vị trì tụng thân chú mà 
xưa kia các thân chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh; và ngày 
nay, những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà cũng hát lên, cũng trì tụng và 
giảng dạy như các vị Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggl, 
Аћрігаѕа, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, Bhagu, không có một у! nào đã nói: 
“Chúng tôi biết, chúng tôi thây Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, 
Phạm thiên sẽ đi dâu.” Như vậy, các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà đã nói: 
“Chúng tôi không biết, chúng tôi không thây con đường đưa đến sự cộng trú 
với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường а ау: “Đây là trực đạo, 
đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đên cộng trú với Phạm thiên cho những ai 
thực hành theo.” 

537. Này Vãsettha, ngươi nghĩ thé nào, sự kiện là như vậy, thời có phải lời 
nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà là không chính xác, không 
hợp lý? 

— Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của những Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vệ-đà là không chính xác, không hợp lý. 

— Lành thay, Vasettha! Những Bả-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà không 
biết, không thây con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: 
“Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên 
cho những ai thực hành theo.” Thật không có sự kiện ây. 


538. Này Vasettha, như một người muôn xây tại ngã tư đường một cái 
thang đề leo lên lầu. Có người hỏi: “Này bạn, ông muôn хау một cái thang йё 
leo lên lầu, vậy ông có biết lâu а ây là về hướng Đông, hay vê hướng Tây, hay 
về hướng Bắc, hay vê hướng Nam? Nhà lâu á ау cao hay thâp, hay trung bình?” 
Được hỏi vậy, vị ây trả lời không biết. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có phải 
ông xây một cái thang để leo lên một cái lâu mà ông không biết, không thây?” 
Được hỏi vậy, vi ду trả lời phải. 

539. Này Vasettha, ngươi nghĩ thế nào, sự kiện là như vậy, thời có phải lời 
nói của người kia không chính xác, không hợp lý? 

— Vâng phải, bạch Thé Tôn. Sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia 
là không chính xác, không hợp ly. 

540. — Cũng vậy, này Vãsettha, ngươi nói răng các Bà-la-môn tinh thông 
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ba tập Vệ-đà không thể tận mắt Һау được Phạm thiên; các Tôn sư của các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà không thé tận mắt thấy được Phạm thiên; 
các đại Tôn sư của các Bả-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà không thể tận mắt 
thây được Phạm thiên; các Bà-la-môn cho дёп bảy đời Tôn sư, đại Tôn sư của 
những Bả-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đả không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên. Ngươi cũng nói trong những ân sĩ thời cô trong các Bà-la-môn tinh thông 
ba tập Vệ-đà, những у! sáng tác các thân chú, những vị trì tụng thần chú mà 
xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh; và ngày 
nay, những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà cũng hát lên, trì tụng và giảng 
dạy như các vị Atthaka, Уатака, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggl, AngIrasa, 
Bhāradvāja, Vasettha, Kassapa, Bhagu, không có một vị nào đã nói: “Chúng tôi 
biết, chúng tôi ау Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi 
đâu.” Như vậy, các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà đã nói: “Chúng tôi không 
biết, chúng tôi không Һау con đường đưa đến sự cộng trú với Phạm thiên nhưng 
chúng tôi thuyết day con đường ây: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo.” 


541. Này Vasettha, ngươi nghĩ thế nào, sự kiện là như vậy, thời có phải lời 
nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà là không chính xác, không 
hợp lý? 

— Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của những Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vệ-đà là không chính xác, không hợp lý. 

— Lành thay, Vãsettha! Những Bả-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà không 
biết, không thây con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: 
“Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên 
cho những ai thực hành theo.” Thật không có sự kiện ấy. 


542. Này Vasettha, như sông Aciravati này, đây tràn cho đến bờ khiến con 
quạ có thê uông được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên 
kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Người đứng bờ bên này 
kêu bờ bên kia và nói: “Bờ bên kia, hãy lại đây! Bờ bên kia, hãy lại đây!” 


543. Này Vasettha, ngươi nghi thé nào, có phải vì người kia kêu gọi bờ bên 
kia, vì cầu khán, vì hy vọng, vì tán Шап mà bờ bên kia của sông Асїтауай đến 
bờ bên này không? 

— Tôn giả Gotama, không thê vậy. 

544. — Cũng vậy, này Vãsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà, 
loại bỏ những pháp tác thành Bà-la-môn, tuân theo những pháp không tác thành 
Bả-la-môn, những vi này đã nói: “Chúng tôi câu khán Inda (Nhân-đà-la), chúng 
tôi cầu khán Soma (Tô-ma), chúng tôi cầu khán Varuna (Bà-lưu-va), chúng tôi 
cầu khán Isãna (Y-sa-na), chúng tôi cầu khán Pajapati (Sanh chủ), chúng tôi câu 
khẩn Brahma (Phạm thiên), chúng tôi cầu khán Mahiddhi (Ma-hi-đề), chúng 
tôi câu khân Yama (Dạ-ma).” Này Vasettha, những Bà-la-môn tính thông ba 
tập Vệ-đà ây loại bỏ những pháp tác thành Bà-la-môn, tuân theo những pháp 
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không tác thành Bà-la-môn, vì kêu gọi, vì câu khân, vì hy vọng, vi tán thán mà 
sau khi thân hoại mạng chung, những vị ây sẽ cộng trú với Phạm thiên. Thật 
không có sự kiện ây. 


545. = Này Vãsettha, như sông, Aciravati nảy, đây tràn cho đến bờ khiến con 
quạ có thê uông được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên 
kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Người này đứng bên bờ 
này kêu bờ bên kia và nói: “Bờ bên kia, hãy lại đây! Bờ bên kia, hãy lại йау!” 
Này Vasettha, ngươi nghĩ thé nào, có phải vì người kia kêu gọi bờ bên kia, vì 
cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán һап mà bờ bên kia của sông Aciravatï đến bờ bên 
này không? 

— Tôn giả Gotama, không thê vậy. 

546. — Cũng vậy, này Vãsettha, có năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh. Năm 
pháp này được xem là sợi dây xích, sợi dây thắng trong giới luật của bậc Thánh. 
Thê nảo là năm? Những sắc pháp do mắt cảm nhận, khả ái, mỹ miều, thích thú, 
һар dẫn, câu hữu với dục, ái lạc; những tiếng do tai cảm nhận... những hương 
do mũi cảm nhận... những vị do lưỡi cảm nhận.. . những xúc do thân cảm nhận, 
khả ái, mỹ miêu, thích thú, һар dẫn, câu hữu với dục lạc. Này Vãsettha, năm 
pháp khiên dục lạc tăng thịnh ây được xem là sợi dây xích, sợi dây thăng trong 
giới luật của bậc Thánh. Này Vãsettha, năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ây, 
các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không 
ау nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự thoát ly chúng, đã tận hưởng 
năm pháp ấy. 

— Này Vasettha, những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà, loại bỏ những 
pháp tác thành Bả-la-môn, tuân theo những pháp không tác thành Bà-la-môn, 
châp trước, mê đăm, bị trói buộc, không thấy nguy hiểm của chúng, không nhận 
thức sự thoát ly chúng, tận hưởng chúng, bị trói buộc bởi sự trói buộc của dục 
lạc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm thiên. Thật không có 
sự kiện ây. 


547. Này Vasettha, như sông AcivaratI này, đây tràn cho đến bờ khiến con 
quạ có thê uông được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên 
kia, huóng dén bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia, nhưng người này ở bên 
bờ này trùm đâu và năm ngủ. Này Vãsettha, nhà ngươi nghĩ thê nào, người áy 
có thé từ bên này của sóng Aciravatt đến bờ bên kia không? 

— Tôn giả Gotama, không thê được. 

548. — — Cũng vậy, này Vasettha, có năm triển cái được gọi là chướng ngại, 
cũng được 801 là triên cái, cũng được gọi là тап che, cũng được gọi là triển 
phược trong giói luật của bậc Thánh. Thế nào là năm? Dục cái, sân cái, hôn 
trâm thụy miên cái, trạo hồi cái, nghi Cái. Này Vãsettha, năm triỀn cái này được 
gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được gọi là màn che, cũng 
được gọi là triền phược. 


549. Này Vasettha, các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà bị chướng ngại, bi 
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triën phược, bi che đậy, bi trói buộc bởi năm triền cái này. Này Уаѕе Һа, thật vậy, 
những Bả-la-môn tỉnh thông ba tập Vệ-đả loại bỏ những pháp tác thành Bà-la- 
môn, tuân theo những pháp không tác thành Bà-la-môn, bị chướng ngại, bị triển 
phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm triền cái, sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ cộng trú với Phạm thiên. Thật không, thê có sự kiện ấy. 


550. Này Vãsettha, ngươi nghĩ thé nào, ngươi có nghe những Bà-la-môn 
niên cao lạp trưởng, Tôn sư và đại Tôn sư cùng nhau nói chuyện không, Phạm 
thiên có dục ái hay không dục ái? 

— Tôn giả Gotama, không có dục ái. 

— Có hận tâm hay không hận tâm? 

— Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 

— Có sân tâm hay không sân tâm? 

— Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 

— Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

— Có tự tại hay không có tự tại? 

— Tôn giả Gotama, có tự tại. 

— Này Vãsettha, ngươi nghĩ thé nào, các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà 
có dục ái hay không dục ái? 

— Tôn giả Gotama, có dục ái. 

— Có hận tâm hay không hận tâm? 

— Tôn giả Gotama, có hận tâm. 

— Có sân tâm hay không có sân tâm? 

— Tôn giả Gotama, có sân tâm. 

— Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 

- Tôn giả Gotama, có nhiễm tâm. 

— Có tự tại hay không có tự tại? 

— Tôn giả Gotama, không có tự tai. 

— Này Vãsecttha, ngươi nói răng các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà có 
tham ái, Phạm thiên không có tham ái. GIữa các Bả-la-môn tinh thông ba tập 
Vệ-đà có tham ái với Phạm thiên không có tham ái, có thê có một sự cộng hành, 
cộng trú không? 

— Tôn giả Gotama, không thé có được. 

551. – Lành thay, Уаѕе а! Này Vãsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba 


tập Vệ-đà có dục ái ây, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm 
thiên. Thật không thé có sự kiện â ду. 


Này Vasettha, ngươi nói răng các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà có hận 
tâm, Phạm thiên không có hận tâm... các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà có 
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sân tâm, Phạm thiên không có sân tâm... các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà 
có nhiễm tâm, Phạm thiên không có nhiễm tâm... các Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vệ-đà không có tự tại, Phạm thiên có tự tại. Giữa các Bà-la-môn tinh thông 
ba tập Vệ-đà không có tự tại với Phạm thiên có tự tại, có thể có một sự cộng 
hành, cộng trú không? 


— Tôn giả Gotama, không thé có được. 
— Lành thay, Vãsettha! Này Vasettha, những у! Bà-la-môn tinh thông ba tập 


Vệ-đà không có tự tại ây sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm 
thiên. Thật không thể có sự kiện ду. 


552. Này Vãscttha, ở đời, các Bà-la-món dâu có tinh thông ba tập Vệ-đà, khi 
các vị này ngôi [với sự tự tín], thật sự đang chìm [trong bùn lầy]. và khi đang 
chìm [trong bùn lây] phải sông trong thất vọng, lâm tưởng răng đã đến cảnh giới 
an lạc hơn. Do vậy, đối với những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đả, sự tinh 
thông â ây được gọi là bãi sa mạc không có nước. sự tinh thông à ау cũng được gọi 
là rừng гат không có đường lối, sự tinh thông ấy cũng được gọi là sự bất hạnh. 

553. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Уаѕе а bạch Thể Tôn: 

— Tôn giả Gotama, tôi có nghe nói Sa-môn Gotama biết con đường đưa đến 
cộng trú với Phạm thiên. 

— Này Vãsettha, ngươi nghĩ thé nào, chỗ này gần Manasäkata, không ха 
Manasakatfa phải không? 

- Vâng phải, Tôn giả Gotama, chỗ này gân Manasakata, không xa 
Manasakata. 

554. — Này Vasettha, ngươi nghĩ thê nào? Ở đây, có người sinh trưởng ở 
Manasakata nhưng chưa bao giờ rời khỏi chỗ này. Có người hỏi con đường đưa 
đến Manasäkata, này Vãsettha, đối với người đã sinh trưởng ở Manasäkata, 
chắc không có gì nghi ngờ hay khó khăn thì phải? 


— Tôn giả Gotama, thật không có gì nghi ngờ hay khó khăn. Vì cớ sao? Tôn 
giả Gotama, người sinh trưởng ở Manasakata đêu biết rõ tất cả con đường đưa 
đến Manasäkata. 


— Này Vãsettha, đối với người đã sinh trưởng Manasäkata, còn có thé nghi 
ngờ và có khó khăn khi hỏi đến con đường đưa đến МапаѕакКаѓа, nhưng đối với 
Như Lai thì không có nghi ngờ hay khó khăn gì khi hỏi đến Phạm thiên giới 
hay con đường đưa дёп Phạm thiên giới. Này Vascttha, Та biết đến Phạm thiên, 
Phạm thiên giới và con đường đưa đến Phạm thiên giới. Ta biết phương pháp 
thực hành đề sanh vào Phạm thiên giới. 

555. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Väsettha bạch Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama, tôi đã nghe: “Sa-môn Gotama giảng day con đường dua 
đến cộng trú với Phạm thiên.” Lành thay nếu Sa-môn Gotama thuyết dạy con 
đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên! Mong Tôn giả Gotama tế độ chúng 
Bà-la-môn! 
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— Này Vãsettha, vậy hãy lăng nghe và khéo tác ý kỹ, Ta sẽ nói: 
— Хш vâng, Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn Vãsettha bạch Thế Tôn. 

556. Thé Tôn thuyết như sau: 


— Này Vãsettha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Như Lai sau khi tự mình 
chứng ngộ với thượng trí thế giới này, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người, lại tuyên thuyết điều đã chứng 
под. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đây đủ văn nghĩa, truyền 
dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con vi gia trưởng, hay một người sinh ở giai cấp [hạ 
tiện | nào nghe pháp ау, sau khi nghe pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ây, vị này suy nghĩ: “Đời sông gia đình dày những 
trièn phược, con đường đây những bụi đời; đời sống xuất gia phóng khoáng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thé sóng theo Pham 
hanh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ôc, vậy ta nên 
cạo bỏ râu tóc, đắp á áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.” Một 
thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyền thuộc 
nhỏ hay bà con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như vậy, vị ду sông chế ngự với sự chế ngự của Giới bón 
(PaHmokkha), đây đủ oai nghi chánh hạnh, Һау nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, 
mạng sông trong sạch, giới hạnh đây đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác 
và biết tri túc. 

Này Vasettha, thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ túc? 

Ở đây, này Vãsettha, Ту-Кһео từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh... do lạc thọ, 
tâm được định tĩnh... (xem Kinh Sa-môn qua, đoạn 194-225 với những thay 
đối cần thiết). Vị ây an trú, biên mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thé giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ây an trú, biên mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

Này Vãsettha, như người lực sĩ thôi tù và, khiên tiếng được nghe khắp bôn 
phương không со gi khó khăn; cũng vậy, này Vasettha, đối với mọi hình thức 
của sự sông, không có ai mà vị ây bỏ qua hay bỏ sót, không bién mãn với Tâm 
giải thoát câu hữu với từ. Này Vasettha, đó là con đường đưa đến cộng trú với 
Phạm thiên. 

Lại nữa, này Vãsettha, vị Ty-kheo an trú, biến mãn một phương với tâm 
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câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hy... với tâm câu hữu với xả; cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thê giới, trên, dưới, bê ngang, hết ау phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ду an trú, biến mãn với tâm câu hữu với ха, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

Này Уаве һа, như người lực sĩ thôi tù và, khiến tiếng được nghe khắp bốn 
phương không có gì khó khăn; cũng vậy, này Vasettha, đối với mọi hình thức 
của sự sông, không có ai mà vi ду bỏ qua hay bỏ sót, không biên mãn với Tâm 
giải thoát câu hữu với ха. Này Vãsettha, đó là con đường đưa đến cộng trú với 
Phạm thiên. 

557. Này Vãsettha, ngươi nghĩ thé nào, Tý-kheo an trú như vậy là có đục ái 
hay không dục 41? 

— Tôn giả Gotama, không có dục 41. 

— Có hận tâm hay không có hận tâm? 

— Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 

— Có sân tâm hay không có sân tâm? 

— Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 

— Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

— Có tự tại hay không có tự tại? 

— Tôn giả Gomata, có tự tại. 

– Này Vãscttha, ngươi nói Tỷ-kheo không có dục аі, Phạm thiên không có 
dục ái. Ciữa Ту-Кһео không có dục ái với Phạm thiên không có dục ái có thê có 
một sự cộng hành, cộng trú không? 

— Tôn giả Gotama, có thê có được. 

— Lành thay, Vasetthal Này Vasettha, thật vậy, Ty-kheo sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên. Thật có thê có sự kiện ấy. 

558. Này Väscttha, ngươi nói Ty-kheo không có hận tâm, Phạm thiên không 
có hận tâm... Tỷ-kheo không có nhiêm tâm, Phạm thiên không có nhiêm tâm... 
1ỷ-kheo có tự tại, Phạm thiên có tự tại. Giữa Ty-kheo có tự tại với Phạm thiên 
có tự tại có thê có một sự cộng hành, cộng trú không? 

— Tôn giá Gotama, có thé có được. 

— Lành thay, Vasetthal Này Vasettha, thật vậy, Ту-Кһео sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên. Sự kiện ây thật có thê có. 

559. Khi nghe nói vậy, hai thanh niên Bà-la-môn Vãsettha và Bharadvaja 
bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn 
giả Gotama, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bày 
ra những øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
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bóng tôi dé những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày. Và nay chúng con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp và quy y chư Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
chúng con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đên mạng chung, chúng con xin trọn đời 
quy ngưỡng. 


14. КІМН ĐẠI ВОМ 
(Mahāpadāna Sutta)! 


Tụng phẩm I 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở tại Sãvatthi (Xá-vệ), rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc), trong am thật cây Kareri (Hoa Lâm). Lúc bây 
010, sô đông các Tỷ-kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngôi và 


tụ họp tại Hoa Lâm viên đường, pháp thoại thuộc về tiền thân được khởi lên: 
“Đây là tiên thân, đây là tiền thân.” 


2. Thế Tôn, với Thiên nhĩ thanh tịnh vượt quá loài người, nghe được câu 
chuyện này giữa các Ty-kheo. Rồi Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Hoa 
Lâm viên đường. Khi đến xong, Ngài ngôi trên ghế đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 
Thé Tôn hỏi các Ty-kheo: 

– Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì các người đang ngôi bàn? Câu chuyện gì 
đã bị gián đoạn giữa các người? 

Khi được nghe vậy, những Tỷ-kheo ây bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng 
ngôi và tụ hop tại Hoa Lâm viên đường, pháp thoại vë tiên thân được khởi lên: 
“Đây là tiền thân, đây là tiền thân.” Bạch Thê Tôn, đó là câu chuyện đang được 
bàn đến giữa chúng con, thời Thế Tôn đến. 

3. — Này các Tỷ-kheo, các người có muôn nghe pháp thoại thuộc về tiền 
thân không? 

— Bạch Thế Tôn, thật là đúng thời; bạch Thiện Thệ, thật là đúng thời để Thế 
Tôn giảng pháp thoại thuộc về tiền thân. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tý-kheo 
sẽ thọ trì. 


— Vậy này các Tỷ-kheo, các người hãy nghe và khéo tác у, Ta sẽ giảng. 
— Dạ vâng, bạch Thê Tôn. 
Các Tỷ-kheo này đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


! Xem M. I. 160; П. 91; S. І. 298, 501; П. 5, 104; Dh. 51, 184, 239; Ud. 42; It. 31; ММ. 338, 444; Miln. 
232; Vin. L. 1; Kvu. 559, 590. Kinh tuong duong trong bó Trường A-hàm kinh là Đại bồn kinh КЖ (Т.01. 
0001.01. 00011). Tham chiếu: Phật thuyết Thất Phật kinh 9 А85 (T.01. 0002. 0150a03); T)-bà-thi 
Phật kinh В) (T.01. 0003. 0154b05); Thất Phật phụ mẫu tánh з kinh TIRS ` tỳ tt ЕК (7.01. 
0004. 0159427); La-ma kinh < (T.01. 0026.204. 0775c07);, Tăng. Fñ (T.02. 0125.19.1. 0593a24); 
Tăng. !Ä (T.02. 0125.48.4. 0790a07); Pháp tập yếu tụng kinh, Như Lai phẩm Ж Ж S 38 466 413 mm (T.04. 
0213.21. 0787b22). 
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4. — Này các Ту-Кһео, chín mươi mốt kiếp về trước, Thế Tôn Vipassĩ (Ty- 
bà-th¡), bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ra đời. Này các Tỷ-kheo, ba mươi môt 
kiếp về trước, Thé Tôn Sikhī (Thi- khí), bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ra đời. 
Này các Ту-Кһео, cũng trong ba mươi mốt kiếp â ây, Thé Tôn Vessabhũ (Tỳ- -xá- 
bà), bác A-la-hán Chánh Đăng Giác ra đời. Này các Ty-kheo, cũng trong Hiên 
kiếp này, Thê Tôn Kakusandha (Câu- lâu-tôn), bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác 
ra đời. Này các Tỷ-kheo, cũng trong Hiên kiếp này, Thé Tôn Konägamana (Câu- 
na-hàm), bậc А-Ја-Һап Chánh Đăng Giác ra đời. Này các Ty-kheo, cũng trong 
Hiên kiếp này, Thế Tôn Kassapa (Ca-diệp), bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ra 
đời. Này các Tý-kheo, trong Hiển kiếp này, nay Ta, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Спас ra đời. 


5. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipasst, bàc A-la-hán Chánh Đăng Слас, 
thuộc chủng tánh Sát-đế-ly, sanh trong giai cấp Sát-đế-ly. Này các Tỷ-kheo, 
Thế Tôn Sikhī, bậc A-la-hản Chánh Đăng Giác, thuộc chủng tánh Sát-đề- 
ly, sanh trong giai cấp Sát-đế-ly. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vessabhũ, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuộc chủng tánh Sát- đế-ly, sanh trong giai cấp 
Sát-đế-ly. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, thuộc chung tánh Bà-la-môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn. Này các 
Tỷ-kheo, Thé Tôn Konägamana, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuộc chủng 
tánh Bà-la-môn, sanh trong giai cáp Bà-la-môn. Này các Tý-kheo, Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, thuộc chủng tánh Bà-la-môn, sanh 
trong giai cấp Bà-la-môn. Này các 'Tỷ-kheo, nay Ta là bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, thuộc chúng tánh Sát-đề-ly, sanh trong giai cấp Sát-đề-ly. 


6. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipasst, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuộc 
danh tánh Kondañña (Câu-ly-nhã). Này các Ty-kheo, Thế Tôn Sikhï, bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác, thuộc danh tánh KondaBñña. Này các Ty-kheo, Thế Tôn 
Vessabhu, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuộc danh tánh Kondañña. Này các 

Tý-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuộc danh 
tánh Kassapa. Này các Ty-kheo, Thế Tôn Копаратапа, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các Ty-kheo, Thé Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kassapa. Này các Tỷ-kheo, nay Та 
là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuộc danh tánh Gotama (Cù-đàm). 


7. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassī, bâc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, tuổi thọ loài người là tám vạn năm. Này các Ty-kheo, trong thời Thê 
Tôn Sikhī, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, tuổi thọ loài người là bảy vạn năm. 
Này các Ty-kheo, trong thời Thế Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, tuôi thọ loài người là sáu vạn năm. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thé Tôn 
Kakusandha, bâc A-la-hán Chánh Đăng Giác, tuôi thọ loài người là bốn vạn 
năm. Này các Ту-Кһео, trong thời Thế Tôn Коларатапа, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, tuổi thọ loài người là ba vạn năm. Này các Tỷ-kheo, trong thời 
Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, tuổi thọ của loài người là 
hai vạn năm. Này các Tỷ-kheo, trong thời của Ta hiện nay, tuôi thọ loài người 
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không bao nhiêu, ít 01, chóng vánh, ai sống thọ thi khoảng một trăm năm hay 
hơn một chút. 

8. Này các Ty-kheo, Thế Tôn Міраѕѕт, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
giác ngộ dưới góc cây Patal (Ва- bà-la). Này các Ту-Кһео, Thé Tôn Sikhi, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới góc cây Pundarika (Phân-đà- ly). 
Này các Ty-kheo, Thế Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, giác 
ngộ dưới góc cây Sala (Sa-la). Này các Ty-kheo, Thê Tôn Kakusandha, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới góc cây SIrisa (Thi-lợi- sa). Này 
các Ty-kheo, Thé Tón Konagamana, bậc A-la-hán Chánh Đăng Спас, giác ngộ 
dưới gôc cây Udumbara (Ô-tam-bà- la). Này các Ty-kheo, Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây Nigrodha (Ni-câu-luật- 
đà). Này các Ту-Кһео, nay Та là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, giác ngộ đưới 
góc cây Assattha (Bát-đa-la). 


9. Này các Tỷ-kheo, hai vị Hiên sĩ đệ nhất đệ tử của Thé Tôn Уіраѕѕт, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, tên là Khanda (Кіёп- trà) và Tissa (Рё-ха). Này các 
Ту-Кһео, hai vi Ніёп sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, tên là Abhibhu (A-ty-phù) và Sambhava (Tam-bả-bả). Này các Tý- 
kheo, hai vị Hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thé Tôn Vessabhū, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng. Giác, tên là Sona (Phù-du) và Uttara (Uất-đa-la). Này các Tý-kheo, hai 
vị Hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thê Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Слас, tên là Vidhura (Tỷ-lâu) và Ѕайјтуа (Tát-ni). Này các Tỷ-kheo, hai vi Hiên 
sĩ đệ nhất đệ tử của Thê Tôn Konägamana, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, tên 
là Bhiyyosa (Thư-bàn-na) và Uttara. Này các Ту-Кһео, hai vi Hiên sĩ đệ nhất 
đệ tử của Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, tên là Tissa và 
Bharadvaja (Bà-la-bà). Này các Ту-Кһео, hai vi Hiên sĩ đệ nhất đệ tử của Ta là 
Sãriputta (Xá-lợi-phất) và Moggallana (Mục- kiền-liên). 


10. Này các Ту-Кһео, trong thời Thé Tôn Уіраѕѕт, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Слас, có ba Tăng hội: Một Tăng hội sáu {тат tám mươi vạn Tỷ-kheo, một Tăng 
hội mười vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn Tỷ-kheo. Này các Ту-Кһео, trong 
thời Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, có ba Tăng hội như vậy, 
tât са đều là bậc Lâu tận. 

Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, có ba Tăng hội: Một Tăng hội mười vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn 
Tỷ-kheo, một Tăng hội bảy vạn Ту-Кһео. Này các Ty-kheo, trong thời Thế Tôn 
Sikhï, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, có ba Tăng hội như vậy, tât са đều là 
bậc Lậu tận. 

Này các Tý-kheo, trong thời Thê Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, có ba Tăng hội: Một Tăng hội tám vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội bảy vạn 
Тӯ-Кһео, một Tăng hội sáu vạn Ty-kheo. Này các Tý-kheo, trong thời Thé Tôn 
Vessabhu, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, có ba Tăng hội như vậy, tật cả đều 
là bậc Lậu tận. 
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Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, có một Tăng hội bón vạn Ty- -kheo. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế 
Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, có một Tăng hội như vậy, tất 
cả đêu là bậc Lậu tận. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Кораватапа, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, có một Tăng hội ba vạn Tỷ-kheo. Này các Ty-kheo, trong thời Thé 
Tôn Konagamana, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, có một Tăng hội như vậy, 
tất cả đều là bậc Lâu tận. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, có một Tăng hội hai vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thê Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, có một Tăng hội như vậy, tất cả đều 
là bậc Lậu tận. 


Này các Tỷ-kheo, nay trong thời của Ta, có một Tăng hội một ngàn hai trăm 
năm mươi Tỷ-kheo, tất cả đều là bậc Lâu tận. 


11. Này các Tý-kheo, Thé Tôn Уіраѕѕї, bậc A-la-hán Chánh Đăng CHác, 
có vị thị giả Ty-kheo tên là Asoka (A-dục), vị này là vị thị giả đệ nhât. Này 
các Tỷ-kheo, Thé Tôn Sikht, bậc A-la-hán Chánh Đắng Слас, có vị thị giả 
Tỷ-kheo tên là Khemankara (Nhẫn Hành), vị này là vị thị giả đệ nhất. Này 
các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán Chánh Đắng Giác, có vị thị 
giả Tỷ-kheo tên là Upasaññaka (Tịch Diệt), vị này là vị thị giả đệ nhất. Này 
các Tý-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh Đắng Giác, có vị thi 
giả Tỷ-kheo tên là Buddhija (Thiện Giác), vị này là vị thị giả đệ nhật. Này 
các Ty-kheo, Thé Tôn Konägamana, bậc A-la-hán Chánh Đắng Спас, có у! 
thị giả Ту-Кһео tên là Sotthia (An Hòa), vị này là vị thị giả đệ nhật. Này các 
Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, có vị thị giả 
Tỷ-kheo tên là Sabbamnitta (Thiện Hữu), vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các 
Ту-кһео, пау Та có у! thị giả Ту-Кһео tên là Ananda (A-nan), vị này là vị thị 
giả đệ nhất. 


12. Này các Ty-kheo, phụ vương của Thê Tôn Vipassi, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác tên là Bandhumä (Bàn-đâu), mẫu hậu tên là Bandhumatfi (Bàn-đâu- 
bà-đêề); kinh thành của Vua Bandhumaä tên là Bandhumati. 

Này các Tỷ-kheo, phụ vương của Thê Tôn SikhT, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, tên là Aruna (Minh Tướng), mâu hậu tên là Pabhāvatī (Quang Huy); kinh 
thành của Vua Aruna tên là Arunavati. 

Này các Tý-kheo, phụ vương của Thé Tôn Vessabhn, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, tên là Suppafita (Thiện Đăng), mẫu hậu tên là Yasavati (Xứng Giới); 
kinh thành của Vua Suppatīta tên là Anopama (Vô Du). 


Này các Tỷ-kheo, phụ thân Bả-la-môn của Thê Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Слас, tên là Aggidatta (Tự Đặc), mẫu thân Bà-la-môn tên là 
Visākhā (Thiện Chi). Này các Tỷ-kheo, lúc bây giờ, vua trị vì tên là Khema 
(An Hòa); kinh thành của Vua Khema tên là Кһетауай (An Hòa). 
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Này các Ту-Кһео, phụ thân Bà-la-môn của Thế Tôn Konägamana, bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Слас, tên là Yaññadatta (Đạt Đức), mâu thân Bà-la-môn tên 
là Uttarä (Thiện Thắng). Này các Tỷ-kheo, lúc bây giờ, vua trị vì tên là Sobha 
(Thanh Tinh); kinh thành của Vua Sobha tên là SobhavatI (Thanh Tình). 


Này các Тӯ-Кһео, phụ thân Bà-la-môn của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, tên là Brahmadatta (Phạm Thị), mâu thân Bả-la-môn tên 
là Рћапахай (Tài Chủ). Này các Tỷ-kheo, lúc bây giờ, vua trị vì tên là Kiki 
(Hấp-tỳ); kinh thành của Vua Kiki tên là Bārāņasī (Ba-la-nại). 

Này các Tỷ-kheo, nay phụ vương của Ta tên là Suddhodana (Tinh Phan), 
mẫu hậu của Ta tên là Maya (Ма-а); kinh thành tên là Kapilavatthu (Ca-ty- 
la-vệ). 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Giảng xong, Thiện Thệ từ chỗ ngòi đứng 
аду, đi vào tinh xá. 

13. Thé Tôn đi ra chăng bao lâu, cuộc đàm thoại sau đây khởi lên giữa 
những Ту-Кһео а ду: 

— Này các Hiên giả, thật hy hữu thay! Này các Hiên giả, thật kỳ diệu thay, đại 
thân lực, đại oai lực của Như Lai! Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những 
vị này đã nhập Niễt-bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã 
châm dứt sự luân hôi, đã thoát Ту mọi đau khô; Như Lai cũng nhớ đến chủng tảnh 
của những vi này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến 
tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: “Các bậc 
Thê Tôn á ау, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, Giới 
hạnh là như vậy, Pháp hạnh là như vậy, Tuệ hạnh là như vậy, Trú hạnh là như 
vậy, Giải thoát là như уду.” Này các Hiên giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải 
Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy, và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như 
Lai nhớ chư Phật quá khứ, những у] này đã nhập Niêt-bàn, đã đoạn các chướng 
ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã châm dứt sự luân hôi, đã thoát ly mọi đau khó; 
Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ 
đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ дёп hai vị đệ tử, cũng nhớ ёп các 
Tăng hội như sau: “Các bậc Thê Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như 
vậy, tộc tánh là như vậy, Giới hạnh là như vậy, Pháp hạnh là như vậy, Tuệ hạnh 
là như vậy, Trú hạnh là như vậy, Giải thoát là như vậy.” Hay là chư thiên mách 
bảo Như Lai, và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá khứ, 
các vị này đã nhập Niết- bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, 
đã châm dứt sự luân hôi, đã thoát ly mọi đau khô; Như Lai cũng nhớ đến chủng 
tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến 
tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: “Các 
bậc Thé Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, 
Стол hạnh là như vậy, Pháp hạnh là như vậy, Tuệ hạnh là như vậy, Trú hạnh là 
như vậy, Giải thoát là như уду.” 

Như vậy là cuộc đàm thoại bị gián đoạn giữa những Ту-Кһео ây. 
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14. Bây giờ, Thê Tôn vào buôi chiều tối, sau khi xuất định, liên đến Hoa 
Lâm viên đường, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi xong, Thế Tôn nói 
với các Ту-Кһео: 

— Này các Tỷ-kheo, nay các người ngôi luận bàn vån đề gì? Đề tài gì đã bị 
gián đoạn giữa các người? 

Khi được hỏi vậy, các Tỷ-kheo ấy bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn đi ra chăng bao lâu, cuộc đảm thoại sau đây đã 
khởi lên giữa chúng con: “Này các Hiên giả, thật hy hữu thay! Này các Hiền 
giả, thật kỳ diệu thay, đại thân lực, đại oai lực của Như Lai! Như Lai nhớ được 
chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết- bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã 
đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hôi, đã thoát ly mọi đau khô; Như 
Lai cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng 
nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ 
đến các Tăng hội như sau: “Các bậc Thé Tôn ây, sanh tánh là như vậy, danh tánh 
là như vậy, tộc tánh là như vậy, Giới hạnh là như vậy, Pháp hạnh là như vậy, 
Tuệ hạnh là như vậy, Trú hạnh là như vậy, Giải thoát là như уду.’ Này các Hiền 
giả, quý vị nghĩ như thê nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như 
vậy, và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vi 
này đã nhập Niết- bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã 
châm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khó; Như Lai cũng nhớ đến chủng 
tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến 
tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: “Các 
bậc Thê Tôn ây, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, 
Giói hạnh là như vậy, Pháp hạnh là như vậy, Tuệ hạnh là như vậy, Trú hạnh là 
như vậy, Giải thoát là như уду.” Hay là chư thiên mách bảo Như Lai, và nhờ 
sự mách bảo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá khứ, các vị này đã nhập 
Niết-bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã châm dứt sự 
luân hôi, đã thoát ly mọi đau khó; Nhu Lai cüng nhó dén chung tánh các vị này, 
cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng 
nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: “Các bậc Thê Tôn ấy, 
sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, Giói hạnh là 
như vậy, Pháp hạnh là như vậy, Tuệ hạnh là như уау, Trú hạnh là như vậy, Giải 
thoát là như vậy.” Bạch Thế Tôn, như vậy là vẫn đề bàn luận giữa chúng соп, 
khi Thê Tôn đến. 

15. — Này các Tỷ-kheo, pháp giới ây được khéo chứng đạt bởi chính Như 
Lai, và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ được chư Phật quả khứ, 
những vị này đã nhập Niết- bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng 
đạo, đã châm dứt sự luân hôi, đã thoát ly mọi đau khô; Như Lai cũng nhớ đến 
chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, 
cũng nhớ đến tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội 
như sau: “Các bậc Thế Tôn ây, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc 
tánh là như vậy, Giới hạnh là như vậy, Pháp hạnh là như vậy, Tuệ hạnh là như 
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vậy, Trú hạnh là như vậy, Giải thoát là như vậy.” Và chư thiên cũng mách bảo 
Như Lai, và nhờ sự mách bảo này Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vi này 
đã nhập Niết- Бап, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm 
dứt sự luân hôi, đã thoát ly mọi đau khó; Nhu Lai cüng nhó đến chủng tánh các 
vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, 
cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến Tăng hội như sau: “Các bậc Thê Tôn 
ау, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, Giới hạnh là 
như vậy, Pháp hạnh là như vậy, Tuệ hạnh là như vậy, Trú hạnh là như vậy, Giải 
thoát là như vây.” 

Này các Ту-Кһео, các ngươi có muốn nghe thêm nữa pháp thoại thuộc về 
tiền thân không? 


— Bạch Thé Tôn, thật là đúng thời; bạch Thiện Thệ, thật là đúng thời để Thế 
Tôn giảng thêm nữa pháp thoại thuộc về tiền thân. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Này các Tỷ-kheo, vậy hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tý-kheo ду vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau: 

16. — Này các Tỷ-kheo, cách đây chín mươi mốt kiếp về trước, Thé Tôn 
Vipassī, bâc A-la-hán Chánh Đăng Giác, ra đời. Này các Ty-kheo, Thế Tôn 
Vipassī, bâc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuộc chủng tánh Sát- đế-ly, sanh trong 
giai сар Sát- đé-ly. Này các Tỷ-kheo, Thé Tôn Vipasst, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, thuộc danh tánh Kondañña. Này các Тў-Кһео, Thế Tôn Vipasst, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, tuôi thọ đến tám vạn năm. Này các Ту-Кһео, Thế 
Tôn Vipassi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây PãtalT. Này 
các Ty-kheo, hai vị Hiên sĩ, đệ nhât đệ tử của Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, tên là Khanda và Tissa. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế 
Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, có ba Tăng hội: Một Tăng hội sáu 
trăm tám mươi vạn Ty-kheo, một Tăng hội mười van Ty-kheo, một Tăng hội 
tảm vạn Ty-kheo. Này các Ty-kheo, trong thời Thế Tôn Vipasst, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, có ba Tăng hội như vậy, tât са đều là bậc Lậu tận. Này các 
Ty-kheo, trong thời Thé Tôn Vipassi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Спас, có ba 
Tăng hội như vậy, tât cả đều là bậc Lâu tận. Này các Tỷ-kheo, Thê Tôn Vipasst, 
bàc A-la-hán Chánh Đăng Слас, có vị thị giả Ty-kheo tên là Asoka, vị này là 
vị thị giả đệ nhất. Này các Tỷ-kheo, phụ vương Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, tên là Bandhuma, mẫu hậu tên là Bandhumatī; kinh thành 
của Vua Bandhuma tên là Вапаһитай. 

17. Này các Tý-kheo, Bôồ-tát Vipassī, sau khi từ giã cảnh giới Đâu-suất 
thiên, chánh niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là 
như vậy. 

18. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi Bó- tát Vipassī từ giã cảnh 
giới Đâu-suất thiên, chánh niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai, khi ду một luông 
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hào quang vô lượng thân diệu, thăng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp 
thê giới, các thé giới ở trên gòm chư thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm 
thiên và thé giói Ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bả-la-môn, các vị hoàng tử và dân 
chúng.? Cho đến các cảnh giới ở giữa các thé 2101, không có nên tảng, tối tăm, 
u ám, những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thân lực, đại oai đức như 
vậy cũng không thê chiêu thấu, trong những cảnh giới ây, một luồng hào quang 
vô lượng thần diệu, thăng xa оа1 lực của chư thiên hiện ra. Và các chúng sanh 
sông tại những chỗ á ау nhờ hảo quang ây mới thấy nhau và nói: “Cũng có những 
chúng sanh khác sông ở đây.” Và mười ngàn thê giới chuyên động, rung động, 
chuyên động mạnh. Và hào quang vô lượng thân diệu ây, thắng xa oai lực của 
chư thiên hiện ra khắp thế giới. Pháp nhĩ là như vậy. 

19. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, bốn 
vị thiên tử đứng canh gác bón phương trời và nói: “Không cho một ai, người 
hay không phải loài người, được hãm hại vị Bô-tát.” Pháp nhĩ là như vậy. 

20. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bô-tát nhập mẫu thai, 
mẹ vị Bồ-tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói láo, không uông các thứ rượu men rượu nấu. Pháp 
nhĩ là như vậy. 


21. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vi Bô-tát nhập mẫu thai, mẹ 
vị Bó-tát không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào, và không vi pham tiết 
hạnh với bát kỳ người đàn ông nào, dầu người này có tâm ái nhiễm đối với bà. 
Pháp nhĩ là như vậy. 


22. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bô-tát nhập mẫu thai, mẹ 
vị Bó- tát có được năm món dục lạc đây đủ, tận hưởng, trọn hưởng năm món 
dục lạc ду. Pháp nhĩ là như vậy. 


23. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ 
vị Bô-tát không bị một bệnh tật gì. Bà sông với tâm hoan hỷ, với thân khoan 
khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bô-tát dày đủ mọi bộ phận và chân tay. 


Này các Ty-kheo, ví như viên ngọc lưu ly, trong suốt, thuân nhất, có 
tám cạnh, khéo cắt, khéo giũa, trong sáng, không tỳ vêt, hoàn hảo trong mọi 
phương diện; rôi một sợi dây được xâu qua viên ngọc ду, dây màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Nếu có người tinh mắt để viên 
ngọc trên bàn tay của mình, người ây sẽ Һау. rõ ràng: “Đây là viên ngọc lưu 
ly, trong suốt, thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo giũa, trong sáng, không 
tỳ vết, hoàn hảo trong 101 phương điện. Đây là sợi dây xâu qua, sợi dây màu 
xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay màu vàng nhạt.” Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, khi vị Bó-tát nháp màu thai, me vi Bó-tát không bị một bệnh tật gì. 
Bà sông với tâm hoan hy, với thân khoan khoái. Bà thây trong bào thai của 
mình vị Bô-tát dày đủ mọi bộ phận và chân tay. Pháp nhĩ là như vậy. 


2 Sadevamanussaya, có chỗ dịch là chư thiên và loài người. 
3 Xem М.Ш. 121. 
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24. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Sau khi sanh vị Bô-tát bảy ngày, 
mẹ уі Bồ-tát mệnh chung và sanh lên cảnh trời Đâu-suất. Pháp nhĩ là như vậy. 

25. Này các Ty-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi các người dàn bà 
khác mang bào thai trong bụng chín tháng hay mười tháng rồi mới sanh, mẹ vị 
Bó-tát sanh vị Bồ-tát không phải như vậy. Mẹ vị Bó-tát mang vị Bô-tát trong 
bụng mười tháng mới sanh. Pháp nhĩ là như vậy. 


26. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi các người đàn bà khác 
hoặc ngôi, hoặc năm mà sanh con, mẹ vi Bồ-tát sanh vị Bồ-tát không phải như 
vậy. Mẹ vị Bô-tát đứng mà sanh vị Bô-tát. Pháp nhĩ là như vậy. 


27. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sanh 
ra, chư thiên đỡ lẫy Ngài trước, sau mới đến loài người. Pháp nhĩ là như vậy. 


28. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bô-tát từ bụng mẹ sanh 
ra, vị Bồ-tát không đụng đến đất, có bón thiên tử đỡ lây Ngài, đặt Ngài trước bà 
mẹ và thưa: “Hoàng hậu hãy hoan hy. Hoàng hậu sanh một bậc Vĩ nhân.” Pháp 
nhĩ là như vậy. 

29. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, 
Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ó 
bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất 
cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, như viên ngọc Ma-ni bảo châu đặt trên một tâm vải Ba- 
la-nại, hòn ngọc không làm nhiễm ó tám vải Ва-Ја-паі, tâm vải Ba-la-nại cũng 
không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy, 
này các Ту-Кһео, khi vi Bó-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, 
không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không 
bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, 
thanh tịnh, trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 

30. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bô-tát từ bụng mẹ sanh 
ra, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng 
nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho vị Bô-tát và cho bà mẹ. Pháp nhĩ là như vậy. 


31. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. VỊ Bó- tát khi sanh ra, Ngài đứng 
vững, thăng băng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi рау bước, một 
lọng trăng được che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lớn tiêng như con 
ngưu vương, thốt ra lời như sau: “Ta là bậc Tôi thượng ở trên đời! Ta là bậc Tôi 
tôn ở trên đời! Ta là bậc Cao nhất ở trên đời! Nay là đời sông cuối cùng, không 
còn phải tái sanh ở đời này nữa.” Pháp nhĩ là như vậy. 


32. Này các Ty-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bô-tát từ bụng mẹ sanh 
ra, khi ây một luông hào quang vô lượng thân diệu, thắng xa oat lực của chư 
thiên hiện ra cùng khắp thê giới, các thé giới ở trên gôm chư thiên, thé giới của 
các Ma vương và Phạm thiên và thế 0101 ở dưới gòm các vi Sa-môn, Bà-la-môn, 
các vị hoàng tử và dân chúng. Cho đến các cảnh giới ở giữa các thé giới, không 
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có nên tảng, tôi tăm, u ám, những cảnh 9101 n mà mặt trăng, mặt trời với đại thân 
lực, đại oai đức như vậy cũng không thê chiếu thấu, trong những cảnh giới ây, 
một luông hào quang vô lượng thân diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện 
ra. Và các chúng sanh sông tại những chỗ а ау nhờ hào quang ду mới Һау. nhau 
và nói: “Cũng có những chúng sanh khác sông ở đây.” Và mười ngàn thé giới 
chuyền động, rung động, chuyên động mạnh. Và hào quang vô lượng thân diệu 
ây thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra khắp thế giới. Pháp nhĩ là như vậy. 


33. Này các Ty-kheo, khi Hoàng tử Vipassi sinh ra, Vua Bandhumã được 
báo tin: “Đại vuong đã được sinh một Hoàng tử. Kính mời Đại vương xem mặt 
Hoàng tử.” Này các Tỷ-kheo, khi thấy Hoàng tử Vipasst, Vua Bandhumā liền 
cho mời các vị Bà-la-môn đoán tướng và nói: “Này các Hiên giả, hãy xem tướng 
cho Hoàng tử.” Này các Tỷ-kheo, khi xem tướng Hoàng tử Vipassī xong, сас 
vị Bà-la-môn đoán tướng tâu với Vua Bandhuma: “Đại vương hãy hân hoan, 
Đại vương đã sinh một bậc Vĩ nhân. Lợi ích thay cho Đại vương, đại hạnh thay 
cho Đại vương đã được một Hoàng tử như vậy sanh trong hoàng gia! Tâu Đại 
vương, Hoàng tử này có đây đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại nhân. Ai có 
đủ ba mươi hai tướng tốt này sẽ chọn một trong hai con đường này thôi, không 
có con đường nào khác. Nếu sóng tại gia đình, vi này sẽ trở thành Chuyên Luân 
Thánh Vương, dùng Chánh pháp trị nước, bình định bón phương, đem lại an 
toàn cho quôc độ, đây đủ bảy món báu. Вау món báu trở thành vật sở hữu của vi 
này, tức là xe báu, vol báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là 
tướng quân báu. VỊ này có đên hon một ngàn hoàng tử là những bậc anh hùng, 
lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và 
trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ 
bỏ gia đình, xuất gia sông không gia dinh, vị này sẽ thành bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời.” 


34. Đại vương, ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại nhân” là gì mà Hoàng tử 
nêu đây đủ những tướng tôt này sẽ chọn một trong hai con đường, không có 
con đường nào khác? Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành Chuyên Luân 
Thánh Vương, dùng Chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an 
toàn cho quôc độ, đây đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vi 
này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là 
tướng quân báu. VỊ này có đên hơn một ngàn hoàng tử là những bậc anh hùng, 
lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và 
trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ 
bỏ gia đình, xuất gia sóng khóng gia dinh, v1 này së thành bàc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời. 


35. Đại vuong, Hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phăng. Đại vuong, 


Hoàng tử này có lòng bàn chân băng phăng, tướng này duoc xem là tướng tót 
của bậc Đại nhân. 


* Dhammari-ja. 
` Xem М. ПП. 136-37. 
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Đại vương, dưới hai bàn chân của Hoàng tử này, có hiện ra hình bánh xe, 
VỚI ngàn căm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đây đủ, tướng 
này được xem là tướng của bậc Đại nhân. 

Đại vương, Hoàng tử này có gót chân thon dài... 

Đại vương, Hoàng tử này có ngón tay, ngón chân dài... 

Đại vương, Hoàng tử này có tay chân mêm mại... 

Đại vương, Hoàng tử này có tay chân có màn da lưới... 

Đại vương, Hoàng tử này có mắt cá tròn như con sò... 

Đại vương, Hoàng tử này có ông chân như con đê rừng... 

Đại vuong, Hoàng tử này đứng thăng, không cong lưng xuống, có thé rờ 
đầu gỗi với hai bàn tay... 

Đại vương, Hoàng tử này có tướng mã âm tàng... 

Đại vương, Hoàng tử này có màu da như đồng, màu sắc như vàng... 

Đại vương, Hoàng tử này có da trơn mướt khiến bụi không thê bám dính vào... 

Đại vương, Hoàng tử này có lông da mọc từng lỗ chân lông một, mỗi lỗ 
chân lông có một lông... 

Đại vương, Hoảng tử này có lông mọc хоау tròn thăng lên, mỗi sợi lông đều 


vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và xoáy 
vê hướng mặt... 


Đại vương, Hoàng tử này có thân hình cao thăng... 

Đại vương, Hoàng tử này có bảy chỗ tròn đây... 

Đại vương, Hoàng tử này có nửa thân trước như con sư tử... 

Đại vương, Hoàng tử này không có lõm khuyết отба hal val... 

Đại vương, Hoàng tử này có thân thé cân đối như cây Bàng (N igrodha). Bè 


cao cúa thân ngang băng bê dài của hai tay sải rộng, bê dài của hai tay sải rộng 
ngang băng bề cao của thân... 


Đại vương, Hoàng tử này có bán thần trên vuông tròn... 

Đại vương, Hoàng tử này có vị giác hết sức săc bén... 

Đại vương, Hoàng tử này có quai hàm như con sư tử... 

Đại vương, Hoàng tử này có bốn mươi răng... 

Đại vương, Hoàng tử này có răng đều đặn... 

Đại vương, Hoàng tử này có răng không khuyết hở... 

Đại vương, Hoàng tử này có răng cửa [thải xi] trơn láng... 

Đại vương, Hoàng tử này có tướng lưỡi rộng dài... 

Đại vương, Hoàng tử này có giọng nói tuyệt diệu như tiêng chim Ca-lăng- 
tân-già (Karavika)... 

Đại vương, Hoàng tử này có hai mắt màu xanh đậm... 


214 # KINH TRƯỜNG BỘ 


Đại vương, Hoàng tử này có lông mi con bò cái... 

Đại vương, Hoàng tử này giữa hai lông mày có sợi lông trăng mọc lên, mịn 
màng như bông nhẹ. Đại vương, Hoàng tử này giữa hai lông mày có sợi lông 
trăng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ, tướng này được xem là tướng tốt của 
bậc Đại nhân. 


Đại vương, Hoàng tử này có nhục kế trên đầu. Đại vương, Hoàng tử này có 
nhục kế trên đầu, tướng này được xem là tướng tốt của bậc Đại nhân. 


36. Đại Vương, Hoàng tử có đây đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại nhân, 
với ba mươi hai tướng tốt này, Hoàng tử sẽ chọn một trong hai con đường, 
không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, Hoàng tử sẽ trở thành 
Chuyên Luân Thánh Vương, dùng Chánh pháp trị nước, bình định bón phương, 
đem lại an toàn cho quốc độ, đây đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật 
sở hữu của Ngài, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, 
và thứ bảy là tướng quân báu. Vị này có đến hơn một ngàn hoàng tử là những 
bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vi này chinh phục quả đất này cho 
đến hải biên và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng дао. 
Nếu Hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất gia sông không gia đình, Hoàng tử sẽ thành 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời. 


37. Này các Tỷ-kheo, Vua Bandhuma ra lệnh củng dường các vị Bả-la-môn 
đoán tướng ấy các áo vải mới và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muốn. 


Này các Tý-kheo, rồi Vua Bandhuma cho tuyên những người vú nuôi cho 
Hoàng tử Vipassi. Người cho bú, người lo tám, người lo bông ёт, người mang 
bên nách. Này các Iỷ-kheo, một long trăng ngày đêm được che trên Hoàng tử 
Vipassl, và lệnh được truyền ra: “Không được đề lạnh hay nóng, cỏ, bụi hay 
sương làm phiên Hoàng tử.” Này các Tỷ-kheo, khi được sanh ra, Hoàng tử 
Vipass1 được mọi người âu yếm. Này các Ty-kheo, cüng nhu hoa sen xanh, 
hoa sen hóng, hay hoa sen tráng duoc moi người yêu thích; cũng vậy, này các 
Ty-kheo, Hoàng tử Vipassi được mọi người âu yêm, рап như được ат từ nách 
người này qua nách người khác. 


38. Này các Ty-kheo, khi Hoàng tử Vipassī được sinh ra, Hoàng tử phát 
âm rất là tuyệt điệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, 
giống như con chim Ca-lăng-tần-già sinh trong Hy-mã-lạp sơn, giọng chim 
hót rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn; cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Hoàng tử Vipassī phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, địu ngọt 
và háp dẫn. 

39. Này các Tỷ-kheo, khi Hoàng tử Vipassi sanh ra, Thiên nhãn hiện ra với 
Ngài, do nghiệp báo sanh, và nhờ Thiên nhãn ây, Ngài có thé nhìn khắp chung 
quanh đến một do-tuân, ban ngày cũng như ban đêm. 

40. Này các Tỷ-kheo, khi Hoàng tử Vipassi sanh ra, Ngải nhìn thăng sự vật 
với cặp màt không nhập nháy, như hàng chư thiên ở Tam Thập Tam thiên. Vì 


14. KINH ĐẠI BÔN # 215 


Hoàng tử Vipassï nhìn không nhập nháy nên này các Tý-kheo, Hoàng tử được 
gọi tên là “Vipass1, VipassT” (Vị đã nhìn һау). 

41. Này các Ty-kheo, khi Vua Bandhuma ngôi xử kiện, Vua cho đặt Hoàng 
tử Vipassi ngôi bên nách mình dé xử kiện. Này các Ty-kheo, Hoàng tử Vipassi 
ngôi bên nách vua cha như vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiện đến 
nôi tự mình cũng có thê phán đoán xử kiện. Này các Ty-kheo, do Hoàng tử 
Vipassi “có thể quan sát và xử kiện” mà danh từ “Уіраѕѕ1, Vipassĩ” càng được 
dùng dé đặt tên cho Ngài. 

42. Này các Tỷ-kheo, rồi Vua Bandhumä cho xây dựng ba tòa lâu đài cho 
Hoàng tử Vipassr, một cho mùa mưa, một cho mùa đồng, một cho mùa hạ, 
và năm món dục lạc đều được chuẩn bị đây đủ. Này các Ty-kheo, Hoàng tử 
Vipassī sông bôn tháng mua trong lâu đài dành cho mùa mưa, được һап hạ mua 
vui với các nữ nhạc sĩ, và không một lần nào Ngài bước xuống khỏi lầu. 


Tụng phẩm II 

43. Này các Tỷ-kheo, Hoàng tử Vipassi, sau thời gian nhiều năm, nhiều 
trăm năm, nhiêu ngàn năm, cho gọi người đánh xe: 

“Này khanh, hãy cho thắng các cỗ хе thù thăng, chúng ta sẽ đi đến vườn 
ngự uyên đê xem phong cảnh.” 

“Thua vâng, Hoàng tử.” 

Này các Ty-kheo, nguoi đánh xe vâng lời Hoàng tử Vipassī, cho thắng các 
cỗ xe thù thắng rôi thưa với Hoàng tử  Vipasst: “Тао Hoàng tử, các cô xe thù 
thắng đã thăng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là hợp: thời.” 

Này các Tỷ-kheo, lúc bây giờ, Hoàng tử Vipassĩ leo lên có xe thù thắng và 
cùng với các cỗ xe thù thăng khác, tiên đên vườn ngự uyên. 

44. Này các Tỷ-kheo, Hoàng tử Vipassī trên đường д1 đến vườn ngự uyên, 
thây một người già nua, lung còng như cây rui cong đỡ mái nhà, chông gậy, 
vừa đi vừa run тау, khô não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thây vậy, Hoàng tử hỏi 
người dành xe: 

“Này khanh, người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không giống các người 
khác? Sao thân người đó không giông các người khác?” 

“Тао Hoàng tử, người đó là một người được gọi là già vậy.” 

“Này khanh, sao người ây được gọi là một người già?” 

“Таи Hoàng tử, người ду được gọi là già vì nay người ду sông không bao 
lâu nữa.” 

“Này khanh, vậy ròi ta có bị già không, một người chưa qua tuôi già?” 

“Таи Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tât cả sẽ bị già nua, dầu 
chúng ta chưa qua tuôi già.” 

“Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như vậy là vừa rồi. Hãy cho 
đánh xe trở về cung.” 
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“Thua vâng, Hoàng tử.” 

Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời Hoàng tử, cho đánh xe 
trở vê cung. Này các Tỷ-kheo, Hoàng tử Vipassī về trong cung, đau khó, sầu 
muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Vì ai sanh ra cũng phải già 
yêu như уду!” 

45. Này các Tỷ-kheo, khi ду Vua Bandhumä cho gọi người đánh xe và hỏi: 

“Này khanh, Hoàng tử có vul vẻ tại vườn ngự uyên không? Này khanh, 
Hoàng tử có hoan hy tại vườn ngự uyên không?” 

“Тап Đại vương, Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyên. Tàu Đại 
vương, Hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyên.” 

“Này khanh, khi đến vườn ngự uyên, Hoàng tử đã tháy gì?” 

“Таџ Đại vuong, Hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyên, thây một người 
giả nua, lưng còng như nóc nhà, chông gậy, vừa đi vừa run rây, khó não, không 
còn đâu là tuôi trẻ. Thấy vậy, Hoàng tử hỏi con: 

“Này khanh, người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không giống các người 
khác? Sao thân người đó không giông các người khác?’ 

“Таи Hoàng tử, người ây được gọi là già váy.” 

“Này khanh, sao người ду được gọi là người già?’ 

“Tâu Hoàng tử, người ây được gọi là già vì nay người ấy sống không bao 
lâu nữa. ' 

“Này khanh, vậy rồi ta có phải bị già không, một người chưa qua tuôi già?” 

“Tàu Hoàng tử, Hoàng tử và са con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu 
chúng ta chưa qua tuôi già.’ 

“Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như vậy là vừa TÔI. Hãy cho đánh 
xe trở vë cung.” 

“Thưa vâng, Hoàng tử. ` 

Таџ Đại vương, con vâng lời Hoàng tử Vipassi, cho đánh xe trở về cung. 
Таи Đại vương, Hoàng tử trở vê cung, đau khô, sâu muộn và suy nghĩ: ‘Si nhục 
thay сал gọi là sanh! Vì ai sanh ra cũng phải già yêu như уйу!?” 

46. Này các Tỷ-kheo, khi â ây Vua Bandhumaã suy nghĩ: “Không thể để cho 
Hoàng tử Vipasst từ chối trị vì! Không thé аё cho Hoàng tử Vipassi xuất gia, từ 
bỏ gia đình sống không gia đình! Không thé để cho lời của các vị Bà-la-môn 
đoán tướng trở thành sự thật.” 


_ Này các Tỷ-kheo, rôi Vua Bandhumā ląi săp đăt cho Hoàng tử Vipassi 
đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa, đề Hoàng tử Vipassĩ có thê trị vì, đề 
Hoàng tử VipassT khỏi phải xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, để 
cho lời сас уі Bả-la-môn đoán tướng không trúng sự thật. Và này các Tỷ-kheo, 
Hoàng tử Vipassĩ sông tận hưởng đây đủ, sung túc năm món dục lạc. 


Này các Tỷ-kheo, Hoàng tử Vipassl, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiêu ngàn năm, cho gọi người đánh xe... (tương tự như đoạn 43 trên). 
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47. Này các Ty-kheo, Hoàng tử Vipassi, khi đang đi đến vườn ngự uyên, 
thây môt người bệnh hoạn, khó não, nguy kịch, bò lêt trong tiêu tiện, đại tiện 
của mình, cân có người khác nâng đỡ, cân có người khác diu dắt. Thây vậy, 
Hoàng tử hỏi người đánh xe: 


“Này khanh, người này đã làm gì mà mắt của ông ây không giống mắt của 
những người khác, giọng nói của ông ây không giông giọng nói của những 
người khác?” 

““Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là một người bệnh уду.” 

“Này khanh, sao người ây được gọi là một người bệnh?” 

“Тао Hoàng tử, người ây được gọi là một người bệnh vì người ây chưa 
thoát khói căn bệnh của mình.” 

“Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không, một người chưa bị bệnh?” 

“Тао Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tât, dâu 
chúng ta chưa bị bệnh tật.” 

“Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như vậy là vừa rồi. Hãy cho 
đánh xe trở về cung.” 

“Thua vâng, Hoàng tử.” 

Này các Ty-kheo, người đánh xe vâng theo lời Hoàng tử, cho đánh xe trở 
về cung. Này các Tỷ-kheo, Hoàng tử Vipassĩ về trong cung, đau khó, sầu muộn 
và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Vì ai sanh ra cũng phải già, cũng 
phải bệnh!” 

48. Này các Tý-kheo, khi ду Vua Bandhumā cho gọi người đánh xe và hỏi: 

“Này khanh, Hoàng tử có vui vẻ tại vườn ngự uyên không? Hoàng tử có 
hoan hy tại vườn ngự uyên không?” 

“lâu Đại vương, Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyên. Таџ Đại 
vương, Hoàng tử không có hoan hy tại vườn ngự uyên.” 

“Này khanh, khi đi đến vườn ngự uyễn, Hoàng tử đã thây gi?” 

“Tâu Đại vương, Hoàng tử trong khi đến vuòn ngự uyền, thây một người 
bệnh hoạn, khó não, nguy kịch, bò lêt trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cân có 
người khác nâng đỡ, cân có người khác dìu dắt. 


Thây vậy, Hoàng tử hỏi con: 

‘Này khanh, người đó đã làm gì mà mắt của ông ду không giỗng mắt của 
người khác, giọng nói của ông ây không giông giọng nói của người khác?” 

“Таи Hoàng tử, đó là một người được gọi là một người bệnh vậy. ` 

“Này khanh, sao người ây được gọi là một người bệnh?? 

“Тао Hoàng tử, người ду được gọi là người bệnh vì người ду chưa thoát 
khói căn bệnh của minh. ` 

“Này khanh, vậy rôi ta có bị bệnh không, một người chưa bị bệnh?" 
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“Таџ Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tật cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dâu 
chúng ta chưa bị bệnh tat.” 

“Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như vậy là vừa rồi. Hãy cho đánh 
xe trở vê cung.” 


“Thưa vâng, Hoàng tù.’ 


Con vâng theo lời Hoàng tử cho đánh xe trở về cung. Tâu Đại vuong, 
Hoàng tử vê trong cung, đau khó, sâu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay cái gọi 
là sanh! Vì ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh!"” 


49. Này các Tỷ-kheo, khi а ây Vua Bandhumä suy nghĩ: “Không thê để cho 
Hoàng tử Vipassi từ chối trị vì! Không thể để cho Hoàng tử VipassT xuất gia, tir 
bỏ gia đình sông không gia đình! Không thê đề cho lời của các vị Bà-la-môn 
đoán tướng trở thành sự thật!” Này các Ty-kheo, rồi Vua Bandhumaä lại sắp 
đặt cho Hoàng tử Vipassĩ đây đủ năm món dục lạc nhiêu hơn nữa, dé Hoàng 
tử Vipassī có thê trị vì, để Hoàng tử Vipassī không thê xuất gia, từ bỏ gia đình 
sông không gia đình, để cho lời các vị Bả-la-môn đoán tướng không trúng sự 
thật. Và này các Tỷ-kheo, Hoàng tử Vipassĩ sông tận hưởng đây đủ, sung túc 
năm món dục lạc. 

Này các Тӯ-Кһео, Hoàng tử Vipassĩ, sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe: 

“Này khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn 
ngự uyên dé xem phong cảnh.” 


“Thua vâng, Hoàng tử.” 


Này các lÿ-kheo, người đánh xe vâng lời Hoàng tử Vipassi, cho thắng các 
cỗ xe thù thăng rôi thưa với Hoàng tử  Vipasst: “Таџ Hoàng tử, các có xe thù 
thăng đã thăng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là hop thời.” 


Này các Tỷ-kheo, lúc bây 010, Hoàng tử Vipass1 leo lên cỗ xe thù thăng và 
cùng với các cỗ xe thù thắng khác, tiến đến vườn ngự uyễn. 


50. Này các Ty-kheo, Hoàng tử Vipassi trên đường di đến vườn ngự uyên, 
thây một só đông người mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một giàn hỏa 
táng. Thây vậy, Hoàng tử hỏi người đánh хе: 


“Này khanh, vì sao đám đông người ây mặc sắc phục khác nhau và đang 
dựng một giàn hỏa táng?” 

“Táu Hoàng tử, vì có một người vừa mới mệnh chung.” 

“Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe đến gần người vừa mới mệnh chung!” 

“Thua vâng, tâu Hoàng tử.” 

‚ Мау các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời Hoàng tử, cho đánh хе ёп 
gần người vừa mới mệnh chung. Này сас Tỷ-kheo, khi thây thây người chết, 
Hoàng tử Мраѕѕт hỏi: 

“Này khanh, sao người ây được gọi là người đã chết?” 
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“Тап Hoàng tử, người ây được gọi là người đã chết vì nay bà mẹ, ông cha, 
các người bà con ruột thịt khác không thây người ấy nữa; và người ây cũng 
không thây bà mẹ, ông cha hay những người bà con ruột thịt khác.” 


“Này khanh, vậy ta chưa chết, rồi có bị chết không? Phụ vương, mẫu hậu 
hay những người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy ta, và ta sẽ không thấy phụ 
vương, mâu hậu hay những bà con ruột thịt khác chăng?” 


“Tàu Hoảng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tuy nay chưa chết nhưng 
rôi cũng sẽ bị chết. Phụ vương, mẫu hậu hay các người bà con ruột thịt khác sẽ 
không Һау Hoàng tử; và Hoàng tử sẽ không thấy phụ vương, mẫu hậu hay các 
người bà con ruột thịt khác.” 

“Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như vậy là vừa rồi. Hãy cho 
đánh xe trở về cung.” 

“Thua vâng, Hoàng tử.” 

Này các Ty-kheo, người đánh xe vâng lời Hoàng tử, cho đánh xe trở về 
cung. Này các Ty-kheo, Hoàng tử Vipassi vê trong cung, đau khô, sầu muộn và 
suy nghĩ: “Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Vi ai sanh ra cũng phải già, cũng phải 
bệnh, cũng phải chết như vậy” 


51. Này các Tỷ-kheo, khi ây Vua Bandhumä cho gọi người đánh xe và hỏi: 

“Này khanh, Hoàng tử có vui vẻ tại vườn ngự uyên không? Hoàng tử có 
hoan hỷ tại vườn ngự uyên không?” 

“Таџ Đại vương, Hoàng tử không CÓ vul vé tại vườn ngự uyền. Hoàng tử 
không có hoan hy tại vườn ngự uyên.’ 

“Này khanh, khi đến vườn ngự uyên, Hoàng tử đã thấy gì?” 

“Tàu Đại vuong, Hoàng tü trong khi dang đi đến vườn ngự uyên, thây một 
sô đông người mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một giàn hỏa táng. Thấy 
vậy Hoàng tử hỏi con: 

“Này khanh, vì sao đám đông người ду mặc sắc phục khác nhau và đang 
dựng một giàn hỏa táng?’ 

“Тап Hoàng tử, vì có một người mới mệnh chung. 

“Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe lại gần người vừa mới mệnh chung.’ 

š “Thưa vâng, tâu Hoàng tú.’ Con vâng theo lời Hoàng tử, cho đánh xe đến 
gần người vừa mới mệnh chung. Khi thây thây chết, Hoàng tử hỏi con: “Này 
khanh, sao người ây được go! là người dà chét?’ 


“Tâu Hoàng tử, người ây được gọi là người đã chết vì nay bà mẹ, ông cha 
hay những bà con ruột thịt khác không thây người йу nữa; và người ấy cũng 
không thây bà mẹ, ông cha hay những người bà con ruột thịt khác.’ 

“Này khanh, vậy ta chưa chết, rồi có bị chết không? Phụ vương, mẫu hậu 
hay những người bà con ruột thịt khác sẽ không thây ta chăng? Và ta sẽ không 
thây phụ vương, mẫu hậu hay những người bà соп ruột thịt khác chăng?" 
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‘Таџ Hoàng tử, Hoàng tử và са con nữa, chúng ta tuy nay chưa chết nhưng 
rồi cũng sẽ bị chết. Phụ vương, mẫu hậu hay những người bà con ruột thịt khác 
sẽ không thấy Hoàng tử; và Hoàng tử sẽ không thây phụ vương, mẫu hậu hay 
các người bà con ruột thịt khác. 

“Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như vậy là vừa rồi. Hãy cho đánh 
xe trở về cung.” 

“Thưa vâng, Hoàng tử. ` 

Con vâng theo lời Hoàng tử VipassT, cho đánh xe trở về cung. Hoàng tử về 
trong cung, đau khô, sầu muộn và suy nghĩ: “Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Vì ai 
sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như váy!” 

52. Này các Tý-kheo, khi ду Vua Bandhumä suy nghĩ: “Không thê để cho 
Hoàng tử Vipassi từ chối trị vì! Không thé để cho Hoàng tử Vipassĩ xuất gia, từ 
bỏ gia đình sông không gia đình. Không thé để cho lời các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật.” 


Này các Tỷ-kheo, rồi Vua Bandhuma lại sắp đặt cho Hoàng tử Vipassi đây 
đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa, để Hoàng tử Vipassĩ có thê trị vì, để Hoàng 
tử Vipassi không thể xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, để cho lời 
các vị Bả-la-môn đoán tướng không đúng sự thật. Và này các Tỷ-kheo, Hoàng 
tử Vipassī sóng tận hưởng, đầy đủ, sung túc năm món dục lạc. 

Này các Tỷ-kheo, Hoàng tu Vipassr, sau thời gian nhiều năm, nhiêu trăm 
năm, nhiều ngàn năm cho gọi người đánh xe: “Này khanh, hãy cho thắng các cỗ 
xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyên dé xem phong cảnh.” 

“Thua vâng, Hoàng tu.” 


Này các Ty-kheo, người đánh xe vâng lời Hoàng tử Vipassī, cho thắng các 
có xe thù thắng rôi thưa với Hoàng tử Vipassi: “Tàu Hoàng tử, các cô xe thù 
thăng đã thắng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là hop. thời.” 

Này các Ty-kheo, lúc bây giờ, Hoàng tử У1раѕѕт leo lên cô xe thù thăng và 
cùng với các cỗ xe thù thăng khác, tiên đến vườn ngự uyên. 

53. Này các lỷ-kheo, Hoàng tử Vipassi trên đường đi đến ngự uyên, thấy 
một vị xuât gia, đầu trọc, đắp áo cà-sa. Thây vậy, Hoàng tử hỏi người đánh 
xe: “Này khanh, người này đã làm gì mà đầu người ấy lại khác đầu của những 
người khác, và áo của người ây cũng khác áo của những người khác?” 

“Tàu Hoàng tử, người ây được gọi là người xuất gia.” 

“Này khanh, sao người ây được gọi là người xuất gia?” 

“Tàu Hoàng tử, xuất gia nghĩa là khéo tu Phạm hạnh, khéo tu tịnh hạnh, 
khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng 
sanh, khéo có lòng từ đối với chúng san 

“Này khanh, lành thay người „ST gọi là người xuất gia, khéo tu Phạm 
hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, 
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khéo giữ không hại chúng sanh, khéo phải triển lòng từ đối với chúng sanh. Này 
khanh, hãy đánh xe đến gần vị xuất gia.” 


“Thua vâng, Hoàng tử.” 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời Hoàng tử Vipassl, đánh xe 
đến gan người xuất gia. Này các Tỷ-kheo, rôi Hoàng tử Vipassi hỏi vị xuất gia: 
“Thưa Hiên giả, Ngài đã làm gì mà đầu của Ngài không giống những người 
khác, và áo của Ngài không giông các người khác?” 

“Thưa Hoàng tử, tôi là một người xuất gia.” 

“Thưa Hiền giả, thé nào gọi là người xuất gia?” 

“Thua Hoàng tử, tôi là người được gọi là xuất ø1a vì tôi khéo tu Phạm hạnh, 
khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo 
gi không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đôi với chúng sanh.” 

“Thưa Hiền giả, lành thay hạnh xuất gia của Ngài! Lành thay khéo tu Phạm 
hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, 
khéo giữ không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh!” 


54. Này các Tý-kheo, rồi Hoàng tử Vipassī båo nguòi đánh xe: “Này khanh, 
hãy lây xe này và cho đánh xe vê cung; còn ta ở nơi dây, sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


“Thua vâng, Hoàng tú.” Người đánh xe vâng lời Hoàng tử Vipasst, lây xe 
và đánh xe vê cung. Còn Hoàng tử Vipassĩ, chính tại chỗ ду, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


55. Này các Ту-Кһео, lúc bây giờ, tại kinh đô Bandhumati có một đại chúng 
tảm vạn bón ngàn người nghe tin: “Hoàng tử Vipassl đã cạo bỏ râu tóc, đắp 
ао са-ѕа, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đỉnh.” Khi nghe tin, các vl 
ây suy nghĩ: “Pháp và Luật như vậy không phải tâm thường, xuất gia như vậy 
không phải tâm thường, vì Hoàng tử Vipassi trong Pháp và Luật ây đã cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Nay Hoàng 
tử Vipassĩ đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
ола đình, tại sao chúng ta lại không?” Này các Ty-kheo, rôi đại chúng tám vạn 
bốn ngàn người ây cạo bỏ râu tóc, đắp ао cà-sa, xuất ола, từ bỏ gia dinh, sống 
không gia đình, đưới sự lãnh đạo của Bô-tát Vipassi. Rồi Bô-tát VipassT cùng 
với đô chúng, du hành, đi ngang qua những làng, thị xã và đô thị. 


56. Này сас Tỷ-kheo, trong khi yên lặng tịnh cư, Bó- tát Vipassi suy nghi: 
“Sao ta lại sông bị bao vây bởi đồ chúng này? Tốt hơn là ta sóng một mình, lánh 
xa đô chúng này!” 

Này các Tỷ-kheo, sau một thời gian, Bồ-tát Vipassi sông một mình, lánh 
xa đô chúng, tám vạn bốn ngàn vị xuất gia này đi một ngả, Bồ-tát Уіраѕѕт đi 
một ngả. 

57. Này các Ty-kheo, trong khi yên lặng tịnh cư tại chỗ thanh văng, Bó- -tát 
Vipasst suy nghĩ: “Thé giới này thật rơi vào cảnh khó não, phải sanh rồi già, 
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rôi chết, rôi từ bỏ thé BIỚI này để tái sanh thế „8101 khác. Và cũng không một al 
biết con đường nào giải thoát khói sự đau khô, già và chết này. Khi nào thì con 
đường giải thoát khỏi sự đau khó, già và chết này mới được biết tới?” 


Này các Ту-кһео, rôi Bó-tát Vipassī suy nghi: “Cái gi có mặt, già chết mới 
có mặt? Do duyên gi, già chết phát khởi?” Này các Tỷ-kheo, ròi Bô-tát Vipasst, 
sau khi nhu ly tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. “Do sanh có mặt, 
già chết mới có mặt. Do duyên sanh, già chết phát khởi.” 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipasst suy nghĩ: “Cái gi có mặt, sanh mới có 
mặt? Do duyên gì, sanh phát khởi?” Này các Ty-kheo, rôi Bó-tát Vipasst, sau 
khi nhu ly tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: “Do hữu có mặt, 
sanh mới có mặt. Do duyên hữu, sanh phát khởi.” 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassĩ suy nghĩ: “Cái gì có mặt, hữu mới có 
mặt? Do duyên gì, hữu phát khởi?” Này các Ty-kheo, rôi Bó-tát Vipassī, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: “Do thủ có mặt, hữu 
mới có mặt. Do duyên thủ, hữu phát khởi.” 

Này các Tỷ-kheo, rồi Bò-tát Міраѕї suy nghĩ: “Cái gì có mặt, thủ mới có 
mặt? Do duyên gì, thủ phát khởi?” Này các Tỷ-kheo, ròi Bô-tát Vipassr, sau khi 
như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: “Do ái có mặt, thủ mới 
có mặt. Do duyên ái, thủ phát khởi.” 

Này các Ty-kheo, rói Bó-tát Vipassī suy nghĩ: “Cái gì có mặt, ái mới có 
mặt? Do duyên gi, ái phát khởi?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipasst, sau khi 
như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau đây: “Do thọ có mặt, ái mới 
có mặt. Do duyên thọ, ál phát khói.” 


Này các Tỷ-kheo, rôi Bô-tát Уіраѕѕї suy nghĩ: “Cái gì có mặt, thọ mới có 
mặt? Do duyên gì, thọ phát khởi?” Này các Ty-kheo, rôi Bô-tát Vipasst, sau khi 
như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau đây: “Do xúc có mặt, thọ mới 
có mặt. Do duyên xúc, thọ phát khởi.” 

Này các Tý-kheo, ròi Bô-tát Уіраѕѕї suy nghĩ: “Cái gl có mặt, xúc mới có 
mặt? Do duyên gì, xúc phát khói?” Này các Ty-kheo, rôi Bô-tát Vipasst, sau khi 
như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau đây: “Do lục nhập có mặt, 
xúc mới có mặt. Do duyên lục nhập, xúc phát khởi.” 

Này các Tỷ-kheo, rôi Bồ-tát Vipassĩ suy nghĩ: “Cái gì có mặt, lục nhập mới 
có mặt? Do duyên рі, lục nhập phát khởi?" Này các Ty-kheo, ròi Bô-tát Vipasst, 
sau khi nhu ly tu duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau đây: “Do danh sắc có 

mặt, lục nhập mới có mặt. Do duyên danh sắc, lục nhập phát khởi.” 


Này các Tý-kheo, rôi Bó-tát Vipassi suy nghĩ. “Cái gì có mặt, danh sắc 
mới có mặt? Do duyên gì, danh sắc phát khởi?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bó-tát 
Vipasst, sau khi nhu ly tu duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau đây. “Do 
thức có mặt, danh sắc mới có mặt. Do duyên thức, danh sắc phát khởi.” 


Này các Tỷ-kheo, ròi Bô-tát Vipassĩ suy nghĩ: “Cái gi có mặt, thức mới có 
mặt? Do duyên гї, thức phát khói?” Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassĩ, sau 
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khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau đây. “Do danh sắc có mặt, 
thức mới có mặt. Do duyên danh sắc, thức phát khởi.” 


58. Này các Ty-kheo, ròi Bô-tát Уіраѕѕї suy nghĩ như sau: “Thức này xoay 
trở lui lại, từ nơi danh sắc, không vượt khỏi danh sắc. Chỉ như thế này, con 
người được sanh ra hay trở thành già, hay bị chết, hay từ biệt cõi này, hay sanh 
lại ở cõi khác, nghĩa là do duyên danh sắc, thức phát khởi; do duyên thức, danh 
sắc phát khởi; do duyên danh sắc, lục nhập phát khởi; do duyên lục nhập, xúc 
phát khởi; do duyên xúc, thọ phát khởi; do duyên thọ, ái phát khởi; do duyên 
ái, thủ phát khởi; do duyên thủ, hữu phát khởi; do duyên hữu, sanh phát khởi; 
do duyên sanh, lão, tử, sâu, bi, khó, ưu, não phát khởi. Như vậy là sự tập khởi 
của toàn bộ khô uân này.” 

59. “Tập khởi, tập khởi.” Này các Tỷ-kheo, từ nơi Bồ-tát Уіраѕѕт khởi sanh 
Pháp nhãn từ trước chưa từng được nghe, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh 
sáng sanh. 

60. Này các Tý-kheo, rồi Bô-tát Vipassī suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, 
già chết không có mặt? Cái gì diệt, già chết diệt?” Này các Tỷ-kheo, rôi Bó-tát 
Vipassĩ, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: “Do 
sanh không có mặt, già chết không có mặt. Do sanh diệt, già chết diệt.” 

Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassï suy nghĩ: “Do cái g khóng có mát, 
sanh không có mặt? Cái gì diệt, sanh diệt? Này các Ту-Кһео, rôi Bó-tát Vipasst, 
sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: “Do hữu không 
có mặt, sanh không có mặt. Do hữu diệt, sanh diệt.” 

Này các Тӯ-Кһео, ròi Bô-tát Vipassī suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, hữu 
không có mặt? Cái gì diệt, hữu diệt?” Này các Tỷ-kheo, rôi Bó-tát У1раѕѕї, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: “Do thủ không có 
mặt, hữu không có mặt. Do thủ diệt, hữu diệt.” 

Này các Tý-kheo, rồi Bô-tát Vipasst suy nghĩ: “Do cái gi không có măt, thú 
không có mặt? Cái gì diệt, thú diệt?” Này các Tý-kheo, rôi Bô-tát VipassT, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau đây: “Do ái không có mặt, 
thủ không có mặt. Do ái diệt, thủ diệt.” 

Này các Tỷ-kheo, rôi Bô-tát VipassT suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, ái 
không có mặt? Cái gì diệt, ái diệt?” Này các Tỷ-kheo, rôi Bô-tát У1раѕѕї, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau đây: “Do thọ không có 
mặt, ái không có mặt. Do thọ diệt, ái diệt.” 

Này các Ty-kheo, rồi Bó-tát Vipassï suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, 
thọ không có mặt? Cái gì diệt, thọ diệt?” Này các Ту-Кһео, rôi Bô-tát Vipasst, 
sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau đây: “Do xúc không 
có mặt, thọ không có mặt. Do xúc diệt, thọ diệt.” 

Này các Ty-kheo, ròi Bồ-tát У1раѕѕї suy nghĩ. “Do cái gì không có mặt, xúc 
không có mặt? Cái gì diệt, xúc diệt?” Này các Tỷ-kheo, rôi Bồ-tát Vipassī, sau 
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khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: “Do lục nhập không 
có mặt, xúc không có mặt. Do lục nhập diệt, xúc diệt.” 

Này các Tỷ-kheo, ròi Bô-tát Vipassĩ suy nghĩ: “Do cái gì có mặt, lục nhập 
không có mặt? Cái gì diệt, lục nhập diệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát У1раѕѕї, 
sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau đây: “Do danh sắc 
không có mặt, lục nhập không có mặt. Do danh sắc diệt, lục nhập diệt.” 


Này các Tỷ-kheo, rôi Bô-tát Vipassī suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, 
danh sắc không có mặt? Cái gì diệt, danh sắc diệt?” Này các Ty-kheo, rôi Bô- 
tát Vipasst, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiên sau dây: “Do 
thức không có mặt, danh sắc không có mặt. Do thức diệt, danh sắc diệt.” 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassĩ suy nghĩ: “Do cái gì không có mặt, thức 
không có mặt? Cái gì diệt, thức diệt?” Này các Ту-Кһео, rôi Bồ-tát У1раѕѕї, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: “Do danh sắc không 
có mặt, thức không có mặt. Do danh sắc diệt, thức diệt.” 


61. Này các Tỷ-kheo, rôi Bồ-tát Vipassī suy nghĩ: “Ôi, ta đã chứng được 
con đường đưa đến Bò- đề, nhờ pháp tu quán. Nghĩa là, do danh sắc diệt, thức 
diệt; do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc diệt, lục nhập diệt; do lục nhập 
diệt, xúc diệt; do xúc diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt; do 
thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, 
não diệt. Như vậy, toàn bộ khó uán diệt.” 

62. “Diệt, diệt.” Này các Tỷ-kheo, từ nơi Bồ-tát VipassT khởi sanh 
Pháp nhãn từ trước chưa từng được nghe, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh 
sáng sanh. 

63. Này các Tỷ-kheo, rôi Bó- tát У1раѕѕт, sau một thời gian sống quán sự 
sanh diệt trong năm uân: “Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc diệt. Đây 
là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, 
đây là tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành tập khởi, đây là hành diệt. Đây là 
thức, đây là thức tập khởi, đây là thức diệt.” 

Và đỗi với Ngài, sau khi sóng quán pháp sanh diệt trong năm thủ uân, chăng 
bao lâu, các lậu hoặc được tiêu trừ và Ngài được giải thoát. 


Tụng phẩm III 


64. Này các Tý-kheo, Thê Tôn Vipassī, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
liên suy nghĩ: “Nay Ta hãy thuyết pháp.” 

Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Уіраѕвї, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, suy 
nghĩ: “Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch 
tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thâu; còn quân 
chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quân chúng ưa 
а1 dục, khoái 41 dục, ham thích ái dục, thật khó mà thây được định lý “Y tánh 
duyên khởi pháp’ (/даррассауаіа Paficcasamuppädal; thật khó mà thấy được 


е Xem M. I. 167-69; S. I. 137-41; Vin. I. 4. 
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định lý tật cả hành là tịch tịnh, tật cả sanh y được trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly 

dục, ái diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu 

Ta, thời như vậy thật khô não cho Ta!” 

65. Này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Міраѕѕт, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 

những bài kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên: 
Sao nay Ta lại nói lên Chánh pháp mà Ta đã chứng ngộ rất khó khăn? 
Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bi tham, sân chi phối. 
Những ai bị ái nhiễm và vô minh bao phủ гає khó ау được pháp пау. 
Một pháp đi ngược dòng, vi diệu, thâm sâu, khó thây, vi té. 


Này các Tỷ-kheo, với những lời như vậy, suy tư trên vấn đề như vậy, tâm 
của Thế Tôn Уіраѕѕт, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, hướng về vô vi, thụ động, 
không muốn thuyết pháp. Lúc bấy giờ, một trong các vị Đại Phạm thiên, khi 
biết được tư tưởng của Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, nhờ 
tư tưởng của mình, liên suy nghĩ: “Than ôi, thê giới sẽ bị tiêu diệt, thé giới sẽ bị 
hoại vong néu tâm của Thê Tôn Vipassi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, hướng 
về vô vi, thụ động, không muốn thuyết pháp!” 


66. Này các Tỷ-kheo, vị Đại Phạm thiên а Ấy, như một nhà lực sĩ добі thắng 
cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay duỗi thắng; cũng vậy, vị ду bién mất từ 
thé giới Phạm thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn Уїраѕѕт, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Слас. Này các Tý-kheo, rồi vị Đại Phạm thiên đắp thượng y trên một bên 
vai, quỳ đầu gói bên phải trên mặt đất, chắp tay hướng vê Thế Tôn Vipassĩ, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, và bạch răng: “Bạch Thé Tôn, hãy thuyết pháp! 
Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít bị bụi trần che phủ 
sẽ bị nguy hại nếu không được nghe Chánh pháp. Nếu được nghe những vị này 
có thê thâm hiểu Chánh pháp.” 

- 67, Này các Тӯ-Кһео, được nghe vậy, Thé Tôn VipassT, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, nói với vị Đại Phạm thiên: “Này Phạm thiên, Ta đã suy nghĩ như 
sau: “Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, 
cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ có người trí mới hiểu thâu; còn quần chúng 
này thì ưa ái dục, khoái 41 dục, ham thích ái dục. Đối với quân chúng ưa ái dục, 
khoái ái duc, ham thích ái dục, thật khó mà thây được định lý y tánh duyên khởi 
pháp; thật khó mà thây được định lý tât cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được 
trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, Niết-bàn. Nêu nay Ta thuyết pháp mà 
các người khác không hiểu Ta, thời như vậy thật mệt mỏi cho Ta, thời như vậy 
thật khó não cho Ta!’ Này Phạm thiên, khi ây những bài kệ bất khả tư nghì, từ 
trước chưa từng nghe khởi lên nơi Ta: 

Sao nay Ta lại nói lên Chánh pháp mà Ta đã chứng ngộ rất khó khăn? 
Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị tham, sân chi phối. 
Những ai bị ái nhiễm và vô minh bao phủ råt khó thấy được pháp này. 
Một pháp đi ngược đòng, vi điệu, thâm sâu, khó thấy, vi tế. 
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Này Phạm thiên, với những lời như vậy, suy tư trên vân đề như vậy, tâm của 
Ta hướng về vô vi, thụ động, không muốn thuyết pháp.” 


68. Này các Tý-kheo, lần thứ hai, vị Đại Phạm thiên ấy... (như trên). Này 
các Tý-kheo, lần thứ ba, vị Đại Phạm thiên ấy bạch Thé Tôn Vipasst, bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác: “Bạch Thé Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy 
thuyết pháp! Có những chúng sanh ít bị bụi trân che phủ sẽ bi nguy hại nêu 
không được nghe Chánh pháp. Nếu được nghe những vị này có thê thâm hiểu 
Chánh phap.” 

69. Này các Tỷ-kheo, Thé Tôn Уіраѕѕт, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
biết được lời cầu thỉnh của vị Phạm thiên, vì lòng từ bị đôi với chúng sanh, nhìn 
đời với Phật nhãn. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, nhìn đời với Phật nhãn, thấy có hạng chúng sanh nhiễm ít bụi đời, 
nhiễm nhiêu bụi đời; có hạng lợi căn, độn căn; có hạng tánh thuận, tánh nghịch; 
có hạng dễ dạy, khó dạy; và một só ít Һау sự nguy hiểm phải tái sanh thê giới 
khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lâm, một số không thấy sự nguy 
hiểm phải tái sanh thé giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lâm. 
Như trong hó sen xanh, sen hông hay sen trăng, có một số hoa sen xanh, sen 
hông hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi 
mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước; có một só hoa sen xanh, sen hóng hay 
sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sông vươn lên tới mặt nước; có 
một số hoa sen xanh, sen hông hay sen trăng sanh ra đưới nước, lớn lên đưới 
nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm đẫm ướt; cũng vậy, này các 
Ту-Кћео, Thê Tôn Утраѕѕт, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, nhìn quanh thê giới 
với Phật nhãn, Ngài thây có hạng chúng sanh nhiễm ít bụi đời, nhiễm nhiêu bụi 
đời; có hạng lợi căn, độn căn; có hạng tánh thuận, tánh nghịch; có hạng dë dạy, 
khó dạy; và một số ít thây sự nguy hiểm phải tái sanh thê giới khác và sự nguy 
hiểm của những hành động lỗi lầm, một só không thấy sự nguy hiểm phải tái 
sanh thé giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. 

70. Rồi vị Đại Phạm thiên, với tâm mình, biết được tâm tư của Thế Tôn 
Vipasst, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, liên nói lên với Ngài bài kệ sau đây: 

Như con người đứng trên đỉnh núi nhìn quanh dân chúng phía dưới. 

Cũng vậy, bậc Trí Tuệ lên lầu Chánh pháp, bậc Biến Nhãn, bậc Thoát 
Ly Sâu Muộn. 

Nhìn xuống quân chúng, âu lo sâu muộn bị sanh già áp bức. 

Hãy đứng lên, bậc Anh Hùng, bậc Chiến Thắng Ở Chiến Trường, 

Vị Trưởng Đoàn Lữ Khách, đẳng Thoát Ly Mọi Nợ Nân! 

Thê Tôn hãy đi khắp thế giới hoăng dương Chánh pháp! 

Có người nhờ được nghe, sẽ thâm hiểu diệu nghĩa. 

71. Này các Tý-kheo, rồi Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
trả lời vị Đại Phạm thiên với bài kệ sau đây: 
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Cửa bát diệt đã được mở rộng, 
Hỡi những ai được nghe, hãy từ bỏ tà kiến của mình! 
Vì nghĩ đến mệt mỏi hoài công, này Phạm thiên, 
Ta không muôn giảng Chánh pháp vi diệu cho loài người. 
Này các Ty-kheo, rồi vị Đại Phạm thiên với ý nghĩ: “Ta đã là người mở 
đường cho Thể Tôn Vipassï, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuyết pháp”, rồi 
dành lễ Thé Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến mất tại chỗ ấy. 


72. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
suy nghĩ: “Ta thuyết pháp cho ai trước tiên? Ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này?” 

Này các Ty-kheo, rồi Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
suy nghĩ: “Nay Vương tử Khanda và con của Vương sư Tissa trú ở kinh đô 
Bandhumaiti là bậc tri thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sóng ít nhiễm ô bởi bụi 
đời. Nay Ta hãy thuyết pháp cho Vương tử Khanda và con của Vương sư Tissa 
trước tiên, hai vị này sẽ sớm thâm hiểu Chánh pháp này.” 

73. Rôi Thế Tôn VipassT, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, như một nhà lực 
sĩ duỗi thắng cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay duỗi thăng, biến mát từ cây 
Bó-dë, hiện ra tại Lộc Uyên Khema, kinh đô Bandhumat. 


Này các Ty-kheo, rôi Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, gọi 
người giữ vườn: “Này bạn, hãy vào kinh đô Вапіһитай, nhắn với Vương tử 
Khanda và con của Vương sư Тіѕѕа răng Thế Tôn Vipasst, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, đã đến kinh đô Bandhumatī, hiện trú ở Lộc Uyên Khema và muôn 
øặp hai v1.” 

“Thua vâng, bạch Thê Tôn.” 

Này các Tỷ-kheo, người giữ vườn vâng theo lời dạy của ТЬё Tôn Vipasst, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vào kinh đô Bandhumafi và thưa với Vương 
tử Khanda và con của Vương sư Tissa: “Thưa quy vt, Thé Tôn Vipass], bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Слас, đã đến kinh đô Bandhumatī và hiện ở Lộc Uyên 
Khema. Ngài muôn gặp quy v1.” 


74. Này các Tỷ-kheo, Vương tử Khanda và con của Vương sư Tissa cho 
thắng những cỗ xe thù thăng, tự mình leo lên một cỗ xe thù thắng ròi cùng với 
các cô xe thù thắng khác, cho xe ra khỏi kinh thành Bandhumati, di đến Lộc 
Uyên Khema, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rôi xuống xe, đi bộ đến trước 
Thé Tôn Vipassi, bậc А-Ја-һап Chánh Đăng Giác. Khi đến nơi, hai vị này đảnh 
lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 

T5. Rôi Thé Tôn Vipassī, bâc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuận thứ thuyết 
pháp, thuyết về bó thí, thuyết về trì giới, thuyết vë các cõi trời, trình bảy sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn 
biết được tâm trí của hai vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triền cái, hy 
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lạc và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại mà chư Phật đê cao, tức là Khô, Tập, 
Diệt, Đạo. Cũng như tâm vải thuân tịnh không có tỳ vết, rất dễ thắm màu nhuộm; 
cũng vậy, Vương tử Khanda và con của Vương sư Tissa chính tại chỗ ngôi này 
chứng được Pháp nhãn vô tràn ly câu: “Phàm pháp gì sanh khởi, pháp ây sẽ bị 
hoại diệt.” 

76. Hai vị này đã ау pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghĩ 
ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đối VỚI 
đạo pháp của đức Bồn sư, liền bạch Thê Tôn Vipassl, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác: “Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật уі diệu thay, bạch Thé Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi để 
những ai có mắt có thê thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thé Tôn, nay chúng con xin quy 
y Thế Tôn và quy y Pháp. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được 
xuất gia với Thế Tôn, mong Thê Tôn cho chúng con được thọ Đại giới!” 


77. Này các Tỷ-kheo, Vương tử Khanda và con của Vương sư Tissa được 
xuất gla VỚI Thé Tôn Vipassi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, được thọ Đại 
giới. Rôi Thế Tôn Vipasst, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, giảng dạy hai vị 
này, khuyến khích, làm cho phần khởi, làm cho hoan hy với pháp thoại, nêu rõ 
sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết- 
bàn. Và hai vị này nhờ Thế Tôn Уіраѕвї, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, giảng 
dạy, khuyến khích, làm cho phần khởi, làm cho hoan hy với pháp thoại, không 
bao lâu tâm trí không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


78. Này các Ty-kheo, trong kinh thành Bandhumati có đại chúng khoảng 
tám vạn bón ngàn vị được nghe: “Thê Tôn Vipassl, bậc А- la-hán Chánh Đăng 
Giác đã đên kinh thành Bandhumati và ở tại Lộc Uyên Khema. Vương tử 
Khanda và con của Vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, йар áo cà-sa, xuất ола, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình với Thể Tôn Vipassl, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Слас.” Khi nghe vậy, các VỊ này tự nghĩ: “Chắc chăn Pháp và Luật này 
không thé tầm thường, sự xuất gia này không thê tâm thường, vì Vương tử 
Khanda và con của Vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, дар áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia dinh, sông không gia đình. Vương tử Khanda và con của Vương sư 
Tissa đã cạo bỏ râu tóc, дар áo cà-sa, xuất ола, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình với Thê Tôn Vipass1, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас. Tại sao chúng ta lại 
không làm vậy?” 

Này các Tý-kheo, гӧі đại chúng â ây gồm khoảng tám vạn bón ngàn vị đi ra 
khỏi kinh thành Bandhumati đến Lộc Uyên Khema, chỗ Thé Tôn Vipasst, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác ở. Khi đến nơi, các vị này đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. 

79. Thé Tôn Vipassī, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuận thứ thuyết pháp, 
thuyết về bó thí, thuyết về trì giới, thuyết vë các cõi trời, trình bảy sự nguy 
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hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn 
biết được tâm trí của các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triên cái, hỷ 
lạc và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại mà chư Phật đã đê cao, tức là Khó, 
Тар, Diệt, Đạo. Cũng như tâm vải thuân tịnh không có tỳ vết, rất dễ thâm màu 
nhuộm; cũng ; vậy, tảm vạn bốn ngàn vị này, chính tại chỗ ngôi này, chứng được 
Pháp nhãn vô trân ly câu: “Phàm pháp gì sanh khởi, pháp ау sẽ bị hoại diệt.” 


80. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi 
ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đối VỚI 
đạo pháp của đức Bồn sư, liền bạch Thế Tôn Vipassl, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác: “Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi Бау га những gì bi 
che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi 
аё những ai со mắt có thê ау sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thé Tôn 
dùng nhiêu phương tiện trình bày, giài thích. Bach Thé Tón, nay chung con xin 
quy y Thé Tón, quy y Pháp và quy y Tăng. Bach Thé Tón, mong Thé Tón cho 
chúng con duoc xuát gia vói Thé Tón, mong Thé Tón cho chúng con duoc tho 
Đại giới!” 


81. Này các Tỷ-kheo, tám vạn bón ngàn vi này duoc xuát gia với Thé 
Tôn Vipassī, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, được thọ Đại 9101. Rôi Thế Tôn 
Vipassi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, giảng dạy những у] này, khuyến | khích, 
làm cho phân. khởi, làm cho hoan hy với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự 
hạ liệt, sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết-bàn. Và những vị 
này, nhờ Thê Tôn Vipassi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, giảng dạy, khuyên 
khích, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, không bao lầu tâm 
trí không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


82. Này các Tỷ-kheo, nay tám vạn bốn ngàn các VỊ xuất gia từ trước được 
nghe: “Thé Tôn Vipass], bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã đến kinh thành 
Bandhumatt, ở tại Lộc Uyên Khema và thuyết pháp.” Này các Ty-kheo, tám 
vạn bốn ngàn vị xuất gia này đi đến Lộc Оуёп Khema, chỗ Thế Tôn Vipassl, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ở. Khi đến nơi, các vị này đảnh lễ Ngài và ngôi 
xuống một bên. 


83. Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thuận thứ thuyết 
pháp, thuyết về bó thí, thuyết về trì giới, thuyết vë các cõi trời, trình bày sự 
nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly. Khi 
Thế Tôn biết được tâm trí của các vi này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triên 
cái, hỷ lạc và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp ` thoại mà chư Phật dà đề cao, tức là 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như tám vải thuân tịnh không có tỳ vết, rât dễ thâm 
màu nhuộm; cũng vậy, tám vạn bốn ngàn vl xuất gia này, chính tại chỗ ngôi 
này, chứng được Pháp nhãn vô trân ly câu: “Phàm pháp gì sanh khởi, pháp ây 
sẽ bị hoại diệt. ˆ 


84. Những vị này đã thây pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thê nhập pháp, nghi 
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ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cu người khác đối với 
đạo pháp của đức Bồn sư, liên bạch Thế Tôn Vipassl, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác: “Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuống, phơi Бау га những gì bị che 
kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi để 
những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thé Tôn dùng 
nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, пау chúng con quy y Thê 
Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng. Bạch Thế Tôn, mong Thé Tôn cho chúng con 
được xuất gia với Thê Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được thọ Đại giới!” 


85. Này các Ту-кһео, tám vạn bốn ngàn vị xuất gla VỚI Thế Tôn Vipasst, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, được thọ Đại 8101. Rồi Thé Tôn Vipassī, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, giảng dạy những VỊ này, khuyến khích, làm cho 
phán khởi, làm cho hoan hy với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự 
nhiễm ô ó của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết-bàn. Và những vi này, nhờ 
Thế Tôn М1раѕѕт, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, giảng dạy, khuyên khích, làm 
cho phân khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, không bao lâu tâm trí không 
còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 

86. Này các Tỷ-kheo, lúc bây giờ, đại chúng Tý-kheo khoảng sáu trăm tám 
mươi vạn vị trú tại kinh đô Bandhumatr. Này các Tỷ-kheo, Thê Tôn Vipasst, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, trong khi yên lặng tịnh cư đã suy nghĩ như sau: 
“Nay đại chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tám mươi vạn vi trú tại kinh thành 
Bandhumati, sao Та lại không khuyến dạy các vị Tỷ-kheo ây: “Này các Ту- 
kheo, hãy đi cùng khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài 
người. Chó có đi hai người cùng một chỗ. Này các Tý-kheo, hãy thuyết giáng 
Chánh pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú vẹn toàn, nghĩa lý đây đủ. 
Hãy nêu rõ đời sông Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh 
ít nhiễm bụi đời, nêu không được nghe Chánh pháp sẽ bị nguy hại; nêu được 
nghe sẽ thâm hiểu Chánh pháp. Cứ sáu năm, hãy đến tại kinh đô Bandhumati 
đề tụng đọc Giới bôn.” 


87. Này các Ту-Кһео, một vị Đại Phạm thiên khác, với tâm tư của mình, 
biết được tâm tư của Thé Tôn Міраѕѕї, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Như 
một vị lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay đã duỗi ra, vị này biên mát 
ở cõi Phạm thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn Vipasst, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác. Này, các Tỷ-kheo, lúc bây giờ, vị Đại Phạm thiên đắp thượng y trên 
một bên vai, chắp tay hướng, đến Thé Tôn Vipassī, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, và bạch Ngài: “Như vậy là phải, bạch Thé Tôn! Như vậy là phải, bach 
Thiện Thệ! Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy khuyến dạy đại chúng Ту-Кһео khoảng 
sáu trăm tám mươi vạn vị ở kinh đô BandhumatT: “Này các Tỷ-kheo, hãy đi 
cùng khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài người. Chớ 
có đi hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết giảng Chánh pháp 
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sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú vẹn toàn, nghĩa lý đây đủ. Hãy nêu rõ 
đời sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi 
đời, nêu không được nghe Chánh pháp sẽ bị nguy hại; nêu được nghe sẽ thâm 
hiểu Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm như các vi Ty-kheo. Sau 
sáu năm, các vị này đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc Giới bón.” 


Này các Tỷ-kheo, Đại Phạm thiên thưa như vậy. Sau khi thưa xong, у] này 
đánh lễ Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, thân bên hữu hướng 
về Ngài và biến mất tại chỗ à áy. 


88. Này các Ty-kheo, rôi Thé Tôn Уіраѕвт, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
vào Бибі chiều xuất định đứng dậy và nói với các vị Tỷ-kheo: 


— Này các Тӱ-Кһео, trong khi Ta yên lặng tịnh cư tại chỗ thanh vắng, ý nghĩ 
sau đây khởi lên: “Nay đại chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị trú 
tại kinh thành Bandhumati, sao Ta lại không khuyến dạy các Tỷ-kheo á ây: “Này 
các Tỷ-kheo, hãy đi cùng khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại 
chúng, vì lòng, thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài 
trời, loài người. Chó có đi hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết 
giảng Chánh pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú vẹn toàn, nghĩa lý đây 
đủ. Hãy nêu rõ đời sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh 
ít nhiễm bụi đời, nêu không được nghe Chánh pháp sẽ bi nguy hại; nêu được 
nghe sẽ thâm hiểu Chánh pháp. Cứ sau sáu năm, hãy đến tại kinh đô Bandhumati 
để tụng đọc Giới bỗn.”” 


Này các Tý-kheo, một Đại Phạm thiên khác, với tâm tư của mình, biết được 
tâm tư của Ta. Như một у] lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay đã 
duỗi ra, vị này bién mát ở cõi Phạm thiên và hiện ra trước mặt Ta. Này các Tý- 
kheo, vị Đại Phạm thiên đắp thượng y trên một bên vai, chắp tay hướng đến Ta 
và bạch với Ta: “Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện 
Thệ! Bạch Thế Tôn, Thê Tôn hãy khuyến dạy đại chúng Tỷ-kheo khoảng sáu 
trăm tám mươi vạn vị ở kinh đô BandhumatT: “Này các Tỷ-kheo, hãy đi cùng 
khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài người. Chó có di 
hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết giảng Chánh pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú vẹn toàn, nghĩa ly đây đủ. Hãy nêu rõ đời 
sông Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, 
nêu không được nghe Chánh pháp sẽ bị nguy hại; nêu được nghe sẽ thâm hiểu 
Chánh pháp. Bạch Thé Tôn, chúng con sẽ làm như các Ty-kheo. Sau sáu năm, 
các vị này sẽ đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc Giới bón.” 


Này các Ty-kheo, vị Đại Phạm thiên thuyết như vậy. Sau khi nói xong, у] 
này đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta và biến mát tại chỗ ду. 


, Này các Tý-kheo, Ta khuyên dạy các ngươi: “Này các Tỷ-kheo, hãy đi cùng 
khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài người. Chớ có đi 
hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết giảng Chánh pháp sơ 
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thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú vẹn toàn, nghĩa lý đây đủ. Hãy nêu rõ đời 
sông Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, 
nêu không được nghe giảng Chánh pháp sẽ bị nguy hại; nêu được nghe sẽ thâm 
hiểu Chánh pháp. Cứ sau sáu năm, hãy đến tại kinh đô Bandhumafi để tụng đọc 
Giới bón.” 

— Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo а ду, một phần lớn trong ngày ấy đã lên 
đường đi khắp quốc độ. 

89. Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ, tại Jambudipa (Diêm-phu- đề) có tám vạn 
bốn ngàn túc xá. Khi một năm vừa mãn, chư thiên tuyên bó: “Này Hiền giả, 
một năm vừa mãn, nay còn lại năm năm. Sau năm năm, hãy đến tại kinh đô 
Bandhumati đề tụng đọc Giới bón.” 

Hai năm đã mãn, chư thiên tuyên bó: “Này Hiën già, hai nám vừa màn, nay 
còn lại bốn năm. Sau bốn năm, hãy đến tại kinh đô Bandhumati để tụng đọc 
Giới bón.” 

Ba năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: “Này Hiển giả, ba năm đã mãn, nay còn 
lại ba năm. Sau ba năm, hãy đến tại kinh đô Вапаһитай đề tụng đọc Giới bón.” 

Bốn năm đã mãn, chư thiên tuyên bó: “Này Hiền giả, bón năm đã mãn, 
nay còn lại hai năm. Sau hai năm, hãy đến tại kinh đô Bandhumatï dé tụng đọc 
Giới bón.” 

Năm năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: “Này Ніёп giả, năm năm đã mãn, 
nay còn lại một năm. Sau một năm, hãy đến tại kinh đô Bandhumatï để tụng 
đọc Giới bốn.” 

Sáu năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: “Này, Hiền giả, sáu năm đã mãn. Nay 
đã đến ngày, hãy đi đến kinh đô Вапаһитай để tụng đọc Giới bốn.” 

Này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo а áy, một số vị với thần lực của mình, một sô 
vị với thân lực của chư thiên, trong ngày ду đã đi đến kinh đô Bandhumati để 
tụng đọc Giới bón. 

90. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipasst, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác 
giữa chúng Tỷ-kheo, tụng đọc Giới bốn này: 

Chư Phật dạy Niết-bàn là đệ nhất. 

Nhẫn nhục, khổ hạnh, kham nhẫn là đệ nhất. 

Người xuất gia hại người xuất gia khác, 

Hai người khác như vậy không xứng gọi là Sa-môn. 

Mọi điều ác không làm, các thiện nghiệp nên làm, 

Сїй tâm ý thanh tịnh, chính lời chư Phật dạy. 

Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình trong Giới bón, 
Ăn uông có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một mình, 

Hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư Phật dạy. 


8 Xem Dh. 183-185. 
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91. Này các Tỷ-kheo, một thời Ta ở tại Ukkatthã (Úc-già-la), trong rừng 
Subhaga,ˆ dưới góc cây Sa-la vương. Này các Ty-kheo, trong khi Ta yên lặng 
tịnh cư, tư tưởng sau đây khởi lên: “Có một trú xứ, một loại chúng sanh rât dễ 
đến mà Ta từ trước không đến ở trong một thời gian khá lâu. Đó là chư thiên 
Suddhãvãsa (Tịnh Cư). Vậy nay Ta hãy đến chư thiên ở Tịnh Cư thiên.” 


Này các Тў-Кһео, như một lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại, hay co lại cánh 
tay đã duỗi ra, Ta bién mát ở Ukkatthä, trong rừng Subhaga, dưới gốc cây Sa-la 
vương và hiện ra trước chư thiên ở Tịnh Cư thiên. Trong đại chúng chư thiên 
ду, һапр прап chư thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng một bên, chư thiên 
ây đã nói với Ta như sau: 


“Này Hiền giả, nay đã được chín mươi môt kiệp, từ khi Thé Tôn VipassT, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, ra đời. Này Hiên giả, Thé Tôn Vipassī, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, sanh thuộc chủng tánh Sát- đế-ly. Này Hiền giả, 
Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kondañña. 
Này Hiện giả, trong thời â ây, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, 
giác ngộ dưới góc сау Patali. Này Hiển giá, hai vị Hiên sĩ đệ nhất đệ tử của 
Thé Tôn У1раѕѕт, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, tên là Khanda (Kiến-trà) và 
Tissa (Đề-xá). Này Hiền giả, trong thời Thế Tôn Vipassī, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, có ba Tăng hội: Một Tăng hội sáu trăm tám mươi vạn Ty-kheo, 
một Tăng hội mười vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội tắm vạn Ty-kheo. Này Hiên 
giả, Thé Tôn Vipassl, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас, có vị thị giả Tý-kheo tên 
Asoka, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này Hiện giả, phụ vương Thế Tôn VipassT, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, tên là Bandhumã, mẫu hậu tên là Bandhumat; 
kinh thành của Vua Bandhuma tên là BandhumafI. Này Hiên giả, Thé Tôn 
Vipasst, bàc A-la-hán Chánh Đăng Giác, xuất thé tuc nhu thé này, xuát gia nhu 
thê này, tinh tán như thé này, giác ngộ như thé này, chuyên pháp luân như thế 
này. Này Hiên giả, chúng con là những người đã tu Phạm hạnh với Thế Tôn 
Vipasst, bâc A-la-hán Chánh Đăng Giác, đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra tại 
chỗ này.” 


Này các Tỷ-kheo, trong đại chúng chư thiên ây, hàng ngàn chư thiên... 
hàng trăm chư thiên đến chỗ Ta ở, dành lễ Ta và đứng một bên. Này các Tý- 
kheo, sau khi đứng một bên, chư thiên â ây đã nói với Ta: “Này Hiên giả, trong 
Hiên kiếp này, Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, nay ra đời. Này Hiền 
giả, Thê Tôn, thuộc chủng tánh Sát-đề-ly, thuộc gia tộc Sát-đê-Ìy. Này Hiền 
giả, Thế Tôn thuộc danh tánh Gotama. Này Hiển giả, trong thời Thế Tôn, tuổi 
thọ con người không bao nhiêu, Ít ó1, chóng vánh, ai sông thọ thì khoảng một 
trăm năm hay hơn một chút. Này Hiên giá, Thế Tôn giác ngộ dưới gôc cây 
Assattha. Này Hiền giả, Thế Tôn có hai vị Hiên sĩ đệ nhât đệ tử tên là Sariputta 
(Xá-lợi-phât) và Moggallana (Mục- kiên- liên). Này Hiên giả, Thế Tôn có một 
Tăng hội một ngàn hai trăm năm mươi vị. Này Hiên giả, Tăng hội này của Thế 


? ubhagavana, một khu rừng tại Ukkaftha. 
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Tôn gôm toàn những vi đã diệt trừ lậu hoặc. Này, Hiên giả, Thê Tôn có vi thị 
giả Tỷ-kheo tên là Ananda, vị này là thị giả đệ nhất. Này Hiền giả, phụ vương 
của Thế Tôn tên là Suddhodana, mẫu hậu là Maya, kinh đô là Kapilavatthu. 
Này Hiền giả, Thé Tôn xuất thê tục như thê này, xuất gia như thê này, tinh tán 
như thé này, giác ngộ nhu thé này, chuyên pháp luân như thé này. Này Hiên giả, 
chúng con là những người đã tu Phạm hạnh với Thế Tôn, đã diệt trừ dục vọng 
và đã sanh ra tại chỗ này.” 

92. Này các Тӱ-Кһео, ròi Та cùng với chư thiên Avihã (Vô Phiên) đến chư 
thiên Atappä (Vô Nhiệt)... Này các Ty-kheo, ròi Ta cùng với chư thiên Avihā và 
chư thiên Аїарра đến chư thiên Sudassä (Thiện Kiến). Này các Tỷ-kheo, rồi Ta 
cùng với chư thiên Avihā, chư thiên Atappa và chư thiên Sudassä đến chư thiên 
Sudassï (Thiện Hiện). Này các Tỷ-kheo, rôi Ta cùng với chư thiên Avihā, chư 
thiên Atappä, chư thiên Sudassã và chư thiên Sudassĩ đến chư thiên Akanittha 
(Sắc Cứu Cánh). Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư thiên â ây, hàng ngàn 
chư thiên đến chỗ Ta ở, dành lễ Ta và đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, sau khi 
đứng một bên, chư thiên â ây đã nói với Ta như sau: “Này Hiền giả, nay đã được 
chín mươi mốt kiếp, từ khi Thế Tôn Уіраѕѕт, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
ra đời. Này Hiền giả, Thế Tôn Vipassl, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, sanh 
thuộc chủng tánh Sát- đế-ly. Này Hiên giả, Thé Tôn Vipassl, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác thuộc danh tánh Kondañña. Này Hiền giả, trong thời ây, Thế Tôn 
Vipasst, bàc A-la-hán Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới góc cây Patali. Này Hiền 
giả, hai vị Hiển sĩ đệ nhất đệ tử của Thé Tôn Уіраѕѕт, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Слас, tên là Khanda và Tissa. Này Hiền giả, trong thời Thế Tôn Уіраѕѕт, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, có ba Tăng hội: Một Tăng hội sáu trăm tám mươi 
vạn 1ý-kheo, một Tăng hội mười vạn Ty-kheo, một Tăng hội tám vạn Ту-Кһео. 
Này Ніёр giả, Thế Tôn Vipassr, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, có vi thị giả 
Tỷ-kheo tên Asoka, vị này là vị thị giả đệ nhật. Này Hiền giả, phụ vương Thê 
Tôn Vipassī, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, tên là Bandhumä, mẫu hậu tên là 
Bandhumati; kinh thành của Vua Bandhuma tên là Bandhumati. Này Hiền giả, 
Thế Tôn Vipassī, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, xuất thê tục như thé này, xuát 
gia nhu thé này, tinh tán nhu thé này, рлас ngộ nhu thé này, chuyén pháp luân 
như thế này. Này Hiên giả, chúng con là những người đã tu Phạm hạnh với Thế 
Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra 
tại chỗ này.” 

93. Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư thiên ấy, hàng ngàn chư thiên 
đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, sau khi đứng một 
bên, chư thiên â ây đã nói với Ta như sau: "Này Hiên giả, nay đã được ba mươi 
mốt kiếp từ khi Thé Tôn Sikhī... Này Hiền giả, chúng con là những người đã tu 
Phạm hạnh với Thé Tôn Sikhi.. „ Мау Hiên giả, cũng trong ba mươi mốt kiếp 
ây, Thế Tôn Vessabhũ... Này Hiển giả, chúng con là những người đã tu Phạm 
hạnh với Thé Tôn Vessabhũ... Này Hiên giả, cũng trong Hiên kiếp này, Thé Tôn 
Kakusandha, Konagamana, Kassapa... Này Hiền giả, chúng con là những người 
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đã tu Phạm hạnh với Thế Tôn Kakusandha, Konagamana, Kassapa, đã diệt trừ 
dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này. Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư 
thiên ây, hàng trăm chư thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng một bên. Này các 
Ty-kheo, sau khi đứng một bên, chư thiên â ây đã nói với Ta như sau: “Này Hiền 
ø1ả, trong Hiền kiệp này, đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, nay ra 
đời. Này Hiền giả, Thé Tôn, thuộc chủng tánh Sát-đề- ly, thuộc gia tộc Sát-đê-Ìy. 
Này Hiên giả, Thế Tôn thuộc danh tánh Gotama. Này Hiền giả, Thê Tôn tuổi thọ 
không bao nhiêu, ít ỏi, tuôi thọ loài người khoảng một trăm năm hay hơn một 
chút. Này Hiền giả, Thé Tôn giác ngộ dưới góc cây Assattha. Này Hiền giả, Thế 
Tôn có hai у! Hiền sĩ đệ nhật đệ tử tên là Sariputta và МорваПапа. Này Hiên 
giả, Thế Tôn có một Tăng hội một ngàn hai trăm năm mươi vi. Này Hiện giả, 
Tăng hội này của Thế Tôn gòm toàn những vị đã diệt trừ lậu hoặc. Này Hiền giả, 
Thê Tôn có vị thị giả Ту-Кһео tên là Ananda, vị này là thị giả đệ nhất. Này Hiền 
giå, phụ vương của Thê Tôn tên là Suddhodana, mẫu hậu là Maya, kinh đô là 
Kapilavatthu. Này Hiền giả, Thế Tôn xuất thế tục như thê này, xuât gia như thé 
này, tinh tán nhu thé này, giác ngộ nhu thé này, chuyén pháp luân như thé này. 
Này Hiền ола, chúng tôi là những người đã tu Phạm hạnh với Thé Tôn, đã diệt 
trừ dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này.” 

94. Này các Tỷ-kheo, như vậy Như Lai khéo chứng đạt pháp giới пау, уа 
nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vi này đã 
nhập Niết-bàn, đã đoạn trừ các chướng ngại, đã đoạn trừ các chướng đạo, đã 
chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khô. Như Lai cũng nhớ đến chủng 
tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến 
tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: “Các 
bậc Thế Tôn này sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như 
vậy, Giói hạnh là như vậy, Pháp hạnh là như vậy, Tuệ hạnh là như vậy, Trú hạnh 
là như vậy, Giải thoát là như váy.” 

Và chư thiên cũng mách bảo Như Lai, và nhờ sự mách bảo này Như Lai nhớ 
chư Phật quá khứ, những vi này đã nhập Niết-bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã 
đoạn các chướng đạo, đã châm dứt sự luân hôi, đã thoát ly mọi đau khô; Như 
Lai cũng nhớ đên dòng dõi các v1 này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến 
dòng họ, cũng nhớ đến tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến Tăng 
hội như sau: “Các bậc Thê Tôn ду, dòng dõi là như vậy, danh tánh là như vậy, 
dong họ là như vậy, Giới hạnh là như vậy, Pháp hạnh là như vậy, Tuệ hạnh là 
như vậy, Trú hạnh là như vậy, Giải thoát là như уду.” 

Thê Tôn thuyết pháp như vậy, các vị Ty-kheo ây hoan hy tín thọ lời day của 
Thê Tôn. 


15. KINH ĐẠI DUYÊN 
(Mahanidana Sutta)’ 


95. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú tại bộ tộc Kuru (Câu- lâu), ở thị trân Kuru tên là 
Kammäsadhamma (Kiếm- ma-sắt-đàm). Tôn giả Ananda (A-nan) đến tại chỗ 
Thể Tôn ở; sau khi đến, dành lễ Thê Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

— Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch Thé Tôn! Bạch Thế Tôn, 
giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đỗi 
với con hết sức minh bạch rõ ràng. 

— Này Ananda, chớ có nói vậy! Này Ananda chớ có nói vậy! Này Ananda, 
giáo pháp Duyên khởi пау thâm thúy, thật sự thâm thủy. Này Ananda, chính 
vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị 
rôi loạn như một ó kén, rỗi ren như một ông chỉ, giỗng như cỏ muñja và lau 
sậy babbaJa (ba-ba-la), không thé nào ra khỏi khô xứ, ác thú, doa xứ, sanh tử 
luân hồi. 

96. Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Già và chết có do duyên nào không?” Hãy 
đáp: “Có”. Nếu có hỏi: “Già và chết do duyên gi?” Hãy đáp: “Già và chết do 
duyên sanh.” 

Này Ananda, nêu có ai hỏi: “Sanh có do duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. 
Nếu có hỏi: “Sanh do duyên gì?” Hãy đáp: “Sanh do duyên hữu.” 

Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Hữu có do duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. 
Nếu có hỏi: “Hữu do duyên gì?” Hãy đáp: “Hữu do duyên thủ.” 

Này Ananda, nêu có ai hỏi: “Thủ có do duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. 
Nếu có hỏi: “Thủ do duyên gì?” Hãy đáp: “Thủ do duyên ái.” 

Này Ananda, néu có ai hỏi: “Ái có do duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. 
Nếu có hỏi: “Аі do duyên gì?” Hãy đáp: “Аі do duyên thọ.” 

Này Ananda, nêu có ai hỏi: “Thọ có do duyên nào không?” Hãy đáp: “Có”. 
Nếu có hỏi: “Thọ do duyên gì?” Hãy đáp: “Thọ do duyên xúc.” 


' Xem D. П. 72; Ш. 207, 272; M. II. 1; Ш. 215; A. I. 39; IV. 306, 349, 400. Kinh tương đương trong bộ 
Trường A-hàm kinh là Đại duyên phương tiện kinh Ка (T.01. 0001.13. 0060a29). Tham chiếu: 
Đại nhân kinh < (T.01. 0026.97. 0578b07); Phật thuyết Nhân bón dục sanh kinh REIRA RIKE 
(7.01. 0014. 0241c23); Phát t thuyết Dai sanh nghĩa kinh RIR K ÆR (T.01. 0052. 0844b09); A-)-đạt- 
ma Tập dị môn túc luận ËJ RE ҖЕ Së PJ E йй (T.26. 1536.18. 0440c23). 
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Này Ananda, nêu có ai hỏi: “Xúc có do duyên nào không?” Hãy đáp: “Со” 
Nếu có hỏi: “Xúc do duyên gì?” Hãy đáp: “Xúc do duyên danh sắc.. 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: “Danh sắc có do duyên nào không?” Hãy đáp: 
“Có”. Nếu có hỏi: “Danh sắc do duyên gi?” Hãy đáp: “Danh sắc do duyên thức.” 


Này Ananda, néu có ai hỏi: “Thức có do duyên nào không?” Hãy đáp: 
“Có”. Nếu có hỏi: “Thức do duyên gì?” Hãy đáp: “Тис do duyên danh sắc.) 


97, Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, thức phát khởi; do duyên 
thức, danh sắc phát khởi; do duyên danh sắc, xúc phát khởi; do duyên xúc, thọ 
phát khởi; do duyên thọ, ái phát khởi; do duyên ái, thủ phát khởi; do duyên thủ, 
hữu phát khởi; do duyên hữu, sanh phát khởi; do duyên sanh, lão, tử, sâu, bị, 
khổ, ưu, não phát khởi. Như vậy là toàn bộ khô uán tập khởi. 


98. Trước đã nói: “Do duyên sanh, lão tử phát khởi.” Này Ananda, phải 
hiểu như thế nào câu nói: “Do duyên sanh, lão tử phát khói”? Này Ananda, nêu 
không có sanh bởi bất cứ loại nào, giới nào, hay bất cứ của ai, chỗ nào như chư 
thiên hay thiên giới, càn-thát-bà hay càn-thát-bà giới, dạ-xoa hay dạ-xoa gIỚI, 
quỷ ma hay quỷ ma gIỚI, loài người hay nhân gIỚI, loại bôn chân hay tứ túc giới, 
loài chim hay điều giới, loài trùng xà hay trùng, xà giới, này Ananda, nếu không 
có sự sanh của tất cả những chúng sanh này; nêu tât cả không có sanh, do sanh 
diệt, thời lão tử có thể hiện hữu không? 

— Bạch Thé Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của lão tử tức là sanh. 

99, Trước đã nói: “Do duyên hữu, sanh phát khởi.” Này Ananda, phải hiểu 
như thế nào câu nói: “Do duyên hữu, sanh phát khởi”? Này Ananda, nêu không 
có hữu bởi bát cứ loại nào, giới nào, hay của bất CỨ al, chỗ nào như dục hữu hay 
sắc hữu hay vô sắc hữu; nêu không có hữu cho tất cả, do hữu diệt thời sanh có 
thê hiện hữu không? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của sanh tức là hữu. 

100. Trước đã nói: “Do duyên thủ, hữu phát khói.” Này. Ananda, phái hiểu 
như thê nào câu nói: “Do duyên thủ, hữu phát khói”? Này Ananda, nêu không 
có thủ bởi bắt cú loại пао, g1ó1 nào, hay của bát cứ ai, chỗ nào như dục thủ, kiên 
thủ, giới câm thủ hay ngã luận thủ; nếu không có thủ cho tất cả, do thủ diệt thời 
hữu có thê hiện hữu không? 


- Bạch Thế Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của hữu tức là thủ. 

101. Trước đã nói: “Do duyên ái, thủ phát khói.” Này Ananda, phải hiéu 
như thé nào câu nói: “Do duyên ái, thủ phát khởi”? Này Ananda, nêu không có 
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ái bởi bát cứ loại nào, giới nào, hay của bất cứ ai, chỗ nào như sắc ái, thanh ái, 
hương ái, vị ái, xúc ái hay pháp ái; nêu không có ái cho tất cả, do ái diệt thời 
thủ có thể hiện hữu không? 

— Bạch Thê Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của thủ tức là ái. 

102. Trước đã nói: “Do duyên thọ, ái phát khói.” Này Ananda, phải hiểu 
như thé nào câu nói: “Do duyên thọ, ái phát khởi”? Này. Ananda, nêu không có 
thọ bởi bất cứ loại nào, giới nào, hay của bất cứ ai, chỗ nào như nhãn xúc sở 
sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc 
sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ; nếu không có thọ cho tất cả, nếu thọ diệt, thời ái 
có thé hiện hữu không? 

— Bạch Thé Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của ái tức là thọ. 

103. Này Ananda, như vậy, do duyên thọ, ái sanh; do duyên ái, tìm cầu 
sanh; do duyên tìm câu, lợi sanh; do duyên lợi, quyết định [sở dụng của lợi] 
sanh; do duyên quyết định, tham dục sanh; do duyên tham dục, đam trước sanh; 
do duyên đam trước, chấp thủ sanh; do duyên chấp thủ, hà tiện sanh; do duyên 
hà tiện, thủ hộ sanh; do duyên thủ hộ, phát sanh một SỐ ас, bát thiện pháp nhu 
cháp trượng, châp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đâu khâu, khẩu chiên, ác khẩu, 
vọng ngữ. 

104. Trước đã nói: “Do duyên thủ hộ, phát sanh một sô ác, bất thiện pháp 
nhu cháp truong, cháp kiém, tranh dáu, tranh luận, đâu khâu, khẩu chiến, ác 
khâu, vọng ngữ.” Này Ananda, phài hiéu nhu thé nào câu nói: “Do duyên thủ 
hộ, phát sanh một sô ác, bất thiện pháp. như chấp trượng, châp kiểm, tranh đâu, 
tranh luận, đầu khâu, khâu chiến, ác khâu, vọng ngữ”? Này Ananda, nếu không 
có thủ hộ bởi bắt cứ loại nào, giới пао, của bất CỨ a1, chỗ nào, nêu không có thủ 
hộ cho tât cả, nêu thủ hộ diệt, thời một sÔ ác, bát thién pháp nhu cháp truong, 
châp kiếm, tranh đâu, tranh luận, đâu khâu, khâu chiên, ác khâu, vọng ngữ có 
thê hiện hữu không? 

— Bạch Thê Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của một SỐ ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, 
tranh đấu, tranh luận, đâu khâu, khâu chiến, ác khâu, vọng ngữ tức là thủ hộ. 

105. Trước đã nói: “Do duyên hà tiện, thủ hộ sanh.” Này: Ananda, phải hiểu 
như thê nào câu nói: “Do duyên hà tiện thủ hộ sanh”? Này Ananda, nêu không 
có hà tiện bởi bất cứ loại nào, giới nào, của båt cứ ai, chỗ nào, nếu không có hà 
tiện cho tất cả, nêu hà tiện diệt, thời thủ hộ có thé hiện hữu không? 


2 Kinh Đại bổn, Tụng phẩm II. 
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— Bạch Thê Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là đuyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của thủ hộ tức là hà tiện. 

106. Trước đã nói: “Do duyên chấp thủ, hà tiện sanh.” Này Ananda, phải 
hiểu như thé nào câu nói: “Do duyên chấp thủ, hà tiện sanh”? Này Ananda, 
néu không có chấp thủ bởi bất cứ loại nào, giới nào, của bất cứ ai, chỗ nào, 
nêu không chấp thủ cho tất cả, nêu chấp thủ diệt, thời hà tiện có thê hiện hữu 
được không? 

— Bạch Thé Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của hà tiện tức là chấp thủ. 

107. Trước đã nói: “Do duyên đam trước, chấp thủ sanh.” Này Ananda, 
phải hiểu như thế nào câu nói: “Do duyên. đam trước, châp thủ sanh”? Này 
Ananda, nêu không có đam trước bói bât cứ loại nào, giới nào, của bất cú al, 
chó nào, nếu không có đam trước cho tất cả, nêu đam trước diệt, thời chấp thủ 
có thê hiện hữu không? 

— Bạch Thé Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của châp thủ tức là đam trước. 

108. Trước đã nói: “Do duyên tham dục, đam trước sanh.” Này Ananda, 
phải hiểu như thê nào câu nói: “Do duyên tham dục, đam trước sanh”? Này 
Ananda, nếu không có tham dục bởi bát cứ loại nào, giới nào, của bất cứ ai, chỗ 
nào, nêu không có tham dục cho tât cả, nêu tham dục diệt, thời đam trước có 
thê hiện hữu không? 

— Bạch Thê Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của đam trước tức là tham dục. 

109. Trước đã nói: “Do duyên quyết định, tham dục sanh.” Này Ananda, 
phải hiểu như ће nào câu nói: “Do duyên quyết định, tham dục sanh”? Này 
Ananda, nêu quyét định không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nêu không có 
quyết định cho tất cả, nếu quyết định diệt, thời tham dục có thé hiện hữu không? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của tham dục tức là quyết định. 


110. Trước đã nói: “Do duyên lợi, quyết định sanh.” Này Ananda, phải hiểu 
như thé nào câu nói: “Do duyên lợi, quyết định sanh”? Này Ananda, nêu không 
có lợi bởi bát cứ loại nào, ĐIỚI nào, của bắt cứ ai, chỗ nào, nếu lợi không có cho 
tật cả, nêu lợi diệt, thời quyết định có thê hiện hữu không? 


— Bạch Thé Tôn, không. 
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— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của quyết định tức là lỢI. 


111. Trước đã nói: “Do duyên tìm câu, lợi sanh.” Này Ananda, phải hiểu 
như thê nào câu nói: “Do duyên tìm câu, lợi sanh”? Này Ananda, néu không có 
tìm cầu bói bât cứ loại nào, giới пао, của bát cứ ai, chỗ nào, néu tầm cầu không 
có cho tât cả, nêu tìm cầu diệt, thời lợi có thể hiện hữu không? 

— Bạch Thê Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của lợi tức là tìm câu. 

112. Trước đã nói: “Do duyên á ái, tìm câu sanh.” Này Ananda, phải hiểu như 
thê nào câu nói: “Do duyên á ái, tìm cầu sanh”? Này Ananda, néu không có ái bói 


båt cứ loại nào, giới nào, của bất cứ ai, chỗ nào, néu ái không có cho tất cả, néu 
ái diệt, thời tầm câu có thê hiện hữu không? 


— Bạch Thê Tôn, không. 


— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của tìm câu tức là ái. 

Này Ananda, như vậy, hai phương diện [của ái] tuy hai nhưng hòa hợp 
thành một, nhờ thọ [làm duyên sanh]. 

113. Irước đã nói: “Do duyên xúc, thọ sanh.” Này Ananda, phài hiéu nhu 
thé nào câu nói: “Do duyên xúc, thọ sanh”? Này Ananda, nếu không có xúc bởi 
bát cứ loại nào, giới nào, của bất cứ ai, chỗ nào như nhãn xúc, nhĩ xúc, ty xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, néu xúc không có cho tất cả, nêu xúc diệt, thời thọ 
có thé hiện hữu không? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như 
vậy là nhân duyên của thọ tức là xúc. 

114. Trước đã nói: “Do duyên danh ѕас, xúc sanh.” Này: Ananda, phải hiểu 
như thê nào câu nói: “Do duyên danh sắc, xúc sanh”? Này Ananda, nêu những 
hình, những sắc, những tướng, những mạo, nhờ đó mà danh thân” và sắc thân 
thi thiêt; nêu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ây không có, 
thời thuật ngữ “xúc” trong sắc thân có thê hiện hữu không? 


— Bạch Thê Tôn, không. 


— Này Ananda, những hình, , những sắc, những tướng, những mạo ây, nhờ 
đó mà sắc thân được thi thiết; nêu những hình, những sắc, những tướng, những 
mạo ây không có, thời hữu đối xúc trong danh thân có thê hiện hữu không? 


— Bạch Thê Tôn, không. 


— Này Ananda, những hinh, những sắc, những tướng, những mạo, nhờ đó 
mà danh thân và sắc thân được thi thiết; nêu những hình, những sắc, những 
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tướng, những mạo ây không có, thời danh mục xúc hay hữu đôi xúc có thé hiện 
hữu không? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những mạo, nhờ đó 
mà danh sắc được thi thiết; nêu những hình, những sắc, những tướng, những 
mạo ấy không có thì xúc có thể hiện hữu không? 

— Bạch Thê Tôn, không. 

Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập 
khởi, như vậy là nhân duyên của xúc tức là danh sắc. 

115. Trước đã nói: “Do duyên thức, danh sắc sanh.” Này Ananda, phải hiểu 
như thế nào câu nói: “Do duyên thức, danh sắc sanh”? Này Ananda, nêu thức 
không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh sắc có thé hình thành trong 
bụng bà mẹ không? 

— Bạch Thé Tôn, không. 

— Này Ananda, néu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi bị tiêu diệt, thời danh 
sắc có thé hình thành trong trạng thái này, hoặc trạng thái khác không? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Này Ananda, néu thức bi đoạn trừ trong đứa con nít, hoặc là đồng nam 
hay đồng nữ, thời danh sắc có thê lớn lên, trưởng thành và thành mãn không? 


— Bạch Тһё Tôn, không. 


— Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập 
khởi, như vậy là nhần duyên của danh sắc tức là thức. 


116. Trước đã nói: “Do duyên danh sắc, thức sanh.” Này Ananda, phải hiểu 
như thé nào câu nói: “Do duyên danh sắc, thức sanh”? Này. Ananda, nêu thức 
không an trú được trong danh sắc, thời trong tương lai có thê hiện hữu sự hình 
thành của sanh, lão, tử, khó tập không? 


— Bạch Тһё Tôn, không. 


— Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập 
khởi, như vậy là nhân duyên của thức tức là danh sắc. 


— Này Ananda, trong 0101 hạn con người được sanh, con người bị giả, con 
người bị chết, con người bị diệt, hay con | người được tái sanh, trong giới hạn 
cách dùng từ ngữ, trong, 9101 hạn cách diễn đạt ngôn ngữ, trong giới hạn cách 
chế định danh, trong giới hạn tuệ giới [lĩnh vực hiểu biết], trong giới hạn lưu 
chuyền luân hôi, trạng thái hiện hữu này được biết tới, nghĩa là đanh sắc và thức 
hỗ tương duyên hiện hữu. 


117. Này Ananda, có bao nhiêu lời tuyên bó về ngã? Này Ananda, hoặc ngã 
được tuyên bó là có sắc và có hạn lượng trong câu: Ngã, của tôi có sắc và có 
hạn lượng.” Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bó là có sắc và vô lượng trong 
câu: “Ngã của tôi có sắc và vô lượng.” Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô 
là không có sắc và có hạn lượng trong câu: “Ngã của tôi không có sắc và có 
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hạn lượng.” Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bó là không có sắc và vô lượng 
trong câu: “Ngã của tôi không có sắc và vô lượng. 5 

118. Này Ananda, có người tuyên bó ngã có sắc và có hạn lượng, người này 
tuyên bó hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và có 
hạn lượng trong tương lai. Hoặc như thé này: “Ngã của tôi không phải như vậy, 
tôi sẽ ибп пап cho như váy.” Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời tuyên bó 
vë tà kién ngã có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ rôi. 


Này Ananda, có người tuyên bó ngã có sắc và vô lượng, người này tuyên bó 
hoặc ngã có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng trong 
tương lai. Hoặc như thê này: “Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uôn năn 
cho như vậy.” Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời tuyên bó về tà Кіёп ngã 
có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. 

Này Ananda, có người tuyên bó ngã không có sắc và có hạn lượng, người 
này tuyên bố hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã 
không có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc như thé này: “Ngã của tôi 
không phải như vậy, tôi sẽ uôn năn cho như vậy.” Này Ananda, sự việc là như 
vậy, thời lời tuyên bô về tà kiên ngã không có sắc và có hạn lượng như vậy là 
quá đủ rôi. 

Này Ananda, có người tuyên bó ngã không có sắc và vô lượng, người này 
tuyên bố hoặc ngã không có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có 
sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc như thế này: “Ngã của tôi không phải như 
vậy, tôi sẽ uôn пап cho như уду.” Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời tuyên 
bó về tà kiên ngã không có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. 

Này Ananda, như vậy là có bây nhiêu lời tuyên bó về ngã. 

119. Này Ananda, có bao nhiêu lời không tuyên bố về ngã? Này Ananda, 
hoặc ngã không được tuyên bó là có săc và có hạn lượng trong câu: “Ngã của 
tôi có sắc và có hạn lượng.” Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bô là có 
sắc và vô lượng trong câu: “Ngã của tôi có sắc và vô lượng.” Này Ananda, hoặc 
ngā không được tuyên bô là không có sắc và có hạn lượng trong câu: “Ngã của 
tôi không có sắc và có hạn lượng.” Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bó 
là không có sắc và vô lượng trong câu: “Ngã của tôi không có sắc và vô lượng.” 


120. Này Ananda, có người không tuyên bố ngã có sắc và có hạn lượng, 
người này không tuyên bó hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc 
ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc không như thế này: "Ngã của 
tôi không phải như vậy, tôi sẽ uôn năn cho như vậy.” Này Ananda, sự việc là 
như vậy, thời lời không tuyên bó về tà kiến ngã có sắc và có hạn lượng như vậy 
là quá đủ rôi. 


Này Ananda, có người không tuyên bó ngã có sắc và vô lượng, nguoi này 
không tuyên bó hoặc ngã có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và 
vô lượng trong tương lai. Hoặc không như thê này: “Ngã của tôi không phải 
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như vậy, tôi sẽ uốn năn cho như vậy.” Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời 
không tuyên bó về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rôi. 


Này Ananda, có người không tuyên bó ngã không có sắc và có hạn lượng, 
người này không tuyên bó hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong hiện 
tại, hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai. Hoặc không như 
thê này: “Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uón năn cho như vậy.' Này 
Ananda, sự việc là như vậy, thời lời không tuyên bó vẻ tà kiến ngã không có sắc 
và có hạn lượng như vậy là quá đủ rôi. 


Này Ananda, có người không tuyên bó ngã không có sắc và vô lượng, 
nguòði пау không tuyên bố ngã không có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc 
ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc không như thế này: "Ngã 
của tôi không phải như vậy, tôi sẽ ибп пап cho như уду.’ Này Ananda, Sự VIỆC 
là như vậy, thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã không có sắc và vô lượng 
như vậy là quá đủ rôi. 

Này Ananda, như vậy là có bây nhiêu lời không tuyên bó về ngã. 

121. Này Ananda, dưới bao nhiêu hình thức, ngã được quan niệm? Này 
Ananda, ngã được quan niệm! như thọ trong câu: “Ngã của tôi là thọ.” Hay trái 
lại: “Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ.” Này Ananda, 
hoặc ngã được quan niệm như trong câu: “Ngã của tôi không phải là thọ, ngã 
của tôi không phải không có cảm thọ, ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả 
năng cảm thọ.” Như vậy, này Ananda, ngã được quan niệm. 

122. Мау Ananda, ai nói: “Ngã của tôi là thọ”, người ây cân được trả lời: 
“Này Hiên giả, có ba loại cảm thọ: Lạc thọ, khô thọ, bát khô bất lạc thọ. Trong 
ba loại thọ này, loại nào ông xem là ngã?” 


Này Ananda, khi cảm giác một lạc thọ, chúng ta không cảm giác một khó 
thọ, không cảm giác một bát khô bát lạc thọ, khi â ây chỉ cảm giác một lạc thọ 
thôi. Này Ananda, khi cảm giác một khô thọ, chúng ta không cảm giác một lạc 
thọ, không cảm giác một bât khô bất lạc thọ, khi ây chỉ cảm giác một khó thọ 
thôi. Này Ananda, khi cảm giác một bất khô bát lạc thọ, chúng ta không cảm 
giác một lạc thọ, không cảm giác một khó thọ, khi ây chỉ cảm giác một bát khô 
bát lạc thọ thôi. 


123. Lại nữa, này Ananda, lạc thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên 
khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Này 
Ananda, khó thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, 
là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Này Ananda, bất khô bất lạc 
thọ là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp đoạn 
diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. Khi cảm giác một lạc thọ mà nói răng: “Đó 
là ngã của tôi”, thời khi lạc thọ ây diệt mắt, người ây cũng nghĩ răng: “Ngã của 
tôi cũng diệt. ” Khi cảm giác một khô thọ mà nói răng: “Đó là ngã của tôi”, thời 
khi khó thọ ấy diệt mát, người ду cũng nghĩ răng: “Ngã của tôi cũng diệt.” Khi 
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cảm giác một bắt khó bát lac tho mà nói răng: “Đó là ngã của tôi”, thời khi bất 
khó bát lạc thọ ây diệt mắt, người ây cũng nghĩ rằng: "Ngã của tôi cũng diệt.” 


Vậy những ai nói rằng: "Ngã của tôi là thọ”, người ây sẽ xem ngã của mình 
như một cái gì trong hiện tại, cái gì áy là vó thường, lạc khổ xen lẫn, là pháp sanh 
diệt. Do vậy, này Ananda, không thể châp nhận quan niệm: “Ngã của tôi là thọ.” 


124. Này Ananda, ai nói như sau: “Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của 
tôi không có cảm thọ” › Người ây cần được nhắc nhở: “Này Hiền giả, chỗ nào 
không có một cảm thọ рі cả, chỗ ây có thê xem là “Tôi là như vậy? được không?” 

— Bạch ТЬё Tôn, không. 

— Do vậy, này Ananda, không thé chấp nhận quan niệm: “Ngã của tôi không 
phải là thọ, ngã của tôi không có cảm tho.” 

125. Này Ananda, ai nói như sau: “Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của 
tôi không phải không có cảm thọ, ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả 
năng cảm thọ”, người ây cân được nhắc nhở: “Này Hiên giả, nếu tất cả mọi loại 
cảm thọ đều đoạn diệt hoàn toàn, khi không còn một loại cảm thọ nào cả, khi 
thọ đã tận diệt, thời ở tại chỗ ấy, có thê nói “Tôi là như vậy” chăng?” 

— Bạch Thé Tôn, không. 

— Do vậy, này Ananda, không thé chấp nhận quan niệm: “Ngã của tôi không 
phải là thọ, ngã của tôi không phải không có cảm thọ, ngã của tôi có cảm thọ, 
ngã của tôi có khả năng cảm tho.” 

126. Này Ananda, khi có một vị Tỷ-kheo không quan niệm: “Ngã là thọ”, 
không quan niệm: “Ngã không phải thọ” › không quan niệm: “Ngã của tôi là thọ, 
ngã của tôi có khả năng cảm thọ”, khi â ây vị này sẽ không chấp trước một điều 
øì ở trên đời; vì không châp trước nên không sợ hãi; vì không sợ hãi nên hoàn 
toàn tự minh tịch diệt. VỊ ây biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc cân làm đã làm, sau đời này không còn đời nào khác nữa.” 


Này Ananda, với vị Tý-kheo có Tâm giải thoát như vậy, nêu CÓ al nói VỊ 
Tỷ-kheo ây có tà kiến như sau: “Như Га? có tôn tại sau khi chét”, thòi thât 
hoàn toàn phi lý; hoăc có tà kiến như sau: “Như Lai không có tôn tại sau khi 
chết”, thời thật hoàn toàn phi lý; hoặc có tà kiến như sau: “Như Lai có tón tại 
và không có tón tại sau khi chết” , thời thật hoàn toàn phi lý; hoặc có tà kiến 
như sau: “Như Lai không có tón tại và không không có tồn tại sau khi chết”, 
thời thật hoàn toàn phi ly. Tại sao vậy? Này Ananda, ví dâu có bao nhiêu danh 
từ, bao nhiêu cách dùng từ ngữ; dâu có bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu cách 
diễn đạt ngôn ngữ, dâu có bao nhiêu quy ước ngôn ngữ, bao nhiêu bộ quy ước 
ngôn ngữ; dâu có bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu trí tuệ giới, dâu có bao nhiêu luân 
chuyền, bao nhiêu vận hành; với thắng trí hiểu biết tât cả, vị Ty-kheo được giải 
thoát. Với vị Tỷ-kheo có thăng trí giải thoát như vậy mà nói ràng vị Ty-kheo ây 
không biết, không thây, thời thật là một sự phi lý. 


> Tathagata. Xem M. I. 542. 
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127. Này Ananda, có bảy trú xứ của thức và hai xứ. Thê nào là bảy? Này 
Ananda, có những loại hữu tình thân dị loại và tưởng di loại như loài người, 
một số chư thiên và một số trong địa ngục. Đó là trú xứ thứ nhất của thức. 


Này Ananda, có những loại hữu tình thân di loại nhưng tưởng nhất loại như 
các vị Phạm Chúng thiên được sanh vào cõi ấy, nhờ Sơ thiên. Đó là trú xứ thứ 
hai của thức. 


Này Ananda, có những loại hữu tỉnh thân nhất loại nhưng tưởng di loại như 
các vị Quang Âm thiên (Abhassara). Đó là trú xứ thứ ba của thức. 


Này Ananda, có những loại hữu tình thân nhất loại và tưởng cũng nhất loại 
như các vị Biến Tịnh thiên (Subhakinhä). Đó là trú xứ thứ tư của thức. 


Này Ananda, có những loại hữu tình vượt ra khỏi tật cả sắc tưởng, đoạn 
trừ tất cả hữu đôi tưởng, không suy tư đến mọi dị loại tưởng, chỉ có tưởng “Hư 
không là vô biên”, được sanh vào cõi Không Vô Biên Xứ. Đó là trú xứ thứ năm 
của thức. 

Này Ananda, có những loại hữu tình hoàn toàn vượt ra khỏi Không vô biên 
xứ, chỉ có tưởng “Thức là vô biên”, được sanh vào Thức Vô Biên Xứ. Ро là trú 
xứ thứ sáu của thức. 

Này Ananda, có những loại hữu tình hoàn toàn vượt ra khỏi Thức vô biên 
xứ, chỉ có tưởng “Vô sở hữu”, được sanh vào Vô Sở Hữu Xứ. Đó là trú xứ thứ 
bảy của thức. 

Hai xứ là Vô Tưởng Hữu Tình Xứ và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

128. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ nhất, có thân di loại và tưởng di loại 
này như loài người, một sô chư thiên và một sô hữu tình trong địa ngục. Này 
Ananda nếu CÓ al hiểu được trú xu này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự 
đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly 
khỏi trú xứ này, một vị như vậy có thé còn hoan hy ưa thích trú xứ này không? 


— Bạch Thê Tôn, không. 


— Này Ananda, trong thức trú xứ thứ hai... thứ ba... thứ tư... thứ năm... thú 
sáu... thứ bảy,... Vô Tưởng Hữu Tinh Хи này, này Ananda, néu có ai hiĉu được 
trú xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, 
hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly khỏi trú xứ này, một vị như vậy 
có thề còn hoan hy ưa thích trú xứ này không? 


— Bạch Thê Tôn, không. 


— Này Ananda, trong Phi Tuóng Phi Phi Tuóng Xú này, này Ananda, néu 
có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu 
được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly khỏi trú xứ này, 
một vị như vậy có thê còn hoan hy ưa thích trú xứ này không? 


— Bạch Thé Tôn, không. 


— Này Ananda, với bảy thức trú xứ và hai xứ này, nếu có vị Ty-kheo đã 
như chơn hiểu được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất 
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ly khỏi chúng, nhờ không còn chấp thủ, vị này được giải thoát. Này Ananda, vị 
Tỷ-kheo như vậy được gọi là Tuệ giải thoát. 

129. Này Ananda, có tám giải thoát. Thé nào là tám? 

Tự mình có sắc, thây các sắc. Đó là sự giải thoát thứ nhất. 

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc. Đó là sự giải thoát thứ hai. 

Quán tưởng [sắc là] tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy. Đó là sự giải thoát 
thứ ba. 

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đôi, không tác ý đến 
những tưởng khác biệt, với suy tư “Hư không là vô biên”, chứng và trú Không 
vô biên xứ. Đó là sự giải thoát thứ tư. 

Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Đó là giải thoát thứ năm. 

Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “Vô sở hữu”, chứng và trú 
Vô sở hữu xứ. Đó là sự giải thoát thứ sáu. 

Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Đó là sự giải thoát thứ bảy. 

Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng. Đó là sự giải thoát thứ tám. 

Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 

130. Này Ananda, khi một vị Ty-kheo thuận thứ thê nhập tám giải thoát 
này, thuận thứ thê nhập, nghịch thứ thê nhập, thuận thứ và nghịch thứ thê nhập, 
có thê nhập và xuất khỏi bát cứ giải thoát nào khi nào mình muôn, chỗ nào mình 
muôn và đài bao lâu mình muôn. Và với các lậu hoặc được đoạn trừ, vị Tỷ-kheo 
tự mình thâu đạt và chứng ngộ, an trú trong Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát, 
không còn lậu hoặc ngay trong thời hiện tại. Này Ananda, vị Tỷ-kheo này được 
gọi là bậc Giải thoát song phân.5 Này Ananda, không còn có một sự giải thoát 
song phân nào nào khác cao hơn và thù thăng hơn sự giải thoát song phần này. 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hy tín thọ lời dạy của 
Thê Tôn. 


6 Giải thoát khỏi sắc thân nhờ thể nhập vô sắc, giải thoát khỏi danh thân nhờ Đạo (arữpasamäãpatiiyã 
rupakayato уітийо, magøena namakayato vimuttoti). 
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Tung phám I 

131. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Rãjagaha (Vương Xá), trên Gijjhaküta (núi Linh 
Thứu). Lúc bây giờ, Ajãtasattu Vedehiputta (A-xà- -thé, con bà Vi-dë-hi), vua 
nước Magadha (Ma-kiệt-đà), muôn chinh phục dân Уа] (Bạt- kỳ). Vua tự nói: 
“Та quyết chinh phạt dân Vajjï này, dầu chúng có uy quyên, có hùng mạnh; 
ta quyết làm cỏ dân Уајт; ta sẽ tiêu diệt dân VajJ1; ta sẽ làm cho dân Vajjī bị 
hoại vong.” 

132. Rồi Ajãtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, nói với Bà-la-môn 
Уаѕѕакага (Vũ-xá), đại thần nước Magadha: 

— Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ 
chân Ngài, vẫn an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: “Bạch 
Thế Tôn, AJatasattu 'Vedehiputta, vua nước Magadha, cúi đầu dành lễ chân Thế 
Tôn, vẫn an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú không?” Và 
khanh bạch tiép: “Bạch Thê Tôn, Ajãtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, 
muốn chinh phục dân Vajjī. Vua tự nói: “Ta quyết chinh phạt dân VajjT này, dầu 
chúng có uy quyên, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjt; ta sẽ tiêu diệt dân 
Vajjï; ta sẽ làm cho dân Vajjï bị hoại vong.” Thế Tôn trả lời khanh thế nào, 
hãy ghi nhớ kỹ và nói lại cho ta biết. Các bậc Thê Tôn không bao giờ nói lời 
hư vọng. 

— Đại vương, xin vâng. 

133. Bà-la-môn Vassakãra, đại thần nước Magadha, vâng theo lời dạy của 
Ајаѓаѕаќи Vedehiputta, vua nước Magadha, cho thăng những cỗ xe thù thắng, 
tự mình cưỡi lên một chiếc, Cùng VỚI Các CÔ Xe ây đi ra khói Rājagaha, đến tại 
núi Linh Thứu, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rôi xuống xe đi bộ đến chỗ Thế 


! Xem D. П. 55, 169; Ш. 207, 272; М.П. 1; Ш. 215; S. I. 11, 335, 340; П. 190; V. 152, 258, 341; A. I. 39; IL. 1, 
79; Ш. 252; IV. 17, 22, 23, 24, 305, 306, 307, 308, 348, 349; V. 59, 263; Ud. 62, 81, 85; Ру. 23, 147; Thag. 255, 
892, 1018; J. I. 392; VI. 481; Ву. I. 102; Netti. 56, 128; Min. 95, 116, 131, 143, 174, 177, 408; Ип. I. 199; II. 
284; Kvu. 313, 559, 600, 615. Kinh tương đương tron ng bộ Trường A-hàm kinh là Du hành kinh ЁТ (T.01. 
0001.02. 0011a07). "Tham chiếu: Địa động kinh tù ËJ) £ (T.01. 0026.36. 047723); Phật Bát-nê-hoàn kinh BJ 
JEEZ (T.01. 0005. 0160b05); Bái-nê-hoàn kinh Hti 1E% (T.01. 0006. 0176a02); Đại Bái-niễt-bàn kinh K 
ЙИН ААК (T.01, 0007. 019102); Tăng. #4 (T.02. 0125.28.5. 0652b13); Тапа. # (T.02. 0125.42.5. 0753с11); 
Xuất diệu kinh, Thủy phẩm HEOK nh (T.04. 212.18. 0706с07); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ T)-nại- 
da tạp sự J Kat UAR ШЕЕ (T.24. 1451.35. 0382b20). 
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Tôn; khi đến, liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thé Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakãra, đại thần 
nước Magadha, bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, Ajātasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, cúi đâu đánh 
lễ chân Tôn giả Gotama, vẫn an Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, 
lạc trú không. Tôn giả Gotama, Ajātasattu Vedehiputta, vua nƯỚC Magadha, 
muốn chinh phục дап xứ Vajj Jï. Vua tự nói: “Ta quyết chinh phat dân Vajj1 này, 
dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh; ta quyêt làm có dân Уа); ta sẽ tiêu diệt 
dân Vajjī; ta sẽ làm cho dân Vajjī bị hoại vong.’ 

134. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajjï thường hay tụ họp và tụ họp đông 
đảo với nhau không? 

- Bạch Thể Tôn, con có nghe dân Vajji thường hay tụ họp và tụ họp 
đông đảo. 

— Này Ananda, khi nào dân Vajjï thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với 
nhau, thời này Ananda, dân Vajjï sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này 
Ananda, ngươi có nghe дап Vajjï tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong 
niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết không? 

— Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Уа]]1 tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán 
trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết. 

= Này Ananda, khi nào nghe dân Уа]) Ji ty họp trong niệm đoàn kết, giải tán 
trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, thời này Ananda, dân 
Уајјт sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân 
Ма]1 không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những 
luật lệ đã được ban hành, sông đúng với truyền thống của dân Vajjt như đã ban 
hành thời xưa không? 

— Bạch Thé Tôn, con có nghe dân Vajjï không ban hành những luật lệ không 
được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sông đúng với 
truyền thông của dân Vajjī như đã ban hành thuở xưa. 

— Này Ananda, khi nào dân Уајјт không ban hành những luật lệ không được 
ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sông đúng với truyên 
thông của dân Vajjï như đã ban hành thuở xưa, thời này Ananda, dân VajjT sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajjï 
tôn sùng, kính trọng, dành lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjt và nghe theo 
lời dạy của những vị này không? 

- Bạch Thé Tôn, con có nghe dân Vajjï tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các bậc trưởng lão Vajj1 và nghe theo lời dạy của những vi này. 

— Này Ananda, khi nào dân Мајјт tôn sùng, kính trọng, dành lễ, cũng dường 
các bậc trưởng lão Мајјї và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này Ananda, 
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dân VaJjï sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe 
dân Уајут không со băt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiêu nữ VaJjï phải sông 
với mình không? 

— Bạch Thé Tôn, con có nghe dân Мај) jï không có bắt cóc và cưỡng ép những 
phụ nữ và thiêu nữ Vajjï phải sông với mình. 


– Này Ananda, khi nào Мал không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ 
và thiếu nữ Vajjï phải sống với mình, thời này Ananda, dân Vajjï sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, , nguoi CÓ nghe dân Vajjī tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của VajjT ở tỉnh thành và ngoài tỉnh 
thành, không bỏ phê các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy 
pháp không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjï tôn sùng, kính trọng, dành lễ, cúng 
dường các tự miêu của VaJj1 ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phê các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp. 

— Này Ananda, khi nào dân Vajjï tôn sùng, kính trọng, dành lễ, cúng đường 
các tự miêu của Vajji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phê các cúng 
lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp, thời này Ananda, dân 
Va]jI sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân 
Vajjī bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại VaJjï khiên các 
vị A-la-hán chưa дёп sẽ дёп trong xứ, và những vị A-la-hán đã đên được sông 
an lạc không? 

— Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajj1 bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các 
vị A-la-hản ở tại Мајјт khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã dén được sống an lạc. 


— Này Ananda, khi nào dân Ма]) ут bảo hộ, che chở, củng hộ đúng pháp Các VỊ 
A-la-hán ở tại Уа]1 khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sóng an lạc, thời này Ananda, dân Vajjī sẽ được cường 
thịnh, không bi suy giảm. 

135. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Vassakãra, đại thần nước Magadha: 

– Này Bà-la-môn, một thời Та sông ở Vesäli tại tự тіёи Sãrandada, Ta dạy 
cho dân Уајјт Бау pháp bát thôi này. Này Bả-la-môn, khi nào bảy pháp bắt thôi 
được duy trì giữa dàn Ма] jī, khi nào dân VajjT được sóng theo bảy pháp bất thôi 
này, thời này Bà-la-môn, dân \ајут sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Vassakãra, đại thần nước Magadha bạch 
Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjï chỉ hội đủ một pháp bát thói này, thời dán 
Vajj nhật định được cường thịnh, không bị suy giảm, huông nữa là đủ cả bảy 
pháp bất thôi. Tôn giả Gotama, AJatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, 
không thể đánh bại dân Vajjï ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay ké ly 
gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có 
nhiêu bón phận. 
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— Này Bà-la-môn, ngươi hãy làm những gì ngươi nghi là hợp thời. 

Bả-la-môn Vassakara, đại thần nước Maeadha, hoan hy, tán thán lời dạy 
của Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy và từ biệt. 
_ 136. Khi Bà-la-môn Vassakara đi chưa bao lâu, Thé Tôn nói với Tôn giả 
Ananda: 

— Này Ananda, hãy đi và tập hợp tại giảng đường tất cả những vị Tỷ-kheo 
sông gân Rãjagaha. 


— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy Thé Tôn, đi tập hợp tât cả những vị Ty- 
kheo sóng gần Vuong Xá rồi đi đến Thế Tôn, dành lễ Ngài, đứng một bên và 
bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch Thé Tôn, Ngài hãy làm 
những gi Ngài nghĩ là hợp thời. 

Rôi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến giảng đường, ngôi trên chỗ ngồi 
đã soạn sẵn và nói với các vị Ту-Кһео: 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bât thôi. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn. 

Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp 
đông đảo với nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải 
tán trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ 
không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sông 
đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo 
sẽ được cường thịnh, không bi suy giảm. 

Này các Ту-кһео, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lê, 
cúng dường các bậc Tỷ-kheo Thượng tọa, những vị giàu kinh nghiệm, niên cao 
lạp trưởng, bậc Cha của chúng Tăng, bậc Thây của chúng Tăng, và nghe theo 
lời dạy của những vi này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Тӯ-Кһео không bị chi phối bởi tham ái, 
tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tý-kheo, chúng Tỷ-kheo 
sẽ được cường thịnh, không bi suy giảm. 

Này các Tý-kheo, khi nào chúng Tý-kheo thích sóng những chỗ nhàn tịnh, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Ту-Кһео sẽ được cường thịnh, không bi suy giảm. 


16. KINH ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN # 253 


Này các Tỷ-kheo, khi пао chúng Ty-kheo tự thân an trú chánh niệm khién 
các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đông tu thiện chí đã 
đến ở được sóng an lạc, thời này các Ту-Кһео, chúng Tý-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bi suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bát thối này được duy tri отба các у] 
Tý-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống theo bảy pháp bắt thối này, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

137. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thôi khác. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói: 

— Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích làm thê sự, 
không hoan hy làm thé sự, không đam mê làm thé sự, thời này các Tý-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích phiêm luận, không 
hoan hý phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Тӯ-Кһео, khi nào chúng Ту-Кһео không ưa thích ngủ nghỉ, thời này 
các Ту-Кһео, chúng Ty-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quân tụ, không 
hoan hý quân tụ, không đam mê quân tụ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Ту-Кһео 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không có ác dục vọng, không bị 
chi phôi bởi ác dục vọng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bạn bè với ác, không thân 
tín với ác, không cộng hành với ác, thời này các Ty-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Ту-Кһео không dừng ở nửa chừng giữa 
sự đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, thời này các Ty- 
kheo, chúng Ty-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Ту-кһео, khi пао bảy pháp bát thôi này được duy trì giữa сас VỊ 
Ty-kheo, khi nào các vị Ту-Кһео được sông theo bảy pháp bát thói này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Ту-Кһео sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


138. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thôi khác. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Xin vâng, bạch Thé Tôn. 

Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói: 

— Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo có tín tâm... có tam... có quý... 
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có nghe nhiều... có tinh tấn... có chánh niệm... có trí tuệ, thời này các Tý- 
kheo, chúng Ту-Кһео sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các v] 
Tỷ-kheo, khi nào các vi Tỷ-kheo được sông theo bảy pháp bât thôi này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Ту-Кһео sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

139. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bát thối khác. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn. 

Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói: 

— Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập Niệm giác chi... tu tập 
Trạch pháp giác chỉ... tu tập Tinh tán giác chi... tu tập Hy giác chi... tu tập 
Khinh an giác chi... tu tập Định giác chi... tu tập Xà giác chi, thời này các Ty- 
kheo, chúng Ty-kheo së duoc cuong thinh, khóng bi suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vi 
Tỷ-khco, khi nào các vị Tỷ-kheo được sóng theo bày pháp bát thói này, thời này 
các Ty-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

140. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Xin vâng, bạch Thé Tôn. 

Những vị Ту-Кһео ду vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói: 

— Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập Vô thường tưởng... tu 
tập Vô ngã tưởng... tu tập Bât tịnh tưởng... tu tập Nguy hiêm tưởng... tu tập 
Xà ly tưởng... tu tập Vô tham tưởng... tu tập Diệt tưởng, thời này các Ту-Кһео, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy олат. 

Này các Ту-Кһео, khi nào bảy pháp bất thôi này được duy trì giữa сас vi 
Tỷ-khco, khi nào các vị Tỷ-kheo được sông theo bảy pháp bát thối này, thời này 
các Ty-kheo, chúng Ту-Кһео sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

141. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thôi. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn. 

Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thê Tôn nói: 

— Này các Tỷ-kheo, khi nào các у! Tỷ-kheo đối với các vị đông tu Phạm 
hạnh tại chỗ đông người và văng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Ту-Кһео sẽ được cường thịnh, không Ы suy giảm. 


Này các Ту-Кһео, khi nào các уі Tỷ-kheo, đôi với các vị đồng tu Phạm hạnh 
tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ khâu nghiệp từ hòa, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bi suy giám. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào các у! Tỷ-kheo đôi với các vị đồng tu Phạm hạnh 
tại chỗ đông người và văng người, gìn giữ ý nghiệp từ hòa, thời này các Ty- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 
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Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối VỚI các VỊ đồng tu Phạm 
hạnh tại chỗ đông người và vắng người, phân phôi không thiên vị, chung thọ 
hưởng với các bạn giới đức đồng tu mọi lợi dưỡng chơn chánh, hợp pháp, cho 
đến những vật thọ lãnh trong bình bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Ту-Кһео sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Ту-Кһео đối với các bạn đồng tu tại chỗ 
đông người và vắng người, trong sự thọ trì những giới luật đúng với Sa-môn 
hạnh, những giới luật không bị gãy vụn, không bi sút mẻ, không bị tỳ vết, không 
bị ué truoc, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, không 
bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không Ы suy giảm. 

Này các Ту-Кһео, khi nào các vị Ty-kheo đối với các bạn đông tu tại chỗ 
đông người và văng người, trong sự thọ trì những tri kiến đúng với Sa-môn 
hạnh, những Thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khô đau 
cho những ai thực hành theo, thời này các Tỷ-kheo, chúng Ту-Кһео sẽ được 
cường thịnh, không bi suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu pháp bát thối này duoc duy tri giữa các vi 
Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được sông theo sáu pháp bất thối này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Ту-Кһео sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

142. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá, tại núi Linh Thứu, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: “Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. 
Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định 
sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát 
hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, [tri kiến lậu], vô minh lậu.” 

143. Thế Tôn ở Vương Xá cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, ròi Ngài gọi 
Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthikã. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn, rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Ту-Кһео 
đi đến Ambalatthikã. 

Tại Ambalatthika, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ mát của vua. Trong thời 
gian Thé Tôn ở Ambalatthikã, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại này được 
giảng cho chúng Ту-Кһео. 

— Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến 
quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa ёп quả vi lớn, lợi ích lớn. 
Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đên giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục 
lậu, hữu lậu, [tri kiến lậu], vô minh lậu. 

144. Thé Tôn ở Ambalatthikã cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi Ngài bảo 
Tôn giả Ananda: 

– Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalanda. 
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— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, rôi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
đi đến Nalanda. Tại đây, Thé Tôn ở rừng Pävãrikamba (Ba-ba-lợi-âm-bà-lâm). 


145. Tôn giả Sãriputta (Xá- lợi-phất) đến tại chỗ Thé Tôn, dành lễ Ngài và 
ngôi xuống một bên. Tôn giả Sãriputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở 
tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có 
thê vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thé Tôn về phương diện chánh giác. 


— Này Sariputta, lời nói của ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi 
thật đã rông tiếng rồng con sư tử: “Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ 
răng ở quá khứ, ở tương, lai cũng như ở hiện tại không thể có một Sa-môn, 
một Bà-la-môn nào có thê vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thê Tôn về phương diện 
chánh giác.” Này Ѕагірийа, có phải ngươi đã biết tất cả những Thé Tôn, A-la- 
hán Chánh Đăng Giác ở quá khứ, ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của 
ngươi: “Những Thê Tôn пау ở quá khứ có giới đức như vậy, có thiên định như 
vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Này Sariputta, có phải ngươi đã biết tất cả những Thế Tôn, A-la-hán 
Chánh Đăng Giác ở tương lai, ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của 
ngươi: “Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như vậy, có thiền định như 
vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


— Bạch Thê Tôn, không. 


— Này Sariputta, có phải ngươi biết Ta là bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас 
ở hiện tại, ngươi đã biết tâm Ta với tâm của ngươi: “Thế Tôn có giới đức như 
уду, CÓ thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát 
như vậy”? 

— Bạch Thê Tôn, không. 

— Này Sãriputta, như vậy ngươi không có Tha tâm thông đôi với các vị 
А -Іа-һап Chánh Đăng Giác ở quá khứ, tương lai và hiện tại. Như vậy, này 
Sariputta, vì sao ngươi lại thốt ra những lời đại ngôn, lời nói gan dạ, rông lên 
tiếng rông con sư tử: “Bạch Thé Tôn, con tin tưởng Thé Tôn đến nỗi con nghĩ 
răng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thê có một Sa-môn, 
một Bà-la-môn nào có thé vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện 
chánh giác”? 


146. — Bạch Thế Tôn, con không có Tha tâm thông đôi với các vị A- la- 
hán Chánh Đăng Giác ở quá khứ, tương lai và hiện tại, nhưng con biết truyền 
thông về Chánh pháp. Bạch Тһе Tôn, như vị vua có một thành trì tại biên cảnh, 
thành này có hào lũy kiên cô, có thành quách, tháp canh kiên có và chỉ có một 
cửa ra vào. Tại đây, có một người gác cửa thông minh, biệt tài và nhiêu kinh 
nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. 
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Người này trong khi đi tuân trên con đường chạy vòng quanh thành trì áy có 
thê không thây các chỗ nỗi hay khe hở của tường, cho đến chỗ một con mèo có 
thê lọt ra được, nhung người ây chỉ cân biết răng các sinh vật to lớn vào hay ra 
thành trì này, tât cả đêu đi vào hay đi ra bởi cửa này. Bạch Thê Tôn, cũng vậy, 
con biết truyền thông về Chánh pháp. Bạch Thé Tôn, tât cả các vị A-la- hán 
Chánh Đắng Giác trong quá khứ, tật cả VỊ Thế Tôn này đã diệt trừ năm triên 
cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yêu ớt, đã an trú tâm vào Bốn niệm 
xứ, đã chơn chánh tu tập Bảy giác chi, đã chứng được Vô thượng Chánh đăng 
giác. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A- la-hán Chánh Đăng Giác trong tương lai, 
tật cả Thế Tôn này đã diệt trừ năm triên cái, những nhiễm tâm khiến cho trí 
tuệ yêu ớt, đã an trú tâm vào Bốn niệm xứ, đã chon chánh tu tập Bảy giác chị, 
đã chứng được Vô thượng Chánh đăng giác. Bạch Thê Tôn, Thé Tôn hiên tai 
đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yết ớt, đã an trú 
tâm vào Bôn niệm xứ, đã chơn chánh tu tập Bảy giác chi, đã chứng được Vô 
thượng Chánh đăng giác. 

147. Trong thời gian Thé Tôn ở tại Nalanda, rừng Pävãrikamba, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

— Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến 
quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 
Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục 
lậu, hữu lậu, [tri kiến lậu], vô minh lậu. 

148. Thế Tôn ở Nalanda cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi gọi Tôn giả 
Ananda: 

— Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pataligama. 

— Хш vâng, bạch Thê Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng lời Thé Tôn, ròi Thé Tôn cùng với đại chúng Ty-kheo 
đi đên Pataligama. 

Lúc bây giờ, các cư sĩ ở Pataligama được nghe: “Thế Tôn đã đến làng 
Pataligama.” Các cư sĩ ở Pãtaligama đi đến Thê Tôn, dành lễ Ngài và ngôi 
xuông một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, các cư sĩ ở Pataligama bạch Thê 
Tôn: “Bach Thé Tôn, mong Thế Tôn hãy nhận lời đến ở tại nhà nghi mát của 
chúng con.” Thế Tôn im lặng nhận lời. 


Các cư sĩ ở Pãtaligama được biết Thé Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi đến 
nhà nghỉ mát, trải khắp sàn nhà, sắp đặt chỗ ngôi, đặt ghè nước, chuẩn bị dầu 
đèn rôi đi đến Thé Tôn, dành lễ Ngài và đứng một bên, các cư sĩ ở Pãtaligãma 
bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thê Tôn, nhà nghỉ mát đã được trải khắp sàn, các chỗ ngôi đã được 
sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thê Tôn, Ngài 
hãy làm những gi Ngài nghĩ là phải thời. 
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Rôi Thé Tôn đăp у, сат y bát, cùng với đại chúng Ty-kheo di đến nhà nghỉ 
mát; sau khi đến, liên rửa chân, bước vào nhà, ngôi xuống, lưng đôi cột ở giữa, 
mặt hướng về phía Đông. Chúng Tỷ-kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà, ngôi 
xuống, lưng đôi bức tường phía Đông, hướng mặt phía Tây, đối diện Thé Tôn. 


Các cư sĩ ở Pataligama sau khi rửa chân, bước vào nhà, ngôi xuống, lưng 
đối bức tường phía Đông, mặt đối hướng Tây, đối diện Thế Tôn. 


149. Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: 


— Này các gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái 
giới luật. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các gia chủ, người phạm giới, sông trái giới luật sẽ bị tiêu hao 
tiền của rất nhiều vi sông phóng dật. Đó là điều nguy hiêm thứ nhất cho những 
ai phạm giới, sông trái giới luật. 


Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sông trái 9101, luật bị tiếng dù đồn 
xa. Đó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sông trái giới luật. 


Lại nữa, này các gia chủ, người phạm 0101, sông trải giới luật khi vào hội 
chúng nào, hoặc Sát-đế-ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người 
ау đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những 
ai phạm giới, sông trái giới luật. 


Lại nữa, này các gia chủ, người phạm ĐIỚI, sông trái giới luật sẽ chết VỚI 
tâm thần rối loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, sống 
trái 0161 luật. 


Lại nữa, này các gia chủ, người phạm gIỚI, sống trái giới luật, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ bị sanh vào khô cảnh, cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Đó là điều 
nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm 0101, sông trải giói luật. 


Này các gia chủ, đó là năm điêu nguy hiêm cho những ai phạm giới, sống 
trải giới luật. 

150. Này các gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sông theo 
giới luật. Thê nào là năm? 


Ở аду, пау các gia chủ, người giŭ giới, sông theo giới luật sẽ có tiên của dòi 
dào гаі nhiêu vì sông không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai 
giữ giới, sông theo giới luật. 


Lại nữa, này các gia chủ, người g1ữ giới, sông theo giới luật được tiêng tốt 
đôn xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ 0151, sông theo 0101 luật. 


Lại nữa, này các gia chủ, người giŭ giới, sông theo giới luật, khi đi vào hội 
chúng nào, hoặc Sát-đê-ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc „Бла chủ, hoặc Sa-môn, người 
ây đi vào với tâm thân không sợ hãi, không bối rôi. Đó là sự lợi ích thứ ba cho 
những ai giữ giới, sông theo giới luật. 


Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sông theo gIỚI luật sẽ chết уб tâm 
thần không rối loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo 
giới luật. 
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Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sóng theo gIỚI luật, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ được sanh vào thiện thú, thiên 2101, cõi đời пау. Đó là sự 
lợi ích thứ năm cho những ai git 2101, sông theo giới luật. 


Này các gia chủ, đó là năm điều lợi ích cho những ai giữ giới, sóng theo 
0101 luật. 

151. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pãtaligama cho đến khuya, 
khích lệ, làm cho phán khởi, khiến tâm hoan hy rồi bảo các cư sĩ ấy: 


— Này các gia chủ, đêm đã quá khuya, nay các ngươi hãy làm những gì các 
ngươi nghĩ là phải thời. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Các người cư sĩ ở Pãtaligama vâng lời Thế Tôn, tü chỗ ngòi đứng dậy, dành 
lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư sĩ 
ở Pätaligãma đi không bao lâu, liên trở vào phòng riêng. 


152. Lúc bây giờ, Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha, đang 
dựng thành trì để ngăn chặn dân Vajjï. Một số rất lớn hàng ngàn các thiên thần 
tụ họp tại các trú địa ở Pataligama. Chó nào có các thién thàn có dai oai luc tu 
hop, các vi này khién tám các vua chúa, các dai thàn có dai oai luc huóng đến 
sự хау dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các vi này 
khiến tâm các vua chúa, các đại thân bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú 
xá. Tại chỗ nào các thiên thân bậc hạ tụ họp, các vi này khiến tâm các vua chúa, 
các đại thần bậc hạ hướng đến sự xây dựng các trú xá. 


Thé Tôn với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thây hàng ngàn các thiên thần 
tụ họp tại các trú địa ở Pãtaligama, Thê Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và nói 
với Tôn giả Ananda: 


— Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở Pãtaligama? 
— Sunidha và Уаѕѕакага, bạch Thê Tôn, hai vị đại thân xứ Magadha, đang 
xây dựng thành trì ở Pataligama để ngăn chặn dân Vajjt. 


— Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị thiên thân ở cõi trời Ва 
Mươi Ba, các đại thần ở Magadha, Sunidha và Vassakãra, đang xây thành trì ở 
Pãtaligama để ngăn chặn dân Vajjï. Này Ananda, ở đây, với Thiên nhãn thuân 
tịnh siêu nhân, Ta thây hàng ngàn thiên thân tụ họp tại các trú địa ó Pataligama. 
Chó nào có các thién thân có đại oai lực tụ họp, các vl ây khiến tâm các vua 
chúa, các đại thân có đại oai lực hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào các 
thiên thần bậc trung tụ họp, các vị ây khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc 
trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào các thiên thần bậc hạ tụ họp, 
Các VỊ này khiến tâm các vua chúa, các đại thân bậc hạ hướng đến sự xây dựng 
các trú xá. Này Ananda, chó nào các vi Ariyan an trú, chó nào các nhà thuong 
mãi qua lại, chỗ ду sẽ thiết lập một thành thị bậc nhất tên gọi là Pataliputta, một 
trung tâm thương mãi. Nhưng này Ananda, Pãfaliputta sẽ bị ba hiểm nạn về lửa, 
về nước hay chia rẽ bất hòa. 
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153. Lúc bây giờ, Sunidha và Vassakara, hai vị đại thân nước Magadha, đến 
tại chỗ Thế Tôn ở; khi đến xong, liên nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao 
rôi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị đại thân xứ Magadha, Sunidha 
và Vassakãra, bạch Thé Tôn: “Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà 
chúng con hôm nay cùng với đại chúng Tỷ-kheo.” Thê Tôn im lặng nhận lời. 


Hai vị đại thân xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi biết Thế Tôn 
đã nhận lời liền đi về nhà, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng vị loại 
cứng và loại mềm, ròi cử người báo tin đến Thé Tôn: “Tôn giả Gotama, giờ đã 
đến, cơm đã sẵn sàng.” 


Rồi Thé Tôn Бибі sáng đắp y, mang theo у bát cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
đi đến trú sở của hai vị đại thân xứ Magadha, Sunidha và Vassakara; sau khi 
đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rôi hai vị đại thần xứ Magadha, Sunidha và 
Vassakara, tự tay mời chúng Tỷ-kheo với Thế Tôn là vị thượng thủ các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mêm. Sau khi Thê Tôn dùng cơm xong và rời tay 
khỏi bình bát, Sunidha và Vassakära, hai vị đại {һап xứ Magadha liên láy chiếc 
ghé thâp khác và ngòi xuống một bên. 

Sau khi Sunidha và УаѕѕаКага, hai vi đại thân xứ Magadha đã ngòi xuống 
một bên, Thế Tôn đọc bài kệ cảm tạ: 

Tại chỗ nào người sáng suốt lây làm chỗ trú xứ, 

Hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người Phạm hạnh, 

Và san sẻ công đức với chư thiên trú tại chỗ ấy. 

Được tôn kính, họ sẽ tôn kính lại, 

Được trọng vọng, họ sẽ trọng vọng lại. 

Họ sẽ тёп thương người áy như người mẹ thương тёп con. 

Và những ai được thiên thân thương mến luôn luôn được thấy may mắn. 

Sau khi Thê Tôn tán thán Sunidha và Vassakara, hai у! đại thân xứ Magadha, 
với bài kệ này, Ngài từ chỗ ngôi đứng dậy và ra vé. 

154. Sunidha và Уаѕѕакага, hai vị đại thần xứ Magadha, đi sau lưng Thé 
Tôn và nói: 

— Hôm nay Sa-môn Gotama di ra cửa nào, cửa ây sẽ được đặt tên là Gotama; 
Sa-môn Gotama lội qua sông từ bến nào, bến ây sẽ được đặt tên là Gotama; và 
cửa Sa-môn Gotama dl ra được đặt tên là cửa Gotama. 

Rôi Thế Tôn đi đến sông Сайра (sông Hàng). Lúc bây giờ, sông Gañga 
nước ngập tràn đến bờ, đến nỗi con qua có thê uống được. Có người đang di 
tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để qua bờ bên kia. Thế 
Tôn mau lẹ như người lực sĩ duói cánh tay được co lại hay co lại cánh tay đã 
duỗi ra, biến mật từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với chúng Tỷ-kheo. 

Thé Tôn thây những người Кіа, người đang đi tìm thuyên, người đang đi tìm 
phao, người đang cột bè đê qua bờ bên kia. Thê Tôn hiệu được ý nghĩa của cảnh 
này, lúc ây bèn ứng khẩu lời cảm khái: 
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“Những ai làm câu vượt biên trùng dương, bỏ lại đất sũng đầm ao, trong 
khi người phàm phu đang cột bè. Những người ây thật là những vi trí tuệ được 
giải thoát.” 

Tụng phẩm II 

155. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, chúng ta hãy đi đên Kotigäma. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Ту- 
kheo đi đến Kotigăma. Tại đây, Thé Tôn ở tại Kotigãma. 


Thế Tôn nói với các vị Тӯ-Кһео: 


— Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Bồn Thánh 
dé mà chúng ta phải lưu chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các ngươi. Bốn Thánh 
đề ау là gì? 

Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ Thánh дё 
mà chúng ta phải lưu chuyên luân hôi lâu năm, Ta và các ngươi. 

Này các Ty-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khô tập Thánh 
đề mà chúng ta phải lưu chuyền luân hồi lâu năm, Та và các ngươi. 


Này các Ty-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khô diệt 
Thánh đề mà chúng ta phải lưu chuyên luân hôi lâu năm, Ta và các ngươi. 


Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khô diệt đạo 
Thánh đề mà chúng ta phải lưu chuyền luân hôi lâu năm, Ta và các ngươi. 


Này các Tý-kheo, khi Khô Thánh йё này được giác ngộ, được thông hiểu; 
khi Khô tập Thánh đề này được giác ngộ, được thông hiểu; khi Khô diệt Thánh 
để này được giác ngộ, được thông hiểu; khi Khô diệt đạo Thánh аё này được 
giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt nh sự dắt dẫn đến một đời 
sông được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa.” 


Thé Tôn thuyết như vậy. Thiện Тһе lại nói thêm: “Chính vì không thây như 
thật Bốn Thánh đề nên có sự luân chuyền lâu ngày trong nhiêu đời. Khi những 
sự thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sông khác được trừ diệt, 
khi khó căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sóng khác nữa.” 

Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigäma, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Tỷ-kheo: 

Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả 
vi lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu 
lậu, [tri kiến lậu], vô minh lậu. 

156. Thế Tôn, sau khi ở Kotigama cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liên bảo 
Tôn giả Ananda: 


2 Xem Tụng phẩm IV, đoạn 186. 
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— Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Майка. 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rôi Thé Tôn cùng với đại chúng Ty- 
kheo đi đến Майка, tại ngôi nhà gạch (GiñJakavasatha). 

Rồi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đánh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 
Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Ty-kheo Salha mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi 
nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Tỷ-kheo-ni Nandã mệnh chung tại Майка 
đã được sanh ở cõi nào, hậu thé trạng thái như thế nào? Bạch Thé Tôn, cư sĩ 
Sudatta mệnh chung tại Nadikã đã được sanh ở cõi nào, hậu thé trạng thái như 
thế nào? Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujata mệnh chung tại Nadika đã được sanh 
ở cõi nào, hậu thé trạng thái như thế nào? Bạch Thé Tôn, cư sĩ Kakudha mệnh 
chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thé trang thái nhu thé nào? Bach 
Thé Tôn, cư sĩ Kalinga... Bạch Thé Tôn. cư sĩ Nikata... Bạch Thế Tôn, cư sĩ 
Katissabha... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuttha... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Santuttha... 
Bạch Thê Tôn, cư sĩ Bhadda... Bạch Thé Tôn, cư sĩ Subhadda mệnh chung tại 
Майка đã được sanh ở cõi nào, hậu thé trạng thải như thế nào? 

157. — Này Ananda, Tỷ-kheo Sã|ha diệt tận các lậu hoặc, tự mình với thắng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát. Này Ananda, Tỷ-kheo-ni Nanda đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, hóa sanh 
[thiên giới] và từ đó nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, 
cư sĩ Sudatta diệt trừ ba kiết sử, làm отат thiểu tham, sân, si, chứng quả Nhứt 
lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khó đau. Này Ananda, nữ cư 
sĩ Sujata diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa vào 
ác đạo, đạt đên Chánh giác. Này Ananda, cư sĩ Kakudha đoạn trừ năm hạ phân 
kiết sử, hóa sanh [thiên giới] và từ đó nhập Niêt-bàn, không còn trở lại đời này 
nữa. Này Ananda, cư sĩ Kãlinga... Này Ananda, cư sĩ Nikata... Này Ananda, cư 
sĩ Katissabha... Này Ananda, cư sĩ Tu{tha... Này Ananda, cư sĩ Santuttha... Này 
Ananda, cư sĩ Bhadda... Này Ananda, cư sĩ Subhadda đoạn trừ năm hạ phân 
kiết sử, được hóa sanh [thiên giới] và từ đó nhập Niễt-bàn, không còn trở lại đời 
này nữa. Này Ananda, hơn năm mươi cư sĩ mệnh chung tại Nādikā, đoạn trừ 
năm hạ phân kiết sử, hóa sanh [thiên giới] và từ đó nhập Niết-bàn, không còn 
trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn chín mươi chín nam nữ cư sĩ mệnh chung 
tại Майка, diệt trừ ba kiết sử, làm отат thiêu tham, sân si, chứng quả Nhứt lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. Này Ananda, hơn năm 
trăm cư sĩ mệnh chung tại Майка, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhứt 
định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến Chánh giác. 

158. Này Ananda, vẫn đề con người phải mệnh chung thật không có gi lạ, 
nhưng mỗi lần có người mệnh chung, lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này, thời 
Ananda, như vậy làm phiên nhiễu Như Lai. Này Ananda, vì vậy Ta sẽ giảng 
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Pháp Kính (Gương Chánh pháp) để Thánh đệ tử, sau khi chứng đạt pháp nghĩa 
này, nêu muôn, sẽ tự tuyên bó về mình như sau: “Đối với ta, sẽ không còn địa 
ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng 
quả Dự lưu, nhứt định không доа ác đạo, sẽ đạt Chánh giác.” 


159. Này Ananda, Pháp Kính а áy là gi mà Thánh đệ tử, sau khi chứng đạt 
pháp nghĩa này, néu muốn, sẽ tự tuyên bố vë mình như sau: “Đối với ta, sẽ 
không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác 
thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhứt định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”? 
Này Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đôi với đức Phật: “Thế Tôn là bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Vị ấy có 
chánh tín đối với Chánh pháp: “Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng day, 
thiét thuc, vuot ngoài thói gian chi phôi, đến để mà thấy, có khả năng giải thoát, 
được kẻ trí tự mình thâm hiểu.” VỊ ду có chánh tín đi với chúng Tăng: “Chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn chơn thiện tu hành, chúng Tăng đệ tử Thê Tôn chơn trực 
tu hành, chúng Tăng đệ tử Thé Tôn chon trí tu hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn 
chơn chánh tu hành, tức là bón đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn đáng 
được nghênh đón, đáng được cúng dường, đáng được kính ngưỡng, đáng được 
chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời; cụ túc giới hạnh được bậc Thánh 
mên chuộng, được viên mãn không máy mún, duoc ven toàn không sứt mẻ, 
không tỳ vết, không ô nhiễm; cụ túc giới hạnh đưa đến giải thoát được người trí 
tán thán, không bị ảnh hưởng bởi đời sau, hướng đến Định.” 

Này Ananda, chính Pháp Kính này mà Thánh đệ tử, sau khi chứng đạt pháp 
nghĩa này, nêu muốn, sẽ tự tuyên bó về mình như sau: “Đối với ta, sẽ không còn 
địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, nga quỷ, doa xứ, ác thú. Ta đã 
chứng quả Dự lưu, nhứt định không doa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác.” 

Khi Thế Tôn ở Майка, pháp thoại này được giảng cho chúng Tý-kheo: Đây 
là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, 
lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đên quả vi lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng 
tu với Tuệ sẽ đưa đên о1а1 thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, 
[tri kiên lậu], vô minh lậu. 

160. Rồi Thé Tôn, sau khi ở Nãdikã cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền 
bảo Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, chúng ta hãy đi дёп Vesäli. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vàng dáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Ту- 
kheo đi đến Vesäli. О đây, Thé Tôn trú tại vườn Ambapäli. 

Thé Tôn bảo các vị Тӯ-Кһео: 

— Này các Tý-kheo, các ngươi phải sông an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là 
lời dạy của Ta cho các ngươi. 
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Này các Ty-kheo, thé nào là Ту-Кһео an trú chánh niệm? Này các Tỷ-kheo, 
Ту-Кһео đôi với thân, quán thân, tính tân, chánh niệm, tỉnh giác, nhiệp phục 
mọi tham ái, ưu bi ở trên đời; đối với các cảm thọ, quán thọ... đôi với tâm, quản 
tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tân, chánh niệm, tỉnh giác, nhiệp phục 
mọi tham ái, ưu bi ở trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là chánh niệm. 

Này các Tỷ-kheo thê nào là Tý-kheo tỉnh giác? Này các Tỷ-kheo, ở đây, 
Ty-kheo tỉnh giác khi đi tới, đi lui; tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui; tinh giác khi 
co tay, duói tay; tỉnh giác khi mang áo Tăng- -g1à- -lê (Sanghafi). mang bát, mang 
y; tỉnh giác khi ăn, khi uông, khi nhai, khi nêm; tỉnh giác khi đại tiện, tiêu tiện; 
tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi ngôi, khi năm, khi thức, khi nói, khi im lặng. Này 
các Ty-kheo, như vậy Ty-kheo sóng tinh giác. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo phải 
sông an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy của Ta cho các ngươi. 


161. Lúc bây 210, dâm nữ Ambapali được nghe: “Thế Tôn đã đến Vesali và 
ở tại vườn xoài của ta.” Dâm nữ Ambapäll liền cho thắng các có xe thù thắng, 
tự leo lên một chiếc, cùng VỚI Các cô xe thù thắng xuất phát ra khỏi Vesali và đi 
đến vườn xoài. Nàng cưỡi xe cho đến chỗ còn có thể cưỡi xe được TÔI xuống xe 
đi bộ đến tại chỗ Thé Tôn; khi đến, liên dành lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 
Thé Tôn thuyét pháp cho dâm nữ Ambapali đang ngôi một bên, khích lệ, làm 
cho phán khởi, khiến tâm hoan hy. 


Dâm nữ Ambapali sau khi được Thé Tôn giảng pháp, khích lệ, làm cho 
phán khởi, khiến tâm hoan hy, liền bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của 
chúng con với chúng Tỷ-kheo. 

Thé Tôn іт lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được biết Thê Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên phải hướng vê đức Phật và từ biệt. 


Các người Licchavi ở Vesali được nghe: “Thế Tôn đến 'Vesali hiện ở vườn 
Ambapali”, liên cho thắng các có xe thù thăng, leo lên xe rồi xuất phát ra khỏi 
Vesali với những cỗ хе ау. Có những уі Licchavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc 
vải màu xanh, mang dó trang sức màu xanh. Có những vị Licchavi toàn vàng, 
màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Có những VỊ 
LicchavI toàn đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Có 
những VỊ Licchavi toan trăng, màu sắc trăng, mặc vải màu trăng, mang đồ trang 
sức màu trăng. 

Lúc bây giờ, dâm nữ Ambapäli đánh xe va chạm với các thanh niên Licchavi, 
trục xe chạm với trục xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với gọng хе. 
Các LicchavI nói với dâm nữ Ambapall: 

— Này Ambapali, tại sao nàng lại đánh xe va chạm với các thanh niên 
Licchavi, trục xe chạm với trục xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm 
VỚI ØỌng xe? 

— Này quý công tử của tôi, tôi vừa mới mời Thế Tôn cùng chúng Tỷ-kheo ngày 
mai đên dùng cơm. 
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— Này Ambapäli, hãy nhường cho chúng ta bữa cơm ấy, đôi lây một trăm ngàn. 

— Dầu quý công tử có cho tôi cả thành Vesali cùng với các đất phụ thuộc, tôi 
cũng không nhường bữa cơm quan trọng này. 

Các vị LicchavIi này tức tối búng ngón tay và nói: 

— Chúng ta bl cô thiêu nữ Ambapäli này giành mát phân thăng! Chúng ta bị 
cô thiêu nữ Ambapäli này phóng tay trên! 


Và các vị Licchavi này cùng đi дёп vườn Ambapäli. 


Thế Tôn từ xa thây các vị Licchavi liên nói với các Ty-kheo: “Nay các Ty- 
kheo, néu có vi Ty-kheo nào chua thấy chư thiên ở cõi Tam Thập Tam thiên, 
hãy ngó các vị Licchavi, hãy nhìn các vị Licchavi. Này các Ту-Кһео, các vị 
Licchavi cũng giống, như chư thiên Tam Thập Tam.”” 


Các vị Licchavi а йу, cưỡi xe cho đến chỗ còn có thé cưỡi xe được ròi xuống 
xe đi bộ đến tại chỗ Thé Tôn; khi đến, liền dành lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 
Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Licchavi đang ngôi một bên, khích lệ, làm 
cho phán khởi, khiến tâm hoan hy. 


Các vị Licchav1 sau khi được Thé Tôn giảng pháp, khích lệ, làm cho phần 
khởi, khiến tâm hoan hý, liên bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của 
chúng con với chúng Ту-Кһео. 

— Này các Licchavi, ngày mai Та đã nhận lời mời dùng cơm của dâm nữ 
Ambapäli rồi. 


Các vị Licchavi này tức tôi „Бопе ngón tay và nói: “Chúng ta bi cô thiêu 
nữ xoài này giành mất phân thăng! Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này phóng 
tay trên!” 


Rôi những vị Licchavi này hoan hy tán thán lời dạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, dành lễ Ngài, thân bên hữu hướng vé đức Phật và từ biệt. 


162. Lúc bây 210, dâm nữ Ambapali, đêm vừa tàn canh, liên cho sửa soạn 
tại vườn của mình các món ăn thượng vl loại cứng vả loại mêm, ròi cho báo 
tin đến Thế Tôn: “Bạch Thé Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sang.” ' Thé Tón 
buói sáng đắp y, dem theo y bát, cùng với chúng Ty-kheo dén tại túc xá của 
đâm nữ Ambapäli; sau khi đến, liền ngôi xuông chỗ đã soạn sẵn. Rồi dâm nữ 
Ambapāli tự tay thân hành mời chúng Ту-Кһео với đức Phật là vị thượng thủ 
dùng các món ăn thượng vi loại cứng và loại mêm. 

khi Тһе Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ Ambapäli lây một ghế thập 
khác và ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, dâm nữ Ambapäli 
bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con xin cúng dường ngôi vườn này cho chúng 
Ту-Кһео với đức Phật là vị thượng thù.” 


Thé Tôn nhận lãnh khu vườn. Thé Tôn thuyết pháp cho dâm nữ Ambapäll, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan һу, гӧі đứng dậy ra vè. 


3 Xem Sum. I. 310; A. Ш. 239; Mhvu. І. 262. 
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Trong thời gian Thế Tôn ở Vesäli, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Ty-kheo: 

Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả 
vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu 
lậu, [tri kiến lậu], vô minh lậu. 


163. Rồi Thé Tôn, sau khi ở Vesāli cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền 
bảo Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Beluva. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn. Rôi Thế Tôn cùng với đại chúng Ту- 
kheo đi đến làng Beluva. Và Thế Tôn trú tại làng này. 


Thế Tôn nói với các Ty-kheo: 

– Này các Tỷ-kheo, hãy an cư trong mùa mưa xung quanh Vesall tại chỗ có 
bạn bè, quyên thuộc và thân tín. Còn Ta sẽ an cư ở đây, tại làng Bel|uva. 

— Xin vâng, bạch Thé Tôn. 

Những Tỷ-kheo пау vâng đáp Thé Tôn và tìm chỗ an cư mùa mưa xung 


quanh Vesali tại chỗ có bạn bè, quyến thuộc và thân tín; còn Thế Tôn an cư tại 
làng Beluva. 


164. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng 
khởi lên, rât đau đớn, gần như muốn chết, nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, 
tỉnh giác, chịu đựng cơn đau â áy, khóng mót chút ta thán. Thé Tón tu nghi: “Thật 
không hợp lẽ nêu Ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hâu cận Ta, 
không từ biệt chúng Tỷ-kheo. Vậy Ta Һау lây sức tinh tán, nhiệp phục cơn bệnh 
này, duy trÌ mạng căn và tiếp tục sóng.” Và Thế Tôn với sức tinh tán, nhiếp 
phục bệnh ây, duy trì mạng căn. 


Rôi Thê Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, Thể Tôn rời khỏi 
tinh xá và ngôi trên ghế đã soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tinh xá. Lúc bây 
giò, Tôn giá Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 
Sau khi ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, con được thấy Thế Tôn khỏe mạnh. Bạch Thế Tôn, con 
được thây Thế Tôn kham nhãn. Bạch Thé Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân 
con cảm thây yếu. ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không Һау rõ phương hướng." 
dâu cho, bạch Thé Tôn, con được môt chút an ủi răng Thé Tôn sẽ không diệt độ 
nêu Ngài chưa có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. 


165. - Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gi nữa ở Ta! Này Ananda, 
Ta đã giảng Chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài [Mật giáo và không phải 
Mật giáo], vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư 


* Xem А. Ш. 69. 
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còn năm tay [còn giữ lại một ít Mật giáo chưa giảng дау]? Này Ananda, nhüng 
ai nghĩ răng: “Ta dẫn đầu chúng Tý-kheo” hay ' 'chúng Tý-kheo chịu sự giáo huấn 
của Ta”, thời này Ananda, người ây sẽ có lời di giáo cho chúng Ty-kheo. Này 
Ananda, Như Lai không nghĩ răng: “Ta dẫn đâu chúng Tỷ-kheo” hay ' ‘chúng 
Tý-kheo chịu sự giáo huán của Ta”, thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời 
đi giáo cho chúng Ту-Кһео? Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc Trưởng 
thượng, trưởng lão, cao niên đã đến tuôi lâm chung. Ta đã đến tám mươi tuôi. Này 
Ananda, nhu cô xe đã cü mòn, sở di còn chay được là nhờ dây thắng chẳng chit; 
cũng giông như vậy, thân Như Lai được duy trì sự sông chính là nhờ dây chẳng 
chóng đỡ. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cà tướng, với 
sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú Vô tướng tâm định, chính khi ấy thân 
Như Lai được thoải mái. 

Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự 
mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác; dùng Chánh pháp 
làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gi 
khác. Này Ananda, thế nào là vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, 
tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác; dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa 
một gì khác? 

Này Ananda, ở đời, vị Ty-kheo, đối với thân, quán thân, tinh tân, chánh 
niệm, tỉnh giác, nhiệp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... 
đối với tâm... đôi với các pháp, quán pháp, tinh tân, chánh niệm, tỉnh giác, 
пһіёр phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Này Ananda, như vậy vị Tý-kheo tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính minh, không nương 
tựa một gì khác; dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một gi khác. 

Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác; dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương 
tựa vào một pháp рі khác, những у! ау, này Ananda, là những vị tối thượng 
trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nêu những vị ấy tha thiết học hỏi. 


Tụng phẩm III 


166. Rồi Thé Tôn vào buổi sáng đắp у, đem theo y bát, vào Vesāli để khât 
thực. Sau khi khất thực ở Vesäli, ăn xong và trên đường khát thực trở về, Ngài 
nói với Tôn giả Ananda: 


— Này Ananda, hãy lây tọa cụ, Ta muốn đi đến điện thờ Capala dé nghi trua. 
— Xin vàng, bach Thé Tón. 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lây tọa cụ và di theo sau lưng Thế Tôn. 


` Xem J. II, 221, 250; Мі. 144. 
° Xem S. II. 42; V. 163, 221. 
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Thé Tôn đi đến điện thờ Сараја. Khi đến, Ngài ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Ananda danh lễ Thế Tôn và ngòi xuông một bên. Thé Tôn nói với Tôn 
giả Ananda đang ngôi một bên: 

167. — Này Ananda, khả ái thay Vesäli, khả ái thay điện thờ Udena, khả ái 
thay điện thờ Gotamaka, khả ái thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sãrandada, khả ái thay điện thờ Сараа! 

Này Ananda, những ai đã tu bón thân túc, tu tập nhiêu lân, thật lão luyện, 
thật thông suốt, thật vững vàng, điêu luyện, thiện xảo, thời nếu muốn, người йу 
CÓ thê sông đến một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã 
tu bốn thân túc, tu tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật thông suốt, thật vững vàng, 
điệu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thê sống đến một 
kiếp hay phần kiếp còn lại. 


Nhưng Tôn giả Ananda không thé nhận hiểu sự 291 у quá rõ ràng, sự hiện 
tướng quá rõ ràng của Thé Tôn. Tôn giả không thỉnh câu Thé Tôn: “Bạch Тһе 
Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp 
vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người”, vì tâm 
Tôn giả bị Ac ma ám. 

Làn thứ hai... Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, khả ái thay Vesäli, khả ái thay điện thờ Udena, khả ái thay 
điện thờ Gotamaka, khả ái thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sarandada, khả а thay điện thờ Сараа! 

Này Ananda, những ai đã tu bón thân túc, tu tập nhiều lân, thật lão luyện, 
thật thông suót, thật vững vàng, điêu luyện, thiện xảo, thời néu người ёу muôn, 
CÓ thê sông đến một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã 
tu bốn thân túc, tu tập nhiêu lân, thật lão luyện, thật thông suốt, thật vững vàng, 
điệu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nêu muôn, Như Lai có thé sông đên một 
kiếp hay phân kiếp còn lại. 


Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự goi ý quá rõ ràng, sự hiện 
tướng quá rõ ràng của Thê Tôn. Tôn giả không thỉnh câu Thé Tôn: “Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người”, vì tâm 
của Tôn giả bị Ас та ат. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda hãy đi và làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng lời Thé Tôn, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
bên hữu hướng về Thế Tôn và đến một gốc cây gân đó ngôi xuống. 

168. Tôn giả Ananda đi ra chưa bao lâu, Ác ma liên đến chỗ Thế Tôn; khi 
đến xong, liền đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Ác ma nói với Thế Tôn: 
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— Bạch Thê Tôn, nay Thé Tôn hãy diệt độ, Thiện Тһе hãy diệt độ! Bạch Thế 
Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! Bạch Thé Tôn, đây là lời Thé Tôn đã nói: 
“Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Ty-kheo của Ta chưa trở thành 
những vị đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh pháp, 
thực hành Chánh pháp và tùy pháp, sóng chon chánh, sóng theo Chánh pháp; 
sau khi hoc hó1 g1áo lý, chưa có thê tuyên bó, diễn giảng, trình bày, xác định, 
khai minh, phân tích, và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, 
chưa có thê chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá 
Chánh pháp một cách thân diệu.” 


Bạch Thé Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở thành những vị đệ 
tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh pháp, thực hành 
Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh, sóng theo Chánh pháp; sau khi học 
hỏi giáo lý, đã có thé tuyên bô, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân 
tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thé chất vân 
và hàng phục một cách khéo léo, đã có thê truyền bá Chánh pháp một cách thần 
diệu. Như vậy, nay ' Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thé Tôn, 
nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 


Bạch Thé Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ 
khi nào những Ty-kheo-ni của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh pháp, thực hành Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chơn chánh, sông theo Chánh pháp; sau khi học hỏi giáo lý, 
chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê chất vẫn và 
hàng phục một cách khéo léo, chưa có thé truyền bá Chánh pháp một cách thân 
diệu.” Bạch Thế Tôn, nay những Tý-kheo-ni của Thế Tôn đã trở thành những 
đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có ky luật, đa văn, duy trì Chánh pháp, thực hành 
Chánh pháp và tùy pháp, sóng chon chánh, sóng theo Chánh pháp; sau khi hoc 
hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bô, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phán 
tích và giải thích ró ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thê chât vân 
và hàng phục một cách khéo léo, đã có thé truyền bá Chánh pháp một cách thần 
diệu. Như vậy, nay ' Thé Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thế Tôn, 
nay đã đến thời Thé Tôn diệt độ! 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt 
độ khi nào những nam cư sĩ của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chon chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh pháp, thực hành Chánh pháp và tùy 
pháp, sông chơn chánh, sông theo Chánh pháp; sau khi học hỏi giáo lý, chưa có 
thê tuyên bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích 
rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê chất vẫn và hàng phục 
một cách khéo léo, chưa có thê truyền bá Chánh pháp một cách thân diệu.” 
Bạch Thé Tôn, nay những nam cư sĩ của Thê Tôn đã trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh pháp, thực hành Chánh pháp 
và tùy pháp, sông chơn chánh, sóng theo Chánh pháp; sau khi học hỏi giáo lý, 
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đã có thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thể chất vån và hàng 
phục một cách khéo léo, đã có thể truyền bá Chánh pháp một cách thân điệu. 
Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thế Tôn, nay 
đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 

Bạch Thé Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ 
khi nào những nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sáng 
suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thực hành Chánh pháp 
và tùy pháp, sông chơn chánh, sông theo Chánh pháp; sau khi học hỏi giáo lý, 
chưa có thê tuyên bô, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có ё chất vẫn và 
hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê truyền bá Chánh pháp một cách thân 
diệu.” Bạch Thê Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thê Tôn đã trở thành những đệ 
tử chơn chánh, sáng suôt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh pháp, thực hành 
Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh, sông theo Chánh pháp; sau khi học 
hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bô, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phán 
tích và giải thích ró ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thể chất уап 
уа һапо phục một cách khéo léo, có thé truyền bá Chánh pháp một cách thần 
diệu. Như vậy, nay Thê Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thé Tôn, 
nay đã đến thời Thé Tôn diệt độ! 


Bạch Thé Tôn, đây là lời Thé Tôn đã nói: “Này Ас ma, Та sẽ không diệt độ 
khi nào Phạm hạnh Ta giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt, phố bién, quảng ба, 
biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho chư thiên và loài người.” Bạch Thé 
Tôn, nay Phạm hạnh Thé Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phố biến, 
quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho chư thiên và loài người. 
Như vậy, nay Thé Tôn hãy diệt độ, Thiện Thë hãy diệt độ! Bạch Thé Tôn, nay 
đã дёп thời Thé Tôn diệt độ! 

Khi được nghe vậy, Thé Tôn nói với Ác ma: “Này Ác ma hãy yên tâm, 
không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai 
sẽ diệt độ.” 

169. Và tại điện thờ Сараја, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ hành 
[không duy trì mạng sóng lâu hơn nữa]. Khi Thê Tôn từ bỏ, không duy tri mạng 
sông thêm nữa thời đại địa chấn động, ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sâm trời 
vang dậy. Thế Tôn nhận hiểu ý nghĩa của sự kiện ây, liên thốt câu kệ cảm khái 
như sau: 

Mạng sóng có hạn hay vô hạn, 

Tu sĩ từ bỏ, không kéo dài, 

Nội tâm chuyên nhất trú thiên định, 
Như thoát áo giáp đang mang mặc. 

170. Lúc bây giờ, Tôn giả Ananda suy nghĩ: ' “Thật là ку diệu! Thật là hy hữu! 
Đại địa chân động, đại địa rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và 
sâm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì đại địa chân động như vậy?” 
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Rôi Tôn giá Ananda đến tại chỗ Thé Tôn, đånh lễ Ngài và ngôi xuống một 
bên. Khi ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu! Đại địa chân 
động, đại địa rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sâm trời vang 
dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân øì, do duyên gì đại địa chân động như vậy? 


171. — Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên khiến đại địa chân động. 
Thế nào là tám? Này Ananda, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió và 
gió ó tại hư không. Này Ananda, đến thời đại phong khởi lên, gió lớn khi thói 
làm nói sóng nuóc, và khi nuóc nói song thi quà đất rung động. Dó là nhân thứ 
nhất, duyên thứ nhất khiến đại địa chân động. 


Lại nữa, này Ananda, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn có thân thông, dụng tâm 
thuần thục, hay hàng chư thiên có đại thần thông, có đại uy lực; những VỊ này 
quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng, vị ду có thể khiến quả đất này 
rung động, chuyên động mạnh. Dó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa 
chân động. 


Lại nữa, này Ananda, khi vị Bó-tát ở cõi Tusita (Đâu- suất) từ bỏ thân, chánh 
niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ây quả đât này rung động, chuyển động, 
chân động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba khiến đại địa chắn động. 


Lại nữa, này Ananda, khi vị Bó-tát chánh niệm, tỉnh giác, ra khỏi mẫu thai, 
khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
tư, duyên thứ tư khiến đại địa chân động. 


Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, khi ау quả đất rung động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
năm, duyên thứ năm khiến đại địa chân động. 


Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyên bánh xe pháp, khi ây quả đất này 
rung động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu 
khiên đại địa chân động. 


Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chánh niệm, tinh giác, từ bỏ, không duy 
trì mạng sông, khi ду quả đất này rung động, chuyên động, chân động mạnh. 
Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa chân động. 


Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập Vô dư y Niết-bàn, khi ấy quả đất 
này rung động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ tám, duyên thứ 
tám khiên đại địa chân động. Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này 
khiến đại địa chân động. 

172. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? Chúng Sát-đế-ly, chúng 
Bà-la-môn, chúng Cư sĩ, chúng Sa-môn, chúng Tứ Thiên Vương, chúng Tam 
Thập Tam thiên, chúng Ma, chúng Phạm thiên. 

Này Ananda, Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Sát-đề-ly hơn một trăm lần; tại 
đây, trước khi Ta ngôi, trước khi Ta nói chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt 
đâu, dung sắc của chúng Sát-đề-ly như thé nào, dung sắc của Ta cũng như vậy; 
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giong nói của họ như thé nào, giọng nói của Ta cũng như vậy. Và với bài pháp 
thoại, Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phán khởi, khiến tâm hoan hy. Khi Ta 
đang nói, họ không biết: “Kẻ nói ấy là ai, là chư thiên chăng, là người chăng?” 
Sau khi Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phán khởi, khiến tâm hoan hy với bài 
pháp thoại, Ta biến mát. Khi Ta biến mát, họ không biết: “Kẻ biến mát ấy là ai, 
là chư thiên chăng, là người chăng?” 

Này Ananda, Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Bà-la-môn hơn một trăm lân... 
chúng Cư sĩ... chúng Sa-môn... chúng Tứ Thiên Vương... chúng Tam Thập Tam 
thiên... chúng Ma... chúng Phạm thiên hơn trăm lần; tại đây, trước khi Ta ngôi, 
trước khi Ta nói chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu, dung sắc của chúng 
Phạm thiên như thế nào, dung sắc của Ta cũng như vậy; giọng nói của các vi 
ây như thé nào, giọng nói của Ta cũng như vậy. Và với bài pháp thoại, Ta giảng 
dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, khiển tâm hoan hy. Khi Ta đang nói, các vị 
ау không biết: “Kẻ nói ấy là ai, là chư thiên chăng, là người chăng?” Sau khi 
Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hy, Ta biên mát. Khi 
Ta bién mát, các vị ау không biết: “Kẻ biến mát đó là ai, là chư thiên chăng, là 
người chăng?” Này Ananda, như vậy là tám chúng. 


173. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thé nào là tám? 
Một vị quán tưởng nội sắc, Һау các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xâu. 


Vi ây nhân thúc răng: “Sau khi nhiép thăng chúng, ta biết, ta thây.” Đó là tháng 
xứ thứ nhất. 


Một vị quán tưởng nội sắc, Һау сас loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xâu. VỊ 
ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là thắng 
xứ thứ hal. 


Một у! quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc có hạn lượng, 
đẹp, xâu. VỊị â ау nhận thức ràng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy.” 
Đó là thăng xứ thứ ba. 


Một VỊ quán tưởng. vô sắc ó nội tâm, tháy các loai ngoại sắc VÕ lượng, đẹp. 
xâu. VỊ â ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.” Đó là 
thắng xứ thứ tư. 


Một VỊ quản tưởng vô sắc Ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu xanh, 
tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh như bông gai màu xanh; tướng 
sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh như lụa sa Ba-la-nạl, са hai mặt láng 
tron, màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, vi 
này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. VỊ â ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thây.” Đó là thăng xứ thứ năm. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu vàng, 
tướng sặc vàng, hinh sắc vàng, ánh sáng vàng như bông Kanikara màu vàng: 
tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng như lụa sa Ba-la-nạl, са hai mặt 
láng trơn màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, 
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VỊ này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sặc màu vàng, tướng 
sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, v1 ау nhận thức răng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta tháy. ” Đó là thăng xứ thứ sáu. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng 
sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ như bông Bandhujivaka màu до; tướng sắc 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ như lụa sa Ва-1а-па1, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, 
tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy, у! này quán tưởng vô sắc Ở 
nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, 
vị ду nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây.” Đó là thăng 
xứ thứ bảy. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, Һау các loại ngoại sắc màu trăng, 
tướng sặc trăng, hinh sắc trắng, ánh sáng trắng như sao mai OsadhT màu trắng: 
tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ảnh sáng trắng như lụa sa Ba-la-nạl, cả hai mặt 
láng trơn màu trăng, tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng tráng. Nhu vày, 
у1 này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trăng, tướng 
sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, vị áy nhận thức răng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy.” Dó là thắng xứ thứ tám. Này Ananda, như vậy là 
tám thăng xứ. 

174. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là tám? 

Tự mình có sắc, thây các sắc. Đó là sự giải thoát thứ nhất. 

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc. Đó là sự giải thoát thứ hai. 

Quán tưởng [sắc là] tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy. Đó là sự giải thoát 
thứ ba. 

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến 
những tưởng khác biệt, với suy tư “Hư không là vô biên”, chứng và trú Không 
vô biên xú. Đó là sự giải thoát thứ tư. 

Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Đó là giải thoát thứ năm. 

Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “Không có vật gì”, chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. Đó là sự giải thoát thứ sáu. 

Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Đó là sự giải thoát thứ bảy. 

Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng định. Đó là sự giải thoát thứ tám. Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 

175. Này Ananda, một thời Та ở tại Uruvelä, trên bờ sông NerañJara, dưới 
góc cây Ajapāla Nigrodha khi Ta mới thành đạo. Này Ananda, lúc bây giờ, Ác 
ma đến tại chỗ Ta ở; khi đến xong, liên đứng một bên. Này Ananda, sau khi 
đứng một bên, Ác ma nói với Ta: “Bạch Thê Tôn, nay Thê Tôn hãy diệt độ, 
Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thê Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ!” 


Này Änanda, khi được nghe vậy, Ta nói với Ác ma: 
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“Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo của Ta chưa thành 
những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh pháp, thực 
hành Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sông theo Chánh pháp; sau 
khi học hỏi giáo lý, chưa có thê tuyên bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai 
minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa 
có thê chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thé truyền bá Chánh 
pháp một cách thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Ty-kheo-ni của Ta chưa 
trở thành những đệ tử chơn chánh, sảng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, thực hành Chánh pháp và tùy pháp, sóng chơn chánh, sóng theo Chánh 
pháp; sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thé tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi 
lên, chưa có thé chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền 
bá Chánh pháp một cách thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nam cư sĩ của Ta chưa trở 
thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, thực hành Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sóng theo Chánh 
pháp; sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thê tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi 
lên, chưa có thé chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền 
bá Chánh pháp một cách thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của Ta chưa trở 
thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, thực hành Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sông theo Chánh 
pháp; sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thé tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi 
lên, chưa có thể chât vân và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê truyền 
bá Chánh pháp một cách thân diệu. 


Này Ác ma, Ta không diệt độ khi nào Phạm hạnh mà Ta giảng dạy chưa 
được thành tựu, thịnh đạt, phố biên, quảng bá, biên mãn, nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho chư thiên và loài người.. 


176. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Сараа, Ác ma đến chỗ Ta; sau khi 
đến, liền đứng một bên. Này Ananda, Ác ma đứng một bên nói với Ta như sau: 


“Bạch Thê Tôn, nay Thê Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch 
Thé Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn 
đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo của Ta chưa 
trở thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, thực hành Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sống theo Chánh 
pháp; sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thê tuyên bó, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi 
lên, chưa có thể chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thé truyền 


16. KINH ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN # 275 


bá Chánh pháp một cách thần diệu.” Bạch Thế Tôn, nay những Ту-Кһео của Thế 
Tôn đã trở thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thực hành Chánh pháp và tùy pháp, sống. chơn chánh, sông theo 
Chánh pháp; sau khi học hỏi giáo lý, đã có thé tuyên bó, diễn giảng, trình bày, 
xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo 
khởi lên, đã có thể chất уар và hàng phục một cách khéo léo, đã có thé truyền 
bá Chánh pháp một cách thân diệu. Như уйу, nay Thé Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ! Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 


Bạch Thể Tôn, đây là lời Thé Tôn đã nói: “Này Ác ma, ta sẽ không diệt độ 
khi nào những Tỷ-kheo- ni của Ta... khi nào những nam cư sĩ của Ta... khi nào 
những nữ cư sĩ của Ta... khi nào Phạm hạnh Ta giảng dạy chưa được thành tựu, 
thịnh đạt, phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo giảng dạy cho chư 
thiên và loài người. Bạch Thế Tôn, nay Phạm hạnh Thé Tôn giảng dạy đã được 
thành tựu, thịnh đạt, phô biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng 
day cho chư thiên và loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ! Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ!” 

177. Khi được nghe vậy, Ta nói với Ác ma: 

“Này Ác ma, hãy an tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng 
bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.” 

Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Capala, Như Lai chánh niệm, tỉnh giác, 
từ bỏ thọ hành [không duy trì mạng sông lâu hơn nữa]. 

178. Khi được nghe vậy, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thê Tôn, Thé Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chủng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vi 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người! 

— Thôi đi, này Ananda, đừng có thỉnh câu Như Lai nữa! Này Ananda, nay 
thỉnh câu Như Lai không còn Кір thời. 

Lân thứ hai... Lân thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thê Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vi hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và 
loài người! 

— Này Ananda, ngươi có tin vào sự giác ngộ của Như Lai không? 

— Bạch Thé Tôn, con có tin. 

— Vậy, này Ananda, sao ngươi lại làm phiên Như Lai đến ba lần? 

— Bạch Тһё Tôn, chính con được tận mặt, đích thân nghe ' Thê Tôn dạy như 
sau: “Này Ananda, những ai đã tu bón thân túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, 
thật chắc chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo, thời nêu muốn, người ду 
có thê sóng dén mót kiép hay phàn kiép con lai. Này Ananda, nay Như Lai đã 
tu bốn thần túc... Như Lai có thê sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại.” 
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— Này Ananda, ngươi có tin tưởng không? 

— Bạch ТЬё Tôn, con có tin tưởng. 

— Này Ananda, như vậy là lỗi của ngươi, như vậy là khuyết điểm của ngươi, 
đã không nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như 
Lai. Ngươi không thỉnh câu Như Lai: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho 
đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, 
vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người.” Này Ananda, nếu ngươi thỉnh Như 
Lai, Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có 
thé nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của nguoi. 


179. Này Ananda, một thời Ta ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu (Gij Jhaktta). 
Tại đây, Ta nói với ngươi: “Này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá! Khả ái 
thay núi Linh Thứu! Này Ananda, những ai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều lân, 
thật lão luyện, thật chắc. chắn, thật bën vững, điệu luyện, thiện xảo, thời nêu 
người ду muốn, có thể sống đến một kiếp hay phàn kiép con lai. Này Ananda, 
nay Như Lai đã tu bón thân túc, tu tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, 
thật bën vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thê 
sông đến một kiếp hay phân kiếp còn lại.” Dầu vậy, nảy Ananda, ngươi không 
thê nhận hiểu sự gợi y quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai. 
Ngươi không thỉnh câu Như Lai: “Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy ở lại cho đến 
trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vi lòng thương tưởng cho đời, vi lợi ích, vì hạnh 
phúc, vi an lạc cho chư thiên và loài người.” Này Ananda, nêu ngươi câu thỉnh 
Như Lai, Như Lai có thê bác bỏ hai lân câu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như 
Lai có thê nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của ngươi, như vậy là khuyết 
điểm của ngươi. 

180. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vương Xá, tại Nigrodhãräma... 
Та cũng ở thành Vương Ха, tại Corapapäta... Та cũng ở thành Vương Xá, tại 
hang Sattapanm trên núi Vebhara... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại hang dá 
Kala trên núi 1510111... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại rừng Sīta, trong hang đá 
Sappasondika... Ta cũng ở thành Vương Ха, tại Tapodärama... Ta cũng ở thành 
Vương Xá, Trúc Lâm, vườn sóc Kalandaka... Ta cũng ở thành Vương Xã, tại 
vườn xoài JTvaka... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại Maddakucchi ở Lộc Оуёп. 

Này Ananda, tại đây, Ta nói: “Này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá, 
khả ái thay núi Linh Thứu, khả а thay Nigrodharama, khả а1 thay Corapapäta, 
khả а thay hang Sattapanni trên núi Vebhara, khả ái thay hang đá Каја trên núi 
1510111, khả ái thay hang đá Sappasondika trong rừng Sīta, khả ái thay suỗi nước 
nóng Tapodarama, khả ái thay vườn sóc Kalandaka ở tại Trúc Lâm, khả ái thay 
vườn xoài Луака, khả ái thay vườn nai ở tại Maddakucchi! 

Này Ananda, những ai đã tu bón thân túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, 
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thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo, thời néu người ду muốn, 
có thé sống đến một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu 
bốn thân túc, tu tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên vững, điêu 
luyện, thiện хао. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thé sông đến một kiếp 
hay phân kiếp còn lại. Dầu vậy, này Ananda, ngươi không thé nhận hiểu sự gợi 
ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai. Ngươi không thỉnh câu 
Như Lai: “Bạch Thế Tôn, Thé Tôn hãy ở lại cho йёр trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở 
lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và 
loài người.” Này Ananda, nêu nguoi cầu thinh Như Lai, Như Lai có thé bác bỏ 
hai lần câu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thé nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của ngươi, như vậy là khuyết điểm của ngươi. 


181. Này Ananda, một thời Ta ở Vesäli tại điện thờ Udena. Tại đây, này 
Ananda, Ta cũng nói: “Này Ananda, khả ái thay Vesali, khả ái thay điện thờ 
Udena. Này Ananda, những ai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều lân, thật lão 
luyện, thật chắc chăn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo, thời nếu người ду 
muôn, có thê sóng đến một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này Ananda, nay Nhu 
Lai dà tu bón thàn túc, tu tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chăn, thật bên 
vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, néu muôn, Như Lai có thể sống đến 
một kiếp hay phân kiếp còn lại.” Dầu vậy, пау Ananda, ngươi không thể nhận 
hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, ngươi không 
thỉnh câu Như Lai: “Bạch Thế Tôn, Thê Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vi lợi ích, vi hạnh phúc, vì an lạc 
cho chư thiên và loài người. ” Này Ananda, nếu ngươi câu thỉnh Như Lai, Như 
Lai có thê bác bỏ hai lần câu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thê nhận 
lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của ngươi, như vậy là khuyết điểm của ngươi. 


182. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vesäli tại điện thờ Gotamaka... Та 
cũng ở thành Vesali tại điện thờ Sattambaka... Ta cũng ở thành Vesali tại điện 
thờ Bahuputta... Ta cũng ở thành Vesali tại điện thờ Sarandada... 

Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Capala, Ta nói với ngươi: “Này Ananda, 
khả а thay Vesäali, khả ái thay điện thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, 
khả ái thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ Bahuputta, khả ái thay điện 
thờ Sarandada, khả ái thay đền Capala! Này Ananda, những ai đã tu bốn thân 
túc, tu tập nhiêu lân, thật lão luyện, thật chặc chắn, thật bên vững, điêu luyện, 
thiện xảo, thời nêu muôn, người ау có thê sông đến một kiếp hay phân kiếp còn 
lại. Này Ananda, Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu lân, thật lão luyện, 
thật chắc chăn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, néu muón, 
Nhu Lai có thé sóng dén một kiệp hay phân kiếp còn lại.” Dầu vậy, này Ananda, 
ngươi không thé nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Như Lai, ngươi không thỉnh câu Như Lai: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho 
đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, 
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vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. ” Này Ananda, nêu ngươi cầu thỉnh 
Như Lai, Như Lai có thê bác bỏ hai lân cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như 
Lai có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của ngươi, như vậy là khuyết 
điểm của ngươi. 


183. Này Ananda, phải chăng ngay từ ban đâu Ta đã từng tuyên bó ràng 
mọi vật ưu ái, thân tình đều phải bị thay đồi, trở về hư không, biên dịch? Này 
Ananda, làm sao có thé được như vây: Những gì sanh khởi, tôn tại, hữu vi, chịu 
sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt? Thật không có sự trạng ду. Này 
Ananda, những gi Như Lai đã từ bỏ, dứt khoát, xả ly, phóng xả, khước từ, chính 
là thọ hành. Như Lai đã nói và nói một cách dứt khoát: “Không lâu, Như Lai sẽ 
diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.” Nói răng Như 
Lai vì muốn sống mà phản lại lời tuyên bô trên thời thật không có sự trạng ду. 

Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường Kütagara tại Đại Lâm. 

— Xin vâng, bạch ТЬё Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn. 

Rôi Thế Tôn cùng Tôn giả Ananda đi đến giảng đường Kūtāgāra tại Đại 
Lâm; khi đi đến, Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, hãy đi mời tất cà Ту-Кһео sóng ở gần Vesali tụ hop tại giảng 
đường này. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giá Ananda vâng lòi Thé Tôn, đi mòi tât cå Tỷ-kheo sông ở gần Vesäli 
tụ họp tại giảng đường, rôi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. 
Sau khi đứng một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, chúng Tý-kheo đã tụ họp. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm 
những gi Ngài nghĩ là hợp thời. 

184. Thê Tôn liền đi đến giảng đường và ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi, Thé Tôn nói với các vị Ty-kheo: 

— Мау сас Ту-Кһео, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các 
ngươi, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để Phạm 
hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho 
chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc 
cho chư thiên và loài người. Này các Tý-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền 
rộng để cho Phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng 
sanh, vi an lạc cho chúng sanh, vi lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vỉ an lạc cho chư thiên và loài người? Chính là Bón niệm xứ, Bón chánh 
cân, Bôn thân túc, Năm căn, Năm lực, Вау Bô-đề phần, Tám Thánh đạo phân. 
Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Та chứng ngộ và giảng dạy mà các 
ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng đê Phạm hạnh được 
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trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. 

185. Rồi Thế Tôn nói với các Тӯ-Кһео: 

— Này các Ty-kheo, đây là lời Ta nhăn nhủ các ngươi: Các hành là vô 
thường, hãy tinh tân lên đề tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba 
tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 

Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 

Ta đã già, dư mạng chắng còn bao, 

Từ biệt các ngươi, Ta đi một mình, 

Tự mình làm sở y cho chính mình. 
Hãy tinh tán, chánh niệm, giữ giới luật, 
Nhiếp thúc y chí, bảo hộ tự tâm. 

Ai tinh tán trong Pháp và Luật này, 

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khó đau. 


Tụng phẩm IV 


186. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp у, đem theo y bát, vào Vesali để khát 
thực. Sau khi khất thực ở Vesäli, ăn xong và trên đường khát thực trở về, Thế 
Tôn nhìn Vesali với cái nhìn của con voi chúa rôi nói với Tôn giả Ananda: 


— Này Ananda, lần này là lần cuói cùng, Như Lai nhìn Vesali. Này Ananda, 
chúng ta hãy đi đến Bhandagãma. 


— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rôi Thế Tôn cùng với đại chúng Ty- 
kheo đi đến Bhandagama. Tại đây, Тһё Tôn ở tại Bhandagäma. 


Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng dat Bốn pháp 
mà Та và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. Thê nào là bốn? 
Này các Ty-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh giới mà Ta 
và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biến sanh tử. Này các Ty-kheo, chinh 
vì không giác ngộ, không chứng dat Thánh định mà Ta và các ngươi lâu đời 
phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh tuệ mà Ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên 
sanh tử. Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh 
giải thoát mà Ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. Này các 
Tỷ-kheo, khi Thánh giới được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh định được 
giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh tuệ được giác ngộ, được chứng đạt; khi 
Thánh giải thoát được giác ngộ, được chứng đạt, thời tham ái một đời sông 
tương lai được trừ diệt, những gì đưa đên một đời sông mới được dứt sạch, nay 
không còn một đời sông nào nữa. 
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Đó là lời Thé Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 
Giới, Định, Tuệ và Giải thoát vô thượng, 
Gotama danh xưng đã chứng ngộ. 
Đắng Giác Ngộ giảng pháp chúng Tỷ-kheo, 
Đạo Sư diêt khô, Pháp Nhãn tịnh lạc. 

Trong thời gian Thé Tôn ở tại Bhandagäma, pháp thoại này được giảng cho 
chúng Tỷ-kheo: 

Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với С101 sẽ đưa đến quả 
vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến ø1ả1 thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu 
lậu, [tri kiến lậu], vô minh lậu. 

187. Rôi Thé Tôn, sau khi ở Bhandagama cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, 
liền nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hatthipgäma... Ambagãma... Jambugãma... 
hãy đi đến Bhoganagara. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Ту-Кһео 
đi đến Bhoganagara. 

Tại đây, Thế Tôn ở Bhoganaøara tại đền Ananda, Ngài nói với các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bốn Đại giáo pháp. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau: 

188. — Này các Tý-kheo, có thê có Tỷ-kheo nói: “Này Hiên giả, tôi tự thân 
nghe từ miệng Thê Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như 
vậy là lời dạy của vị Đạo sư.” Này các Ty-kheo, các ngươi không nên tán thán, 
không 1 nên hủy Dáng | lời nói của Ty-kheo ây. Không tán thán, không hủy Dáng, 
mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cân phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với 
Kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đôi chiếu với Luật, 
nêu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, thời các ngươi 
có thê kết luận: “Chắc chăn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và Ty- 
kheo ây đã thọ giáo sai lâm”; và này các Tỷ-kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng. 
Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, nêu chúng phù hợp với Kinh, 
tương ứng với Luật, thời các ngươi có thê kết luận: “Chắc chắn những lời này 
phải là lời dạy của Thế Tôn, và Ty-kheo ây đã thọ giáo chơn chánh.” Này các 
Ту-Кһео, như vậy là Đại giáo pháp thứ nhât, các ngươi hãy thọ trì. 

Này các Tý-kheo, nêu có Tý-kheo nói: “Tại trú xứ kia, có Tăng chúng ở với 
các vị Thượng tọa, với các Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng chúng, 
tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vi 


16. KINH ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN # 281 


Đạo su.” Này các Tỷ-kheo, сас ngươi không nên tán Шап, không nên hủy Dáng 
lời nói của Ту-Кћео ây. Không tán thán, không hủy Dáng, môi môi chữ, môi môi 
câu phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, nêu chúng không phù hợp 
với Kinh, không tương ứng với Luật, thời các ngươi có thê kết luận: “Chắc chăn 
những lời này không phải là lời Thé Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm”; 
và này các Ty-kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, 
đối chiếu với Luật, néu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các 
ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn, 
và Tỷ-kheo ду đã thọ giáo chon chánh.” Này các Tý-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ hai, các ngươi hãy thọ trì. 

Này các Tý-kheo, có thé có vị Tỷ-kheo nói: “Tại trú xứ kia, có nhiều Tý- 
kheo Thượng tọa ở, những vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thông, trì pháp, 
trì luật, trì toát yêu. Tôi tự thân nghe từ miệng những vị Thượng tọa ду, tự thân 
lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo su. 
Này các Tỷ-kheo, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói 
của Ty-kheo ây. Không tàn thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu 
phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. 
Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và néu chúng không phù hợp với 
Kinh, không tương ứng với Luật, thời các ngươi có thé kết luận: “Chắc chăn 
những lời này không phải là lời Thê Tôn, và Tỷ-kheo ây đã thọ giáo sai lầm”; 
và này các Ty-kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, 
đôi chiêu với Luật, nêu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các 
ngươi có thê kết luận: “Chăc chăn những lời ây phải là lời dạy của Thế Tôn, 
và Tỷ-kheo ây đã thọ giáo chon chánh.” Này các Ту-Кһео, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ ba, các ngươi hãy thọ trì. 

Này các Tý-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Tại trú xứ kia, có một vị Thượng 
tọa, vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì toát yếu. 
Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là 
Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo sư.” Này các Tỷ-kheo, các ngươi không 
nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo ây. Không tán thản, 
không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cân phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiêu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, 
đối chiếu với Luật, và nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng 
với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải 
là lời của Thế Tôn, và Tỷ-kheo â ау đã thọ giáo sai lâm”; và này các Ту-Кһео, 
các ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đôi chiếu với Luật, 
nêu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời ây phải là lời dạy của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã 
thọ giáo chon chánh.” Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo pháp thứ tư, các 
ngươi hãy thọ trì. 
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Này các Tý-kheo, bốn Đại giáo pháp này, các ngươi hãy thọ trì. 

Trong khi Thé Tôn ở tại Bhoganagara, pháp thoại пау được giảng cho chúng 
Tỷ-kheo: Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa 
đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đên quả vị lớn, lợi ích 
lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đên giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là 
dục lậu, hữu lậu, [tri kiến lậu], vô minh lậu. 

189. Rồi Thé Tôn, sau khi ở tại Bhoganagara cho đến khi Ngài xem là vừa 
đủ, liên bảo Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Рама. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến Рауа, tại vườn xoài của Cunda, một người thợ sắt. 


Thợ sắt Cunda nghĩ: “Nay Thế Tôn đã đến Рауа và hiện đang ở trong vườn 
xoài của ta” ‚ TÔI thợ sắt Cunda đến tại chỗ Thé Tôn; khi đến xong, liền dành lễ 
Ngài và ngôi xuống một bên. Và Thé Tôn thuyét pháp cho thợ săt Cunda đang 
ngôi một bên, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hý. 


Và thợ sắt Cunda, sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho 
phân khởi, khiến tâm hoan hỷ, liên bạch Thê Tôn: “Bạch Thế Tôn, mong Thế 
Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với chúng Tỷ-kheo.” Thế 
Tôn im lặng nhận lời. 

Thợ sắt Cunda, sau khi biết Thé Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng vë Ngài và từ biệt. 

Và thợ sắt Cunda, sau khi đêm đã mãn, liên cho sửa soạn tại nhà các món 
ăn thượng у] loại cứng, loại mềm và nhiêu thứ sũkaramaddava (một loại mộc 
nhĩ), rồi báo tin cho Thế Tôn: “Bạch Thé Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng.” 

Và Thé Tôn buôi sáng đắp y, mang theo y bát, cùng vói chúng Tý-kheo ёп 
nhà thợ sắt Cunda; khi đên xong, liên ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 
Thế Tôn nói với thợ sát Cunda: 

— Này Cunda, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho Ta. Còn các món ăn 
khác đã soạn sàn, loại cứng và loại тёт, hãy dọn cho chúng Ту-Кһео. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Thợ sắt Cunda vâng lời Thế Tôn, dọn cho Thế Tôn các món mộc nhĩ đã 
soạn sẵn, và dọn cho chúng Tỷ-kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mêm. 

Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 

— Này Cunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, ngươi hãy đem chôn vào một lỗ. Này 
Cunda, Ta không thấy một ai Ó сб trời, cõi người, ở Ma giới, ở Phạm thiên giới, 
không một người nào trong chúng Sa-môn và chúng Bà-la-môn, giữa những 
thiên, nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được, trừ Như Lai. 

— Хш vâng, bạch Thê Tôn. 
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Thợ sắt Cunda vâng theo Thé Tôn, đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại vào 
một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuông một bên. Rồi Thê Tôn 
thuyết pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi một bên, khích lệ, làm cho phán khởi, 
khiến tâm hoan hy; ròi từ chỗ ngôi Ngài đứng dậy và ra đi. 

190. Sau khi dùng cơm của thợ sắt Cunda, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, 
bệnh ly huyết, đau đớn gần như chết, và Thé Tôn chánh niệm, tỉnh giác, nhẫn 
nại, chịu đựng cơn bệnh. 

Rồi Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn. 

Tôi nghe: Sau khi dùng cơm tại nhà thợ sắt Cunda, 

Cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên, gần như chết đến nơi. 

Sau khi dùng món ăn loại mộc nhĩ, 

Kịch bệnh khởi lên nơi bậc Đạo sư. 

Điều phục bệnh hoạn, Thê Tôn dạy răng: 

“Та đi đến thành Киѕіпӣга”. 
_ 191. Rồi Тһе Tôn bước xuông đường, đến một gốc cây và nói với Tôn giả 
Ananda: 

— Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghati. Та cảm thây mệt mỏi và muôn ngồi 
nghỉ, này Ananda. 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo Sañghati lại. Thế Tôn ngồi 
trên chô đã soạn săn và nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, hãy đem nước cho Ta. Này Ananda, Ta nay đang khát và 
muốn uống nước. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe chạy qua; do bánh xe 
khuây lên, nước trở thành nông cạn, khuây động và vån đục. Bạch Thế Tôn, 
sông Kakutthã không ха ở đây, nước thuân tịnh, dé chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ 
đến và khả ái; tại đó, Thé Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay. 

Lần thứ hai, Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này Ananda, Ta nay đang khát 
và muôn uông nước. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thê Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe chạy qua; do bánh xe 
khuây lên, nước trở thành nông cạn, khuây động và vấn đục. Bạch Thế Tôn, 
sông Kakuttha không xa ở đây, nước thuân tịnh, dë chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ 
đến và khả ái; tại đó, Thế Tôn có thé uống nước và làm dịu mát chân tay. 
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Lần thứ ba, Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này Ananda, Ta nay đang khát 
và muốn uống nước. 

— Xin vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lây bát và đi đến con sông nhỏ. Con sông 
đang chảy nông cạn, khuây động và vân đục, khi Tôn giả Ananda đến, liên trở 
thành trong trẻo, sáng lặng, không vẫn đục. 


Tôn giả Ananda tự nghĩ: “Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay thân túc và 
uy lực của Như Lai! Con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuây động và vân đục 
này, khi ta đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vân đục.” Sau khi 
dùng bát lẫy nước, Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn và bạch với Ngài: 


— Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu! Bạch Thế 
Tôn, con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vån đục này, khi con 
đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vân đục. Xin thỉnh Thế Tôn 
dùng nước. Xin thỉnh Thiện Thệ dùng nước. 


Và Thế Tôn uống nước. 
192. Lúc bây giờ, Pukkusa, dòng họ Malla, đệ tử của ngài Alara Kãlama, 
đang đi trên con đường từ Киѕіпага đến Рама. 


Pukkusa, dòng họ Mail, đhấy, Thế Tôn ngôi dưới gốc ‚сау, liên đến chỗ 
Thế Tôn, dành lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Pukkusa, dòng họ Mallā, bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, thật là ky diệu! Bạch Тһё Tôn, thật là hy hữu trạng thái 
trầm tĩnh của một vị xuất gia! 


Bạch Thê Tôn, thuở xua, ngài Alãra Kalama đang đi trên đường. Rôi ngài 
bước xuống đường và ngôi xuông một góc cây, không xa con đường dé nghi 
trưa. Bạch Thế Tôn, lúc á ау có khoảng năm trăm cô xe di ngang qua gân ngài 
Alara Kãlama. Bạch Thế Tôn, có một người đi theo sau lưng đoàn xe ау, đến 
chỗ ngài Alara КаЈата và nói với ngài: 


— Tôn giả có thây khoảng năm trăm cỗ xe vừa đi qua không? 

— Này Hiên giả, ta không thây. 

— Tôn giả có nghe tiêng không? 

— Này Hiên giả, ta không nghe tiếng. 

— Có phải Tôn giả đang ngủ không? 

— Này Hiền giả, không phải ta đang ngủ. 

— Vậy có phải Tôn giả đang thức tỉnh? 

— Này Hiên giả, ta đang thức tỉnh. 

— Tôn giả đang thức tỉnh nhưng không Һау khoảng năm trăm cỗ xe vừa đi 


ngang qua gần một bên, cũng không nghe thây tiếng. Bạch Tôn giả, cái áo của 
Tôn già cũng bị lắm bụi. 
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— Này Hiên giả, phải, áo ta bị lâm bụi. 

Bạch Thé Tôn, nguoi áy liën tu nghi: “Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, sự 
trầm tĩnh của vị xuất gia, khi giác tỉnh, còn thức nhưng không thây năm trăm cỗ 
xe vừa di ngang qua gần một bên, cũng không nghe tiếng.” Sau khi tỏ sự thâm 
tín đối với ngài Alara Kãlama, vị ấy từ biệt. 


193. – Này Pukkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào, cái gì khó làm hơn, cái gì 
khó thực hiện hơn? Một người trong khi giác tỉnh, còn thức mà không thây 
năm trăm cỗ хе vừa йі ngang qua gần một bên, cũng không nghe tiếng; hay 
một người đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tã ào ảo, 
trong khi điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, mà không thây cũng không 
nghe tiếng? 

— Bạch Thé Tôn, nói gì đến năm trăm cỗ xe này, cho đến hoặc sáu trăm, 
hoặc bày trăm, hoặc tám trăm, hoặc chín trăm, hoặc một ngàn, cho đến trăm 
ngàn cô xe cũng không thé so sánh được. Thật khó làm hơn, khó thực hiện hơn, 
một người đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tâm tã ào ào, 
trong khi điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, mà không thấy cũng không 
nghe tiếng. 

— Này Pukkusa, một thời Ta ở Atuma, tại nhà đập lúa. Lúc bây giờ, trời 
mưa, mưa tầm tã ào ào, điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có hai anh 
em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết. Này Pukkusa, một sô đông 
người từ Atuma đi ra đến tại chỗ hai anh em nóng phu và bốn con bò đực bị 
sét đánh chết. 

Này Pukkusa, lúc bây giờ, Та từ nhà đập lúa đi ra và đi qua đi lại ngoài 
trời, trước cửa nhà đập lúa. Này Pukkusa, có một người từ nơi đám đông ây 
đi ra, дёп chỗ Ta, dành lễ và đứng một bên. Và Ta nói với người ду đang đứng 
một bên: 

“Này Hiên giả, vì sao có số đông người tụ họp như vậy?” 

“Bạch Thế Tôn, vừa rồi trời đang mưa, mưa tầm tã ào ào, điện quang chớp 
lòa, sâm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh 
chết; do vậy та có sô đông người ây tụ họp tại đây. Bạch Thé Tôn, lúc áy Ngài 
ở tại chỗ nào?” 

“Này Hiên già, lúc ây Ta ở tại đây.” 

“Bạch Thé Tôn, Ngài không thây gì cả sao?” 

“Này Hiền giả, Ta không thấy gì.” 

“Bạch Thế Tôn, Ngài không nghe tiêng рі cả sao?” 

“Này Hiên già, Ta không nghe tiếng рі.” 

“Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang ngủ phải không?” 

“Này Hiên giả, không phải Ta đang ngủ.” 

“Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang tỉnh thức phải không?” 

“Này Hiên giả, phải.” 
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“Bạch Thế Tôn, Ngài đang tỉnh thức nhưng trong khi trời mưa, mưa tâm 
tã ào ào, điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có hai anh em nông phu và 
bốn con bò đực bị sét đánh chết, mà Ngài không thây cũng không nghe gi sao?” 


“Này Hiên giả, phải như vậy.” 


Này Pukkusa, người ây liên tự nghĩ: “Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, sự 
trâm lặng của vị xuât gia, khi thức tinh, dầu có mưa tâm tã ào ào, điện quang 
chói lòa, sâm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét 
đánh chết mà không thây gi, không nghe gì hết!” Sau khi nói lên lòng tin tưởng 
ở nơi Ta, người ấy dành lễ Ta, thân phía hữu hướng về phía Та và từ biệt. 


Khi được nói vậy, Pukkusa, dòng họ Майа, bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, sự tin tưởng của con đối với ngài Alara Kãlama, nay con 
đem гаі rắc trước luồng gió lớn, nay con đem thả trôi vào dòng nước cuôn. Kỳ 
diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Bạch Thê Tôn, như người 
dựng đứng lại những ої bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tối để những 
ai có mắt có thể thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Bạch Thé Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

194. Rồi Pukkusa, dòng họ Mallã, nói với một người khác: 

— Này bạn, hãy đem đến một cặp áo màu kim sắc, vàng chói và sẵn sàng 
để mặc. 


— Tôn giả, xIn vâng. 

Người ây vâng lời Pukkusa, dòng họ Майа, và đem đến một cặp áo màu 
kim sắc, vàng chói và sẵn sàng dé mặc. 

Rồi Pukkusa, dòng họ Мапа, đem dâng một cặp áo màu kim sắc, vàng chói 
và sẵn sàng dé mặc ây cho Thế Tôn và по: 

— Bạch Thé Tôn, cặp áo màu kim sắc, vàng chói và sẵn sàng đề mặc, mong 
Thê Tôn vì thương xót con mà thầu nhận cho. 

— Này Pukkusa, hãy дар cho Ta một ао và đắp cho Ananda một áo. 

— Xin vâng, bạch Thé Tôn. 

Pukkusa, dòng họ Mallä, vâng lời Thé Tôn, đắp một áo cho Ngài và đắp 
một ảo cho Tôn giả Ananda. 

Rôi Thé Tôn thuyết pháp cho Pukkusa, dòng họ Malla, khích lệ, làm cho 
phân khởi, khiến tâm hoan hy. Và Pukkusa, dòng họ Маа, sau khi được Thế 
Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phán khởi, khiến tâm hoan hỷ, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn và từ biệt. 

195. Khi Pukkusa, dòng họ Mallã, đi chưa được bao lâu, Tôn giả Ananda dem 
cặp áo màu kim sắc, vàng chói và sẵn sàng dé mặc này đặt trên thân Thế Tôn, và 
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khi cặp áo này được đặt trên thân Thé Tôn, màu sắc sáng chói của áo như bị lu 
mờ đi. Và Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thé Tôn, thật là hy hữu sự thanh tịnh 
và sáng chói màu da của Như Lai! Bạch T hé Tôn, khi con đặt trên thân Thế 
Tôn, cặp áo màu kim sắc, vàng chói và sẵn sàng dé mặc này, màu sắc sáng chói 
của áo như bị lu mờ đi. 

— Thật vậy, пау Ananda. Này Ananda, có hai trường hợp màu da của Như 
Lai hết sức thanh tịnh và sáng chói. Thế nào là hai? Này Ananda, trong đêm 
Như Lai chứng Vô thượng Chánh đăng giác và trong đêm Như Lai sắp diệt độ, 
nhập Niết-bàn giới, không còn dư y sanh tử nữa. Này Ananda, đó là hai trường 
hợp màu da của Như Lai hết sức thanh tịnh và sáng chói. 

Này Ananda, hôm nay khi canh cuỗi cùng mãn, tại Upavattana ở Kusinärä, 
trong rừng Sa-la của dòng họ Маа, giữa hai cây Sa-la, Như Lai sẽ diệt độ. Này 
Ananda, chúng ta hãy đi đến sông Kakutthã. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thé Tôn. 

Cặp áo kim sắc này, 
Pukkusa mang đến. 
Бар áo kim sắc này, 
Da Đạo sư sáng chói. 

196. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến con sông Kakudhã, 
xuống sông tắm và uống nước rồi lội qua bờ bên kia, đi đến rừng xoài và tại 
đây, nói với Đại đức Cundaka: 

— Này Cundaka, hãy xếp áo Sañghati làm bón cho Ta. Này Cundaka, Ta nay 
mệt mỏi, muôn năm nghỉ. 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn. 

Đại đức Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo $апейай làm bốn. 

Rôi Thé Tôn năm xuống phía hông bên mặt như dáng điệu con sư tử, hai 
chân dé trên nhau, chánh niệm, tỉnh giác, suy tư, với y niệm ngôi dậy lại khi 
phải thời. Và Đại đức Cundaka ngôi phía trước Thế Tôn. 

Đức Phật tự đi đến, 

Con sông Kakudha. 

Con sông chảy trong sáng, 
Mat lạnh và thanh tịnh. 

VỊ Đạo sư mỏi mệt, 

Đi dân xuống mé sông. 
Như Lai đẳng Vô Thượng, 
Ngự trị ở trên đời, 

Tăm xong, uóng nuóc xong, 
Lội qua bên kia sông. 
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Bậc Đạo sư йі trước, 
Giüa Tăng chúng Ty-kheo, 
Vừa đi vừa diễn giảng, 
Chánh pháp thật vi diệu. 
Rồi bậc Đại sĩ đến, 

Tại khu vực rừng xoài, 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, 

Tên họ Cundaka: 

“Hãy gấp tư áo lại, 

Trải áo cho ta nằm.” 
Nghe dạy, Cundaka, 

Lập tức vâng lời dạy, 

Gấp tư và trải áo, 

Một cách thật mau le. 

Bậc Đạo sư năm xuống, 
Thân mình thật mệt mỏi. 
Tại đây Cundaka, 

Ngồi ngay phía trước mặt. 

197. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, rất có thê có người làm cho thợ sắt Cunda hối hận: “Này 
Hiên giả Cunda, thật không lợi ích gì cho ngươi, thật là tai hại cho ngươi vì Như 
Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ ngươi cúng dường và nhập diệt.” Này Ananda, 
càn phải làm tiêu tan sự hôi hận â ây của thợ sắt Cunda: “Này Hiền ола, thật là 
công đức cho bạn vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường 
và nhập diệt. Này Hiên giả Cunda, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ lời nói này 
của Thế Tôn: “Có hai sự cúng dường ăn uống đồng một quả báo, đông một di 
thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Thế 
nào là hai? Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ, nhập Niết-bàn giới, không 
còn di hưởng sanh tử. Hai bữa ăn này đồng một quả báo, đồng một dị thục quả, 
quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Nhờ hành động 
này, thợ sắt Cunda sẽ được hưởng tuôi thọ; nhờ hành động này, thợ sắt Cunda sẽ 
được hưởng sắc đẹp; nhờ hành động này, thợ sắt Cunda sẽ được hưởng an lạc; 
nhờ hành động này, thợ sắt Cunda sẽ được hưởng danh tiếng: nhờ hành động 
này, thợ sắt Cunda sẽ được hưởng cõi trời; nhờ hành động này, thợ sắt Cunda 
sẽ được hưởng uy quyên.”” 

Này Ananda, cân phải làm cho thợ sắt Cunda tiêu tan hôi hận. 

Rồi Thế Tôn, sau khi nói ý nghĩa này, liền thốt lời cảm khái như sau: 

Công đức người bó thí, 
Luôn luôn được tăng trưởng, 
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Trừ được tâm hận thù, 
Không chât chứa, chê ngự. 
Kẻ chí thiện từ bỏ, 
Mọi ác hạnh bât thiện, 
Diệt trừ tham, sân, si, 
Tâm giải thoát thanh tịnh. 
Tung phẩm У 
198. Rồi Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông HiraññavatI, đến ở 
Kusinara, Upavattana, rừng Sa-la của dòng họ Malla. 
— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến bên kia sông Hiraññavatt, 


tại Kusinara, Upavattana, rừng Sa-la của dòng họ Маа; khi đi дёп nơi, liền nói 
với Tôn giả Ananda: 


— Này Ananda, hãy trải chỗ năm, đầu hướng về phía Bắc giữa hai cây Sa-]a. 
Này Ananda, Ta nay mệt mỏi, muốn năm nghỉ. 


— Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ năm, đầu hướng về phía Bắc 
giữa hai cây Sa-la. Và Thé Tôn năm xuống vè phía hông bên phải như dáng 
năm con sư tử, hai chân để lên nhau, chánh niệm và giác tỉnh. 


Lúc bây giờ, Sa-la song thọ {тб hoa trái mùa, tràn đây cành lá. Những đóa 
hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai аё củng dường Ngài. 
Những thiên hoa Mandarava từ trên hư không rơi xuống, rải lên, gieo khắp và 
tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. Bột trời Chiên-đàn từ trên 
hư không rơi xuống, rải lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng 
dường Ngài. Nhạc trời trên hư không trỗi dậy dé cúng dường Như Lai. Thiên 
ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. 


199. Rôi Như Lai nói với Tôn giả Ananda: 


— Này Ananda, Sa-la song thọ tự nhiên tró hoa trái mùa tràn dày cành lá, 
những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để củng 
dường. Những thiên hoa Mandärava từ trên hư không rơi xuống, rải lên, gieo 
khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời Chiên-đàn từ trên 
hư không rơi xuông, rải lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng 
dường. Nhạc trời trên hư không trỗi dậy dé cúng dường Như Lai. Thiên ca trên 
hư không vang lên để cúng dường Như Lai. 

Nhưng này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng 
dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nêu có Ту-Кһео, Ty-kheo-ni, cư sĩ 
nam hay cư sĩ nữ nào thực hành Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh trong 
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Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ây kính trọng, tôn sùng, danh 
lễ, cũng dường Như Lai với sự cúng dường tôi thượng. Do vậy, này Ananda, hãy 
thực hành Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh trong Chánh pháp và hành 
trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các ngươi phải học tập như vậy. 


200. Lúc bây giò, Tôn giả Upavana đứng trước mặt Thế Tôn và quạt hầu 
Ngài. Thế Tôn liền диб trách Tôn giả Upavãna: 


— Này Ту-Кһео, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt Ta! 


Tôn giả Ananda liên tự suy nghĩ: “Đại đức Upavana này là thị giả sông gån 
và hầu cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở 
trách Đại đức Upaväna: ‘Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước 
mặt Та.’ Do nhân gi, do duyên gi, Thế Tôn quở trách Đại đức Upavãna: “Này 
Ty-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt Ta. `” 

Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

— Đại đức Upavãna này là thị giả, sống gân và hâu cận Thế Tôn đã lâu ngày. 
Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại аиб trách Đại đức Upavãna: “Này 
Ty-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt Та.” Do nhân gì, do duyên 
gi, Thé Tôn quở trách Đại đức Upaväna: “Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ 
có đứng trước mặt Ta”? 

— Này Ananda, rất đông các vị thiên thân ở mười phương thé giói tu hói dé 
chiêm ngưỡng Như Lai. Này Ananda, cho đến mười hai do-tuần xung quanh 
Киѕіпага, Upavattana, rừng Sa-la thuộc dòng họ Mallã, không có một chỗ nào, 
nhỏ cho đến đầu một sợi tóc có thể chích được mà không đây những thiên thân 
có uy lực tụ họp. Này Ananda, các vị thiên thân đang than phiền: “Chúng ta từ 
rất xa đến chiêm ngưỡng Như Lai. Thật rất là hy hữu, các Như Lai, bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời; và tôi hôm nay, trong canh cuối cùng, 
Như Lai sẽ nhập diệt. Và nay Ty-kheo có oat lực này lại đứng ngang trước 
Thé Tôn khiến chúng ta không thể chiêm ngưỡng Như Lai trong giờ phút сибі 
cùng.” Này Ananda, chư thiên than phiên như vậy. 


201.- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư thiên nào? 


— Này Ananda, có hạng chư thiên ở trên hư không nhưng có tâm tư thể tục, 
những vị này khóc than với đâu bù tóc rôi, khóc than với cánh tay duỗi cao, 
khóc than với thân bó nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thế Tôn nhập diệt quá 
sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp Nhãn biên mất ở trên đời quá sớm. 

Này Ananda, có hạng thiên thân ở trên đất với tâm tư thé tục, những vị này 
khóc than với đầu bù tóc rôi, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than với 
thân bó nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thê Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp Nhãn biên mát ở trên đời quá sớm. 

Có chư thiên đã diệt trừ ái dục, những vi này bình thản, tỉnh giác сып đựng 
với tâm suy tư: “Các hành là vô thường, làm sao sự kiện có thê khác được.” 


202. – Bạch Thế Tôn, thuở trước các Tỷ-kheo sau khi thọ an cư, từ các địa 
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phương đến chiêm ngưỡng Như Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến, hầu 
cận những Ty-kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thé Tôn, sau khi Thê Tôn nhâp 
diệt, chúng con sẽ không được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những Tỷ-kheo tu 
hành điêu luyện. 

— Này Ananda, có bón Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và 
tôn kính. Thê nào là bón? 

“Đây là chỗ Như Lai đản sanh”, này Ananda, đó là Thánh tích kẻ thiện tín 
сап phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

“Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh dàng giác”, này Ananda, 
đó là Thánh tích kẻ thiện tín cán phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

“Đây là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thượng”, này Ananda, đó là 
Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

“Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết-bàn”, này Ananda, đó là 
Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

Này Ananda, đó là bốn Thánh tích kẻ thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng 
và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, cư sĩ nam, cư sĩ 
nữ sẽ đến với niêm suy tư: “Đây là chỗ Như Lai đản sanh”, “đây là chỗ Như Lai 
chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác”, “đây là chỗ Như Lai chuyền 
pháp luân vô thượng”, “đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết-bàn.” 

Này Ananda, những ai trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với 
tâm thâm tín, hoan hý, thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được 
sanh thiện thú, cảnh giới chư thiên. 

203. — Bạch Thê Tôn, chúng con phải cư xử với phái nữ như thé nào? 

- Này Ananda, chớ có Һау họ. 

— Bạch Thé Tôn, nếu phải thây họ, thời phải như thế nào? 

— Này Ananda, chớ có nói chuyện với họ. 

— Bạch Thé Tôn, nếu phải nói chuyện với họ, thời phải như thế nào? 

— Này Ananda, phải an trú chánh niệm. 

204. — Bạch Thé Tôn, chúng con phải xử sự thân Xá-lợi của Như Lai như 
thê nào? 

— Này Ananda, các ngươi đừng сб lo lăng vân đề cung kính thần Xá-lợi 
của Như Lai. Này Ananda, các ngươi hãy nó lực, hãy tinh tân hướng vê tự 
độ, sóng không phóng dật, cần màn, chuyên hướng về tự độ. Này Ananda, 
có những học giả Sát-đê- ly, những học giả Bà-la-môn, những học giả ола chủ 
thân tín Như Lal, những у1 này sẽ lo cho sự cung kính cúng dường thân Xá-lợi 
của Như Га. 

205. — Bạch Thé Tôn, cần phải xử sự thân Xá-lợi của Như Lai như thế nào? 

— Này Ananda, xử sự thân Chuyên Luân Thánh Vuong nhu thé nào, hãy xử 
sự thân Xá-lợi của Như Lai như vậy. 
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- Bạch Thế Tôn, người ta xử sự thân Chuyên Luân Thánh Vương như 
thé nào? 

— Này Ananda, thân của Chuyén Luân Thánh Vương được quân tròn với vải 
mới. Sau khi quân vải mới xong, lại được quân thêm với vải gai bện. Sau khi 
quân vải gai bện, lại quân thêm với vải mới, và tiếp tục như vậy cho đến năm 
trăm lớp cả hai loại vải. Rói thân được đặt vào trong một hòm dâu bằng sắt, 
hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy kín. Xong, một giàn hỏa gôm mọi loại 
hương được xây dựng lên, thân của vị Chuyên Luân Thánh Vương được đem 
thiêu trên giàn hỏa này. Và tại ngã tư đường, tháp của vị Chuyên Luân Thánh 
Vương được xây dựng lên. Này Ananda, đó là pháp táng thân vị Chuyên Luân 
Thánh Vương. 

Này Ananda, pháp táng thân vị Chuyên Luân Thánh Vương như thé nào, 
pháp táng thân Như Lai cũng như vậy. Tháp của Như Lai phải được dựng lên 
tại ngã tư đường, Và những ai đem đên tại chỗ ây vòng hoa, hương hay hương 
bột nhiều màu, dành lễ tháp hay khởi tám hoan hy [khi đứng trước mặt tháp], 
thời những người ấy sẽ được lợi ích, hạnh phúc lâu dài. 


206. Này Ananda, bón hạng người sau xửng đáng được xây tháp. Thé nào là 
bốn? Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xứng đáng được xây tháp. Độc 
Giác Phật xứng đáng được xây tháp. Đệ tử Thanh văn của Như Lai xứng đáng 
được xây tháp. Chuyên Luân Thánh Vương xứng đáng được xây tháp. 

Này Ananda, vì lý do gì, Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Giác xứng đáng 
được xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: “Đây 
là tháp của Thế Tôn, A-la-hán Chánh Đăng Giác.” Do tâm hoan hy như vậy, khi 
thân hoại mạng chung, họ sẽ sanh lên thiện thú, cảnh giới chư thiên. Này Ananda, 
vì lý do này, Như Lai, А-Іа-һап Chánh Đăng Слас xứng đáng được xây tháp. 

Này Ananda, vì lý do gì, bậc Độc Giác Phật xứng đáng được xây tháp? 
Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hy khi nghĩ đến: “Đây là tháp của Thế 
Tôn Độc Giác Phật.” Do tâm hoan hy như vậy, khi thân hoại mạng chung, họ 
sẽ được sanh lên thiện thú, cảnh giới chư thiên. Này Ananda, vì lý do này, bậc 
Độc Спас Phật xứng đáng được xây tháp. 

Này Ananda, vì lý do gi, đệ tử Thanh văn của Như Lai xứng dáng được xây 
tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đên: “Đây là tháp 
đệ tử Thanh văn của Thế Tôn, A-la-hán Chánh Đăng Giác.” Do tâm hoan hỷ 
như vậy, khi thân hoại mạng chung, họ sẽ được sanh lên thiện thú, cảnh giới 
chư thiên. Này Ananda, vì lý do này, đệ tử Thanh văn của Như Lai xứng đáng 
được xây tháp. 

Này Ananda, vì lý do gì, Chuyên Luân Thánh Vương xứng dáng được xây 
tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đên: “Đây là tháp 
của vị Pháp vương tri vì đúng pháp.” Do tâm hoan hy như vậy, khi thân hoại 
mạng chung, họ sẽ được sanh lên thiện thú, cảnh giới chư thiên. Này Ananda, 
vì lý do này, Chuyên Luân Thánh Vương xứng đáng được xây tháp. 

Này Ananda, đó là bón hạng người xứng đáng được xây tháp. 
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207. Rồi Tôn giả Ananda đi vào trong tinh xá, dựa trên cột cửa và đứng 
khóc: “Ta nay vån còn là kẻ Hữu học, còn phải tự lo tu tâp.” Nay bậc Đạo sư 
của ta sắp а1ё độ, còn ai thương tưởng ta nữa!” 


Thé Tôn nói với các Tỷ-kheo: 
— Này các Tý-kheo, Ananda ở tại đâu? 
— Bạch Thê Tôn, Tôn giả Ananda đi vào trong tinh xá, dựa trên cột cửa và 


đứng khóc: “Ta nay vẫn còn là kẻ Hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Рао 
sư của ta sắp điệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa!” 


Thé Tôn liền nói với một Tỷ-kheo: 


— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, nói với Ananda: “Này Hiên giả 
Ananda, bậc Đạo sư cho gọi Hiền giả.” 


— Xin vâng, bạch Thé Tôn. 


VỊ Tỷ-kheo â ау vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn giả Ananda: sau khi đến, 
liền nói với Tôn giả: 


— Này Hiền giả Ananda, bậc Đạo sư cho gọi Hiền giả. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giả Ananda vâng lời vị Tỷ-kheo ду, đi đến Thé Tôn, dành lễ Ngài và 
ngôi xuống một bên. 

Thế Tôn nói уб! Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 

— Thôi vừa ròi, Ananda, chớ có buôn râu, chớ có khóc than! Này Ananda, 
Ta đã tuyên bó trước với ngươi rằng mọi vật ái luyên, tốt đẹp đêu phải sanh biệt, 
tử biệt và dị biệt. Này Ananda làm sao được có sự kiện này: “Các pháp sanh, 
trú, hữu vi, biến hoại đừng có bi tiêu diệt”? Không thể có sự kiện như vậy được. 
Này Ananda, đã lâu ngày, ngươi đôi với Như Lai, với thân nghiệp đây lòng từ 
ал, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng; với khâu nghiệp đây lòng từ ái, 
lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng; với y nghiệp đây lòng từ áI, lợi ích, 
an lạc, có một không hai, vô lượng. Này Ananda, ngươi là người tác thành công 
đức; hãy cô găng tinh tân lên, ngươi sẽ chứng bậc Vô lậu, không bao lâu đâu! 


208. Rôi Thé Tôn nói với các Ту-Кһео: 


— Này các Ty-kheo, nhüng vi A-la-hán Chánh Đăng \ Giác trong thời quá khứ, 
những bậc Thê Tôn này đều có những vị thị giả tối thắng như Ananda của Ta. 
Này các Ty-kheo, những vị A-la-hán Chánh Đăng Слас thời v1 lai, những bậc 
Thê Tôn này cũng sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của Ta vậy. 


Này các Ty-kheo, Ananda là người có trí và hiểu rë: “Nay đúng thời để các 
Tỷ-kheo yết kiến Thế Tôn, nay đúng thời để các Tỷ-kheo-ni..., nay đúng thời 
dë các nam cư sĩ..., nay đúng thời đề các nữ cư sĩ..., nay đúng thời để các vua 
chúa, để các đại thân, để các ngoại đạo sư, để các đệ tử các ngoại đạo sư yết 
kiến Thế Tôn.” 


Tôn giả Ananda lúc này tuy đã vào Thánh đạo nhưng vẫn chưa đắc quả A-la-hán. 
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209. Này các Tý-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu. Thế nào 
là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, néu có chúng Tỷ-kheo đến yết kiên Ananda, chúng ду 
sẽ được hoan hỷ vì được yết kiên Ananda; và néu Ānanda thuyét pháp, chúng 
ây sẽ được hoan hý vì bài thuyết pháp; và nếu Ananda làm thinh, thời này các 
Ty-kheo, chúng Ty-kheo â ây sẽ that vọng. 


Này các Ту-Кһео, nếu có Tỷ-kheo-m... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ 
ёп yết kiên Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ vì được yết kiên Ananda: và 
nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hy vì bài thuyết pháp; và néu 
Ananda làm thinh, thời này các Tý-kheo,... chúng nữ cư sĩ ây sẽ thát vọng. 


Này các Tỷ-kheo, vi Chuyên Luân Thánh Vương có bốn đức tánh ky diệu, 
hy hữu. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Sát- đê- ly... chúng Bà-la-môn... chúng gia 
chủ... chúng Sa-môn đến yết kiến vị Chuyên Luân Thánh Vương, chúng ау 
sẽ được hoan Һу vì được yết kiến vị Chuyên Luân Thánh Vương; và nêu vị 
Chuyên Luân Thánh Vương nói chuyện, chúng â ây sẽ được hoan hỷ vì bài nói 
chuyện; và nêu vi Chuyên Luân Thánh Vương làm thinh, thời này сас Tỷ-kheo, 
chúng Sa-môn ấy sẽ thất vọng. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu. Nếu 
có chúng Ту-Кһео... chúng Tỷ-kheo-mi... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ 
đến yết kiến Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ vì được vết kiến Ananda; và 
nêu Ananda thuyết pháp, chúng ây sẽ được hoan hy vì bài thuyết pháp; và néu 
Ananda làm thinh, thời này các Tý-kheo,... chúng nữ cư sĩ ây sẽ thât vọng. 

Này các Tý-kheo, Ananda có bón đức tánh kỳ diệu, hy hữu như vậy. 

210. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị 
hoang vu này, tại đô thị phụ thuộc này! Bạch Thê Tôn, có những đô thị khác 
to lớn hơn như Campa (Chiêm-bà), RãJagaha (Vương Ха), Savatthi (Xá-vệ), 
Saketa (Sa-kỳ), Kosambi '(Kiêu- thưởng-di), Bãränasĩ (Ba-la-nại), Thé Tôn hãy 
diệt độ tại chỗ â ау. Tại chỗ â йу, có đại chúng Sát-đê- ly, có đại chúng Bà-la-môn, 
có đại chúng gia chủ rât tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ cúng dường thân Xá- 
lợi của Như Lal. 

— Này Ananda, chớ có nói như vậy! Này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ 
bé, đô thị này hoang vu, đô thị này phụ thuộc! 

Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là Mahãsudassana (Đại Thiện Kiên). Vị 
này là Chuyển Luân Vương trị vì như pháp, là vị Pháp vương thông lãnh thiên 
hạ bôn phương, chinh phục hộ trì quốc dân, dày đủ bảy báu. Này Ananda, đô thị 
Kusinara này là kinh đô của Vua Mahasudassana tên là Kusāvatī (Câu-xá- bà-đề), 
phía Đông và phía Tây rộng đến mười hai do-tuân, phía Bắc và phía Nam rộng 
дёп bảy do-tuân. 
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Này Ananda, kinh đô Kusävatī này rát phón thinh, phú cường, dân cư đông 
đúc, dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh 
đô АЈакатапаа của chư thiên, rât phôn thịnh, phú Cường, dân cư đông đúc, 
thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú; cũng vậy, này Ananda, kinh đô 
Киѕауай này cũng rất phôn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung 
mãn, thực phẩm phong phú. 


Này Ananda, kinh đô Kusavati này, ngày đêm vang dậy chín loại tiếng, tức 
là tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trông lớn, tiêng trông nhỏ, tiếng ty-bà, 
tiếng hát, tiếng xập xỏa, tiếng chuông và tiêng thứ mười là lời kêu gọi: “Hãy 
uông đi, hãy ăn di!” 


Này Ananda, hãy di vào Kusinara và nói với dân Malla ở Kusinäräa: “Này 
các Vasettha, đêm nay, vào canh cuỗi cùng, Như Lai sẽ diệt độ. Này Vãsettha, 
các ngươi hãy đến! Này Vãsettha, các ngươi hãy đến! Về sau chớ có hối hận: 
“Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà chúng ta không được chiêm 
ngưỡng Như Lal.” 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đắp y, đem theo y bát và cùng một vị 
khác làm bạn đông hành đi vào Kusinara. 


211. Lúc bây giò, dân Malla ở Kusinārā đang tụ hỌp tại giảng đường vì một 
vài công sự. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân Malla ở Kusinärä. 
Sau khi đến, Tôn giả liền nói với dân Маја © Kusinarã: 


— Này Vasettha, đêm nay, vào canh cuối cùng, Như Lai sẽ diệt độ. Này 
Vasettha, các ngươi hãy đến! Này Vãsettha, các ngươi hãy đến! Về sau chớ có 
hôi hận: “Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà chúng ta không được 
chiêm ngưỡng Như LaI.” 

Dân Malla cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe Tôn giả Ananda nói 
như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, tâm tư khó não. Kẻ thì khóc than với đầu bù 
tóc rôi, kẻ thì khóc than với cảnh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than với thân bó 
nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 
diệt quá sớm, Pháp Nhãn biên mát ở trên đời quá sớm!” 


Và dân МаПа cùng với con trai, con gái và vợ đau đớn, sầu muộn, tâm tư 
khó não, đi đến Upavattana, khu rừng Sa-la của dòng họ Майа và đến chỗ Tôn 
giả Ananda. 


Tôn giả Ananda tự nghĩ: “Nếu ta để dân Malla ở Kusinara dành lễ Thế Tôn 
từng người một, thời đêm sẽ tàn trước khi Thê Tôn được tất cả dân Маа đảnh 
lễ. Vậy ta hãy dé dân Маа ở Kusinärä dành lễ theo từng gia tộc.” 

- Bạch Thê Tôn, gia tộc Маа пау với vợ con, đô chúng, bạn bè đến cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn. 

Và Tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong canh một, khiến dân Майа 
ở Kusinara dành lễ Thế Tôn. 
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212. Lúc bây giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại Kusmarä, du sĩ ngoại 
đạo Subhadda được nghe: “Tôi nay, vào canh сибт cùng, Sa-môn Gotama sẽ 
diệt độ.” 

Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: “Ta nghe các du sĩ ngoại đạo niên 
cao lap lớn, sư trưởng và đệ tử nói răng: “Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng 
Giác xuất hiện ra đời thật là hy hữu; và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt dó.” Nay có nghĩ vân này khởi lên trong tâm ta, ta tin Sa-môn 
Gotama có thê thuyết pháp và giải được nghi vân cho ta.” 


Rôi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến Upavattana, khu rừng Sa-la của dân 
Майа, đến tại chỗ Tôn giả Ananda và thưa với Tôn giả: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng 
và đệ tử nói răng: “Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Giác xuât hiện ra đời thật là 
hy hữu; và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ.” Nay có 
nghĩ vân này khởi lên trong tâm tôi, tôi tin Sa-môn Gotama có thé thuyét pháp 
và giải được nghi vẫn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho tôi được phép yết kiến 
Sa-môn Gotama. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadda: 

- Thôi đi, Hiền giả Subhadda, chớ có phiền nhiễu Như Lai! Thế Tôn 
đang mệt. 

Lân thứ hai... Lần thứ ba, du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với Tôn giả Ananda: 

- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng 
và đệ tử nói răng: “Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Giác xuât hiện ra đời thật là 
hy hữu; và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt dó.” Nay có 
nghi ván này khói lên trong tâm tôi, tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết pháp 
và giải được nghi vẫn cho tôi. Hiên giả Ananda, hãy cho phép tôi được yết kiến 
Sa-môn Gotama. 

Lân thứ ba, Tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadda: 

- Thôi đi, Hiền giả Subhadda, chớ có phiên nhiễu Như Lai! Thế Tôn 
đang mệt. 

213. Thê Tôn nghe được câu chuyện của Tôn giả Ananda với du sĩ ngoại 
đạo Subhadda, Ngài liên nói với Tôn giả Ananda: 

— Thôi Ananda, chớ có ngăn trở Subhadda. Ananda, hãy để cho Subhadda 
được phép yết kiến Như Lai. Những gì Subhadda hỏi Ta là hỏi để hiểu biết chớ 
không phải để phiên nhiễu Ta. Và những gì Ta trả lời các câu hỏi, Subhadda sẽ 
hiểu ý nghĩa một cách mau le. 

Tôn giả Ananda liên nói với du sĩ ngoại đạo Subhadda: 

— Này Hiên giả Subhadda hãy vào. Thê Tôn đã cho phép Hiên giả. 

Rói du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thê Tôn, nói lên những lời chúc 


tụng, hỏi thăm xã giao ròi ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi một bên, du sĩ 
ngoại đạo Subhadda bạch Thê Tôn: 
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— Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn là những vị Hội chủ, vị 
Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai Tổ giáo phái, 
được quân chúng tôn sùng, như các ngài Pũrana Kassapa, Makkhali Gosäla, Ajita 
Kesakambala, Pakudha Кассауапа, SañJaya Belatthaputta, Nigantha Nataputta, 
tất cả những vị này có phải là giác ngộ như các vị ду đã tự cho như vậy, hay tất cả 
chưa giác ngộ, hay một sô đã giác ngộ và một sô chưa giác ngộ? 


— Thôi Subhadda, hãy dé vân đề này yên một bên: “Tất cả những у này có 
phải là đã giác ngộ như các v1 ây đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, 
hay một sô đã giác ngộ và một sô chưa giác ngộ.” Này Subhadda, Ta sẽ thuyết 
pháp cho ngươi. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

214. — Này Subhadda, trong Pháp và Luật nào không có Bát Thánh đạo, 
thời ở đây không có [đệ nhất] Sa-môn, cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng 
không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda, trong 
Pháp và Luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có [đệ nhất] Sa-môn, cũng có 
đệ nhi Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda, 
chính trong Pháp và Luật này có Bát Thánh đạo, thời này Subhadda, ở đây có 
đệ nhất Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ 
tứ Sa-môn. Những hệ thông ngoại đạo khác đêu không có những Sa-môn. Này 
Subhadda, nêu những vị Tỷ-kheo пау sông chơn chánh, thời đời này không 
văng những vị A-la-hán. 

Này Subhadda, пат hai mươi chín, 

Ta xuất gia, hướng tìm chon thiện đạo. 
Trải nám mươi năm với thêm một năm, 
Từ khi xuất gia, này Subhadda, 

Ta là du sĩ tu Trí, tu Đức. 

Ngoài lãnh vực này, không có Sa-môn [đệ nhất], cũng không có Sa-môn 
đệ nhị, cũng không có Sa-môn đệ tam, cũng không có Sa-môn đệ tứ. Những hệ 
thông ngoại đạo khác đều không có những Sa- -môn. Này Subhadda, nêu những 
Tỷ-kheo sông chơn chánh, thì đời này không vắng những vị A-la-hán. 

215. Khi được nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch Thê Tôn: 

— Thật hy hữu thay, bạch Thê Tôn! Thật vi điệu thay, bạch Thê Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bày ra những gi bi che 
kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thé Tôn, con xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Con xin được xuất gia với Thé Tôn, con 
xIn thọ Đại giới. 


— Này Subhadda, ai trước kia là ngoại đạo, nay muôn xuất gia, muốn thọ 
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Đại giói trong Pháp và Luật này, phải sông bôn tháng biệt trú. Sau khi sông bốn 
tháng biệt trú, các vị Tỷ-kheo nêu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ Đại giới dé 
thành vị Ту-Кһео. Nhưng Ta nhận thây cá tánh con người sai biệt nhau. 


— Bạch Thế Tôn, néu những người xưa kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia, 
muốn thọ Đại giới trong Pháp và Luật này, phải sông bốn tháng biệt trú. Sau 
khi sống bốn tháng biệt trú, các vị Ту-Кһео nêu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ 
Đại giới, thời con sẽ xin sống biệt trú bón năm, sau khi sóng biệt trú bón nàm, 
nêu các vi Tý-kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, cho con thọ Đại giới dé thành 
vị Ty-kheo. 

Và Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy xuất gia cho Subhadda. 

— Xin vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn. 

Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với Tôn giả Ananda: 

— Thật là lợi ích, thưa Tôn giả Ananda; thật là thiện lợi, thưa Tôn giả 
Ananda, được thọ lễ quán dành làm đệ tử trước mặt bậc Đạo Sư! 

Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất gia, được thọ Đại giới với Thế Tôn. 
Thọ Đại giới không bao lâu, Đại đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không 
phóng dật, tinh tán, sống nhiệt tâm, cần màn. Và không bao lâu, vị này chứng 
được mục đích tôi cao mà con cháu các lương gia đã xuât gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình hướng đến, đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự giác chứng và an trú: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
gi nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sông khác nữa. 


Và Đại đức Subhadda trở thành một A-la-hản nữa. Đại đức là vị đệ tử cuỗi 
cùng được Thê Tôn hóa độ. 

Tune phẩm VI 

216. Lúc bây giờ, Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, néu trong các ngươi có người nghĩ răng: “Lời nói của bậc 
Đạo sư không còn nữa. Chúng ta không có Đạo sư (Слао chủ). ” Này Ananda, 
chó có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, Pháp và Luật mà Ta đã giảng 
dạy và trình bày, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ду sẽ là Đạo sư của 
сас ngươi. 

Này Ananda, nay các vị Tỷ-kheo xưng hô với nhau là Hiên giả. Sau khi Ta 
diệt độ, chớ có xưng hó như vậy. Này Ananda, vị Ty-kheo niên lão hãy 801 VỊ 

Tý-kheo niên thiểu hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc băng tiếng Hiên giả. Vị 


Tỷ-kheo niên thiếu hãy gọi vị Tỷ-kheo niên lão là Thượng tọa (Bhante) hay 
Đại đức. 


Này Ananda, nêu chúng Tăng muôn, sau khi Ta diệt độ, có thé hủy bỏ 
những học giới nhỏ nhặt chi tiết. 
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Này Ananda, sau khi Ta diệt độ, hãy hành tội Phạm-đàn (Brahmadanda) 
đối với Ty-kheo Channa. 

— Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm-đàn? 

- Này Ananda, Tý-kheo Channa muốn nói gì thì nói, chúng Tỷ-kheo sẽ 
không nói, sẽ không giảng dạy, sẽ không giáo giới Ty-kheo Channa. 

217. Rồi Thế Tôn nói với các Ту-Кһео: 

— Này các Тӱ-Кһео, nêu có Tỷ-kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về đức 
Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay phương pháp,” thời này các Tỷ-kheo, các 
ngươi hãy hỏi đi; sau chớ có hôi tiệc: “Bậc Đạo sư có mặt trước chúng ta mà 
chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn.” 

Khi được nói vậy, các Ty-kheo á ây im lặng. Một lần thứ hai... Một lần thứ 
ba, Thế Tôn nói với các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, nêu có một Tỷ-kheo có nghi ngờ hay phân vân gi về 
đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay phương pháp, thời này các Tỷ-kheo, các 
ngươi hãy hỏi đi; sau chớ có hôi tiếc: “Bậc Đạo sư có mặt trước chúng ta mà 
chúng ta không tận mặt hỏi Thể Tôn.” 

Lân thứ ba, các Ty-kheo ấy giữ im lặng. 

Rôi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tý-kheo, nêu có vị nào vì lòng kính trọng bậc Đạo sư mà không 
hỏi, thời này các Tỷ-kheo, giữa bạn đồng. tu, hãy hỏi nhau. 

Khi được nói vậy, những vị Ту-Кһео ây от im lặng. 

Rôi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thật ky diệu thay! Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay! Bạch 
Thé Tôn, con tin ràng trong chúng | -kheo này, không có một Ту-Кһео nào 
có nghi ngờ hay phân vân gì đối với đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay 
phương pháp. 

– Này Ananda, ngươi có tín nhiệm nên nói vậy. Ó đây, này Ananda, Như 
Lai biết răng trong chúng Tỷ-kheo này không со một Tỷ-kheo nào có nghi ngờ 
hay phân vân gì đối với đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay phương pháp. 
Này Ananda, trong năm trăm Tỷ-kheo này, Ty-kheo {һар nhất đã chứng được 
quà Dự lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến Chánh giác. 


218. Và Thê Tôn nói với các Tý-kheo: 


— Này các Ty-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: “Các pháp hữu vi là vô 
thường, hãy tinh tân, chớ có phóng dật.” 


Đó là lời сибі cùng của Như Lai. 
219. Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiên. Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiên. 
Xuất Nhị thiên, Ngài nhập Tam thiên. Xuất Tam thiên, Ngài nhập Tứ thiên. 


5 Xem D. П. 287. 
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Xuất Tứ thiên, Ngài nhập định Không vô biên xú. Xuất Không vô biên xứ, Ngài 
nhập định Thức vô biên xứ. Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở hữu 
xứ. Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Diệt thọ tưởng định. 

Khi ấy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Anuruddha: 

— Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. 

- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới nhập Diệt thọ 
tưởng định. 

Rôi Thế Tôn xuất Diệt thọ tưởng định, Ngài nhập Phi tưởng phi phi tuóng 
xứ định. Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô sở hữu xứ định. Xuất 
Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên xứ định. Xuất Thức vô biên xứ, Ngài 
nhập Hư không vô biên xứ định. Xuất Hư không vô biên xử, Ngài nhập định 
Tứ thiên. Xuất Tứ thiên, Ngài nhập định Tam thiền. Xuất Tam thiên, Ngài nhập 
định Nhị thiên. Xuất Nhị thiên, Ngài nhập định Sơ thiên. Xuất Sơ thiên, Ngài 
nhập định Nhị thiên. Xuât Nhị thiên, Ngài nhập định Tam thiên. Xuât Tam 
thiền, Ngài nhập định Tứ thiền. Xuất Tứ thiên, Ngài lập tức diệt độ. 

220. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chân động khủng 
khiếp, râu tóc dựng ngược, sắm trời vang động. 

Khi Thé Tôn diệt độ, Phạm thiên SahampatI, cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên 
bài kệ này: 

Chúng sanh ở trên đời, 

Từ bỏ thân ngũ uân. 

Bậc Đạo Sư cũng vậy, 
Đắng Tuyệt Luân Trên Đời. 
Bậc Đại Hùng Спас Ngộ, 
Như Lai đã diệt độ. 

221. Khi Thê Tôn diệt độ, Thiên chủ Sakka, cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên 
bài kệ này: 

Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt. 

Đã sanh, chúng phải diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 

222. Khi Thé Tôn diệt độ, Tôn giả Anuruddha, cùng lúc Ngài diệt độ, thốt 
lên bài kệ này: 

Không phải thở ra vào, 
Chính tâm trú chánh định, 
Không tham ái tịch tịnh, 
Tu sĩ hướng diệt độ. 
Chính tâm tịnh bất động, 
Nhẫn chịu mọi cảm thọ, 
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Như đèn sáng bị tắt, 
Tâm giải thoát hoàn toàn. 

223. Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Ananda, cùng lúc Ngài diệt độ, thốt lên 
bài kệ này: 

Thật kinh khủng bàng hoàng, 
Thật râu tóc dựng ngược, 
Khi bậc Toàn Thiện Năng, 
Bậc Giác Ngộ nhập diệt. 

224. Khi Thế Tôn diệt độ, những Tỷ-kheo chưa thoát ly tham ái, có vi thì 
khóc than với cánh tay duĝi cao, có vị thì khóc than với thân bó nhoài dưới đất, 
lăn lộn qua lại: “Thé Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thê nhập diệt quá sớm, 
Pháp Nhãn biến mất ở trên đời quá sớm!” Còn những Tỷ-kheo đã diệt trừ tham 
ái, những у! này an trú chánh niệm, tỉnh giác, nhẫn nại, suy tư: “Các hành là vô 
thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy!” 


225. Lúc bây giò, Tôn giå Anuruddha nói với các Ty-kheo: 


- Thôi các Hiền giả, chớ có sâu não, chớ có khóc than! Này các Hiền giả, 
phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đâu rằng mọi vật ưu ái thân tình 
đều phải sanh biệt, tử biệt và di biệt. Này các Hiền già, làm sao có thê được như 

vậy: “Những gi sanh, tồn tại, hữu vi, chịu su biến hoại mà lại mong khỏi có sự 
biên dịch. Thật không có sự trạng ду.” Này các Hiện giả, chính chư thiên đang 
quở trách đó. 

- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tôn giả đang nghĩ đến hạng chư thiên nào? 

- Hiền giả Ananda, có hạng chư thiên ở trên hư không nhưng có tâm tư thé 
tục, những у] пау khóc than với đầu bù tóc rôi, khóc than với cánh tay duỗi cao, 
khóc than với thân bó nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thế Tôn nhập diệt quá 
sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp Nhãn biên mát ở trên đời quá sớm!” 


Hiên giả Ananda, có hang chư thiên ở trên đât với tâm tư thé tục, những vị 
này khóc than với đâu bù tóc rôi, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than với 
thân bó nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thê Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp Nhãn biên mát ở trên đời quá sớm!” Còn chư thiên đã 
diệt trừ 41 dục, những vị này chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng với tâm suy tư: 
“Các hành là vô thường, làm sao có thê khác được!” 


Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luận bàn về Chánh pháp suốt cả 
đêm còn lại. 

226. Ri Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Ananda: 

- Hiên giả Ananda, hãy vào thành Kusinärä và nói với dân Mallā ở Kusinärã: 
“Này Vãsettha, Thé Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm.” 

— Tôn giả, xin vâng. 

Tôn giả Ananda vâng lời Tôn giả Anuruddha, buỗi sáng đắp y, đem theo y 
bát, cùng một thị giả vào thành Kusinara. 
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Lúc bây giò, dân Mallā ở Kusinārā đang tụ họp tại giảng đường vì một vài 
công vụ. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân Маа © Kusinara; sau 
khi đến, liền nói với dân Mallā ở Киѕіпаӣга: „Мау Vãsettha, Thế Tôn đã diệt độ, 
hãy làm những gi các ngươi nghĩ phải làm.” 


Dân Malla cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe Tôn giả Ananda nói 
như vậy liền đau đớn sầu muộn, tâm tư khó não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc 
rôi, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than với thân bó nhoài 
dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thê Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp Nhãn biến mát ở trên đời quá sớm!” 


227. Rồi dân Маа ở Kusinārā Ta lệnh cho những người làm: “Các người 
hãy gom góp hương, tràng hoa và tất cả nhạc khí ở Kusinãrä.” 


Rồi dân Киѕіпага đem theo hương, tràng hoa, (24 са nhạc khí và năm trăm 
cuộn vải di đến Upavattana, tại rừng Sa-la của dòng họ Malla, đến tại chỗ thân 
Xá-lợi của Thế Tôn. Rồi họ ở lại cả ngày, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân Xá-lợi của Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, 
làm những bảo cái băng vải và tràng hoa Mandala. 


Rôi dân Malla ở Kusinara suy nghi: “Hóm nay, nếu thiêu thân Xá-lợi của 
Thế Tôn thời quá sớm. Ngày mai, chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân Xá-lợi của Thế 
Tôn.” Rồi dân Mallã ở Kusinara, са ngày thứ hai, tôn trọng, cung kính, danh 
lễ, cũng đường thân Xá-lợi của Thê Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, 
hương, làm những bảo cái băng vải và tràng hoa Mandala. Ngày thứ ba cũng 
như vậy. Ngày thứ tư cũng như vậy. Ngày thứ năm cũng như vậy. Ngày thứ sáu 
cũng như vậy. 

Đến ngày thứ „Бау, dân Мапа ở Киѕіпага suy nghĩ: “Chung ta dà tón trong, 
cung kinh, danh lễ, cúng dường thân Xá-lợi của Thê Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương, nay chúng ta hãy chở thân Ха- lợi của Thê Tôn ra ngoài 
thành về phía Nam và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy.” 


228. Lúc bây giờ, tám vị tộc trưởng Mallã gội đâu, mặc ảo mới với y định 
khiêng thân Xá-lợi của Như Lai nhưng khiêng không nỗi. Các vị Mallã ở 
Kusinara bạch Tôn giả Anuruddha: 


— Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gi tám у] tộc trưởng Mallã này gội đầu, 
mặc áo mới với ý định khiêng thần Xá-lợi của Như Lai nhưng không khiêng nôi? 

— Này Vasettha, vì ý định của các ngươi khác, ý định của chư thiên khác. 

— Bạch Tôn giả, ý định của chư thiên là gì? 

— Này các Уаѕећа, ý định của các ngươi như sau: 

“Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đánh lễ, cúng dường thân Xá-lợi của Thé 
Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương. Nay chúng ta hãy chở (hân 
Xá-lợi của Thê Tôn ra ngoài thành về phía Nam và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy.” 


Này các Vasettha, ý định của chư thiên như sau: “Chúng ta đã tôn trọng, 
cung kính, dành lễ, cúng đường thân Xá-lợi của Thé Tôn với các điệu múa, hát, 
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nhạc, tràng hoa, hương của chư thiên, пау chúng ta hãy khiêng thân Xá-lợi của 
Thế Tôn vê hướng Вас đến cửa phía Bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa 
phía Bắc, hãy khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía Đông, khiêng 
đến cửa phía Đông của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Đông, hãy khiêng 
đến phía Đông ngoài thành, tại đền của. dân Malla tên là Makuta Bandhana, và 
chúng ta sẽ thiêu thân Thế Tôn tại chỗ ấy.” 


— Bạch Tôn giả, ý định của chư thiên thé nào, ý định của chúng con cũng vậy. 


229. Lúc ду, khắp cả Kusinärä cho đến đồng bụi, đồng rác, được rải la 
liệt lên đến đầu gối toàn hoa Mandãrava. Rồi chư thiên và các dân Mallā ở 
Kusinārā, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân Xá-lợi của 
Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư thiên và loài 
người, liền khiêng thân Xá-lợi của Thế Tôn về phía hướng Bắc đến cửa phía 
Bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Bắc, liền khiêng qua trung tâm của 
thành, rôi hướng về phía Đông, khiêng đến cửa phía Đông của thành. Sau khi 
khiêng qua cửa phía Đông, liên khiêng đến phía Đông ngoài thành, tại дёп của 
dân Майа tên là Makuta Bandhana, và đặt thân Xá-lợi của Thế Tôn tại chỗ ấy. 


230. Rồi dân Mallã bạch Tôn giả Ananda: 

— Bạch Tôn giả Ananda, chúng con nay phải xử sự như thế nào đối với thân 
Xá-lợi của Như Lai? 

— Này các Vãsettha, xử sự thân Chuyên Luân Thánh Vương như thé nào, 
hãy xử sự thân Xá-lợi của Như Lai như vậy. 


— Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân Chuyên Luân Thánh Vương phải như 
thê nào? 


— Này các Уаѕећа, thân Chuyên Luân Thánh Vương được quân tròn với 
vải mới. Sau khi quân vải mới, lại được quân thêm với vải gai bện. Sau khi 
quân với vải gai bện, lại quân thêm với vải mới và tiếp tục như vậy cho đến 
năm trăm lớp cả hai loại vải. Rôi thân được đặt trong một hòm dâu bằng sắt, 
hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy kín. Xong, một giàn hỏa gôm mọi loại 
hương được xây dựng lên, thân vị Chuyên Luân Thánh Vương được đem thiêu 
trên giàn hỏa này. Và tại ngã tư đường, tháp vị Chuyên Luân Thánh Vương này 
được xây dựng lên. Này các Vãsettha, đó là pháp táng thân của vị Chuyên Luân 
Thánh Vương. 


Này các Vasettha, pháp táng thân của vị Chuyên Luân Thánh Vương như 
thê nào, pháp táng thân của Thê Tôn cũng như vậy. Tháp của Như Lai phải 
được dựng lên tại ngã tư đường. Và những ai đem đến tại chỗ ây vòng hoa, 
hương, hay hương bột nhiêu màu, dành lễ tháp hay khởi tâm hoan hy [khi đứng 
trước mặt tháp], thời những người ây sẽ được lợi ích, hạnh phúc lâu dài. 


Và các người Маа ở Kusinārā sai những người làm công: “Hãy đem lại tất 
cả vải gai bện của Malla.” 

Rôi những người Malla ở Kusinara quân tròn thân Thế Tôn VỚI Vải 1101. 
Sau khi quân vải mới xong, lại quân thêm với vải gai bện. Sau khi quấn với vải 


304 # KINH TRƯỜNG BỘ 


gai bên, lại quân thêm với vải mới và tiếp tục như vậy cho đến năm trăm lớp cả 
hai loại vải. Rồi đặt thân Thé Tôn vào trong một hòm dâu băng sắt, đậy hòm sắt 
này vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn hỏa gồm mọi loại hương và đặt 
thân Thế Tôn trên giàn hóa. 


231. Lúc bây giờ, Tôn giả Маһакаѕѕара đang đi giữa đường từ Pava đến 
Kusinara với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vỊ. Rôi Tôn giả Маһакаѕѕара 
bước xuống đường và đến ngôi tại một góc cây. 

Lúc bây 010, có một tà mạng ngoại đạo (4/naka) lấy một cành hoa Mandãrava 
ở Киѕіпага và đang đi trên một con đường đến Рауа. 

Tôn giả Маһакаѕѕара thây tà mạng ngoại đạo di từ đàng xa đến. Thấy vậy, 
Tôn giả liên hỏi tà mạng ngoại đạo ây: 


— Này Hiên giả, Hiên giả có biết bậc Đạo sư chúng tôi không? 


— Này Hiền giả, tôi có biết. Sa-môn Gotama đã diệt độ cách hôm nay một 
tuân. Từ chỗ â йу, tôi được cành hoa Mandãrava này. 


Lúc ây, những Ty-kheo chua giải thoát tham ал, có vị thì khóc than với cánh 
tay duỗi cao, có vị thì khóc than với thân bó nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: 
“Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp Nhãn biến 
mát ở trên đời quá sớm!” Còn những Ty-kheo đã diệt trừ tham ái, những vi này 
an trú chánh niệm, tỉnh giác, nhãn nại suy tư: “Các hành là vô thường, làm sao 
tránh khỏi sự kiện ấy!” 


232. Lúc bây giò, Subhadda, được xuất gia khi đã lớn tuôi, đang ngôi 
trong hội chúng này. Subhadda, được xuất gia khi đã lớn tuôi, nói với những 
Ty-kheo ây: 

— Thôi các Hiên giả, chớ có sâu. não, chớ có khóc than! Chúng ta đã được 
thoát khỏi hoàn toàn vị Đại Sa-môn ây, chúng ta đã bị phiên nhiễu, quây гау VỚI 
những lời: “Làm như thế này không hợp với các ngươi. Làm như thê này hợp 
với các ngươi. ` Nay những gì chúng ta muôn, chúng ta làm; những gi chúng ta 
không muôn, chúng ta không làm. 


Tôn giả Маһакаѕѕара mới nói VỚI сас vị Ту-Кћео: 


— Thôi các Hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc than! Này các Hiên giả, 
phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đâu rằng mọi vật ưu ái, thân tình 
đều phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các Hiên giả, làm sao có thé được 
như vây: "Những gi sanh, tôn tại, hữu vi, chịu sự biên hoại mà lại mong khỏi 
có sự biến dịch.” Thật không có sự trạng ду. 


233. Lúc bây 210, bốn vi tộc trưởng Mallã gội đâu, mặc áo mới với ý định 
châm lửa thiêu giàn hỏa Thế Tôn nhưng châm lửa không cháy. 

Các vị Mallä ở Kusinära bạch Tôn giả Anuruddha: 

— Bạch Tôn giả, do nhân gi, do duyên gì bón vị tộc trưởng Mallã này gội 
đâu, mặc áo mới với ý định châm lửa thiêu giàn hỏa Thế Tôn nhưng châm lửa 
không chảy? 
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— Này các Vasettha, ý định của chư thiên khác. 

— Bạch Tôn giả, ý định của chư thiên như thé nào? 

— Này các Vasettha, ý định của chư thiên như sau: “Tôn giả Mahakassapa nay 
đang дї giữa đường giữa Рауа và Kusinara cùng với đại chúng Ту-Кһео khoảng 


năm trăm vị. Giàn hỏa Thế Tôn chỉ được đốt cháy khi Tôn giả Маһакаѕѕара cúi 
đầu dành lễ Thế Tôn.” 


— Bạch Tôn giả, ý định chư thiên như thé nào, hãy làm y như vậy. 


234. Rôi Tôn giả Mahakassapa đến tại đền Makuta Bandhana của những VỊ 
Malla, tại giàn hỏa Thế Tôn; khi đến xong, liền choàng áo một bên val, chắp 
tay, di nhiều qua phía tay phải xung quanh giản hỏa ba lân, cởi mở chân ra và 
cúi đầu dành lễ chân Thể Tôn. 


Năm trăm у] Tỷ-kheo â ây choàng áo một bên уат, chắp tay, đi nhiễu qua phía 
tay phải xung quanh giàn hỏa ba lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thé Tôn. 


Và khi Tôn giả Mahäkassapa và năm trăm vị Ту-кһео dành lễ xong, thời 
giàn hỏa Thé Tôn tự băt lửa cháy. 


235. Khi thân Thế Tôn đã cháy, її da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân 
hay nước giữa các khớp xương thảy đêu cháy sạch, không có tro, không có 
than, chỉ có xương Xá-lợi còn lại. 

Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất са đều cháy sạch, không có tro, không có 
than; cũng vậy, khi thân Thế Tôn cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây 
gân hay nước giữa khớp xương, {дї cả đều cháy sạch, không có tro, không có 
than, chỉ có Xương Xá-lợi còn lại. Và năm trăm lớp vải gai bện, cả hai: Lớp 
trong nhât và lớp ngoài nhật đêu bị cháy thiêu. 


Khi thân Thế Tôn bị thiêu chảy xong, một dòng nước từ hư không chảy 
xuống tưới tắt giàn hỏa Thé Tôn, và một dòng nước từ kho nước [hay từ cây 
Sa-la | phun lên tưới їйї giàn hỏa Thê Tôn, và các người Malla ở Kusinara dùng 
nước với mọi loại hương tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn. 


Rôi các người Маа xứ Киѕіпага đặt Xá-lợi của Thê Tôn trong giảng đường, 
dùng cây thương làm hàng rào, dùng cây cung làm bức thành xung quanh và 
trong bảy ngày, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường với các điệu múa, 
hát, nhạc, vòng hoa, hương. 


236. Vua nước Magadha tên là AJātasattu Vedehiputta nghe tin Thé Tôn đã 
diệt độ ở Kusinäraä, liên gởi một sứ giả đến các người Malla ở Kusinara: “Thế 
Tôn là người Sát- ӣё-1у, ta cũng là người Sát- đê-ly. Та cũng xứng dáng được 
một phân Xá-lợi của Thế Tôn. Ta cũng dựng tháp và tô chức nghi lễ đối với 
Xá-lợi của Thế Tôn.” 


Những người Licchavi ở Vesäli nghe tin Thé Tôn đã diệt độ ở Kusinära, liên 
001 một sứ giả đến các người Malla ở Киѕіпага: “Thế Tôn là người Sát-đề- -ly, 
chúng tôi cũng là người Sát- іё Ју. Chúng tôi cũng xứng đáng được một phân 
Xá-lợi của Thê Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tô chức nghi lễ đôi với Xá- lợi 
của Thế Tôn.” 
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Các người Sakya Ó Kapilavatthu nghe tin Thé Tôn đã diệt độ ở Kusinara, 
liên gởi một sứ giả đến các người Malla ở Kusinärã: “Thế Tôn là похол bà соп 
tôi tôn của chúng tôi. Chúng tôi cũng xứng đáng được một phần Xá-lợi của 
Thé Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tô chức các nghi lễ đôi với Xá-lợi 
của Thế Tôn.” 


Những người Вий ở Allakappa nghe tin Thé Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền 
gởi một sứ giả đến các người Malla ở Киѕіпӣга: “Thé Tôn là người Sát-đề- ly, 
chúng tôi cũng là người Sát- đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một phân 
Xá-lợi của Thê Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tô chức các nghi lễ đối với 
Xá-lợi của Thế Tôn.” 


Những người Koliya с Ó Ramagama nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ó Kusinara, 
liên gởi một sứ giả đến các người Майа ở Киѕіпаӣга: “Thế Tôn là người Sát- 
đé- Ту, chúng tôi cũng là người Sát- đề-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân Xá-lợi của Thê Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tô chức các nghi lễ 
đối với Xá-lợi của Thế Tôn.” 


Bả-la-môn Vethadipaka nghe tin Thé Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gởi 
một sứ giả đến các người Mallā ở Kusinārā: “Thế Tôn là người Sát-đế-ly, tôi là 
người Bà-la-môn. Tôi cũng xứng đáng được một phân Xá-lợi của Thế Tôn. Tôi 
cũng sẽ dung tháp và tó chức các nghi lễ đối với Xá-lợi của Thé Tôn.” 


Các người Майа ở Рауа nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi 
một sứ giả đến các người Майа ở Kusinara: “Thế Tôn là người Sát-đế- ly, chúng 
tôi cũng là người Sát-đế-ly. Chúng tôi cũng xứng dáng được một phân Xá-lợi 
của Thê Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tó chức các nghi lễ 401 với Xá-lợi 
của Thê Tôn.” 

Khi được nghe nói vậy, các người Мапа ở Kusinärã liên tuyên bố giữa 
đại chúng: 

- Thế Tôn đã diệt độ tại làng vườn của chúng tôi, chúng tôi sẽ không cho 
phân Xá-lợi nào của Thế Tôn. 

237. Khi nghe vậy, Bà-la-môn Dona nói với họ: 

— Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói! 

Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn, 
Thật không tốt nêu có tranh giành, 

Khi chia Xá-lợi bậc Thượng Nhân. 
Chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, 

Hoan hỷ chia Xá-lợi tám phân. 

Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, 
Đại chúng mười phương tin Pháp Nhãn... 

238. — Này Tôn giả Bà-la-môn, Ngài hãy phân chia Xá-lợi ra tám phân 
đồng đều. 

— Хш vâng, các Tôn giả. 
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Bà-la-môn Dona vâng lời hội chúng ây, phân chia Xá-lợi của Thế Tôn thành 
tám phân đông đều ròi thưa hội chúng: 


— Các Tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đong chia Xá-lợi này. Tôi sẽ 
dựng tháp và tó chức các nghi lễ cho cái bình. 


Và hội chúng ấy tặng Bà-la-môn Dona cái bình. 

Và TƯỜI Moriya Ó Pipphalivana nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, 
liên gởi một sứ giả đến các người Malla ở Киѕіпага: 

— Thé Tôn là người Sát-đề-ly, chủng tôi cũng là người Sát- đé-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được hưởng một phân Xá-lợi của Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ 
dựng tháp và tô chức các nghi lễ đối với Xá-lợi của Thế Tôn. 

— Nay không còn phân Xá-lợi nào của Thê Tôn. Xá-lợi của Thế Tôn đã 
được phân chia, hãy lẫy tro còn lại. 

Rôi các vị này lây các than tro còn lại. 

239. Và vua nước Magadha tên là AJatasattu, соп bà Videhi, xây dựng tháp 
trên Xá-lợi của Thế Tôn tại Vương Xá và tô chức lễ cúng dường. 

Những người Licchav1 ở Vesali cũng xây dựng tháp trên Xá-lợi của Thé 
Tôn tại Vesāli và tô chức lễ cúng dường. 

Những người Sakya с ở  Kapilavatthu cũng xây dựng tháp trên Xá-lợi của Thé 
Tôn tại Kapilavatthu và tô chức lễ cúng dường. 

Những người BulT ở АПакарра cũng xây dựng tháp trên Xá-lợi của Тһё Tôn 
tại Allakappa và tô chức lễ cúng dường. 

Những người КоПуа с Ó Ramagama cũng xây dựng tháp trên Xá-lợi của Thé 
Tôn tại Ватарӣта và tó chức lễ cúng dường. 

Bà-la-môn , Vethadipaka cũng xây dựng tháp trên Xá-lợi của Thé Tôn tại 
VethadTpa và tô chức lễ cúng dường. 

Những người Malla ở Pava cũng xây dựng tháp trên Xá-lợi của Thể Tôn tại 
Рауа và tô chức lê cúng dường. 

Những người Мапа ở Коѕіпага cũng xây dựng tháp trên Xá-lợi của Thé 
Tôn tại Kusinārā và tô chức lễ cúng dường. 

Bà-la-môn Dona cũng xây dựng tháp trên bình [dùng đề đong chia Ха-1о1| 
và tô chức lễ cúng dường. 

Những người Moriya ở Pipphalivana cũng xây dựng tháp trên những than 
tro và tô chức lễ cúng dường. 

Như vậy, có tám tháp Xá-lợi, tháp thứ chín trên bình [dùng đề đong chia 
Ха-1о1] và tháp thứ mười trên tro [Xá-lợn]. 

Đó là truyền thông thời xưa như vậy. 

240. Đâng Pháp Nhãn Vô Thượng, 

Xá-lợi phân tám phân, 
Вау phân được cúng dường, 
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Tại Jambudipa. 

Một phân Long vương cúng, 
Tại Ramagama. 

Một răng Phật được cúng, 
Cho chư thiên ba cõi, 

Một tại Gandhãra, 

Một tại Kalinga. 

Một răng cho Long vương, 
Tự mình riêng cúng dường. 
Quả đất được chói sáng, 
Với hào quang Xá-lợi, 

Với lễ vật cúng dường, 
Hạng thượng phẩm, thượng đăng. 
Xá-lợi dáng Pháp Nhãn, 
Như vậy được cúng dường, 
Bởi những bậc tôn trọng, 
Cung kính lễ cúng đường, 
Bởi thiên, long, nhơn chủ, 
Bởi bậc Tối Thượng Nhơn. 
Các ngươi hãy chắp tay, 
Cung kính lễ cúng dường. 
Khó thay sự chiêm ngưỡng! 
Tôn nhan bậc Như LaI, 

Trải nhiêu nhiêu trăm kiếp, 
May lắm được một lân. 


17. KINH ĐẠI THIÊN KIÊN VƯƠNG 


(Mahãsudassana Sutta)! 


Тупо phẩm I 

241. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana (Hồ-bạt-đan) ở Киѕіпӣга (Câu- 
thi-la), trong rừng Sa-la của dòng họ Майа, giữa hai cây Sa-la (Sa-la song thọ), 
khiN ваї sắp nhập Niết-bàn. 


Lúc â Ấy, Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thé Tôn, dành lễ Ngài, ngồi xuống một 
bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị 
hoang vu này, tại đô thị phụ thuộc này! Bạch Thê Tôn, có những đô thị khác 
to lớn hơn như Campa (Chiêm-bà), Rajagaha (Vương Ха), Sãvatthi (Xá-vệ), 
Saketa (Sa-ky), Kosambi (Kiëu- thuóong-di), Вагараѕт (Ba-la-nąi), Thế Tôn hãy 
điệt độ tại những chỗ ây. Tại những chỗ ấy có đại chúng Sát-đề-ly, có đại chúng 
Bà-la-môn, có đại chúng gia chủ tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ kính lễ thân 
Xá-lợi của Như Lali. 

242. — Này Ananda, chớ có nói như vậy! Này Ananda, chớ có nói đô thị này 
nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô thị này phụ thuộc! Này Ananda, thuở xưa có 
vị vua tên là Mahãsudassana (Đại Thiện Kiến). Vị này là Chuyển Luân Vương 
trị vì như pháp, là vị Pháp vương, thống lãnh thiên hạ bón phương, chinh phục 
hộ trì quốc dân, dày đủ bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinärã này là kinh đô 
của Vua Đại Thiện Kiến tên là Kusavati (Саџ-ха-ба- đề), phía Đông và phía Tây 
rộng đến mười hai do-tuân, phía Bắc và phía Nam rộng đến mười bảy do-tuân. 
Này Ananda, kinh đô Kusävati này rất phôn thịnh, phú cường, dân cư đông 
đúc, dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh 
đô АЈакатапаа của chư thiên rất phôn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, 
thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú; cũng vậy, này Ananda, kinh đô 
Kusāvatī này cũng rất phôn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung 
mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, kinh đô Кизауай này ngày đêm vang 
dậy mười loại tiêng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trông lớn, tiếng 


' Xem D. II. 72; S. I. 11,340; II. 190; Ш. 143; Thag. 1146; J. I. 392. Kinh tương đương trong bộ 7rường 4-hàm 
kinh là Du hành kinh Ж (7.01. 0001. 02. 0011407). Tham chiếu: Đại Thiện Kiên Vương kinh KEREK 
(T.01. 0026.68. 0515b03); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ T)-nại-da tạp ғи ЖЕ — 0) %8 H ЖЕ 
(T.24. 1451.37. 0393a01); Phật Bát-nê-hoàn kinh [BJ K 18 #š (T.01. 0005. 016005); Bár-nê-hoàn kinh rie 
†H## (7.01. 0006. 0176a02); Đại Bát-niét-bàn kinh J їз 8/0 (7.01. 0007. 0191602). 
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trồng nhỏ, tiếng tỳ- -bà, tiếng hát, tiếng tù và, tiếng xập xỏa, và tiếng thứ mười là 
lời kêu gọi: “Hãy 18у thức ăn đi, hãy uống đi, hãy ăn đi!” 


Này Ananda, kinh đô Kusavatt có bảy bức thành bao bọc, một loại băng 
vàng, một loại băng bạc, một loại băng lưu ly, một loại băng thủy tinh, một loại 
băng san hô, một loại bằng xà cừ, một loại bằng mọi thứ báu. 


Này Ananda, kinh đô Ки$ауай có bốn loại cửa, một loại bằng vàng, một 
loại bằng bạc, một loại băng lưu ly, một loại băng thủy tinh. Tại môi cửa, có 
dựng bảy cột trụ, bê cao khoảng ba hay bón lần thân người. Một cột trụ băng 
vàng, một cột trụ băng bạc, một cột trụ băng lưu ly, một cột trụ băng thủy tinh, 
một cột trụ băng san hô, một cột trụ băng xà cừ, một cột trụ băng mọi thứ báu. 


Này Ananda, kinh đô Kusävati có bảy hàng cây Sa-la bao bọc, một hàng 
băng vàng, một hàng bằng bạc, một hàng băng lưu ly, một hàng bằng thủy tính, 
một hàng bằng san hô, một hàng băng xà cừ, một hàng bằng mọi thứ báu. Cây 
Sa-la băng vàng, có thân cây băng vàng, có lá và trái cây băng bạc. Cây Sa-la 
bằng bạc, có thân cây băng bạc, có lá và trái cây băng vàng. Cây Sa-la băng lưu 
ly, có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây băng thủy tinh. Cây Sa-la bằng thủy 
tinh, có thân cây băng thủy tinh, có lá và trái cây băng lưu ly. Cây Sa-la bằng 
san hô, có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây băng xà cừ. Cây Sa-la bằng xà 
сї, có Шап cây băng xà cừ, có lá và trái cây Dăng san hô. Cây Sa-la băng mọi 
loại báu, có thân cây bằng mọi loại báu, có lá và trái cây băng mọi loai báu. Này 
Ananda, khi những hàng cây Sa-la này được gió rung chuyên, một âm thanh vi 
diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí, khi được một 
nhạc sĩ thiện xảo tâu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly; 
cũng vậy, này Ananda, khi những hàng cây Sa-la này được gió rung chuyên, 
một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bây 010, 
nêu ở tại kinh đô Кизауай có những kẻ cờ Бас, rượu chè, họ sẽ nhảy múa theo 
những âm điệu của những hàng cây Sa-la này khi được gió thôi. 


243. Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiên có đủ bảy món báu và bón như ý 
đức. Thê nào là bảy? 


Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến, vào ngày Bố-tát trăng гат, sau khi tắm 
rửa, lên cao điện để trai gIỚI, thời thiên luân báu hiện ra đủ một ngàn căm xe, 
với vành xe, trục xe, đủ mọi bộ phận. Thây vậy, Vua Đại Thiện Kiên suy nghi: 
“Ta nghe nhu váy: ‘Khi một vị vua Sát- đé-ly đã làm lễ quán đảnh, vào ngày 
Bồ-tát trăng răm, sau khi tám rửa, lên cao điện trai giới, nêu có thiên luân báu 
hiện ra, đủ một ngàn căm xe với vành xe và trục xe, đây đủ mọi bộ phận, thời 
vị vua ây là Chuyên Luân Vương. Như vậy ta có thê là Chuyên Luân Vuong.” 


244. Này Ananda, rồi Vua Đại Thiện Kiến từ chỗ ngôi đứng dậy, дар 
thượng y trên một val, tay trái câm bình nước băng vàng, tay phải rưới nước 
trên bánh bánh xe báu vả nói: “Này bánh xe báu, hãy lăn khắp; này bánh xe 
báu, hãy chính phục!” Và này Ananda, bánh xe báu lăn về hướng Đông và Vua 
Đại Thiện Kiến cùng với bón loại binh chủng đi theo sau. Và này Ananda, chỗ 
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nào bánh xe báu dừng lại, chỗ ây Vua Đại Thiện Kiên an trú cùng với bốn loại 
binh chủng. 

“Này Ananda, các địch vương ở phương Đông đến yết kiến Vua Đại Thiện 
Kiến và nói: “Нау đến đây, Đại vương! Hoan nghênh, đón mừng Đại vương! 
Tâu Đại vương, tất cả đêu thuộc của Ngài. Đại vương hãy giáo huấn cho 
chúng tôi!” 


Vua Đại Thiện Kiên nói rằng: “Không được sát sanh. Không được lây của 
không cho. Không được tà dâm. Không được nói láo. Không được uống rượu. 
Hãy ăn uống cho thích nghi!” 


Này Ananda, tất cả địch vương ở phương Đông đều trở thành chư hầu của 
Vua Đại Thiện Kiên. 


Này Ananda, ròi bánh xe báu lăn xuống biên lớn ở phương Dông ròi nồi 
lên và lăn vë phương Nam... lặn xuống biển lớn ở phương Nam rôi nôi lên và 
lăn về phương Tây... lặn xuống biên lớn ở phương Tây ròi nói lên và lăn về 
phương Bắc, và Vua Đại Thiện Kiến cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. 
Này Ananda, chỗ nào bánh xe báu dừng lại, chỗ ây Vua Đại Thiện Kiến an trú 
cùng với bón loại binh chủng. 


Này Ananda, các địch vương ở phương Bắc đến yết kiến Vua Đại Thiện 
Kiên và nói: “Нау đến đây, Đại vương! Hoan nghênh, đón mừng Đại vương! 
Tâu Đại vương, tât cả thuộc của Ngài. Đại vương hãy giáo huân cho chúng tôi!” 


Vua Đại Thiện Kiến nói răng: “Không được sát sanh. Không được lây của 
không cho. Không được tà dâm. Không được nói láo. Không được uống rượu. 
Hãy ăn uóng cho thích nghĩ!” 


Này Ananda, tât cả địch vương ở phương Băc đều trở thành chư hầu của 
Vua Đại Thiện Kiến. 


245. Này Ananda, bánh xe báu ây, sau khi chinh phục trái đất cho đến hải 
biên, liền trở về kinh đô Kusävati và đứng trước pháp đình trên cửa nội cung, 
như một trang bảo cho nội cung của Vua Đại Thiện Kiên.” 


Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện bánh xe báu của Vua Đại Thiện Kiến. 


246. Lại nữa, này Ananda, voi báu xuất hiện cho Vua Đại Thiện Kiến, 
thuân trăng, bảy xú kiên cường, có thân lực, phi hành trên hư không và tên 
là Uposatha (Bồ-tát). Thây voi báu, Vua Đại Thiện Kiến sanh tâm hoan hỷ và 
nghĩ: “Lành thay được cưỡi con voi này nếu nó chịu sự điều ngựt " Và này 
Ananda, như một con hiên tượng quý phái chịu sự điêu ngự lâu ngày, con VOI 
báu â ây tự đến để chịu sự điều ngự. Này Ananda, thuở xưa, Vua Đại Thiện Kiến 
để thử voi báu này, sáng sớm cưỡi voi đi khắp quả đât cho đến hải biên rôi về 
lại kinh đô Kusävati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện voi 
báu của Vua Đại Thiện Kiến. 

2471. Lại nữa, này Ananda, ngựa báu xuất hiện cho Vua Đại Thiện Kiến, 
thuần trăng, đâu đen như qua, бот ngựa như bông cỏ тийја, có thần lực, phi 
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hành trên hư không và được gọi là mã vương Valāhaka. Thây ngựa báu, Vua 
Đại Thiện Kiến sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: “Tốt đẹp thay được cưỡi con ngựa 
này néu nó chịu sự điêu пру!” Và này Ananda, như một con hiên mã quý phái 
chịu sự điêu ngự lâu ngày, con ngựa báu â ау tự đến để chịu sự điều ngự. Này 
Ananda, thuở xưa, Vua Đại Thiện Kiến dé thử ngựa báu này, sáng sớm cưỡi 
ngựa di khắp quả đất cho đến hải biên rồi về lại kinh đô Kusãvati kịp giờ ăn 
sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện ngựa báu của Vua Đại Thiện Kiến. 


248. Lại nữa, này Ananda, châu báu lại xuất hiện cho Vua Đại Thiện Kiến. 
Châu báu ấy là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khéo giũa, khéo 
mài, trong suốt, không tỳ vết, hoàn hảo mọi phương diện. Này Ananda, hào 
quang châu báu này chiêu sáng cùng khắp một do-tuân. Này Ananda, thuở 
xưa, Vua Đại Thiện Kiến, để thử châu báu này, đã cho dàn bày bón binh chúng, 
đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thé tiên quân trong đêm tôi âm u. Này 
Ananda, mọi người trong làng ở xung quanh ёи bắt đâu làm việc, tưởng răng 
trời đã sáng rôi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện châu báu của Vua Đại 
Thiện Kiến. 


249. Này Ananda, nữ báu lại xuất hiện cho Vua Đại Thiện Kiến, mỹ тіёи, 
khả аі, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, 
không béo, không gây, không quá đen, không quá trăng, vượt trên dung sắc 
loài người, sánh đến dung sắc chư thiên. Này Ananda, thân xúc nữ báu này êm 
mịn như bông, như nhung. Này Ananda, khi trời lạnh, chân tay nữ báu này trở 
thành âm áp; khi trời nóng, trở thành lạnh mát. Này Ananda, thân nữ báu tỏa 
mùi thơm Chiên-đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này Ananda, nữ báu này 
dậy trước và đi ngủ sau Vua Đại Thiện Kiến, mọi hành động làm vua thỏa thích, 
yên lành khả ái. Này Ananda, nữ báu này không có một tư tưởng nào bát tín đôi 
với Vua Đại Thiện Kiến, huông nữa là về thân thể. Này Ananda, như vậy là sự 
xuất hiện nữ báu của Vua Đại Thiện Kiến. 


250. Lại nữa, này Ananda, gia chủ báu xuất hiện cho Vua Đại Thiện Kiến, 
chứng được Thiên nhãn, do nghiệp dị thục sanh, và nhờ Thiên nhãn này, có thé 
tháy cháu báu chón cát có chủ hay không có chủ. Gia chủ báu này đến Vua Đại 
Thiện Kiên và nói: “Тац Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, thân sẽ xử lý thích 
nghi tài sản Đại vương.” 

Này Ananda, thuở xưa, Vua Đại Thiện Kiến muôn thử gia chủ báu này, liên 
cưỡi thuyên, chèo ra giữa sông Hãng và bảo gia chủ báu: 

“Này gia chủ, ta cần vàng.” 
“Tàu Đại vương, Đại vương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được.” 
“Này gia chủ, ta сап vàng ngay tại dày.” 

Này Ananda, khiá áy gia chủ báu thọc hai tay xuống nước, nhắc lên một ghè 
đây cả vàng ròng rôi tâu với Vua Đại Thiện Kiến: 

“Таџ Đại vương, như vậy đã đủ chưa? Тах Đại vương, làm như vậy đã 
được chưa? Tâu Đại vương, cúng dường như vậy đã được chưa?” 
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Vua Đại Thiện Kiến trả lời: 
“Này gia chủ, như vậy là đủ. Này gia chủ, làm như vậy là được rôi. Này gia 
chủ, cúng dường như vậy là được ròi.” 


Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện gia chủ báu của Vua Đại Thiện Kiến. 


251. Lại nữa, này Ananda, tướng quân báu xuất hiện cho Vua Đại Thiện 
Kiến, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo Vua Đại 
Thiện Kiến khi đáng tiến thì tiễn, khi đáng lui thì lui, khi đáng dừng thì dừng lại. 


VỊ này đến tâu Vua Đại Thiện Kiến: 

“Tàu Đại vương, Đại vương chớ có âu lo, thân sẽ có vẫn Đại vương.” 

Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báu của Vua Đại Thiện Kiến. 

Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến có đây đủ bảy báu như vậy. 

252. Lại nữa, này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến có dày đủ Bốn như ý đức. 
Thé nào là bôn? Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến đẹp trai, khả 41, cử chỉ thanh 


lịch, sắc diện tuyệt luân, vượt trội hơn mọi người. Này Ananda, đó là như ý đức 
thứ nhất của Vua Đại Thiện Kiến. 


Này Ananda, lại nữa, Vua Đại Thiện Kiến sống lâu, tuổi thọ thắng xa các 
người khác. Này Ananda, đó là như ý đức thứ hai của Vua Đại Thiện Kiến. 


Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến ít bệnh tật, ít đau, thê nhiệt không 
quá lạnh, không quá nóng, được quân phân dé điêu hòa sự tiêu hóa, thắng xa 
các người khác. Này Ananda, đó là như ý đức thứ ba của vua Đại Thiện Kiến. 


Lại nữa, này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến được các vị Bà-la-môn và gia 
chủ ái kính và yêu mến. Này Ananda, như người cha được các người con ái 
kính và yêu тёп; cũng vậy, này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến được các vị Bà- 
la-môn và gia chủ а kính và yêu тёп. Này Ananda, các vị Bà-la-món và gia 
chủ được Vua Đại Thiện Kiến ái kính và yêu mén. Này Ananda, như những 
người con được người cha ái kính và yêu mên; cũng vậy, này Ananda, Các VỊ 
Bà-la-môn và gia chủ được Vua Đại Thiện Kiến ái kính và yêu тёп. Thuở xưa, 
này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến đi đến hoa viên cùng với bón loại binh chủng. 
Này Ananda, các vị Bà-la-môn và gia chủ đến Vua Đại Thiện Kiến và tâu rằng: 
“Tàu Đại vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thê chiêm ngưỡng lâu 
đài hơn.” Này Ananda, nhưng Vua Đại Thiện Kiến lại ra lệnh cho người đánh 
хе: “Này anh đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm để ta có thể ау các vị Bà-la- 
môn và gia chủ lâu dài hơn.” Này Ananda, như vậy là như y đức thứ tư của Vua 
Đại Thiện Kiến. Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến có đầy đủ Bốn như ý đức ấy. 


Này Ananda, đó là Bốn như ý đức của Vua Đại Thiện Kiến. 


253. Và này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Nay ta hãy cho xây 
những hô sen giữa các hàng cây Sa-la, cứ cách khoảng một trăm cung tâm.” 

Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiên cho xây các hô sen giữa các hàng cây 
Sa-la, сїт cách khoảng một trăm cung tâm. Này Ananda, . những hó sen ây được 
lát bằng bốn loại gạch: Một loại băng vàng, một loại băng bạc, một loại bằng 
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lưu ly, một loại băng thủy tinh. Này Ananda, trong bốn loại hồ sen áy có bốn 
loại tam cấp: Một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một 
loại bằng thủy tinh. Tam cáp bắng vàng có cột trụ băng vàng, có chắn ngang 
và đầu trụ bằng bạc. Tam cáp bàng bac có cót tru băng bạc, có chăn ngang và 
đầu trụ băng vàng. Tam câp băng. lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang 
và đầu trụ băng thủy tính. Tam cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, 
có chăn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, những hó sen ây được hai 
hàng lan can bao bọc: Một hàng bằng vàng, một hàng bằng bạc. Hàng lan can 
băng vàng có cột trụ băng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bàng bac. Hàng lan 
can bằng bạc có cột trụ băng bạc, có chăn ngang và đầu trụ bàng vàng. 


Và này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến lai suy nghĩ: “Trong những hồ sen này, 
ta sẽ cho đem trồng các loại sen xanh, sen hông, sen vàng, sen trắng khắp bón 
mùa đê những ai muốn làm tràng hoa có thé lây dùng.” Và này Ananda, Vua 
Đại Thiện Kiên cho đem trồng các loại sen xanh, sen hông, sen vàng, sen trắng 
khắp bốn mùa йё làm những tràng hoa băng các thứ bông ấy. 


254. Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: “Trên bờ những hó sen 
này, ta sẽ cho đặt những người hâu tăm dé tắm cho những người qua kẻ lại.” Và 
này Ananda, Vua Đại Thiện Kiên cho đặt những người hầu tắm trên bờ những 
hồ sen này dé tắm cho những người qua kẻ lại. 


Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: “Trên bờ những hó sen này, 
ta sẽ cho đặt những vật bố thí: Đồ š ăn cho những ai đói, đô uông cho những ai 
khát, áo quân cho những ai cần áo quân, xe có cho những аі cân хе, đô năm cho 
những at cân năm, VỢ cho những al сап vợ, bạc cho những ai cân bạc và vàn 
cho những ai cân vàng.” Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến, trên bờ những hô 
sen ây, cho đặt những vật bó thí: Đồ š án cho những ai đói, đồ uống cho những ai 
khát, áo quân cho những ai cân áo quân, xe có cho những ai cân хе, đồ năm cho 
những ai cân năm, vợ cho những ai cần vợ, bạc cho những ai cân bạc và vàng 
cho những ai cân vàng. 

255. Này Ananda, các gia chủ Bà-la-môn đem theo nhiêu tiền bạc đến Vua 
Đại Thiện Kiến và tâu vua: 

“Таџ Đại vương, chúng tôi có đem nhiều tiền của dé Đại vương dùng. 
Mong Đại vương hãy thâu nhận lây.” 

“Đủ tôi, này các khanh! Ta có nhiều tiền bạc do đánh thuê đúng pháp đem 

lại. Hãy giữ tiên bạc của khanh lại và đem theo nhiều nữa cho các khanh.” 


Các vị này khi bị vua từ chối, liên đứng qua một bên và suy nghĩ: “Nếu nay 
chúng ta đem tiền của này vê nhà chúng ta thời thật không phải. Chúng ta hãy 
xây dựng nhà cửa cho Vua Đại Thiện Kiến.” 


Các vị ây liên đến Vua Đại Thiện Kiến và tâu: 
“Đại vương, chúng tôi định xây dựng nhà cửa cho Đại vương.” 
Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. 
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256. Này Ananda, Thiên chủ Sakka, băng tư tưởng của mình, biết được tư 
tưởng của Vua Đại Thiện Kiến, liên gọi thiên tử Vissakamma (Tỳ-thủ-yết-ma) 
Và nÓI: 


“Này Vissakamma, hãy đến đây và xây dựng một lâu đài cho Vua Đại Thiện 
Kiến, đặt tên là Dhamma (Pháp).” 


“Xin vâng, Tôn giả.” 


Này Ananda, thiên tử Vissakamma vâng lời Thiên chủ Sakka, như người lực 
sĩ duỗi Ta cánh tay đang co, hay co lại cánh tay диді ra, thiên tử Vissakamma 
bién mát từ chư thiên ở Tävatimsa và hiện ra trước mặt Vua Đại Thiện Kiến. Rôi 
này Ananda, thiên tử Vissakamma tâu với Vua Đại Thiện Kiến: 


— Đại vương, tôi sẽ xây dựng một lầu đài tên là Dhamma cho Đại vương. 
Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. Và này Ananda, thiên 
tử VIissakamma xây dựng lâu đài tên là Dhamma cho Vua Đại Thiện Kiên. 


Này Ananda, lâu đài Dhamma này, về hướng Đông và hướng Tây bë dài 
đến một do-tuân, về hướng Bắc và hướng Nam bê rộng đến nửa do-tuân. 


Này Ananda, nên nhà của lâu đài Dhamma cao cho đến ba thân người và 
làm bằng bốn loại gạch: Một loại băng vàng, một loại bằng bạc, một loại băng 
lưu ly, một loại băng thủy tinh. 


Này Ananda, lâu dài Dhamma có đến tám van bón ngàn cột trụ bàng bón 
loại: Một loại băng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng 
thủy tinh. 


Này Ananda, lâu đài Dhamma có đến bốn loại sảng tọa: Một loại băng 
vàng, một loại băng bạc, một loại băng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. 


Này Ananda, lâu đài Dhamma có hai mươi bốn tam cấp băng bốn loại: Một 
loại băng vàng, một loại băng bạc, một loại băng lưu ly, một loại băng thủy tinh. 
Tam cáp băng vàng có cột trụ băng vàng, có chắn ngang và đầu trụ băng bạc. 
Tam сар băng bạc có cột trụ băng bạc, có chắn ngang và đâu trụ băng vàng. 
Tam câp băng lưu ly có cột trụ băng lưu ly, có chăn ngang và đâu trụ bàng thuy 
tinh. Tam cáp băng thủy tinh có cột trụ băng thủy tinh, có chăn ngang và đầu 
trụ băng lưu ly. 


Này Ananda, lâu đài Dhamma có tám vạn bón ngàn phòng óc có tháp nhọn 
băng bón loại: Một loại băng vàng, một loại băng bạc, một loại băng lưu ly, một 
loại băng thủy tinh. Trong phòng ó ôc băng vàng có chỗ năm bằng bạc được phủ 
ra. Trong phòng ô ӧс băng bạc có chỗ năm băng vàng được phủ ra. Trong phòng 
óc bàng luu ly có chó nàm băng ngà được phủ ra. Trong phòng óc băng thủy 
tinh có chỗ năm băng gó hương duoc phu ra. Tại cửa phong ó ôc bằng vàng, có 
dựng lên một cây Sa-la băng bạc, với thân cây băng bạc, với lá và trái cây bằng 
vàng. Tai cửa phòng ốc băng bạc, có dựng lên một cây Sa-la bàng vàng, vól 
thân cây bàng vàng, với lá và trái cây băng bạc. Tại cửa phòng óc băng lưu ly, 
có dựng lên một cây Sa-la băng thủy tinh, với thân cây băng thủy tinh, với lá và 


316 # KINH TRƯỜNG BỘ 


trái cây băng lưu ly. Tại cửa phòng ốc bằng thủy tinh, có dựng lên một cây Sa-la 
băng lưu ly, với thân cây bằng lưu ly, với lá và trái cây băng thủy tinh. 

257. Này Ananda, rồi Vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: “Trước cửa phòng 
lầu Đại Trang Nghiêm, ta hãy cho dựng lên một rừng cây Sa-la toàn bằng vàng, 
và tại đây ta sẽ an tọa ban ngày.” 

Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến trước cửa phòng lầu Đại Trang Nghiêm, 
cho dựng lên một rừng cây Sa-la toàn băng vàng và tại đây, vua an tọa ban ngày. 

258. Này Ananda, lâu đài Dhamma được hai dãy lan can bao bọc, một dãy 
băng vàng, một dãy bằng bạc. Lan can bằng vàng có cột trụ băng vàng, có chắn 
ngang và đầu trụ băng bạc. Lan can băng bạc có cột trụ băng bạc, có chăn ngang 
và đầu trụ bằng vàng. 


Này Ananda, lâu dài Dhamma có hai màn lưới chuông linh, một màn băng 
vàng, một màn băng bạc. Màn lưới bằng vàng có chuông linh băng bạc, màn 
lưới bằng bạc có chuông linh băng vàng. Này Ananda, khi những màn lưới 
chuông linh này được gió rung chuyền, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp У, 
mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí khi được một nhạc sĩ thiện xảo tâu 
nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả а, đẹp ý, mê ly; cũng vậy, này Ananda, 
khi những màn lưới chuông linh này được gió rung chuyên, thời một âm thanh 
уі diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ, nếu tại kinh đô 
KusävatI có những kẻ cờ bạc, rượu chè, chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của 
những màn lưới chuông linh này khi được gió thôi. 

Này Ananda, lâu đài Dhamma khi xây xong thật khó mà nhìn xem, hai 
mắt bị chói lòa [vì quá nguy nga tráng lệ]. Này Ananda, như trong tháng cuối 
mùa mưa, vào mùa thu, khi bâu trời quang đãng, không bi mây che lấp, mặt 
trời mọc lên giữa hư không, khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa. Cũng vậy, 
này Ananda, thật khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa khi lâu đài Dhamma 
xây xong. 

259. Này Ananda, rôi Vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: “Trước mặt lâu đài 
Dhamma, ta hãy cho xây hô sen tên gọi là Dhamma.” 

Và này Ananda, Vua Đại Thiện Kiên cho xây một hó sen tên là Dhamma 
trước mặt lâu đài Dhamma. 

Này Ananda, hồ sen Dhamma, về hướng Đông và hướng Tây bê đài đến 
một do-tuân, và về hướng Bắc và hướng Nam bề rộng đến nửa do-tuần. 


Này Ananda, hồ sen Dhamma có bốn loại gạch: Một loại bằng vàng, một 
loại băng bạc, một loại băng lưu ly, một loại bằng thủy tính. 


Này Ananda, hồ sen Dhamma có hai mươi bón tam cáp băng bốn loại, một 
loại băng vàng, một loại băng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại băng thủy tinh. 
Tam cáp băng vàng có cột trụ băng vàng, có chắn ngang và đầu trụ băng bạc. 
Tam câp băng bạc có cột trụ băng bạc, có chắn ngang và đầu trụ băng vàng. Tam 
cáp băng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chăn ngang và đâu trụ băng thủy tinh. 
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Tam cấp băng thủy tinh có cột trụ băng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng 
lưu ly. 

Này Ananda, hồ sen Dhamma có hai loại lan can bao bọc, một loại băng 
vàng, một loại băng bạc. Lan can băng vàng có cột trụ băng vàng, có chắn 
ngang và đầu trụ băng bạc. Lan can băng bạc có cột trụ băng bạc, có chắn ngang 
và đầu trụ băng vàng. 


Này Ananda, hó sen Dhamma có bảy hàng cây Sa-la bao bọc, một hàng cây 
băng vàng, một hàng cây băng bạc, một hàng cây băng lưu ly, một hàng cây 
bằng thủy tinh, một hàng cây băng san hô, một hàng cây bằng xà cừ, một hàng 
cây băng mọi thứ báu. Cây Sa-la bàng vàng có thân cây bàng vàng, có lá và trái 
cây băng bạc. Cây Sa-la băng bạc có thân cây băng bạc, có lá và trái cây băng 
vàng. Cây Sa-la băng lưu ly có thân cây băng lưu ly, có lá và trái cây băng thủy 
tinh. Cây Sa-la băng thủy tinh có thân cây bàng thủy tinh, có lá và trái cây băng 
lưu ly. Cây Sa-la băng san hô có thân cây. băng san hô, có lá và trái cây băng 
xà cừ. Cây Sa-la bằng xà cừ có thân cây băng xà cừ, có lá và trái cây bằng san 
hô. Cây Sa-la bằng mọi thứ báu có thân cây bằng mọi thứ báu, có lá và trái cây 
băng. mọi thứ báu. Này Ananda, khi những hàng cây Sa-la này được gió rung 
chuyền, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khói lên. Cùng nhu năm 
loại nhạc khí khi được môt nhạc sĩ thiện xảo tâu nhạc, phát ra một âm thanh vi 
diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly; cũng vậy, này Ananda, khi những hàng cây Sa-la này 
được gió rung chuyên thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. 
Này Ananda, lúc bây giờ, néu ở kinh đô Kusävati có những kẻ cờ bạc, rượu chè, 
chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những hàng cây này khi được gió thôi. 


Này Ananda, khi lâu đài Dhamma và hô sen Dhamma được xây xong, lúc 
bây gið, Vua Đại Thiện Kiên cúng dường cho các vị Sa-môn được tôn kính 
và các vị Bà-la-môn được tôn kính mọi nhu câu cân thiết. Rồi vua lên lâu đài 
Dhamma. 


Tung phẩm H 


260. Này Ananda, rồi Vua Đại Thiện Kiên suy nghĩ: “Quả này của ta do 
nghiệp gì, báo này của ta là do nghiệp gì mà hiện tại ta có thân lực như vậy, có 
oat lực như vậy?” 

Này Ananda, rồi Vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Quả này là do ba loại 
nghiệp, báo này là do ba loại nghiệp mà hiện tại ta có thân lực như vậy. Đó là 
bô thí, tự điều, tự chê.” 


Này Ananda, гӧі Vua Đại Thiện Kiến đi đên cao đường Đại Trang Nghiêm, 
đứng trước cửa và nói lớn tiếng cao hứng ngữ sau đây: 
Hãy dừng lại, tư tưởng dục vọng! 
Hãy dừng lại, tư tưởng sân hận! 
Hãy dừng lại, tư tưởng não hại! 
Đến đây thôi, tư tưởng dục vọng! 
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Đến đây thôi, tư tưởng sân hận! 
Đến đây thôi, tư tưởng não hại! 

261. Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến bước vào cao đường Đại Trang 
Nghiêm, ngôi trên sàng tọa băng vàng, ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú 
trong. Thiền thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ; ròi 
diệt tầm và tứ, chứng và an trú trong Thiên thứ hai, một trạng thái hy lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm; rôi ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc іга, chứng 
và an trú vào Thiền thứ ba; rồi xả lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và an trú vào Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


262. Này Ananda, rồi Vua Đại Thiện Kiến ra khỏi cao đường Đại Trang 
Nghiêm, bước vào cao đường băng vàng, ngôi trên sàng tọa bằng bạc, an trú, 
biên mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thé giới, trên, 
dưới, bê ngang, hết ау phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ду an trú, biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. ... với 
tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hy... với tâm câu hữu với xả, "cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thú ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thé giới, trên, dưới, bề ngang, hết ау phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ây an trú, biễn mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

263. Này Ananda, Vua Đại Thiện Кіёп có tám vạn bốn ngàn kinh thành, và 
kinh thành Kusävati (Câu-xá-bà-đề) là đệ nhất. 


Tám vạn bón ngàn lâu đài, và lâu đài Dhamma là đệ nhất. 

Tám vạn bón ngàn cao đường, và cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất. 

Tám vạn bốn ngàn sàng tọa băng vàng, bằng bạc, băng ngà, bằng gó hương, 
được trải với những tâm thảm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với những 


tâm da thu thăng của con sơn dương, được che bởi những tán che cao và hai 
đâu có gói màu đỏ. 


Tám vạn bốn ngàn con voi với những trang sức băng vàng, được che chở 
băng lưới vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhât. 

Tám vạn bốn ngàn con ngựa, với những trang sức băng vàng, cờ vàng, được 
che chở với lưới vàng, và mã vương Valahaka (Уап mã vương) là đệ nhât. 

Tám vạn bốn ngàn cỗ xe với những tâm thảm băng đa sư tử, băng da cọp, 
băng da báo, băng vải vàng, ` với những trang sức băng vàng, cờ vàng, được che 


chở với lưới băng vàng và cô xe tên Vejayanta (Nhạc thanh xa hay Chiến thắng 
kỳ) là đệ nhất. 


Tám vạn bốn ngàn châu ngọc, và bảo châu là đệ nhất. 
Tám vạn bón ngàn phụ nữ, và Hoàng hậu Subhaddä (Thiện Hiên) là đệ nhất. 
Tám vạn bón ngàn gia chủ, và gia chủ báu là đệ nhất. 
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Tám vạn bốn ngàn người dòng Sát-đế-ly, và tướng quân báu là đệ nhất. 

Tám vạn bốn ngàn nhũ nguu với trang sức băng vải cây day (dukūla), với 
sừng đầu nhọn bịt đồng. 

Tám vạn bốn ngàn vải koti với sắc chât tinh diệu như vải gai, vải bông, vải 
lụa và vải nhung. 

Tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa (/hãlipäka), бибі sáng, buổi chiều có cúng 
dường cơm. 

264. Lúc bây giờ, này Ananda, có tám vạn bốn ngàn con voi sáng chiêu đến 
phục vụ cho Vua Đại Thiện Kiến. Rôi Vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Nay tám 
vạn bón ngàn con voi này sáng chiều đến phục vụ cho ta. Nay ta hãy để cho 
chúng đến, cứ cách một trăm năm, thời bón vạn hai ngàn con đến.” 


Này Ananda, rồi Vua Đại Thiện Kiến bảo tướng quân báu: 
“Này Hiền giả, nay tám vạn bón ngàn con voi này sáng chiều đến phục vụ 


ta. Nay hãy để cho chúng đến, cứ cách một trăm năm, mỗi lần cho bốn vạn hai 
ngàn con đến.” 


“Tâu Đại vương, vâng.” 
Này Ananda, vị | tướng quân báu vâng lời Vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, 


từ đó vë sau, cứ mỗi một trăm năm, bốn vạn hai ngàn con voi lần lượt đến với 
Vua Đại Thiện Kiến. 


265. Này Ananda, sau nhiêu năm, nhiều trăm năm, nhiêu trăm ngàn năm, 
Hoàng hậu Subhaddã suy nghĩ: “Cách đây đã lâu, ta được thây Vua Đại Thiện 
Kiên. Vậy nay ta hãy đi dé thăm Vua Đại Thiện Kiến.” 


Này Ananda, rồi Hoàng hậu Subhaddã nói với các cung nữ: 


“Các ngươi hãy gội đầu, mặc áo vàng. Cách đây đã lâu, chúng ta được thây 
Vua Đại Thiện Kiên. Vậy 3 chúng ta sẽ đi yết kiến Vua Đại Thiện Kiến.” 


“Таџ Hoàng hậu, vâng.” 
- Này Ananda, các cung nữ vâng lời Hoàng hậu Subhaddä (Thiện Hiên), gội 
đâu, mặc áo vàng và đi дёп Hoàng hậu Subhadda. 
Này Ananda, rôi Hoàng hậu Subhaddã cho gọi tướng quân báu: 
“Này khanh, hãy cho sắp đặt bón loại binh chủng. Cách đây đã lâu, chúng 


ta được thây Vua Đại Thiện Kiến. Vậy nay chúng ta sẽ đi yết kiến Vua Bai 
Thiện Kiến.” 


“Тао Hoàng hậu, vâng.” 


Này Ananda, tướng quân báu vâng lời Hoàng hậu Subhaddã, cho sắp đặt 
bốn loại binh chủng và tâu Hoàng hậu: 

“Таи Hoàng hậu, bón loại binh chủng đã sắp đặt xong. Hãy làm gì Hoàng 
hậu nghĩ là phải thời.” 

Này Ananda, Hoàng hậu Subhaddãä cùng với bốn loại binh chủng và các 
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cung nữ di đến lâu đài Dhamma, leo lên lâu đài Ây, đến tại cao đường Đại Trang 
Nghiêm và đứng dựa vào cảnh cửa của cao đường này. 

Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: “Nay tiếng gi ón ào như vậy, 
như cả một quân chúng đông đảo?” Vua bèn bước ra khỏi cao đường Đại Trang 
Nghiêm và thây Hoàng hậu Subhaddã đang đứng dựa vào cửa. Thây vậy, Vua 
liên nói với Hoàng hậu Subhaddã: 


“Hoàng hậu hãy đứng ở đây, chớ có vào!” 

Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến liên bảo một người hầu cận: 

“Ngươi hãy nhắc giường băng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm 
và đặt trong khu rừng cây Sa-la băng vàng.” 

“Таџ Đại vương, vâng. ˆ 

Này Ananda, người ây vâng lời dạy của Vua Đại Thiện Kiên, nhắc sàng 
tọa băng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm và đặt trong khu rừng cây 
Sa-la băng vàng. 

Này Ananda, rồi Vua Đại Thiện Kiên năm xuống, trong dáng điệu con sư 
tử, về phía bên hữu, một chân đặt dài trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác. 


266. Này Ananda, Hoàng hậu Subhadda suy nghĩ: “Các căn của Vua Đại 
Thiện Kiến thật là Sáng suốt, màu da thật là thanh tịnh, trong sáng. Mong rằng 
Vua Đại Thiện Kiến chớ có mệnh chung!” 


Rồi Hoàng hậu tâu với Vua Đại Thiện Kiến: 


“Tàu Đại vương, tám vạn bón ngàn kinh thành này, với kinh thành Кизауай 
là đệ nhát, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với 
chúng. Đại vương hãy ái luyễn đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bôn ngàn lâu đài này, với lâu đài Dhamma là đệ 
nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. 
Đại vương hãy ái luyễn đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cao đường này, với cao đường Đại Trang 
Nghiêm là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục 
đôi với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sông! 


Tâu Đại vuong, tám van bôn ngàn sàng tọa này, băng vàng, băng bac, bàng 
ngà, băng gỗ hương, được trải với những tâm thảmthảm lông dài, với vải có 
thêu bông hoa và với những tâm da thù thăng của con sơn dương, được che với 
những tán che cao và hai đầu có gói màu đỏ, những sàng tọa này đều thuộc của 
Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái 
luyên đời sông! 

Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con vol này, với những trang sức băng 
vàng, cờ vàng, được che chở với lưới băng vàng, và tượng vương Uposatha là 
đệ nhất, những con voi này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm 
ái dục đối với chúng. Đại Vương hãy ái luyễn đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này, với những trang sức bàng 
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vàng, cờ vàng, được che chở với lưới băng vàng, và mã vương Valahaka là đệ 
nhất, những con ngựa này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm 
ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyên đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cỗ xe này, với những tắm thảm bằng da 
sư tử, bàng da cop, bàng da báo, băng vải vàng với những trang sức băng vàng, 
cO vàng, được che chở với lưới băng vàng, và cỗ xe tên Vejayanta là đệ nhật, 
những có xe này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối 
với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn châu ngọc này, với bảo châu là đệ nhất, 
đều thuộc Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương 
hãy ái luyễn đời sông! 


Tàu Đại vương, tám vạn bón ngàn phụ nữ пау, với phụ nữ báu là đệ nhất, 
đều thuộc Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ. Đại vương 
hãy ái luyến đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn gia chủ пау, với gia chủ Баи là đệ nhất, 
đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ. Đại vương 
hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn người dòng Sát-đế-ly này, với tướng 
quân báu là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục 
đối với họ. Đại vương hãy ái luyên đời sông! 


Tàu Đại vương, tám vạn bón ngàn nhũ ngưu với trang sức băng vải cây đay, 
VỚI sừng đâu nhọn bịt đồng này, đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi 
tâm ái dục đôi với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sông! 


Tâu Đại vuong, tám van bôn ngàn vải koti, với sắc chất tinh diệu như vải 
gal, Vải bóng, vải lụa và vải nhung, đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy 
khởi tâm ái dục đôi với chúng. Đại vương hãy ái luyên đời sông! 


Tàu Đại vương, tám vạn bón ngàn loại cháo sữa, và buói sáng, buôi chiều 
có cúng dường cơm này, đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái 
dục đôi với chúng. Đại vương hãy ái luyễn đời sông!” 

267. Này Ananda, Vua Đại Thiện Kiến nghe Hoàng hậu Subhaddã nói vậy, 
liên trả lời: 

“Đã từ lâu, Hoàng hậu nói với ta với những lời dë chịu, hòa ái và dịu dàng, 
thê mà nay, trong lân cuối cùng này, Hoàng hậu lại nói với ta băng những lời 
không dễ chịu, không hòa ái, không dịu dàng.” 

“Tàu Đại vương, thiếp phải nói với Đại vương thế nào?” 

“Này Hoàng hậu, Hoàng hậu phải nói với ta như thê này: 

“Tất cả mọi sự vật khả ái, khả lạc đều thay đối, không có thực thể, chịu sự 
biên hóa. Đại vương chớ có mệnh chung với tâm quyên luyễn chúng. Đau khô 


thay sự mệnh chung với tâm còn аі luyén! Đáng trách thay sự mệnh chung còn 
ái luyên! 
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Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn kinh thành này, với kinh thành Kusävati 
là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với 
chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bón ngàn lâu đài này, với lâu đài Dhamma là đệ 
nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. 
Đại vương chớ có ái luyén đời sống! 


Tàu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cao đường này, với cao đường Đại Trang 
Nghiém là đệ nhát, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục 
đôi với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn sàng tọa này, băng vàng, bảng bạc, bằng 
ngà, băng gỗ hương, được trải với những tâm thảm lông dài, với vải có thêu 
bông hoa, và với những tâm da thù thăng của con sơn đương, được che chở bởi 
những tán che cao và hai đầu có gói màu đỏ, những sàng tọa này đều thuộc của 
Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ tâm ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có 
ái luyễn đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con voi này, với những trang sức bằng 
vàng, cờ vàng, được che chở với lưới băng vàng và tượng vương Uposatha là 
đệ nhất, những con voi này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng 
ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này, với những trang sức băng 
vàng, được che chở với lưới băng vàng, và mã vương Valahaka là đệ nhất, 
những con ngựa này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục 
đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời sông! 


Tàu Đại vương, tám vạn bón ngàn сб хе này, với những tâm thảm bằng da 
sư tử, băng da cop, bàng da báo, với những đô trang sức bàng vàng, cờ vàng, 
được che chở với lưới bằng vàng, và cỗ xe tên Vejayanta là đệ nhất, những CÔ xe 
này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. 
Đại vương chớ có ái luyên đời sông! 


Tàu Đại vương, tám vạn bón ngàn châu ngọc nảy, với bảo châu là đệ nhất, 
đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sóng! 

Tâu Đại vương, tám vạn bôn ngàn phụ nữ này, với phụ nữ báu là đệ nhất, 
đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! 

Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn gia chủ này, với gia chủ báu là đệ nhật, 
đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sóng! 

Tàu Dai vuong, tám van bón ngàn người thuộc dòng họ Sát-dé-1y này, VỚI 
tưởng quân báu là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng 
ái dục đôi với họ. Đại vương chớ có ái luyễn đời sông! 
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Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay, 
VỚI sửng đầu nhọn bịt đồng này, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ 
lòng ái dục đối với chúng. Đại Vương chớ có а luyễn. đời sông! 


Tâu Đại vuong, tám vạn bốn ngàn vải koti, với sắc chất tinh diệu như vải 
gai, vải bông, vải lụa và vải nhung này đều thuộc của Đại vương. Đại vương 
hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyễn đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa, và Бибі sáng, Бобі chiều 
CÓ CÚng dường cơm này, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng 
ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái шуёп đời sông!” 


268. ‚ Này Ananda, khi nghe nói vậy, Hoàng hậu Subhaddã buôn khóc, rơi 
nước mắt và tâu với Vua Đại Thiện Kiên: 


“Tất cả mọi sự vật khả ái, khả lạc đều thay đôi, không có thực thể, chịu sự 
biến hóa. Đại vương chớ có mệnh chung với tâm quyến luyễn chúng. Đau khô 
thay sự mệnh chung với tâm còn ái luyên! Đáng trách thay sự mệnh chung còn 
ái luyến! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn kinh thành này, với kinh thành Kusavati 
là đệ nhất, đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với 
chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bón ngàn lâu đài này, với lâu đài Dhamma là đệ 
nhất, đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. 
Đại vương chớ có ái luyễn đời sóng! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cao đường này, với cao đường Đại Trang 
Nghiém là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục 
đôi với chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời sống! 


Tâu Đại vuong, tám vạn bón ngàn sàng tọa này, băng vàng, bảng bạc, băng 
ngà, băng gó huong, được trải với những tâm thám lông dài, với vải có thêu 
bông hoa, уа убт những tâm da thù thắng của con sơn dương, được che chở bởi 
những tán che cao và hai đâu có gói màu đỏ, những sàng tọa này đêu thuộc của 
Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ tâm ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có 
ái luyễn đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con voi này, với những trang sức bằng 
vàng, cờ vàng, được che chở với lưới băng vàng và tượng vương Uposatha là 
đệ nhất, những con voi này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng 
ái dục 401 với chúng. Đại Vương chớ có ái luyễn đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này, với những trang sức băng 
vàng, được che chở với lưới bàng vàng, và mã vương Valahaka là đệ nhất, 
những con ngựa này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục 
đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bỗn ngàn сӧ хе пау, với những tâm thảm bằng da 
su tử, băng da cop, bàng da báo, với những đô trang sức bàng vàng, cờ vàng, 
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được che chở với lưới bằng vàng, và cỗ xe tên Vejayanta là đệ nhất, những CỔ xe 
này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. 
Đại vương chớ có ái luyến đời sông! 


Tàu Đại vương, tám vạn bón ngàn châu ngọc này, với bảo châu là đệ nhật, 
đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyễn đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bôn ngàn phụ nữ này, với phụ nữ báu là đệ nhất, 
đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại 
vương chớ có ái luyễn đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn gia chủ này, với gia chủ báu là đệ nhất, 
đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sông! 


Тао Đại vương, tám vạn bốn ngàn người thuộc dòng họ Sát-đế-ly này, với 
tướng quân báu là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng 
ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sông! 


Tàu Đại vương, tám vạn bón ngàn nhũ ngưu với trang sức băng vải cây đay, 
VỚI sừng đâu nhọn bịt đồng này, đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ 
lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyện. đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bón ngàn vải koti, với sắc chất tinh diệu như vải 
gai, vải bông, vải lụa và vải nhung này đêu thuộc của Đại vương. Đại vương 
hãy từ bỏ lòng ái dục đôi với chúng. Đại vương chớ có ái luyễn đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa, và buổi sáng, buổi chiều 
CÓ cúng dường cơm này, đêu thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng 
ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời sông!” 


269. Này Ananda, không bao lâu, Vua Đại Thiện Kiến mệnh chung. Này 
Ananda, giông như một người gia chủ hay con một người gia chủ, sau một bữa 
cơm thịnh soạn, trở nên buôn ngủ, cũng tương tự như vậy là cảm giác của Vua 
Đại Thiện Kiến khi mệnh chung. Này Ananda, sau khi mệnh chung, Vua Đại 
Thiện Kiến sanh lên thiện thú, cõi Phạm thiên. Này Ananda, trải tám vạn bốn 
ngàn năm, Vua Đại Thiện Kiến sống sung sướng đời sông của một Hoàng tử; 
trải tám vạn bốn ngàn năm làm một Phó vương: trải tắm vạn bốn ngàn năm 
làm một vị Quốc vương; trải tám vạn bôn ngàn năm làm gia chủ, sông Phạm 
hạnh trong lâu đài Dhamma. Ngài tu tập bón Phạm trú, sau khi thân hoại mạng 
chung, Ngài được sanh lên cõi Phạm thiên. 


270. Này Ananda, các ngươi có thể nghĩ: “Thời ду, Vua Đại Thiện Kiến là 
một vị khác.” Này Ananda, chớ có quan niệm như vậy, thời ây, chính Ta là Vua 
Đại Thiện Kiến. 

Tám vạn bốn ngàn kinh thành, với kinh thành Kusävati là đệ nhất ấy, thuộc 
của Ta. 


Tám vạn bôn ngàn lâu đài, với lâu đài Dhamma là đệ nhât ây, thuộc của Ta. 
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Tám vạn bốn ngàn cao đường, với cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất 
ây, thuộc của Ta. 


Tám vạn bốn ngàn sảng tọa ây, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gô 
hương, được trải với những tâm thảm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với 
những tâm da thủ thắng của con sơn dương, được che chở với những tán che 
cao và hai đầu có gói màu đỏ. Những sàng tọa ây đều thuộc của Ta. 


Tám vạn bốn ngàn con voi này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, 
được che chở với lưới băng vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất. Những 
con voi ây đều thuộc của Та. 


Tám vạn bốn ngàn con ngựa, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được 
che chở với lưới băng vàng, và mã vương Valahaka là đệ nhất. Những con ngựa 
này đều thuộc của Ta. 


Tám vạn bón ngàn cỗ xe này, với những tâm thảm băng da sư tử, bằng da 
сор, bàng da báo, với những trang sức băng vàng, cờ vàng, được che chở với 
lưới băng vàng, và cỗ xe tên Vejayanta là đệ nhất. Những cỗ xe này đều thuộc 
của Ta. 

Tám vạn bón ngàn châu ngọc này với bảo châu là đệ nhất đều thuộc của Ta. 

Tám vạn bón ngàn phụ nữ này, với phụ nữ báu là đệ nhất, đều thuộc của Ta. 

Tám vạn bón ngàn gia chủ này, với gia chủ báu là đệ nhất, đều thuộc 
của Ta. 

Tám vạn bón ngàn người dòng họ Sát-đê-ly này, với tướng quân báu là đệ 
nhật, đêu thuộc của Ta. 


Tám vạn bón ngàn nhũ nguu với trang sức băng vải cây day, với sừng đầu 
nhọn bịt đông, đều thuộc của Та. 


Tám vạn bón ngàn vải koti, với sắc chât tinh diệu như vải gai, vải bông, vải 
lụa và vải nhung này, đều thuộc của Ta. 


Tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa, và buói sáng, Бибі chiêu có cúng đường 
cơm này, đều thuộc của Ta. 


271. Này Ananda, trong tám vạn bón ngàn kinh thành áy, chỉ có một kinh 
thành mà Ta ở vào thời ấy, đó là kinh thành Kusavalt. 

Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn lâu đài ấy, chỉ có một lâu đài mà Ta ở 
thời ây, đó là lâu đài Dhamma. 

Này Ananda, trong tám van bón ngàn cao đường ấy, chỉ có một cao đường 
mà Ta ở thời ây, đó là cao đường Đại Trang Nghiém. 

Này Ananda, trong tám van bón ngàn sảng tọa ây, chỉ có một sang tọa mà 
Ta düng thời ây, đó là sàng toa bàng vàng, hay băng bạc, hay bàng ngà, hay 
băng gó hương. 


Này Ananda, trong tám van bón ngàn con vol áy, chi có một con voi mà Ta 
cưỡi thời ây, đó là tượng vương Uposatha. 
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Này Ananda, trong tám vạn bón ngàn con ngựa ấy, chỉ có một con ngựa mà 
Ta cưỡi thời ây, đó là con mã vương Valahaka. 

Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn cỗ xe ấy, chỉ có một cỗ xe mà Ta cưỡi 
thời ấy, đó là cỗ xe Vejayanta. 

Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn phụ nữ ây, chỉ có một phụ nữ hầu hạ 
Ta thời ấy, đó là phụ nữ của dòng Sát-đề-ly hay dòng Velamikani. 


Này À Ananda, trong tám van bón ngàn loại vải koti ấy, chỉ có một loại vải 
sắc chât tế nhị mà Ta mặc thời ấy, đó là vải gai, vải bông, vải lụa hay vải nhung. 


Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa ấy, chỉ có một loại cháo 
sữa mà Ta dùng thời ấy, đó là cơm và đô ăn. 


272. Này Ananda, tất cả các pháp hữu vi ấy nay đã vào quá khứ, hoại diệt 
và biến hóa. Này Ananda, các pháp hữu vi, vô thường là như vậy, không kiên 
cô là như vậy, không đáng tin tưởng là như vậy, vì răng, này Ananda, tất cả các 
pháp hữu vi сап phải nhàm chán, cân phải thoát ly, cân phải giải thoát. 


Này Ananda, nay Ta nhớ lại như thé, tại chỗ này thân Ta đã được chôn tất cả 
là sáu lần; và khi Ta sống làm một vi Chuyên Luân Thánh Vương, dùng Chánh 
pháp trị nước, một vị Pháp vương, trị vì thiên hạ bón phương, vị chinh phục, 
che chở cho quân chúng, dày đủ bảy món báu, đó là lần thứ báy. Này Ananda, 
Ta không thây một địa phương nào trong thé giới loài người và chư thiên, trong 
thế giới Ma vương hay thé giới Phạm thiên, trong dòng Sa-môn hay Bà-la-môn 
mà trong địa phương â ây, Như Lai sẽ bỏ thân này lần thứ tám. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ thuyết xong, bậc Đạo Sư 
nói thêm bài kệ sau: 

Tất cả pháp hữu уі, 

Thật sự là vô thường, 
Khởi lên rồi diệt mắt, 
Thường tánh là như vậy. 
Chúng được sanh khởi lên, 
Rồi chúng lại hoại diệt. 
Hạnh phúc thay khi chúng, 
Được tịch tịnh, an lạc! 


18. KINH XÀ-NI-SA 
(Јапауаѕађћа Sutta)! 


273. Như уду tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Майка (bộ tộc Na-đê-ca), tại CñJakavasatha (nhà làm 
băng gạch). Lúc bây ĐIỜ, Thé Tôn thường hay tuyên bó vè vån đề tái sanh của 
những tín đồ đã sống, đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ tộc xung quanh 
như bộ tộc Kasi (Ca-thi), Kosala (Câu-tát-la), Vajjī (Bạt-kỳy), Malla (Mạt-la), 
Ceti (Chi-đề), Vamsa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), Pañcãla (Ban-giá-la), Maccha 
(Bà-sá-la), Surasena (Mậu-ba-tây-na): 


— VỊ này sanh ra tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi vị tín 
đô ở Майка đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn 
trừ,ˆ được hóa sanh [thiên 0101], từ đó nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời này 
nữa. Hơn chín mươi vị ở М№ааіка đã từ trân, đã mệnh chung với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, 51 được giảm thiêu, chứng quả Nhất lai, sau khi 
trở lại đời này một lần nữa sẽ tận diệt khô đau. Hơn năm trăm vị ở Майка đã 
từ trân, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự lưu, nhất 
định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh giác. 


274. Các vị tín đồ ở Майка được nghe: “Thế Tôn thường hay tuyên bô vê 
vân đê tái sanh của những tín dó đã từ trân và đã mệnh chung trong các bộ tộc 
xung quanh như bộ tộc Kasi, Kosala, Vajjī, МаПа, Сей, Vamsa, Kuru, Pañcala, 
Maccha, Surasena: “VỊ này sanh ra tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 
năm mươi vị tín đồ ở Nādikā đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phân kiết 
sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh [thiên giới], từ đó nhập Niết-bàn, không 
còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở Майка đã từ trân, đã mệnh chung 
với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiêu, chứng quả 
Nhất lai, sau khi trở lai đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. Hơn năm trăm 
vị ở Майка đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng 
quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt дёп Chánh giác.”” Các vị tín đồ ở 
Nãdikã được nghe Thé Tôn hỏi đáp như vậy, lây làm hoan hy, tín thọ, an lạc. 


275. Tôn giả Ananda được nghe: “Thế Tôn thường hay tuyên bó vë vẫn đề 
tái sanh của những tín đô đã từ trần, đã mệnh chung trong các bộ tộc xung quanh 
như bộ tộc Kasi, Kosala, Vajjī, Malla, Сей, Vamsa, Kuru, Pañcala, Maccha, 


! Xem Thag. 892. Kinh tương đương trong bộ Trường A-hàm kinh là Xà-ni-sa kinh 217 (T.01. 0001.04. 
0034b05). Tham chiếu: Phát thuyêt Nhân tiên kinh h PS: АК (7.01. 0009. 0213c22). 
2 Xem DB. I. 200-01. 
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Surasena: “VỊ này sanh ra tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi 
vị tín đồ Nãdikã đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được 
đoạn trừ, được hóa sanh [thiên giới], từ đó nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời 
này nữa. Hơn chín mươi уі ở Nādikā đã từ trân, đã mệnh chung với ba kiết sử 
đã được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiêu, chứng quả Nhất lai, sau khi 
trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. Hơn năm trăm vị ở Nadika đã từ 
tràn, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định 
không doa ác đạo, đạt đến Chánh giác.” Các vị tín đồ ở Nadikã được nghe Thế 
Tôn hỏi đáp như vậy, lây làm hoan hy, tín thọ, an lạc.” 

276. Rôi Tôn giá Ananda suy nghĩ: “Nhưng ở tại Magadha (Ma-kiệt-đà), 
có nhiều tín đồ đã tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, nhiều đến nÔi 
người ta tưởng hai xứ Anga (Ương- già) và Magadha đều trỗng không vì số tín 
đô từ trân mệnh chung. Những vi này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin 
tưởng Tăng, và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần 
và sự mệnh chung của họ. Lành thay nêu gợi được một câu trả lời về họ, nhờ 
vậy, nhiêu người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiện giới! Lại có 
Vua Seniya ВітЫіѕага (Tư-ni-du Tần-bà-sa-la) xứ Magadha sông như Pháp, 
dùng Chánh pháp tri nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la-môn, gia chủ, 
dân chúng thị thành và dân chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán 
như sau: “Vị vua sông như pháp, dùng Chánh pháp trị nước, đã làm cho chúng 
ta sung sướng, nay đã mệnh chung. Chúng ta đã sông thật hạnh phúc dưới thời 
vị vua sông như pháp và dùng Chánh pháp trị nước này. VỊ vua này cũng tin 
tưởng Phật, tin tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đây đủ.” Và аар chúng 
cũng nói: “Cho đến khi mệnh chung, Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha luôn 
luôn tán dương Thế Tôn.” Nhưng Thê Tôn không nói gì vê sự từ trân và mệnh 
chung của vị vua này. Lành thay nêu gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ 
vậy, nhiêu người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiện giới! Lại nữa, 
Thế Tôn chứng quả Bô-đê tại Magadha. Thê Tôn đã chứng quả Bô-đề tại 
Magadha thì sao Ngài lại không nói vé sự từ trần và mệnh chung của các tín 
đồ ở Magadha? Nêu Thế Tôn không nói gi về sự từ trân và mệnh chung của 
các tín đô ở Magadha, thời các vị này sẽ đau buôn; và пёи các vị này đau buôn, 
thời sao Thế Tôn có thê không trả lời được?” 


277. Sau khi đã yên lặng suy nghĩ một minh vì các tín dó ở Magadha, Tôn 
giả Ananda sáng hôm sau thức dậy đến tại chỗ Thé Tôn ở; khi đến xong, danh 
lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, con có nghe Thế Tôn thường hay tuyên bó về vấn đề tái 
sanh của những tín đồ đã từ trân, đã mệnh chung trong các bộ tộc xung quanh 
như bộ tộc Kasi, Kosala, VajnI, Malla, Ceti, Vamsa, Kuru, Pañcäla, Maccha, 
Surasena: “Vi này sanh ra tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi 
vị tín đô ở Nãdikã đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được 
đoạn trừ, được hóa sanh [thiên giới], từ đó nhập Niễt-bàn, không còn trở lại đời 
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này nữa. Hơn chín mươi vị ó Nādikā đã từ tràn, đã mệnh chung với ba kiết sử 
đã được đoạn trừ, với tham, sân, 51 được giảm thiêu, chứng quả Nhất lai, sau 
khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khó đau. Hơn năm trăm vị ở Майка 
đã từ trân, đã mệnh chung VỚI ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả Dự lưu, 
nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh giác.” Các vị tín dó ở Nãdikã được 
nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lây làm hoan hy, tín thọ, an lạc. 


Bạch Thế Tôn, nhưng ở tại Magadha có nhiều tín đồ tu hành lâu ngày và 
đã từ trân, mệnh chung, nhiều ёп nỗi người ta tưởng hai xứ Añga và Magadha 
đều trông không vì sô tín đồ từ trần, mệnh chung. Những vị này tin tưởng Phật, 
tin tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đây đủ. Nhưng Thế Tôn không nói 
gl vê sự từ trần và mệnh chung của họ. Lành thay, nêu gợi được một câu trả lời 
vê họ, và như vậy, nhiều người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiện 
giới! Bạch Thé Tôn, lại có Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha sống như pháp, 
dùng Chánh pháp tri nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la-môn, gia chủ, 
dân chúng thị thành và dân chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán 
như sau: “Vị vua sông như Pháp, dùng Chánh pháp trị nước, đã làm cho chúng 
ta sung sướng, nay đã mệnh chung. Chúng ta đã sông thật hạnh phúc dưới thời 
vị vua sông như Pháp và dùng Chánh pháp trị nước này. VỊ vua này cũng tin 
tưởng Phật, tin tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đây đủ.” Và dân chúng 
cũng nói: “Cho ёп khi mệnh chung, Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha luôn 
luôn tán dương Thế Tôn.” Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trân và mệnh 
chung của vị vua này. Lành thay, néu gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ 
vậy, nhiều người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiện giới! Bạch Thé 
Tôn, lại nữa, Thé Tôn đã chứng quả Вӧ-йё ở Magadha. Thê Tôn đã chứng quả 
Bó-dé ở Magadha thời sao Ngài không nói về sự từ trân và mệnh chung của các 
tín đô ở Magadha? Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trân và mệnh chung của 
các tín đồ ở Magadha, thời các у! này sẽ đau buôn; và nêu các vị này đau buôn, 
thời sao Thế Tôn có thể không trả lời được? 

Tôn giả Ananda, vì các tín đồ ở Magadha, sau khi đã trình lên trước Thế 
Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, từ 
tạ ra d. 

278. Sau khi Tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế Tôn liền đắp y, 
vào buổi sáng, tay cầm у bát, di vào Nadika để khất thực. Sau khi khất thực 
ở Nadika xong, sau buôi à ăn, đi về và rửa chân, Ngài vào ngôi nhà băng pạch, 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ, tư duy, chủ lực toàn tâm suy tưởng đến 
các tín dó ở Magadha: “Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ; 
các vị hiên nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng như thé nào.” Rồi Thế Tôn 
ау được chỗ thọ sanh và vận mạng của các hiên nhân tín dó ở xứ Magadha 
này. Và Thế Tôn, vào buôi chiêu, sau khi tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà 
băng gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn dưới bóng ngôi nhà. 


279. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thê Tôn ở; lúc đến xong, đảnh lễ 
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Ngài và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Thé Tôn trông thật là an tịnh, sắc điện của Thê Tôn sáng 
chói nhờ các căn thật sự thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, Thê Tôn hôm nay an trú có 
được hoan hỷ không? 


— Này Ananda, sau khi ông vì các tín đồ ở Magadha đã nói trước mặt Ta như 
vậy và đứng đậy ra vẻ, Ta đi khất thực ở Nadika xong, sau bữa ăn, đi về và rửa 
chân, Ta vào ngôi nhà bằng gạch, ngôi trên chỗ đã soạn săn, suy nghĩ, tư duy, 
chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín dó ở Magadha: “Ta sẽ tim ra chỗ thọ 
sanh của họ, vận mạng của họ; các vị hiên nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng 
như thế nào.” Rồi Ta thây được chỗ thọ sanh và vận mạng của các hiền nhân tín 
đồ ở xứ Magadha này. 


280. Này Ananda, lúc bây giờ, một vi dạ-xoa (yakkha) án mình lớn tiếng 
nói răng: “Bạch Thé Tôn, con tên là Janavasabha. Bạch Thiện Thệ, con là 
Janavasabha.” Này Ananda, ông từ trước đã từng được nghe ai tên là Janavasabha 
(Xà-mi-sa) chưa? 

— Bạch Thế Tôn, con từ trước chưa từng được nghe ai tên là Janavasabha. 
Bạch Thé Tôn, khi con nghe tên Janavasabha, con có cảm giác râu tóc bị dựng 
ngược. Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ: “Vị dạ-xoa này không phải là hạng tầm 
thường, vì đã mang tên J anavasabha." 


— Này Ananda, khi những lời â ây được nói xong, vị dạ-xoa ây hiện ra trước 
mặt Ta, nhan sắc thật phi thường và lần thứ hai, vị ду nói: 


— Bạch Thé Tôn, con là Bimbisära. Bạch Thiện Thệ, con là Bimbisära. Bạch 
Thế Tôn, nay là lân thứ bảy con được sanh vào dòng họ Vua Vessavana (Tỳ- 
sa-môn Thiên Vương). Con chết đi trong địa vị làm vua ở nhơn gian, nay được 
sanh trên thiên giới, làm bậc phi nhân. 

Từ đây đến bảy lần, 

Từ kia đến bảy lân, 
Mười bón lân tái sanh, 
Như vậy con biết được, 
Đời quá khứ của con. 

281. Bạch Thê Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào ác thú vì con đã hiểu 
được ác thú, và nay con muốn trở thành bậc Nhất Lai. 


— Thật hy hữu thay Hiên giả dạ-xoa Janavasabha! Thật kỳ diệu thay Hiền 
giả dạ-xoa Janavasabha đã nói với Ta: “Bạch Тһё Tôn, từ lâu con không còn 
đọa lạc vào ác thú vì con đã hiểu được ác thú, và nay con muốn trở thành bậc 
Nhất Lai.” Do nguyên nhân gi Hiền giả dạ-xoa Janavasabha tự biết mình đã đạt 
được địa vị cao thượng, thù thăng như vậy? 


— Bạch Thé Tôn, không gi khác ngoài giáo lý của Ngài. Bạch Thiện Thệ, 
không gi khác ngoài giáo lý của Ngài. Từ khi con nhất hướng quy y và tín 
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ngưỡng Thé Tôn, từ khi á áy, con không còn doa lạc vào ác thú vì con đã hiểu 
được ác thú, và nay con muốn trở thành bậc Nhất Lai. Bạch Thế Tôn, con được 
Vua Vessavana nhờ con đi đến Vua Virilhaka (Tăng Trưởng Thiên Vương) có 
chút công việc, giữa đường, con thây Thế Tôn vào ngôi nhà băng gạch, suy 
nghĩ, tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đô ở Magadha: “Ta sẽ tìm 
ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ; các hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận 
mạng thé nào.” Bạch Thế Tôn, không thé kỳ diệu sao được khi con đối mặt tự 
thân nghe từ miệng Vua Уеѕѕауара nói với hội chúng của mình, các hiền nhân 
này thọ sanh ở đâu, vận mệnh như thê nào. Bạch Thê Tôn, con tự nghĩ: “Ta sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn, ta sẽ đề cập vân đề với Thé Tôn.” Bạch Thé Tôn, đó là 
hai nguyên nhân khiến con đến yêt kiến Thé Tôn. 


282. Bạch Thê Tôn, trong những ngày xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm 
trăng rằm Bồ-tát (Uposatha) trong tháng nhập an cư mùa mvua,’ toàn thé chư 
thiên ở cõi Tãvatimsa (Tam Thập Tam) ngòi họp hội tại Thiện Pháp đường 
(Sudhamm8), xung quanh có đại thiên chúng ngòi khắp mọi phía, tại bốn 
phương hướng có bón vị Đại vương ngôi: Đại vương Dhatarattha (Trì Quốc 
Thiên Vương), vua ở phương Đông, ngôi xoay mặt hướng Tây, trước mặt thiên 
chúng; Đại vương Virilhaka, vua ở phương Nam, ngôi xoay mặt hướng Bắc, 
trước mặt thiên chúng, Đại vương Viripakkha (Quảng Mục Thiên Vương), vua 
ở phương Tây, ngôi xoay mặt hướng Đông, trước mặt thiên chúng; Đại vương 
Vessavana, vua ở phương Bắc, ngôi xoay mặt hướng Nam, trước mặt thiên 
chúng. Bạch Thé Tôn, khi nào toàn thê chư thiên ở cõi Tam Thập Tam ngôi hội 
họp tại Thiện Pháp đường, xung quanh có đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
và tại bón phương hướng со bón vị Đại vương ngôi, như vậy là thử tự chỗ ngôi 
của những vi này, rôi đến chỗ ngôi của chúng con. Bạch Thê Tôn, chư thiên nào 
trước sông Phạm hạnh theo Thê Tôn và nay nếu sanh lên cõi Tam Thập Tam 
thiên, những vị này thắng xa chư thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch 
Thé Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam hoan hy, tín thọ, hy lạc sanh: “Thiên 
0101 thật sự được tăng thịnh, còn a-tu-la giới bị giảm sút.” 

Bạch Thé Tôn, lúc bây giờ, Thiên chủ Dé-thích (Sakka Inda) ау chư thiên 
ở cõi Tam Thập Tam hoan hy, liền tùy hy nói lên bài kệ như sau: 

Chư Tam Thập Tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan һу, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi diệu. 
Thây thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thù thắng, 
Các vị sông Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cõi này. 


3 fassipanayika. Xem A. I. 51; Vin. I. 137. 
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Họ thắng vë quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
рё tử bậc Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 
Chư Tam Thập Tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hy, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi diệu. 

Bạch Thé Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam lại càng hoan һу, tín thọ, hy 
lạc sanh hơn nữa và nói: “Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn a-tu-Ìa giới 
bi giảm sút.” 

Bạch Thé Tôn, rồi với mục đích øì chư thiên ở cõi Tam Thập Tam ngòi hội 
họp tại Thiện Pháp đường, các vi này suy tư thảo luận về mục đích Ây. Và tùy 
thuộc về mục đích йу, bốn vị Đại vương được thuyết giảng. Theo mục đích ду, 
bốn vị Đại vương được khuyến giáo, bốn vị này đêu đứng một bên chỗ ngôi 
của mình. 

Các Đại vương chấp nhận, 
Lời giảng dạy khuyến giáo, 
Thanh thoát và an tịnh, 
Đứng bên chỗ mình ngôi. 

283. Bạch Thế Tôn, rồi từ phương Bắc, một ánh sáng vi diệu khởi lên, một 
hào quang hiện ra, thắng xa oai lực của chư thiên. Bạch Thế Tôn, rôi Thiên chủ 
Sakka nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam: “Này các thiện hữu, theo các hiện 
tượng được thây, ánh sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy báo hiệu Phạm 
thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu Phạm thiên xuất hiện là ánh sáng 
khởi lên và hào quang hiện ra.” 

Theo hiện tượng được thây, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. 
Hiện tượng đâng Phạm thiên, 
Là hào quang vi diệu. 

284. Bạch Тһё Tôn, rồi chư thiên ở cõi Tam Thập Tam ngôi xuống trên 
ghé của mình và nói: “Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quá của hào quang này là thé 
nào, sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ду.” Cũng vậy, bón vị Đại vương 
ngôi xuông trên ghế ngôi của mình và nói: “Chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả của 
hào quang này là thé nào, sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ây.” Sau khi 
nghe vậy, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam đều một lòng một ý: “Chúng ta sẽ 
tìm hiểu kết quả của hào quang này là thé nào, sau khi được biết, chúng ta sẽ 
đi gặp vị ấy.” 

Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanañikumãra (Thường Đông Hình) xuất 
hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, Ngài xuất hiện với một hóa tướng 
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thô хаи. Bạch Thé Tôn, vì khi Phạm thiên tự nhiên hiện hóa, sắc tướng không 
đủ thù thăng dé chư thiên ở cõi Tam Thập Tam khám phục. Bạch Thế Tôn, khi 
Phạm thiên Sanahkumãra xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, vi này 
thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh xưng. Bạch Thé Tôn, như một 
hình tượng băng vàng chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, khi Phạm thiên Sanañkumãra xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập 
Tam, vi này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh xưng. Bạch Thé Tôn, 
khi Phạm thiên Sanañkumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, 
không một vị thiên nào trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy hoặc mời vị Phạm 
thiên ngồi. Та cả đêu yên lặng, chắp tay, không ngôi trên chỗ ngôi của mình và 
nghĩ: “Мау néu Phạm thiên Sanañkumara muôn chỗ ngồi của vị thiên nào, thời 
sẽ ngòi trên chỗ ngồi của vị thiên åy.” Bạch Thé Tôn, Phạm thiên Sanankumara 
ngôi trên chỗ ngôi của vị thiên nào, vị thiên ау sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô 
cùng hoan hy. Bạch Thế Tôn, như vị vua Sát-đé-ly vừa mới làm lễ quán dành 
và lên vương vị, vị ду sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng hoan hy, cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, Phạm thiên Sanankumära ngôi trên chỗ ngôi của vị thiên nào, vị thiên 
ây sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hy. 


Bạch Thé Tôn, Phạm thiên Sanahkumãra xuất hiện với hình tướng thô хаи, 
hiện thành một đồng tử tên là Pañcasikha (Ngũ кё) trước mặt chư thiên ở cõi 
Tam Thập Tam. Bay bồng lên trời, уі này ngôi kiết- -già giữa hư không. Bạch 
Thế Tôn, như một vị lực sĩ ngôi kiết-già trên một chỗ ngôi được trải băng 
phăng hay trên một mặt đất thăng băng, cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên 
Sanankumãra bay bông trên trời, ngôi kiết-già giữa hư không, thây được sự an 
tịnh của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, liên nói lên sự hoan hy của mình băng 
bài kệ sau đây: 

Chư Tam Thập Tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hy, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vı diệu. 
Thấy thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thù thắng, 
Các vị sông Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cõi пау. 

Họ thăng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đệ tử bậc Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 
Chư Tam Thập Tam thiên, 
Cùng Dé-thích hoan hy, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi diệu. 
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285. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm thiên Sanañkumara. 
Bạch Thế Tôn, tiếng nói của Phạm thiên Sanañkumãra có tắm đặc điểm sau 
đây: Lưu loát, dë hiệu, diu ngọt, nghe rõ ràng, sung màn, phân minh, thâm sâu 
và vang động. Bạch Thé Tôn, khi Phạm thiên Sanankumara giải thích cho hội 
chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch 
Thế Tôn, một tiếng nói có tám đặc điểm như vậy gọi là Phạm âm. 


Bạch Thé Tôn, Phạm thiên Sanahkumãra, tự hiện hóa ba mươi ba hóa thân, 
mỗi thân ngôi kiết- già trên mỗi chỗ ngôi của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam và 
nói với chư thiên này như sau: 

“Này chư thiện hữu ở Tam Thập Tam thiên, quý vi nghĩ thế nào, Thế Tôn phục 
vụ cho hạnh phúc chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chư thiện hữu, những ai 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, những vi này khi thân 
hoại mệnh chung, một số được sanh lên thiên chúng Paranimmita Vāsavattī 
(Tha Hóa Tự Tại), một số được sanh lên thiên chúng Nimmanarati (Hóa Lạc), 
một sô được sanh lên thiên chúng Tusita (Đâu-suất), một sô được sanh lên thiên 
chúng Yama (Dạ-ma), một số được sanh lên thiên chúng Tãvatimsa (Tam Thập 
Tam), một số được sanh lên thiên chúng Catummaharajika (Tứ Thiên Vương), 
những ai phải thêm vào cho đủ sô hạ phẩm nhất, được sanh vào chúng Gandhabba 
(Càn-thát-bà). ” 

286. Bạch Thé Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanankumiãra. 
Bạch Thế Tôn, giọng nói của Phạm thiên Sanankumara về vân đề này được nói 
một cách khiến mỗi vị thiên nghĩ rằng: “Vị ngôi trên chỗ ngồi của ta, chỉ vị ау 
nói mà thôi.” 

Chỉ một Phạm thiên nói, 
Mọi hóa thân đều nói, 

Chỉ một vị im lặng, 

Tất cả đêu im lặng. 

Chư Tam Thập Tam thiên, 
Cùng Đế-thích nghĩ răng: 
“Chỉ vị ngôi chỗ ta, 

Chỉ vị ây riêng nói.” 

Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanañkumära thâu nhiếp tât cả thân thành một 
thân, sau khi thâu nhiếp, liên ngôi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka và nói với 
thiên chúng ở Tam Thập Tam thiên: 

287. “Chư thiện hữu ở Tam Thập Tam thiên, quý vị nghĩ thế nào về bốn 
pháp thần túc đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiên Giả, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác khéo léo giải thích dé thần thông được sung mãn, đề thần thông được 
thuần thục, để thần thông được thi thiết? Thế nào là bón? О đây, vị Ту-Кһео tu 
tập thân túc câu hữu dục định tinh cần hành; tu tập thân túc câu hữu tinh tán định 
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tinh cân hành; tu tập thân túc câu hữu tâm định tinh cân hành; tu tập thân túc câu 
hữu với thâm sát định tinh сап hành. Bón pháp thân túc này đã được Thế Tôn, 
bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc А- -la- -hán Chánh Đăng Giác khéo léo giải thích аё 
thân thông được sung mãn, đê thân thông được thuân thục, đê thân thông được 
thi thiết. Này các thiện hữu, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong quá khứ đã 
thưởng thức Thân túc thông dưới một hay nhiêu hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triên bón pháp thân túc này. Này các thiện hữu, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào trong tương lai sẽ thưởng thức Thân túc thông dưới một hay nhiều hình 
thức, tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bón pháp thân túc này. Này các thiện hữu, 
những Sa-môn hay Bả-la-môn nào trong hiện tại thưởng thức Thân túc thông 
dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và phát triển bón pháp thân túc 
này. Này chư thiện hữu ở Tam Thập Tam thiên, quý vị có thấy ở nơi tôi thần lực 
như vậy không?” 

“Có như vậy, Phạm thiên.” 

“Chư thiện hữu, tôi nhờ tu tập và phát triển bón thần túc này mà nay thành 
tựu đại thân lực như vậy, đại uy đức như vậy.” 

Bạch Thé Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanañkumãra. 
Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên Sanañkumara nói với chư thiên ở 
cõi Тат Thập Тат: 


288. “Chư thiện hữu ở Tam Thập Tam thiên, quý vị nghĩ thê nào về ba con 
đường tắt hướng đến an lạc đã được Thê Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chứng ngộ? Thê nào là ba? 

Chư thiện hữu, ở đây có người thân cận dục lạc, thân cận bát thiện pháp, 
sau một thời gian, vi này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, thực hành Chánh 
pháp và tùy pháp. Và khi nghe được Thánh pháp, như lý tác ý, thực hành Chánh 
pháp và tùy pháp, vị này sông không thân cận dục lạc, không thân cận bát thiện 
pháp; và nhờ sông không thân cận dục lạc, không thân cận bát thiện pháp, an 
lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư thiện hữu, như từ thoải 
mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy, chư thiện hữu, nhờ sông không thân cận dục lạc, 
không thân cận bát thiện pháp, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi 
lên. Chư thiện hữu, đó là con đường tắt thứ nhất hướng, đến an lạc đã được Thé 
Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chứng ngộ. 


Chư thiện hữu, lại nữa, ở đây có người thân hành thô lậu, chưa được an 
tịnh; khâu hành thô lậu, chưa được an tịnh; ý hành thô lậu, chưa được an tịnh; 
sau một thời gian, vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, thực hành Chánh 
pháp và tùy pháp. Sau khi được nghe Thánh pháp, thân hành thô lậu của vi này 
được an tịnh, khẩu hành thô lậu của vị này được an tịnh, ý hành thô lậu của vị 
này được an tịnh; và khi thân hành thô lậu của vi này được an tịnh, khâu hành 
thô lậu của vi này được an tịnh, ý hành thô lậu của vi này được an tịnh, an lạc 
khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư thiện hữu, như từ thoải mái, 
hy duyệt sanh, cũng vậy, chư thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vi này được 
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an tịnh, khâu hành thô lậu của vị này được an tịnh, ý hành thô lậu của vị này 
được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư thiện hữu, 
đó là con đường tát thứ hai hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc 
Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chứng ngộ. 


Chư thiện hữu, lại nữa ở đây có người không như thật biết: “Đây là thiện", 
không như thật biết: “Đây là bât thiện", không như thật biết: Đây là có tội”, 
“đây là không tội", “đây cân phải thuận theo”, ‘dây cân phåi né tránh’, đây là 
hạ liệt”, “đây là Cao thượng”, “đây là đen trắng đồng đều.” Sau một thời Ø1an, VỊ 
này được nehe Thánh pháp, như lý tác ý, thực hành Chánh pháp và tùy pháp. 
Sau khi được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, thực hành Chánh pháp và tùy 
pháp, vị này như thật biết: “Đây là thiên’, như thật biết: “Đây là bất thiện? , như 
thật biết: “Đây là có tội”, “đây là không tôi”, “day cân phải thuận theo’, “đây cân 
phải né tránh’, đây là hạ liệt”, “đầy là cao thượng”, đây là đen trăng đồng đều. 
Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh của vị này được trừ diệt, minh 
sanh khởi. VỊ này nhờ vô minh được trừ diệt và minh sanh khởi, an lạc khởi 
lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư thiện hữu, đó là con đường tắt thứ 
ba hướng, đến an lạc đã được Thê Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác chứng ngộ. 


Chư thiện hữu, đó là ba con đường tắt hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, 
bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chứng ngộ.” 


Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanañkumãra. 
Bạch Thé Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên Sanahkumãra nói với chư thiên ở 
cõi lam Тһар lam: 


289. “Chư thiện hữu ở Tam Thập Tam thiên, quý vị nghĩ thê nào vë Bốn 
niệm xứ hướng ёп chon thiện đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chứng ngộ? Thế nào là bón? 


Chư thiện hữu, ở đây vị Ту-кһео sóng quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chê ngự tham ưu ở đời. Nhờ sống quán thân trên thân, vị 
này được chánh định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở 
nơi đây, tri kiến được sanh khởi đôi với các thân khác ngoài tự thân. VỊ Tỷ-kheo 
sông quán các cảm thọ từ thân... quản tâm... quán pháp đôi VỚI các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề ché ngự tham ưu ở đời. Nhờ sông quán pháp đối 
với các pháp, tâm được chánh định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và 
chánh an tịnh ở nơi đây, tri kiên được sanh khởi đối với các pháp khác. 

Chư thiện hữu, Bốn niệm xứ này hướng đến chơn thiện đã được Thê Tôn, 
bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chứng ngộ.” 

Bạch Thê Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanañkumära. 
Bạch Thé Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên Sanañkumara nói với chư thiên ở 
cõi Tam Thập Tam: 

290. “Chư thiện hữu ở Tam Thập Tam thiên, quý vị nghĩ thế nào về bảy pháp 
Định tư lương (Samaädhi-parikkhara) đề tu hành Chánh định, để kiện toàn thiền 
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định, đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ? Thé nào là bảy? Đó là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm. Chư thiện hữu, 
nhứt cảnh tánh của tâm do Бау chi này sửa soạn, được gọi là Thánh chánh định 
cùng với các y chỉ và dùng với các tư lương. Chư thiện hữu, Chánh tư duy sanh 
khởi từ Chánh tri kiên; Chánh ngữ sanh khởi từ Chánh tư duy; Chánh nghiệp 
sanh khởi từ Chánh ngữ; Chánh mạng sanh khởi từ Chánh nghiệp; Chánh tinh 
tân sanh khởi từ Chánh mạng; Chánh niệm sanh khởi từ Chánh tinh tân; Chánh 
định sanh khởi từ Chánh niệm; Chánh trí sanh khởi từ Chánh định; Chánh giải 
thoát sanh khởi tử Chánh trí. 


Chư thiện hữu, nếu có người nói lời Chánh ngữ sau đây: “Chánh pháp đã 
được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện tại, 
vượt ngoài thời gian, đến dé mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người 
có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở.” Nói như vậy là Chánh ngữ. 
Chư thiện hữu, vì Chánh pháp thật sự đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, 
pháp ây có kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến đê mà Һау, 
hướng dẫn đến đích, được những người có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được 
rộng mở. 

Chư thiện hữu, những ai tin tưởng Phật không có thói chuyên,. tin tưởng 
Pháp không có thôi chuyên, tin tưởng Tăng không có thôi chuyền, đây. đủ giới 
hạnh khiến bậc Thánh hoan hy, tất cả những vị được hóa sanh ở đây, đều được 
Chánh pháp hướng dẫn, hơn hai trăm bốn mươi vạn vị cư sĩ ở Magadha đã 
từ trần mệnh chung, những vị này đều diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, 
không còn doa vào ác thú, chắc chăn đạt дёп Chánh giác. 

Lại có những vị Nhất Lai: 

Với hạng chúng sanh này, 
Ước lượng phân công đức, 
không thể ước lượng được, 
Sợ phạm tội vọng ngữ.” 

291. Bạch Тһё Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanankumãra. 
Bạch Thé Tôn, được biết nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanankumära, 
Đại vương Vessavana khởi lên suy tư sau đây: “Chư thiện hữu, thật là kỳ diệu! 
Chư thiện hữu, thật là hy hữu, sẽ có một Đạo sư thù thắng như vậy, một pháp 
thoại thù thăng như vậy, sẽ được trình bày sự chứng đắc đặc biệt như vậy!” 


Bạch Thê Tôn, Phạm thiên Sanankumara tự tâm mình biết được tâm trí của 
Đại vương Vessavana như vậy, liên thưa với Đại vương: 


— Đại vương Vessavana nghĩ như thé nào? Trong thời quá khử đã có một 
Đạo sư thù thăng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình 
bày sự chứng дас đặc biệt như vậy... Trong thời tương lai sẽ có một Đạo sư thù 
thăng như vậy, một pháp thoại thủ thắng như vậy, sẽ được trình bày sự chứng 
đặc đặc biệt như vậy. 
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292. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanankumara nói với chư 
thiên ở cõi Tam Thập Tam. Đại vương Уеѕѕауара sau khi tự thân nghe, tự thân 
chấp nhận câu chuyện của Phạm thiên Sanankumara nói với chư thiên ở cõi 
Tam Thập Tam, liền nói lại với chúng của mình. Dạ-xoa Janavasabha sau khi 
tự thân nghe, tự thân châp nhận câu chuyện của Đại vương Vessavana nói với 
hội chúng, liền bạch lại với Thé Tôn. Thé Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân 
châp nhân câu chuyện của dạ-xoa Janavasabha, và sau khi tự mình chứng tri, 
liền nói lại cho Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân 
chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn, liên nói lại cho chúng Tỷ-kheo, chúng 

Тӯ-Кһео-пі, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Phạm hạnh này được hưng thịnh, được 
quảng bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày càng đông, vì được khéo 
léo trình bày cho chư thiên và loài người. 


19. KINH ĐẠI DIÉN TÒN 
(Mahagovinda Sutta)’ 


293. Nhu уйу tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. Khi đêm đã gần mãn, 
Pañcasikha (Ngũ Кё), thuộc dòng họ gandhabba (càn-thát-bà), với dung mạo 
đoan chánh, chói sáng toàn vùng núi Linh Thứu, đến tại chỗ Thế Tôn; sau khi 
đến, dành lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Pañcasikha, thuộc 
dong họ càn-thát-bà, bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, những điều con đã tự thân nghe và chấp nhận trước mặt 
chư thiên ở Tam Thập Tam thiên, bạch Thé Tôn, con muốn bạch lại Thế Tôn. 

— Này Pañcasikha, hãy nói cho Ta nghel 

Thê Tôn nói như vậy. 

294. — Bạch Thé Tôn, trong những ngày xưa, những ngày ха xưa, nhân 
đêm trăng rằm Bó-tát (Uposatha), trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn thé 
chư thiên ở cõi Тат Thập Тат thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp đường, xung 
quanh có đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía, tại bốn phương hướng có bốn 
vị Đại vương ngôi: Đại vương Dhatarattha (Trì Quốc Thiên Vương), vua ở 
phương Đông, ngôi xoay mặt hướng Tây, trước mặt thiên chúng: Đại vương 
Virũlhaka (Tăng Trưởng Thiên Vương), vua ở phương Nam, ngôi xoay mặt 
hướng Băc, trước mặt thiên chúng; Đại vương Virũpakkha (Quảng Mục Thiên 
Vương), vua ở phương Tây, ngôi xoay mặt hướng Đông, trước mặt thiên chúng; 
Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn Thiên Vương), vua ở phương Bắc, ngôi xoay 
màt huóng Nam, trước mặt thiên chúng. Bạch Thé Tôn, khi nào toàn thể chư 
thiên ở cõi Tam Thập Tam ngôi hội họp tại Thiện Pháp đường, xung quanh có 
đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía và tại bón phương hướng có bón vị Đại 
vương ngôi, như vậy là thú tự các chỗ ngôi của сас уі này, rôi đến chỗ ngôi của 
chúng con. Bạch Thế Tôn, chư thiên nào trước sóng Pham hanh theo Thé Tón 
và nay mới sanh lên cõi Tam Thập Tam thiên, những vị này tháng xa chư thiên 
khác về thân sắc và danh tiêng. Bạch Thê Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam 
đẹp lòng, thoải mái, hoan hỷ sanh: “Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn 
a-tu-la giới bi suy giảm.” 


' Xem М.П. 133; S. I. 241, 394, 476; J. IV. 120, 394, 476. Kinh tương đương trong bộ Trường A-hàm kinh là 
Điển Tôn kinh 8 946 (Т. 01. 0001.03. 0030Ь10). Tham chiếu: Phát thuyết Đại Kiên Cô Bà-la-môn duyên 
khởi kinh ban X Z E УЕ SË ЇЧ Sk te at (T.01. 0008. 0207с18). 
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295. Bạch Thế Tôn, lúc bây giờ, Thiên chủ Đế-thích (Sakka) thấy chư thiên 

ở cõi Tam Thập Tam hoan hy, bèn tùy hy nói lên bài kệ như sau: 
Chư Tam Thập Tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan һу, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi diệu. 
Thây thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thù thắng, 
Các vị sóng Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cõi này. 

Họ thắng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng. 
Đệ tử bậc Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 
Chư Tam Thập Tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hy, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 

Và Chánh pháp vi diệu. 

Bạch Thé Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam lại càng đẹp lòng, thoải mái, 
hoan hy hơn nữa và nói: “Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn a-tu-la giới 
Ы suy giảm.” 

296. Bạch Thé Tôn, Thiên chủ Dé-thích biết được chư thiên ở cõi Tam Thập 
Tam hoan hy, liên nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam: 

— Các vị có muôn nghe tám pháp như thật của Thé Tôn không? 

— Chúng tôi muốn nghe tám pháp như thật của Thé Tôn. 

Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Đế-thích ở Tam Thập Tam thiên giải thích về tám 
pháp như thật của Thế Tôn như sau: 

— Này chư thiện hữu ở Tam Thập Tam thiên, các vị nghĩ thế nào? Như Lai 
dân thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vi hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một vị Đạo 
sư dân thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vi an lạc cho chư thiên và loài người như 
vậy, một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thây được 
trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 

Chánh pháp được Thê Tôn khéo thuyết giảng, một Chánh pháp thiết thực 
hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ 
người có trí tự minh giác hiểu. Một vị Giảng sư thuyết pháp hướng thượng như 
vậy, một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thây được 
trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


“Đây là thiện”, “đây là bất thiện”, đã được Thé Tôn khéo giải thích. “Đây là 
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có tội”, “đây là không tội”, “đây сап phải tuân theo”, “đây сап phải né tránh”, 
“đây là hạ liệt”, “дау là cao thượng”, “đây là đen trăng đồng đăng”, được Thế 
Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bát thiện, CÓ 101, 
không có tội, cân phải thuận theo, cân phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen 
trăng đồng đăng như vậy, một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật 
khó tìm thây được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


Con đường đưa đến Niết- bàn cho các đệ tử, Niết-bàn và con | đường phối 
hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích như nước sông Hãng phôi hợp 
và cùng chảy với nước sông Yamuna (Diệm- -mâu-na). Cũng vậy, con đường 
đưa đến Niết- bàn cho các đệ tử, Niết-bàn và con đường phối hợp thành một, 
đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến 
Niết- bản như vậy, một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó 
tìm thây trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thé Tôn. 


Vật dụng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng 
cũng đã được an bài chắc chắn, và ta nghĩ răng các vị Khattiya (Sát- đế-ly) 
sông với gương mặt rất quý тёп Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi 
dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một v1 sông thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm 
không kiêu mạn như vậy, một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật 
khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiện hữu Hữu học đang đi trên nẻo 
đạo và các vị Lâu tận đã hoàn tất Thánh đạo. Ngài không ròi chúng mà sông 
cùng chung một niêm hòa hợp lạc trú. Một vị sông cùng chung một niềm hòa 
hợp lạc trú như vậy, một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó 
tìm ау trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ ТЬё Tôn. 

Thê Tôn nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy. Một vị nói gì thời làm vậy, 
làm gì thời nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy, một vị đây đủ đức 
tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thây trong quá khứ cũng như trong hiện tại, 
trừ Thế Tôn. 


Thé Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được thỏa mãn về tâm 
nguyện và tôi sơ Phạm hạnh. Một vi đã vượt khỏi nghi ngo, diét trü do du, duoc 
thỏa mãn về tâm nguyện và tôi sơ Phạm hạnh như vậy, một bậc Đạo sư đây đủ 
đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thây trong quá khứ cũng như trong hiện 
tại, trừ Thế Tôn. 


297. Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Dé-thích đã giải thích về tám pháp như thật 
của Thế Tôn cho chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi 
Tam Thập Tam lại càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa khi được nghe tám 
pháp như thật của Thê Tôn. 

Bạch Thê Tôn, rôi một sô chư thiên nói như sau: 


— Chư thiện hữu, nêu có được bốn vị Chánh Đắng Giác xuất hiện ở đời, diễn 
giảng Chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng 
sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an 
lạc cho loài trời và loài người. 
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Một só chư thiên khác lại nói như sau: 


— Chư thiện hữu, cần gì có bón v1 Chánh Đăng Giác. Chư thiện hữu, nếu có 
được ba vị Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, diễn giảng Chánh pháp như Thé 
Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. 

Một số chư thiên khác lại nói như sau: 


— Chư thiện hữu, cần gì có ba vị Chánh Đăng Giác. Chư thiện hữu, néu có 
được hai vị Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, diễn giảng Chánh pháp như Thế 
Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. 

298. Bạch Thé Tôn, khi được nói vậy, Thiên chủ Đề-thích nói với chư thiên 
о cõi lam Thập Тат: 

— Chư thiện hữu, không một chỗ nảo, không một thời gian nào cùng chung 
một thế giới mà có hai vị A-la-hán Chánh Đăng Giác đồng. thời ra đời, không 
ra trước, không ra sau, không bao giờ sự kiện như vậy có thê xảy ra. Chư thiện 
hữu, một bậc Thế Tôn như vậy, không có tật bệnh, không có đau khó, sống như 
vậy trong khoảng thời gian rất dài. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng 
sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an 
lạc cho loài trời và loài nØƯỜI. 

Bạch Thé Tôn, rồi với mục đích gì chư thiên ở cõi Tam Thập Tam ngôi hội 
họp tại Thiện Pháp đường, các vị này suy tư, thảo luận về mục đích ấy. Và tùy 
thuộc về mục đích ấy, bốn vị Đại vương được thuyết giảng. Theo mục đích â ау, 
bốn уі Đại vương được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngôi 
của mình. 

Các Đại vương châp nhận, 
Lời giảng dạy khuyên giáo, 
Thanh thoát và an tịnh, 
Đứng bên chỗ minh ngôi. 

299. Bạch Thế Tôn, rôi từ phương Bắc, một ánh sáng vi điệu khởi lên, một 
hào quang hiện ra thắng xa oai lực của chư thiên. Bạch Thế Tôn, rồi Thiên chủ 
Sakka nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam: 

— Này các thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh sáng khởi lên, hào 
quang hiện ra, như vậy là báo hiệu Phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo 
hiệu Phạm thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào quang hiện ra. 

Theo hiện tượng được thấy, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện, 
Hiện tượng bậc Phạm thiên, 
Là hào quang v1 diệu. 

300. Bạch Thé Tón, rôi chư thiên ở cõi Tam Thập Tam ngồi xuống trên ghế 
ngôi của mình và nói răng: 
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— Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thé nào, sau khi được 
biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. 


Cũng vậy, bốn vị Đại VƯƠng ngôi xuông trên phê của mình và nói răng: 
— Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào, sau khi được 
biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ду. 


Sau khi nghe vậy, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam đều một lòng một ý: 


— Chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thé nào, sau khi được 
biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ây. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Ѕапаћкитага (Thường Đông Hình) xuất 
hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, Ngài xuất hiện với một hóa tướng thô 
xáu. Bạch Thé Tôn, vì khi Phạm thiên tự nhiên hiện hóa, các tướng không đủ 
thù thăng dé chư thiên ở cõi Tam Thập Tam khâm phục. Bạch Thế Tôn, nên khi 
Phạm thiên Sanankumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, vị này 
tháng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, như một 
hình tượng băng vàng chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, khi Phạm thiên Sanankumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập 
Tam, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thé Tôn, 
khi Phạm thiên Sanañkumära xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, 
không một у! thiên nào trong chúng này dành lễ hoặc đứng dậy mời Phạm thiên 
ngôi. Tất cả ёи yên lặng, сһӣр tay, không ngôi trên chỗ ngôi của mình và nghĩ 
răng: “Nay nếu Phạm thiên Sanankumara muôn gì với vị thiên nào, thì hãy ngôi 
trên chỗ ngôi của vi thiên а ду. ” Bạch Thé Tôn, Phạm thiên Sanañkumara ngôi 
trên chỗ ngôi của VỊ thiên nào, vi thiên à ау së vô cùng sång | khoái, sẽ vô cùng 
hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, như vị vua Sát-đê- ly vừa mới làm lễ quán đảnh và lên 
Vuong VỊ, VỊ ây sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hy, cüng váy, bach Thé 
Tôn, Phạm thiên Sanankumara ngôi trên chỗ ngôi của vị thiên nào, vị thiên ây 
sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. 

Bạch Thê Tôn, rồi Phạm thiên Sanankumara biết được sự thoải mái hoan hỷ 
của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, liên ân hình tùy hỷ nói lên bài kệ sau đây: 

Chư Tam Thập Tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hy, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 

Và Chánh pháp vi diệu. 
Thây thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thù thăng, 
Các vị sông Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cõi này. 
Thắng xa về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đệ tử bậc Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 
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Chư Tam Thập Tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan һу, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 

Và Chánh pháp vi diệu. 

301. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm thiên Ѕапаћкитага. 
Bạch Thê Tôn, tiếng nói của Phạm thiên Sanañikumãra có tám đặc điểm sau 
đây: Lưu loát, аё hiệu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu 
và vang động. Bạch Thé Tôn, khi Phạm thiên Sanankumara giải thích cho hội 
chúng với tiêng nói của minh, tiếng. nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch 
Thế Tôn một tiếng nói có tám đặc điểm như vậy được gọi là Phạm âm. 


Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam nói với Phạm thiên 
Sanankumara như sau: 

— Lành thay! Này Phạm thiên, chúng tôi thật sự hoan hy với những điều 
chúng tôi đã được nghe. Hơn nữa, Thiên chủ Sakka đã nói đên tám pháp như 
thật của Thê Tôn và chúng tôi hoan hy với tám pháp này. 

302. Bạch Thé Tôn, ròi Phạm thiên Sanañkumara nói với Thiên chủ Đế-thích: 


— Thật lành thay, Thiên chủ, nếu chúng tôi được nghe tám pháp như thật 
của Thé Tôn! 

— Vâng, Đại Phạm thiên. 

Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Đế-thích giải thích tám pháp như thật của Thế 
Tôn cho Phạm thiên Sanañkumãra: 

— Này thiện hữu Đại Phạm thiên, Ngài nghĩ thế nào? Như Lai dán thân vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một vị Đạo sư dân thân 
vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người như vậy, một vị Đạo 
sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta khó tim thây được trong quá khứ cũng 
như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


Chánh pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, một Chánh pháp thiết thực 
hiện tại, vượt ngoài thời gian, dén dé mà thây, luôn luôn hướng thiện, chỉ người 
có trí tự minh giác hiểu. Một vị Giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, 
một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thây được trong 
quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


“Đây là thiện”, “đây là bát thiện”, đã được Thê Tôn khéo giải thích. “Đây là 
có tội”, “đây là không tội”, “đây сап phải thuận theo”, “đây cân phải né tránh”, 
“đây là hạ liệt”, “đây là cao thượng”, “đây là đen trắng đồng đăng”, đã được 
Thê Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bát thiện, có tội, 
không có tội, cân phải thuận theo, cân phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen 
trăng đông, đăng như vậy, một vị Đạo sư dày đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật 
khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 
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“Con đường đưa đến Niễt-bàn cho các đệ tử, Niết-bàn và con đường phôi 
hợp thành một”, đã được Thê Tôn khéo giải thích. Như nước sông Hàng phôi 
hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna, cũng vậy, con đường đưa đến Niết- 
bàn cho các đệ tử, Niết-bàn và con đường phối hợp thành một đã được Thế Tôn 
khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết-bàn như vậy, 
một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thây trong quá 
khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thê Tôn. 


Vật dụng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bải chắc chắn, danh tiêng 
cũng đã được an bài chắc chắn, và tôi nghĩ răng các vị Sát-đề-ly sông với diện 
mạo rất quý mén Ngài. Nhưng Thế Tôn sông thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm 
không. kiêu mạn. Một vị sông thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn 
như vậy, một vị Đạo sư dày đủ đức tánh như уау, chúng ta thật khó tìm thây 
trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thé Tôn. 


Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiện hữu Hữu học đang đi trên nẻo 
đạo và các vị Lậu tận đã hoàn tật Thánh đạo. Ngài không rời chúng mà sống 
cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị sống cùng chung một niềm hòa 
hợp lạc trú như vậy, một vị Đạo sư đây đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó 
tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 


Thé Tôn nói gì thì làm vậy, làm рі thời nói vậy. Một vị nói gì thì làm vậy, 
làm gì thì nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy, chúng ta thật khó 
tìm thây trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thê Tôn. 

Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được thỏa mãn về tâm 
nguyện và tôi sơ Phạm hạnh. Một vi đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được 
thỏa mãn về tâm nguyện và tôi sơ Phạm hạnh như vậy, một bậc Đạo sư đây đủ 
đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tim thấy trong quá khứ, cũng như trong 
hiện tại, trừ Thé Tôn. 


303. Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Sakka giải thích tám pháp như thật của 
Thế Tôn cho Phạm thiên ở Tam Thập Tam thiên. Bạch Thế Tôn, Phạm thiên 
Sanankumãra ở Tam Thập Tam thiên lại càng hoan hy, lại càng thích thú, hy 
duyët sung màn khi duoc nghe tám pháp nhu thát cúa Thé Tón. 


Bach Thé Tôn, Phạm thiên Sanankumara xuất hiện với hình tướng thô xấu, 
hiện thành một Đồng tử tên là РаћсаѕіКћа trước mặt chư thiên ở Tam Thập Tam 
thiên, bay bỗng lên đrỜI, VỊ này ngôi kiết-già giữa hư không. Bạch Thê Tôn, 
như một vi lực sĩ ngôi kiết-già trên một chỗ ngôi được trải băng phăng hay trên 
một mặt đất thăng bằng, cũng vậy, bạch Thê Tôn, Phạm thiên Sanankumãra 
bay bóng trên trời, ngôi kiết-già giữa hư không và nói với chư thiên ở cõi Tam 
Thập Tam: 


304. “Chư thiện hữu ở Tam Thập Tam thiên nghĩ thé nào, thế Tôn đã được 
đại trí tuệ bao lâu rôi?” 


Chư thiện hữu, thuở xưa có vị vua tên là DisampatI (Thành Chủ). Vua 
DisampatI có vị Quốc sư tên Govinda (Điển Tôn), và có vị Hoàng tử tên 
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là Renu (Lê-nô). Bà-la-môn Govinda có người con trai tên là Jotipala (Hộ 
Minh). Hoàng tử Renu, Đông tử Jotipala cung sáu người Sát-đế-ly nữa, tám 
người này là thân hữu. Sau một thời gian, Bà-la-môn Govinda mệnh chung. 
Khi nghe Bà-la-môn Govinda mệnh chung, Vua DisampatI than khóc như 
sau: “Tiếc thay khi chúng ta giao mọi công việc cho Bà-la-môn Govinda dé 
chúng ta có thê được đây đủ và thọ hưởng năm món dục tăng thịnh, chính khi 
ау Bà-la-môn lại mệnh chung!” 


Nghe nói vậy, Hoàng tử Renu tâu với Vua Disampati: 

_ — Таџ Đại vương, chớ có quá sâu khô than khóc vì Bà-la-môn Govinda từ 
trân! Таи Đại vương, con của Bà-la-môn Govinda, thanh niên Jotipäla còn sáng 
suôt hơn phụ thân, còn biệt kê hoạch sinh lợi hơn phụ thân. Những trách nhiệm 
gi Đại vương giao cho phụ thân, nay hãy giao cho thanh niên Jotipäla. 

— Như vậy là phải, Hoàng tử. 

— Xin vâng, tâu Đại vương. 

305. Rồi Vua Disampati cho gọi một người và bảo: 

— Khanh hãy đi đến thanh niên Jotipäla và nói như sau: “Mong răng mọi tốt 


lành hãy đến với thanh niên Jotipala! Vua Disampati cho gọi thanh niên Jotipala! 
Vua Disampati muốn được gặp thanh niên Jotipäla!” 

— Tàu Đại vương, xin vâng. 

Người ду vâng lệnh Vua Disampati, đến chỗ thanh niên Jotipäla ở; khi đến 
xong, liên nói với thanh niên Jotipäla: 

— Mong răng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Jotipala! Vua Disampati 
cho gọi thanh niên Jotipala! Vua DIisampati muôn được gặp thanh niên Jotipāla! 

— Xin vâng, này thiện hữu. 

Thanh niên J otipala vâng theo lời người ây, đi đến chỗ Vua Disampati ở; 
khi đến xong, liên nói lên những lời viéng thăm và những lời khen tặng xã giao 
rôi ngôi xuông một bên. Vua Disampati nói với thanh niên Jotipāla đang ngôi 
bên như sau: 

— Này thanh niên Jotipalal Nay ta muốn khanh châp chánh! Thanh niên 
Jotipala, chớ có từ chôi chap chánh! Ta sẽ đặt khanh trong địa vi của phụ thân. 
Ta sẽ phong cho khanh chức chưởng quản của Govinda! 

— Tâu Đại vương, xin vâng. 

Thanh niên Jotipala vâng theo lời dạy của Vua Disampati. 


Rôi Vua Disampati phong cho thanh niên Jotipäla chức chưởng quản của 
Govinda và đặt vào địa vi của phụ thân. Thanh niên J otipala duoc phong chúc 
chưởng quản của Govinda như vậy và duoc đặt vào dia vi của phụ thân như 
vậy; những phân việc øì phụ thân điêu hành, những phân việc ây thanh niên 
J otipala điêu hành; những phân việc gì phụ thân không điều hành, những phần 
việc ду thanh niên Jotipāla không điều hành. Những công tác gi phụ thân thực 
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hiện, những công tác ây thanh niên Jotipäla thực hiện; những công tác gì phụ 
thân không thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jotipäla không thực hiện. 
Do vậy, dân chúng nói về Jotipala: “VỊ Bà-la-môn thật sự là Govinda! VỊ Bà- 
la-môn thật sự là Маһароуіпаа!” Do điểm này, thanh niên Jotipãla được gọi là 
Mahãgovinda và được danh tiếng là Mahägovinda. 

306. Rồi Mahagovinda đến tại chỗ sáu vị Sát-đê-ly ở; khi đến xong, liën nói 
với sáu vị Sát-đề-ly như sau: 

— Vua DisampatI nay đã giả, trọng tuôi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn 
cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thé biết được thọ mạng của vua? Sự việc này 
có thé xảy ra, nêu Vua Disampati mệnh chung, thời những vị có trách nhiệm 
phong vua, hãy phong Hoàng tử Renu lên vương vị. Chư thiện hữu, quý vị hãy 
đến chỗ Hoàng tử Requ an trú; khi дёп xong, hãy thưa với Hoàng tử Requ: 


— Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với thiện 
hữu Renu. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng, chúng tôi đau khó 
khi thiện hữu đau khô. Nay Vua Disampati đã giả, trọng tuói, lớn tuôi, đã đến 
thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thé biết thọ mạng của vua? 
Sự việc này có thê xảy ra, nêu Vua Disampati mệnh chung, thời những vị có 
trách nhiệm phong vua, hãy phong Hoàng tử Reņu lên vương vị. Nếu thiện hữu 
Repu lên vương vi, hãy chia sẻ vương vi với chúng tôi! 

— Xin vâng, thiện hữu. 

Sáu vị Sát-đề-ly này vâng theo lời của Bà-la-môn Mahägovinda, đến tại chỗ 
của Hoàng tử Вери; khi đến xong, liên thưa với Hoàng tử Renu: 

— Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đâu ý hợp với thiện 
hữu Renu. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng, chúng tôi đau khó 
khi thiện hữu đau khô. Nay Vua Disampati đã giả, trọng tuổi, lớn tuói, đã đến 
thời, đã đến hạn сибі cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thé biết được thọ mạng của 
vua? Sự việc này có thể xảy ra, nêu Vua Disampati mệnh chung, thời những vi 
có trách nhiệm phong vua, hãy phong Hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu thiện 
hữu Кери lên vương vi, hãy chia sẻ vương vi với chúng tôi! 

— Chư thiện hữu, có ai khác có quyên hưởng an lạc trong quốc độ của tôi 
ngoài quý vị. Nêu tôi được lên vương vị, tôi sẽ chia sẻ vương vị cho quý vi. 

307. Chư thiện hữu, sau một thời gian, Vua DIsampati mệnh chung. Khi 
Vua Disampati mệnh chung, những vị có trách nhiệm phong vua liên phong 
Hoàng tử Renu lên vương vị. Khi được phong vương vị, Hoàng tử Renu sông 
đây đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Khi â ду, Bả-la-môn Mahägovinda 
đi đến chỗ sáu vị Sát-đế-ly ở; khi đến xong, liền nói rằng: 


— Chư thiện hữu, Vua DisampatI đã mệnh chung. Thiện hữu Кери được 
phong Vương vi, lại sóng dày dú và tho huóng nám pháp duc táng thinh. Chu 
thiện hữu, ai có thé biết được dục vọng khiến con người Say đăm. Chư thiện 
hữu, hãy đi đến chỗ Vua Renu ở; khi đến xong, hãy nói với Vua Renu như sau: 
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“Thiên hữu, Vua Disampati đã mệnh chung, thiện hữu Кери được phong vương 
vị. Thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không?” 

308. — Xin vâng, này thiện hữu. 

Sáu VỊ Sát-đế-ly này vâng theo lời của Bà-la-môn Маһавоуіпаа, đi đến chỗ 
Vua Керо ở; khi дёп xong, liên {ди Vua Керо như sau: 

— Thiện hữu, Vua DIsampati đã mệnh chung, thiện hữu Керо đã được phong 
vương vị. Thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không? 

- Chư thiện hữu, tôi có nhớ lời hứa của tôi. Chư thiện hữu, ai có thể khéo 
phân chia đại địa này thành bảy phân đông đêu? Đại địa này phía Вас thì rộng, 
phía Nam như bộ phận trước của cô xe. 

— Này thiện hữu, ai có thê làm được, ngoại trừ Bà-la-môn Маһароуіпаа? 

Rồi Vua Renu cho gọi một người và nói: 

— Này khanh, khanh hãy đi đến chỗ Bà-la-môn Mahãgovinda; khi đến xong, 
hãy nói với Bà-la-môn Govinda: “Này thiện hữu, Vua Керо cho gọi thiện hữu.” 

— Xin vâng, tâu Đại vương. 

Người ấy vâng theo lời của Vua Кери, đến tại chỗ của Bà-la-môn 
Mahägovinda ở; khi đến xong, liền nói với Bà-la-môn Mahãgovinda: 

— Thiện hữu, Vua Керо cho gọi thiện hữu. 

— Xin vâng, thiện hữu. 

Bà-la-môn Mahägovinda vâng theo lời nói của người ây, đến tại chỗ Vua 
Renu ở; khi đến xong, liên nói lên những lời thăm viêng và những lời khen tặng 


xã glao với Vua Renu rồi ngôi xuông một bên. Và Vua Renu nói với Bà-la-môn 
Govinda đang ngôi một bên như sau: 

— Này thiện hữu Govinda, hãy đến và phân chia đại địa này thành bảy 
phân đồng đều, đại địa này phía Bắc thời rộng, phía Nam như bộ phận trước 
của có xe. 

— Хш vâng, tâu Đại vương. 

Bà-la-môn Mahagovinda vâng theo lời nói của Vua Кепи, phân chia đại địa 
này thành bảy phân đồng đều, đại địa này phía Bắc thời rộng, phía Nam như 
bộ phận trước của cô xe, {дї cả như bộ phận trước của cỗ xe. Và Vua Renu giữ 
phân quốc độ trung ương. 


309. Dantapura (Nại-đa-bô-la) cho dân Kalinga (Ca-lăng-giới) và Potana 
(Bao-tĩnh-noa) cho dân Assaka (Ma-thâp-na-ca). 


Mãhissati (Ma-hê-sa-ma) cho dân Avanti (Ương-đề-na) và Roruka (Lao-lỗ- 
ca) cho dân Ѕоута (Tô-vĩ-la). 

Миша (Di-thế-la) cho dân Videhā (Vi-đề-hê) và Campa (Thiềm-ba) được 
tạo ra cho dân Айга (Ương-già). 

Вагапазт (Ba-la-nại) cho dân Kasi (Ca-th1). 

Tất cả đều do Govinda tạo lập. 
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310. Và sáu vị Sát-đề-ly này đêu hoan hy về khu phần của mình được và sự 
thành tựu của điêu mong ước: 

“Những điều gì chúng tôi muôn, những điều gì chúng tôi ao ước, những 
điều gi chúng tôi nhăm đến, những điều gì chúng tôi hy vọng, chúng tôi đều 
được hết.” 


Sattabhũ (Phá Oan Vương) và Brahmadatta (Phạm Thọ Vương), Vessabh 
(Thăng Tôn Vương) và Bharata (Minh Аі Vương), Веро (Lê-nô Vương) và hai 
Dhatarattha. Tất са là bảy vị Bhãradha (Bà-la-đa Vương). 


311. Rồi sáu vị Sát-đề- уа ду đến tại chỗ Bà-la-môn Mahãgovinda ở; khi đến 
xong, liền nói với Bà-la-môn Mahãgovinda: 


— Như thiện hữu Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đâu ý hiệp với 
Vua Кери, cũng vậy, thiện hữu Mahagovinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm 
đâu ý hiệp với chúng tôi. Thiện hữu Govinda hãy giáo hóa chúng tôi, thiện hữu 
Govinda chớ có từ chối giáo hóa. 


— Xin vâng, chư thiện hữu. 


Thiện hữu Mahägovinda trả lời cho sáu vị Sát-đế-ly này. Rôi thiện hữu 
Mahägovinda giáo hóa vê Vương chánh cho bảy vị Sát-đế-ly đã được phong 
vua, và Mahãgovinda dạy các chú thuật cho bảy vi triệu phú Bà-la-môn và bảy 
trăm vi tịnh hạnh. 


312. Sau một thời gian, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng 
về Bà-la-môn Mahägovinda: “Bà-la-môn Mahägovinda tự thân ау Phạm 
thiên. Bà-la-môn Mahägovinda tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghi với 
Phạm thiên.” 


Rồi Ва-Іа-тӧп Mahägovinda suy nghĩ: “Danh tiếng tôt đẹp sau đây được 
truyền tụng về ta: “Bà-la-môn Mahãgovinda tự thân thây Phạm thiên. Bà-la- 
môn Mahagovinda tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm thiên. ` 
Nhưng ta không thây Phạm thiên, ta không nói chuyện với Phạm thiên, không 
thảo luận với Phạm thiên, không nghị luận với Phạm thiên. Ta có nghe các vị 
Bả-la-môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói răng: “Những 
ai sông tịnh cư trong bốn tháng mùa mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ ау 
Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm thiên.’ Vậy ta hãy 
sông tịnh cư trong bón tháng mùa mưa và tu tập thiên định về Ы tâm.” 


313. Rồi thiện hữu Bà-la-môn Mahagovinda đi đến Vua Вери; khi đến 
xong, liên tâu với Vua Вери: 


— Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về thần: “Bả-la-môn 
Mahägovinda tự thân thây được Phạm thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và 
luận nghị với Phạm thiên.” Nhưng thân không thấy được Phạm thiên, không 
nói chuyện được với Phạm thiên, không thảo luận được với Phạm thiên, không 
luận nghi duoc vói Pham thiën. Thàn có nghe các vị Bà-la-môn trưởng thượng, 
lớn їйдї, cả giáo thọ và đệ tử đêu nói răng: “Những ai sông tịnh cư trong bón 
tháng mùa mưa, tu tập thiên định vê bi tâm, sẽ thây được Phạm thiên, sẽ nói 
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chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm thiên.” Nay thân muôn sông tịnh cư 
trong bón tháng mùa mưa và tu tập. thiền định về bi tâm, không một ai được đến 
gặp thần, chỉ trừ một người đem đồ ăn. 


— Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gi khanh nghĩ là hợp thời. 


314. Rồi Bà-la-môn Mahasovinda đến tại chỗ sáu vị Sát-dé-1y ở; khi đến 
xong, liên nói với sáu vị Sát-đê-ly: 


— Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi: “Bà-la-môn 
Mahägovinda tự thân thây được Phạm thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và 
luận nghị với Phạm thiên.” Nhưng tôi không được thấy Phạm thiên, không 
nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm thiên. Nhưng tôi có nghe các vị 
Bả-la-môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng: “Những 
ai sống tịnh cư trong bốn tháng mùa mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thấy 
được Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm thiên.” Nay 
tôi muôn sông tịnh cư trong bón tháng mùa mưa, tu tập thiên định về bi tâm, 
không một ai được đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. 

— Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gi thiện hữu nghĩ là hợp thời. 

315. Rồi Bà-la-môn Mahagovinda đi đến chỗ Бау vi triệu phú Bà-la-môn và 
bảy trăm vi tịnh hạnh ở; khi đên xong, liền nói với các vị này như Sau: 


— Chư thiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi: “Bà-la- 
môn Mahägovinda tự thân ау được Phạm thiên, tự ар nói chuyện, thảo luận, 
luận nghị với Phạm thiên.” Nhưng tôi không thây được Phạm thiên, không nói 
chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm thiên. lôi có nghe các vị Bả-la-môn 
trưởng thượng, lớn tuôi, cả giáo thọ và đệ tử đêu nói răng: “Những ai sông tịnh 
cư trong bón tháng mùa mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thấy được Phạm 
thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm thiên.” Nay tôi muốn 
sống tịnh cư trong bón tháng mùa mưa, tu tập thiên định về bi tâm, không một 
ai được đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đô ăn. 


— Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gi thiện hữu nghĩ là hợp thời. 


316. Rôi Bà-la-môn Mahãgovinda. đi đến bón mươi vị phu nhân đông đăng 
của mình; khi đến xong, liên nói với bôn mươi vị phu nhân đông đăng như sau: 


— Chư thiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi: “Bà-la- 
môn Mahãgovinda tự thân ау được Phạm thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận, 
luận nghị với Phạm thiên.” Nhưng tôi không được thây Phạm thiên, tôi không 
nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm thiên. Tôi có nghe сас vị Bà-la-môn 
trưởng thượng, lớn tuôi, cả giáo thọ và đệ tử ёи nói ràng: “Những ai sông tịnh cư 
trong bốn tháng mùa mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thây được Phạm thiên, 
sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm thiên.” Nay tôi muôn sống tịnh 
cư trong bón tháng mùa mưa, tu tập thiền định về bi tâm, không một ai được đến 
gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. 


— Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gi thiện hữu nghĩ là hợp thời. 
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317. Rôi thiện hữu Mahãgovinda cho làm một hội đường mới về phía Đông 
kinh thành, tịnh cư trong bốn tháng mùa mưa và tu tập thiên định về bi tâm, 
không một ai đến ойр, trừ người đem đô ăn. Sau bốn tháng, sự thất vong và sg 
hãi sau đây khởi lên cho Bà-la-món Mahagovinda: “Ta có nghe các vi Bà-la- 
môn trưởng thượng, lớn tuôi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói răng: “Những al sông 
tịnh cư trong bốn tháng mùa mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thây được 
Phạm thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm thiên. ˆ Nhưng nay 
ta không thây Phạm thiên, không nói chuyện với Phạm thiên, không thảo luận 
với Phạm thiên, không nghi luận với Phạm thiên.” 

318. Rồi Phạm thiên Sanañkumära với tâm của mình biết được tâm của 
Bà-la-môn Mahãgovinda, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay 
co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, Phạm thiên biên mất ở Phạm thiên giới 
và hiện ra trước mặt Bà-la-môn Mahãgovinda. Rồi Bà-la-môn Mahãgovinda 
hoảng hốt, run sợ, lông tóc dựng ngược khi nhìn thấy thân tướng trước đây chưa 
từng thây, thốt lên bài kệ sau đây với Phạm thiên Sanahkumãra: 

Ôi, đoan tướng quang vinh! 
Thiện hữu thật là a1? 
Không biết nên hỏi Ngài, 
Đề chúng tôi biết Ngài. 
Phạm thiên giới biết ta, 

Là Đồng Tử Thường Hàng. 
Ta là bậc Thiên Vương, 
Hãy biết ta là vậy. 

Hãy đem дёп sàng tọa, 
Nước rửa chân, thục mật. 
Hiền giả muốn nhận gì? 
Hãy cho chúng tôi biết! 

Ta chấp nhận cúng vật, 

Mà ngươi vừa đề cập. 

Vì hạnh phúc hiện tại, 

Vì an lạc tương lai, 

Dịp may nay đã đến, 

Hãy hỏi điều ngươi muốn. 

319. Rôi Bà-la-môn Mahãgovinda suy nghĩ: “Đây là dịp may Phạm thiên 
Sanañkumara dành cho ta. Ta nay hỏi Phạm thiên Sanañkumara điều gì để được 
ích lợi cho hiện tại và tương lai.” 

Rồi Bà-la-môn Маһароуіпіа suy nghĩ: “Ta rất giỏi về những lợi ích hiện 
tại Chính người khác cũng hỏi ta về những lợi ích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi 
Phạm thiên Ѕапаћкитага lợi ích tương lai.” 

Rôi Bà-la-môn Mahãgovindanói bài kệ sau đây với Phạm thiên Sanañkumāra: 
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— Nay ta hỏi Phạm thiên, 
Sanankumiãra. 

Ta hỏi điều nghi ngờ, 
Người khác đều muốn biết. 
An trú tại chỗ nào, 

Tu tập tại chỗ nào, 

Рё chứng quả Bắt tử, 
Chính tại Phạm thiên giới? 
— Này người Bà-la-môn, 
Ai bỏ пой, ngã sở, 

Tâm chuyên chú nhứt cảnh, 
Tu tập đại bi tâm, 

Thoát ly mọi xú ué, 

Lánh xa mọi tà duc. 

An trú ở nơi đây, 

Đề chứng quả Bát tử, 
Chính tại Phạm thiên giới. 

320. — “Từ bỏ ngã và ngã sở hữu”, thưa Tôn giả, câu ây tôi hiểu. Trong đời 
có người từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ vòng quyên thuộc nhỏ 
hay từ bỏ vòng quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp ао са-ѕа, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình. Thưa Tôn giả, như vậy ta hiểu nghĩa từ bỏ ngã 
và ngã sở hữu. 

“Тат chuyên nhất cảnh”, thưa Tôn giả, câu ây tôi hiĉu. Trong đòi, có nguòi 
lựa một chỗ an trú thanh vắng, một khu rừng, một gốc cây, một ngon núi, một 
hang côc, một bãi tha ma, một sơn lâm, giữa trời không, một đồng rơm. Thưa 
Tôn giả, như vậy tôi hiểu nghĩa tâm chuyên nhất cảnh. 

“Tu tập bi tâm”, thưa Tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời, có người an trú, 
biên mãn một phương với tâm câu hữu với bị, cũng vậy phương thử hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thê giới, trên, 
dưới, bê ngang, hết тау phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, bién 
mãn với tâm câu hữu với bi, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Thưa 
Tôn giả, như vậy tôi hiểu nghĩa tu tập bi tâm. Thưa Tôn giả, riêng câu nói vê xú 
ué, tôi không được hiểu. 

— Này Phạm thiên, trong loài người cái gì là xú ué? Đó là điều ở nơi đây tôi 
không hiều. Tôn giả hãy nói đi! 

— Loài người bị gì che, 
Cái gi bi trói buộc, 

Phải chịu sanh đọa xứ, 
BỊ đóng cửa Phạm thiên? 
Phẫn nộ và vọng ngữ, 
Gian manh và lừa đảo, 
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Hà tiện và quá mạn, 

Tật đồ và dục câu, 

Nghi ngờ và hại người, 
Tham, sân, s1, kiêu mạn, 
Những tánh này trói buộc, 
Khiến con người xú ué, 
Phải chịu sanh đọa xứ, 

BỊ đóng cửa Phạm thiên. 

— Như tôi hiểu lời Tôn giả giải thích về các xú ué, chúng không dễ gì mà 
điều phục được, nếu phải sông tại ола. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sóng không gia đình. 

— Hiền giả Govinda, hãy làm gì Hiền giả xem là hợp thời. 

321. Rồi Bà-la-môn Mahagovinda đi đến chỗ Vua Renu ở; khi đến xong, 
liền tâu với Vua Вери: 

– Này Tôn giả, hãy tìm một phụ tá khác, vị này sẽ điều khiến quốc sự cho 
Tôn giả. Tôi muôn xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Tôi được nghe 
Phạm thiên giải thích các xú ué, chúng không dễ gì mà điều phục được, néu 
phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

— Vua Renu quốc chủ, 
Thân xin tâu ngài rõ: 

Hãy biết quốc độ ngài, 
Thân không thiết chức vụ. 
— Nếu khanh thiếu dục lạc, 
Ta cho khanh đây đủ. 

Nếu có ai hại khanh, 
Quốc chủ, ta ngăn chặn. 
Khanh là cha, ta con, 
Khanh chớ bỏ rơi ta. 

- Thần không thiểu dục lạc, 
Không có ai hại thân. 

Vì nghe bậc phi nhân, 
Thân không thiết gia đình. 
— Phi nhân ấy là ai, 

Vị ấy đã nói gì, 

Khanh nghe, bỏ gia đình, 
Bỏ ta, bỏ tật са? 

— Trước kia ở nơi đây, 
Lòng thân chỉ nguyện câu, 
Lo đốt nén lửa thiêng, 

Và rải có cát tường. 
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Nay Phạm thiên hiện ra, 

Hiện từ Phạm thiên giới, 

Trả lời câu hỏi thân, 

Nghe xong thân bỏ nhà. 

— Này khanh Govinda, 

Ta tin lời khanh nói! 

Được nghe bậc phi nhân, 

Làm sao làm khác được? 

Ta sẽ theo gương khanh, 

Bậc Thây của chúng ta. 

Như hòn ngọc lưu ly, 

Không tỳ vết, không иё, 

Thật trong sạch như vậy, 

Ta theo giáo lý người. 

Nêu thiện hữu Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, thời 

tôi cũng xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, 
chỗ ây chúng tôi sẽ di. 


322. Rồi Bà-la-môn Mahägovinda đi đến chỗ sáu vị Sát-đế-ly ở; khi đến 
xong, liên nói với sáu vị ấy như sau: 


“Chư Hiền giả, hãy tìm một vị phụ {а khác, vị này sẽ điều khiển quốc sự 
cho quý vị Hiền giả. Tôi muốn xuất gia, từ bó gia đình, sống không g1a đình. 
Tôi được nghe Phạm thiên giải thích vê các xú uê, chúng không dë gl điều phục 
được, néu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia dinh.” 


Rôi sáu vị Sát- đế-ly đi qua một bên và thảo luận như sau: “Những người 
Bà- la- -môn này rất tham tài sản. Chúng ta hãy lây tài sản để dụ dỗ Bà-la-môn 
này.” Các vị này đến tại chỗ của Bà- la-môn Mahägovinda Và nói: 


— Thiện hữu, tài sản trong bảy quốc độ này rất là phong phú, thiện hữu 
muốn bao nhiêu, thiện hữu cứ lây bây nhiêu. 


— Thôi thôi, chư thiện hữu! Tài sản của tôi rất là phong phú, nhờ sự giúp 
đỡ của quý vị. Nay tôi đã bỏ mọi danh lợi а ау để xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích vê các xú uê, chúng không 
dễ gì điều phục được, nêu phải sóng tại gia. Nay tôi muôn xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không ола đình. 


Rôi sáu vị Sát- đê-ly đi qua một bên và thảo luận như sau: “Những người 
Bà-la-môn пау rất tham đàn bà. Chúng ta hãy lẫy đàn bà để dụ dỗ Bà-la-môn 
này.” Các vị này đến tại chỗ của Bà- la-môn Mahagovinda Và пот: 

— Thiện hữu, đàn bà trong bảy quốc độ này rất nhiêu. Thiện hữu muốn bao 
nhiêu, thiện hữu cứ lấy bây nhiêu. 


— Thôi thôi, chư thiện hữu! Tôi có đến bón mươi vị phu nhân, thảy đều 
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đông đăng. Tôi nay muôn từ bỏ їйї cả các vị ау để xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích về các xú ué, chúng không 
dë gì điều phục được, nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 


323. — Nếu thiện hữu Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
thì chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Chỗ nào 
thiện hữu đi, chó ay chúng tôi sẽ đi: 

Nếu từ bỏ dục vong, 

Mà kẻ phàm say đăm, 

Tinh cân và cương quyết, 
Vững chắc trong nhẫn lực, 
Đó là con đường chánh,? 

Con đường hướng vô thượng, 
Đó là pháp chơn thật, 

Được thiện nhân hộ trì, 

Sanh lên cõi Phạm thiên. 

Do vậy, thiện hữu Govinda hãy chờ bảy năm nữa, sau bảy năm, chúng tôi 
sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy 
chúng tôi dt. 

— Chư thiện hữu, bảy năm quá lâu dài. Tôi không thé chờ các Hiển giả đến 
bảy năm. Ai có thê biết được vê mạng sông. Chúng ta phải bước đi, hướng về 
tương lai. Chúng ta phải hiểu rõ về trí tuệ. Việc thiện chúng ta cần phải làm. 
Phạm hạnh chúng ta cân phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết khi phải 
sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích vê các xú ué, chúng khóng dë gi 
điều phục được, nêu phải sông tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. 

— Vậy thiện hữu Govinda, hãy chờ trong sáu năm nữa... hãy chờ trong năm 
năm nữa... hãy chờ trong bôn năm nữa... hãy chờ trong ba năm nữa... hãy chờ 
trong hai năm nữa... hãy chờ trong một năm nữa. Sau một năm, chúng tôi sẽ 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy 
chúng tôi sẽ đi. 

— Chư thiện hữu, một năm quá lâu dài. Tôi không thé chờ các Hiền giả đến 
một năm. Ai có thê biết được vê mạng sông. Chúng ta phải bước đi, hướng về 
tương lai. Chúng ta phải hiểu rõ vê trí tuệ. Việc thiện chúng ta cần phải làm. 
Phạm hạnh chúng ta cán phải thực hành. Không at tránh khỏi sự chết khi phải 
sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích vê các xú ué, chúng không dë gì 
điều phục được, nếu phải sống tại gia. Nay tôi muôn xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. 


2 Xem 6. І. 33. | 
3 Матауа. Buddhaghosa việt Мата vuccafi pañña. Tham khảo A. II. 141-228; Dh. 363. 
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— Vậy thiện hữu Govinda, hãy chờ trong bảy tháng nữa. Sau bảy tháng, 
chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Chỗ nào thiện hữu 
đi, chỗ ау chúng tôi sẽ đi. 


— Chư thiện hữu, bảy tháng quá lâu dài. Tôi không thé chờ các Hiên giả ёп 
bảy tháng. Аі có thé biết được về mạng sông. Chúng ta phải bước đi, hướng về 
tương lai. Chúng ta phải hiểu rõ về trí tuệ. Việc thiện chúng ta cần phải làm. 
Phạm hạnh chúng ta cân phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết khi phải 
sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích vê các xú ué, chúng khóng dë gi 
điều phục được, nếu phải sóng tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. 

— Vậy thiện hữu Govinda, hãy chờ sáu tháng nữa... hãy chờ năm tháng 
nữa... hãy chờ bốn tháng nữa... hãy chờ ba tháng nữa... hãy chờ hai tháng nữa... 
hãy chờ một tháng nữa... hãy chờ nửa tháng nữa. Sau nửa tháng, chúng tôi sẽ 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy 
chúng tôi sẽ й. 

— Chư thiện hữu, nửa tháng quá lâu dài, tôi không thê chờ các Hiên giả đến 
nửa tháng. Ai có thé biết được vé mạng sóng. Chúng ta phải bước đi, hướng về 
tương lai. Chúng ta phải hiểu rõ vé trí tuệ. Việc thiện chúng ta cần phải làm. 
Phạm hạnh chúng ta cân phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết khi phải 
sanh ra. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích vê các xú ué, chúng khóng dë gi 
điều phục được, nếu phải sóng tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. 


— Vậy thiện hữu Govinda, hãy chờ cho bảy ngày, cho đến khi chúng tôi giao 
quốc độ cho các người con và người anh của chúng tôi. Sau bảy ngày, chúng 
tôi SẼ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ 
ây chúng tôi sẽ đi. 

— Chư thiện hữu, bảy ngày không lâu gì, tôi sẽ chờ chư thiện hữu cho đến 
bảy ngày. 

324. Rồi Bà-la-môn Mahãgovinda đi đến chỗ bảy triệu phú Bà-la-môn và 
bảy trăm vị tịnh hạnh ở; khi đến xong, liên nói với bảy vı triệu phú Bà-la-môn 
và bảy trắm vi tịnh hạnh như sau: 

— Này các thiện hữu, hãy tìm một у! giáo thọ khác, vị ду sẽ dạy các thân 
chú cho chư thiện hữu. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích vë các xú ué, chúng không dë gì điều 
phục được, néu phải sống tại gia. Nay tôi muôn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


— Thiện hữu Bà-la-môn Govinda chớ có xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia dinh. Này thiện hữu, xuất gia It CÓ quyên thể, và ít có lợi dưỡng. Làm người 
Bà-la-môn có nhiều quyên thê và có nhiêu lợi dưỡng. 


— Chư thiện hữu chớ có nói như vậy: “Xuất gia ít có quyên thế và ít có lợi 


19. KINH ĐẠI ĐIÊN TÔN # 357 


dưỡng. Làm người Bả-la-môn có nhiêu quyên thê và có nhiều lợi dưỡng.” Chư 
thiện hữu, có ai nhiêu quyên thế và nhiều lợi dưỡng hơn tôi. Tôi nay là vua các 
vị vua, là Phạm thiên cho các уі Bà-la-môn, và là vị trời cho các gia chủ, và tất 
cả điều này, tôi muốn vất bỏ, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Tôi 
được nghe Phạm thiên giải thích vê các xú uë, chúng không dë gì điều phục 
được, nêu phải sông tại ола. Nay tôi muốn xuất ола, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình. 


— Nếu thiện hữu Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 
chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. Chỗ nào thiện 
hữu đi, chỗ ây chúng tôi sẽ đi. 


325. Rôi Bà-la-môn Mahägovinda đi đến bốn mươi vị phu nhân đồng đẳng: 
khi đến xong, liền nói với bón muoi VỊ phu nhân đông đăng như sau: 


— Các phu nhân, nêu muốn, hãy trở vë gia đình của mình hay gia đình quyến 
thuộc và tìm một người chồng khác. Tôi nay muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm thiên giải thích vê các xú uê, chúng 
không dễ gi điều phuc được, nếu phải sóng tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình. 

— Ngài là người quyên. thuộc của chúng tôi, người quyền thuộc mà chúng 
tôi ao ước. Ngài là chông của chúng 101, người chóng mà chúng tôi ao ước. Nếu 
Tôn giả Govinda xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, chúng tôi cũng 
sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. Chỗ nào Tôn giả đi, chỗ ấy 
chúng tôi sẽ đi. 


326. Rồi 'Bả-la-môn Mahägovinda, sau bảy ngày, liên cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Sau khi Bà-la-môn 
Mahägovinda xuất gia, bảy vị Sát-đề- ly được làm lễ quán đảnh lên vuong VỊ, 
bảy vị Bả-la-môn triệu phú, báy trăm vị tinh hạnh, bón mươi vị phu nhân đồng 
đăng, vài ngàn vị Sát-đề-ly, vài ngàn vị Bà-la-môn, vài ngàn cư sĩ và một sô 
thiêu phụ trẻ từ các cư xá thiêu phụ, những vị này đều cạo bỏ râu tóc, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình theo Bà-la-môn Mahägovinda. Và được 
bao vây bởi hội chúng như vậy, Bả-la-môn Маһароуіпаа du hành đi qua làng, 
qua quận, qua các đô thị. Và đến tại làng nào, hay quận nào, hay đô thị nào, 
Bà-la-môn Mahägovinda đều được xem là vua các vị vua, là Phạm thiên cho 
các Bả-la-môn, là vị trời cho các cư sĩ. Trong thời gian ду, nêu có người nào 
nhảy mũi hay trượt chân, người ây liên nói: “Dành lễ Bà-la-môn Mahãgovinda! 
Dành lễ vị phụ tá bảy quốc độ!” 


327. Bà-la-môn Mahãgovinda an trú, biên mãn một phương với tâm câu hữu 
với tü, cũng vậy phương, thứ hai, cũng vậy phương thử ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thé giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biễn mãn với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. Bà-la-môn Mahãgovinda an trú, biên mãn 
một phương với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hy... với tâm câu hữu 
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với xả, cũng vậy phương thu hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khăp thé giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ây an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. Và vị ây dạy cho các đệ tử con đường đưa 
đến sự thân hữu với Phạm thiên giới. 


328. Và tât cả những vị nào trong thời ấy là đệ tử của Bà-la-môn 
Mahägovinda đều hiểu được toàn diện giáo lý của Bà-la-môn Маһароуіпаа. 
Những vi này, sau khi thân hoại mạng chung, đều được sanh lên thiện thú, 
Phạm thiên giới. Những vi nào không hiểu một cách toàn diện tất cả giáo lý, 
sau khi thân hoại mạng chung, một sô được sanh làm thân hữu với chư thiên 
ở cõi Tha Hóa Tự Tại, một sô được sanh làm thân hữu với chư thiên ở cõi 
Hóa Lạc, một sô được sanh làm thân hữu với chư thiên ở cõi Đâu-suất, một 
sô được sanh làm thân hữu với chư thiên ở cõi Dạ- -ma, một sô được sanh làm 
thân hữu với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, một số được sanh làm thân hữu 
với chư thiên ở cði Tứ Thiên Vương. Cho đến những vị phải thành tựu các 
thân thấp kém nhất cũng được thành tựu thân càn-thát-bà. 


Như vậy tất cả những thiện nam tử đã xuất gia không phải vô hiệu, không 
phải vô ích; trái lại, thật sự có hiệu quả, có lợi ích. 

329. — Thé Tôn có nhớ không? 

— Này Pañcasikha, Ta có nhớ. Та thuở а ду là Mahãgovinda. Ta dạy cho các 
đệ tử của Ta con đường đưa đến sự thân hữu ở Phạm thiên quốc. Nhưng này 
Pañcasikha, con đường Phạm hạnh â ây không đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niễt-bàn. Con đường ây chỉ đưa đên cõi Phạm thiên. 


Này Pañcasikha, con đường Phạm hạnh của Ta hoàn toàn đưa đến yêm ly, 
ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niễt-bàn. Này Райсаѕікћа, thê 
nào là con đường Phạm hạnh hoàn toàn đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn? Đó là Thánh đạo tám ngành tức là Chánh 
tri kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, 
Chánh niệm, Chánh định. Này Pañcasikha, con đường Phạm hạnh này hoàn 
toàn đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn. 


330. Này Pañcasikha, những vị đệ tử пао đã hiểu được toàn diện tất cả giáo 
ly của Ta, những у! ây trừ diệt các lậu hoặc, vô lậu, tự mình hiện chứng thăng 
trí giác ngộ, sông an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Trong những vị không 
hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của Ta, một só những vị ây, diệt trừ năm hạ 
phân kiết sử, được hóa sanh [lên thiên giới] và ở tại chỗ ây được nhập Niét-bàn, 
không phải sanh lại thế ĐIỚI này. Trong những vị không hiểu được toàn diện 
tật cả giáo ly của Ta, một sô những vị ây diệt trừ ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham, 
sân, si, thành bậc Nhật Lai, chỉ phải sanh vào thê giới này một lần nữa ròi diệt 
tận khô đau. Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của Ta, 
một sô những vị ду trừ diệt ba kiết sử, thành bậc Dự Lưu, không còn phải sanh 
vào doa xứ, nhất định chứng quả Вӧ-йё. Này Pañcasikha, như vậy tất cả những 
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thiện nam tử đã xuất gia không phải vô hiệu, không phải vô ích; trái lại, thật sự 
có hiệu quả, có lợi ích. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Pañcasikha, con của càn-thát-bà, sung 


sướng, hoan hỷ nghe lời dạy của Thê Tôn, dành lễ Ngài, thân phía hữu hướng 
về Ngài và bién mất tại chỗ. 


20. KINH ĐẠI HỘI 
(Mahãsamaya Sutta)! 


331. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú tại bộ tộc Sakya (Thích-ca), thành Kapilavatthu 
(Ca-ty-la-vệ), ở Đại Lâm (Маһауапа), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng 
năm trăm vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Và chư thiên ở mười phương thé giới 
phân lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Тһё Tôn và chúng Ту-Кһео. 

Lúc bây giờ, bốn vị Tịnh Cư thiên (Suddhävãsa) suy nghĩ như sau: “Thế 
Tôn nay trú tại bộ tộc Sakya, thành Kapllavatthu, ở Đại Lâm, cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vi, tất cà đều là bậc A-la-hán. Và chư thiên ở 
mười phương thé giới phần lớn cũng thường tập hội đề chiêm ngưỡng Thế Tôn 
và chúng Tỷ-kheo. Vậy chúng ta hãy đến tại chỗ Thé Tôn ở; khi đến xong, mỗi 
chúng ta sẽ đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn.” 

332. Rồi chư thiên ấy, nhanh như nhà lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay со 
cánh tay duõi ra, biến mát từ Tịnh Cư thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Chư 
thiên ду dành lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một vị thiên 
đọc bài kệ trước Thé Tôn: 

Đại hội tại Đại Lâm, 
Chư thiên đông tụ tập, 
Chúng con đến pháp hội, 
Chiêm ngưỡng chúng Bất Thăng. 

Rồi một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn: 
Tại đầy chúng Ty-kheo, 
Thiên định, tâm chánh trực, 
Như chủ xe nắm cương, 
Bậc trí hộ các căn. 

Lại một vi thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thê Tôn: 
Như khóa gãy, chốt tháo, 
Trụ cửa bị đào lên, 
Sống thanh tịnh, có mắt 
Như voi khéo điêu phục. 

! Xem S. І. 54. Kinh tương đương trong bộ Trường A-hàm kinh là Đại hội kinh ХТ (T.01. 0001.19. 


007902); Tham chiếu: Phật thuyêt Đại tam-ma-nhạ kinh К = BE 2628 (T.01. 0019. 0258a10); Tạp. Ж 
(T.02. 0099.1192. 0323a12); Biệ Тар. B| š (7.02. 0100.105. 0411а24). 
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Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thê Tôn: 
Những al quy y Phật, 
Sẽ không đọa ác thú, 
Sau khi bỏ thân người, 
Sẽ sanh làm chư thiên. 

333. Rôi Thế Tôn nói với các vị Тӯ-Кһео: 

— Này các Tý-kheo, phần lớn chư thiên mười phương thế giới tụ họp dé 
chiêm ngưỡng Như Lai và chúng Ty-kheo. Này các Ty-kheo, những VỊ nào 
trong thời quá khứ đã là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, những vị này được 
một thiên chúng tôi tháng tụ hội xung quanh như Ta hiện nay vậy. Này các Ty- 
kheo, những vị nào trong thời vị lai sẽ là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, những 
vị này cũng sẽ được một thiên chúng tôi thắng tụ hội xung quanh như Ta hiện 
nay vậy. Này các Tý-kheo, Ta sẽ tuyên bố danh tánh của chư thiên. Này các 
Tỷ-kheo, Ta sẽ cáo tri danh tánh của chư thiên. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết 
giảng danh tánh của chư thiên. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Xin vâng, bạch T hé Tôn. 

Chư Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

334. — Bài kệ Ta sẽ giảng: 

Chư thiên trú thiên giới, 
Những vi trú hang núi, 
Tâm tịnh, an thiên định. 
Như sư tử tuy năm, 

Làm hoảng sợ quân sanh, 
Tâm tư thuần tịnh bạch, 
Trong sáng, không câu ué. 
Biết hơn năm trăm vị, 
Tại rừng Ca-ty-la, 

Bậc Đạo sư thuyết giảng, 
Chúng đệ tử thích nghe, 
Các Ty-kheo, hãy xem, 
Chư thiên chúng đến gân. 
Nghe lời dạy đức Phật, 
Đại chúng nhiệt tình xem. 
Và hiện ra trước chúng, 
Thây rõ hàng phi nhân, 
Kẻ thây trăm thiên thân, 
Ngàn thần và hơn nữa. 
Kẻ thây bảy mươi ngàn, 
Toàn các bậc phi nhân. 
Kẻ thấy vô lượng vị, 


335. 
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Cùng khắp moi phương hướng. 
Với Pháp nhãn thấy rõ, 

Và phân biệt tất cả, 

Bậc Đạo sư thuyết giảng, 
Chúng đệ tử thích nghe, 

Các Tỷ-kheo hãy xem, 

Chư thiên chúng đến gân. 

Ta sẽ theo thứ lớp, 

Thuyết kệ cho người nghe. 
Bảy ngàn loại Dạ-xoa, 

Trú tại Ca-ty-la, 

Có thân lực hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Sáu ngàn từ Tuyết sơn, 

Dạ-xoa đủ sắc mặt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Ba ngàn từ Sata, 

Dạ-xoa đủ sắc mặt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 

Như vậy mười sáu ngàn, 
Dạ-xoa đủ sắc mặt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 

Năm trăm từ Vessamitta, 
Dạ-xoa đủ sắc mặt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Kumbhrra Vương Xá, 

Trú tại Vepulla, 
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Hơn trăm ngàn Dạ-xoa, 

Нам hạ vây xung quanh. 

KumbhTra Vương Xá, 

Cũng đến họp rừng này. 

Vua Dhatarattha (Trì Quốc Thiên Vương), 
Tri vì tại phương Đông, 

Chúa tế Càn-thát-bà, 

Bậc Đại vương danh tiếng. 

Vị này có nhiều con, 

Đại lực, tên Inda, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 

Hoan hỷ đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Quốc vương Virũlhaka (Tăng Trưởng Thiên Vương), 
Trị vì tại phương Nam, 

Chúa tê Cưu-bàn-trà (Kumbhanda), 
Bậc Đại vương danh tiếng. 

Vị này có nhiều con, 

Đại lực, tên Inda, 

Có ар lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 

Hoan hỷ đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Vua Virũpakkha (Quảng Mục Thiên Vương), 
Trị vì tại phương Tây, 

Chúa tế loài Naga, 

Bậc Đại vương danh tiếng. 

Vị này có nhiều con, 

Đại luc. tên Inda, 

Có thần lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 

Hoan hy đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Quốc vương Kuvera (Đa Văn Thiên Vương), 
Trị vì tại phương Bắc, 

Chúa tế loài Dạ-xoa, 

Bậc Đại vương danh tiêng. 

Vị này có nhiêu соп, 

Đại lực, tên Inda, 

Có thân lực, hào quang, 
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Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đến rừng này, 
Chiêm ngưỡng chúng Ту-Кһео. 
Trì Quốc Vương, phương Đông, 
Tăng Trưởng Vương, phương Nam, 
Quảng Mục Vương, phương Tây, 
Đa Văn Vương, phương Bắc, 
Bốn bậc Đại vương này, 
Кһаӣр cả bốn phương trời, 
Cùng đứng, chói hào quang, 
Khắp rừng Ca-tỳ-la. 
337. Cũng đến các bộ hạ, 
Giả dôi và xảo quyệt, 
Maya, Kutendu, Vitendu, Vituta, 
Vitucca, Candana, Kamasettha, 
Kinnughandu, 
Nighandu chín vị đến. 
Panada, Opamañña, Matali, 
[Người đánh xe chư thiên]. 
Càn-thát-bà Cittasena, 
Vua Nala, Janesabha, 
Pañcasikha, Timbarū, 
Suriyavaccasä cũng đến. 
Như vậy cả vua chúa, 
Cùng với Càn-thát-bà, 
Hoan hy đến rừng này, 
Chiêm ngưỡng chúng Ту-Кһео. 
338. Từ Naøasa, Vesala, Tacchaka, 
Các Naga cũng đến. 
Kambala, Аѕѕаѓага, Рауара, 
Cũng đến với quyên thuộc. 
Các Naga có danh tiếng, 
Dhataratthã và Үатипа cũng đến. 
Eravana, Long vương, 
Cũng đến tại ngôi rừng. 
Những thiên điều nhị sanh, 
Với cặp mắt thanh tịnh, 
Mãnh liệt chống Long vương, 
Nay bay đến ngôi rừng. 
Tên chúng là Citra, 
Và tên Supannã, 
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340. 


Long vương không sợ hãi, 
Nhờ ơn Phật an toàn. 
Với những lời nhẹ nhàng, 
Chúng tự khuyên bảo nhau, 
Naga, Supannã (Kim Sí điều), 
Đêu đến quy y Phật. 

Asura ở biên, 

BỊ sét Kim Cang Thủ, 

Anh của Vãsava, 

Có thân lực danh xưng. 
KãlakañJakã dị hình (Tu-la), 
Danaveghasa, VepacIttI, 
Cùng với Sucitti, 

Với Раһагада, Ma vương Namuci, 
Cùng con của Bali, 

Đặt tên Veroca, 

Huy động toàn quân lực, 
Dâng cho vị thủ lãnh. 

Rahu nói: “Mong thay 

Pháp hội được an toàn!” 
Phó hội chúng Ty-kheo, 
Рёи đến tại rừng này. 

Thân nước, đất, lửa, 010, 
Cũng đến Varuna, 

Với thủy tộc, Soma, 

Cả Yasa cũng đến. 

Chư thiên từ bi sanh, 

Có danh xưng cũng đến, 
Mười vị thiên tộc này, 
Dung mạo thật dị biệt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hỷ đến rừng này, 
Chiêm ngưỡng chúng Ту-Кћео. 
Venhu. SahalT, 

Asama, Yama, 

Chư thiên thuộc Nguyệt tộc, 
Vị thủ lãnh cũng đến. 

Chư thiên thuộc Nhật tộc, 
Vị thủ lãnh cũng đến. 

Vân thần tên Manda, 
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Quân tinh vị thủ lãnh, 

Vãsava, Vasn, 

Thân Sakka cũng đến. 

Mười vị thiên tộc này, 

Dung mạo thật di biệt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hý đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Sahabhũ cũng đến, 

Với йи lửa đỏ rực, 

Arifthaka, Која, 

Như bông hoa Отта, 

Varuna, Sahadhamma, 

Accutä, Апејака, 

Suleyyä, Киста, 

Vãsavanesi cũng đến. 

Mười vi thiên tộc này, 

Dung mạo thật di biệt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hý đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Samana, Mahäãsamänä, 
Manusa, Manusuttama, 
Khiddapadosika, Manopadosikã, 
Haraya, Lohitāvāsī, 

Pāragā, Mahāpāragā, 

Có danh xưng cũng đến. 

Mười vi thiên tộc này, 

Dung mạo thật dị biệt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 
Hoan hý đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 
Sukka, Karumhä, 

Aruna, Veghanasa, 
Odatagayha, 

Уісаккћараӣ cũng đến. 
Sadamatta, Hāragajā, 

Міѕѕака có danh xưng cũng đến. 
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Pajjunna thân sét, 

Làm mưa khắp mọi phương. 

Mười vi thiên tộc này, 

Dung mạo thật di biệt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xưng, 

Hoan hỷ đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 

Khemiyä, Tusita, Yama, 

Danh xưng Ка ака, Lambitaka, 

Thủ lãnh các Lãma, 

Jotinämä, Asava, 

Tha Hóa Tự Tại thiên, 

Hóa Lạc thiên cũng đến. 

Mười vi thiên tộc này, 

Dung mạo thật di biệt, 

Có thân lực, hào quang, 

Có sắc tướng, danh xung, 

Hoan hy đến rừng này, 

Chiêm ngưỡng chúng Ty-kheo. 

Sáu mươi thiên chúng này, 

Với diện mạo й biệt, 

Theo danh tộc chúng đến, 

Cùng nhiêu vị khác nữa. 

Nói răng: “Sanh đã tận, 

Then cài không còn nữa, 

Bộc lưu đã vượt qua, 

Đã thành bậc Vô lậu. 

Chúng con thấy vị ây, 

Như vol vượt bộc lưu, 

Như trăng thoát mây tôi. 
341. Subrahma, Paramatta, 

Con các vị thân lực, 

Sanaikumãra Tissa, 

Đến hội tại ngôi rừng. 

Đại Phạm thiên, chúa tế, 

Ngự tri ngàn Phạm giới, 

Hiện ra có hào quang, 

DỊ hình có danh xưng, 


2 Tham khảo phân miêu tả trong D. 1, Brahmajäla Suttanta (Kinh Phạm võng), D. 1. 32-3. 
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Mười đắng thần lực đến, 
Ngự trị mỗi mỗi cõi, 
Стйа vi này Нагиа, 
Cũng đến với đồ chúng. 
Tất cả đều cùng đến, 
Với Inda, Phạm thiên. 
Ma quân cũng tiễn đến, 
Với Нас quý ngu si. 
Hãy đến và bắt trói, 
Những ai bị tham triền, 
Hãy bao vây bốn phía, 
Chó đề ai thoát ly! 
Như vậy Đại tướng quân, 
Truyền lệnh đoàn Hắc quỷ, 
Với bàn tay уб đất, 
Tiếng dội vang khiếp đảm. 
Như trong cơn giông tó, 
Sám chớp và mưa rào, 
Nó liền thối quân lui, 
Phẫn nộ nhưng bát lực. 
Với Pháp nhãn thấy rõ, 
Và phân biệt tất cả, 
Bậc Đạo sư thuyết giảng, 
Chúng đệ tử thích nghe, 
Ma quân đã tiên đến, 
Tỷ-kheo hãy biết chúng. 
Nehe lời dạy đức Phật, 
Đại chúng tâm nhiỆt tinh, 
Kẻ thù đã bỏ đi, 
Xa vô tham, vô ủy. 
Tất са đều chiến thăng, 
Vô úy và danh xưng, 
Đệ tử những у! này, 
Danh xưng, tâm hoan hy. 
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21. KINH ĐÉ-THÍCH SỞ VẤN 
(Sakkapañha Sutta)! 


Tụng phẩm I 

344. Như уду tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma-kiệt-đà), phía Đông thành Vương 
Xá, tại làng Bả-la-môn tên Ambasanda (Am-bà-la), trên ngọn núi Vediya (Ту-аа 


sơn) ở phía Bắc ngôi làng, trong hang Indasala (Nhơn-đà-sa-la). Lúc bây giờ, 
Thiên chủ Sakka (Đế-thích) náo nức muốn chiêm ngưỡng Thế Tôn. 


Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ: “Nay Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, trú tại chỗ nào?” Thiên chủ Sakka һау Thé Tôn trú tại Magadha, phía Đông 
thành Vương Xá, tại làng Bà-la-món tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya ¿ ở phía 
Bắc ngôi làng, trong hang Indasala. Thấy vậy, Thiên chủ Sakka nói với chư thiên 
о cõi lam Тһар Тат: 


— Này quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía Đông thành Vương Xá, 
tại làng Bà-la-môn tên Ambasandä, trên ngọn núi Vediya ở phía Bắc ngôi làng, 
trong hang Indasala. Này quý vi, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thé Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác. 


— Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài! 

Chư thiên ở cõi Tam Thập Tam trả lời Thiên chủ Sakka. 

345. Rôi Thiên chủ Sakka nói với Pañcasikha (Ngũ Кё), con của càn-thát-bà: 

— Này khanh Pañcasikha, Thế Tôn nay trú tại Magadha, phía Đông thành 
Vương Xá, tại làng Bả-la-môn tên Ambasandä, trên ngọn núi Vediya ở phía Вас 
ngôi làng, trong hang Indasala. Này khanh Pañcasikha, chúng ta hãy дёп chiêm 
ngưỡng Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

— Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài! 

: Pañcasikha, con của cản-thát-bà, vâng lời Thiên chủ Sakka, câm cây đàn 

câm băng gó vàng Beluva và di theo Thiên chủ Sakka. 

346. Rồi Thiên chủ Sakka với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam tháp tùng 
xung quanh, với Pañcasikha, con của càn-thát-bà, đi trước, như người lực sĩ 
duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay duỗi ra, biên mát ở cõi Tam Thập Tam 


! Xem S. Ш. 12; Sn. 91; Netti. 128; Куи. 180. Kinh tương đương trong bộ Trường A-hàm kinh là Thích-đề- 
hoàn-nhân уйп kinh #919 BES АЧ (T.01. 0001.14. 0062129). Tham chiếu: Thích vấn kinh Ж] (T.01. 
0026.134. 0632с27); Phát thuyết Để-thích sở уйп kinh RRR КЕРҮ ЇЇ] (T.01. 0015. 024603); Dé-thích 
vån sự duyên kinh z. Рет thuộc Тар Bảo tạng kinh (Т.04. 0203.73. 0476а17). 
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thiên, hiện ra ở Magadha, phía Đông thành Vuong Xá, tại làng Bà-la-môn 
Ambasandä và đứng trên núi Vediya ở phía Bắc ngôi làng. 


Lúc bây giờ, núi Vediya chói hào quang rực rỡ, ngôi làng Bà-la-môn 
Ambasanda cũng уду, đều nhờ thân lực chư thiên. Và dân chúng ở những 
làng xung quanh nói rằng: 

— Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, пш Vediya hôm nay thật sự có lửa 
đỏ rực, làm sao mà hôm nay núi Vediya và làng Bà-la-môn Ambasanda lại quá 
chói hào quang rực rỡ? 

Và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. 

347. Rôi Thiên chủ Sakka nói với Pañcasikha, соп của càn-thát-bà: 


— Này khanh Pañcasikha, chư Như Lai thật khó lại gần đối với người như 
chúng ta. Các Ngài nhập thiên, hoan hý trong thiên, và với mục đích ấy, yên 
lặng tịnh cư. Vậy khanh Pañcasikha trước tiên làm cho Thế Tôn hoan hỷ, sau sự 
hoan hỷ do khanh tác động, chúng ta mới đến yết kiến Thé Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. 


— Xin vâng, mong an lành đến với Ngài! 

Pañcasikha, con của càn-thát-bà, vâng lời Thiên chủ Sakka, cầm cây đàn cầm 
băng gỗ vàng Beluva và đến tại hang núi Indasäla. Khi đến xong, Pañcasikha 
đứng lại một bên và suy nghi: “Ta đứng đây, không quá xa Thé Tôn, cũng không 
quá gân, và tiếng sẽ được Ngài nghe.” 


348. Đứng một bên, Pañcasikha, con của càn-thát-bà, gảy cây đàn câm 
băng gó vàng Beluva và nói lên bài kệ liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, 
đến A-la-hán và đến ái dục: 

Ôi, Suriyavaccasä! 

Ta dành lễ Timbarũ, 

Bậc phụ thần của nàng, 
Đã sanh nàng thiện nữ, 
Nguôn hạnh phúc của ta. 
Như gió cho kẻ nực, 
Như nước cho kẻ khát, 
Nàng là tình của ta. 

Như Pháp với Ứng Cúng, 
Như thuốc cho kẻ bệnh, 
Như đồ ăn kẻ đói, 

Thiên nữ với nước mát, 
Hãy dập tắt lửa tỉnh. 
Như voi bị năng thiêu, 
Tâm mình hó nước mát, 
Со cánh sen, nhụy sen, 
Cũng vậy, ta muôn chìm, 


Chìm sâu vào ngực nàng. 
Như voi bị xiéng xích, 
Hất móc câu, оду nhọn, 
Ta điên vì ngực nàng, 
Hành động ta rỗi loạn. 
Tâm ta bị nàng trói, 

Di chuyên thật vô phương, 
Rút lui cũng bất lực, 

Như cá đã mắc câu. 

Hiên nữ hãy ôm ta, 
Trong cánh tay của nàng, 
Hãy ôm ta, nhìn ta, 
Trong ánh mắt dịu hiện! 
Hãy ghi chặt lây ta, 
Thiện nữ, ta van nàng! 
Ôi, hiền nữ suối tóc! 

Ái dục ta có bao, 

Nhưng nay đã tàng bội, 
Như đô chúng La-hán. 
Mọi công đức ta làm, 
Dâng lên bậc La-hán, 

Ôi, kiểu nữ toàn thiện! 
Nàng là quả cho tai 

Công đức khác của ta, 
Đã làm trên đời này, 

Ôi, kiêu nữ toàn thiện! 
Nàng là quả của ta! 

Vị Thích tử tu thiên, 
Ми tâm, minh, giác tỉnh, 
Tìm cầu đạo bát tử, 

Cũng vậy, ta cầu nàng! 
Như người tu sung sướng, 
Chứng Bồ-đề tối thượng, 
Kiều nữ, ta sung sướng, 
Được nhập một với nàng. 
Nếu Thiên chủ Sakka, 
Cho ta một ước nguyện, 
Ta ước nguyện được nàng, 
Vì ta quá yêu nàng, 

Như Sa-la sanh quả, 

Tuệ nữ, phụ thân nàng, 
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Ta sẽ đảnh lễ Ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 
349. Khi được nghe vậy, Thê Tôn nói với Pañcasikha, con của càn-thát-bà: 
— Này Pañcasikha, huyện âm của ngươi khéo hòa điệu với giọng ca của 
nguoi, và giọng ca của ngươi khéo hòa điệu với huyền âm. Này Pañcasikha, đo 
vậy, huyện â âm của ngươi không lân át giọng ca, hay. giọng ca của ngươi không 
lân át huyền âm. Này Pañcasikha, ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên hệ 
đến Phật, Pháp, Tăng, đến A-la-hán, đến ái dục như vậy? 


— Bạch Thé Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvelã, bên bờ sông NerañJara 
(Ni-liên-thiền), dưới gốc cây Ajapäla Nigrodha, khi mới thành Chánh Đăng 
Giác. Lúc bây giờ, con yêu con gái của Тітбагӣ, vua càn-thát-bà, tên là Bhaddaä 
với biệt hiệu Ѕигіуауассаѕа. Nhưng bạch Thé Tôn, thiếu nữ lại yêu một người 
khác tên là Sikhaddi, con của Matali, người đánh xe. Bạch Thê Tôn, con không 
có phương tiện nào khác để chiếm được thiêu nữ. Con cầm đàn cầm bằng gỗ 
vàng Beluva ёп tại trú xá của Timbarũ, vua càn-thát-bà. Khi đến xong, con рау 
đàn cầm băng gó vàng Beluva và nói lên bài kệ này, liên hệ đến Phật, đến Pháp, 
đến Tăng, đến A-la-hán và đến ái dục: 

Ôi, Ѕшіуауассаѕа! 

Ta dành lễ Timbarũ, 

Bậc phụ thân của nàng, 
Đã sanh nàng thiện nữ, 

Nguôn hạnh phúc của ta. 
.. Như Sa-la sanh quả, 
Tuệ nữ, phụ thân nàng, 
Ta sẽ đảnh lễ Ngài, 

Vì sanh nàng vẹn toàn. 

Bạch Thé Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bhaddã Suriyavaccasa nói với соп 
như sau: 

“Này Hiền giả, tôi chưa được thây Thé Tôn tận mặt, nhưng tôi có nghe 
đến Thé Tôn, khi tôi đến múa tại Thiện Pháp đường của chư thiên ở cõi Tam 
Thập Tam. Vì Hiền giả đã tán dương Thé Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta 
sẽ gặp nhau.” 

Bạch Thế Tôn, rồi con được gặp nàng, không phải hôm ấy, nhưng sau đó. 

350. Rôi Thiên chủ Sakka suy nghĩ như sau: “Pañcasikha, con của càn- -thát- 
bà hoan hý đàm luân vói Thế Tôn. Và Thế Tôn đôi với Pañcasikha cũng vậy.” 
Rôi Thiên chủ Sakka nói với Pañcasikha, con của càn-thát-bà: 


— Này khanh Pañcasikha, hãy thay mặt ta, đảnh lễ Thế Tôn và nói: 
“Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka cùng với đình thân và thuộc hạ, đâu diện 
пёр túc dành lê Thê Tôn.” 

— Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài! 
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Pañcasikha, con của càn-thát-bà vâng theo lời dặn của Thiên chủ Sakka, 
đảnh lễ Thế Tôn và nói: 

- Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Sakka cùng với dinh thân và thuộc hạ, đầu diện 
tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. 

— Này Pañcasikha, mong hạnh phúc đến với Thiên chủ Sakka, với các đình 
thân và thuộc hạ! Chư thiên, loài похо, asura, naga, gandhabba đều ao ước 
hạnh phúc. Các loại chúng sanh khác cũng vậy. 

351. Như vậy, các bậc Như Lai chào đón thượng chúng. Được chào đón 
như vậy, Thiên chủ Sakka bước vào hang Indasãla của Thé Tôn, dành lễ Ngài 
và đứng một bên. Chư thiên ở cõi Tam Thập Tam cũng bước vào hang Indasala, 
đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Pañcasikha, con của càn-thát-bà, cũng bước 
vào hang Indasala, dành lễ Thê Tôn và đứng một bên. 


Lúc bây giờ, trong hang Indasäla, những con đường gó ghè được làm bằng 
phăng, những khoảng chật hẹp được làm cho rộng rãi, trong hang tối tăm có hào 
quang chiếu sáng, đó là nhờ thân lực của chư thiên. 


352. Rồi Thé Tôn nói với Thiên chủ Sakka: 


— Thật là hy hữu, Đại đức Kosiya! Thật là kỳ diệu, Đại đức Kosiya, tuy 
có nhiêu trách nhiệm phải gánh vác, có nhiều công tác phải làm, mà vẫn đến 
đây được! 

— Bạch Thé Tôn, đã từ lâu con muốn đến dé yết kiến Thế Tôn, nhưng bị 
ngăn trở bởi các công việc này, công việc khác phải làm cho chư thiên ở cõi 
Tam Thập Tam, và do vậy, không thê đến yết kiến Thế Tôn được. Bạch Thé 
Tôn, một thời Thé Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại cốc Sãlala. Bạch Thế Tôn, rồi 
con đên Sãvatthi để yết kiến Thé Tôn. 

Lúc bấy ĐIỜ, Thế Tôn đang ngôi nhập định, và Bhuñjatt, vợ của Vessavana, 
đang đứng hâu Thé Tôn, dành lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rôi con nói với Bhuñjatt: 

- Này Hiên tỷ, hãy thay mặt ta dành lễ Thê Tôn và thưa: “Bạch Thế Tôn, 
Thiên chủ Sakka với đình thân và thuộc hạ, đầu diện tiếp túc dành lễ Thế Tôn.” 

Được nghe nói vậy, Bhuñjatī nói với con: 

- Thiện hữu, nay không phải thời để yết kiến Thé Tôn. Thế Tôn đang yên 
lặng tịnh cư. 

— Này Hiền tỷ, khi nào Thé Tôn xuất định, hãy thay mặt ta dành lễ Thế Tôn 
và thưa: “Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Sakka cùng đình thân và thuộc hạ, đầu diện 
tiếp túc đảnh lễ Thê Tôn.” 

- Bạch Thé Tôn, không hiểu Bhuñjafi có thay mặt con dành lễ Thế Tôn 
không? Thé Tôn có nhớ lời bà ду nói không? 

— Này Thiên chủ, bà ây có dành lễ Ta. Ta có nhớ lời bà â ây nói. Chính tiếng 
bánh xe của Thiên chủ đã khiến Та xuất định. 

- Bạch Thế Tôn, có chư thiên được sanh lên Tam Thập Tam thiên trước 
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chúng con, chính chúng con tận mát được nghe chư thiên â ây nói như sau: “Khi 
Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, thiên 0101 được hưng 
thịnh và asura giới bi suy vong.” Bạch Thé Tôn, chính con có thê thây và xác 
chứng răng khi nào Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời thì 
thiên giới được hưng thịnh và asura giới bl suy vong. 


353. Bạch Thê Tôn, ở đây, tại Kapilavatthu, có Thích nữ tên là Сборка, có 
lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và gìn giữ đây đủ giới luật. Thích nữ này loại 
bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên thiên giới, thiện thú, nhập chúng với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, 
sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy, nàng được gọi là “thiên tử Gopaka, 
thiên tử Gopakā.” Bạch Thé Tôn, lại có ba Ty-kheo khác sông Phạm hạnh với 
Thế Tôn và sanh vào càn-thát-bà giới hạ đăng. Họ sông được thọ hưởng năm 
món dục tăng thịnh và thường hay đến hầu hạ săn sóc chúng con. Chúng con 
được họ đến hâu hạ và săn sóc chúng con như vậy, thiên tử Gopakã mới trách la 
họ như sau: “Chư thiện hữu, tai các người ở đâu mà không nghe pháp của Thế 
Tôn? Chính ta xưa là đàn bà, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, gìn giữ giới luật, loại 
bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh lên thiện thú, thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở Tam Thập Tam 
thiên, làm con của Thiên chủ Sakka và được gọi là “thiên tử Gopaka, thiên tử 
Сорака.” Chư thiện hữu, các người tu hành Phạm hạnh với Thế Tôn, được sanh 
vào càn-thát-bà giới hạ đăng. Thật là điều không máy tốt đẹp, khi chúng tôi thây 
những vị đồng môn lại phải sanh vào hạ đăng càn-thát-bà giới.” Bạch Thế Tôn, 
trong khi bị thiên tử Сорака trách mắng như vậy, hai vị thiên, ngay trong hiện 
tại, chánh niệm các pháp và sanh làm phụ ќа cho Phạm thiên. Còn một vi thiên 
sông thọ hưởng dục lạc. 

354. “Nữ, đệ tử Pháp Nhãn, 

Tên gọi Сборка, 

Ta tin Phật, Pháp, Tăng, 
Tâm niệm rất hoan hy. 
Nhờ thiện pháp chư Phật, 
Làm con của Sakka, 

Có được đại thân lực 

Hào quang, sanh thiên giới, 
Được tên ŒGopaka. 

Та Һау vốn Tỷ-kheo, 

Hạ sanh càn-thát-bà. 

Đệ tử Gotama, 

Trước sanh làm con người, 
Ta cúng dường âm thực, 
Nay hâu trú xứ ta. 

Mặt Hiên giả ở đâu? 


Không nắm pháp của Phật, 
Chánh pháp tự giác hiểu, 
Bậc Pháp Nhãn khẻo giảng. 
Ta chỉ hâu quý vị, 

Được nghe pháp bậc Thánh, 
Sanh làm con Sakka, 

Có thân lực, hào quang, 
Được sanh lên thiên giới. 
Các người hâu Thé Tôn, 
Sống Phạm hạnh tối thượng, 
Nay phải sanh hạ thân, 

Mất thượng sanh hạ phẩm. 
Ta nhìn thật khó chiu, 

Thây đồng môn hạ sanh, 
Với thần càn-thát-bà, 

Phải hâu hạ chư thiên. 

Từ địa vi cư sĩ, 

Ta thây rõ khác biệt, 

Trước bà, nay đàn ông, 

Ta sanh thiên hưởng dục.” 


Bị Gopakã trách mắng, 
Uu phiên, đồng phát nguyện, 
Phải thăng tiễn nỗ lực, 
Không nô lệ cho al. 

Hai trong ba vi này, 

Bắt đầu hành tinh tán, 
Nhờ Gotama dạy, 

Họ tây sạch tâm ué. 

Thây nguy hiểm dục vọng, 
Như voi bỏ dây cương, 
Các vị vượt tam thiên, 
Vứt bỏ dục kiết sử, 

Quỷ triên phược khó vượt. 
Cùng Sakka, Рајарай, 

Hội chúng Thiện Pháp đường, 
Vượt quá vị đang ngôi, 
Anh hùng ly dục câu. 
Thây chúng khỏi lo ngại, 
Vasava giữa thiên chúng, 
Xem chúng sinh hạ phẩm, 
Nay vượt qua tam thiên. 
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Suy tư lời ưu phiên, 
Gopakã nói với Vasava: 
“Đề-thích ở nhân giới, 
Đức Phật gọi Thích-ca, 
Đã chính phục dục vọng. 
Chúng là con của Ngài, 
Thất niệm khi mệnh chung, 
Nhờ ta lây chánh niệm. 
Một trong ba vị ду, 

Mang thân càn-thát-bà. 
Hai vị hướng Chánh giác, 
Bỏ dục giới, nhập thiên. 
Đừng đệ tử nào nghi, 

VỊ ở đây chứng Pháp. 
Chúng ta đảnh lễ Phật, 
VỊ vượt khỏi bộc lưu, 

Đã diệt trừ nghi ngờ, 

Bậc Chiến Thắng Muôn Loài.” 
Chính ở đầy chứng Pháp, 
Tán bước đạt thù thăng, 
Hai vị đạt thắng VỊ, 

Hơn phụ tá Phạm thiên. 
Ôi, thiện hữu chúng tôi! 
Đến đây để chứng Pháp. 
Nêu Thé Tôn cho phép, 
Chúng con hỏi Thế Tôn. 

355. Rôi Thê Tôn suy nghĩ: “Đã lâu, Sakka này sống đời trong sạch. Câu 
hỏi gì Sakka hỏi Ta, đều hỏi có lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi 
Ta, Ta sẽ trả lời và Sakka sẽ hiểu một cách mau chóng.” 

356. Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên chủ Sakka: 

“Vasava hãy hỏi Ta, 
Những gì tâm ngươi muôn! 
Mỗi câu hỏi của ngươi, 

Ta làm ngươi thỏa màn.” 

Tune phẩm П 

357. Sau khi được phép, Thiên chủ Sakka hỏi Thé Tôn câu hỏi đầu tiên: 

— Bạch Thế Tôn, do kiết sử gì mà dân chúng của các loài thiên, nhân, asura, 
nãøa, càn-thát-bà và tât cả những loài khác đêu ao ước: ' “Không hận thù, không 
đả thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sóng với nhau không hận 
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thù”, thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sông VỚI 
nhau trong hận thù? 

Đó là câu hỏi thứ nhất, Thiên chủ Sakka hỏi Thé Tôn. Và Thế Tôn trả lời 
câu hỏi ây như sau: 

— Do kiết sử tật đỗ và xan tham mà dân chúng của các loài thiên, nhân, 
asura, naga, càn-thát-bà và tất cả những loài khác đêu ao ƯỚC: “Không hận thù, 
không đả thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sông với nhau không 
hận thù”, thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống 
VỚI nhau trong hận thù. 


Thế Tôn đã trả lời cho câu hỏi của Thiên chủ Sakka như vậy. Sung sướng, 
Thiên chủ Sakka hoan hy tín thọ lời dạy Thé Tôn và nói: 

- Như vậy là phải, bạch Thé Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Khi 
nghe Thé Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con diệt tận, do dự của con tiêu tan. 

358. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hy tín thọ câu trả lời của Thé Tôn, liền 
hỏi câu hỏi tiếp: 

— Bạch Thé Tôn, tật đỗ, хап tham, do nhân рі, do tập khởi gì? Cái gi. khién 
chúng sanh khởi, cái gì khiến chúng hiện hữu? Cái gì có mặt thì tật đỗ, xan 
tham có mặt; cái gì không có mặt thì tật đố, xan tham không có mặt? 


— Này Thiên chủ, tật đô, xan tham do ưa ghét làm nhân, do ưa ghét làm tập 
khởi, ưa ghét khiến chúng sanh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu. Ưa ghét 
có mặt thì tật đồ, xan tham có mặt; ưa phét không có mặt thì tật đô, хап tham 
không có mặt. 

- Bạch Thé Tôn, ưa ghét do nhân gì, do tập khởi gì? Cái gì khiến chúng 
sanh khởi, cái gì khiên chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt, cái gì 
không có mặt thì ưa ghét không có mặt? 

— Này Thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân, do dục làm tập khởi, dục khiến 
chúng sanh khởi, dục khiến chúng hiện hữu. Dục có mặt thì ưa ghét có mặt, dục 
không có mặt thi ưa ghét không có mặt. 

— Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân gi, do tập khởi gì? Cái gì khiến dục 
sanh khởi, cái gì khiến dục hiện hữu, cái gi có mặt thì dục có mặt, cái gi không 
có mặt thi dục không có mặt? 

— Này Thiên chủ, dục do tâm làm nhân, do tâm làm tập khởi, tâm khiến dục 
sanh khởi, tầm khiến dục hiện hữu. Tầm có mặt thì đục có mặt, tầm không có 
mặt thì dục không có mặt. 

— Bạch Thê Tôn, tâm lây gì làm nhân, lây gì làm tập khởi? Cái gì khiến tầm 
sanh khởi, cái рі khiến tầm hiện hữu, cái gì có mặt thì tầm có mặt; cái gì không 
có mặt thì tâm không có mặt? 


— Này Thiên chủ, tầm lây các loại vọng tưởng làm nhân, lây các loại vọng 
tưởng làm tập khởi, các loại vọng tưởng khiến tầm sanh khởi, các loại vọng 
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tưởng khiến tầm hiện hữu. Do các loại vọng tưởng có mặt thì tâm có mặt; do 
các loại vọng tưởng không có mặt thì tầm không có mặt. 

— Bạch Thé Tôn, vị Tỷ-kheo phải chứng đạt như thế nào, phải thành tựu con 
đường nào thích hợp và hướng đến diệt trừ các loại vọng tưởng? 


359. — Này Thiên chủ, Ta nói hy có hai loại, một loại nên theo, một loại nên 
tránh xa. Này Thiên chủ, Ta nói ưu cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại 
nên tranh xa. Này Thiên chủ, Ta nói xả cũng có hai loại, một loại nên theo, một 
loại nên tránh xa. 

360. Này Thiên chủ, Ta nói hy có hai loại, một loại phải nên theo, một loại 
nên tránh xa. Lời tuyên bó là như vậy. Do duyên gi tuyên bó như vậy? Ó đây, 
loại hý nào có thể biết được: “Khi tôi theo hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm”, thời hỷ â ây nên tránh xa. Ở đây, loại hỷ nào có thé biết 
được: “Khi tôi theo hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng”, 
thời hy ây nên theo. О đây, có hy câu hữu với tầm, câu hữu với tứ; có hý không 
câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại hỷ không câu hữu với tầm, 
không câu hữu với tứ thì thù thăng hơn. 

Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh 
xa. Sở di có lời tuyên bó như vậy là do duyên như vậy. 

361. Này Thiên chủ, Ta nói ưu cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại 
nên tránh xa. Lời tuyên bó là như vậy. Do duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, 
loại ưu nào có thé biết được: “Khi tôi theo ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm”, thời ưu ấy nên tránh xa. Ở đây, loại ưu nào có thể biết 
được: “Khi tôi theo ưu này, bát thiện pháp suy отат, thiện pháp tăng trưởng”, 
thời ưu ду nên theo. Ở đây, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ; có ưu không 
câu hữu với tâm, không câu hữu với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ thì thù thăng hơn. 

Này Thiên chủ, Ta nói ưu có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh 
xa. Sở di có lời tuyên bó như vậy là do duyên như vậy. 

362. Này Thiên chủ, Ta nói xả cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại 
nên tránh xa. Lời tuyên bó là như vậy. Do duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, 
loại xả nào có thé biết được: “Khi tôi theo xả này, bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm”, thời xả ây nên tránh xa. Ở đây, loại xả nào có thể biết 
được: “Khi tôi theo xả này, bát thiện pháp suy отат, thiện pháp tăng trưởng, 
thời xả ây nên theo. Ở đây, có xả câu hữu với tâm, câu hữu với tứ; có xả không 
câu hữu với tâm, không câu hữu với tứ. Các loại xả không câu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ thì thù thăng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng xả có hai loại, một loại nên theo, một loại nên 
tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bó như vậy là do duyên như vậy. 

363. Này Thiên chủ, vị Tỷ-kheo phải chứng đạt như vậy, phải thành tựu con 
đường như vậy mới thích hợp và hướng đến sự diệt trừ các vọng tưởng. 
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Đó là câu trả lời của Thế Tôn cho câu hỏi của Thiên chủ Sakka. Sung 
sướng, Thiên chủ Sakka hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn và nói: 

- Như vậy là phải, bạch Thé Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Khi 
nghe Thê Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con 
được tiêu tan. 

364. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả lời của Thê Tôn, liên 
hỏi câu hỏi tiếp: 

— Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo phải thành tựu như thế nào, phải thành tựu Biệt 
giải thoát luật nghi như thé nào? 

— Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai loại, một loại nên theo, một 
loại nên tránh xa. Này Thiên chủ, Ta nói rắng khâu hành có hai loại, một loại 
nên theo, một loại nên tránh xa. Này Thiên chủ, Ta nói răng tầm câu có hai loại, 
một loại nên theo, một loại nên tránh xa. 

Này Thiên chủ, Ta nói răng thân hành có hai loại, một loại nên theo, một 
loại nên tránh xa. Lời tuyên bó là như vậy. Do duyên gì tuyên bố như vậy? Ó 
đây, loại thân hành nào có thê biết được: “Khi tôi theo thân hành này, bát thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm”, thì thân hành ấy cần phải tránh xa. Ó 
đây, loại thân hành nào có thê biết được: “Khi tôi theo thân hành này, bát thiện 
pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng”, thì thân hành ấy cần phải theo. 

Này Thiên chủ, Ta nói răng thân hành có hai loại, một loại nên theo, một 
loại nên tránh xa. Sở đĩ có lời tuyên bố như vậy là do duyên như vậy. 

Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai loại, một loại nên theo, một 
loại nên tránh xa. Lời tuyên bó là như vậy. Do duyên gì tuyên bố như vậy? Ó 
đây, loại khâu hành nào có thể biết được: “Khi tôi theo khâu hành này, bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm”, thì khâu hành ду cần phải tránh xa. О 
đây, loại khâu hành nào có thé biết được: “Khi tôi theo khâu hành này, bất thiện 
pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng”, thì khâu hành ду nên theo. 

Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai loại, một loại nên theo, một 
loại nên tránh xa. Sở di có lời tuyên bó như vậy là do duyên như vậy. 

Này Thiên chủ, Ta nói răng tầm cầu cũng có hai loại, một loại nên theo, một 
loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy. Do duyên gì tuyên bố như vậy? Ở 
đây, loại tâm cầu nào có thê biết được: “Khi tôi theo tầm câu này, bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp suy giảm”, thì loại tâm câu ау cân phải tránh xa. Ở đây, 
loại tầm câu nào có thể biết được: “Khi tôi theo tâm câu này, bât thiện pháp suy 
giảm, thiện pháp tăng trưởng”, thì loại tầm câu ду nên theo. 

Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm câu có hai loại, một loại nên theo, một loại 
nên tránh xa. Sở di có lời tuyên bó như vậy là do duyên như vậy. 

Này Thiên chủ, vị Tỷ-kheo phải thành tựu như vậy, phải thành tựu Biệt giải 
thoát luật nghi như vậy! 
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Đó là cách Thê Tôn trả lời câu hỏi của Thiên chủ Sakka. Sung sướng, Thiên 
chủ Sakka hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thê Tôn và nói: 


— Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Sau 
khi nghe Thê Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con 
được tiêu tan. 

365. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hy tín thọ lời dạy của Thế Tôn, liên hỏi 
câu hỏi tiếp: 

— Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo phải thành tựu như thé nào, phải thành tựu hộ 
trì các căn như thế nào? 

— Này Thiên chủ, sắc do mắt nhận biết, Ta nói răng có hai loại, một loại nên 
theo, một loại nên tránh xa. Này Thiên chủ, tiếng do tai nhận biết, Ta nói rằng 
có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Hương do mũi nhận biết, 
Ta nói răng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. VỊ do lưỡi nhận 
biết, Ta nói răng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Xúc do 
thân nhận biết, Ta nói răng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. 
Này Thiên chủ, pháp do ý nhận biết, Ta nói răng có hai loại, một loại nên theo, 
một loại nên tránh xa. 

Được nghe nói vậy, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, vấn đẻ Thé Tôn nói một cách tóm tắt, được con hiểu một 
cách rộng rãi. Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt nhận biết, khi con theo mà 
bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời loại sắc do mắt nhận biết 
ау nên tránh xa. Bạch Thê Tôn, loại sắc nào do mắt nhận biết, khi con theo mà 
bát thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt nhận biết 
ду nên theo. Bạch Thế Tôn, loại tiêng nào do tai nhận biết... loại hương nào do 
mũi nhận biết... loại vị nào do lưỡi nhận biết... loại xúc nào do thân nhận biết... 
loại pháp nào do ý nhận biết, khi con theo mà bát thiện pháp tăng trưởng, thiện 
pháp suy giảm, thời loại pháp â ây nên tránh xa. Bạch Thê Tôn, loại pháp nào do 
ý nhận biệt, khi con theo mà bât thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, 
thời loại pháp â ây nên theo. Bạch Thế Tôn, vân dë Thế Tôn nói một cách tóm 
tắt, được con hiểu một cách rộng rãi. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi 
ngờ của con tiêu tan, do dự của con diệt tận. 

366. Như vậy, sau khi hoan hy tín thọ lời dạy Thế Tôn, Thiên chủ Sakka lại 
hỏi câu hỏi tiếp: 

— Bạch Thé Tôn, có phải їйї cả Sa-môn, Bà-la-môn đêu đồng một tư tưởng, 
đồng một giới hạnh, đồng một mong cầu, đông một chí hướng? 

— Này Thiên chủ, tất cả Sa-môn, Bà-la-môn không đồng một tư tưởng, không 
đồng một giới hạnh, không đồng một mong câu, không đồng một chí hướng. 

- Bạch Thế Tôn, vì sao tât cả Sa-môn, Bà-la-môn không đồng một tư 
tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong câu, không đông 
một chí hướng? 
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— Này Thiên chủ, thé 0101 này gôm có nhiều loại 2101, nhiều giới sai biệt. 
Trong thé giới gồm có nhiều loại gIỚI và nhiêu giới sai biệt này, các loại hữu 
tình tự nhiên thiên châp một loại giới nào, và khi đã thiên châp, trở thành kiên 
trì, cô thủ với định kiên: “Đây là sự thật, ngoài ra toàn là 51 тё.” Do vậy, tật 
cả Sa-môn, Bả-la-môn không đồng một tư tưởng, không đông một giới hạnh, 
không đồng một mong câu, không đồng một chí hướng. 


— Bạch Thé Tôn, có phái tất cå Sa-môn, Bà-la-môn đều đồng một cứu cánh, 
đồng một an ón, đồng một Phạm hạnh, đồng một mục đích? 


— Này Thiên chủ, tật cả Sa-môn, Bà-la-môn không đồng một cứu cánh, 
không đồng một an ôn, không đồng một Phạm hạnh, không đông một mục đích. 


— Bạch Thé Tôn, vì sao tật cà Sa-môn, Bà-la-môn, không đồng một cứu 
cánh, không đồng một an ón, không đồng một Phạm hạnh, không đồng một 
mục đích? 


— Này Thiên chủ, chỉ những vi Sa-môn, Bà-la-môn nào đã giải thoát do đoạn 
diệt hoàn toàn tham ái, những vị ây mới đồng một cứu cánh, đồng một an ón, 
đồng một Phạm hạnh, đông một mục đích. Do vậy, tắt cả Sa-môn, Bà-la-môn 
không đồng một cứu cánh, không đông một an ôn, không đồng một Phạm hạnh, 
không đồng một mục đích. 


Đó là câu trả lời của Thế Tôn cho câu hỏi của Thiên chủ Sakka. Sung 
sướng, Thiên chủ Sakka hoan hy tín thọ lời dạy của Thé Tôn và nói: 


— Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thê! Sau 
khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con 
được tiêu tan. 

367. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn, liền hỏi 
câu hỏi tiếp: 

— Bạch Thé Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ал là mụn nhọt, tham ái là mũi 
tên, tham ái dắt dẫn con người tái sanh đời này, đời khác, khiên con người khi 
cao, khi thấp. Bạch Thê Tôn, trong khi các Sa-môn, Bà-la-môn khác ngoài giáo 
phái của Ngài không cho con dịp để hỏi những câu hỏi, thời Thé Tôn lại trả lời 
những câu hỏi ây cho con, giảng giải rất lâu cho con, khién mũi tên nghi ngờ, 
do dự của con được Thế Tôn rút nhô đi. 

— Này Thiên chủ, ngươi có biết những câu hỏi ây cũng được ngươi hỏi các 
vị Sa-môn, Bà-la-môn khác không? 

— Bạch Thé Tôn, con biết rõ những câu hỏi ду cũng được con hỏi các vị 
Sa-môn, Bà-la-môn khác. 

— Này Thiên chủ, những vi ây trả lời với ngươi như thé nào, nêu không gì 
trở ngại, hãy nói cho Ta biết. 


— Bạch Thê Tôn, không gi trở ngại cho con khi Thế Tôn hay những vị như 
Thế Tôn ngôi nghe. 


— Này Thiên chủ, vậy ngươi hãy nói йі. 
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— Bạch Thế Tôn, những vị Sa-môn, Bả-la-môn mà con nghĩ là những VỊ 
sóng trong rung, an tịnh, xa vắng, con đi đến những vị йу và hỏi những câu hỏi 
ау. Các vi này không trả lời cho con, không trả lời, lại hỏi ngược con: “Tôn giả 
tên gì?” Được hỏi vậy, con trả lời: “Chư Hiên già, tôi là Thiên chủ Sakka.” Rồi 
những vị ây lại hỏi thêm con câu nữa: “Do công việc gi Tôn giả Thiên chủ lại 
đến chỗ này?” Con liền giảng cho những VỊ ây Chánh pháp như con đã được 
nghe và đã được học. Chỉ được từng ау, các vị ây hoan hy và nói: “Chúng tôi 
đã được thây Thiên chủ Sakka. Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời 
cho chúng tôi.” Không những vậy, các vi này trở thành đệ tử của con chớ không 
phải con là đệ tử của các vị ây. Bạch Thế Tôn, nhưng con là đệ tử của Thế Tôn, 
đã chứng Dự lưu, không còn bị rơi vào doa xứ, chắc chắn sẽ được giác ngộ. 


368. — Này Thiên chủ, ngươi có biết trước kia ngươi không bao giờ có sự 
thoải mái như vậy, có sự hỷ lạc như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, con biết rõ trước kia con không bao giờ có sự thoải mái 
như vậy, có sự hỷ lạc như vậy. 

- Này Thiên chủ, như thế nào ngươi biết được trước kia không bao giờ có 
sự thoải mái như vậy, có sự hỷ lạc như vậy? 

— Bạch Thé Tôn, thuở xưa, một trận chiến tranh хау ra giữa chư thiên và 
các vị asura. Bạch Thê Tôn, trong trận chiến tranh này, chư thiên thắng trận, 
các loài asura bại trận. Bạch Thé Tôn, sau khi thắng trận, con là người thắng 
trận, con suy nghĩ: “Nay cam lò của chư thiên và cam lỗ của asura, cả hai loại 
cam lô, chư thiên sẽ được nếm." ° Bạch Thé Tôn, thoải mái ây, hy lạc ду do gậy 
trượng đem lại, do đao kiếm đem lại, không đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn. Bạch Thế Tôn, thoải mái này, hỷ lạc 
này nhờ nghe Chánh pháp Thế Tôn đem lại, không do gậy trượng, không do 
đao kiếm, sẽ đưa đến hoàn toàn yêm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ và Niễt-bàn. 

369. — Này Thiên chủ, khi ngươi cảm thọ sự thoải mái và hy lạc như vậy, 
ngươi cảm thây những lợi ích gi? 

— Bạch Thể Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và һу lạc như vậy, con cảm thây 
có sáu lợi ích như sau: 

Nay con đứng tại đây, 
Với thân một vị thiên, 
Con thây được tái sanh, 
Bạch Ngài, hãy biết vậy. 

Bạch Thé Tôn đó là điêu lợi ích thứ nhất con cảm thấy khi con cảm thọ 
thoái mái và hý lạc như vậy. 

Sau khi chết, con bỏ 
Thân chư thiên, phi nhân, 
Không muội lược, con д1 
Đến bào thai con thích. 
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Bạch Thé Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai con cảm thấy khi соп cảm thọ thoải 
mái và hy lạc như vậy. 
Câu hỏi được đáp rõ, 
Hoan hy trong Chánh giáo. 
Con sống với Chánh trí, 
Спас tỉnh và Chánh niệm. 
Bạch Thê Tôn, đó là điều lợi ích thứ ba con cảm thây khi con cảm thọ thoải 
mái và һу lạc như vậy. 
Con hành với Chánh trí, 
Sẽ được quả Bô-đè, 
Sẽ sống đời Chánh giác, 
Đời này đời cuỗi cùng. 
Bạch Thé Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư con cảm thây khi con cảm thọ thoải 
mái và hy lạc như vậy. 
Chết từ thân con người, 
Con từ bỏ thân người, 
Con sẽ thành chư thiên, 
Trong thiên giới vô thượng. 
Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm con cảm thây khi con cảm thọ 
thoải mái уа hy lạc như vậy. 
Thù thắng hơn chư thiên, 
Akamrttha danh xưng, 
Sống đời sóng cuói cùng, 
Như vậy nơi an trú. 
Bạch Thé Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu con cảm thấy khi con cảm thọ thoải 
mái và hy lạc như vậy. 
Bạch Thê Tôn, con cảm thây sáu sự lợi ích như trên khi con cảm thọ thoải 
mái và hỷ lạc như vậy. 
370. Tám tư không thỏa mãn, 
Nghi ngờ và do dự, 
Con sông câu Như Lai, 
Thời gian khá lâu dài. 
Con nghĩ các Sa-môn, 
Sống một mình cô độc, 
Là bậc Chánh Đăng Giác, 
Nghĩ vậy, con tìm gặp. 
Làm thê nào thành công? 
Làm thé nào thất bại? 
Được hỏi câu hỏi vậy, 
Không thê chỉ đường hướng. 
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Biết con là Sakka, 

Bậc Thiên chủ, đã đến, 
Họ liên gạn hỏi con, 

Đến đây có việc gì? 

Con liền giảng Chánh pháp, 
Cho họ được nghe pháp. 
Hoan hỷ, họ bèn nói: 

“Họ được thây Vasava.” 
Khi con duoc tháy Phật, 
Nghi ngờ đều tiêu tan. 
Nay con sống vô úy, 

Hầu hạ bậc Chánh Giác. 
Мїп tên độc tham а, 
Đắng Chánh Giác nhô lên, 
Con đảnh lễ Đại Hùng, 
Bậc Thân Tộc Mặt Trời. 
Tôn giả như Phạm thiên, 
Được chư thiên đảnh lễ, 
Nay con đảnh lễ Ngài, 
Nay con kính lễ Ngài, 
Ngài là bậc Chánh Слас, 
Bậc Đạo Sư Vô Thượng, 
Trong đời, ké chư thiên, 
Không ai sánh được Ngài! 

371. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pañcasikha, con của càn-thát-bà: 

- Này khanh Paõcasikha, ngươi đã giúp ta nhiêu việc. Trước nhờ ngươi 
làm cho Thê Tôn băng lòng, sau khi ngươi làm cho Thế Tôn băng lòng, ta 
mới дёп vết kiên Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас. Ta sẽ đóng val trò 
thân phụ cho ngươi, ngươi sẽ là vua loài càn-thát-bà. Ta sẽ cho ngươi Bhaddā 
Suriyavaccasa, người mà ngươi ао ибс. 

Rồi Thiên chủ Sakka lấy tay chạm đất, đọc lên ba lần bài kệ cảm hứng 
như sau: 

Dành lễ dáng Thế Tôn, 
Bậc La-hán Chánh Слас! 
Dành lễ dáng Thế Tôn, 
Bậc La-hán Chánh Giác! 
Dành lễ dáng Thé Tôn, 
Bậc La-hán Chánh Giác! 
Khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, Pháp nhãn thanh tịnh vô câu khởi 
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lên cho Thiên chủ Sakka: “Phàm pháp gì sanh khởi, pháp ấy sẽ bị hoại diệt.”? 
Ngoài ra, tám vạn chư thiên cũng chứng quả tương tự. Đó là những câu hỏi 
Thiên chủ Sakka được mời hỏi và được Thé Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đôi thoại 
này cũng được gọi là: “Những câu hỏi của Sakka (Đế-thích sở vẫn).” 


2 Xem DB. I. 184. 


22. KINH ĐẠI NIỆM XỨ 
(Mahãsatipaffhãna Sutta)’ 


372. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), tại Kammasadhamma 
(Kiêm-ma-săt-đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các vị Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

Các Tỷ-kheo trả lời Thế Tôn: 

- Bạch Thê Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 


373. — Này các Тў-Кһео, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho 
chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khó ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ 
Niết-bàn. Dó là Bốn niệm xứ. 

Thế nào là bón? Này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Ту-Кһео sông quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm dé chế ngự tham ưu ở đời; sông quán thọ 
trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm dé chế ngự tham ưu ở đời; sông 
quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; 
sông quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham 
uu ó đời. 

374. Này các Tỷ-kheo, thé nào là Ty-kheo sóng quán thân trên thân? 

Này các Tý-kheo, ở đây, Tý-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi 
đến ngôi nhà trồng và ngôi kiêt-già, lưng thắng và an trú chánh niệm trước mặt. 
Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ây thở ra. Thở vô dài, vị ây tuệ tri: “Tôi 
thở vô dài”; hay thở ra dài, vị ây tuệ tri: “Tôi thở ra dài.” Thở vô ngắn, vị ấy tuệ 
tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn.” “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, v1 ây tập; “cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị 
ду tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “an tịnh thân hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 

Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo, 
khi quay dài, tuệ tri răng: “Tôi quay dài”, hay khi quay ngăn, tuệ tri răng: “Tôi 
quay ngăn”; cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thở vô dài, tuệ їп: “Tôi thở vô 
dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: “Tôi thở ra dài.” Thở vô ngăn, tuệ tri: “Tôi thở vô 


' Xem M. І. 46, 55; Ш. 88, 248; S. V. 141; Netti. 72; Vin. І. 1; Vbh. 99, 193; Куи. 155, 486, 488. Kinh 
tương đương trong | bộ Trung A- hàm kinh là Niệm xứ kinh 2: ДЕ (Т.01. 0026.98. 0582107). Tham chiêu: 
Phân biệt Thánh để kinh У ЇЕ (T.01. 0026.31. 0467а28). Niệm thân kinh 2 9 (T.01. 0026.81. 
0554c10); Phật thuyết Tứ dé kinh АЙЧ (T.01. 0032. 0814b08). 
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ngắn”: hay thở ra ngắn, tuệ tri: “Tôi thở ra ngăn.” “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
vô”, VỊ ду tập, 'cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vi ây tập. “An tịnh thân hành, 
tôi sẽ thở vô”, vi ау tập; “an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Như vậy, vị ду sống quán thân trên nội thân; hay sông quán thân trên ngoại 
thân; hay sông quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay у! ду sông quán tảnh 
sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sông quán tánh 
sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, VỊ ау an {та chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sông không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán thân 
trên thân. 


375. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi, tuệ tri: “Tôi đi”; hay đứng, tuệ 
tri: “Tôi đứng”: hay ngôi, tuệ tri: “Tôi ngôi”; hay năm, tuệ tri: “Tôi năm.” Thân 
thê được sử dụng như thé nào, vị ây biết thân như thê á Ấy. 


Như vậy, vi ây sông quán thân trên nội thân; hay vị ây sông quán thân trên 
ngoại thân; һау vi ду sông quản thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ау 
sông quán tánh sanh khởi trên thân, hay v1 ây sông quán tánh diệt tận trên thân, 
hay VỊ ây sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ду an trú chánh 
niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị áy sóng 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tý-kheo, như 
vậy Ту-Кһео sông quán thân trên thân. 

376. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi bước tới, bước lut, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, 
khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo Тапр- ола-1ё (Sanghati), 
mang bát, mang y, biết rõ việc minh đang làm; khi ăn, uông, nhai, nêm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đi đại tiện, tiêu tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi а, 
đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. 


Như vậy, VỊ ây sông quán thân trên nội thân; hay sông quán thân trên ngoại 
thân; hay sông quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay у! ây sông quán tánh 
sanh khởi trên thân, hay sóng quán tánh diệt tận trên thân, hay sông quản tảnh 
sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vI ау an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy Tý-kheo sóng quán thân 
trên thân. 


377. Lại nữa, пау các Tỷ-kheo, Ty-kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân 
trở lên, trên cho đến dành tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bát tịnh 
sai biệt: “Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, đa, thịt, gần, xương, tủy, 
thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, 
đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miêng, nước 
mũi, nước ở khớp xương, nước tiêu.” 


Này các Ту-Кһео, cũng như một bao đô, hai đâu trông? đựng đây các loại 


2 Mutolī. Xem M. I. 57 và Ш. 90. 
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hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, lúa đã xay rôi. Một nĐưƯỜi có mặt, đồ 
các hột ây ra và quan sát: “Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây 
là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rôi”; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một 
Ty-kheo quán sát Шап này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến dành tóc, bao 
bọc bởi da và chứa dày những vật bất tịnh sai biệt: “Trong thân này, đây là tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, рап, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, dam, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiêu.” 

Như vậy, VỊ ây sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sông quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vi ây sông quán tảnh 
sanh khởi trên thân, hay sông quán tánh diệt tận trên thân, hay sông quán tánh 
sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, VỊ ây an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy vị Tỷ-kheo sóng quán thân 
trên thân. 

378. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo quán sát thân này về vị trí các 
giới và sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại.” 

Này các Tỷ-kheo, như một người dó tế thiện xảo hay đệ tử của một người 
dó tế giết một con bò, ngôi cắt chia từng thân phân tại ngã tư đường: cũng vậy, 
này các Ту-Кһео, v1 1ý-kheo quản sát thân này vê vị trí các g1ới và vê sự вар đặt 
các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại.” 

Như vậy, VỊ ây sông quán thân trên nội thân; hay sông quản thân trên ngoại 
thân; hay sông quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay у! ду sông quán tảnh 
sanh khởi trên thân, hay sông quán tảnh diệt tận trên thân, hay sông quản tảnh 
sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. 'Và vị ду sông không nương tựa, không châp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy Ty-kheo sóng quán thân 
trên thân. 


379. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, như Һау một thi thê quăng bỏ 
trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thê ây trương phông lên, xanh 
đen lại, nát thối ra. Tỷ-kheo quán thân ây như sau: “Thân này tánh chât là nhu 
vậy, bản tánh là như Vậy, không vượt khỏi tánh chất â ây.” 


Nhu vây, vị ấy sông quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sông quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh 
sanh khởi trên thân, hay sông quán tánh diệt tận trên thân, hay sông quản tảnh 
sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, VỊ ây an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ду sông không nương tựa, không châp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán thân 
trên thân. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, như thây một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa bị các loài qua ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim Кёп ăn, 
hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài dã can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo quán thân ây như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ây.” 


Như vậy, VỊ ây sông quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sông quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vi ây sông quán {апһ 
sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sông quán tánh 
sanh diệt trên thân. “Có thân đây”. VỊ ау an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sóng không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy Tý-kheo sống quán thân 
trên thân. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa, Ty-kheo, như thây một thi thể bị quảng bỏ trong 
nghĩa địa với các xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được 
các đường gần cột lại...; với các xương còn liên kết với nhau, s. còn dính 
thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại...; với các Xương 
còn liên kết với nhau, không còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột 
lại...; chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây 
là xương tay, ở đầy là xương chân, ở đây là xương бпр, ở đây là xương bắp về, ở 
дау là xương mông, ở đây là xương sông, ở dây là xương đâu... Ty-kheo quán 
thân ây như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất á ây. 3 

Như vậy, vị ду sông quán thân trên nội thân; hay sống quản thân trên ngoại 
thân; hay sông quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quản tánh 
sanh khởi trên thân, hay vị áy sóng quán tánh diệt tận trên thân, hay vi ây sông 
quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ây sông an trú chánh niệm như 
vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ду sóng không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo, như thấy một thi thê quãng bỏ trong 
nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ôc... chỉ còn một đông xương lâu 
hơn một năm... chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo quán thân ду như 
sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh 
chất ây.” 

Như vậy, VỊ ду sông quán thân trên nội thân; hay sông quản thân trên ngoại 
thân; hay sông quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay уі ду sông quán tánh 
sanh khởi trên thân, hay sông quán tánh diệt tận trên thân, hay sông quán tánh 
sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ây sông an trú chánh niệm như vậy với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sông không nương tựa, không 
châp trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


380. Này các Tý-kheo, như thế nào Tỷ-kheo sóng quán thọ trên các thọ? 
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Này các Ту-Кһео, Ó đây, Tỷ-kheo khi cảm giác lạc thọ, biết răng: “Tôi cảm 
giác lạc tho”; khi cảm giác khô thọ, biết răng: “Tôi cảm giác khó thọ”; khi cảm 
giác bất khô bát lạc thọ, biết răng: “Tôi cảm giác bát khó bát lạc thọ”; hay khi 
cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, biết răng: “Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chât”; 
hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chât, biết răng: “Tôi cảm giác lạc thọ 
không thuộc vật chất”; hay khi cảm giác khó thọ thuộc vật chất, biết răng: “Tôi 
cảm giác khô thọ thuộc vật chất”; hay khi cảm giác khô thọ không thuộc vật 
chât, biét răng: “Tôi cåm giác khô thọ không thuộc vật chất”; , hay khi cảm giác 
bát khô bát lạc thọ thuộc vật chất, biết răng: “Tôi cảm giác bất khô bất lạc thọ 
thuộc vật chất”; › hay khi cảm giác bất khó bất lạc thọ không thuộc vật chất, biết 
răng: “Tôi cảm giác bắt khô bất lạc thọ không thuộc vật chất.” 


Như vậy, vi ây sông quán thọ trên các nĝi thọ; hay sóng quán thọ trên các 
ngoại thọ; hay sông quán thọ trên cả nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ду sông quán 
tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ, hay sông 
quán tánh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ đây”, vị ây sóng an trú chánh niêm 
như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vi ây sông không 
nương tựa, ‚ không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tỷ-kheo sông quán thọ trên các thọ. 

381. Này các Tỷ-kheo, như thế nào Ty-kheo sống quán tâm trên tâm? 

Này các 1ỷ-kheo, ở đây, vị Ту-кһео: “Với tâm có tham, biết rằng tâm có 
tham”; hay ` “với tâm không tham, biết răng tâm không tham”; hay “với tâm có 
san, biét răng tâm có sân”; hay ' “VỚI tâm không sân, biết rằng tâm không sân” 
hay “với tâm CÓ si, biết răng tâm có sĩ”, hay ' với tâm không si, biết răng tâm 
không sĩ”; hay “với tâm thâu пһіёр, biết răng tâm được thâu пһіёр”; hay “với 
tâm tán joan, biét răng tâm bị tán loạn”; ; hay ` “với tâm quảng đại, biết răng tâm 
được quảng đại” ; hay ` “với tâm không quảng đại, biết гапо tâm không được 
quảng đạt”; hay ° “với tâm hữu hạn, biết răng tâm hữu hạn”; hay “với tâm vô 
thượng, biết răng tâm vô thượng: hay “với tâm có định, biết răng tâm có định”; 
hay “với tâm không định, biết Tăng tâm không định”; hay “với tâm giải thoát, 
biết răng tâm giải thoát”; hay “với tâm không giải thoát, biết răng tâm không 
giải thoát.” 

Như vậy, VỊ ây sống quán tâm trên nội tâm; hay sông quán tâm trên ngoại 
tâm; hay sông quản tâm trên cả nội tâm, ngoại tâm. Нау v1 ây sông quản tảnh 
sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sông quán tánh 
sanh diệt trên tâm. “Có tâm đây”, vı ây sông an trú chánh niệm như vậy với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sông không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy vị Tý-kheo sông quán 
tâm trên tâm. 


382. Này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo sóng quán pháp trên các pháp? 

‚ Này các Tỷ-kheo, ở đầy, Tỷ-khco. sông quán pháp trên các pháp đối với năm 
triền cái. Và này các Ty-kheo, thé nào là vị Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đối với năm triền cái? 


394 # KINH TRƯỜNG BỘ 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Ty-kheo nội tâm có tham dục, tuệ tr1: “Nội tâm tôi 
có tham dục”; ; hay nội tâm không có tham dục, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có 
tham dục.” Và với tham dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ tri như vậy. Và 
với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy. Và với tham dục 
đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ду tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có sân hận, tuệ tr1: “Nội tâm tôi có sân hận”; › hay nội tâm không 
có sân hận, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có sân hận”; và với sân hận chưa sanh 
nay sanh khởi, v1 ây tuệ tri như vậy; và với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, 
vị ду tuệ tri như vậy; và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ tri: “Nội tâm tôi có hôn trầm thụy 
miên”; hay nội tâm không có hôn trâm thụy miên, tuệ tri: “Nội tâm tôi không 
có hôn trầm thụy miên”; và với hôn trầm thụy miễn chưa sanh nay sanh khởi, vỊ 
ây tuệ tri như vậy; và với hôn. {гат thụy miên đã sanh nay được đoạn diệt, vị åy 
tuệ tri như vậy; và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 

Hay nội tâm có trạo hồi, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có trạo hồi”; › hay nội tâm 
không có trạo hồi, tuệ tri răng: “Nội tâm tôi không có trao hối”; và với trạo hôi 
chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ tri như vậy; và với trao hồi đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ду tuệ tri như vậy; và với trao hối đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có nghi, tuệ tri răng: “Nội tâm tôi có nghi”, hay nội tâm không 
có nghi, tuệ tri răng: “Nội tâm tôi không có nghi”; và với nghi chưa sanh nay 
sanh khởi, vị ду tuệ tri như vậy; và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, 
vị ây tuệ tri như vậy. 

Như vậy, vị ây sông quán pháp trên các nội pháp; hay sông quán pháp trên 
các ngoại pháp; hay sông quán pháp trên cả nội pháp, ngoại pháp. Нау vị ау 
sông quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sông quán tánh diệt tận trên các 
pháp, hay sông quản tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vi áy 
sóng an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ây sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sông quán pháp trên các pháp đôi với năm triển cái. 

383. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ту-кһео sông quán pháp trên các pháp đôi 
với năm thủ uân. Này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo sông quán pháp trên các 
pháp đối với năm thủ uân? 

Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo suy tư: “Đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc 
diệt; đây là thọ, đây là thọ sanh, đây là thọ diệt; đây là tưởng, đây là tưởng sanh, 
đầy là tưởng diệt; đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt; đây là thức, 
đây là thức sanh, đây là thức diệt.” 

Như vậy, vị ду sông quán pháp trên các nội pháp; hay sông quán pháp trên 
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các ngoại pháp; hay sông quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ây 
sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sông quán tánh diệt tận trên các 
pháp, hay sông quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị 
ây sông an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, không châp trước một vật gì ở trên đời. 
Này các Тў-Кһео, như vậy Tỷ-kheo sông quán pháp trên các pháp đối với năm 
thủ uấn. 

384. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sông quán pháp trên các pháp đối 
với sáu nội ngoại xứ. Này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo sông quán pháp trên 
các pháp đôi với sáu nội ngoại xứ? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, у1 ау tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh 
nay sanh khởi, vị йу tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
vị ау tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... tuệ tri tal và tuệ tri các tiếng... tuệ tri mũi và tuệ 
tr1 các hương... tuệ tri lưỡi và tuệ tri các у]... tuệ tri thân và tuệ tri các xúc... tuỆ 
tri ý và tuệ п các pháp, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ây tuệ tri 
như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vi ây оё tri nhu vậy; và với 
kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được 
đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 

Như vậy, vị ây sông quán pháp trên các nội pháp; hay sông quán pháp trên 
các ngoại pháp; hay sông quán pháp trên cả nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ây 
sông quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sông quán tánh diệt tận trên các 
pháp, hay sông quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị 
ау sông ап trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sóng không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Này các 1ỷ-kheo, như vậy Tý-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu 
nội ngoại xú. 


385. Lại nữa, này các Ту-Кћео, Tỷ-kheo sông quán pháp trên các pháp đôi 
với Bảy giác chi. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sông quản pháp trên các 
pháp đôi với Bảy giác сы? 

Này các Tỷ-kheo, Ó đây, Tý-kheo nội tâm có Niệm giác chị, tuệ tri rằng: 
“Nội tâm tôi có Niệm giác chỉ”: ; hay nội tâm không có Niệm giác chi, tuệ tri 
răng: “Nội tâm tôi không có Niệm giác chi”; và với Niệm giác chi chưa sanh 
nay sanh khởi, vi ây tuệ tri như vậy; và VỚI Niệm giác chi đã sanh nay được tu 
tập viên thành, vi ây tuệ tri như vậy. 


.. nội tâm có Trạch pháp giác chi... 
.. nội tâm có Tỉnh tân giác chi... 

.. nội tâm có Ну giác chi... 

.. nội tâm có Khinh an giác chi... 

.. nội tâm có Định giác chi... 
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. nội tâm có Xả giác chị, tuệ tri răng: “Nội tâm tôi có Xả giác chỉ”; hay - 
tâm không có Xà giác chi, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi không có Xá giác chi”; 
VỚI Ха giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ tri như vậy; và với Xả giác 
chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vị ây tuệ tri như vậy. 

Như vậy, у] ау sông quán pháp trên các nội pháp; hay sông quán pháp trên 
các ngoại pháp; hay sông quán pháp trên cả nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ây 
sông quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sông quán tánh diệt tận trên các 
pháp, hay sông quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ау 
sông an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị åy sông không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy Tý-kheo sống quán pháp trên các pháp đôi với Bảy giác chi. 


386. Lại nữa, пау các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông quán pháp trên các pháp đôi 
VỚI Bón sự thật. Này các Ty-kheo, thê nào là Ty-kheo sông quán pháp trên các 
pháp đối với Bón sự thật? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Ту-Кһео như thật tuệ tri: “Đây là khó”; như thật 
tuệ їп: “Đây là khó tậ tập”; như thật tuệ tri: “Đây là khô diệt”; như thật tuệ tri: 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt.” 


387. Và này các Tỷ-kheo, thế nào Khô Thánh đế? Sanh Ла khó, giả là khô, 
[bệnh là khó], chết là khô, sâu, bi, khó, ưu, não là khổ, sự gắn bó với những gì 
không ưa thích là khô, sự chia lìa với những gì yêu thích là khó, cầu không được 
là khô, tóm lại năm thủ uân là khô. 


388. Này các Ty-kheo thé nào là sanh? Mỗi mỗi hang chúng sanh, trong 
từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh, sự xuất hiện các uán, 
sự hoạch đắc các căn, này các Tý-kheo, như vậy gọi là sanh. 

389. Này các Tỷ-kheo, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong 
từng giới loại, sự niên lão, sự hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, 
da nhăn, tuôi thọ rút ngăn, các căn hủy hoại, này các ; ТУ-Кһео, như vậy là già. 

390. Này các Ty-kheo, thé nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong 
từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, 
thời đã đến, các uán đã tận diệt, sự våt bỏ tử thi, này các Ty-kheo, nhu vậy gọi 
là chết. 

391. Này các Tỷ-kheo, thé nào là sâu? Này các Ту-Кһео, với những ai gặp 
phải tal nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khô này hay sự 
đau khó khác, sự sâu, sự sâu lo, sự sâu muộn, nội sâu, mọi khó sâu của người 
ây, này các Tý-kheo, như vậy gọi là sâu. 

392. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bi? Này các Ту-Кһео, với những ai ойр 
phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khó này hay sự 
đau khô khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi Шап, sự bị 
thông của người ấy, này các Тӯ-Кһео, như vậy gọi là bi. 


393. Này các Tý-kheo, thé nào là khó? Này các Tý-kheo, sự đau khó về 
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thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khó do thân cảm thọ, sự không sảng 
khoái do thân cảm thọ, này các Tý-kheo, như vậy gọi là khó. 

394. Này các Tý-kheo, thế nào là ưu? Này các Ty-kheo, sự đau khô về tâm, 
sự không sảng khoái về tâm, sự đau khô do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái 
do tâm cảm thọ, này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là ưu. 

395. Này các Tý-kheo, thế nào là não? Này các Tỷ-kheo, với những a1 ойр 
phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những at cảm thọ sự đau khô này hay sự 
đau khó khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy, 
này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là não. 


396. Này các Tỷ-kheo, thế nào là sự găn bó với những gì không ưa thích là 
khô [oán tăng hội khô]? Này các Tỷ-kheo, ở đây, có bất cứ sắc, thinh, hương, 
уі, Xúc, pháp mà không thích, không ưa, không vừa lòng; hay người mà muôn 
gây bát lợi, muốn gây vô ích, muôn gây bất lạc, muôn gây bât Ôn; sự đi chung, 
gặp gỡ, hiệp cùng, hòa lẫn với những nhân vật ây, này các Ty-kheo, như vậy 
201 là oán tăng hội khô. 

397. Này các Tỷ-kheo, thé nào là sự chia lia với những gì yêu thích là khó 
[ái biệt ly khó]? Này các Tỷ-kheo, ở đây, có bát cứ sắc, thinh, hương, vị, xúc mà 
ưa thích, ham muôn vừa lòng; hay người mà mong đem lợi ích, mong đem may 
mắn, mong đem an lạc, mong đem an ôn; tức là mẹ hay cha, hoặc anh em, chị 
em, bạn bè, thân hữu, bà con huyệt thống: sự không được hội ngộ, không được 
trùng phùng, không được chung sông, không được hòa mình với các nhân vật 
ây, này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là ái biệt ly khó. 


398. Này các Ty-kheo, thé nào là càu bát đắc khó? Này các Ty-kheo, chúng 
sanh bi sanh chi phối, khởi sự mong cầu: “Mong гапр ta khỏi bị sanh chi phối! 
Mong гапе ta khỏi phải đi thác sanh!” Lời câu mong ду không được thành tựu. 
Như vậy gọi là cầu bất đắc khó. Này các Ty-kheo, chúng sanh bị già chi phôi... 
chúng sanh bị bệnh chi ¡ phối... chúng sanh bị chết chi phôi... chúng sanh bị sâu, 
bi, khó, ưu, não chi phối, khởi sự mong câu: “Mong răng ta khỏi bị sâu, Ы, khô, 
ưu, não chị phối! Mong răng ta khỏi đương chịu sâu, Ы, khô, ưu, não!” Lời 
mong câu ду không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc khó. 


399. Này các Ty-kheo, nhu thé nào là tóm lại năm thủ uán là khó? Như sắc 
thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uán, hành thủ uân, thức thủ uân, này các Tý- 
kheo, như vậy gọi là tóm lại năm thủ uân là khó. 


400. Này các Tý-kheo, thé nào là Khổ tập Thánh dé? 

_ Sự tham аі đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hý lạc chỗ này, 
chó kia như dục ал, hữu ái, vô hữu а. 

Này các Tỷ-kheo, sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đâu, khi an 
trú thì an trú ở đâu? Ở đời, sắc gi thân ái, sắc gì khả ái, sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. 

Ở đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời, con mắt là sắc thân ái, là sắc khả 
а1. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đấy. 
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Ở đời, tai... Ở đời, mũi... Ở đời, lưỡi... Ở đời, thân... Ở đời, ý là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an 
trú ở đây. 


Ở đời, các sắc... Ở đời, các tiếng... Ở đời, các hương... Ở đời, các vị... Ở đời, 
các cảm xúc... Ở đời, các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời, nhãn thức... Ở đời, nhĩ thức... Ở đời, tỷ thức... Ở đời, thiệt thức... Ở 
đời, thân thức... Ở đời, ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham аі này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời, nhãn xúc... Ở đời, nhĩ xúc.. .Ở đời, tỷ xúc.. . Ở đời, thiệt xúc... Ở đời, 
thân xúc... Ở đời, ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời, nhãn xúc sở sanh thọ... Ở đời, nhĩ xúc sở sanh thọ... Ở đời, tỷ xúc sở 
sanh thọ... Ở đời, thiệt xúc sở thanh thọ... Ở đời, thân xúc sở sanh thọ... Ở đời, 
ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời, sắc tưởng... Ở đời, thanh tưởng... Ở đời, hương tưởng... Ở đời, vị 
tưởng... Ở đời, xúc tưởng... Ở đời, pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham а1 này. khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời, sắc tư... Ở đời, thanh tư... Ó dói, huong tu... Ở đời, vị tư... Ó đời, xúc 
tư... Ở đời, pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời, sắc ái... Ở đời, thanh ái.. ‚О đời, hương ái... Ở đời, vị ái... Ở đời, xúc 
.. Ó đời, pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
ка khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời, sắc tầm... Ở đời, thanh tâm... Ở đời, hương tâm... Ở đời, vị tâm... Ở 
đời, xúc tâm... Ở đời, pháp tâm là sắc thân ái, là săc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đây. 

Ó đời, sắc tứ... Ó đời, thanh tứ... Ó đời, hương tứ... Ở đời, vị tứ... Ở đời, xúc 
tứ... Ở đời, pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả а1. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. Này các Tý-kheo, như vậy gọi 
là Khổ tập Thánh дё. 

401. Này các Tý-kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh dé? 

Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ây, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, 
sự vô nhiễm [tham ái ây]. 

Này các Tỷ-kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đâu? Ó đời, các sắc gi thân ái, các sắc gì khả áI, sự tham ái này khi xả 
ly thi xả ly 0 đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

Ở đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ó đời, con mắt là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. О đời, 


22. КІМН ĐẠI NIÊM XÚ # 399 


lỗ tai... Ở đời, mũi... Ở đời, lưỡi... Ở đời, thân... Ở đời, ý là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham а ái này khi xả ly thì xà ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời, các sắc... Ở đời, các tiếng... Ở đời, các mùi hương... Ó đời, các vi.. 
Ở đời, các xúc.. ‚О đời, các pháp là ас thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời, nhãn thức... Ở đời, nhĩ thức... Ở đời, tỷ thức... Ở đời, thiệt thức... Ở 
đời, thân thức... Ở đời, ý thức là săc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả 
ly thì xả ly ở đấy, khi điệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời, nhãn xúc... Ở đời, nhĩ xúc.. .Ở đời, tỷ xúc.. . Ở đời, thiệt xúc... Ở đời, 
thân xúc... Ở đời, ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đây, khi diệt trừ thì điệt trừ ở đấy. 

Ở đời, nhãn xúc sở sanh thọ... Ở đời, nhĩ xúc sở sanh thọ... Ở đời, tỷ XÚC SỞ 
sanh thọ... Ở đời, thiệt xúc sở sanh thọ... Ở đời, thân xúc sở sanh thọ... Ở đời, ý 
xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

Ở đời, sắc tưởng... Ở đời, thanh tưởng... Ở đời, hương tưởng... Ở đời, vị 
tưởng... Ó đời, xúc tưởng... Ó đời, pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời, sắc tư... Ở đời, thanh tư... Ó đời, hương tư... Ở đời, vị tư... Ở đời, xúc 
tu... Ó đời, pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

Ở đời, sắc ái... Ở đời, thanh ái.. ‚О đời, hương á ái... Ở đời, vị ái... Ở đời, xúc 

.. Ó đời, pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả á 41. Sự tham ái này khi ха ly thì xả 
|: ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

Ở đời, sắc tâm... Ở đời, thanh tâm... Ở đời, hương tâm... Ở đời, vị tầm... Ở 
đời, xúc tâm... Ở đời, pháp tâm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

Ở đời, sắc tứ... Ở đời, thanh tứ... Ó đời, hương tứ... Ở đời, vị tứ... Ở đời, xúc 
tú... Ó đời, pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả á ái. Sự tham а này khi xả ly thì ха 
ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Khô diệt Thánh đê. 

402. Này các Tỷ-kheo, thé nào là КЬ diệt đạo Thánh dé? 

Đó là Thánh đạo tám ngành, tức là Chánh tri kiên, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. 

Này các Tỷ-kheo, thé nào là Chánh trì kiến? 


Này các Ty-kheo, tri kiến về Khổ, tri kiến vë Khô tập, tri kiên về Khô diệt, 
tri kiến về Khô diệt đạo, này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Chánh tri kiến. 

Này các Tý-kheo, thê nào là Chánh tư duy? 

Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại, này các Tý-kheo, như 
vậy gọi là Chánh tư duy. 
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Này các Tý-kheo, thê nào là Chánh ngữ? 

Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự 
chế không nói lời phù phiếm, này các Ту-Кһео, như vậy gọi là Chánh ngữ. 

Này các Tý-kheo, thé nào là Chánh nghiệp? 

Tự chế không sát sanh, tự chê không trộm cướp, tự chế không tà dâm, này 
các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Chánh nghiệp. 

Này các Tý-kheo, thê nào là Chánh mạng? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sông bằng chánh 
mạng, này các Ту-Кһео, như vậy gọi là Chánh mạng. 

Này các Tỷ-kheo, và thế nào là Chánh tinh tân? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tý-kheo, đôi với các ác, bát thiện pháp chua sanh, 
khởi lên ý y muôn không cho sanh khởi, у! này nỗ lực, tinh tán, quyét tâm, tri chí. 
Đối VỚI Các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, 
tinh tân, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên у muốn 
khiến cho sanh khởi, vị này nỗ lực, tinh tán, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện 
pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến 
cho tăng trưởng, phát triên, viên mãn, vi này nỗ lực, tinh tân, quyết tâm, trì chí. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tân. 


Này các Tý-kheo, thé nào là Chánh niệm? 


Này các Ty-kheo, ở đây, vị Ty-kheo sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời... trên các cảm thọ... trên các 
tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Chánh niệm. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh định? 

Này các Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo ly dục, ly bát thiện pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Tỷ-kheo ду 
điệt tâm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, 
không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ту-Кһео ау ly hy trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiên thứ ba. Ty-kheo â ây xả lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy gọi là Chánh định. 

Này các Ty-kheo, như vậy gọi là Khô diệt đạo Thánh đề. 

403. Như vậy, vị ây sông quán pháp trên các nội pháp; hay sông quán pháp 
trên các ngoại pháp; hay sông quán pháp trên cả nội pháp, ngoại pháp. Hay vị 
ây sông quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sông quán tánh diệt tận trên các 
pháp, hay sông quản tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ау 
sông an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ây sông không nương tựa, không chấp trước một vật gi trên đời. Này các 
Тӯ-Кһео, như vậy Tỷ-kheo sông quán pháp trên các pháp đôi với Bốn Thánh đề. 
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404. „Мау các Tý-kheo, vị nào tu tập Bốn niệm xứ này như vậy trong bảy 
năm, vị ây có thê chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại; hai là nêu còn hữu dư у, chứng quả Bất hoàn. Này các Tý-kheo, 
không сап gi đến bảy năm, một vị nào tu tập Bốn niệm xứ này như vậy trong 
sảu năm... frong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... trong hai năm.. 
trong một năm, vị ду có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là néu còn hữu dư y, chứng quả Bát hoàn. Này 

các Tỷ-kheo, không cần gi đến một năm, một vi nào tu tập Bốn niệm xứ này 
trong bảy tháng, vị ây có thé chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bát hoàn. 
Này các Tỷ-kheo, không cần gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bôn niệm xứ này 
trong sáu tháng... trong năm tháng... trong bốn tháng... trong ba tháng... trong 
hai tháng... trong một tháng... trong nửa tháng, vị ây có thê chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nêu còn hữu dư 
у, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, không, cần gì nửa tháng, một vị 
nào tu tập Bốn niệm xứ này trong bảy ngày, vị ду có thé chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là néu còn hữu dư 
y, thì chứng quả Bát hoàn. 

405. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhât đưa đến sự thanh tịnh cho 
chúng sanh, vượt khỏi sâu bị, diệt trừ khó ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ 
Niết-bàn. Dó là Bốn niệm xứ. 

Thế Tôn thuyết pháp đã xong, các Ty-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


23. KINH TÊ-TÚC 
(Payasi Sutta)’ 


406. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Kumãra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) đang du hành 
trong nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm {тат 
vị, đi đến một đô thị của Kosala tên là Setavya (Tư-ba-ê). Rồi Tôn gia Kumara 
Kassapa trú vê phía Bắc thành này, trong rừng Simsapä (Thi-xá-bà). Lúc Бау 
giờ, Hoàng tử Pãyãsi (Tệ-túc) cư trú tại Setavyä, một chỗ dân cư đông đúc, cây 
có, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương địa do Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) 
nước Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tịnh áp. 

407. Lúc bây giờ, Hoàng tử Pāyāsi khởi lên ác, tà kiến như sau: “Không có 
đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” Các 
Bà-la-môn và gia chủ ở Setavya được nghe: “Sa-môn Kumara Kassapa, đệ tử 
Sa-môn Gotama, đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng Ty-kheo 
khoảng năm trăm vị, đã дёп Setavyä, trú về phía Bắc thành này, trong rừng 
Simsapä.” Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về Tôn giả Kumara Kassapa được khởi 
lên: “Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thâu tâm, biện tài 
thiện xảo, bậc Trưởng lão và bậc A-la-hán. Lành thay nếu được yết kiến một vị 
A-la-hán như vậy!” Rôi các vị Bà-la-môn và gia chủ ở Setavyä, từng đoàn, từng 
chúng, từng nhóm, đi về hướng Bắc, đến tại rừng Simsapä. 

408. Lúc bấy giờ, Hoàng tử Payasi đi lên lầu thượng dé nghỉ trưa. Hoàng tử 
Payasi һау các Bà-la-môn và gia chủ ở Setavyä @ ra khỏi thành Ѕеѓаууа, từng 
đoàn, từng chúng, từng nhóm đi về hướng Вас, đến tại rừng Simsapä. Thấy 
vậy, Hoàng tử cho gọi quan hộ thành và hỏi: 

— Này khanh, vì sao các Bà-la-môn và gia chủ ở Ѕеѓаууа й ra khỏi thành 
Setavyä, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm, đi về hướng Вас, đến tại rừng 
Simsapa như vậy? 

— Thưa Ngài, có Sa-môn Kumara Kassapa, đệ tử Sa-môn Gotama, đang du 
hành trong nước Kosala cùng với đại chúng Ty-kheo khoảng nắm trăm vị, đã 
đến Setavyä, trú vê phía Bác thành này, trong rừng Simsapä. Tiếng đôn tốt đẹp 
sau đây về Tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên: “Tôn giả là bậc học rộng, 


' Xem J. L. 380; Miin. 195. Kinh tương đương trong bộ Trường A-hàm kinh là Tệ-túc kinh МА (T.01. 
0001.07. 0042b24). Tham chiêu: 7} y-t kinh HEN (T.01. 0026.71. 0525a10); Đại Chánh Си Vương kinh 
KEE (7.01. 0045. 0831а06). 
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tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thâu tâm, biện tài thiện xảo, bậc Trưởng lão và 
bậc A-la-hán.” Các vị ду đi đến yết kiến Tôn giả Kumãra Kassapa. 

— Này khanh, hãy đi đến các Bà-la-môn và gia chủ â ây và nói với họ như 
sau: “Hoàng tử Рауаѕі nói các Hiền giả hãy đợi. Hoàng tử Pāyāsi cũng sẽ đến 
vết kiến Sa-môn Kumãra Kassapa.” Trước kia, Sa-môn Kumãra Kassapa cảm 
hóa các Bả-la-môn và gia chủ ở Setavyä ngu muội và kém khả năng theo quan 
điểm: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo.” Này 
khanh, sự thật không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác 
không có quả bảo. 

— Xin vâng, thưa Ngài. 

Vị quan hộ thành vâng lời Hoàng tử Payasi, đi đến các Bà-la-môn và gia 
chủ ở Ѕеѓаууя và nói: 

— Chư Hiền giả hãy chờ đợi, Hoàng tử Pāyāsi sẽ đến yết kiến Sa-môn 
Kumara Kassapa. 

409. Rôi Hoàng tử Payäsi được các Bà-la-môn và gia chủ ở Ѕеѓаууа hộ 
tóng cùng đi đến rừng Simsapa, chỗ trú của Tôn giả Kumara Kassapa. Sau 
khi đến, Hoàng tử bèn nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng rôi ngôi xuông một 
bên. Các Bà-la-môn và gia chủ ở Setavyā, có người đảnh lễ Tôn giả Kumãra 
Kassapa rồi ngồi xuông một bên: có người nói lời thân ái, chào đón chúc tụng 
Tôn giả Kumara Каѕѕара rôi ngôi xuông một bên; có người chắp tay vái chào 
Tôn giả Kumara Kassapa rôi ngôi xuông một bên; có người xưng tên họ rồi 
ngôi xuống một bên; có người yên lặng ngôi xuống một bên. 

410. Sau khi ngôi xuông một bên, Hoàng tử Payasi thưa với Tôn giả 
Kumara Kassapa: 

— Tôn giả Kassapa, tôi có chủ thuyết và tri kiên như sau: “Không có đời sau, 
không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 

- Này Hoàng tử, tôi không thấy, không nghe quan điểm như vậy, tri kiến 
như vậy. Sao Hoàng tử lại nói: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ас không có quả báo”? 

411. Thưa Hoàng tử, tôi sẽ hỏi Hoàng tử một vài câu hỏi, Hoàng tử thây 
sao hợp ly thì trả lời như vậy. Hoàng tử nghĩ thê nào, mặt trời và mặt trăng 
này, chúng thuộc thé giới này hay thê giới khác? Chúng thuộc chư thiên hay 
loài người? 


— Tôn giả Kassapa, mặt trời và mặt trăng thuộc thé gIỚI khác, không phải 
thê giới này, chúng thuộc chư thiên, không thuộc loài người. 

— Này Hoàng tử, sự kiện là như vậy, сап phải chấp nhận răng: “Có đời sau, 
có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả Бао.” 

412. — Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận: 
“Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có 
quả báo.” 


23. KINH TỆ-TÚC # 405 


— Này Hoàng tử, sự kiện gì để chứng minh răng: “Không có đời sau, không 
có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo”? 

— Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện để chứng minh răng: “Không có đời 
sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 

- Này Hoàng tử, như thế nào? 

— Tôn giả Kassapa, tôi có những người bạn tri kỷ, thân tộc cùng một huyết 
thông. Những người này sát sanh, lây của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiêm, tham dục, sân hận và tà kiên. Những 
người này, sau một thời gian, bị trọng bịnh, bị đau khó, bị chứng tật. Khi tôi 
biết những VỊ ây không thê khỏi những bệnh ду được, tôi liền đi đến họ và nói: 
“Này các Hiên giả, một số Sa-môn, Bà-la-môn có những quan điểm như sau, 
có những tri kiến như sau: “Những ai sát sanh, lây của không cho, tà dâm, nói 
láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiém, tham dục, sân hận và tà 
kiên, những người này sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào khô xứ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. _Nay các Hiên giả sát sanh, lây của không cho, tà dâm, 
nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù hiểm, tham dục, sân hận và tà 
kiến. Nếu lời nói những vị Sa-môn Bà-la-môn à ау chính xác, thời các Hiên giả 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khó xứ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 
Nếu các Hiền giả sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào khó xứ, ác thú, 
doa xứ, địa ngục, thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết: “Có đời sau, có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác có quả Бао.’ Các Hiền ø1ả là các thiện hữu thành tâm 
của ta, những gi các Hiên giả thây, thời sẽ là như vậy, như chính ta được thây, + 
Các vị này băng lòng làm như vậy và nói: “Tâu vâng”, nhưng không có ai đến 
nói cho tôi biết, cũng không cho gửi sứ ола đến. Này Tôn giả Kassapa, sự kiện 
là như vậy nên tôi có tri kiên: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác không có quả Бао.” 

413. – Này Hoàng tử, nay tôi sẽ hỏi Hoàng tử, Hoàng tử thây sao hợp lý thì 
trả lời như vậy. Hoàng tử nghĩ thế nào. Ở đời, có những người bắt được một 
người ăn trộm phạm tội và đem đến cho Ngài: “Thưa Hoàng tử, đây là người ăn 
trộm phạm tội. Hãy trừng phạt һап ta như Ngài muốn!” Hoàng tử trả lời những 
người ây: “Hãy trói người này thật chặt, dùng dây thật chắc trói hai tay ra đăng 
sau, cạo trọc đâu hắn ta, cho đánh trồng lớn tiêng và dẫn hắn ta đi từ đường này 
đến đường khác, giao lộ này sang giao lộ khác, xong đưa ra khỏi công thành 
hướng Nam mà chặt đâu tại pháp trường hướng Nam!” Những người ây vâng 
lời, trói người ăn trộm thật chặt, dùng dây thật chắc trói hai tay ra đăng sau, 
cạo trọc đâu hăn ta, cho đánh trồng lớn tiếng và dẫn hắn ta đi từ đường này đến 
đường khác, giao lộ này sang giao lộ khác, xong đưa hàn ta ra khói cóng thành 
hướng Nam và tại pháp trường hướng Nam, bắt hắn ta ngôi xuống. Nay người 
ăn trộm ấy có thé xin người đem chém mình: “Thưa quy v1, quý vi cho phép tôi 
được đi thăm thân băng quyền thuộc ở tại làng này, hay xã này!” Hay những 
người ấy chặt ngay đầu người ăn trộm câu xin như vậy? 


406 # KINH TRƯỜNG BỘ 


— Tôn giả Kassapa, người ăn trộm ау không được những người đem chém 
mình cho phép: “Thưa quý vị, quý vị cho phép tôi được di thăm thân bằng 
quyên thuộc ở tại làng này, hay xã này!” Những người ây chặt ngay đầu người 
ăn trộm câu xin như vậy. 

— Này Hoàng tử, người ăn trộm thuộc loài người, không được phép người 
xử trảm mình cũng là loài người: “Thưa quý vị cho phép tôi được di thăm thân 
băng quyên thuộc ở làng này, hay ở xã này”, thời làm sao những người thân 
băng quyên thuộc của Ngài, đã sát sanh, lây của không cho, tà dâm, nói láo, nói 
hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiém, tham duc, sân hận và tà kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung bị sanh vào khó xử, ác thú, doa xứ, địa ngục, lại được 
những người col giữ địa ngục cho phép: “Thua quý vi col giữ địa ngục, quý vi 
hãy cho phép tôi vê tâu với Hoàng tử Payasi: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác có quả báo. `” 

Này Hoàng tử, sự kiện là như vậy, cân phải châp nhận răng: “Có đời sau, có 
các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo.” 

414.— Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận: “Không 
có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 

- Này Hoàng tử, có sự kiện gì để chứng minh răng: “Không có đời sau, 
không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo”? 

- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện dé chứng minh răng: “Không có đời 
sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả Бао.” 

- Này Hoàng tử, như thé nào? 

— Tón giả Каѕѕара, tôi có những thân băng quyến thuộc ріп giữ không sát 
sanh, không lây của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai 
lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không 
sân hận và không tà kiến. Những người này, sau một thời gian, bị trọng bịnh, 
bi đau khô, bị chứng tật. Khi tôi biệt những vị ây không thê khỏi những bệnh 
ду được, tôi liên đi đến họ và nói: “Một sô Sa-môn, Bà-la-môn có những quan 
điểm, những tri kiến như sau: “Những ai gìn giữ không sát sanh, không lây 
của không cho, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không 
nói lời phù phiém, không tham dục, không sân hận và không tà kiên, những 
người ау khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào thiện thú, thiên giới, cối đời 
này.’ Chư Hiên giả gin giữ không sát sanh, không lây của không cho, không 
tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời 
phù phiêm, không tham dục, không sân hận và không tà kiên. Nếu lời nói của 
những Sa-môn, Bà-la-môn ấy chính xác, thời các Hiền giả sau khi thân hoại 
mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên 8101, cõi đời này. Nếu các Hiên giả, 
sau khi thần hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, 
thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi 
thiện ác có quả báo.’ Các Hiên giả là thiện hữu thành tâm của ta, những ØÌ các 
Hiên giả thấy thời sẽ là như vậy, như chính ta được thây.” Các vị này băng lòng 


23. KINH TỆ-TÚC # 407 


làm như vậy và nói: “Таџ vâng”, nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, cũng 
không cho gửi các sứ giả đến. Tôn giả Каѕѕара, sự kiện là như vậy, nên tôi có 
tri kiên: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không 
có quả báo.” 

415. — Này Hoàng tử, tôi sẽ cho Hoàng tử một ví dụ. Ó đời, một só người có 
trí nhờ ví du mà hiệu được nghĩa lời nói. Này Hoàng tử, ví như có người té rơi 
vào hầm phân. Ngài nÓI VỚI Các người khác: “Hãy kéo người này ra khỏi hàm 
phân!” Những người ây vâng theo, nói: “Tâu vâng” và kéo người kia ra khỏi 
hâm phân ấy. Ngài nói VỚI những người ấy: “Hãy lây que tre gat phân ra khói 
thân của người kia!” Những người này vâng theo, nói: “Tâu vâng” và lây que tre 
gạt phân ra khỏi thân người kia. Rôi Ngài bào các người ду: “Hãy cho thoa bóp 
ba lân thân người kia băng bùn non màu vàng.” Và những người ây cho thoa bóp 
ba lần thân người Kia băng bùn non thơm màu vàng. Rồi Ngài bảo các người ấy: 
Bá, lây dâu thoa và tắm cho người kia ba lần và dùng bột mịn cunna thoa cho 

ó!” Và những người ây lây dầu thoa và tắm cho người kia ba lần và đùng bột 
mịn cunna thoa cho nó. Rồi Ngài bảo các поел ду: “Hãy sửa soạn râu tóc cho 
người kia!” Và những người ау sửa soạn râu tóc cho kia. Rồi Ngài bảo các người 
ây: “Hãy lây vòng hoa quý, dâu thơm quý và vải quý trang điểm cho người kia!” 
Và nhüng người ây trang điểm vòng hoa quý, dầu thơm quý và vải quý cho 
người kia. Rôi Ngài bảo các người ây: “Hãy đưa người kia đến tòa lâu đài và 
cho hưởng năm món dục lac!” Và những người ây đưa người kia đến tòa lâu đài 
và cho hưởng năm món dục lạc. Hoàng tử nghĩ thế nào, người kia khéo tám như 
vậy, khéo thoa dâu, khéo sửa soạn râu tóc, khéo trang điểm với vòng hoa và vải 
trăng, được đưa đến lâu đài và cho hưởng năm món dục lạc sung túc, thỏa mãn 
như vậy, thử hỏi người kia có chịu đâm đâu vào hàm phân ấy nữa không? 

— Thưa không, Tôn giả Kassapa. 

— Vì sao không? 

— Tôn giả Kassapa, hàm phân là bất tịnh và được xem là bát tịnh, xú ué và 
được xem là xú ué. ghê töm và được xem là ghê tóm, yêm ó và được xem là 
yêm ô. 

— Này Hoàng tử, cũng, như vậy, đối với chư thiên thì loài người bát tịnh và 
được xem là bát tịnh, xú ué và duoc xem là xú ué, ghê tởm và được xem là ghê 
tởm, yếm ó và được xem là уёт ó. Này Hoàng tử, mùi hôi của loài người khiến 
chư thiên ghê tóm xa đến một trăm do-tuân. Làm sao những người thân băng 
quyền thuộc của Ngài, оіп giữ không sát sanh, không lây của không cho, không 
tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời 
phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến, sau khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này, những người ду CÓ 
thê về tin lại cho Hoàng tử: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác 
có quả bào.” Này Hoàng tử, sự kiện là như vậy, nên: “Có đời sau, có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo.” 
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416. — Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận: 
“Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có 
quả báo.” 

— Hoàng tử, có sự kiện gì? 

— Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện... 

— Hoàng tử, như thé nào? 

- Tôn giả Kassapa, tôi có những người thân băng quyến thuộc gìn giữ 
không sát sanh, không lây của không cho, không tà dâm, không nói láo, không 
nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, 
không sân hận và không tà kiến. Những người nảy, sau một thời gian, bị trọng 
bệnh, bị đau khó, bị chứng tật. Khi tôi biết những vị ây không thê khỏi những 
bệnh â ây được, tôi liền đi đến họ và nói: “Một só Sa-môn, Bà-la-môn có những 
quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: “Những ai gìn giữ không sát 
sanh, không lây của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai 
lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiêm, không tham dục, không 
sân hận và không tà kiến, những người ây khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh 
vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này.” Chư Hiển giả øìn g1ữ không sát sanh, 
không lây của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, 
không nói lời độc ác, không nói lời phủ phiêm, không tham dục, không sân hận 
và không tả kiến. Nếu lời nói của những vị Sa-môn, Bà-la-môn này chính xác, 
thời các Hiền giả sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên 
giới, cõi đời này, thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết: “Có đời sau, có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác có quả бао.” Các Hiền giả là thiện hữu thành tâm 
của ta, những gì các Hiên già thây sẽ là như vậy, nhu chinh ta duoc thấy. ” Các 
VỊ này băng lòng làm như vậy và nói: “Таџ vâng”, nhưng không có ai đến nói 
cho tôi biết, cũng không cho gửi các sứ giả đến. Này Tôn giả Kassapa, sự kiện 
là như vậy, nên tôi có tri kiến: Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác không có quả báo.” 


417. — Này Hoàng tử, tôi sẽ hỏi Ngài. Ngài thây sao hợp lý thì trả lời như 
vậy. Này Hoàng tử, tuói loài người một trăm năm bằng một ngày một đêm 
của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Ba mươi đêm như vậy là một tháng, mười 
hai tháng như vậy là một năm, một ngàn năm ở thiên giới như vậy là tuôi thọ 
của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Những thân băng quyến thuộc của Hoàng 
tử như vậy gìn giữ không sát sanh, không lây của không cho, không tà dâm, 
không nói 401, không uống rượu men rượu nấu. Các vị này sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này và làm thiện hữu với 
chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Nếu những vị này suy nghĩ: “Chúng ta hãy thọ 
hưởng năm món dục lạc sung túc, thỏa mãn hai hay ba ngày đêm ở thiên giới, 
rôi sau sẽ đến Hoàng tử Рауаѕі và tin cho biết: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác có quả báo.” Và những vị ду có đến Ngài và tin cho biết: “Có 
đời sau, có loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo” không? 
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— Thưa không, Tôn giả Kassapa. Tôn giả Kassapa, vì chúng tôi sẽ chết lâu 
rôi. Nhưng ai cho Tôn giả Kassapa biết: “Có chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, 
hay chư thiên ở cõi Tam Thập Tam tuổi thọ là như vậy”? Tôn giả Kassapa, 
chúng tôi không tin rằng: “Có chư thiên ở cõi lam Thập Tam, hay chư thiên ở 
cõi Tam Thập Tam tuôi thọ là như vậy.” 


418. — Này Hoàng tử, như có người sanh ra đã mù, không thây được các sắc 
đen hay sắc trăng, không thấy được các sắc xanh hay sắc vàng, các sắc đỏ hay 
đỏ thẫm, không thây được các vật tế nhị hay thô cứng, không thây được các sao 
hay mặt trăng, mặt trời. Người â ау nói: “Không có các săc đen hay trăng, không 
со nguoi thây các sắc đen hay trắng: không có sắc xanh, không có người thây 
sắc xanh; không có sắc vàng, không có người thây sắc vàng; không có sắc đỏ, 
không có người thây sắc đỏ; không có sắc đỏ thấm, không có người. thây sắc đỏ 
thẫm; không có các vật tế nhị hay thô cứng, không có người thây các vật tế nhị 
hay thô cứng; không có các vi sao, không có người thây các vì sao; không có 
mặt trăng, mặt trời, không có người thây mặt trăng, mặt trời. Tôi không biết vật 
này, 101 không thây vật này, do vậy vật này không có.” Này Hoàng tử, nói như 
vậy có phải nói một cách hợp lý không? 


— Thưa không, Tôn giả Kassapa. Có các sắc đen hay trăng, có người ау 
các sắc đen hay trăng: có sắc xanh, có người Һау sắc xanh; có sắc vàng, có 
người thấy sắc vàng; có sắc đỏ, có người thấy sắc đỏ; có sắc nâu, CÓ người thây 
sắc nâu; có các vật tê nhị hay thô cứng, có người thấy các vật té nhị hay thô 
cúng; có các vi sao, со người ау các VÌ sao; có mặt trăng, mặt trời, có người 
thây mặt trăng, mặt trời. “Tôi không biết vật này, tôi không thây vật này, do vậy 
vật này không có.” Tôn giả Kassapa, ai nói như vậy là nói không hợp lý. 

— Cũng vậy, này Hoàng tử, Ngài nói cũng giống người sinh ra đã mù khi 
Ngài nói với tôi: “Аі bảo Tôn giả Kassapa biết răng: “Có chư thiên ở cõi Тат 
Thập Tam, hay chư thiên ở cõi Tam Thập Tam tuổi thọ là như vậy” > chúng tôi 
không tin răng: “Có chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, hay chư thiên ở cõi Tam 
Thập Tam tuôi thọ là như vậy.” 


Này Hoàng tử, đời sau, không như Ngài nghĩ, có thé thây băng con mắt thịt. 
Này Hoàng tử, có những Sa-môn, Bà-la-môn sông những chỗ hẻo lánh trong 
rừng, ít có tiếng Ôn, ít có tiếng động. Tại những chỗ ây, các vị này. sóng không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, làm cho Thiên nhãn trong sạch. Rồi với Thiên 
nhãn thanh tịnh thăng xa loài người, các vị ây thấy đời này, đời sau, và thây 
các loại hóa sanh. Này Hoàng tử, đời sau, phải được Һау như vậy, không phải 
như Ngài nghĩ, với con mắt thịt. Này Hoàng tử, sự kiện là như vậy nên tôi có tri 
kiến: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo.” 


419.— Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận: “Không 
có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 

— Hoàng tử, có sự kiện gì khác? 

— Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện... 
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— Hoàng tử, như thế nào? 

— Tôn giả Kassapa, ở đây, tôi thây có những Sa-môn, Bà-la-môn giữ 9101, 
có thiện tánh, ham sông, ngại chết, ham sướng, ngại khó. Tôn giả Kassapa, rồi 
tôi nghĩ: “Nếu những Sa-môn, Bả-la-môn giữ giới, có thiện tánh này được biết: 
“Sau khi chúng ta chết rôi, đời chúng ta sẽ được {бї đẹp hơn' thì những Sa-môn, 
Bả-la-môn giữ giới, có thiện tánh ây, có thể uống thuốc độc, hoặc lây kiếm đâm, 
hoặc tự giết mình bằng cách treo có hay tự lao mình xuống hồ sâu.” Nhưng vì 
những Sa-môn, Bả-la-môn giữ giới, có thiện tánh а ây không được biết: “Sau khi 
chúng ta chết ròi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn”, do vậy, các Sa-môn, Bà- 
la-môn giữ giới, có thiện tánh, ham sống, ngại chết, ham sướng, ngại khó ду 
không tự tử. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi châp nhận: “Không có 
đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. L 

420. — Này Hoàng tử, tôi sẽ cho Hoàng tử một ví dụ. Ở đời, một số người có 
trí nhờ ví dụ mà hiểu được nghĩa lời nói. Này Hoàng tử, ngày xưa có một người 
Bả-la-môn có hai người vợ. Từ một người vợ, ông ta có đứa con trai, mười 
hoặc mười hai tuôi: còn người vợ kia đang mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. Rôi 
người Ì Bà-la-môn ấy mệnh chung. Đứa con trai ây nói với tiểu mẫu kia: “Này 
tiêu mâu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cà đều là của 
tôi. Tiêu mẫu nay không, được hưởng øì hết. Tiêu mẫu hãy giao cho tôi gia tài 
của cha tôi.” Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn nữ kia nói với đứa con trai ây: “Tiểu 
tử hãy chờ ta sanh con. Nếu ta sanh con trai, thì một phân gia tài thuộc vè nó; 
nếu ta sanh con gái, thời nó sẽ hâu hạ con.” 


Lần thứ hai, đứa con trai ây nói với tiêu mẫu kia: "Này tiêu mẫu, phàm có 
tài san gi, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu nay 
không được hưởng gi hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi.” Lân 
thứ hai, Bà-la-môn nữ kia nói với đứa con trai ау: “Tiểu tử hãy chờ ta sanh con. 
Nếu ta sanh con trai thì một phân gia tài thuộc vé nó; nêu ta sanh con gái, thời 
nó sẽ hầu hạ con. 


Lần thứ ba, đứa con trai ây nói với tiêu mẫu kia: “Này tiểu mẫu, phàm có 
tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, {дї cả йди là của tôi. Tiểu mâu không 
được hưởng рі hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi.” Rồi người 
Bả-la-môn nữ ây lây một con dao, vào trong nội phòng và rạch bụng ra: “Ta 
muốn biết đó là con trai hay con gái.” Như vậy, người đàn bà ấy hại đời sống 
của mình, hại luôn cái thai và hại luôn tài sản của mình vì bà ta ngu xuân và 
si mê, đã đi tìm của thừa tự một cách vô trí, nên gặp phải bất hạnh và tón thất. 
Cũng vậy, vì ngu xuân và si mê, Ngài gặp phải bất hạnh và tón thất khi Ngài 
đi tìm đời sau một cách vô trí, cũng giông Bà-la-môn nữ kia, vì ngu xuân và si 
mê, đã đi tìm thừa tự một cách vô trí. Này Hoàng tử, các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
giữ giới, có thiện tánh, không bắt buộc cái gì chưa chín phải chín, các vị ây chò 
chín muôi đến. Này Hoàng tử, vì có trí, các vị Sa-môn, Bà-la-môn giữ giới, có 
thiện tánh cân đến mạng sống. Này Hoàng tử, nêu các Sa-môn, Bà-la-môn giữ 
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0101, có thiện tánh, sông lâu ở trên đời này bao nhiêu, các vi ау làm được nhiều 
công đức bây nhiêu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 
Này Hoàng tử, sự kiện là như vậy nên: “Có đời sau, có các loài hóa sanh, hành 
vl thiện ác có quả báo.” 

421.— Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận: “Không 
có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 

— Hoàng tử, có sự kiện gi khác? 

— Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện... 

- Này Hoàng tử, như thé nào? 

— Này Tôn giả Kassapa, ó đây, có những người bắt được một người ăn trộm 
phạm tội và đem đến cho tôi và nói: “Hoàng tử, đây là người ăn trộm phạm tôi. 
Hãy trừng phạt hăn ta như Ngài muôn!” Tôi nói với họ: “Này các người, hãy 
bỏ sông người này trong một cái chum, bit miệng chum lại, dùng da ướt bao 
lại, dùng đất sét ướt quên lại trét lớp dày, nhắc chum â ау trên cái lò và nói lửa 
đốt!” Các người ấy đáp: “Tàu vâng”, ròi họ bỏ sống người ây trong cái chum, 
bit miĝng chum lai, dùng da ướt bao lại, dùng đất sét ướt quên lại trét lớp dày, 
nhắc chum â áy trên cái lò và nói lửa đốt. Khi chúng tôi biệt người ау đã chêt, 
liên nhác chum â ây xuông, сол сас dây buộc, mở miệng chum ra, vội vàng nhìn 
kỹ: “Có thể chúng ta sẽ Бау linh hôn người ду di ra!” Nhưng chúng tôi không 
Һау linh hồn người ây đi ra. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy nên tôi tin 
răng: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không 
có quả báo.” 

422. — Này Hoàng tử, tôi sẽ hỏi lại Ngài, Ngài thây sao hợp ly thi trả lời như 
vậy. Này Hoàng tử, khi Ngài nghỉ trưa, Ngài có châp nhân Ngài có thây những 
cảnh mộng hoan lạc ở vườn, ở rừng, ở đông băng, ở ao hô không? 


— Tôn giả Kassapa, tôi xác nhận khi đi nghi trưa, tôi có thây những cảnh 
mộng hoan lạc ở Vườn, ở rừng, ở đông bằng, ở ao hô. 

— Trong khi ду, có phải Ngài được một sô người hầu hạ một bên, những 
người gù lưng, thâp lùn, thiêu phụ và con gái? 

— Vâng, Tôn giả Kassapa, trong khi â ây, tôi được một só người hầu hạ một 
bên, những người gù lưng, thâp lùn, thiêu phụ và con gái. 

— Và họ thây linh hôn của Ngài đi ra hay đi vào không? 

— Tôn giả Kassapa, thưa không. 

— Này Hoàng tử, họ không Һау linh hôn của Hoàng tử đi ra hay đi vào, thời 
làm sao Ngài có thê thây linh hôn một người chết đi vào hay đi ra được? Này 
Hoàng tử, sự kiện là như vậy nên tôi châp nhận: “Có đời sau, có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ас có quả báo.” 

423.— Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận: “Không 
có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vt thiện ác không có quả báo.” 
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— Hoàng tử, có sự kiện gì? 

— Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện... 

— Hoàng tử, như thế nào? 

— Tôn giả Kassapa, ở đây, có những người bắt được một người ăn trộm 
phạm tội và đem đến cho tôi: “Thưa Hoàng tử, đây là người ăn trộm phạm tội. 
Hãy trừng phạt hắn ta như Ngải muốn!” Tôi nói với họ: “Các ngươi hãy đem 
cân sông hăn ta đi, rồi lây dây cung thắt cô cho hắn ta chết, xong đem cân lại!” 
Những người này vâng lời tôi và đáp: “Таџ vâng”, rôi họ đem cân sóng người 
ăn trộm ây, lây dây cung thắt có hắn ta, cho йёп chết xong cân lại. Khi hăn ta 
sông thì hắn ta nhẹ, mềm mại, nhu nhuyên. Khi hàn ta chết thì hắn ta nặng hơn, 
cứng hơn và không nhu nhuyễn. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy nên tôi 
chấp nhận: Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác 
không có quả báo.” 


424. – Này Hoàng tử, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Nhờ ví dụ, một số người 
có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Này Hoàng tử, ví như người cân một hòn sắt 
được đốt nóng trọn ngày, cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực, và một thời khác cũng đem 
cân hòn sắt ду nhưng nay đã nguội lạnh. Khi nào thì hòn sắt ду nhẹ hơn, mèm 
mại hơn, hay nhu nhuyễn hơn? Khi hòn sắt ây đang cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực 
hay khi đã nguội lạnh? 


— Tôn giả Kassapa, khi hòn sắt ây có lửa, có gió, cháy đỏ, hùng lửa, đỏ rực, 
khi ду hòn sắt nhẹ hơn, mêm mại hơn và nhu пһиуёп hơn. Khi hòn sắt ау không 
có lửa, không có gió, không cháy đỏ, không hung lửa, nguội lạnh rôi, khi đó 
hòn sắt nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyên. 


— Này Hoàng tử, khi thân này có tuôi thọ, có sức nóng, có thức thì nó 
nhẹ hơn, mêm mại hơn và nhu nhuyễn hơn. Khi thân này không có tuôi thọ, 
không có sức nóng và không có thức thời nó nặng hon, cứng hơn và không nhu 
nhuyÊn. Này Hoàng tử, sự kiện là như vậy, nên tôi châp nhận: “Có đời sau, có 
các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả Бао.” 

425.— Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận: “Không 
có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 

— Này Hoàng tử, có sự kiện gì? 

— Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện... 

— Hoàng tử, như thê nào? 

— Tôn giả Kassapa, có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội 
và đem đến cho tôi: “Thưa Hoàng tử, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy trừng 
phạt hắn ta như Ngài muốn!” Tôi nói với họ như sau: “Các ngươi hãy giết người 
này băng cách lột da ngoài, đa trong, thịt, gân, xương và xương tủy của һап 
ta!” Nhüng người пау vâng lời tôi và đáp: “Tàu vâng, Hoàng tử”, rôi họ bèn 
giết người ау băng cách lột da ngoài, da trong, thịt, gần, xương và Xương tủy. 
Khi người ây chết một phần nửa, tôi bảo họ: “Hãy lật ngược người này nằm 


23. KINH TỆ-TÚC # 413 


ngửa, và xem linh hồn của hàn ta có đi ra không!” Họ lật ngược người này năm 
ngửa và chúng tôi không thây linh hồn người ау đi ra. Tôi lại bảo họ: ° Hãy lật 
người này năm хар lại... năm phía một bên... năm phía bên kia... đặt người đó 
đứng thắng... đặt người ây đứng lộn đầu xuông... đánh người ây bằng tay... đánh 
người ây bằng cục đất... đánh người ây bằng gậy... đánh người ây băng gươm... 
đánh người ây phía bên này... đánh người ау phía bên kia... đánh người ду cùng 
khắp tật са và xem linh hồn của hắn ta có đi ra không!” Họ đánh hàn ta phía bên 
này, đánh hăn ta phía bên kia, đánh hắn ta cùng khắp tất cả và chúng tôi không 
Һау linh hồn һап ta đi ra. Hắn ta có mắt và sắc tướng có mặt, nhưng căn không 
cảm thọ được sắc trần. Нап ta có tai và các tiếng có mặt, nhưng căn không cảm 
thọ được thinh trân. Hắn ta có mũi và các hương có mặt, nhưng сап không cảm 
thọ được hương trân. Нап ta có lưỡi và các vị có mặt, nhưng căn không cảm thọ 
được vi trần. Hăn ta có thân và các xúc có mặt, nhưng căn không cảm thọ được 
xúc tràn. Tôn gia Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận: “Không có 
đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 

426. — Này Hoàng tử, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Nhờ ví dụ, một số người 
có tri hiểu được y nghĩa của lời nói. Này Hoàng tử, thuở xưa có một người thói 
tù và, cầm tù và băng vỏ ốc và đi đến vùng quê biên giới. Người â ây đi đến một 
làng kia; sau khi đến xong, đứng giữa làng, thôi ống tù và ba lần, đặt ó ông tü và 
xuông đất và ngôi xuống một bên. Này Hoàng tử, những người dán ở vùng quê 
biên giới ду suy nghĩ. “Tiêng á ау 1а tiếng của ai mà lại khả ái như vậy, đẹp đẽ 
như vậy, mê ly như vậy, hâp dẫn như vậy, rung cảm như vậy?” Họ tụ họp lại và 
hỏi người thôi tù và: “Này bạn, tiếng ау là tiếng của ai mà lại khả ái như vậy, 
đẹp dë như vậy, mê ly như vậy, һар dẫn như vậy, rung cảm như vậy?” 


— Này các bạn, đây là cái tù và, và tiếng của tù và ây khả ái như vậy, đẹp dë 
như vậy, mê ly như vậy, hập dẫn như vậy, rung cảm như vậy. 


Họ bèn đặt chiếc tù và năm ngửa và nói: “Hãy nói đi, bạn tù và! Hãy nói di, 
bạn tü và!”, nhưng, chiếc tù và ау không nói tiếng øì hết. Họ đặt chiếc tù và ду 
năm úp xuống... năm phía bên này... năm phía bên kia... đặt đứng thăng... đặt 
ngược đâu xuông... lây tay đánh... lây cục đất đánh... lây gây đánh... lây guom 
đánh... đánh phía bên này... đánh phía bên kia... đánh cùng khắp tất cả và nÓI: 
“Này bạn tù và, hãy nói di! Này bạn tù và, hãy nói đi!”, nhưng chiếc tù và ấy 
không nói gì cả. Này Hoàng tử, rồi người thôi tù và suy nghĩ như sau: “Thật 
là ngu $1, những người dân ở vùng quê biên giới này! Sao lại đi tìm tiếng tù và 
một cách vô ý thức như váy!” Trong khi họ đang tìm kiểm như vậy, người thôi 
tù và cầm chiếc tù và lên, thôi lên ba lần ròi cầm chiếc tù và ra đi. Này Hoàng 
tử, những người Ó vung quê biên giới suy nghĩ như sau: "Này các bạn, chiếc tù 
và này, khi nào có người phụ trợ, có sự nô lực phụ trợ và có gió thói phụ trợ, thì 
chiếc tù và phát ra tiêng. Khi nào chiếc tù và này không có người phụ trợ, không 
CÓ su nỗ lực phụ trợ và không có gió thôi phụ trợ thì chiếc tù và này không phát 
ra tiếng.” ` Cũng vậy, này Hoàng tử, khi nào thân này có tuôi thọ phụ trợ, có hơi 
nóng phụ trợ và có thức phụ trợ, thời thân ду đi tới, đi lui, đứng lên, ngôi xuống, 
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năm xuông; thời mắt thây săc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nêm vị, thân 
cảm xúc, ý biết pháp. Nhưng khi thân này không có tuôi thọ phụ trợ, không có 
hơi nóng phụ trợ và không có thức phụ trợ, thời thân â ây không đi tới, không 
đi lui, không đứng lại, không ngôi xuông, không năm xuống: thời mắt không 
thây sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi hương, lưỡi không nêm vị, thân 
không cảm xúc, ý không biệt pháp. Này Hoàng tử, sự kiện là như vậy nên tôi 
chấp nhận: “Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo.” 


427.— Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận: “Không 
có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” 

— Hoàng tử, có sự kiện gì? 

— Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện... 

— Hoàng tử, như thé nào? 

— Tôn giả Kassapa, có những người bắt được một tên ăn trộm phạm tội và 
đem đến cho tôi: “Thưa Hoàng tử, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy trừng 
phạt һап ta như Ngài muôn!” Tôi nói với họ như sau: “Các ngươi hãy lột da һап 
ta để chúng ta có thê thây linh hồn của һап ta!” Chúng lột da của người ây, nhưng 
chúng tôi không thấy linh hồn của hàn ta. Rồi tôi bảo họ: “Các ngươi hãy lột da 
trong của người ду... cắt thịt... cắt gần... cắt xương... đếo cho đến xương tủy để 
chúng ta có thê thây linh hồn của һап ta!” Họ đẽo cho đến xương, tủy của пешо 
ây, nhưng chúng tôi không, Бау linh hôn của һап ta. Này Tôn giả Kassapa, sự 
kiện là như vậy nên tôi châp nhận: “Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả бао.” 


428. — Này Hoàng tử, tôi sẽ cho một ví dụ. Ở đời, một số người có trí nhờ 
ví dụ hiệu được y nghĩa câu nói. Này Hoàng tử, thuở xưa có người bën tóc thờ 
lửa, sông trong một ngôi nhà lá, tại một khu rừng. Này Hoàng tử, một só dàn 
chúng di cư đến đây. Vi lãnh đạo của họ, sau một đêm ở xung quanh cái cốc của 
người bën tóc thờ lửa bën bỏ đi. Này Hoàng tử, người bën tóc thờ lửa suy nghĩ: 
“Nếu ta đến chỗ ở của người lãnh đạo, ta có thê kiếm được một vài đồ vật hữu 
dụng, ở đó.” Rôi người bên tóc thờ lửa dậy sớm, đến chỗ ở của người lãnh đạo 
và thây một đứa hài nhi bị quãng năm ngửa ở đó. Thây vậy, vị ây nghĩ: “Thật 
không phải chút nào nêu ta để một hài nhi phải chết trong khi ta đang tìm kiếm! 
Ta hãy đem hài nhi này về cốc của ta, nuôi nó, săn sóc nó, nuôi dưỡng nó!” Rôi 
người bën tóc thờ lửa ду đem đứa hài nhi à ây về cốc, nuôi nó, săn sóc nó, nuôi 
dưỡng nó. Khi đứa trẻ đến tuôi mười hay mười hai, người bën tóc thờ lửa có 
công việc phải đi ra tỉnh ly. Người bën tóc thờ lửa bảo đứa trẻ ây: “Này con, ta 
muôn di ra tỉnh ly, hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng dé nó tắt. Nếu lửa có tắt, đây 
là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đô quay để nhóm lửa, hãy nhen lửa lại và chăm 
sóc ngọn lửa.” Người bën tóc thờ lửa ây, sau khi căn dặn đứa trẻ, bèn đi ra tỉnh 
ly. Đứa trẻ mãi ham уш đùa khiến lửa tắt. Đứa trẻ suy nghĩ: “Cha ta có bảo ta: 
“Hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nêu con đề tắt lửa, đây là cái búa nhỏ, 
đây là củi, đây là đô quay để nhóm lửa lại." Vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm 
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sóc ngọn lửa.” Rồi đứa trẻ ду lây búa chê đô quay lửa với ý nghĩ: “Có thể ta sẽ 
tìm được lửa.” Nhưng nó không tìm được lửa. Nó đem ché dó quay lửa làm hai, 

làm ba, làm bốn, làm năm, làm mười, làm trăm, chẻ nhỏ vụn ra, giã trong côi, 

và sau khi đã giã nhỏ, lại đem га giần sàng trước gió lớn với ý nghĩ: “Có thê ta 
sẽ tìm được lửa.” Nhưng nó không tìm được lửa. Người bën tóc thờ lửa, sau khi 
làm xong công việc ở tỉnh ly, liền về cốc của mình và hỏi đứa bé: “Này con, sao 
con йё tắt lửa thé này?” 


- Thưa cha, con mãi ham chơi nên để lửa tắt. Rồi con suy nghĩ: “Cha đã 
bảo ta: Hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu con để tắt lửa, đây là cái 
búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhen lửa. Hãy nhen lửa lại và chăm sóc 
ngọn lửa. Vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn lửa.” Thưa cha, ròi con lây 
búa nhỏ chẻ đồ quay lửa với ý nghĩ: “Có thê ta sẽ tìm được lửa.” Nhưng con 
tìm không được lửa. Соп đem chẻ đô quay lửa, làm hai, làm ba, làm bốn, làm 
năm, làm mười, làm trăm, chẻ nhỏ vụn ra giã trong côi và sau khi о1а nhỏ, lại 
đem ra sàng trước gió lớn với ý nghĩ: “Ta sẽ tìm ra lửa”, nhưng con không tìm 
được lửa. 

Rồi người bện tóc thờ lửa ây suy nghĩ: “Đứa trẻ này thật ngu si và kém 
thông minh! Sao lại đi tìm lửa một cách thiếu trí như thé này!” Trong khi đứa 
trẻ đứng nhìn, người ду cầm đô quay lửa, nhen lửa lên và nói với đứa trẻ: “Này 
con, nhen lửa phải làm như vậy đó, chớ không phải như con ngu si và kém 
thông minh, tìm lửa một cách vô trí!” Cũng vậy, này Hoàng tử, Ngài ngu si, 
kém thông minh, đi tìm đời sau một cách kém suy tư. Này Hoàng tử, hãy từ 
bỏ ác kiên ây! Này Hoàng tử, hãy từ bỏ ác kiên ду! Chó có tự dẫn thân vào bát 
hạnh và đau khô trường kỳ! 

429. — Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thé từ bỏ ác, 
tà kiến này. Vua Pasenadi nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như 
sau: “Hoàng tử Payasi có quan điểm, có tri kiến như thê này: “Không có đời 
sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả bào.” Tôn giả 
Kassapa, nếu tôi từ bỏ ác, tà kiên ây người ta sẽ phê bình tôi như sau: “Hoàng tử 
Рауаѕі thật là ngu si, kém thông minh, châp kiên một cách sai lạc.” Vì tức giận 
nên tôi phải châp chặt tà kiến ây. Vì gièm pha nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. 
Vì oán ghét nên tôi phải chấp chặt tà kiến ây. 

430. — Vậy này Hoàng tử, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Ó đời, một số người có 
trí nhờ ví dụ mà hiểu ý ý nghĩa lời nói. Này Hoàng tử, thuở xưa, một đoàn lữ hành 
lớn gòm một ngàn cô xe đi từ phương Đông quôc độ qua phương Tây quốc độ. 
Đi đến chỗ nào đoàn lữ hành ây cũng tiêu thụ rất mau cỏ, củi, nước và cây lá 
xanh tươi. Đoàn lữ hành ây có hai vị lãnh đạo, mỗi vị lãnh đạo năm trăm CÔ xe. 
Hai vị lãnh đạo đoàn lữ hành suy nghĩ như sau: “Đoàn lữ hành lớn này gồm có 
một ngàn cỗ xe. Chỗ nào chúng ta đi tới thì đoàn tiêu thụ rất mau cỏ, củi, nước 
và cây lá xanh tươi. Vậy chúng ta hãy chia đoàn lữ hành này thành hai, mỗi 
đoàn có năm trăm cỗ xe.” 
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Rồi hai vị lãnh đạo а ây chia đoàn lữ hành thành hai, mỗi đoàn có năm trăm 
cỗ xe. Rồi một vị lãnh đạo thâu lượm rất nhiêu cỏ, củi, nước và cho đoàn lữ 
hành chuyên bánh. Sau khi đi hai, ba ngày, vị lãnh đạo â ây thây một người da 
đen, mắt đỏ, mang theo ông tên, đeo vòng hoa súng, áo quân ướt, tóc ướt, đánh 
một сб xe do lừa kéo, bánh xe dính đây bùn và đi từ phía trước đi lại. Thấy vậy, 
người lãnh đạo hỏi: 


— Bạn từ phương nào đến? 

— Từ nơi quốc độ kia đến. 

— Bạn sẽ đi đâu? 

— Sẽ đi đến quốc độ tên này. 

— Bạn có thấy, trong khu rừng trước mặt, có mưa to gân đây không? 

— Thưa bạn, trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường sá đây sũng những 


nước, có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi 
để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau! Chó có làm cho đoàn xe mệt nhọc! 

Khi ấy người lãnh đạo nói với những người đánh xe: 

— Này các bạn, người này nói như sau: “Trong khu rừng trước mặt có mưa 
to, duong sá dày sũng nước, có nhiêu cỏ, nhiều củi và nhiêu nước. Hãy quăng 
bỏ cỏ, củi và nước cũ đi dé cỗ xe được nhẹ và đi cho mau. Chó có làm cho đoàn 
xe mệt nhọc.” Vậy các bạn hãy quăng cỏ, си và nước cũ йі, để đoàn xe đi với 
những cỗ xe nhẹ hơn! 

— Thưa bạn, vâng. 

Những người đánh xe vâng theo lời vi lãnh đạo đoàn lữ hành, quăng cỏ, 
củi và nước cũ đi và dẫn đoàn xe đi với những cỗ xe nhẹ hơn. Nhưng khi đi 
đến trạm nghỉ thứ nhất, họ không thấy cỏ, củi hay nước, trạm thứ hai cũng vậy, 
trạm thứ ba cũng vậy, trạm thử tư cũng vậy, trạm thử năm cũng vậy, trạm thứ 
sáu cüng vậy, trạm thứ bảy cũng vậy. Tất cả đều gặp sự bất hạnh và tốn thất, tất 


cả người và vật trong lữ đoàn ây đều bị dạ-xoa phi nhân ăn thịt, chỉ còn xương 
để lại. 


Khi người lãnh đạo đoàn thứ hai được biết: “Nay đoàn kia đi đã khá xa” 
bèn cho thầu lượm nhiêu cỏ, củi và nước và cho đoàn khởi hành. Sau khi đi hai, 
ba ngày, vị lãnh đạo â ây thây một người da đen, mắt đỏ, mang theo ông tên, đeo 
vòng hoa súng, áo quân ướt, tóc ướt, đánh một cỗ xe do lừa kéo, bánh xe dính 
đây bùn và đi từ phía trước đi lại. Thây vậy, người lãnh đạo hỏi: 


— Bạn từ phương nào đến? 

— Từ nơi quốc độ kia đến. 

— Bạn sẽ đi đâu? 

— Sẽ đi đến quốc độ tên này. 

— Bạn có ау trong khu rừng trước mặt, có mưa to gån đây không? 

— Thưa bạn, trong khu rừng trước mặt, có mưa to, đường sá dày sũng nước, 
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có nhiều cỏ, nhiêu củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ có, củi và nước cũ đi để cỗ 
xe được nhẹ và đi cho mau! Chớ có làm cho đoàn xe mệt nhọc! 

Khi ấy, người lãnh đạo nói với những người đánh xe: 

— Này сас bạn, người này nói như sau: “Trong khu rừng trước mặt có mưa 
to, đường sá dày sũng nước, có nhiêu cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy bỏ cỏ, 
củi và nước cũ đi để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau. Chớ làm cho đoản xe mệt 
nhọc.” Nhưng này các bạn, người ây không phải là bạn của chúng ta, cũng 
không phải là bà con ruột thịt, làm sao chúng ta có thê tin người ây được? Chớ 
quăng bỏ các thứ cỏ, củi và nước đã dự trữ từ trước! Hãy cho đoàn lữ hành tién 
tới với các hàng hóa đã được mang theo, chúng ta không quăng bỏ dt các vật 
đang dự trữ từ trước! 

— Thưa bạn, vâng. 


Những người đánh xe ау vâng theo lời người lãnh đạo, cho đoàn lữ hành 
tiễn tới với những hàng hóa đã mang theo. Đến trạm nghỉ thứ nhất, những 
người này không thấy cỏ, củi hay nước, đến trạm thứ hai cũng vậy, trạm thứ ba 
cũng vậy, trạm thứ tư cũng vậy, trạm thứ năm cũng vậy, trạm thứ sáu cũng vậy, 
trạm thứ bảy cũng vậy. Họ không ау со, củi hay nước, nhưng họ thây đoàn lữ 
hành trước bị lâm vào bất hạnh và tôn thất. Họ thây các bộ xuong của những 
người và thú vật trong đoàn lữ hành kia bị dạ-xoa phi nhân ấy ăn thịt. 

Rôi người lãnh đạo nói với các người đánh xe: 

— Này các bạn, đoàn lữ hành ây bị lâm vào bất hạnh và tón thất vì bị người 
lãnh đạo ngu si như vậy hướng dẫn. Vậy này các bạn, hãy bỏ đi những vật hạng 
Ít giá trị của đoàn lữ hành của chúng ta, hãy đem theo những vật hạng đắt giá 
của đoàn lữ hành kial 

— Thưa bạn, vâng. 


Những người đánh хе ây vâng theo người lãnh đạo, quăng bỏ đi những vật 
hạng ít giá trị của đoàn lữ hành của mình, đem di theo những vật hạng đắt giá 
của đoàn lữ hành kia, và đi qua bãi sa mạc ây một cách an toàn, vì được hướng 
dẫn bởi một vị lãnh đạo sáng suót. Cüng váy, này Hoàng tử, người ngu si không 
có trí sẽ gặp bát hạnh và tôn thất vì đã đi tìm kiêm đời sau một cách vô trí, giông 
như người lãnh đạo đoàn lữ hành kia. Những ai tự nghĩ có thê tin bất cứ điều 
gi được nghe sẽ gặp bất hạnh và tón thật như những người đánh xe kia. Này 
Hoàng tử, hãy từ bỏ ác, tà kiến ây! Này Hoàng tử, hãy từ bỏ ác, tà kiên ау! Chó 
để chúng đưa Ngài vào bất hạnh và đau khô lâu dài! 


431. — Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thé từ bỏ ác, 
tà kiến này. Vua Pasenadi nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như 
sau: “Hoàng tử Pãyãsi có quan điểm, có tri kiến như thế này: “Không có đời 
sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” Tôn giả 
Kassapa, nếu tôi từ bỏ ác kiến ấy, người ta sẽ phê binh tôi như sau: “Hoàng tử 
Рауаѕі thật là ngu si, kém thông minh, chấp kiên một cách sai lạc.” Vì tức giận 
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nên tôi phải chấp chặt tà kiến ây. Vì gièm pha nên tôi phải chấp chặt tà kiến ду. 
Vì oán ghét nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. 


432. — Này Hoàng tử, vậy tôi sẽ kế một ví dụ. Ở đời, nhờ ví dụ, một số 
người có trí hiểu được y nghĩa lời nói. Thuở xưa, có một người nuôi heo đi từ 
làng của mình đến một làng khác. Ở tại đây, ô ông ta thây một đồng phân khô bị 
quảng bỏ. Thấy vậy, người ду nghĩ: “Đồng phân khô khá nhiêu bị quăng bỏ đi 
có thê làm đô ăn cho các con heo của ta. Vậy ta hãy mang đống phân khô này 
đi.” Rồi ông ta trải áo choàng của mình, mang đông phân khô lại, cột thành một 
gói, đặt trên đầu Tôi đi. ĐI giữa đường, một cơn mưa lớn trái mùa xảy ra. Ông 
mang bọc phân â ây đi, với nước phân thâm ướt tiết ra và chảy thành giọt, làm 
ông lắm lem phân cho đến đầu móng tay. Mọi người thấy ông liên nói: 


— Ông có thật sự điện, thật sự khùng chăng? Làm sao ông lại mang bọc phân 
ây đi với nước phân thâm ướt tiết ra và chảy thành giọt, làm người lắm lem 
phân cho đến đầu móng tay. 


— Chính các người mới thật sự điện, chính các người mới thật sự khùng. 
Chính nhờ như thê này, các con heo của tôi mới có đồ ăn. Cũng vậy, này Hoàng 
tử, Ngài nói chăng khác gì ví dụ người mang phân này. Này Hoàng tử, hãy từ bỏ 
ác, tà kiến áy! Này Hoàng tử, hãy từ bỏ ác, tà kiến ду! Chó dé chúng đưa Ngài 
vào đau khó, bất hạnh lâu dài! 


433. — Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thê từ bỏ ác, 
tà kiên này. Vua Pasenadi nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như 
sau: “Hoàng tử Payasi có quan diém, có tri kién nhu thé này: “Không có đời 
sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” Tôn giả 
Kassapa, néu tôi từ bỏ ác, tà kiên ду người ta sẽ phê bình tôi như sau: “Hoàng tử 
Payasi thật là ngu si, kém thông minh, chấp kiên một cách sai lạc.” Vì tức giận 
nên tôi phải chấp chặt tà kiên ây. Vì олет pha nên tôi phải chấp chặt tà kiến ây. 
Vì oán ghét nên tôi phải chấp chặt tà kiên ду. 


434. — Này Hoàng tử, vậy tôi sẽ kế một ví dụ. Ở đời, nhờ ví dụ, một só 
người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Thuở xưa, có hai người đánh bạc đồ con 
xúc xác. Một con bạc môi lần thua liên ngậm con xúc хас thât bại. Con bạc thứ 
hai thây con bạc â ây mỗi lần thua liên ngậm con xúc xắc thất bại. Thấy vậy, con 
bạc này [thua] nói với con bạc kia [thắng]: 


— Này bạn, bạn đã thăng rõ ràng. Bạn hãy đưa cho tôi các con xúc xắc để 
đi làm lê tê! 

— Thưa bạn, vâng. 

Con bạc ấy [thăng] liền đưa các con xúc хӣс cho con bạc kia [thua]. 

Người này [con bạc thua] bèn lây thuốc độc thoa vào các con xúc xắc và nói 
VỚI người kia [con bạc thăng]: 

— Này bạn, hãy chơi đỗ các con xúc xăc! 

— Thưa bạn, vâng. 
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Con bạc ấy [thắng] vâng theo lời của con bạc kia [thua]. 

Làn thứ hai, hai con bạc ây đô con xúc xắc. Lần thứ hai, con bạc này [thăng] 
mỗi lần thua liền ngậm con xúc xắc thất bại. Con bạc thứ hai [thua] tháy con 
bạc kia [thăng] lần thứ hai, mỗi lần thua ngậm con xúc хас thất bại, thây vậy, 
nói với con bạc kia [thăng]: 

Con người không được biết, 
Con xúc xắc được ngậm, 
Đã được bôi thoa nhiều, 
Với thuốc độc đốt cháy. 
Hãy ngậm di, ngậm йі, 

Con bạc ác độc kia! 

Ngậm xong nhà ngươi phải, 
Đau đớn vô cùng tận. 

Cũng vậy, này Hoàng tử, Ngài nói chăng khác gì ví đụ người đánh bạc. Này 
Hoàng tử, hãy từ bỏ ác, tà kiến ду! Này Hoàng tử, hãy từ bỏ ác, tà kiến ấy! Chó 
để chúng đưa Ngài vào đau khó, bát hạnh lâu dài! 

435. — Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thé từ bỏ ác, 
tà kiến này. Vua Pasenadi nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như 
sau: “Hoàng tử Payasi có quan điểm, có tri kiên như thế này: “Không có đời 
sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả бао.” Tôn giả 
Kassapa, néu tôi từ bỏ ác, tà kiến ấy, người ta sẽ phê bình tôi như sau: “Hoàng 
tử Payasi thật ngu si, kém thông minh, chấp kiên một cách sai lạc.” Vì tức giận 
nên tôi phải chấp chặt tà kiên á ây. Vì lường gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. 
Vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiên ấy. 

436. — Này Hoàng tử, vậy tôi sẽ ké một ví dụ. Ó đời, nhờ ví dụ, một số 
người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Thuở xưa, dân cư của một quốc gia dời 
đi chỗ khác. Một người nói với bạn của mình: 

- Này bạn, chúng ta hãy đi đến quốc gia kia, rất có thê chúng ta tìm được 
tiên bạc, của cải! 

— Thưa bạn, vâng. 

Người bạn vâng lời người bạn kia. Họ đi đến quốc gia kia, và đến một 
đường làng. Но thây một đông cây gai quăng bỏ. Thây vậy, một người bạn nói 
VỚI Các người kia: 

— Đây là một đông gai quăng bỏ. Bạn hãy nhóm lại thành một bó gai! Tôi 
cũng nhóm lại thành một bó gai. Chúng ta hãy đem hai bó gai ây đi! 

— Thưa bạn, vâng. 

Người bạn này vâng theo người bạn kia và cột bó gai lại. 

Họ mang hai bó gai và đi дёп một làng khác. Họ ду một đống dây gai bị 
quăng bỏ. Thây vậy, một người bạn nói với người kia: 
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— Đống dây gai bị quăng bỏ này thật đúng với điều chúng ta muốn làm với 
bó gai ây. Vậy bạn hãy quăng bó gai! Tôi cũng quăng bó gai. Chúng ta hãy đem 
hai bó dây gai ây đi! 

— Này bạn, tôi đem bó gai này từ xa lại, và bó gai được bó buộc kỹ lưỡng. 
Đối với tôi, như vậy là vừa đủ, bạn hãy tự biết [mà làm]. 


Và người bạn trước quăng bó gai và lây đồng dây gai. Rôi họ đến một con 
đường làng khác. Ở đây, họ thấy nhiều vải gai bị quăng bỏ. Thây vậy, một 
người bạn nói với người kia: 

— Nhiều vải gai bị quăng bỏ này thật đúng với điều chúng ta muôn làm với 
cây gai hoặc với dây gai. Vậy bạn hãy quăng bỏ bó cây gai, và tôi sẽ quăng bỏ 
bao dây gai. Hai chúng ta sẽ mang bao vải gai này mà đi! 

— Này bạn, tôi đem bó gai này từ xa lại và bó gai được bó buộc kỹ lưỡng. 
Đối với tôi, như vậy là vừa đủ, bạn hãy tự biết [mà làm]. 


Và người bạn trước quăng bỏ dây gai và lây bó vải gai. Rôi họ đến một con 
đường làng khác. Ó đây, họ thấy nhiều sô-ma bị quăng bỏ. Sau khi thấy... họ 
Һау nhiêu dây sô-ma bị quăng bỏ. Sau khi ау... họ thấy nhiều vải sồ-ma bị 
quăng bỏ. Sau khi thây... họ Шау nhiều cây bông bị quăng bỏ. Sau khi thây... 
họ thây nhiêu vải bông bị quăng bỏ. Sau khi thấy... họ Шау nhiêu sắt bi quăng 
bỏ. Sau khi ау... họ thấy nhiều đông bị quãng bỏ. Sau khi thấy... họ thấy nhiều 
ёс bị quăng bỏ. Sau khi thây... họ thấy nhiêu chì bị quãng bỏ. Sau khi thây... 
họ Һау nhiêu bạc bị quăng bỏ. Sau khi thây... họ thấy nhiêu vàng bị quăng bỏ. 
Thây vậy, một người bạn nói với người bạn kia: 

— Nhiĉu vàng bị quãng bỏ này thật đúng với điêu chúng ta muốn làm với 
cây gai hay với dây gai, hay VỚI vải sô-ma, hay với cây bóng, hay với vải bóng, 
hay với sắt, hay với đông, hay với thiếc, hay với chì, hay với bạc. Vậy bạn hãy 
quăng bỏ bao cây gai, và tôi sẽ quăng bỏ bao bạc. Hai chúng ta sẽ mang bao 
vàng mà đi! 

— Này bạn, tôi đem bó gai này từ xa lại, và bó gai được bó buộc kỹ lưỡng. 
Đối với tôi, như vậy là vừa đủ, bạn hãy tự biết [mà làm]. 


Và người bạn trước quăng bao bạc và lây bao vàng. Cả hai vê đến làng của 
mình. Người bạn đem bao cây gai về, cha mẹ người ду không được уш vẻ, vợ 
con người ду không được уш vẻ, bạn bè người ду không được vul vẻ, và do vậy, 
һап ta không được hạnh phúc, hoan hy. Còn người ban dem bao vàng, về, cha 
mẹ người ây được vui vẻ, vợ con người ây được vui vẻ, bạn bè người ấy được 
vui vẻ, và do vậy, người ây được hạnh phúc hoan hỷ. 

Cũng vậy, Hoàng tử, Ngài nói không khác gì ví dụ người mang bao cây gai. 
Này Hoàng tử, hãy từ bỏ ác, tả kiến ây! Này Hoàng tử, hãy từ bỏ ác, tà kiên ây! 
Chó dé chúng đưa Ngài vào đau khó, bát hạnh lâu dài! 

437. — Với ví dụ đầu tiên của Tôn giả Kassapa, tôi đã hoan hy, thỏa mãn, 
nhưng tôi muôn nghe những câu hỏi đáp thông minh ấy vì vậy tôi xem Tôn 
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giả Kassapa như một đối thủ. Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Kassapa! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Каѕѕара! Tôn giả Kassapa, như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuông, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người 
bi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi dé những ai có mắt có thé thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp được Tôn giả Kassapa dùng nhiêu phương tiện trình 
bày. Tôn giả Kassapa, nay con xin quy y Thê Tôn Gotama, quy y Pháp, quy y 
chúng Ту-Кһео. Tôn giả Kassapa, һау nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
trọn đời, xin nhận Ngài làm chỗ y chỉ! Tôn giả Kassapa, con muôn tô chức một 
đại lễ tế đàn. Tôn giả Kassapa hãy giảng dạy cho con dé con được hưởng hạnh 
phúc an lạc lâu dài! 

438. — Này Hoàng tử, tại tê đàn nào có trâu bò DỊ giết, hay dë và cừu bị giết, 
hay gà heo bị giết, hay các loại sinh vật khác bị giết, và những ai chấp nhận tê 
đàn â ây là những vị có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, 
tà niệm, tà định; này Hoàng tử, tế đàn ấy không đem lại quả báo lớn, lợi ích 
lớn, danh tiếng lớn, không được quảng bá rộng lớn. Này Hoàng tử, cũng như 
người làm ruộng đi vào rừng đem theo hạt giông và cày. Và trên một khoảng 
đât không сау bừa, không có màu mỡ, giữa những gốc cây chưa được đảo lên, 
người ây gieo những hat giỗng xuống, những hat giông ау bị hư sút, bị thúi 
mục, bị gió và sức nóng phá hại, trái mùa, không có điều kiện thuận tiện, và 
thân mưa không cho mưa đúng thời. Vậy các hột giống ây có thể lớn lên, trưởng 
thành lên và sum suê hoa lá, hoặc người làm ruộng ây gặt hái được nhiều kết 
quả hơn không? 

- Tôn giả Kassapa, không thê được. 

— Cũng vậy, này Hoàng tử, tại tê đàn nào có trâu bò bị giết hay các loại dê và 
cừu bị giết, hay gà và heo bị giết, hay các loại sinh vật khác bị giết, và những ai 
chấp nhận tê đàn ây là những vị có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà tinh tán, tà niệm, tà định; này Hoàng tử, tê đàn ây không đem lại quả báo lớn, 
lợi ích lớn, danh tiêng lớn, không được quảng bá rộng lớn. Này Hoàng tử, tại 
tế đàn nào không có trâu bò bi giết, không có các loại dê và cừu bị giết, không 
có gà và heo bị giết, không có các loại sanh vật khác bị giết, và những ai chấp 
nhận tế đàn ây là những vị có Chánh kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm. Chánh định; này Hoàng tử, 
tê đàn ây đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, được quảng bá rộng 
lớn. Này Hoàng tử, cũng như một người làm ruộng di vào rừng đem theo hạt 
giống và cày. Và trên một khoảng đât có cày bừa, có màu mỡ, giữa những góc 
cây đã được đào lên, người ây gieo những hạt giống xuống, những hạt giông 
ây không bi hư sứt, không bị thúi mục, không bị gió và sức nóng phá hại, thuận 
mủa, có điêu kiện thuận lợi và thần mưa cho mưa đúng thời. Vậy các hột giống 
ây có thê lớn lên, trưởng thành lên, sum suê hoa lá, hoặc người làm ruộng ây 
gặt hái được nhiêu kết quả hơn không? 


— Tôn giả Kassapa, thật được như vậy. 


422 # KINH TRƯỜNG BỘ 


— Cũng vậy, này Hoàng tử, tại tế đàn nào mà không có trâu bò bị giết, không 
có các loại dê vả cừu bị giết, không có gà và heo bị giết, không có các loại sanh 
vật khác bị giết, và những ai chấp nhận tê đàn ấy là những vị có Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định; này Hoàng tử, tê đàn ây đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, 
danh tiếng lớn, được quảng bá rộng lớn. 

439. Rồi Hoàng tử Pāyāsi tô chức bó thí cho các vị Sa-môn, Bà-la-môn, cho 
những người nghèo, những người vô gia cư, những người ăn mày. Trong cuộc 
bó thí này, các món ăn như thê này được đem cho như cháo, đô ăn phế thải, vải 
thô với những viền băng hình tròn. Trong cuộc bó thí này, có vi thanh niên tên 
Uttara bị bỏ qua.? Sau khi cuộc bô thí đã xong, vị này nói ngạo như sau: “Với 
cuộc bó thí này, ta được gặp Hoàng tử Payasi trong đời này, nhưng không gặp 
trong đời sau.” Hoàng tử Payasi nghe thanh niên Uttara, sau khi cuộc bó thí đã 
xong, có nói ngao: “Vói cuóc bó thí này, ta duoc gặp Hoàng tử Payasi trong đời 
này, nhưng không gặp trong đời sau”, liên cho mời thanh niên Uttara và nói: 


= Này thân hữu Uttara, có thật chăng, sau khi cuộc bó thí đã xong, ngươi 
có nói ngạo: “Với cuộc bó thí này, ta được gặp Hoàng tử Payasi trong đời này, 
nhưng không gặp trong đời sau”? 

— Thật có vậy, thưa Hoàng tử. 

— Này thân hữu Uttara, tại sao, sau cuộc bó thí, ngươi lại nói ngạo như vậy: 
“Với cuộc bó thí này, ta được gặp Hoàng tử Payasi trong đời này, nhưng không 
gặp trong đời sau”? Này thân hữu Uttara, có phải chúng ta đi tìm công đức đều 
trông mong kết quả của cuộc bó thí? 


— Thưa Hoàng tử, trong cuộc bó thí của Ngài, các món ăn như thế này được 
đem cho như cháo, đô Я án phé thải, các món ăn này Ngài không muôn lây bàn 
chân của Ngài đụng đến, huông nữa là ăn; vải thô với những nên băng hình 
tròn, các thứ vải này Ngài không muốn lây bàn chân của Ngài đụng đến, huông 
nữa là mặc. Hoàng tử, Ngài là người thân và kính mén của chúng tôi. Như thê 
nào, chúng tôi có thé phôi hợp cái gì thân yêu và kính mến với cái gì không 
thân yêu? 

— Vậy này thân hữu Uttara, hãy phân phát các món ăn giông như các món 
tôi ăn, hãy phân phát các vải mặc giông như các thứ vải mà tôi mặc! 

— Tâu vâng, Hoàng tử. 

Thanh niên Uttara vâng theo lời Hoàng tử Payasi, đem phân phát những 
món ăn giống như các món Hoàng tử Рауаѕі ăn, đem phân phát các thứ vải 
giông như các thứ vải Hoàng tử Pãyãsi mặc. 


440. Hoàng tử Payasi vì đã bó thí không được hoàn bị, vì đã không tự tay 
mình bó thí, vì đã bố thí không có suy tư, vì đã bó thí các đô vật phê thải, sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh nhập chúng với Bốn Đại Thiên Vương, 


2 Tham khảo D. П. 141; Sum. І. 296; J. I. 89; VvA. 289. 
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trong cung điện SerIsaka trống không. Còn thanh niên Uttara, bị bỏ qua trong 
cuộc bó thí này, vì đã bó thí một cách hoàn bị, vì đã bó thí tự tay mình làm, vì 
đã bó thí có suy tư, vì đã bố thí các dó không phê thải, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở Tam Thập 
Tam thiên. 

441. Lúc bây giờ, Tôn giả GavampatI (Ngưu Chủ) thường hay đi nghỉ trưa 
trong cung điện Serïsaka trông không. Nay thiên tử Payasi đi đón Tôn giả 
GavampatI, dành lê Ngài, và đứng một bên. Tôn giả Gavampati nói với thiên 
tử Payasi đang đứng một bên: 

— Này Hiên giả, ngươi là ai? 

— Bạch Tôn giả, con là Hoàng tử PayäsI. 

— Này Hiền giả, có phải ngươi có tà kiến như sau: “Không có đời sau, không 
có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo?” 

— Bạch Tôn giả, con có tà kiến như vậy: “Không có đời sau, không có các 
loại hóa sanh, hành vi thiện ác không со quả báo”, nhưng nhờ Tôn giả Китага 
Kassapa, con tự thoát ly ra khỏi ác, tà kiến ду. 


— Này Hiền giá, còn thanh niên Uttara bị bỏ qua trong cuộc bô thí áy, duoc 
thác sanh ở đâu? 


— Bạch Tôn giả, thanh niên Uttara, bị bỏ qua trong cuộc bô thí ấy, vì đã bó 
thí một cách hoàn bị, vì đã bó thí tự tay mình làm, vì đã bố thí có suy tư, vì đã 
bó thí các đồ không phê thải, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện 
thú, thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Còn con, vì đã 
không tự tay mình bố thí, vì đã bố thí không có suy tư, vì đã bố thí các đồ phế 
thải, sau khi thân hoại mạng chung được sanh nhập chúng với Bốn Đại Thiên 
Vương, trong cung điện SerTsaka trông không. Do vậy, bạch Tôn giả Сауатрай, 
hãy đi đến thé giới loài người và nói như sau: “Hãy bó thí một cách hoàn bị, hãy 
tự tay mình bó thí, hãy bô thí một cách có suy tư, hãy bó thí với đồ không phế 
thải! Hoàng tử Payasi vì bố thí không hoàn bị, vì không tự tay mình bó thí, vì 
bó thí không có suy tư, vì bố thí các đồ phê thải, sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh nhập chúng với Bốn Đại Thiên Vương, trong cung điện SerIsaka 
trồng không. Còn thanh niên Uttara, bị bỏ qua trong cuộc bô thí này, vì đã bô thí 
một cách hoàn bị, vì đã bố thí tự tay mình làm, vì bố thí một cách có suy tư, vì 
bô thí các dó không phế thải, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện 
thú, thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam.” 

Rôi Tôn giả Gavampati đi vào trong thế giới loài người và nói như sau: 
“Hãy bó thí một cách hoàn bị, hãy tự tay mình bó thí, hãy bô thí một cách có 
suy tư, hãy bó thí các đồ không phê thải! Hoàng tử Pāyāsi, vì bố thí không hoàn 
bị, vì không tự tay mình bô thí, vì bó thí không có suy tư, vì bố thí các đồ phế 
thải, sau khi thân hoại mạng chung được sanh nhập chúng với Bốn Đại Thiên 
Vương, trong cung điện SerIsaka trông không. Còn thanh niên Uttara, bị bỏ qua 
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trong cuộc bó thí này, vì đã bó thí một cách hoàn bị, vì đã tự tay mình bó thí, 
vì đã bô thí một cách có suy tư, vì đã bố thí các đồ không phế thải, sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, nhập chúng với chư thiên 
ở cõi Tam Thập Tam.” 


24. KINH BA-LẺ 
(Райка Sutta)’ 


Тупо phẩm I 

1. Như уду tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở giữa bộ tộc Майа (Mạt-la), tại Anupiya (A-dật-d), 
một thành của bộ tộc Malla. Lúc bây giò, Thé Tôn vào buổi sáng đắp у, сат у 
bát vào thành Anupiya để khất thực. Rôi Thé Tôn tự nghĩ: “Thật là quá sớm йё 
vào thành Anupiya khất thực. Ta hãy đến tinh xá của du sĩ Bhaggava và thăm 
vi này.” 

2. Thé Tôn liền đi đến tinh xá du sĩ Bhaggava. Rồi du sĩ Bhaggava bạch 
Thê Tôn: 

- Thế Tôn hãy đến gân! Xin chào đón Thé Tôn! Đã lâu, Thé Tôn mới có dip 
đến đây. Mời Thê Tôn ngồi, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn! 


Thế Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, và du sĩ Bhaggava lây một ghế khác 
thâp hon ròi ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, du sĩ Bhaggava 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ngày xưa và nhiêu ngày xưa nữa, Sunakkhatta (Thiện Tình) 
thuộc bộ tộc Licchavi (Ly-xa) ёп соп và nói như sau: “Này Bhaggava, пау tôi 
từ bỏ Thế Tôn! Nay tôi không sông dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn nữa.” Bạch Thế 
Tôn, sự việc có phải như Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi nói hay không? 

— Này Вһароауа, sự việc thật như Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi đã nói. 

3. Này Bhaggava, thuở xưa và rất xa xưa, Sunakkhatta thuộc bộ tộc 
Licchavi đến thăm Ta. Sau khi đến, dành lễ Ta và ngôi xuống một bên. Này 
Bhaggava, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchav1 bạch với Ta: “Bạch Thế Tôn, 
nay con хіп từ bỏ Thê Tôn. Bạch Thê Tôn, nay con không sóng dưới sự chỉ 
dẫn của Thế Tôn nữa.” 

Này Вһаррауа, khi nghe nói vậy, Ta nói với Sunakkhatta thuộc bộ tộc 
Licchavi: 

“Này Sunakkhatta, Ta có nói với ngươi: “Này Sunakkhatta, hãy đến đây 
sông dưới sự chỉ dẫn của Ta? chăng?” 


“Bạch Thê Tôn, không.” 


! Tên kinh này còn được viết là Pãthika Sutta. Xem Куи. 559. Kinh tương đương trong bộ Trường A-hàm 
kinh là A-nậu-đi kinh WJ F (T01. 0001.15. 0066a09). 
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“Hay ngươi có nói với Ta: “Bạch Thé Tôn, con sẽ sông dưới sự chỉ dẫn của 
Thé Tôn’ chăng?” 

“Bach Thé Tôn, không.” 

“Này Sunakkhatta, Ta không nói: ‘Này Sunakkhatta, hãy đến đây và sóng 
duói su chi dẫn của Та”, và ngươi cũng không nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, con 
sẽ sóng dưới sự chỉ dẫn. của Thé Tôn.’ Này kẻ ngu kia, như vậy thời ngươi là ai 
và Ta là ai mà ngươi nói chuyện từ bỏ? Này kẻ ngu kia, hãy thây sự lỗi lầm của 
ngươi như vậy là thế пао!” 

4. “Bạch Thế Tôn, nhưng Thế Tôn không khiến cho con chứng được các 
pháp Thượng nhân thân thông.” 

“Này Sunakkhatta, Ta có nói với ngươi: “Này Sunakkhatta, hãy đến đây 
và sông dưới sự chỉ dẫn của Ta, Ta sẽ khiến cho ngươi chứng được các pháp 
Thượng nhân thân thông’ chăng?” 

“Bạch Тһё Tôn, không.” 

“Ngươi có nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của 
Thế Tôn, Thế Tôn sẽ khiến cho con chứng được các pháp Thượng nhân thần 
thông’ chăng?” 

“Bạch Thé Tôn, không.” 


“Này Sunakkhatta, Ta không nói với ngươi: “Này Sunakkhatta, hãy đến đây 
và sông dưới sự chỉ dẫn của Ta, Ta sẽ khiến cho ngươi chứng được các pháp 
Thượng nhân thân thông.’ Ngươi cũng không nói với Ta: “Bạch Thé Tôn, con 
sẽ sông dưới sự chỉ dẫn của Thê Tôn, và Thê Tôn sẽ khiến cho con chứng được 
các pháp Thượng nhân thân thông.” Này kẻ ngu kia, như vậy thời ngươi là ai và 
Ta là ai mà ngươi nói chuyện từ bỏ? Này Sunakkhatta, nhà ngươi nghĩ thế nào, 
các pháp Thượng nhân thân thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng 
mục đích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận 
diệt khô đau, có phải như vậy không?” 


“Bạch Thê Tôn, các pháp Thượng nhân thân thông có thực hiện hay không 
thực hiện, nhưng mục đích mà Thê Tôn thuyết giảng Chánh pháp là đưa người 
thực hành đến chỗ tận diệt khô đau, chính thật là như vậy.” 

“Này Sunakkhatta, các pháp Thượng nhân thân thông có thực hiện hay 
không thực hiện, nhưng mục đích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa người 
thực hành đến chỗ tận diệt khô đau. Này Sunakkhatta, như vậy thời các pháp 
Thượng nhân thân thông là gi mà cân phải thực chứng? Này kẻ ngu kia, hãy 
thây lỗi lầm của ngươi như vậy là như thế nào!” 

5. “Bach Thế Tôn, Thé Tôn không giải thích cho con khởi nguyên của 
thế giới.” 


“Này Sunakkhatta, Ta có nói với ngươi: “Này Sunakkhatta, hãy đến đây và 


2 Xem D. П. 198; M. Ш. 169. 
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sóng dưới sự chỉ dẫn của Ta, Ta sẽ giải thích cho ngươi khởi nguyên của thé 
giới chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

“Này Sunakkhatta, ngươi có nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, con sẽ sông dưới 
sự chỉ dẫn của Thé Tôn, rôi Thé Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên của thé 
giới chăng?” 


“Bạch Тһё Tôn, không.” 


“Này Sunakkhatta, như vậy, Ta không nói với ngươi: “Này Sunakkhatta, 
hãy đến đây và sóng dưới sự chỉ dẫn của Ta, Ta sẽ giải thích cho ngươi khởi 
nguyên của thé 5101.” Ngươi cũng không nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, con sẽ 
sông dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi 
nguyên của thé gIỚI. “Này kẻ при kia, sự kiện là như vậy, thời ngươi là ai và Ta 
là ai mà ngươi nói chuyện từ bỏ? Này Sunakkhatta, ngươi nghĩ thế nào, khởi 
nguyên của thế giới có giải thích hay không giải thích, nhưng mục đích mà Ta 
thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, có 
phải như vậy không?” 


“Bạch Thế Tôn, khởi nguyên của thê giới có giải thích hay không giải thích, 
nhưng mục đích mà Thé Tôn thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành 
đến chỗ tận diệt khô đau, chính thật là như vậy.” 


“Này Sunakkhatta, khởi nguyên của thế giới có giải thích hay không g131 
thích, nhung muc dích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành 
đến chỗ tận diệt khô đau. Này Sunakkhatta, như vậy, thời giải thích về khởi 
nguyên thê giới có ích lợi gì cho ngươi? Này kẻ при kia, hãy thây sự lỗi lầm 
của ngươi như vậy là thê nào! 


6. Này Sunakkhatta, dưới nhiêu phương diện, ngươi đã nói lời tán thán Ta 
tại làng Vajj1: “Như vậy, Thé Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ріёи Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Này Sunakkhatta, như vậy dưới nhiêu phương diện, 
ngươi đã nói lời tán ап Ta tại làng Уајт. 


Này Sunakkhatta, dưới nhiêu phương diện, ngươi nói lời tán thán Pháp tại 
làng Уајт: ‘Chánh pháp được Thê Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, 
Vượt ngoài thời gian, đên đề mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người có 
trí mới thâm hiểu.” Này Sunakkhatta, như vậy dưới nhiêu phương diện, ngươi 
tán Шап Chánh pháp tại làng Уа]. 

Này Sunakkhatta, đưới nhiêu phương diện, ngươi đã tán thán Tăng tại làng 
Vajj: “Chư Tăng đệ tử của Thé Tôn khéo tu tập vê Chánh chon, chư Tăng đệ 
tử của Thé Tôn khéo tu tập về Chánh trực, chư Tăng đệ tử của Thé Tôn khéo 
tu tâp vè Khuôn phép, chư Tăng đệ tử của Thé Tôn khéo tu tập về Chánh hạnh, 
tức là bốn đôi tám vị. Chư Tăng đệ tử của Thê Tôn này đáng được kính trọng, 


3 Xem 5. IV. 41; А. Ш. 152. 
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đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay cúi chào, là 
phước điển tôi thượng ở đời.” Này Sunakkhatta, như vậy dưới nhiều phương 
diện, ngươi tán Шап Tăng tại làng Уа]. 


Này Sunakkhatta, Ta nói cho ngươi biết; này Sunakkhatta, Ta tin cho ngươi 
biết, sẽ có lời luận bàn về ngươi như sau: “Sunakkhatta, thuộc bộ tộc Licchavi 
không thê sông Phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa-môn Gotama. Vì không 
kham nói nên từ bỏ tu học, trở về với đời sống thấp kém.’ Này Sunakkhatta, sẽ 
có lời luận bàn về ngươi như уду.” 


Này Вһаерауа, như vậy, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi, dầu được Ta 
nói vậy, vẫn từ bỏ Pháp và Luật này, như người phải rơi vào đọa xứ, địa ngục. 

7. Này Bhaggava, một thời Ta ở với bộ tộc Виши, tại thị trần của bộ tộc 
Bumũ tên là Uttarakãä. Này Bhaggava, rôi бибі sáng Та đắp у, cảm у bát cùng 
với Sa-di Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi theo sau, vào thị trần Uttarakã 
khất thực. Lúc bây giờ, lõa thể Korakkhattiya, tu theo hạnh chó, đi bốn chân, 
bò lết trên đất, lây miệng mà ăn đồ cứng hay đồ mềm. 


Này Bhaggava, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi thây lõa thê Korakkhattiya 
tu theo hạnh chó, đi bốn chân, bò lêt trên đất, lây miệng mà ăn đỗ cứng hay đô 
mêm, lièn suy nghĩ: “Thật tôt đẹp thay, vị A-la-hán Sa-môn đi bốn chân, bò lết trên 
đất, lây miệng mà ăn đồ ăn cứng hay dó ăn mêm!” 


Này Вһаррауа, Та biết được tâm tư của Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi 
với tâm tư của Ta và Ta nói với ông ta như sau: 

“Này kẻ ngu kia, có phải ngươi vẫn tự nhận ngươi là Thích tử không?” 

“Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói: “Này kẻ ngu kia, có phải ngươi tự nhận 
ngươi là Thích tử không?” 

“Này Sunakkhatta, có phải ngươi, sau khi thây lõa thể KorakkhaftIya tu 
theo hanh chó, di bón chân, bò lêt trên đất, lây miệng mà ăn đồ cứng hay đồ 
mêm, liên suy nghĩ. “Thật tôt đẹp thay vị A-la-hản Sa-môn đi bốn chân, bò lết 
trên đất, lầy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn mêm?” 


“Bạch Thê Tôn, có vậy. Bạch Thê Tôn, sao Thế Tôn lại ganh ghét với một 
vị A-la-hán?” 

“Này kẻ ngu kia, Та đâu có ganh ghét với một vị A-la-hán. Chính ngươi 
tự sinh ác, tà kiến ây, hãy bỏ nó đi! Chó аё tự mình lâu ngày bị khổ đau thiệt 
hại! Này Sunakkhatta, lõa thể Korakkhattiya, mà ngươi nghĩ là tốt đẹp, là vị 
Sa-môn, sau bảy ngày sẽ bi trúng thực mà chết, sau khi chết sẽ tái sanh thuộc 
loại Kalakañjaka, một loại asura thâp kém nhất. Sau khi chết, nó sẽ DỊ quãng 
trong nghĩa địa, đặt trên đồng cỏ bīraņa. Này Sunakkhatta, néu ngươi muốn, 
hãy đến hỏi lõa thể Korakkhattiya như sau: “Này bạn Korakkhattiya, bạn có 
biêt bạn thác sanh cảnh giới nào không?’ Này Sunakkhatta, sự kiên này có thể 
xảy ra, lõa thé Korakkhatta á Ấy có thé trả lời với ngươi: “Này bạn Sunakkhatta, 
tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi sẽ thác sanh thuộc loại Kalakañjaka, 
một loại asura thấp kém nhất.”' 
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Này Bhaggava, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi, đi đến lõa thê 
Korakkhattiya và nói: 


“Này bạn Korakkhattiya, Sa-môn Gotama có nói như sau: “Lõa thể 
Korakkhattiya sau bảy ngày sẽ bị trúng thực mà chết, sau khi chết, sẽ tái sanh 
thuộc loại KalakañJaka, một loại asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta sẽ 
bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đồng со birana. ` Này bạn Korakkhattiya, vậy 
bạn hãy ăn cho có tiết độ, vậy bạn hãy uóng cho có tiết độ đề lời nói của Sa-môn 
Gotama trở thành nói láo!” 


8. Này Bhaggava, vì không tin tưởng Như Lai, Sunakkhatta thuộc bộ tộc 
Licchavi đếm từng ngày một cho đến bảy ngày. Nhưng này Bhaggava, lõa thé 
Korakkhattiya sau bảy ngày bị trúng thuc mà chét. Sau khi chét, bi tái sanh 
thuộc loai Kalakañjaka, một loai asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta bị 
quăng trong nghĩa địa, đặt trên đồng cỏ btirana. 


9, Này Bhagsava, Sunakkhatta được nghe: “Lõa thê Korakkhattiya bi trúng 
thực chết, quăng trong nghĩa địa, đặt trên đồng có bIirana.” Này Bhaggava, 
Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi liền di đến đồng có birana tại nghĩa địa, đến 
lõa thê Korakkhattiya, lây tay đánh ba lần và hỏi: 

“Này bạn Korakkhattiya, bạn có biết cảnh giới thác sanh của bạn không?” 

Này Bhagøava, lõa thê Korakkhattiya lây tay xoa lưng và ngôi dậy: 

“Này bạn Sunakkhatta, tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi thác sanh 
thuộc loại KalakañJaka, một loại asura thập kém nhất.” 

Sau khi nói xong, ông ta ngã ngửa xuông. 

10. Này Bhagøsava, rôi Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi đến Ta, đảnh lễ 
và ngôi xuông một bên. Này Bhagøgava, Та nói với Sunakkhatta, thuộc bộ tộc 
Licchavi đang ngôi một bên: 

“Này Sunakkhatta, ngươi nghĩ thê nào, điêu Ta nói với ngươi về lõa thể 
Korakkhatiiya, có phải sự việc xảy ra như Ta nói không, hay là khác?” 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con về lõa thể Korakkhattiya như thé 
nào, sự việc xảy ra nhu Thé Tón nói, không phải khác.” 

“Này Sunakkhatta, ngươi nghĩ thê nào, sự kiện là như vậy, thời có phải 
pháp Thượng nhân thân thông đã được thực hiện có phải không?” 

“Bạch Thé Tôn, sự kiện là như vậy, chắc chăn là pháp Thượng nhân thân 
thông đã được thực hiện.” 

“Vậy này kẻ при kia, như vậy là pháp Thượng nhân thân thông đã được Ta 
thực hiện, thế mà ngươi nói: “Bạch Thé Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp 
Thượng nhân thân thông cho con.’ Này kẻ ngu kia, hãy Һау sự lỗi lầm của 
ngươi như vậy là thê nào!” 

Này Bhaggava, như vậy, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi, dâu được 
Та nói như vậy, vân từ bỏ Pháp và Luật này, như người phải rơi vào doa xứ, 
địa ngục. 
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11. Này Bhaggava, một thời Ta trú tại Vesali (Ту- xá-ly), Đại Lâm, ở Trùng 
Các giảng đường. Lúc bây giờ, lõa thê Kandaramasuka ở tại Vesali được sự 
cúng dường tôi thượng, được xưng danh tôi thượng tại làng Vajjï. Vị này có 
phát nguyện tuân theo bảy giới hạnh: “Trọn đời, ta theo hạnh lõa thể, không 
mặc quân áo; trọn đời, ta sông Phạm hạnh, không có hành dâm; trọn đời, ta tự 
nuôi sông với rượu và thịt, không phải với cháo cơm; ta không bao giờ đi quả 
tháp Udena phía Đông thành Vesali; ta không bao giờ đi quá tháp Gotamaka, 
phía Nam thành Vesäli; ta không bao giờ đi quá tháp Sattamba, phía Tây thành 
Vesali; ta không bao giờ đi quá tháp Bahuputta, phía Вас thành Vesali.” VỊ này, 
nhờ tuân theo bảy giới hạnh này mà được sự cúng dường tôi thượng, được danh 
xưng tôi thượng tại làng Vaj J1. 

12. Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta thuộc bó tóc Licchavi đi đến lõa thé 
Kandaramasuka và hỏi câu hỏi. Lõa thê Kandaramasuka khi bị hỏi như vậy, 
không theo dõi câu hỏi; vì không theo dõi nên tỏ ra tức tôi, giận dữ, phật ý. Này 
Bhaggava, rôi Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi suy nghĩ: “Chúng ta có thê 
tró thành chống đối vị A-la-hán Sa- -môn tốt đẹp này. Hãy giữ đừng có gì xảy ra 
khiến chúng ta có thê bất lợi và đau khô lâu dài!” 


13. Này Dhaggava, rồi Sunakkhata thuộc bộ tộc Licchavi đi đến Ta, đảnh 
lễ và ngôi xuông một bên. Này Bhaggava, Ta nói với Sunakkhatta thuộc bộ tộc 
Licchavi đang ngôi một bên: 

“Này kẻ ngu kia, có phải ngươi vẫn tự nhận ngươi là Thích tử không?” 

“Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói với con như vậy: “Này kẻ ngu kia, có 
phải ngươi vẫn tự nhận ngươi là Thích tử không?” 

“Này Sunakkhatta, có phải ngươi đã đi đến lõa thê Kandaramasuka và hỏi 
câu hỏi? Lõa thể Kandaramasuka khi được ngươi hỏi như vậy, không theo dõi 
câu hỏi; vì không theo dõi nên tỏ ra tức tôi, giận dữ, phật ý. Rôi ngươi tự nghĩ: 
'Chúng ta có thê trở thành chống đôi vị A-la-hản Sa-môn tốt đẹp này. Hãy giữ 
đừng có gì xảy ra khiến chúng ta có thể bát lợi và đau khó lâu dài?” 


“Bạch Thé Tôn, có vậy. Bạch Thé Tôn, sao Thế Tôn lại ganh ghét với một 
у1 A-la-hán?” 

"Này kẻ ngu kia, Ta đâu có ganh ghét với một у! A-la-hán. Chính ngươi tự 
sanh ác, tà kiến ду, hãy từ bỏ nó đi! Chó để mình lâu ngày bị khô đau thiệt hại! 
Này Sunakkhatta, lõa thể Kandaramasuka mà ngươi nghĩ là vị A-la-hán, là у! 
Sa-môn tốt đẹp, không bao lâu sẽ sông mặc áo và lập gia đình, sẽ án com cháo, 
sẽ đi vượt quá các tháp ở Vesali và sẽ chết, mát hết cả danh xưng.” 


Này Вһаррауа, lõa thể Kandaramasuka, không bao lâu, sông mặc áo và 
lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, đi vượt quá các tháp ở Vesäli và bj chết, mất 
hêt cả danh xưng. 


14. Sunakkhatta thuộc bộ tộc LicchavI được nghe tin lõa thé Kandaramasuka, 


* Nguyên bàn Pali viết lõa thê Ka]ãramattaka. 
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không bao lâu, sông mặc áo và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, đi vượt quá các 
tháp ở Vesali và bị chết, mất hết danh xưng. Này Bhaggava, ròi Sunakkhatta đi 
đến chỗ Та ở; sau khi đến, dành lễ Ta và ngôi xuống một bên. Này Bhaggava, và 
Ta nói với Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi đang ngôi một bên: 


“Này Sunakkhatta, ngươi nghĩ thé nào, điêu Ta nói với ngươi về lõa thể 
Kandaramasuka, có phải sự việc xảy ra như Ta nói không, hay là khác?” 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con về lõa thé Kandaramasuka như thế 
nào, sự việc xảy ra như Thế Tôn nói, không phải khác.” 

“Này Sunakkhatta, ngươi nghĩ thé nào, sự kiện là như vậy, thời có phải là 
pháp Thượng nhân thân thông đã được thực hiện, có phải không?” 

“Bạch Thé Tôn, sự kiện là như vậy, chắc chăn là pháp Thượng nhân thân 
thông đã được thực hiên.” 

“Vậy này kẻ ngu kia, như vậy là pháp Thượng nhân thần thông đã được Ta 
thực hiện, thế mà ngươi nói: ‘Bach Thé Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp 
Thượng nhân thân thông cho con." Này kẻ ngu kia, hãy thây rõ sự lỗi lầm của 


Ị?? 


ngươi như vậy là thé nào! 


Này Вһароауа, như vậy, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi, dầu được 
Ta nói như vậy, vẫn từ bỏ Pháp và Luật này, như người phải rơi vào đọa xứ, 
địa ngục. 

15. Này Bhaggava, một thời Ta trú ở Vesali, Đại Lâm, tại Trùng Các giảng 
đường. Lúc bấy giờ, lõa thê Pãtikaputta sông ở Vesäli, được cúng dường tôi 
thượng, được danh xưng tối thượng ở làng Vajjï. Trong các buổi họp ở Vesäli, 
ông ta thường tuyên bó như sau: 


“Sa-môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có 
thê trình bày pháp Thượng nhân thân thông nhờ trí lực của mình. Nếu Sa-môn 
Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng ta có thé thực 
hiện pháp Thượng nhân thân thông ở tại đây. Nêu Sa-môn Gotama thực hiện 
một pháp Thượng nhân thân thông, thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu Sa-môn 
Gotama thực hiện bốn pháp Thượng nhân thân thông, thời ta sẽ thực hiện tám 
pháp. Như vậy, Sa-môn Gotama thực hiện bao nhiêu pháp {һап thông, thời ta sẽ 
thực hiện gấp hai lân.” 


16. Này Bhaggava, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi đã đến Ta; sau khi 
đến, dành lễ Ta và ngồi xuông một bên. Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi bạch 
VỚI Та: 


“Bạch Thế Tôn, lõa thê Patikaputta (Ba-lê tử) sông ở Vesäli, được cúng 
dường tôi thượng, được danh xưng tôi thượng ở làng Мајјт. Trong các Бибі họp 
ở Vesäli, ông ta thường tuyên bố như sau: “Sa-môn Gotama là người có trí, 
ta cũng là người có trí. Người có trí có thể trình bày pháp Thượng nhân thần 
thông nhờ trí lực của mình. Nếu Sa-môn Gotama chịu đi nửa đường, ta chju 
đi nửa đường. Và hai chúng ta có thê thực hiên pháp Thượng nhân thần thông 
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ở tại đây. Nếu Sa-môn Gotama có thê thực hiện một pháp Thượng nhân thần 
thông... thời ta sẽ thực hiện gấp hai làn.” 

Này Bhagøsava, khi nghe nói vậy, Ta nói với Sunakkhatta thuộc bộ tộc 
Licchavi: 

“Này Sunakkhatta, lõa thé Patikaputta khóng thé dén gặp mặt Ta néu ó ông 
ây không từ bỏ lời â ây, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiên ây. Nếu ông ау 
nghĩ răng ông ây sẽ ёп gặp mặt Ta mà không từ bỏ lời а ây, không từ bó tâm ây, 
không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ta sẽ bị bề tan.” 


17. “Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy thận trọng lời nói! Thiện Thệ hãy thận 
trọng lời nói!” 

“Này Sunakkhatta, tại sao ngươi lại nói với Ta: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy thận trọng lời nói?” 

— Bạch Thé Tôn, lời nói này đã được Thế Tôn tuyên bố một cách cực đoan: 
‘Lõa thé Pãtikaputta không thê đến gặp mặt Та nếu ông ây không từ bỏ lời nói 
áy, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ây nghĩ răng ông ây sẽ 
đến ойр Ta mà không từ bỏ lời nói ду, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến 
áy, thoi dàu cúa óng ta së b1 bé tan.’ Bach Thé Tôn, lõa thé Patikaputta có thê 
đến ойр mặt Thé Tôn với một hóa thân khác, và như vậy, Тһё Tôn trở thành nói 
không thật.” 

18. “Này Sunakkhatta, Như Lai có bao giờ nói lời nói nào có hai 
nghĩa không?” 

“Bạch Thế Tôn, có phải do tự tâm phán xét mà Thế Tôn đã được biết về 
Patikaputta: “Lða thể Pätikaputta không thể đên gặp mặt Ta nêu ông áy không 
từ bỏ lời nói ду, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiến â ây. Nếu ông ду nghĩ 
rằng ông ây sẽ đến gặp mặt Ta mà không tü bỏ lời nói ау, không từ bỏ tâm 
ау, không từ bỏ tà kiến ду, thời đầu của ông ta sẽ bị bé tan.” Hay là có vị thiên 
thần nào đã báo tin cho Như Lai biết: ‘Bach Thé Tôn, lõa thể Patikaputta 
không thê... đầu của ông ta sẽ bị bê tan”?” 

19. “Này Sunakkhatta, chính tự tâm phán xét mà ta đã biết về lõa thê 
Patikaputta: “ба thé Patikaputta không thé đến gặp mặt Ta... đầu của ông ta sẽ 
bị bề tan.” Và cũng có vị thiên thân đã báo tin cho Ta biết: “Lõa thê Pãtikaputta 
không thể đến gặp mặt Thế Tôn... đầu ông ta sẽ bị bé tan.” Vi tướng quân ở bộ 
tộc Licchavi tên là Ajita, khi mệnh chung vào ngày kia, đã được sanh vào Tam 
Thập Tam thiên. Rôi vị ду đến bạch với Ta: Bạch Thế Tôn, lõa thé Pãtikaputta 
không có tàm quy! Bạch Thé Tôn, lõa thê Patikaputta không nói sự thật! Bach 
Thế Tôn, lõa thé Pãtikaputta đã nói về con, ở giữa làng Vajjī, như sau: “Tướng 
quân ở bộ tộc Licchavi tên là Ajita sẽ thác sanh vào đại địa ngục. Bạch Thé 
Tôn, con không thác sanh vào đại địa ngục. Bạch Thế Tôn, con được sanh vào 
cõi Tam Thập Tam thiên. Bạch Thế Tôn, lõa thé Patikaputta không có tàm quý! 
Bạch Thế Tôn, lõa thé Pãtikaputta không nói sự thật! Bạch Thế Tôn, lõa thể 
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Pãtikaputta không thể đến gặp mặt Sa-môn Gotama... đầu của ông ta sẽ bị 
bề tan. 

Này Sunakkhatta, như vậy, chính tự tâm phán xét mà Та biết vë lõa thể 
Patikaputta. Lõa thé Patikaputta khóng thé đến gặp mặt Ta néu ông ây không từ 
bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiến â ây. Nêu ông ấy nghĩ răng 
ông ây sẽ đến ‚Бйр mặt Ta mà không từ bỏ lời nói ду, không từ bỏ tâm ây, không 
từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ta sẽ bị bé tan. Và một vị thiên thần đã báo tin 
cho Ta biết: “Bạch Thế Tôn, lõa thê Patikaputta không thê đến gặp mặt Thế Tôn 
néu ông ây không từ bỏ lời nói áy, không tü bó tâm ау, không tü bỏ tà kiến á Ấy. 
Nếu ô ông ây nghĩ răng ông ấy sẽ đến gặp mặt Thế Tôn mà không từ bỏ lời nói 
ду, không từ bỏ tâm ду, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ду sẽ bị bé tan.” 


Này Sunakkhatta, sau khi Ta đi khất thực ở Vesäli, ăn xong và trở vê, Ta sẽ 
đến tại vườn Patikaputta đề nghỉ trưa. Này Sunakkhatta, nêu ngươi muốn, hãy 
tin cho ông ấy biết!” 


20. Này Bhaggava, rồi Ta vào buổi sáng đắp у, cầm y bát vào thành Vesali 
để khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn xong và trở về, Ta đi đến vườn của 
Patikaputta đề nghỉ trưa. Này Bhaggava, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi 
vội vàng vào thành Vesali, đến những Licchava có thời danh, có danh tiếng 
và báo tin cho những vị ду biết: 


“Này Hiên giá, Thế Tôn sau khi khåt thực, án xong và trở vê, đã đi đến vườn 
của Patikaputta để nghỉ trưa. Mong quý vi hãy đến! Mong quý vị hãy đến! Sẽ có 
biêu diễn pháp Thượng nhân thân thông giữa các vị Sa-môn thiện xảo. 


Này Bhaggava, các Licchav1 có thời danh, có danh tiếng suy nghĩ như sau: 
“Sẽ có biểu diễn pháp Thuong nhân thân thông giữa các vị Sa-môn thiện xảo. 
Vậy chúng ta hãy đi đến đó.” 


Và chỗ nào có những Bà-la-môn có địa vị, những gia chủ giàu sang, các 
Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo có thời danh, có danh tiếng, ông ta đi đến các vị 
này và báo tin cho biết: 


“Này Hiên giả, Thế Tôn sau khi khất thực, ăn xong và trở về, đã đi đến vườn 
của Patikaputta để nghỉ trưa. Mong quy vị hãy đến! Mong quý vị hãy đến! Sẽ có 
biểu diễn pháp Thượng nhân thân thông giữa các vị Sa-môn thiện xảo.” 


Này Bhaggava, các Sa-môn, Bà-la-môn ngoại дао có thời danh, có danh 
tiếng suy nghĩ: “Sẽ có biểu diễn pháp Thuong nhân thân thông giữa các vi Sa- 
môn thiện xảo. Vậy chúng ta hãy đi đến đó.” 


Này Bhaggava, ròi các Licchavi có thời danh, có danh tiếng, các Bà-la-môn 
có địa vi, сас gia chủ giàu sang, các Sa-môn, Bả-la-môn ngoại đạo có thời danh, 
có danh tiếng cùng đi đến vườn của Patikaputta. Này Bhaggava, như vậy, hội 
chúng này lên đến hàng trăm hàng ngàn người. 


21. Này Bhaggava, lóa thé Pãtikaputta được nghe: “Các Licchavi có thời 
danh, có danh tiêng đã đến, các Bà-la-môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các 
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Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo có thời danh, có danh tiêng cũng đã đến, còn Sa- 
môn Gotama thì ngôi nghỉ trưa tại vườn của ta.” Khi nghe vậy, ông ây hoảng 
Sợ, run rây, lông tóc dựng ngược. Này Bhaggava, lõa thê Pãtikaputta hoảng sợ, 
run rây, lông tóc dựng ngược, liên đi đến vườn các du sĩ Tindukakhänu. 


Này Bhaggava, hội chúng ду được nghe: “Lõa thé Pätikaputta hoảng sợ, 
run rây, lông tóc dựng ngược, đã đi đến vườn các du sĩ Tindukakhãnu.” Này 
Bhaggava, hội chúng liên cho gọi một người và bảo: 


“Này bạn hãy đi đến vườn các du sĩ Tindukakhäpu, gặp lõa thé Patikaputta 
và nói như sau: “Này ban Patikaputta, hãy đến! Các Licchavi có thời danh, có 
danh tiếng đã đến, các Bà-la-môn có địa vị, các gia chủ giảu sang, các Sa-môn, 
Bà-la-môn ngoại đạo có thời danh, có danh tiếng cũng đã đến. Sa-môn Gotama 
đang ngôi nghỉ trưa tại vườn của Hiền già.” Này Hiền già Patikaputta, lời nói sau 
đây được Hiên giả nói tại hội chúng ở Vesali: “Sa-môn là người có trí, ta cũng 
là người có trí. Người có trí có thê trình bày pháp Thượng nhân thần thông nhờ 
trí lực của mình. Nếu Sa-môn Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường. 
Và hai chúng ta có thể thực hiện pháp Thượng nhân thân thông ở tại đây. Nếu 
Sa-môn Gotama thực hiện một pháp Thượng nhân thân thông, thời ta sẽ thực 
hiện hai pháp. Nếu Sa-môn Gotama thực hiện hai pháp Thượng nhân thân thông, 
thời ta sẽ thực hiện bốn pháp. Nêu Sa-môn Gotama thực hiện bón pháp Thượng 
nhân thân thông, thời ta sẽ thực hiện tám pháp. Như vậy Sa-môn Gotama thực 
hiện bao nhiêu pháp Thượng nhân thân thông, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lân. 
Này Hiền giả Patikaputta, hãy chịu đi nửa đường, Sa-môn Gotama đã di hết tật 
cả nửa đường rôi và đang ngôi nghỉ trưa tại vườn của Hiên 014!” 


22. Này Bhaggava, người ду vâng theo lời hội chúng ấy, đi đến vườn các du 
sĩ Tindukakhãnu, gặp lõa thê Pätikaputta; sau khi gặp xong, liền thưa: 

“Này bạn Pãtikaputta, hãy đến! Các Licchavi có thời danh, có đanh tiếng... 
Sa-môn Gotama đang ngôi nghỉ trưa tại vườn của Hiên giả. Này Hiên giả 
Pãtikaputta, lời nói sau được Hiên giả nói tại hội chúng ở Vesäli: “Sa-môn 
Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí... ta sẽ thực hiện рар hai lân. 
Này Hiên giả Pãtikaputta, "hãy chịu di nửa đường, Sa-môn Gotama đã đi hết tất 
cả nửa đường và đang ngôi nghỉ trưa tại vườn của Hiên giả!” 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, lõa thể Patikaputta trả lời: “Này bạn, tôi 
sẽ đên! Này bạn, tôi sẽ đến!” nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không thê 
đứng dậy khỏi chỗ ngôi. 


Này Bhaggava, người ấy nói với lõa thê Pätikaputta: 

“Này Hiển giả Patikaputfa, sao lại như vậy? Hình như mông của Ніёп giả 
dính liền vào ghế, hay ghế dính liên vào mông của Hiên giả?” 

“Này bạn, tôi sẽ đên! Này bạn, tôi sẽ đến!” 


Tuy nói vậy nhưng ông ây trườn bò qua lại tại chỗ, không thê đứng dậy khỏi 
chỗ ngôi. 
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Này Bhagøava, được nói vậy, lõa thê Patikaputta tuy nói: “Này bạn, tôi sẽ 
đến! Này bạn, tôi sẽ đến!” nhưng ông ây trườn bò qua lại tại chỗ, không thể 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 

23. Này Bhaggava, khi người ây biết được lõa thê Patikaputta này đã bị thảm 
bại, tuy nói: “Này bạn, tôi sẽ đến! Này bạn, tôi SẼ đến!” nhưng lại trườn bò qua 
lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngôi, liên đến hội chúng â ây báo tin: 


“Lõa thé Pãtikaputta đã thảm bại, tuy nói: “Này bạn, tôi sẽ đến! Này bạn, tôi 
sẽ đến!” nhưng lại trườn bò qua lại tại chỗ, không thé đứng dậy khỏi chỗ ngôi.” 


Này Bhaggava, khi nghe vậy, Ta nói với hội chúng: 


“Này các Hiên giá, lõa thể Pãtikaputta không thé đến gặp mặt Та nếu ông 
ây không tùr bó lòi nói ây, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiên á ây. Nêu ông 
ау nghĩ răng ông áy sẽ đến gấp mặt Ta mà không từ bỏ lời nói ду, không từ bỏ 
tâm ây, không từ bỏ tà kiến ây, thời đầu của ông ây sẽ bị bề tan.” 


Tụng phẩm II 


24. Này Bhaggava, một у! đại thần Licchavi từ chỗ ngôi đứng dậy, nói với 
hội chúng ây: 

“Các Hiền giả hãy chờ một lát, dé tôi đi, xem có thê đưa lõa thể Pãtikaputta 
đến hội chúng này không?” 


Này Вһаррауа, rồi vị đại thần Licchavi ây đi đến vườn các du sĩ 
Tindukakhãnu, gặp mặt lõa thé Pãtikaputta và nói với ông ấy: 


“Này bạn Patikaputta, hãy đến! Các Licchavi có thời danh, có danh tiếng 
đã đến, và các Bà-la-môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các Sa-môn, Bà-la- 
môn ngoại đạo có thời danh, có danh tiếng cũng đã đến; còn Sa-môn Gotama 
đang ngôi nghi trưa tại vườn của Hiên giả. Này Hiên giả Patikaputta, Hiën già 
dà tuyên bô giữa hội chúng Vesäli: "Sa-môn Gotama là người có trí, ta cũng là 
người có trí... thời ta sẽ thực hiện рар hai lân. I Này Hiên giả Patikaputta, һау 
chịu đi nửa đường, Sa-môn Gotama đã đi hết tât cả nửa đường rôi và đang ngôi 
nghỉ trưa tại vườn của Hiển giải Này Hiên giả Patikaputta, Sa-môn Gotama đã 
nói với hội chúng vë Hiền giả như sau: “Lõa thé Patikaputta khóng thé dén сар 
mặt Та... đâu của ông ta sẽ bị bê tan.’ Này Hiển giả Patikaputta, hãy đến! Nêu 
Hiên giả đến, chúng tôi sẽ làm cho Hiên giả thăng và làm cho Sa-môn Gotama 
thât bại.” 


Này Bhaggava, khi được nghe nói vậy, lõa thé Pãtikaputta tuy nói: “Này 
bạn, tôi sẽ đến! Này bạn, tôi sẽ đến!” nhưng trườn bo qua lại tại chó, khóng thé 
từ chỗ ngôi đứng dậy. Này Bhaggava, vi đại thân Licchavi liền nói với lõa thé 
Patikaputta: 


“Này Hiền giả Patikaputfa, sao lại vậy? Hình như mông của Hiên giả dính 
liên vào ghế, hay ghê dính liên vào mông của Hiên giả? Tuy nói: “Này bạn, tôi 
sẽ đến! Này bạn, tôi sẽ đến!? nhưng Hiên giả trườn bò qua lại tại chỗ, không thể 
từ chỗ ngôi đứng dậy.” 
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Này Bhaggava, khi được nói vậy, lõa thê Patikaputta tuy nói: “Này bạn, tôi 
sẽ đến! Này bạn, tôi sẽ đến!” nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không thể 
từ chỗ ngôi đứng dậy. 


25. Này Bhagsava, khi vị đại thần Licchavi biết được lõa thể Patikaputta 
này đã bị thảm bại, tuy nói: “Này bạn, tôi së đến! Này bạn, tôi sẽ đến!” nhưng 
trườn bò qua lại tại chỗ, không thê từ chỗ ngôi đứng dậy, liên đến hội chúng ấy 
báo tin: 


“Т баё Patikaputta đã thảm bại, tuy nói: “Này bạn, tôi sẽ đến! „Мау bạn, tôi 
sẽ đến!” nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không thê từ chỗ ngôi đứng dậy.” 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với hội chúng ây: 


“Này các Hiên giả, lõa thé Patikaputta khóng thé đến gặp mặt Ta nếu ông ду 
không từ bỏ lời nói ây... thời đâu của ông ду sẽ bị bé tan. Nếu quý vị Licchavi 
nghĩ răng: “Chúng ta hãy cột lõa thé Pãtikaputta với dây thừng và dùng bò kéo 
ông ây lại đây", Patikaputta sẽ bứt đứt dây thừng â ду. Lõa thê Patikaputta không 
thê đên gặp mặt Ta nêu ông ây không từ bỏ lời nói ду... Nếu ông ấy nghĩ răng... 
thời đầu của ông ấy sẽ bị bê tan.” 

26. Này Bhaggava, lúc а йу, Jaliya, đệ tử của Dãrupattaka, từ chỗ ngôi đứng 
dậy và nói với hội chúng ây: 

“Các Hiền giả hãy chờ một lát, đề tôi đi xem có thể đưa lõa thé Pãtikaputta 
đến hội chúng này hay không.” 


Này Bhaggava, ròi Jaliya, đệ tử của Dãrupattaka, di dén vườn các du sĩ 
Tindukakhãnu, gặp mặt lõa thé Pãtikaputta và nói với ông ây: 


“Мау bạn Pãatikaputta, hãy đến! Các LicchavI có thời danh, có danh tiếng 
đã đến... Sa-môn Gotama nay đang ngôi nghỉ trưa tại vườn của Hiên giả. Này 
Hiên giả Pätikaputta, Hiền giả đã tuyên bó giữa hội chúng Vesali như sau: “Sa- 
môn Gotama là người có trí... thời ta sẽ thực hiện гар hai lân. ` Này Hiên giả 
Patikaputta, hãy chịu đi nửa đường, Sa-môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường 
rôi và đang ngôi nghỉ trưa tại vườn của Hiện giả: Này Hiên giá Patikaputta, Sa- 
môn Gotama đã nói với hội chúng, vé Hiên giả như sau: "Lõa thê Patikaputta 
không thê đến gặp mặt Ta nêu ông ây không từ bỏ lời nói ây... Nếu ô ông ây nghĩ 
răng... thời đâu của ông ấy sẽ bị bề tan. Nêu quý vị Licchav1 nghĩ răng: “Chúng 
ta hãy cột lõa thê Pãtikaputta với dây thừng và dùng bò kéo ông ау lại đây”, 
Patikaputta sẽ bứt đứt dây thừng â ây. Lõa thê Patikaputta không thê đên gặp mặt 
Ta nếu ông ây không từ bỏ lời nói ду... đâu của ông ду sẽ bị bé tan.’ Này Hiên 
giả Pãtikaputta, hãy đến! Nếu Hiền giả đến, chúng tôi sẽ làm cho Hiền giả thăng 
và làm cho Sa-môn Gotama thất bại.” 


Này Bhaggava, khi được nghe nói vậy, lõa thé Pãtikaputta tuy nói: “Này 
bạn, tôi sẽ đến! Này bạn, tôi sẽ đến!” nhưng trườn bò qua lại tại chỗ, không thé 
từ chỗ ngôi đứng dậy. Này Bhaggava, Jaliya, đệ tử của Darupattaka, nói với lõa 
thê Pãtikaputta: 
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“Này Hiền giả Patikaputta, sao lại vậy? Hình như mông của Hiên giả dính 
liền vào ghé, hay ghê dính liền vào mông của Hiên giả? Tuy nói: ‘Này bạn, tôi 
sẽ đến! Này bạn, tôi sẽ đến!? nhưng Hiên giả trườn bò qua lại tại chỗ, không thể 
từ chỗ ngôi đứng dậy.” 

Này Вһарраха, được nói vậy, lõa thê Pãtikaputta tuy nói: “Này bạn, tôi sẽ 
đến! Này bạn, tôi sẽ đến!” nhưng lại trườn bò qua lại tại chỗ, không thê từ chỗ 
ngôi đứng dậy. 

27. Này Bhaggava, khi Jaliya, đệ tử của Darupattaka biết được lõa thể 
Patikaputta nay đã bị thảm bại, tuy nói: “Này bạn, tôi sẽ đến! Này bạn, tôi sẽ 
đến!” nhưng lại trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngôi đứng dậy, liên 
nói với ông ấy: 

“Này Hiên giả Pãtikaputta, thuở xưa, con sư tử, vua các loài thú, suy nghĩ: 
“Ta hãy y cứ vào một khu rừng dé xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào 
huyệt, vào buôi chiêu, ta sẽ ra khỏi sào huyệt, добі chân cho khỏe, rôi nhìn khắp 
bốn phương và ba lần rỗng tiếng rỗng соп sư tử. Sau khi rông tiếng rông Con sư 
tử, ta sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các 
loại thịt mềm mại ròi trở về sào huyệt lại. 

Này Hiền giả, con sư tử ấy у cứ vào một khu rừng đê xây dựng sào huyệt. 
Sau khi xây dựng ѕао huyệt, vào buổi chiều, nó Ta khói sào huyệt, duõi chân 
cho khỏe, rôi nhìn khắp bốn phương và ba lần rỗng tiếng rỗng con sư tử. Sau 
khi rông tiếng rông con sư tử, nó di đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con 
thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại rồi trở về sào huyệt lại. 


28. Này Hiện giả Pãtikaputta, có con chó rừng già kiêu ngạo và mạnh mẽ, 
thường sông băng 40 ăn thừa của con sư tử, vua các loài thú. Con chó rừng ấy 
suy nghĩ: “Ta là ai và con sư tử, vua các loài thú, là a1? Ta hãy y cú vào một khu 
rừng dé xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buổi chiêu, ta SẼ 
ra khỏi sảo huyệt, добі chân cho khỏe, rôi nhìn khắp bôn phương và ba lần rông 
tiếng rồng con sư tử. Sau khi rông tiếng rông con sư tử, ta sẽ đi đên chỗ các thú 
qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại rồi trở về 
sào huyệt lại. 

Này Hiền giả, con chó rừng Кіа у cứ vào một khu rừng để xây dựng sào 
huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buôi chiêu, nó ra khỏi sào huyệt, добі 
chân cho khỏe, rôi nhìn khắp bốn phương và định ba lân rông tiếng rỗng con sư 
tử. Nhưng nó chỉ kêu lên tiêng loại chó rừng, tiếng súa loại chó rừng. Ai có thé 
so sánh tiếng sủa con chó rừng đê tiện với tiếng rông con sư tử? 


Cũng vậy, này Hiền giả Pãtikaputta, Hiên giả sông dựa trên uy tín của bậc 
Thiện Thệ, ăn uông đô tàn thực của bậc Thiện Thệ, thế mà tự nghĩ có thê trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Слас. Bọn Patikaputta 
đê tiện là ai mà lại có thé trich thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán Chánh 
Đăng Giác?” 
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29. Này Bhaggava, Jaliya, đệ tử của Dãrupattaka, dâu có dùng ví dụ ау 
cũng không thể khiến lõa thê Pãtikaputta rời khỏi chỗ ngôi, liên nói với ông ду: 
Chó rừng nhìn tự thân, 
Tự nghĩ là sư tử. 
Nó sủa tiếng chó rừng, 
Loại chó rừng đê tiện. 
Chó rừng sủa là a1? 
Ai rỗng tiếng sư tử? 

Cũng vậy, này Hiện giả Pãtikaputta, Hiền giả sóng dựa trên uy tín của bậc 
Thiện Thệ, ăn uóng đồ tàn thực của bậc Thiện Thệ, thế mà nghĩ có thê trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Giác. Bọn Pãtikaputta 
đê tiện là ai mà lại có thé trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán Chánh 
Đăng Giác?” 

30. Này Bhaggava, Jaliya, đệ tử của Dãrupattaka, dâu có dùng ví dụ ây 
cũng không thể khiến lõa thê Pãtikaputta rời khỏi chỗ ngôi, liên nói với ông ау: 

“Lang thang trong rừng mát, 
Tự sống đô tàn thực, 

Đến nỗi không thấy mình, 
Tự nghĩ mình là cọp, 

Rồi sủa tiếng chó rừng, 

Loại chó rừng đê tiện. 

Cũng vậy, này Hiển giả Patikaputta, Hiën già sóng dựa trên uy tín của bậc 
Thiện Thệ, ăn uỗng đô tàn thực của bậc Thiện Thệ, thé mà nghĩ có thé trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Giác. Bọn Pãtikaputta 
аё tiện là ai mà lại có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán Chánh 
Đăng Giác?” 

31. Này Bhaggava, Jaliya, đệ tử của Dãrupattaka, dâu có dùng ví dụ ау 
cũng không thể khiến lõa thê Pãtikaputta rời khỏi chỗ ngôi, liên nói với ông ây: 

“Ấn cóc, chuột kho thóc, 
Ăn xác quăng nghĩa địa, 
Sống đại lâm, không lâm, 
Tự nghĩ là vua thú. 

Nó sủa tiêng chó rừng, 
Loại chó rừng đê tiện. 
Chó rừng sủa là a1? 

Ai rỗng tiếng sư tử? 

Cũng vậy, này Hiên giả Patikaputta, Hiên giả sông dựa trên uy tín của bậc 
Thiện Thệ, ăn uống đô tàn thực của bậc Thiện Thệ, thế mà tự nghĩ có thé trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Giác. Bọn Patikaputta đê tiện 
là ai, lại có thé trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Giác?” 
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32. Này Bhaggava, Jaliya, đệ tử của Dãrupattaka, dâu có dùng ví dụ ấy, 
cũng không thê khiến Іда thé Pãtikaputta rời khỏi chỗ ngòi, liền về hội chúng 
ау và báo tin: 


“Lõa thể Patikaputta ‹ đã thảm bại, tuy nói: “Này bạn, tôi sẽ đến! Này bạn, 
tôi sẽ đến!” nhưng ông ду trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi 
đứng dày.” 

33. Này Вһаррауа, khi nghe nói vậy, Ta nói với hội chúng ấy: 

"Này các Hiên giả, lõa thê Patikaputta không thé đến gặp mặt Ta được néu 
ông ây không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm йу, không từ bỏ tà kiến à ây. Nếu 
ông ây nghĩ răng: “Та tuy không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ду, không 
từ bỏ tà kiến á ду, уйп со thé đến gặp mặt Sa-môn Gotama được, thì đâu của 
ông ấy sẽ bị bé tan. Nếu quý VỊ Licchavi nghĩ rằng: “Chúng ta hãy cột lõa thê 
Patikaputta với dây thừng và dùng bò kéo ông ây lại đây, Patikaputta sẽ bứt 
đứt dây thừng â ây. Lõa thê Patikaputta khóng thé khóng từ bỏ lời nói ây... có thé 
đến gặp mặt Ta được. Nếu ông ấy nghĩ răng: “Ta có thê không từ bỏ lời nói ду... 
có thê đến gặp mặt Sa- -môn Gotama duoc”, thì đầu của ông ây sẽ bị bề tan.” 


34. Này Bhaggava, ròi Та giảng dạy chờ hội chúng â áy, khuyên khích, làm 
cho phân khởi, làm cho hoan hy với bài thuyết pháp. Sau khi giảng dạy cho 
hội chúng ду, khuyến khích, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ với bài 
thuyết pháp, Ta khiến cho họ giải thoát các đại kiết Sử, cứu vớt tám vạn bốn 
ngàn chúng sanh thoát khỏi đại đọa xứ, Ta nhập thiên quang giới tam-muội, 
Day lên hư không cao đến рау cây Sa-la, phóng hào quang cao đến hơn bảy 
cây Sa-la, khiến cho cháy sáng, rực sáng và Ta hiện ra tại Trùng Các giảng 
đường ở Đại Lâm. 

35. Này Bhaggava, rôi Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi đến Ta, đảnh lễ 
Та và ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, này Bhaggava, Ta nói 
với Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi đang ngôi một bên: 


“Này Sunakkhatta, ngươi nghĩ thé nào, có phải điều Ta nói cho ngươi về lõa 
thê Pãtikaputta đã được thực hiện đúng như vậy, không có gi khác?” 


“Bạch Thé Tôn, điều Thé Tôn nói cho con về lõa thể Patikaputta đã được 
thực hiện đúng như vậy, không có gì khác.” 

“Này Sunakkhatta, ngươi nghĩ thé nào, sự kiện là như vậy thì có phải pháp 
Thượng nhân thân thông đã được thực hiện hay không được thực hiện?” 


“Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy thì pháp Thượng nhân thần thông đã 
được thực hiện, không phải không thực hiện.” 

“Này kẻ ngu kia, như vậy là pháp Thượng nhân thân thông đã được Ta 
thực hiện, thé mà ngươi lại nói: “Bạch Thé Tôn, Thé Tôn không thực hiện pháp 
Thượng nhân thần thông.’ Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như 
vậy là thế nào!” 


Này Bhaggava, như vậy, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchav], dâu được Ta 
nói vậy, vân từ bỏ Pháp và Luật này, như người phải rơi vào đọa xứ, địa ngục. 
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36. Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thé giới, Ta còn biết hơn thế nữa. 
Và khi Ta biết như vậy, Ta không có châp trước. Vì không có chấp trước, Ta tự 
thân thấu hiểu được sự an tịnh ây; chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như 
Lai không rơi vào lầm lỗi. 


37. Này Bhaggava, có những vị Sa-môn, Bả-la-môn tuyên bố về khởi 
nguyên thê giới theo truyền thông là do Tự Tại thiên (Issara) tạo ra, do Phạm 
thiên (Brahma) tạo ra, Ta đến những vị йу và nói: 


“Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thé giới theo truyền thông 
là do Tự Tại thiên tạo ra, do Phạm thiên tạo ra?” 

Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: 

“Vâng”. 

Ta nói với quý vị ду: 

“Sao chư Tôn giả lại tuyên bó về khởi nguyên thé giới theo truyền thống là 
do Tự Tại thiên tạo ra, do Phạm thiên tạo ra?” 

Được Та hỏi vậy, quý уі ây không thê trả lời được. Không thẻ trả lời được, 
quý vị ду hỏi lại Ta; và được hỏi vậy, Та trả lời như sau: 

38. “Chư Hiển giả, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời 
gian rât lâu, thê giới này chuyên hoại. Trong khi thé 9101 chuyên hoại, phân lớn 
các loài hữu tình chuyên sanh qua Abhassara (Quang Âm thiên). Ở tại đấy, có 
những loài hữu tinh do ý sanh, nuôi sông bằng by, tu chiéu hào quang, phi hành 


trên hư không, sóng trong sự quang vinh và sóng như vậy trong một thời gian 
khá dài. 


Chư Hiên giả, có một thời, đên một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất 
lâu, thé gIỚI này chuyên thành, Phạm cung được hiện ra nhưng trống không. 
Lúc bây giờ, một loài hữu tỉnh, hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, 
mạng chung từ Quang Àm thiên, sanh qua Pham cung trông không â ây. VỊ ấy 
Ó tại đây, do ý sanh, nuôi sông bằng hy, tự chiêu hào quang, phi hành trên hư 
không, sông trong sự quang vinh và sông như vậy trong một thời gian khá dải. 
Vị này, tại chỗ ây, sau khi sông lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không 
hoan hỷ và có ky vong: “Mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ 
này! Lúc bây giờ, các loài hữu tình khác, hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo 
đã tận, bị mệnh chung và từ Quang Âm thiên sanh qua Phạm cung trông không 
để làm bạn với vị hữu tình kia. Các loại hữu tình này ở đây cũng do ý sanh, nuôi 
sông băng hy, tự chiều hào quang, phi hành trên hư không, sông trong sự quang 
vinh và sông như vậy trong một thời gian khả dài. 


39. Lúc bấy giờ, này các Hiên giả, vị hữu tình sanh qua đâu tiên nghĩ răng: 
“Ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, Toàn năng, Tôi thắng, Biến nhãn, Thượng 
tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa té mọi định mạng, 
đâng Tự tại, Tô phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ây do 
chính ta hóa sanh. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm: “Mong sao các loài 
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hữu tình khác cũng đến tại chỗ này!? Chính do sở nguyện của ta mà những loại 
hữu tình â ду đến tại chỗ пау.’ Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thê này: 
“Vị ду là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, dáng Toàn năng, Tôi thắng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa té mọi định 
mạng, đẳng Tự tại, Tô phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm 
thiên này hóa sanh. Vì chúng ta thấy vị này sanh trước ở đây ròi, còn chúng ta 
thì sanh sau.’ 


40. Này các Hiên giả, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ây sông được lâu hơn, sắc 
tướng tốt đẹp hơn, và được nhiều иу quyên hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau 
thì sông ngăn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn, và được ít uy quyên hơn. 


Này các Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một trong các loài hữu tình 
Ấy, sau khi từ bỏ thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ду xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, vị ây nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ây 
nhớ tới đời sông ду. Vị ây nói răng: “VỊ kia là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, 
đẳng Toàn năng, Tõi thăng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng dé, Sang tao chu, 
Hóa sanh chú, Bai tón, Chúa té moi dinh mang, dáng Tu tai, Tó phu các chúng 
sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vi Phạm thiên ây hóa sanh. Vi ây là thường 
hăng, kiên cô, thường trú, không biến chuyên, thường trú như vậy mãi mãi. Còn 
chúng ta do vị Phạm thiên ây hóa sanh đên tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, 
không kiên có, yêu thọ, chịu sự biên dịch và thác sanh đến tại chỗ này. ‚Мау các 
Hiền giả, như vậy quý vị tuyên bó về khởi nguyên thé giới theo truyền thông là 
do Tự Tại thiên tạo ra, là do Phạm thiên tạo ra phải không?” 


Các vị ây nói như sau: 
“Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói: 
“Ta biết về khởi nguyên thé giói... mà Như Lai không rơi vào lâm lỗi.”” 


41. Này Bhaggava, một sô Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bó về khởi nguyên thê 
giới theo truyền thông là do nhiễm hoặc bởi dục lạc. Ta đên những vị ау уа nÓI: 


“Có phải chư Tôn giả tuyên bó vê khởi nguyên thê giới theo truyền thống 
là do nhiễm hoặc bởi dục lạc?” 

Được Ta hỏi vậy, quý vị ây trả lời: 

“Vâng”. 

Ta nói với quý vị ду: 

“Sao chư Hiền già lại tuyên bó về khởi nguyên thé giới theo truyën thống là 
do nhiêm hoặc bởi dục lạc?” 

Được Ta hỏi như vậy, quy vị ây không thê trả lời được. Không thể trả lời 
được, quý vị ду hỏi lại Та; và được hỏi vậy, Ta trả lời như sau: 

42. “Này các Hiền giả, có hang, chu thiên gọi là KhiddapadosIka (bị nhiễm 
hoặc bởi dục lạc). Những vị này sóng lâu ngày mê say trong hy tiêu dục lạc. 
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Vì sống lâu ngày mê say trong hý tiêu dục lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, 
chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân thể của họ. Sự tình này xảy ra, một trong 
các loài hữu tình kia khi thác sanh, từ bỏ thân thể ду, lại sanh đến chỗ này. 
Khi dén tai chó này, vị ду xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Sau 
khi xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, sóng không gia đình, vị ду nhờ nhất tâm, nhờ tinh 
tân, nhờ cần màn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ây nhớ đến đời sông quá khứ á áy chớ không nhớ 
xa hơn đời sóng ấy. Vị ду nói: “Những vị thiên không bị nhiễm hoặc bởi dục 
lạc, họ sống lâu ngày không mê say trong hy tiêu dục lạc; vì sông lâu ngày 
không mê say trong hý tiêu duc lạc, nên không bị thât niệm. Nhờ không thât 
niệm, nên chư thiên ây không thác sanh, không từ bỏ thân thể của họ, sống 
thường hàng, kiên có, thường trú, không bị chuyển bién, thường trú như vậy 
mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say 
trong hy tiếu dục lạc. Vì chúng ta sóng lâu ngày mê say trong hý tiêu dục lạc 
nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thê này, sông vô thường, 
không kiên có, yêu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến chỗ này. Này сас 
Tôn giả, như vậy quý vị tuyên bô về khởi nguyên thé giới theo truyền thống 
là do nhiễm hoặc bởi dục lạc có phải không?” 


Các vị ду nói như sau: 
“Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói: 


“Này Bhaggava, Та biết về khởi nguyên thé giới... mà Như Lai không rơi vào 
lầm lỗi.”? 


43. Này Bhaggava, một sô Sa-môn, Bà-la-môn tuyên | bó về khởi nguyên thê 
giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm trí. Ta đến những vị ау уа nói: 


“Có phải chư Tôn giả tuyên bó về khởi nguyên thé giới theo truyền thống 
là do nhiễm hoặc bởi tâm trí?” 

Được Ta hỏi vậy, quý vị ây trả lời: 

“Vâng”. 

Ta nói với quý vị ду: 

“Sao chư Tôn giả lại tuyên bó về khởi nguyên thé giới theo truyền thống là 
do nhiễm hoặc bởi tâm trí?” 

Được Ta hỏi vậy, quý vị ду không thê trả lời được. Không thê trả lời được, 
QUÝ VỊ ây hỏi lại Ta; và được hỏi vậy, Ta trả lời như sau: 

44. “Chư Hiên giả, có hạng chư thiên gọi là Manopadosikã (bị nhiễm 
hoặc bởi tâm trí). Họ sông lâu прау nung nâu bởi sự đồ ky lẫn nhau. Vì sông 
lâu ngày nung nâu bởi sự đỗ ky lẫn nhau, tâm trí của họ oán ghét lẫn nhau. 
Vi tâm trí oán ghét lẫn nhau nên thân họ mệt mỏi, tâm họ mệt mỏi. Các hạng 
chư thiên ây thác sanh, từ bỏ thân này của họ. Các Hiền giả, sự tình này xảy 
ra, một trong các loài hữu tỉnh kia khi thác sanh, từ bỏ thân thể áy, lại sanh 
đến cõi này. Khi sanh đến cõi này, vị ду xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
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gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị Ấy nhờ nhất 
tâm... Khi tâm nhập định, vị ду nhớ đến đời sóng quá khứ â ây. Vị йу nói rằng: 

“Chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, họ sông lâu ngày không bị nung 
nâu bởi sự đô ky lẫn nhau, tâm trí của họ không oán ghét nhau. Vì tâm trí 
họ không oán ghét nhau nên thân họ không mệt mỏi, tâm họ không mệt mỏi. 
Hạng chư thiên ây không thác sanh, không từ bỏ thân thé của họ, sông thường 
hăng, kiên cô, thường trú, không bị chuyên biến, thường trú như vậy mãi mãi. 

Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sông lâu ngày nung nâu bởi sự đồ ky 
lẫn nhau nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét 
lẫn nhau nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh, từ bỏ thân 
này, sống vô thường, không kiên cố, yếu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh 
đến tại chỗ này.” Như уду, này сас Ніёп giá, quý уі tuyên bó về khởi nguyên 
của thé giới theo truyền thông là do bị nhiễm hoặc bởi tâm trí phải không? 


Họ trả lời như sau: 


“Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói: 
Này _Bhaggava, Та biết về khởi nguyên của thé giới... mà Như Lai không rơi 
vào lầm 161” 


45. Này Bhaggava, một số Sa-môn, Bà-la- -môn tuyên bó về khởi nguyên thé 
giới theo truyền thống là do vô nhân sanh. Ta đến những vị ду và nói: 


“Có phải chư Tôn giả tuyên bô về khởi nguyên thê giới theo truyền thống 
là do vô nhân sanh?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: 

“Vâng”. 

Ta nói với quý vị ду: 

“Sao chư Tôn giả lại tuyên bó về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là 
do vô nhân sanh?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị åy không thê trả lời được. Không thé trả lời được, 
quý vị ду hỏi lại Ta; và được hỏi vậy, Ta trả lời như sau: 


46. “Chư Hiên giả, có chư thiên gọi là Vô Tưởng Hữu Tình. Khi một tưởng 
miệm khởi lên thời chư thiên â ây thác sanh, từ bỏ thân chư thiên của mình. Chư 
Hiên giả, sự tình này có thể xảy ra, một trong loài hữu tinh а áy, khi thác sanh, tü 
bỏ thân chư thiên ây của minh, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ây 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bó gia đình, 
sông không gia đình, vị ây nhờ nhât tâm... nên tâm nhập định. VỊ â ây nhớ đến 
khi tưởng niệm phát sanh, chớ không nhớ xa hơn nữa. VỊ â ây nói: “Bản ngã và 
thê giới do vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì răng tôi trước kia không có, nay có. 
Tử nơi trạng thái không có, tôi trở thành loại hữu tinh.’ Như vậy, пау các Tôn 
giả, quý vị tuyên bố về khởi nguyên thé giới theo truyền thống là do vô nhân 
sanh, có phải như vậy không?” 


Họ trả lời: 
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“Này Hiển giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama đã 
nói: “Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thé giới, Ta còn biết hơn thế nữa. 
Và khi Ta biết như vậy, Ta không có chấp trước. Vì không chấp trước, Ta tự 
thân thấu hiểu được sự an tịnh а ây. Chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như 
Lai không rơi vào lầm lỗi.”? 

47. Này Bhagsava, Ta tuyên bó như vậy, Та quan niệm như vậy. Nhưng một 
sô Sa-môn, Bà-la-môn lại bài xích Ta một cách không thật, trông không, hư 
nguy, giả dôi: “Sa-môn Gotama và các vi Ty-kheo là dién dào. Sa-món Gotama 
đã tuyên bó: “Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật 
là bát tịnh.” Nhưng này Bhaggava, Ta không có nói như vậy: “Khi một ai đạt 
đến thanh tịnh, giải thoát, khi ду vị ду biết mọi vật là bất tịnh.” Này Bhaggava, 
Ta nói như sau: “Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, КЫ ây vị ду biết mọi 
vật là thanh tịnh.” 


— Bạch Thế Tôn, chính họ là điên đảo khi họ chỉ trích Thế Tôn và сас уі 
Tỷ-kheo là điện дао. Con tin tưởng, hoan һу đối với Thế Tôn khiến con tin rằng 
Thế Tôn có thê dạy cho con đạt được thanh tịnh, giải thoát. 


48. — Này Dhaggava, thật khó cho ngươi khi ngươi theo các kiến giải sai 
khác, kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo 
đuôi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác 
để có thé đạt được thanh tịnh, giải thoát. Này Bhaggava, hãy đặt nặng lòng tin 
ở nơi Ta, hãy khéo gìn giữ lòng tin tưởng ấy! 


— Bạch Thé Tôn, nếu thật khó cho соп khi con theo các kiến giải sai khác, 
kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi 
những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để 
có thê đạt được thanh tịnh, giải thoát, thời bạch Thé Tôn, ít nhất con cũng đặt 
nặng lòng tin vào Thé Tôn, và con sẽ khéo рїп giữ lòng tin tưởng ây. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Bhaggava hoan hỷ tín thọ lời dạy của 
Thé Tôn. 


25. KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HỎNG 
(Udumbarika SThanada Sutta)’ 


49. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Вај agaha (Vương Xá), Сі J hakuta (núi Ky-xà-quật). 
Lúc bây giờ, du sĩ Nigrodha (Ni-câu- -đà) ở tại vườn của Nữ hoàng Udumbarikä 
(Uu- đàm-bả-la) dành cho du sĩ đoàn, cùng với đại chúng du sĩ khoảng ba ngàn 
người. Gia chủ Sandhãna (Tán- -dà-na), vào buói chiëu di ra khói thành Vuong 
Xá dé yết kiến Thế Tôn. Rôi gia chủ Sandhãna suy nghĩ. “Nay không phải thời 
để yết kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang yên lặng tịnh cư. Cũng không phải thời để 
yết kiến chúng Tăng vì chúng Tăng đang tu tập thiền định. Vậy ta hãy đi đến 
vườn của Nữ hoàng Udumbarikã dành cho du sĩ đoàn để thăm du sĩ Nigrodha.” 
Và gia chủ Sandhana đi đến vườn của Nữ hoàng Udumbarikã dành cho du sĩ 
đoàn dé thăm du sĩ Nigrodha. 


50. Lúc bây giờ, du sĩ Nigrodha đang ngôi với đại chúng du sĩ, tật cả đều 
ôn ào nói chuyện, cao giọng lớn tiếng, bàn cãi về những phiém luận vô ích như 
câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu 
chuyện vệ binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiên tranh, câu 
chuyện về đồ à ăn, cầu chuyện về đô ибпр, câu chuyện vê vải mặc, câu chuyện 
VỆ plường năm, câu chuyện về vong hoa, câu chuyện về hương liệu, cầu chuyện 
về bà con, câu chuyện vê хе có, câu chuyện vë làng xóm, câu chuyện về thị tứ, 
câu chuyện về thành phô, câu chuyện vê quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 
chuyện уё уі anh hùng, câu chuyện bên 1ё đường, câu chuyện tại chỗ lây. nước, 
cầu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện vë hiện 
trạng thê giới, hiện trạng đại dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu. 

51. Du sĩ Nigrodha thấy gia chủ Sandhãna từ đàng xa đến, liên dặn hội 
chúng của mình: 

— Các Tôn giả hãy giữ im lặng, các Tôn giả chớ có làm ôn! Đệ tử Sa-môn 
Gotama, gia chủ Sandhãna đang đi đến. Trong hàng đệ tử Sa-môn Gotama, 
các hàng cư sĩ, mặc áo trắng, trú tại Vương Xã, gia chủ Sandhana là một vị 
trong đoàn thê á ду. Các vị này ưa sự an tịnh, các у! này được huán luyện trong 
sự an tịnh, các vị пау tán Шап sự an tịnh. Nếu được biết hội chúng này an tịnh, 
Sandhãna có thé đên đây. 


! Tên kinh này còn được viết là Udumbarika Sutta (Kinh Uu-đàm-bà-la). Xem D. L. 161; M. L. 68, 305, 339, 
400; A. I. 295; П. 205. Kinh tương đương trong bộ 7rườn дп Á- -hàm kinh là Tán-đà-na kinh КЁЗ (Т. 01. 
0001.08. 0047a17). Tham chiếu: Uu-đàm-bà-la kinh Ë Ë WE% (T.01. 0026.104. 0591b26); Phật thuyết 
Ni-câu-đà Phạm chí kinh RÈR JE †hl RÈ Sas (T.01. 0011. 0222a19). 
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Khi nghe nói vậy, các vị du sĩ đều giữ yên lặng. 

52. Rồi gia chủ Sandhana đến tại chỗ của du si Nigrodha, khi đến nơi, nói 
lên những lời chúc tụng, viếng thăm xã giao rôi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, gia chủ Sandhãna nói với du sĩ Nigrodha: 


— Thật sai khác thay, khi các Tôn giả ngoại đạo, các du sĩ này hội họp lại, 
quy tụ lại, ón ào, cao giọng lớn tiêng, họ sông bàn cãi về những рһіёт luận vô 
ích như câu chuyện vë vua chúa... câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện 
hữu. Thật sai khác thay, Thế Tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mich, 
xa văng, ít tiếng động, có gió đồng thối, lánh xa mắt người đời, thích hợp cho 
sự tinh tu. 

53. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha nói với gia chủ Sandhaãna: 

— Gia chủ có biết không? Sa-môn Gotama luận đàm với ai? Рё thoại với 
ai? Với ai đạt được tuệ trí?? Trí tuệ của Sa-môn Gotama bị hư hoại vì sống với 
không xứ, Sa-môn Gotama không giỏi điều khiến một hội chúng, không đủ 
sức để đôi thoại, chỉ đề cập đến những vẫn đề ngoại biên. Cũng như con bò 
một mắt, đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài; cũng vậy, trí tuệ của Sa-môn 
Gotama bị hư hoại vì sóng với khôn xứ; Sa-môn Gotama không 9101 điều 
khiến một hội chúng, không đủ sức đê đôi thoại, chỉ đề cập đên vân dë ngoại 
biên. Này gia chủ, nêu Sa-môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ với một câu 
hỏi, chúng tôi có thể chặn đứng ngay; chúng tôi nghĩ chúng tôi có thé lăn tròn 
Sa-môn Gotama như lăn tròn một cái bình không. 


54. Thế Tôn, với Thiên nhĩ thanh tịnh hơn người, nghe được câu chuyện 
giữa gia chủ Sandhãna với du sĩ Nigrodha. Rôi Thế Tôn từ Gijjhakũta bước 
xuông, đi đến vườn nuôi dưỡng chim Không Tước, bên bờ sông Sumagadha, 
khi đên nơi, liền đi qua lại giữa trời. Du sĩ Nigrodha thây Thế Tôn đi qua lại 
gia trời tại vườn nuôi dưỡng chim Không Tước, trên bờ sông Sumagadha, khi 
thây vậy, liên dặn dò hội chúng: 

— Các Tôn giả hãy giữ im lặng, các Tôn giả chớ có làm ôn! Sa-môn Gotama 
này đang đi qua lại giữa trời, tại vườn nuôi dưỡng chim Không Tước, trên bò 
sông Sumägadhãä.3 Vị Tôn giả này ưa an tịnh, tán һар sự an tịnh, néu biết được 
hội chúng này an tịnh, chúng tôi nghĩ Sa-môn Gotama có thé đến đây. Nếu Sa- 
môn Gotama дёп tại hội i chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi này: “Bạch Thé Tôn, 
pháp gi là pháp của Thé Tôn? Với pháp nào, Thế Tôn huấn dạy các đệ tử? Với 
pháp nào, các đệ tử của Thé Tôn được huấn dạy đạt đến tịnh lạc và xác nhận là 
căn bản Phạm hạnh?” 

Khi được nói vậy, các vị du sĩ ây giữ im lặng. 

55. Lúc bây giờ, Thé Tôn đến tại chỗ du sĩ Nigrodha ở. Và du sĩ Nigrodha 
nói với Thé Tôn như sau: 


2 Xem M. L. 82, 175 và II. 209. 
3 Một hô sen trong vườn. Xem M. ПП. 1; A. I. 291. 
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— Bạch Thê Tôn, Thế Tôn hãy đến đây! Xin đón mừng Thế Tôn! Bạch Thế 
Tôn, đã lâu Thé Tôn mói có dip đến đây. Bạch Thế Tôn, xin mời Thế Tôn ngôi, 
đây là chỗ ngôi. đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngôi xuống chỗ ngồi đã soạn sẵn. Du sĩ Nigrodha lây một ghế ngồi 
thấp khác và ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Nigrodha đang ngồi 
một bên: 

— Này Nigrodha, quý vị đang ngồi bàn luận vẫn đề gì? Vẫn đề gì đang nói 
giữa quý vị thì bị dừng lại? 

Khi được nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, ở đây chúng con thây Thê Tôn đang đi qua lại giữa trời tại 
vườn nuôi dưỡng chim Không Tước, trên bờ sông Sumagadha. Khi thây vậy, 
chúng con nói: “Nếu Sa-môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu 
hỏi: “Bạch Thé Tôn, pháp рі là pháp của Thé Tôn? Với pháp nảo, Thế Tôn huấn 
dạy các đệ tử? Với pháp nào, các đệ tử Thế Tôn được huán day dat đến tịnh lạc 
và xác nhận là căn bản Phạm hạnh??” Bạch Thế Tôn, đó là vẫn đề đang được 
bàn luận giữa chúng con thì được dừng lại khi Thế Tôn đến. 


56. — — Này Nigrodha, thật khó cho ngươi, khi ngươi theo các kiến giải sai 
khác, theo niêm tin sai khác, theo xu hướng sai khác, theo đuôi mục đích sat 
khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để hiểu được pháp nào 
Ta huấn dạy các đệ tử của Ta đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản Phạm 
hạnh. Này Nigrodha, hãy hỏi về tôi thăng khô hạnh theo truyền. thông của 
ngươi: “Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu của khó hạnh, thế nào là sự 
không thành tựu?” 


Khi nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liên lớn tiếng, cao giọng la: “Thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu, đại thân lực và đại uy lực của Sa-môn Gotama! Ngài không 
dë cập đến giáo lý của mình, lại đề nghị thảo luận giáo lý của người khác.” 


57. Du sĩ Nigrodha bảo các du sĩ ду im lặng rôi bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, chúng con sông thuyết giảng về khô hạnh, xem khổ hạnh 
là căn bản, chấp trì khô hạnh. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu khô hạnh? 
Thế nào là sự không thành tựu khó hạnh? 


— Này Nigrodha, ở đây có người tu khó hạnh, sông lõa thé, sống phóng 
túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi khát thực không chịu bước tới, 
không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt паи cho mình, không 
nhận lời mời đi ăn, không nhận đô ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại 
ngưỡng cửa, không nhận йд ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đô ăn từ 
hai người đang ä ăn, không nhận đô ăn từ người đàn bà có thai, không nhận dó 
ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận dó ăn từ người dàn bà đang 
giao câu, không nhận đô ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, 
không nhận đồ ăn tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không uông 
rượu nấu rượu men. Vị ду chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một miếng, 
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chỉ nhận ăn tại hai nhà hay chỉ nhận ăn hai miếng, chỉ nhận ăn tại bảy nhà hay 
chỉ nhận ăn bảy miệng. Vị ây nuôi sóng chỉ với một bát, nuôi sóng chỉ với hai 
bát, nuôi sóng chỉ với bảy bát. VỊ á ау chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một 
bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sóng theo hạnh tiết chế ăn uóng cho 
đến nửa tháng mới ăn một lån. Vị này chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc, gạo lút, ăn gạo 
daddula, ăn bèo cái, ăn cám, ăn váng nước cơm, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân 
bò, ăn trái cây và rễ cây trong rừng, ăn trải cây rụng để sông. Vi йу mặc vải gai 
thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẫn liệm đã quăng đi, mặc 
vải phân tảo у, mặc vải vỏ cây tirīța làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bện từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng cỏ cát tường, mặc áo 
vỏ cây, mặc áo băng các tám gỗ nhỏ ghép lại, mặc áo bằng tóc bën lại thành 
mên, mặc áo băng đuôi ngựa bên lại, mặc áo băng lông cú. Vị ấy là người sóng 
nhó râu tóc, là người sông theo tập tục sông nhồ râu tóc; là người theo hạnh 
thường đứng, không ngôi; là người ngôi chò hỏ, sống theo hạnh ngôi chò hỏ 
một cách tinh tân; là người dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên giường 
gai; sống dùng ván gô làm giường; sống năm trên đất trần; thường năm ngủ 
một bên hông; sông để bụi và nhớp che kín thân mình; sống và ngủ ngoài trời, 
theo hạnh bạ đâu năm đây; sống ăn các ué vật, theo hạnh ăn các uê vật; sóng 
khóng uóng các nuóc lanh, theo hanh khóng uóng nuóc lanh; sóng một đêm 
tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Này Nigrodha, ngươi nghĩ thế nào, như 
vậy có phải là thành tựu các pháp khó hạnh hay không thành tựu? 

— Bạch Thế Tôn, như vậy là thành tựu các pháp khó hạnh, không phải 
không thành tựu. 

— Này Nigrodha, sự thành tựu khó hạnh như vậy, Ta nói răng sẽ đưa đến 
nhiều loại câu ué. 

58. - Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu khô hạnh sẽ đưa đến nhiêu loại 
câu ué? 

— Này Nigrodha, ở đây, một vị khó hạnh tu hành khó hạnh, do khó hạnh 
này, у! ау hoan hy, tâm tư thỏa mãn. Này Nigrodha, vị khó hạnh do siêng tu 
khô hạnh, phát sanh hoan hy, tâm tư thỏa mãn, này Nigrodha, như vậy là câu 
ué cho người khó hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, một vị khô hạnh tu hành khô hạnh, do khô hạnh 
này, vị йу khen mình chê người. Này NIgrodha, vị khó hạnh tu hành khổ hạnh 
nào, do khô hạnh ây khen mình chê người, này Nigrodha, như vậy là câu ué cho 
người khó hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, một vị khô hạnh tu hành khó hạnh, do khổ hạnh này, 
trở thành më say, nhiễm trước, phóng dật. Này Nigrodha, vi tu hành khó hanh 
nào, do khó hanh áy, тё say, nhiễm trước, phóng dát, này Nigrodha, nhu váy là 
câu ué cho người khó hanh. 

59. Lại nữa, này Nigrodha, một v1 khó hạnh tu hành khô hạnh, do khô hạnh 
này, được thọ lãnh cúng dường, cung kính, danh vọng; do được cúng dường, 
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cung kính, danh vọng, trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Nigrodha, vi 
khó hạnh tu hành khô hạnh nào, do khô hạnh ây được thọ lãnh cúng dường, 
cung kính, danh vọng, trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn, này Nigrodha, như 
vậy là câu ué cho người khó hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, một vị khó hạnh tu hành khó hạnh, do khó hạnh 
này, được cúng dường, cung kính, danh vọng; do được cúng dường, cung kính, 
danh vọng nên vị ây khen mình chê người. Này Nigrodha, người khô hạnh tu 
hành khô hạnh nào, do khô hạnh ду, được cúng dường, cung kính, danh vọng: 
do được cúng dường, cung kính, danh vọng này nên khen mình chê người, này 
Nigrodha, như vậy là cầu ué cho người khô hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, một vị khô hạnh tu hành khó hạnh, do khó hạnh 
này, được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, 
danh vọng, trở thành mê say, chấp trước, phóng dật. Này Nigrodha, người khó 
hạnh tu hành khó hạnh nào, do khô hạnh ây được cúng dường, cung kính, danh 
vọng; do được cúng dường, cung kính, danh vọng này, trở thành mê say, chấp 
trước, phóng dật, này Nigrodha, như vậy là câu uê cho người khô hạnh. 


60. Lại nữa, này Nigrodha, một vi khó hạnh tu hành khô hạnh, phân biệt 
các thức ăn: “Món này thích hợp với ta, món này không thích hợp với ta.” Đối 
với các thức ăn không thích hợp thì có ý từ bỏ; đôi với các thức ăn thích hợp thì 
năm giữ, tham đắm, chấp trước, không thấy các sự nguy hiểm, không phân biệt 
chúng là không giải thoát, thọ hưởng chúng. Này Nigrodha, như vậy là câu ué 
cho người khó hạnh. 

Lại nữa, này NIgrodha, một v1 khó hạnh tu hành khô hạnh, nhân vì mong 
mỏi được cúng dường, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng: “Các vua chúa sẽ cung 
kính ta; cũng vậy, các vi đại thân, các vị Sát-đề-ly, các vị Bà-la-môn, các vi gia 
chủ, các vị giáo chủ các giáo phái.” Này Nigrodha, như vậy là câu ué cho người 
khó hạnh. 

61. Lại nữa, này Nigrodha, một vị khô hạnh chóng báng một Sa-món hay 
Bà-la-món khác nhu sau: “Người này sóng án uông đủ mọi thứ như gióng từ rễ 
sanh, giống từ nhánh cây sanh, giông từ đốt sanh, giông từ chiết cây sanh và thứ 
năm là hạt giông từ hạt giỗng sanh, nhai nghiên tật cả chúng, với tâm sét không 
bánh xe được gọi là xương quai hàm và người ta gọi vi ау là một vi Sa-môn. 
Này Nigrodha, như vậy, là câu ué cho người khó hạnh. Lại nữa, này Nigrodha, 
một vị khổ hạnh (һау một Sa-môn hay Bà-la-môn được các gia đình cung kính, 
kính trọng, lễ bái, cúng dường. Thấy vậy, vị ду nghĩ rằng: “Các gia đình cung 
kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường người sông ăn uông đủ mọi thứ. Các gia 
đình ấy không cung kính, kính trọng, lễ bái, củng dường ta, một người tu khó 
hanh.” Do vậy, sanh tật đố, хап tham đối với các gia đình ду. Này Nigrodha, 
như vậy là câu ué cho người khó hạnh. 


4 Asanivicakka = Asani (lưỡi tầm sét) + vicakka. 
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62. Lại nữa, này Nigrodha, một vị khô hạnh trở thành người ngôi nói bật 
giữa công chúng. Này Nigrodha, như vậy là câu ué cho người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khó hạnh, khi đi giữa các gia đình [để khất 
thực] không cho người ta thây mình: “Như vậy là khô hạnh của ta, như vậy là 
khó hạnh của ta...” Này Nigrodha, như vậy là câu ué cho người khó hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khó hạnh làm bộ có vẻ bí mật. Khi được hỏi: 
“Có châp nhận việc này không?”, tuy không châp nhận nhưng trả lời: “Có chấp 
nhận” , tuy chấp nhận nhưng trả lời: "Không chấp nhận.” Như vậy, vi này cô 
tình nói láo, này Nigrodha, như vậy là câu uê cho người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng 
một phương pháp đáng được chập nhận thì người khó hạnh không chấp nhận. 
Này Nigrodha, như vậy là câu ué cho người khô hạnh. 

63. Lại nữa, này Nigrodha, người khó hạnh hay tức giận và ôm lòng oán 
thù. Này Nigrodha, vì người khô hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thủ, này 
Nigrodha, như vậy là câu uê cho người khô hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khó hạnh thường hay giả dói và lừa đảo... tật 
đồ và xan tham... giảo hoạt và ngụy trá... cứng cỏi và quả mạn... có ác ý và bl 
ác ý chi phôi... có tà kiến và tư tưởng cực đoan... chấp trước kinh nghiệm tự 
thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nigrodha, vì một người khó hạnh chấp 
trước kinh nghiệm tự thân, cứng đâu và khó giải thoát, này Nigrodha, như vậy 
là câu ué cho người khô hạnh. 


Này Nigrodha, ngươi nghĩ thế nào, sự thật là như vậy thì những khổ hạnh 
có phải là câu ué hay không câu ué? 


- Bạch Thé Tôn, những khó hanh nhu vậy thật là câu ué, không phải là 
không câu uê. Sự tình này có thê xáy ra, có người khô hạnh có đây đủ tât cả sự 
câu иё trên, nói gì đến câu có câu иё này hay câu ué khác. 


64. — — Này Nigrodha, ở đây, một vị khô hạnh tu hành khó hạnh, do tu khổ 
hạnh này, vị ây không hoan hy, tâm tư không thỏa mãn. Này Nigrodha, người 
khó hạnh tu khó hạnh này, уі khó hạnh này, vị ây không hoan hy, tâm tư không 
thỏa mãn. Như vậy, vị ду được thanh tinh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, một vị khô hạnh tu hành khô hạnh, do tu khó hạnh 
này, vị ấy không khen mình chê người... Như vậy, vị áy được thanh tịnh trong 
trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, một vị khô hạnh tu hành khó hạnh, do tu khổ hạnh 
này, vị ду không mê say, không nhiễm trước, không phóng dật... Như vậy, vị ду 
được thanh tinh trong trường hợp này. 


65. Lại nữa, này Nigrodha, một vị khô hạnh tu hành khô hạnh, do tu khó 
hạnh này, vị ây được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dâu được cúng đường, 
cung kính, danh vọng, vi ây không hoan hy, tâm tư không thỏa mãn... Như vậy, 
vị ây được thanh tinh trong trường hợp này. 
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Lại nữa, này Nigrodha, một vị khô hạnh tu hành khó hanh, do khó hanh này, 
vị ду được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dâu được củng dường, cung 
kính, danh vọng, vị ду không khen mình chê người... Như vậy, vi ay được thanh 
tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, một vị khó hạnh tu hành khô hạnh, do khó hạnh này, 
vị ây được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dâu được cúng dường, cung 
kính, danh vọng, vị ây không mê say, nhiễm trước, phóng dật... Như vậy, vi ây 
được thanh tịnh trong trường hợp này. 

66. Lại nữa, này Nigrodha, một vị khó hạnh tu hành khô hạnh, không phân 
biệt các thức ăn: “Món này thích hợp với ta, món này không thích hợp VỚI ta.” 
Đối với các thức ăn không thích hợp, vi ау không cô у từ bỏ; đối với các thức ăn 
thích hợp, vị ây không năm 210, tham đắm, chấp trước, thấy Các su nguy hiểm, 
phân biệt chúng là không giải thoát, không thọ hưởng chúng... Như vậy, vị ду 
được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, một vị khó hạnh tu hành khó hạnh, vị áy khóng nghi 
răng: “Vi mong mỏi được cúng dường, cung kính, danh vong, các vua chúa së 
cung kính ta; cũng vậy, các vị đại thần, các vị Sát-đề-ly, các у! Bà-la-món, сас 
vị gia chủ, các vị giáo chủ các giáo phái.”... Như vậy, vị ấy được thanh tịnh 
trong trường hợp này. 

67. Lại nữa, này NIgrodha, vị khô hạnh không chóng báng một vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn khác: “Người này sống ăn đủ mọi thứ như giống từ rễ sanh, 
giông từ nhánh cây sanh, giông từ đốt sanh, giống từ chiết cây sanh và thứ nắm 
là hạt giống từ hạt giống sanh, nhai nghiên tật cả chúng, với tầm sét q bánh 
xe được gọi là xương quai hàm, và người ta gọi v1 ây là vị Sa-môn.”... Như vậy, 
vị ây được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khô hạnh thây một Sa-môn hay Bà-là-môn được 
các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cũng dường. Thây vậy, vị ду không 
nghĩ răng: “Các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng đường người sông 
ăn uông đủ mọi thứ. Các gia đình â ây không cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng 
dường ta, một người tu khô hạnh.” Do vậy, vị ду không sanh tật đố, xan tham 
đối với các gia đình... Như vậy, vị ду được thanh tịnh trong trường hop này. 


68. Lại nữa, này Nigrodha, VỊ khô hạnh không trở thành người ngôi nôi bật 
giữa công chúng... Như vậy, vị ây được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khô hạnh khi đi giữa các gia đình [đề khât thực], 
không. giàu giêm mà để cho người ta thấy mình: “Như vậy là khô hạnh của ta, 
như vậy là khó hạnh của ta.”... Như vậy, vị áy được thanh tịnh trong trường 
hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khô hạnh không làm bộ có vẻ bí mật. Khi 
được hỏi: “Có chấp nhận điều này không?”, nêu không chấp nhận thì trả lời: 
"Không chấp nhận”, néu có chấp nhận thì trả lời: “Có châp nhận.”... Như 
vậy, vị ду được thanh tịnh trong trường hợp này. 
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Lại nữa, này Nigrodha, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng 
một phương pháp đáng được chấp nhận thì vị khỗ hạnh chấp nhận... Như vậy, 
vị ду được thanh tịnh trong trường hợp này. 

69. Lại nữa, này Nigrodha, у] khó hạnh không tức giận và không ôm lòng 
oán thù. Này Nigrodha, vì người khó hạnh không tức giận và không ôm lòng 
oán thù, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khô hạnh không giả dối và lừa đảo... không 
tật đỗ và хап tham... không giảo hoạt và ngụy trá... không cứng cỏi và quá 

an... không có ác ý và bị ác ý chi phối... không có tà kiến và tư tưởng cực 
đoan... không chấp trước kinh nghiệm tự thân, không cứng đầu và khó giải 
thoát. Này Nigrodha, vì người khó hạnh không chấp trước kinh nghiệm tự 
thân, không cứng đâu và khó giải thoát, như vậy vị ây được thanh tịnh trong 
trường hợp này. 

Này NIgrodha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thì các khó hạnh ау 
là thanh tinh hay không thanh tịnh? 

- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy thì các khó hạnh ây là thanh tịnh, không 
phải là không thanh tịnh. Các khó hạnh ây đạt đến tôi thượng, đạt đến căn bản. 

— Này NiIgrodha, những khó hạnh như vậy chưa đạt đến tôi thượng, chưa đạt 
đến căn bản, chúng chỉ mới đạt đến vỏ bên ngoài mà thôi. 

70. — Bạch Thé Tôn, như thé nào các khô hạnh đạt đến tôi thượng và đạt đến 
căn bản? Bạch Thé Tôn, thật tốt đẹp thay néu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh 
của chúng con đạt đến tôi thượng, đạt đến căn bản! 

— Này Nigrodha, ở đây, có vị khô hạnh tu bón pháp chê ngự. Và này Nigrodha, 
thế nào là vị khô hạnh tu bốn pháp chế ngự? Này Nigrodha, vị khó hạnh không 
tự sát sanh, không bảo người khác sát sanh, không tán thán sát sanh; không 14у 
của không cho, không khiên người khác lây của không cho, không tán ап lây 
của không cho; không nói láo, không khiến người khác nói láo, không tán Шап 
nói láo; không có tham vọng dục tình, không khiến người khác có tham vọng dục 
tình, không tán thán tham vọng dục tình. Như vậy, này Nigrodha, người khó hạnh 
ây tu hành bốn pháp chế ngự. Này Nigrodha, do người khổ hạnh tu hành bốn 
pháp chế ngự như vậy, sự khó hạnh của vị ây như vậy, vi ду tiên lên chớ không 
rơi xuống hạ phâm. Vị ây lựa một chỗ thanh vắng, tịch mich như khu rừng, gôc 
cây, trên khe núi, trong hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời hay đồng rơm. 
Sau khi đi khất thực về, ап xong, vl ду ngôi kiết-già, lưng thăng và an trú chánh 
niệm trước mặt. Vị ду từ bỏ tham ái ở đời, an trú với tâm thoát ly tham ái, gót sạch 
tâm hết tham ái; từ bỏ sân tâm, an trú với tâm thoát ly sân tâm, khởi lòng thương 
tưởng mọi loài chúng sanh, gột sạch tâm hết sân hận; từ bỏ hôn trâm thụy miên, 
an trú với tâm thoát ly hôn trầm thụy miên, tưởng niệm đến ánh sáng, chánh niệm 
tỉnh giác, gót sạch tâm hết hôn trầm thụy miên; từ bỏ trao hồi, an trú với tâm thoát 
ly trạo hôi, nội tâm an tịnh, gôt sạch tâm hết trao hôi; từ bỏ nghi hoặc, an trú với 
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tâm thoát ly nghi ngờ, không còn nghi hoặc, gót sạch tâm không còn nghi ngờ 
đối với các thiện pháp. 

71. Từ bỏ năm triền cái ây, với trí tuệ làm cho các tâm câu ué giảm nhẹ, vị 
ду an trú, bién mãn một phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thê 
giới, trên, đưới, bề ngang, hết ау phương xứ, cùng khắp vô biên giới, уі ду an 
trú, bién mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Vị ấy an trú, bién mãn với tâm câu hữu với Ы... với tâm câu hữu với hý... với 
tâm câu hữu với xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thê giới, trên, dưới, bề ngang, hết ау 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vi ду an trú, Ыёп mãn với tâm câu hữu với 
xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này Nigrodha, ngươi nghĩ thé 
nào, sự kiện là như vậy, các khó hạnh là thanh tịnh hay không thanh tịnh? 


— Bạch Thé Tôn, sự kiện là như vậy, các khô hạnh là thanh tịnh, không phải 
không thanh tịnh, đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. 


— Này Nigrodha, các khó hạnh như vậy chưa đạt đến tôi thượng, chưa đạt 
đến căn bản, chỉ đạt đến ngoài vỏ thôi. 


72. — Bạch Thê Tôn, những khó hạnh phải như thé nào mới đạt đến tối 
thượng và đạt đến căn bản? Lành thay nếu Thế Tôn khiến cho các khó hạnh của 
con đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản! 


— Này Nigrodha, ở đây một vị khó hanh sóng ché ngự bởi bốn pháp chế 
ngự. Và này Nigrodha, thê nào là một vị khó hạnh sông chế ngự bởi bốn pháp 
chế ngự? ... Như vậy, này Nigrodha, vị khó hạnh sông chế ngự bởi bốn pháp 
chế ngự. Này Nigrodha, do người khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, 

sự khô hạnh của vi ây như vậy, vị ây tiên lên chớ không rơi xuống hạ phẩm. Vị 
ау lựa một chỗ thanh văng... Từ bỏ năm triển cái ду, với trí tuệ làm cho các tâm 
cầu ué giảm thiêu, vị ду an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ... với tâm câu 
hữu với bi... với tâm câu hữu với hy... với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. Vị áy dẫn tâm hướng đến Тас mạng minh. Vi á ây 
nhớ đến các đời quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười 
đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai 
trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiêu hoại và thành kiếp. V1 â ây nhó Tăng: “Tai chỗ kia, ta có tên như thé này, 
dòng họ như thé này, giai cấp như thé này, ăn uống như thé này, thọ khó lạc như 
thé này, tuói tho dén mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại 
chỗ ây. Tại chỗ ây, ta có tên như thê này, dòng họ như thé này, giai cập như thé 
này, ап uóng nhu thé này, tho khó lac nhu thé nay, tuói tho dén muc nhu thé này. 
Sau khi chết tại chỗ ây, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, VỊ ây nhớ đến nhiêu 
đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Này Nigrodha, ngươi nghĩ thế nào, sự kiện là như vậy thì các khó hạnh là 
thanh tịnh hay không thanh tịnh? 
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— Bạch Thê Tôn, sự kiện là như vậy thì các khó hạnh là thanh tịnh, không 
phải không thanh tịnh, và đạt đến tôi thượng, đạt đến căn bản. 


— Này Nigrodha, các khô hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt 
đến căn bản, chúng chỉ đạt đến lớp gỗ xung quanh lõi mà thôi. 


73. — Bạch Thế Tôn, các khô hạnh phải như thé nào mới dat đến tối thượng 
và đạt đến căn bản? Bạch Thé Tôn, lành thay nêu Thế Tôn khiến cho các khô 
hạnh của con đạt được tôi thượng và đạt đến căn bản! 


— Này Nigrodha, ở đây, vị khô hạnh sông chế ngự bởi bốn pháp chê ngự. 
Và này Nigrodha, thé nào là vị khô hạnh sông chế ngự bởi bốn pháp chế ngự? 
.. Như vậy, này Nigrodha, vị khó hạnh sông chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. 
Này Nigrodha, do người khô hạnh tu hành bốn pháp chê ngự như vậy, sự khó 
hạnh của vi ây như vậy, vi ду tién lên chớ không rơi xuông hạ phẩm. Vị ду lựa 
một chỗ thanh vắng... Từ bỏ năm triển cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm câu 
ué giám thiêu, vị ду an trú, biên mãn với tâm câu hữu với từ... Vị ấy an trú, 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ 
ây dẫn tâm hướng đến Thiên nhãn minh, vị áy nhớ đến các đời sông quá khứ 
như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời... Như vậy, vị ду nhớ đến nhiều 
đời sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Vị ау với Thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, Һау sự sông và chết của chúng sanh. Vị á ây biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; người 
may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: “Này các Hiên giả, những 
chúng sanh làm những ác hạnh vê thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo 
tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi ай, ác thú, doa xứ, địa ngục. Này các Hiên giả, còn 
những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phi Dáng 
các bậc Thánh, theo chánh kiên, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 
nay, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, cõi trời, cõi đời 
này.” Như vậy, vi ây ` với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của 
chúng sanh. VỊ â ây biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp 
dë, kẻ thô xấu; người may mắn, kẻ bất hạnh ёи do hạnh nghiệp của họ. 


Này Nigrodha, ngươi nghĩ thế nào, néu sự kiện là như vậy, các khó hạnh là 
thanh tịnh hay không thanh tinh? 


— Bạch Thé Tôn, sự kiện là như vậy, các khó hạnh là thanh tịnh, không phải 
không thanh tịnh, đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản. 


74. — Này Nigrodha, các khô hạnh như vậy đạt đến tối thượng và đạt đến 
căn bản. Này Nigrodha, như ngươi hỏi Ta: “Bạch Thê Tôn, pháp рі là pháp của 
Thế Tôn? Với pháp nào, Thế Tôn huấn dạy các đệ tử? Với pháp nào, các đệ 
tử của ТЬё Tôn được huấn dạy đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản Phạm 
hạnh?” Này Nigrodha, Ta nói гапе sự kiện đó thật là một vẫn dë cao thượng 
hơn và идр nhất hơn mà Ta huấn dạy các đệ tử đạt đến tịnh lạc và xác nhận là 
căn bản Phạm hạnh. 
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Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ây lớn tiếng cao glong бп ào 
nói lớn: 

-Ő dây, các Tôn sư của chúng ta hoàn toàn bát lực. Chúng ta không biết gì 
tốt hơn và cao hơn lời dạy của họ. 


75. Khi gia chủ Sandhana biết được: “Nay các du sĩ ngoại đạo â ду đã bắt đầu 
nghe, đã bắt đầu dé tai, đã bắt đầu chú tâm vào lời Thế Tôn dạy”, liền nói với 
du sĩ Nigrodha: 


— Này Tôn giả NIgrodha, Tôn giả nói với tôi như sau: “Сла chủ có biết 
không? Sa-môn Gotama luận đàm với ai, đối thoại với а1? Với ai đạt được 
tuệ trí? Trí tuệ của Sa-môn Gotama bi hư hoại vì sông với không xứ, Sa-môn 
Gotama không giỏi để điều khiến một hội chúng, không đủ sức đề đối thoại, 
chỉ đề cập đến những vẫn dé ngoại biên. Cũng như con bò một mắt, đi vòng 
tròn và chỉ đi phía bên ngoài; cũng vậy, trí tuệ của Sa-môn Gotama bị hư 
hoại vì sống với không xứ, Sa-môn Gotama không giỏi để điều khiển một hội 
chúng, không đủ sức đề đối thoại, chỉ đề сар đến những vân đề ngoại biên. 
Này gia chủ, nêu Sa-môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ với một câu hỏi, 
chúng tôi có thê chặn đứng ngay; chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể lăn tròn Sa- 
môn Gotama như lăn tròn một cái bình không.” Này Tôn giá, nay Thé Tôn, 
bâc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã đến đây, hãy nêu rõ Thê Tôn không thé 
điêu khiến hội chúng, hãy chứng tỏ Thé Tôn như con bò một mắt, chỉ biết đi 
vòng xung quanh; với một câu hỏi, hãy chặn đứng Thế Tôn lại; và làm cho 
Thé Tôn lăn tròn, như một cái bình không. 


Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha ngôi im lặng, ú rũ, vai sụp xuống, gục 
đâu, ưu tư, câm miệng. 


76. Thế Tôn khi biết được du sĩ Nigrodha 1 im lặng, ú rũ, vai sụp xuống, gục 
đâu, ưu tư, câm miệng như vậy, liên nói với du sĩ Nigrodha: 


— Này Nigrodha, có phải ngươi nói như vậy chăng? 


- Bạch Thê Tôn, thật sự con có nói như vậy, thật là ngu ngốc, si ám và 
bát thiện! 


— Này Nigrodha, ngươi nghĩ thé nào, ngươi có bao giờ nghe các vi du sĩ 
niên cao, trưởng thượng, bậc Tổ sư truyền thông, nói như sau: “Các vi A-la-hán 
Chánh Đăng Слас trong thời quá khử, các vị Thé Tôn này khi nào hội họp lại, 
quy tụ lại, ôn ào, cao giọng, lớn tiếng, chung sông bàn cãi về những рһіёт luận 
vô ích như câu chuyện vê vua chúa, câu chuyện về ăn trộm... câu chuyện về 
hiện hữu và không hiện hữu”, như ngươi và sư trưởng của ngươi hiện nay đang 
làm, hay là những bậc Thé Tôn å ау an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, 
xa văng, ít tiếng, ít động, có gió đông thôi, lánh xa mắt của người đời, thích hợp 
cho sự tĩnh tu như hiện Ta đang sông chăng? 

— Bạch Thế Tôn, con được nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng, bậc 
TỔ sư truyền thông nói như sau: “Các vị A-la-hán Chánh Đăng Giác trong 
quá khứ, các vị Thê Tôn này khi nào hội hop lại, quy tu lại, thời không ón ào, 
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cao giọng, lớn tiêng, chung sông bản cãi vë những phiêm luận vô ích như câu 
chuyện về vua chúa... câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu”, như con và 
sư trưởng của con đang làm. Những bậc Thé Tôn а ау an trú các nhàn tịnh xứ, 
núi rừng tịch mich, xa vàng, ít tiếng, ít động, có gió đồng thôi, lánh xa mắt của 
người đời, thích hợp cho sự tịnh tu như hiện nay Thé Tôn đang sống. 


– Này Nigrodha, ngươi là bậc có trí và niên trưởng, có bao giờ ngươi suy 
nghĩ như sau: “Đức Phật, bậc Спас Ngộ, thuyết giảng giáo pháp đưa đến giác 
ngộ; Thế Tôn là bậc Đã Điều Phục, thuyết giảng giáo pháp đưa đến su điều 
phục; Thé Tôn là bâc An Chi, thuyết giảng giáo pháp đưa дёп an chỉ; Thé Tôn 
là bậc Đến Bờ Bên Kia, thuyết giảng giáo pháp đưa đến bờ bên kia; Thế Tôn là 
bậc Tịnh Lạc, thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự tịnh lạc”? 


77. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã phạm tội một cách ngu s1, mờ ám, bất thiện khi con 
nói về Thé Tôn như vậy. Bạch T hé Tôn, mong Thế Tôn chấp thuận cho tội ау 
là một tội để con ngăn ngừa về sau. 


— Này Nigrodha, thật sự ngươi đã phạm tội một cách ngu 51, mờ ám, bát 
thiện khi ngươi nói về Ta như vậy. Này Nigrodha, khi ngươi đã thây phạm tội 
là phạm tội và phát lộ đúng với hành động, Ta châp nhận sự thú tội của ngươi. 
Này Nigrodha, như vậy là sự tiến bộ trong giới luật của bậc Thánh, là ai thấy 
phạm tội là phạm tội và phát lộ đúng với hành động, thời tương lai sẽ được 
ngăn ngừa. Này Nigrodha, Ta nói cho ngươi như sau: “Người có trí hãy đến 
đây, trung thực, không lừa đảo, chơn trực, Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết pháp.” 
Nêu ут ây thực hành đúng như điều đã dạy, vị ду sẽ tự mình chứng biết, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Cứu cánh Phạm hạnh và mục tiêu 
vô thượng, mà vì lý tưởng này các thiện nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, 
vị ây cần có bảy năm. 


Này Nigrodha, đâu cân phải bảy năm! Người có trí hãy đến đây, trung thực, 
không lửa đảo, chon trực, Та sẽ huân dạy, Ta sẽ thuyết pháp. Nêu vị ây thực 
hành đúng như điều đã dạy, vị ây sẽ tự mình chứng biết, chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú ngay trong hiện tại Cứu cánh Phạm hạnh và mục tiêu vô thượng mà vì 
lý tưởng này các thiện nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo thời chỉ cần có sáu 
năm... năm năm... bốn năm.. . ba năm... hai năm... một năm. 


Này Nigrodha, đâu сап phải một năm! Người có trí hãy đến đây, trung thực, 
không lửa đảo, chơn trực, Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết pháp. Nêu vi ây thực 
hành đúng như điều đã dạy, vị ây sẽ tự mình chứng biết, chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú ngay trong hiện tại Cứu cánh Phạm hạnh và mục tiêu vô thượng mà 
vì lý tưởng này các thiện nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, vị ấy chỉ cần 
bảy tháng. 

Này Nigrodha, đâu cần phải bảy tháng! ... sáu tháng... năm tháng... bốn 
tháng... ba tháng... hai tháng... một tháng... nửa tháng. Này Nigrodha, đâu 


5 Xem M. II. 44. 
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cân có nửa tháng! Người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chơn 
trực, Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết pháp. Nếu vị ây thực hành đúng như điều đã 
dạy, vị ây sẽ tự mình chứng biết, chứng ngộ. chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại Cứu cảnh Phạm hạnh và mục tiêu vô thượng, mà vì lý tưởng này các 
thiện nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo thời vị ây chỉ cần có bảy ngày.” 


78. Này Nigrodha, ngươi có thé nghĩ rằng: “За-тӧп Gotama nói vậy là 
muốn có đệ tử.” Này Nigrodha, nguoi chó có hiểu như vậy! Bôn sư ngươi là ai, 
hãy giữ nguyên vị Bôn sư ду cho ngươi. Này Nigrodha, ngươi có thê nghĩ rằng: 
“Sa-môn Gotama nói vậy là muôn chúng tôi từ bỏ kinh tụng của chúng tôi.” 
Này Nigrodha, ngươi chớ có hiểu như vậy! Kinh tụng của ngươi là gì, hãy giữ 
nguyên kinh tụng ây cho ngươi. Này Nigrodha, ngươi có thê nghĩ răng: “Sa-môn 
Gotama nói như vậy là muôn chúng tôi từ bỏ nghê sống của chúng tôi.” Này 
Nigrodha, chớ có hiểu như vậy! Nghê sống của ngươi là gì, hãy giữ nguyên nghề 

sông ây cho ngươi. Này Nigrodha, ngươi có thé nghĩ răng: “Sa-môn Gotama nói 
vậy là muôn xác tín cho chúng tôi đối với các pháp bất thiện mà truyền thống Tổ 
sư chúng tôi đã xem là bát thiện.” Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy! Những 
pháp bất thiện gi của ngươi và được xem là bất thiện theo truyền. thông Tổ sư, 
hãy giữ chúng nguyên như cũ. Này Nigrodha, ngươi có thé nghĩ răng: “Sa-môn 
Gotama nói vậy là muốn cho chúng tôi từ bỏ những thiện pháp mà truyền thông 
Tổ sư chúng tôi đã xem là thiện pháp.” Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy! 
Những thiện pháp của ngươi và được xem là thiện pháp theo truyền thông Tó su, 
hãy giữ chúng nguyên như cũ. Này Nigrodha, Ta nói vậy không phải vì muốn 
có đệ tử, Ta nói vậy không phải vi muôn khiến các ngươi tu bỏ kinh tụng, Ta nói 
vậy không phải vì muốn khiến các ngươi từ bỏ nghệ sông, Ta nói vậy không phải 
vì muôn xác tín cho các ngươi đối với các pháp bát thiện mà truyền thông Tó sư 
đã xem là bất thiện, Ta nói vậy không phải vì muôn cho các ngươi từ bỏ những 
thiện pháp mà truyên thông Tổ sư đã xem là thiện pháp. 


Và này Nigrodha, có những pháp bât thiện chưa được từ bỏ, làm cho cấu иё, 
đưa đến tái sanh, đem lại đau khó, đưa lại quả khó, đem lại sanh, già, chết trong 
tương lai, những pháp á ду, Ta thuyết giảng để diệt trừ chúng. Nếu các ngươi thực 
hành đúng theo lời giảng dạy, thời các pháp câu ué của các ngươi được trừ diệt, 
các pháp thanh tịnh được tăng trưởng, và các ngươi sẽ tự chứng biết, chứng 
ngộ, đạt đến và an trú ngay trong hiện tại trí tuệ cụ túc, viên mãn. 

_79. Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ây đều ngôi im lặng, ủ rũ, vai sụp 
xuống, cúi đầu, ưu tư, câm miệng như tâm của họ bị Ma vương chi phối. 


Lúc bây giò, Thé Tôn tự nghĩ: “Tất cả kẻ ngu si này bi Ác ma xâm nhập, 
không có một ai có ý nghĩ: “Hãy đến, chúng ta hãy sông đời sống Phạm hạnh 
dưới sự hướng dẫn của Sa-môn Gotama’, còn nói gì đến thời gian bảy ngày!” 

Rôi Thế Tôn rống tiếng rỗng con sư tử trong ngôi vườn của Nữ hoàng 
Udumbarikã dành cho hàng du sĩ, bay trên hư không và hạ xuông núi Kỳ-xà- 
quật. Còn gia chủ Sandhana trở vào thành Vương Xá. 


26. КІМН CHUYÊN LUẬN THÁNH VƯƠNG 
SU TU HỎNG 
(Cakkavdaffi Sihanada Sutta)! 


80. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thé Tôn an trú ở Magadha (Ma-kiệt-đà), tại Маша (Ma-du-la). 
Lúc bây giờ, Thế Tôn gọi chư Tý-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

Các vị Tý-kheo ây bạch Thé Tôn: 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Thế Tôn giảng như sau: 

– Này các Tỷ-kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính minh, tự mình 


nương tựa minh, không nương tựa một ai khác, lây Chánh pháp làm ngọn đèn, 
lây Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là một Tỷ-kheo sông tự mình là ngọn đèn cho 
chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lây Chánh 
pháp làm ngọn đèn, lây Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một 
øì khác? 

Này các Ty-kheo, ó dày, Ty-kheo sóng quán thân trên thân, nhiệt tâm, tinh 
giác, chánh niệm để có thé diệt trừ tham ưu ở đời. ... trên các cảm thọ... trên các 
tâm... sông quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để có thể 
diệt trừ tham ưu ở đời. Này các Tý-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sông tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa minh, không nương tựa một al 
khác, lây Chánh pháp làm ngọn đèn, lây Chánh pháp làm nơi nương tựa, không 
nương tựa một gì khác. 


Này сас Тў-Кһео, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong 0101 
hạn Tổ phụ các ngươi truyền lại. Này các Tỷ-kheo, nêu các ngươi đi lại trong 
giới hạn được phép của mình, trong giới hạn Tổ phụ các ngươi truyền lại thì 
Ma vương sẽ không có cơ hội để xâm nhập, không có cơ hội để nhăm làm đối 
tượng. Này các Tỷ-kheo, chính nhờ nhiếp trì các thiện pháp làm nhân đuyên mà 
công đức này được tàng thịnh. 


! Tên kinh này còn được viết là Cakkavaffi Sutta (Kinh Chuyển Luân Thánh Vươn о). Kinh tương đương trong 
bộ Trường A-hàm kinh là Chuyên Luân Thánh Vương tu hành kinh ЇЙЇ E FAZIT т (701. 0001.06. 0039a21). 
Tham chiêu: Chuyến Luân Vương kinh е Е (T.01. 0026.70. 0520616). 
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61. Thuở xưa, này các 1ý-kheo, со Chuyên Luân Thánh Vương tên là 
Dalhanemi (Kiên Cô Niệm), là vị Pháp vuong, lây Chánh pháp trị nước, chinh 
phục thiên hạ bốn phương, thống tri các quôc độ và đây đủ bảy món báu. Vi ây 
có dày đủ bày món Бап, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, cư sĩ 
báu và thứ bảy là tướng quân báu. VỊ â ây có hơn một ngàn hoàng tử, dõng kiện, 
hùng mạnh, nhiếp phục ngoại địch. Vị này trị vì quả đất này cho đến hải biên, 
dùng Chánh pháp trị nước, không dùng trượng, không dùng kiêm. 


82. Này các Tỷ-kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, Vua 
Dalhanemi cho gọi một người và bảo: 

– Này khanh, khi nào khanh thây thiên luân báu có lặn xuống một ít, có rời 
khỏi vi trí cũ thì báo cho Ta biết. 

— Tàu Đại vương, xin vâng. 

Người ấy vâng đáp lời dạy Vua Dal|hanem. 

Này các Tỷ-kheo, sau nhiêu năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người 


ау thây thiên luân báu lặn xuống một ít, có rời khỏi vi trí cũ. Thấy уду, người 
ду liền đến Vua Ра[ћапеті; khi đến xong, liền báo cho Vua biết: 


— Đại vương có biết chăng, xe báu cõi trời của Ngài đã lặn xuống một ít, đã 
rời khỏi vi trí cũ? 

Này các Tỷ-kheo, Vua Da[hanemi liên cho mời Thái tử và nói răng: 

— Này Thái tử thân yêu, xe báu cõi trời của ta đã lặn xuông một ít, đã rời 
khỏi vị trí cũ. Та nghe nói như sau: “Nếu xe báu cõi trời của Chuyển Luân 
Thánh Vương lặn xuông và rời khỏi vi trí cũ, thời Vua còn sông không bao lâu 
nữa.” Ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đây đủ, nay đã đến lúc tìm 
câu dục lạc chư thiên. Này Thái tử thân yêu, Һау trị vì trái đất này cho đến hải 
biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. 

83. Này các Ty-kheo, Vua Dalhanemi sau khi đã khéo đặt Hoàng tử con đầu 
trên ngôi vuong vị, liên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Này các Tỷ-kheo, sau khi vi Vua Ап sĩ xuất gia bảy ngày, 
xe báu cõi trời liền biễn mát. 


Này các Tỷ-kheo, một người khác đi đến Vua Quán dành Sát-đê-ly: khi đến 
xong, liền tâu Vua Quán dành Sát-đê-ly: 


— Tàu Đại vương, Ngài đã biết xe báu cõi trời đã biến mất chưa? 


Này các Ty-kheo, khi Vua Quán đánh Sát- đễ-ly nghe tin xe báu cối trời đã 
biên mát, liền không được vui, cảm Һау sâu muộn. Rồi Vua ấy đến chỗ Vua Ап 
sĩ ở; khi đến xong, thưa với Vua Ấn sĩ: 


— Đại vương có biết chăng, xe báu cõi trời đã biến mất? 


Này các Тӯ-Кһео, khi nghe nói vậy, Vua Ấn sĩ nói với Vua Quán đảnh 
Sát-đê-ly: 


— Này Thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầằu muộn! Này Thái tử 
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thân yêu, xe báu cõi trời không phải là gia bảo Tổ tiên йё lại! Này Thái tử thân 
yêu, hãy hành trì Thánh vương Chánh pháp! Sự tỉnh này sẽ xảy ra khi con hành 
trì Thánh vương Chánh pháp, vào ngày rám Bồ-tát, con gội đầu trai giới, đi lên 
lầu cao thì xe báu cõi trời sẽ hiện ra đầy đủ ngàn căm, vành xe, trục xe và đầy 
đủ các bộ phận. 

84. — Tâu Đại vương, thê nào là Thánh vương Chánh pháp? 

— Này Thái tử thân yêu, con y cứ vào pháp, kính trọng pháp, cung kính 
pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, tự con trở thành pháp 
tràng, pháp kỳ, xem pháp là thây, tự trở thành người bảo vệ hợp pháp cho thứ 
dân, cho quân đội, cho Sát-đé-ly, cho quân thân, cho Bà-la-môn, cho gia chủ, 
cho thị dân, thôn dân, cho Sa-môn, Bả-la-môn, cho các loài thú và loài chim! 
Chó có làm gì phi pháp trong quốc độ của con! Này con thân yêu, néu trong 
quốc độ của con có người không có tiền của, hãy đem tiên của cho người ấy! 
Này con thân yêu, nêu trong quôc độ của con có những Sa-môn, Bà-la-môn từ 
bỏ dục vong, khóng phóng dật, thực hành nhàn nhục từ ái, nhiếp phục tự ký, an 
chỉ tự kỷ, giải thoát tự kỷ, thỉnh thoảng sẽ đến với con và hỏi con: “Này Tôn 
giả, thé nào là thiện, thế nào là bất thiện, thê nào là có tội, thế nào là không có 
tội, như thế nào nên thực hành, như thế nào không nên thực hành, hành động 
như thé nào đem lại bất lợi và đau khô cho tôi lâu ngày, hành động như thế nào 
đem lại lợi ích và hạnh phúc cho tôi lâu ngày?” Con hãy nghe họ và ngăn chặn 
họ khỏi sự bất thiện và khuyến khích họ làm điêu thiện! Này con thân yêu, như 
vậy là Thánh vương Chánh pháp. 

85. — Thưa vâng, tâu Đại vương. 

Này các Tỷ-kheo, Vua Quán dành Sát-đê-ly trả lời Vua Ап sĩ và thực hành 
Thánh vương Chánh pháp. Khi thực hành Thánh vương Chánh pháp, vào ngày 
răm Bồ-tát, Vua gội đâu trai 2101, đi lên lầu cao thì xe báu cõi trời hiện ra йду 
đủ ngàn căm, vành xe, trục xe vả đây đủ các bộ phận. Thây vậy, Vua Quán dành 
Sát-đê-ly nghĩ răng: “Ta được nghe nói như sau: “Quán đảnh vương Sát- 4ё-1у 
nào vào ngày гат Bô-tát gội đầu trai 2101, đi lên lầu cao và thiên bảo luân hiện 
ra đây đủ ngàn căm, vành xe, trục xe và đây đủ các bộ phận thì vị Vua â ây là 
Chuyên Luân Thánh Vương. Như vậy, ta là Chuyên Luân Thánh Vương.” 


Này các Ty-kheo, Vua Quán đánh Sát- đế-ly từ chỗ ngôi đứng dậy, йар 
thượng y qua một bên vai, tay trái cầm bình nước, tay mặt tưới nước trên bảo 
luân và nói: “Нау lăn, này Tôn bảo luân! Hãy nhiếp phục tất cả, này Tôn bảo 
luân!” Và này các Ту-кһео, xe báu lăn vê hướng Đông, Chuyên Luân Thánh 
Vương theo sau cùng với bốn loại binh chủng. Và này các 1ỷ-kheo, chỗ nào xe 
báu ấy dừng lại, chỗ ây Chuyên Luân Thánh Vương an trú cùng với bón loai 
binh chủng. Này các Ty-kheo, các vị vua chu hâu ở hướng Đông đều đến yết 
kiên Chuyên Luân Thánh Vương và пот: 

— Hãy đến đây, Đại vương! Thiện lai, Đại vương! Tất cả đều thuộc của Đại 
vương! Đại vương hãy thuyết giảng! 
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Chuyên Luân Thánh Vương bèn nói: 

— Chớ có sát sanh! Chớ có lấy của không cho! Chớ có sông tà hạnh trong 
các dục! Chớ có nói láo! Chớ có uống rượu! Và hãy thọ hưởng theo những gi 
đã có dé thọ hưởng! 


Này các Tỷ-kheo, các vị vua thù nghịch ở hướng Đông đều trở thành chư 
hâu của Chuyên Luân Thánh Vương, 


86. Này các Ty-kheo, xe báu â ây chìm xuống biển hướng Đông, vượt qua 
biển á Ấy, lăn về hướng Nam... trở thành chư hâu của Chuyển Luân Thánh Vương. 
Này các Tỷ-kheo, rôi xe báu â ду chìm xuống biên hướng Nam, vượt qua biển ấy, 
lăn về hướng Tây, Chuyển Luân Thánh Vương theo sau cùng với bôn loại binh 
chủng. Và này các Tỷ-kheo, chỗ nảo xe báu ây dừng lại, chỗ ây Chuyển Luân 
Thánh Vương an trú cùng với bốn loại binh chủng. Này các Ту-Кһео, các vị 
vua chư hâu ở hướng Tây đều đến yết kiên Chuyển Luân Thánh Vương và nói: 


— Hãy đến đây, Đại vương! Thiện lai, Đại vương! Tất cả đều thuộc của Đại 
vương! Đại vương hãy thuyết giảng! 

Chuyển Luân Thánh Vương bèn nói: 

— Chớ có sát sanh! Chớ có lây của không cho! Chớ có sông tà hạnh trong 
các dục! Chớ có nói láo! Chớ có uống rượu! Và hãy thọ hưởng những gi đã có 
để thọ hưởng! 


Này các Tỷ-kheo, các vua thù nghịch ở hướng Tây đêu trở thành chư hầu 
của Chuyên Luân Thánh Vương. 


87. Này các Tỷ-kheo, rôi xe báu ây chìm xuống biển hướng Tây, vượt 
qua biển ấy, lăn về hướng Bắc, Chuyên Luân Thánh Vương theo sau cùng với 
bốn loại binh chung. Và này các Tỷ-kheo, chỗ nào xe báu ây dừng lại, chỗ ây 
Chuyên Luân Thánh Vương an trú cùng với bốn loại binh chủng. Này các Tỷ- 
kheo, các vị vua chư hầu ở hướng Bắc đêu đến yết kiến Chuyên Luân Thánh 
Vương уа nói: 

— Hãy đến đây, Đại vương! Thiện lai, Đại vương! Tất cả đều thuộc của Đại 
vương! Đại vương hãy thuyêt giảng! 

Chuyên Luân Thánh Vương bèn nói: 

— Chớ có sát sanh! Chớ có lây, của không cho! Chó có sông tà hạnh trong 
các dục! Chó có nói láo! Chó có uống rượu! Và hãy thọ hưởng những øì đã có 
để thọ hưởng! 

Này các Tỷ-kheo, các vua thù nghịch ở hướng Bắc đêu trở thành chư hầu 
của Chuyên Luân Thánh Vương. 

Này các Tỷ-kheo, khi xe báu ây đã chinh phuc quà dát cho đến hải biên, liền 
trở vë kinh đô và đứng lại như là dính liên trước cửa điện công ly trong nội cung 
của Chuyên Luân Thánh Vương và chói sáng nội cung của Vua. 

88. Này các Ty-kheo, lân thứ hai, Chuyển Luân Thánh Vương... Này các 
Tý-kheo, lân thứ ba, Chuyên Luân Thánh Vương... Này các Tỷ-kheo, lần thứ 
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tư, Chuyên Luân Thánh Vương... Này các Tỷ-kheo, lần thứ năm, Chuyên Luân 
Thánh Vương... Này các Tỷ-kheo, lân thứ sáu, Chuyên Luân Thánh Vương... 
Này các Tỷ-kheo, lân thứ bảy, Chuyên Luân Thánh Vương, sau nhiêu năm, 
nhiêu trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi một người và bảo: 


— Này khanh, khi nào khanh Һау xe báu cõi trời có lặn xuông một ít, có rời 
khỏi vị trí cũ thì báo cho ta biết. 


— Tâu Đại vương, xin vâng. 
Này các Tỷ-kheo, người ау vâng đáp lời dạy của Chuyên Luân Thánh Vương. 
Này các Tỷ-kheo, sau nhiêu năm, nhiêu trăm năm, nhiều ngàn năm, người 


ау ау xe Бап cõi trời lặn xuống một ít, có rời khỏi vi trí cũ. Thây Vậy, nguòi 
ду liền đến Chuyển Luân Thánh Vương: khi đến xong, liên báo cho Vua biết: 


— Đại vương có biết chăng, xe báu cõi trời của Ngài đã lặn xuống một ít, đã 
rời khỏi vi trí cũ? 

89. Này các Tỷ-kheo, Chuyên Luân Thánh Vương liền cho mời Thái tử và 
nói гапа: 

— Này Thái tử thân yêu, xe báu cối trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi 
vị trí cũ. Ta nghe như sau: “Nếu thiên bảo luân của Chuyên Luân Thánh Vương 
có lặn xuống một ít và rời khỏi vị trí cũ thì Vua còn sóng không bao lâu nữa.” 
Ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đây đủ. Nay đã đến lúc tìm câu dục 
lạc chư thiên. Này Thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất пау cho đến hải biên! Ta 
sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. 


Này các Ту-Кһео, Chuyên Luân Thánh Vương, sau khi đã khéo đặt Thái tử 
con đâu trên ngôi Vương vị, liên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. 


Này các y kheo, sau khi Chuyên Luân Thánh Vương xuất gia bảy ngày, 
xe báu cõi trời ду biên mắt. 


90. Мау сас Tỷ-kheo, một người khác đi đến Vua Quán dành Sát-đề-ly: khi 
đến nơi, liên tâu với Vua: 


— Đại vương có biết chăng, xe báu cõi trời đã biên mất? 


Này các Ty-kheo, khi Vua Quán dành Sát-đề- ly nghe tin xe báu cõi trời đã 
biến mát, liên không được уш vẻ và cảm thây sâu muộn. Vua â ây không đến 
chỗ Vua Ап sĩ và hỏi về Thánh vuong Chánh pháp. Vi ây tự cai tri quôc gia 
theo ý của mình. Vì cai trị quốc gia theo ý của mình nên quốc gia không được 
hưng thịnh như trong thời xưa, khi các vua chúa cai trị theo Thánh vương 
Chánh pháp. 

Này các Тӯ-Кһео, rôi các vị đại thân, cận thân, tài chánh quan, các cận vệ, 
các thủ môn quan, các vị sông băng bùa chú tụ họp lại, cùng đến Vua Quán 
đánh Sát-đề-ly và nói: 

— Tàu Đại vương, vì Đại vương cai tri quốc gia theo ý Đại vương nên quốc 
gia không được hưng thịnh như trong thời xưa, khi các vua chúa cai tri theo 
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Thánh vương Chánh pháp. Nay có các vị đại thân, cận thần, tài chánh quan, 
các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sông băng bùa chú, chúng tôi và một sô 
các vị khác thọ trì Thánh vương Chánh pháp. Tâu Đại vương, néu Đại vương 
hỏi chúng tôi về Thánh vương Chánh pháp; nêu được hỏi, chúng tôi sẽ trả lời 
cho Đại vương rõ về pháp này. 


91. Này các Ту-Кһео, rồi Vua Quán dành Sát-đề-ly cho mời họp các vị đại 
thần, cận thân, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sông bằng 
bùa chú vả hỏi về Thánh vương Chánh pháp. Và những vị này được hỏi, đã trả 
lời về Thánh vương Chánh pháp. Khi nghe họ nói xong, VỊ vua CÓ sáp đặt sự hộ 
trì, ngăn chặn, che chở nhưng không cho người nghèo tiền của, và vì vậy, nghèo 
đói lan rộng. Vì nghèo đói lan rộng, một người đã lây vật không cho của những 
người khác, và hành động â ду được 201 là ăn trộm. Người ta băt anh ta và dẫn 
đến trước Vua Quán dành Sát-đế-ly và tâu Vua: 


— Tàu Đại vương, người này lây vật không cho của những người khác, hành 
động này được gọi là ăn trộm. 

Này các Tý-kheo, khi nghe vậy, Vua Quán đảnh Sát-đê-ly nói với người ấy: 

— Này ngươi, có phải ngươi lây vật không cho của những người khác, tức 
là ăn trộm? 

— Tâu Đại vương, sự thật có vậy. 

— Sao lại làm vậy? 

— Tàu Đại vương, con không có gì dé sông! 

Này các Tý-kheo, Vua Quán đánh Sát-đề-ly liên cho người ây tiền của và nói: 

= Này ngươi, với tiền của này, ngươi hãy tự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cha 
mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiên hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với 


công đức tôi thăng cho các vị Sa-môn, Bà-la-môn, mà kết quả là hưởng lạc thọ 
hiện tại và sanh thiên giới trong tương lai. 


Này các Tý-kheo, người ây vâng theo lời Vua Quán dành Sát-đề-ly và tâu: 
— Thưa vâng, Đại vuong. 


Này các Ty-kheo, rói mót người lây ` vật không cho của những người khác, tức 
là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước mặt Vua Quán dành Sát-đé-ly và 
tâu Vua: 


— Tâu Đại vương, người này lây vật không cho của những người khác, tức 
là ăn trộm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nghe vậy, Vua Quán dành Sát-đề-ly nói với người íy: 

— Này ngươi, có phải ngươi lây vật không cho của những người khác không, 
tức là ăn trộm? 

— Tâu Đại vương, sự thật có vậy. 

— Sao lại làm vậy? 

— Tàu Đại vương, con không có gì dé sống! 
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Này các Tý-kheo, Vua Quán đánh Sát-đềé-ly liên cho người ấy tiền của và nói: 

— Này ngươi, với tiền của này, ngươi hãy tự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cha 
mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tién hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với 
công đức tôi thăng cho các vị Sa-môn, Bà-la-môn, mà kết quả là hưởng lạc thọ 
hiện tại và sanh thiên giới trong tương lai. 


Này các Tý-kheo, người ду vâng theo lời Vua Quán dành Sát-đề-ly và tâu: 

— Thưa vâng, Đại vương. 

92. Này các Tỷ-kheo, nhiêu người nghe: “Những ai lây vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm, vua cho những người ду tiền của.” Nghe 


vậy, họ nghi: “Chúng ta hãy lây vật không cho của những người khác, tức là 
ăn trộm. ˆ 


Này các Tỷ-kheo, lại một người khác lây vật không cho của những người 
khác, tức là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước Vua Quán dành 
Sát-đế-ly và tâu Vua: 

— Tàu Раі vương, người này lây vật không cho của những người khác, tức 
là ăn trộm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Vua Quán dành Sát-đề-ly nói VỚI 
người ây: 

— Này ngươi, có phải ngươi lẫy vật không cho của những người khác, tức 
là ăn trộm? 

— Tâu Đại vương, sự thật có vậy. 

— Sao lại làm vậy? 

— Таџ Đại vương, con không có gì đề sông! 

Này các Ty-kheo, Vua Quán dành Sát-đề- ly suy nghi: “Néu a1 lây vật không 
cho của những người khác, tức là ăn trộm, và ta cho họ tiền của thì lây vật 
không cho như vậy tăng trưởng. Nay ta phải ngăn chặn triệt để người ấy, hình 
phạt thích đáng và chặt đầu nó.” 

Này các Tý-kheo, Vua Quán dành Sát-đề-ly ra lệnh cho các người: 

– Này các khanh, hãy lây dây thật chắc, cột tay ra đăng sau với gút thật chặt, 
cạo đầu nó, dắt nó đi với tiếng trồng khe khắt từ đường này đến đường khác, 
từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt nó ra khỏi cửa phía Nam, ngăn chặn triệt để 
người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó. 

— Tâu Đại vương, thưa vâng. 

Này các Ту-Кһео, các người ау vâng theo lệnh của Vua Quán dành Sát- đê- 
ly, lây dây thật chắc, cột tay ra đảng sau уо1 gút thật chặt, cạo đâu anh ta, dắt 
anh ta đi với tiếng trông khe khăt từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này 
đến ngã tư khác, dắt anh ta ra khỏi cửa phía Nam, ngăn chặn triệt để người ây, 
hình phạt thích đáng và chặt đầu anh ta. 


93. Này сас Tý-kheo, nhiều người nghe: “Những ai lây vật không cho của 
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những người khác, tức là ăn trộm, Vua ngăn chặn triệt để họ, hình phạt thích 
đáng và chém đâu họ.” 

Nghe vậy, những người ây nghĩ: “Chúng ta hãy rèn kiêm cho thật bén, với 
những kiếm bén này, chúng ta sẽ lây vật không cho của họ, tức là ăn trộm, sẽ 
ngăn chặn triệt dé chúng, hình phạt thích đáng chúng và chém đâu chúng.” 


Những người ây rèn kiếm bén, sau khi rèn kiếm bén xong, họ đi cướp làng, 
họ đi cướp thôn xóm, họ đi cướp thành, họ đi cướp đường, họ lây vật không 
cho, tức là ăn trộm, họ ngăn chặn triệt để những người mà họ ăn trộm, hình phạt 
thích đáng và chém đầu những người này. 


94. Này các Tỷ-kheo, như vậy, vì không cho người nghèo tiền của nên 
nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cặp tăng thịnh, vì trộm 
сар tăng thịnh nên đao kiểm được tăng thịnh, vì đao kiêm được tăng thịnh nên 
sát sanh tăng thịnh, vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh, vì nói láo tăng 
thịnh nên tuôi thọ của loài hữu tình giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiêu, vì tuôi 
thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiêu nên loài người tuổi thọ đến tám vạn năm 
và con của họ thọ bón vạn năm. 


Này các Ту-Кһео, khi loài người thọ bốn vạn năm, một người khác lây vật 
không cho, tức là ăn trộm. Người ta bắt người này lại, dẫn đến trước Vua Quán 
dành Sát-đé-ly và thưa: 

— Tàu Đại vương, người này lây vật không cho của những người khác, tức 
là ăn trộm. 

Này các Ty-kheo, khi nghe nói vậy, Vua Quán đánh Sát-đê-ly nói với 
nguòi ау: 

— Này ngươi, có thật ngươi lây vật không cho của những người khác, tức là 
ăn trộm không? 

— Tâu Đại vương, không. 

Người ây cô ý nói không thật. 

95. Này các Tỷ-kheo, như vậy, vì không cho tiền của những người nghèo 
nên nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm сар tăng thịnh, vì 
trộm cắp tăng thịnh nên đao kiêm tăng thịnh, vì đao kiêm tăng thịnh nên sát 
sanh tăng thịnh, vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh, vì nói láo tăng 
thịnh nên tuói thọ của loài người giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu, vì tuôi thọ 
giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên loài người tuôi thọ đến bốn vạn năm và 
con của họ thọ hai vạn năm. 


Này các Tỷ-kheo, khi loài người tuôi thọ дёп hai vạn năm, một người khác 
lây vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Một người khác báo 
với Vua Quán dành Sát-đé-ly vê người ду: 

— Tâu Đại vương, người này đã lây vật không cho của những người khác, 
tức là ăn trộm. 

Như vậy người ду đã bị nói хам. 
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96. Này các Tý-kheo, như vậy, vì không cho tiên của những người nghèo 
nên nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm сар tăng thịnh... 
vì nói xâu được tăng thịnh nên tuôi thọ loài người giảm thiêu và sắc ‚йер giảm 
thiêu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiêu nên tuổi thọ loài 
người chỉ có hai vạn năm và con của họ chỉ thọ một vạn năm. 


Này các Ty-kheo, khi tuôi thọ loài người đến một vạn năm, một số chúng 
sanh có sắc đẹp, một số không có sắc đẹp. Những chúng sanh không có sắc đẹp 
tham đăm những chúng sanh có sắc đẹp và có tà hạnh với vợ những người khác. 


97. Này các Ty-kheo, như vậy, vì không cho tiền của những người nghèo 
nên nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cáp tăng thịnh... nên 
tà dâm tăng thịnh, vì tà dâm tăng thịnh nên tuôi thọ loài người giảm thiêu và sắc 
đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ 
loài người chỉ có một vạn năm và con của họ chỉ thọ năm ngàn năm. 


98. Này các Tỷ-kheo, khi tuôi thọ loài người chỉ có năm ngàn năm thì hai 
pháp tăng thịnh, tức là ác khẩu và nói lời phù phiểm. Khi hai pháp này tăng 
thịnh thời tuôi thọ các loài hữu tình giảm thiêu, sắc đẹp giảm thiêu. Vi tuôi thọ 
của họ giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiêu nên tuôi thọ loài người chỉ còn năm 
ngàn năm và con của họ một sô người sông hai ngàn năm trăm năm, một số 
người sông hai ngàn năm. 


99, Này các Tỷ-kheo, khi tuôi thọ loài người chỉ có hai ngàn năm trăm năm, 
tham và sân tăng thịnh. Vì tham và sân tăng thịnh nên tuổi thọ các loài hữu tình 
giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiêu. Vì тїбї thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm 
thiêu nên tuổi thọ loài người chỉ có hai ngàn năm trăm năm và các người con 
chỉ có một ngàn năm. 


100. Này các Tỷ-kheo, khi tuôi thọ loài người chỉ có một ngàn năm thì 
tà kiến tăng thịnh. Vì tà kiến tăng thịnh nên tuôi thọ các loài hữu tình giảm 
thiệu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiêu và sắc đẹp giảm 
thiểu nên tuôi thọ loài người chỉ có một ngàn năm và các người con chỉ có 
năm trăm năm. 


101. Này các Tý-kheo, khi tuôi thọ loài người chỉ có năm trăm năm thì ba 
pháp tăng thịnh: Phi pháp dục, phi ly tham và tả kiến. Khi ba pháp này tăng 
thịnh thời tuói thọ của các loài hữu tỉnh giảm thiêu, sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuôi 
thọ của họ giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ loài người chỉ có năm 
trăm năm, còn những người con, một sô sống đến hai trăm năm mươi năm, một 
sô sông đến hai trăm năm. 


Này các Tỷ-kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ có hai trăm năm mươi năm, 
những pháp sau này táng thịnh: Thiếu sự hiểu kính đôi với cha mẹ; thiêu sự 
kính lễ đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn; thiếu sự kính trọng đối với các vị 
đứng đâu trong gia đình. 


102. Này các Tỷ-kheo, như vậy, vì không cho tiền của những người nghèo 
nên nghèo đói tăng thịnh, vì nghèo đói tăng thinh nên trộm căp tăng thịnh, vì 
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trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm tăng thịnh, vì đao kiếm tăng thịnh nên sát 
sanh tăng thịnh, vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh, vì nói láo tăng 
thịnh nên nói xâu tăng thịnh, vì nói xâu tăng thịnh nên tà hạnh tăng thịnh, vì tà 
hạnh tăng thịnh nên hai pháp tăng thịnh tức là ác khâu và nói lời phù phiém, vì 
hai pháp này tăng thịnh nên tham và sân tăng thịnh, vì tham và sân tăng thịnh 
nên tà kiến tăng thịnh, vì tà kiến tăng thịnh nên ba pháp tăng thịnh: Phi pháp 
dục, phi lý tham và tà kiến. Vì ba pháp này tăng thịnh nên các pháp sau đây 
tăng thịnh: Thiếu sự hiểu kính đối với cha mẹ; thiếu sự kính lễ đối với các vị 
Sa-môn, Bả-la-môn; thiếu sự kính trọng đối với các vị đứng đầu trong gia đình. 
Vì những pháp này tăng thịnh nên tuôi thọ các loài hữu tình này giảm thiêu và 
sắc đẹp giảm thiểu, vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên loài người 
chỉ sông có hai trăm năm mươi nắm, và các người con chỉ có một trăm năm. 


103. Này các Ту-Кһео, một thời sẽ đến khi những người con của loài người 
chỉ sông đến mười tuôi. Này các Ty-kheo, khi tuổi thọ loài người chỉ con mười 
tuôi, con gái đến năm tuôi sẽ lập gia đình. Này các Tỷ-kheo, khi tuôi thọ loài 
người chỉ có mười tuổi, các loại sau này sẽ bién mắt, tức là tô, lạc, dầu, đường 
cát và muối. Này các Tỷ-kheo, khi tuôi thọ loài người chỉ có mười tuôi, loại 
hột kudrusa trở thành món ăn tối thượng. Này các Ty-kheo, như hiện nay, cháo 
thịt là những món ăn tối thượng: cũng vậy, này các Ty-kheo, khi tuôi thọ loài 
người đến mười tuôi, loại hột kudrusa trở thành món ăn tói thượng. Khi tuôi 
thọ loài người đến mười tuổi, mười thiện hạnh hoàn toàn biến mát và mười bát 
thiện hạnh tăng thịnh tôi đa. Này các Tỷ-kheo, khi tuôi thọ loài người đến mười 
бибі, chữ thiện cũng sẽ không còn, nói g al là người làm điều thiện. Này các 

Ty-kheo, khi tuói thọ loài người đến mười tuôi, những ai thiếu sự hiểu kính đối 
với cha mẹ; thiêu sự hiểu kính đối với Sa-môn, Bà- la-môn; thiểu sự cung. kính 
đối với người đứng đâu trong gia đình, những người ấy sẽ được người ta lễ bái, 
tán dương. Này các Ty-kheo, như hiện nay, những ai hiệu kính đối với cha mẹ; 
kính lê đôi với các vị Sa-môn, Bà-la-môn; cung kính đối với những người đứng 
đầu trong ола đình, những người ây được người ta lễ bái, tán dương; cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, khi tuôi thọ loài người đến mười бибі, những ai thiêu sự hiĉu 
kính đối với cha те; thiếu sự kính lễ đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn; thiêu 
sự cung kính đối với các vị đứng đầu trong gia đình, những người ду được 
người ta lễ bái, tán dương. 

Này các Tỷ-kheo, khi tuôi thọ loài người chỉ có mười бибі, không có phân 
biệt mẹ hay bá mẫu hay thúc mẫu, vợ con của sư trưởng, chị dâu của cha. Thế 
giới rơi vào thông dâm như đê, gà, heo, chó và chó rừng. Này các Ту-Кһео, khi 
tuôi thọ loài người chỉ có mười tuổi, các loài hữu tỉnh đôi với nhau hại tâm rất 
mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Mẹ 
đối với con, con đôi với mẹ, cha đối với con, con đối với cha, anh đối với em, 
em đôi với anh, em đối với chị, chị đối với em hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất 
mãnh liệt, ác y rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Này các Tý-kheo, như người 
thợ săn khi thấy loài thú, hại tâm rất mãnh liệt khởi lên, sân tâm rất mãnh liệt, 
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ác y rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt khởi lên; cũng vậy này các Tỷ-kheo, khi 
tuôi thọ loài người chỉ có mười tuôi, các loài hữu tình đối với nhau hại tâm rất 
mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý råt mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. 


104. Này các Tỷ-kheo, khi loài người tuôi thọ chỉ có mười tuôi, đao trượng 
kiêm khởi lên trong bảy ngày. Trong thời gian ду, họ xem nhau như loài thú, 
đao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của họ. Với dao kiếm sắc bén ấy, họ tàn hại 
mạng nhau, xem nhau như loài thú. Này các Tỷ-kheo, giữa các loài hữu tình ấy, 
một số suy nghĩ: “Chúng ta chó giót al, mong đừng ai giết chúng tal Chúng ta 
hãy đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc hay khe núi và sông 
với rễ và trái сау!” Họ đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc 
hay khe núi và sông với rễ và trái cây. Sau thời gian bảy ngày, họ từ rừng cỏ, 
rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc hay khe núi đi ra, ôm lẫy nhau, cùng 
nhau an ủi, khoan khoái nói với nhau: “Sung sướng thay được thây bạn còn 
sông! Sung sướng thay được thây bạn còn sống!” 


105. Này các Tỷ-kheo, rồi các loài hữu tình â ây suy nghĩ: “Vì chúng ta tạo 
nhân bất thiện pháp nên bà con chúng ta bị giết hại nhiều như vậy. Vậy chúng 
ta hãy làm điều thiện! Chúng ta làm điều thiện như thế nào? Chúng ta chớ có 
sát sanh! Đó là điều thiện chúng ta có thé làm.” “Chúng ta sẽ không sát sanh”, 
đó là điều thiện họ làm. Do hành thiện pháp làm nhân, tuôi thọ của họ được 
tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vì tuôi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được 
tăng thịnh nên tuôi thọ loài người chỉ có mười tuôi nhưng con của họ thọ đến 
hai mươi tuôi. 


Này các Tỷ-kheo, rồi các loài hữu tình ây suy nghi: “Chúng ta nhờ hành 
thiện pháp làm nhân nên tuôi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vậy 
chúng ta hãy làm việc thiện nhiều hơn nữa! Chúng ta hãy gìn giữ không lây 
của không cho, gìn giữ không làm các tà hạnh, gìn giữ không nói láo, gìn giữ 
không nói hai lưỡi, gìn giữ không ác khâu, гїп giữ không nói lời phù phiếm, từ 
bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ tà kiến, từ bỏ ba pháp: Phi pháp dục, phi lý tham và tà 
kiến! Chúng ta hãy hiểu kính cha mẹ; kính lễ các vị Sa-môn, Bà-la-môn; cung 
kính các vị đứng đầu trong gia đình! Chúng ta hãy thực hành thiện pháp ấy!” 


Họ hiểu kính mẹ, hiểu kính cha; kính lễ các vị Sa-môn, Bà-la-môn; cung 
kính các vi đứng đầu trong gia đình, họ thực hành thiện pháp này. Do hành thiện 
pháp làm nhân, tuôi thọ tăng thịnh, sắc dep táng thinh. Vi tuói tho táng thinh và 
sắc đẹp tăng thịnh, tuôi thọ loài người đên hai mươi tuôi và các người con sẽ 
lên đên bốn mươi tuổi. Тобі thọ loài người lên đến bón mươi tuôi và các người 
con sẽ lên đến tám mươi tuôi. Tuôi thọ loài người lên đến tám mươi tuôi và các 
người con sẽ lên đến một trăm sáu mươi tuôi. Tuổi thọ loài người lên đến một 
trắm sáu mươi tuổi và các người con sẽ lên đến ba trăm hai mươi tuôi. Tuôi thọ 
loài người lên đến ba trăm hai mươi tuổi và các người con sẽ lên đến sáu trăm 
bốn mươi tuôi. Тобі thọ loài người lên đến sáu trăm bốn mươi tuôi và các người 
con sẽ lên đến hai ngàn tuôi. Тоді thọ loài người lên đến hai ngàn tuổi và các 
người con sẽ lên đến bón ngàn tuổi. Tuổi thọ loài người lên đến bốn ngàn tuôi 
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và Các người con sẽ lên đến tám ngàn tuổi. Tuôi thọ loài người lên đến tám ngản 
tuôi và các con sẽ lên đến hai vạn tuôi. Tuôi thọ loài người lên đến hai vạn tuôi 
và các người con sẽ lên đến bón van tuôi. Tuói thọ loài người lên đến bón vạn 
tuổi và các người con sẽ lên đến tám vạn tuôi. 


Này các Ty-kheo, khi tuôi thọ loài người lên đến tám vạn tuôi, các người 
con gái đến năm trăm tuôi có thê thành lập gia đình. 


106. Này các Tỷ-kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi, ba 
chứng bệnh sau đây có mặt: Lòng dục, tham ăn và già. Này các Tỷ-kheo, khi 
tuổi. thọ loài người lên đến tám vạn tuôi, nước Jambudipa (Diêm- phù- đề) này 
sẽ rất hùng mạnh và phong phú. Các làng mạc, tỉnh thành, kinh đô ở sát nhau 
đến nỗi con gà gáy bên này, bên kia có thể nghe được. Này các Ty-kheo, khi 
tuổi thọ loài người lên đên tám vạn tuôi, nước JambudIpa này sẽ rất phôn 
thịnh với người Ауїсї (A-ty địa ngục), giống như rừng lau hay rừng sậy. Này 
các Tỷ-kheo, khi tuôi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi, thành phô Bãrãnasĩ 
(Ba-la-nạ1) này là kinh độ tên gọi Ketumatī, rât là hùng mạnh, phong, phú, 
đông dân cư và ăn uống đây đủ. Này các Tỷ-kheo, khi tuôi thọ loài người lên 
đến tám vạn tuôi, tại nước J ambudipa này, sẽ có tám vạn bốn ngàn thành phó 
và Ketumatī sẽ là kinh đô tối thượng. 


Này các Tý-kheo, khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuôi, ở kinh đô 
Ketumatī, có vị Chuyên Luân Thánh Vương tên là Sankha ra đời, là vi Pháp 
vương, lây Chánh pháp trị nước, chính phục thiên hạ bốn phương, cai trị các 
quốc độ, và dày đủ bảy món báu, tức là xe báu, vol báu, ngựa báu, châu báu, 
nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu. VỊ â ây có hơn một ngàn hoảng 
tử, dõng kiện, hùng mạnh, nhiếp phục ngoại địch, vị này trị vì quả đât này cho 
đến hải biên, dùng Chánh pháp trị quốc, không dùng trượng, không dùng kiếm. 


107. Này các Tý-kheo, khi tuôi thọ loài người lên đến tám vạn tuôi, có Thé 
Tôn tên là Metteyya sẽ ra đời, là vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn như Ta nay sanh ra ở đời này, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu 
Ngu Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn. Vi này tự mình biết, chứng và 
tuyên thuyêt quå đât này góm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, thé ĐIỚI 
này với Sa-môn, Bả-la-môn, loài trời, loài người như Ta hiện nay tự mình biết, 
chứng và tuyên thuyết quả đất này gồm có Thiên 2101, Ма 2101, Phạm thiên giới, 
thê giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, loài trời và loài người. VỊ này sẽ thuyết 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với văn tự nghĩa lý đây đủ và tuyên thuyết 
đời sóng Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh như Ta hiện nay thuyết pháp SƠ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, với văn tự nghĩa lý đầy đủ và tuyên thuyết đời sông 
Phạm hạnh hoàn toàn йду đủ thanh tịnh. Vị này sẽ có khoảng vài ngàn vị Tỷ- 
kheo doanh vây như Ta hiện nay có khoảng vài trắm vị Ty-kheo doanh vây vậy. 


108. Này các Ty-kheo, Vua Sankha sẽ cho thiết lập cung điện mà Vua 
Mahäpanäda đã thiết lập. Sau khi thiết lập, Vua trú tại đó. Sau đó, Vua lại bó 
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thí cung điện ây, dâng cúng cho các vị Sa-môn, Bà-la-môn, các hàng bân cùng, 
du dăng, ăn xin; rôi Vua cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình dưới sự chỉ đạo của Thé Tôn Metteyya, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác. Vị này xuất gia như vậy, sông một mình, biệt lập, tinh tấn, trì chí, 
chuyên tâm, chắng bao lâu chứng được Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh 
mà vì mục đích này các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không 
gia đình. Với Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh này, ngay trong hiện tại, vi 
này tự tri, tự chứng, đạt đến và an trú. 

109. Này các Tỷ-kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự 
mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lây Chánh pháp làm ngọn 
đèn, nương tựa Chánh pháp, không nương tựa một gi khác. Này các Tỷ-kheo, 
thế nào là một Tý-kheo sông tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lẫy Chánh pháp làm ngọn đèn, 
nương tựa Chánh pháp, không nương tựa một gì khác? Này các Tỷ-kheo, ở đây, 
VỊ Tỷ-kheo sông quán thân trên tự thân, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm, tỉnh 
giác để diệt trừ tham ưu ở đời. ... trên các cảm thọ... trên các tâm... quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm tinh cân, „ chánh niệm, tỉnh giác để có thể diệt trừ tham 
ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sóng tự mình là ngọn đèn cho 
chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lây Chánh 
pháp làm ngọn đèn, nương tựa Chánh pháp, không nương tựa một gì khác. 


110. Này các Tỷ-kheo, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong 
giới hạn Tó phụ các ngươi truyền lại. Này các Tỷ-kheo, nêu các ngươi đi lại 
trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn Tổ phụ các ngươi truyền lại 
thời tuôi thọ sẽ được tăng thịnh, sắc đẹp sẽ được tăng thịnh, an lạc sẽ được tăng 
thịnh, tài sản sẽ được tăng thịnh, thế lực sẽ được tăng thịnh. 


Này các Ту-кһео, như thê nào vị Tỷ-kheo tuôi thọ được tăng thịnh? Này các 
Ty-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo tu tập thần túc, đây đủ dục thiên định tinh cần hành, 
tinh tân thiền định tinh cần hành, tâm thiền định tinh cần hành, tư duy thiên 
định tinh cần hành. Vị này tu tập bốn pháp thân túc này một cách tinh cân, nêu 
muôn sông kéo dài một kiếp hay năm còn lại của một kiếp. Này các Tý-kheo, 
như vậy Ta nói vị Tỷ-kheo tuôi thọ được tăng thịnh. 


Này các Tỷ-kheo, thê nào là уі Tỷ-kheo sắc đẹp được tăng thịnh? Này các 
Ту-Кһео, ở đây, vị Tỷ-kheo sông giữ giới luật, chế ngự với sự chế ngự của Giới 
bón (Parimokkha), đầy đủ oai nghi chánh hạnh, һау nguy hiểm trong những 
lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này các Tỷ-kheo, như vậy vị 
Tỷ-kheo săc đẹp được tăng thịnh. 

Này các Tỷ-kheo, thé nào là vị Ty-kheo an lạc được tăng thịnh? Này các 
Tỷ-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo ly dục, ly á ác pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một 
trạng thái Һу lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ; diệt tầm và tứ, chứng và trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, khôn z tầm không tứ... chứng 
và trú Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Này các Tỷ-kheo, như vậy vị 
Tỷ-kheo an lạc được tăng thịnh. 
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Này các Ty-kheo, thé nào là vi Ty-kheo tài sàn duoc táng thinh? Này các 
Tỷ-kheo, ở đây, vi Ty-kheo an trú, biên mãn một phương với tâm câu hữu với 
từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết ау phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ду an trú, biên mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. ... với tâm câu hữu với Ы... với tâm câu hữu với 
hỷ... vị ấy an trú, biến mãn với i tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. Này các Tỷ-kheo, như vậy vị Ty-kheo tài sản được tăng thịnh. 


Này các Tỷ-kheo, như thế nào là vị Tý-kheo thế lực được tăng thịnh? Này 
các Ту-Кһео, ở đây, vị Ту-Кһео, với sự diệt tận các lậu hoặc, tự mình biết và 
chứng, đạt đến và an trú ngay trong hiện tại Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, 
không còn các lậu hoặc. Này các Ty-kheo, như vậy là vị Tỷ-kheo thê lực được 
tăng thịnh. 

Này các Tỷ-kheo, Ta quán sát và thây không có một uy lực nào khác khó 
nhiép phục hơn uy lực của Ma vương. Này các Tỷ-kheo, chính nhờ chấp nhận 
và thực hành những thiện pháp ây mà công đức пау được tăng thịnh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hỷ tín thọ lời dạy của 
Thể Tôn. 


27. KINH KHỞI THÊ NHÂN ВОМ 
(Asggañña Sutta)! 


111. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú tại Sāvatthi (Xá-vệ), Pubbarama (Đông Viên), 
ở lâu của Migaramätu (Lộc Mẫu giảng đường). Lúc bấy giờ, Vãsettha và 
Bharadvaja sông giữa các vị Ty-kheo và muôn trở thành Ty-kheo. Thế Tôn 
vào Бибі chiêu, từ thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa 
trời dưới bóng ngôi lâu. 


112. Vasettha thấy Thế Tôn vào buổi chiêu, từ thiên tịnh khởi dậy, bước 
xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Thấy vậy, Vãsettha nói 
VỚI Bharadvaja: 


— Này Hiển giả Bharadvaja, Thế Tôn vào buổi chiêu, từ thiền tịnh khởi 
dậy, bước xuông khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi låu. Này Hièn giå 
Bhāradvāja, chúng ta hãy đến yết kiên Thế Tôn! Rất có thê chúng ta được nghe 
một thời pháp từ Thé Tôn. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

Bhãradvaja vâng theo lời Väsettha. 

113. Rồi cả Vãsettha và Bhãradväja cùng đến gần ТЬё Tôn; khi đến xong, 
đảnh lễ Ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn, khi Ngài đang đi qua đi lại. 

Rồi Тһё Tôn nói với Vãsettha: 

— Này Vasettha, ngươi sanh trưởng là Bả-la-môn và thuộc gia tộc Bà-la- 
môn, xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình từ gia tộc Bà-la-môn. Này 
Vasettha, người Bà-la-môn có chỉ trích ngươi, phi báng ngươi chăng? 

— Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn thật có chỉ trích chúng con, phi báng 
chúng con với những lời phi báng thật chí tình, phi báng thật toàn diện chớ 
không phải không toàn diện. 

— Này Vasettha, các vị Bà-la-môn dùng lời lễ như thé nào đề chỉ trích các 
ngươi, phi báng các ngươi với những lời phi báng thật chí tình, phi bảng thật 
toàn diện, chớ không phải không toàn điện? 

— Bạch Thé Tôn, các vị Bà-la-môn đã nói như sau: “Bà-la-môn là giai cáp 


' Xem D. L. 87; M. L. 353; S. I. 331; П. 284; А. V. 326. Kinh tương đương trong bộ Truong 
Tiểu duyên kinh ДЧ (Т. 01. 0001. 05. 0036b28). Tham chiếu: Bà-la-bà đường kinh 3# 98 
0026.154. 0673b04); Phật thuyết Bạch у kim tràng nhị Bà-la-môn duyên khởi kinh А А Ж 
А (Т.01. 0010. 0216b11). 
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tôi thượng, giai cấp khác là hạ liệt; chỉ có giai cấp Bà-la- môn là da trăng, giai 
cấp khác là da đen; chỉ có Bà-la-môn là thuân túy, các giai cấp phi Bà-la-môn 
không phải như vậy; chỉ có Bà-la-môn mới là con chính tông của Phạm thiên, 
sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con 
cháu thừa tự của Phạm thiên. Các ngươi đã từ bỏ giai cấp tôi thượng, cúi mình 
vào giai cấp hạ tiện, giai cấp các Sa-môn trọc đâu, đê tiện, đen đủi, dòng giống 
thuộc bàn chân. Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp khi các 
ngươi từ bó giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cáp hạ tiện, giai cáp Sa-môn 
trọc đầu, đê tiện, đen đủi, dòng giống thuộc bàn chân.” Bạch Thế Tôn, như vậy 
các vi Bà-la-môn chỉ trích chúng con, phi bàng chúng соп với những lời phi 
báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện chớ không phải không toàn diện. 
114. – Này Vãsettha, các người Bà-la-môn thật đã quên quá khứ khi họ 
ó1: “Bà-la-môn là giai cập tôi thượng, giai cấp khác là hạ tiện; chỉ có giai cấp 
Bà. la-môn là da trăng, giai cấp khác là da đen; chỉ có Bà-la-môn là thuần túy, 
các giai cấp phi Bà-la-môn không phải như vậy; chỉ có Bà-la-môn mới là con 
chính tông của Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do 
Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm thiên.” Này Vasettha, các nữ 
Bà-la-môn, vợ của các Bà-la-môn được thây là có kinh nguyệt, có mang thai, 
có sanh con, có cho con bú. Và những Bà-la-môn ấy chính do thai sanh, lại nói 
răng: “Bà-la-môn là giai cấp tôi thượng... là con cháu thừa tự của Phạm thiên.” 
Như vậy, họ phỉ báng Phạm thiên, nói láo và tích tạo nhiều điều bát thiện. 
115. Này Vasettha, có bốn Ø1a1 cấp: Sát-đề-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ- 
đà-la. Này Vãsettha, có người Sát-dé-1y sát sanh, lây của không cho, có tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ас khâu, nói lời phù phiêm, có tâm tham, 
có tâm sân, có tà kiến. Này Vãsettha, những pháp ây là bất thiện và được gọi là 
bất thiện, những pháp ау là có tội và được gọi là có tội, những pháp áy khóng 
nên hành tri và được gọi là các pháp không nên hành trì, những pháp ây không 
xứng Thánh pháp và được gọi là không xứng Thánh pháp, những pháp ây là hắc 
pháp và có hắc báo, những pháp ây bị người có trí quở trách. Ở đây, những pháp 
ду được tìm thây trong một số người Sát-đê-ly. Này Vãsettha, có người Bà-la- 
môn... Này Vãsettha, có người Phệ-xá... Này Уаѕейћа, có người Thủ-đà-la sát 
sanh... có tả kiến. Này Vãscttha, những pháp а ây là bât thiện và được gọi là bất 
thiện... là Һас pháp và có hắc báo, những pháp ây bị người có trí quở trách. Ở 
đây, những pháp ây được tìm thấy trong một sô người Thủ-đà-la. 


Này Vãsettha, có người Sát-đê-ly không sát sanh, không lấy của không cho, 
không có tà hạnh trong các dục, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói ác 
khâu, không nói lời phù phiêm, không có tâm tham, không có tâm sân, có chánh 
kiên. Này Vãsettha, những pháp ây là thiện và được gọi là thiện, những pháp ấy 
không có tội và được gọi là không có tội, những pháp ấy nên hành trì và được 
gọi là các pháp nên hành trì, những pháp ây xứng Thánh pháp và được gọi là 
xứng Thánh pháp, những pháp ây là bạch pháp và có bạch quả, những pháp ấy 
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được người có trí tán thán. О đây, những pháp ây được tìm thấy trong một số 
người Sát-đề-ly. Này Vãsettha, có người Bà-la-môn... Này Vãsettha, có người 
Phệ-xá... Này Vasettha, có người Thủ-đà-la không sát sanh... không có tham 
tâm, không có sân tâm, có chánh kiến. Này Уаѕе а, những pháp ây là thiện 
và được gọi là thiện, những pháp â ây không có tội và được gọi là không có tội, 
những pháp â ây nên hành trì và được gọi là các pháp nên hành trì, những pháp 
ây xứng Thánh pháp và được gọi là xứng Thánh pháp, những pháp ây là bạch 
pháp và có bạch quả, những pháp ấy được người có trí tán thán. Ở đây, những 
pháp ду được tìm thây trong một số người Thủ-đà-]a. 

116. Này Vãsettha, vì rằng cả hai pháp hắc và bạch được chỉ trích và được 
tán thán bởi những người có trí đều có mặt lẫn lộn trong bốn giai cáp này nên 
Ó dáy, những Bà-la-món nào nói răng: “Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, các 
giai сар khác là hạ liệt; chỉ có giai сар Bà-la-môn là da trăng, giai cấp khác là 
да đen; chỉ có Bà-la-môn là thuần túy, các giai cấp phi Bà-la-môn không phải 
như vậy; chỉ có Bà-la-môn là con chính tông của Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của 
Phạm thiên”, là sai và các vị có trí không thé cháp nhận nhu váy. Tai sao vậy? 
Này Väsettha, vì rằng nếu có ai trong bôn giai câp là một vị Tỷ-kheo, một vị 
A-la-hán, các lậu hoặc đã được diệt tận, Phạm hạnh đã thành, đã làm những 
việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục đích tói thượng, hữu kiết 
sử đã diệt, nhờ Chánh trí đã được giải thoát, vi ây sẽ được xem là tôi thượng 
so với bốn giai cấp, vì xứng với pháp, không phải không xứng với pháp. Này 
Уазе Ша, pháp là tôi thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và cả đời sau. 

117. Này Vãsettha, đây là một chứng minh điển hình để biết vì sao pháp là 
tôi thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và cả đời sau. 

Này Vãsettha, Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala biết răng: “Sa-môn 
Gotama xuất gia từ dòng họ liên hệ Sãkya.” Này Vãsettha, lúc bây giờ, dòng họ 
Sãkya phải thân phục Vua Pasenadi ở Kosala, dòng tộc Sãkya tôn trọng, đảnh 
lễ, đứng dậy, chắp tay và đôi xử với Vua Pasenadi nước Kosala rât lễ độ, phải 
phép; cũng vậy, Vua Раѕепайі nước Kosala tôn trọng, đánh lễ, đứng dậy, chắp 
tay và đối xử với Như Lai rất lễ độ, phải phép vì Vua nghĩ: “Có phải Sa-môn 
Gotama là thiện sanh, còn ta không phải thiện sanh; Sa-món Gotama có hùng 
lực, ta không có hùng lực; Sa-môn Gotama có dáng mặt đẹp dë, còn ta có dáng 
mặt thô xâu; Sa-môn Gotama là vị có nhiều thê lực, còn ta ít có thế lực?” Vì 
răng Vua Pasenadi nước Kosala tôn trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, 
cúng dường pháp, kính lễ pháp nên Vua tôn trọng, dành lễ, đứng dậy, chắp tay 
và đối xử với Như Lai rất lễ độ, phải phép.“ Này Vãsettha, với chứng minh điển 
hình này, mới hiểu vì sao pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời 
này và cả đời sau. 


2 Хет M. II. 112, 120. 
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118. Này Vãsettha, các ngươi sanh sai biệt, danh sai biệt, tánh sai biệt, gia hệ 
sai biệt, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Nêu có ai hỏi: “Các vị 
là ai?”, các ngươi cân trả lời: “Chúng tôi là Sa-môn dưới sự lãnh đạo của Thích- 
ca tử.” Này Vãscttha, ai có lòng tin Như Lai, lòng tin ây được an trí, có căn đề, 
an trú và chắc chắn, một lòng tin không bị lôi kéo bởi Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một vi nào ở trên đời, vi ау có thê nói: “Та 
là con chính tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do pháp sanh, do pháp tạo ra, 
là con cháu thừa tự của pháp.” Vì sao vậy? Này Vãsettha, vì là những chữ đồng 
nghĩa với Như Lai là Pháp thân, là Phạm thân, là Pháp thé, là Phạm thê. 


119. Này Vasettha, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn 
rất lâu, thé giới này chuyên hoại. Trong khi thé giới chuyên hoại, các loại hữu 
tình phần lớn sanh qua cõi Abhassara (Quang Âm thiên). Ở tại đây, những loại 
chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống băng hy, tự chiếu hào quang, phi hành 
trên hư không, sông trong sự quang vinh và sông như vậy một thời gian khá 
dài. Này Vasettha, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất 
lâu, thế giới này chuyên thành. Trong khi thế giới này chuyên thành, một số lớn 
chúng sanh từ Quang Âm thiên thác sanh qua tại đây. Những chúng sanh này 
do ý sanh, nuôi sông bàng hy, tu chiéu hào quang, phi hành trên hư không, sóng 
trong sự quang vinh và sông như vậy một thời gian khá dài. 


120. Này Уаѕе а, lúc bẩy giờ, vạn vật trở thành một thê giới toàn nước, 
đen sẫm, một màu đen khiến mặt phải mù. Mặt trăng, mặt trời không hiện ra; 
sao và chòm sao không hiện ra; không có ngày và đêm; không có tháng và nửa 
tháng: không có năm và thời tiết; không có đàn bà, đàn ô ông. Các loài hữu tỉnh 
chỉ được xem là loài hữu tỉnh mà thôi. Này Vãsettha, đối với các loài hữu tình 
ây, sau một thời gian rất lâu, vị đất có vị ngon tan ra trong nước như bọt nồi lên 
trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dân, cũng vậy đất hiện ra. Đất này có màu 
sắc, có hương và có vị. Màu sắc của đất giông như đê-hô hay thuần túy như tô, 
vị của đất như mật ong thuân tịnh. 


Này Vasettha, có loài hữu tỉnh, có tánh tham, nói: “Kia xem, vật пау là gì 
vậy?”, ròi lây ngón tay ném vị của đất; khi lây ngón tay nêm vị của đất, vị dát 
ây thâm vào thân và tham ái khởi lên. Này Vasettha, các loài hữu tỉnh khác, 
theo gương hữu tình kia, lây ngón tay nêm vị của đất, khi 14у ngón tay ném vị 
của đất, vị đất ду thâm vào thân và tham ái khởi lên. 


121. Rồi các hữu tình kia bắt đầu thưởng thức vị của đât băng cách bẻ từng 
cục đất với bàn tay của họ. Này Vasettha, khi các hữu tình ау bắt đầu thưởng 
thức vị của đất băng cách bẻ từng cục đất với bàn tay nhỏ của họ, thời ánh sáng 
của họ bién mát; khi ánh sáng của họ biên mát thì mặt trăng, mặt trời hiện ra; 
khi mặt trăng, mặt trời hiện ra thì sao và chòm sao hiện ra; khi sao và chòm sao 
hiện ra, ngày và đêm hiện ra; khi ngày và đêm hiện ra thì nửa tháng và tháng 
hiện ra; khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra. Như vậy, này 
Vãsettha, thế giới này bắt đầu thành trở lại. 
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122. Này Vasettha, những hữu tỉnh а ây thưởng thức vị của đất, lây đất làm 
chất ăn, lây đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vasettha, vì các 
hữu tinh ây thưởng thức vị của đất, lây đât làm chất ăn, lây đât làm món ăn 
trong một thời gian khá lâu nên thân của họ trở thành cứng гап và sắc đẹp của 
họ trở thành sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có 
sắc đẹp. Ở đây, các hữu tỉnh có sắc đẹp khinh các hữu tinh không có sắc đẹp: 
“Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta.” Do họ kiêu 
mạn, quá mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, vị của đất bién mát. Khi vị của 
đất biên mất, họ hội họp lại và kêu than: “Ôi vị ngon: Ôi vị ngon?” Như ngày 
nay, khi loài người có được vi ngon liền nói: “Ôi vị ngon! Ôi vị ngon!” Như 
vậy, họ theo văn tự truyền thông của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. 


123. Này Vasettha, khi vị của đât đã biến mát với các hữu tình ấy, thời một 
loại nâm đất hiện ra. Như hình mai con rắn, chúng hiện ra như vậy. Loại nâm ây 
có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại nám này giỗng như dë-hó hay thuần 
túy như tô, vị của nám dát nhu mật ong thuàn tịnh. Này Vasettha, những hữu 
tình â áy bát dàu à ăn thứ nám đất. Họ thưởng thức nám đất, láy nám đất làm chất 
ăn, lây nám đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vãsettha, vì các 
chúng sanh ду thưởng thức nám đất, lây nám đất làm chất ăn, lẫy nắm đất làm 
món ăn trong một thời gian khá lâu nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và 
sắc đẹp của họ lại càng sai biệt. Có hạng hữu tỉnh có sắc đẹp, có hạng hữu tình 
không có sắc đẹp. Ở đây, các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có 
sắc đẹp: “Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta.” Do 
họ kiêu mạn, quá mạn và kiêu ngạo vë sắc đẹp của họ, nám đất biến mát. 


124. Khi nám đất biến mát, cỏ và cây leo hiện ra. Như loại cây tre, chúng 
hiện ra như vậy. Loại cây leo này có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại cây 
này giỗng như đè-hô hay thuân túy như tô, vị của loại cây leo này như mật ong 
thuàn tinh. 


Này Vasettha, các hữu tình này: bắt đầu thưởng thức loại cây leo này. Chúng 
bắt đầu thưởng thức loại cây leo, lây cây leo làm chất ăn, lẫy cây leo làm món 
án trong một thời gian khá lâu. Này Vasettha, vì những hữu tình này bắt đâu 
thưởng thức loại cây leo, lây cây leo làm chất ăn, lẫy cây leo làm món ăn trong 
một thời gian khá lâu nên thân của họ trở thành cứng răn hơn và sắp đẹp của 
họ lại càng sai biệt. Có hạng hữu tỉnh có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có 
sắc đẹp. Ở đây, các hữu tỉnh có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp: 
“Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta.” Do họ kiêu 
mạn, quá mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, cỏ và cây leo biến mất. Khi cỏ 
và cây leo biến mất, họ hội họp lại và kêu than: “Ôi, cái này thuộc của chúng 
ta! Ôi, hại thay cho chúng ta, nay cỏ và cây leo đã bién mát!” Như ngày nay, 
khi loài người được hỏi cái gì làm cho đau khó, bèn trả lời: “Ôi, cái này thuộc 
của chúng ta! Ôi, hại thay cho chúng ta!” Như vậy, họ theo văn tự truyền thống 
của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. 
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125. Này Уаѕеа, khi các loại cỏ, cây leo bién mát, thời lúa xuất hiện tại 
các khoáng trông, không có cám, không có vỏ, có mùi thơm và hột trơn nhàn. 
Chỗ nào vào buôi chiều, họ mang đi để ăn chiêu, thời tại chỗ á ау, удо Бибі sáng 
lủa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buổi sảng, họ mang đi để ăn sáng, thời 
tại chỗ ау, vào Бибі chiều lúa lại mọc lớn và chín, không có gián đoạn. Này 
Vasettha, những hữu tỉnh â ду thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trồng, lây lúa 
làm chất ăn, lây lúa làm món ăn trong một thời gian khả lâu. 


126. Này Vasettha, vì các chúng sanh á ây thưởng thức lúa mọc tại các khoảng 
trống, lấy lúa làm chất ăn, lây lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu, thân 
hình của họ trở thành cứng răn hơn và sắc đẹp của họ lại càng sai biỆt. Về phái 
nữ, nữ tánh xuất hiện; về phái nam, nam tánh xuất hiện. Phái nữ nhìn phái nam 
hết sức kỹ lưỡng, phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng. Vì họ nhìn nhau kỹ 
lưỡng, như vậy nên tình duc khởi lên, ái luyến đôi với thân thê bắt đầu. Do sự 
ái luyén, họ làm các hạnh dâm. Này Vãsettha, lúc bây giờ, những chúng sanh 
khác thây làm các hạnh dâm như vậy, người thì quăng bùn, người thì quăng tro, 
người thì quăng phân bò và nói: “ Hãy chết đi, dó ó ué! Hãy chết đi, đồ ó ué! 
Sao một loài hữu tình lại đối xử với một loài hữu tình khác như vậy?” Như ngày 
nay, tại một số quốc độ, khi một cô dâu được rước di, có người quăng bùn, có 
người quăng tro, có người quăng phân bò. Như vậy, chúng theo văn tự truyền 
thông xưa mà không biết ý nghĩa của nó. 

127. Này Vãsettha, lúc bấy giờ, việc làm được xem là phi pháp nay được 
xem là đúng pháp. Này Уаѕе а, lúc bây giờ, các hữu tình hành dâm ấy không 
được phép vào làng hay xã áp một tháng hay cả hai tháng. Vì những hữu tình 
ây lúc bây giò bị chỉ trích rất lâu vì hành động phi pháp, họ băt đâu làm lèu, làm 
nhà dé che giâu những hành động phi pháp của họ. Này Vãse{tha, có vị hữu tình 
bản tánh biếng nhác tự nghĩ: “Sao ta lại tự làm ta mỏi mệt băng cách đi tìm lúa 
buói chiều cho Бибі ăn chiều, Бибі sáng cho buói ăn sáng? Sao ta lại không tìm 
lúa một lân cho cả Бибі ăn chiêu và Бибі ăn sáng?” Này Vasettha, vị hữu tình 
này tìm lúa một lần cho cả buổi ăn chiều, са Бибі ăn sáng. Một hữu tình khác 
đến vị hữu tình này và nói: 


— Này bạn, chúng ta hãy dt tìm lúa! 

— Này bạn, tôi đã tìm lúa một lần, cả cho buói chiều và buôi sảng. 

Này Уаѕећа, vị hữu tình này noi theo vị hữu tình kia, đi tìm lúa một lần 
đủ cho cả hai ngày. 

— Này bạn, như vậy là tôt. 

Này Vãsettha, rồi một hữu tình khác đến vị hữu tình ây và nói: 

— Này bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa! 

— Này bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày rồi. 

Này Vasettha, vị hữu tình này noi theo gương у! hữu tình kia, liền đi tìm lúa 
một lân đủ cho bôn ngày. 
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— Này bạn, như vậy là tốt. 

Này Vãsettha, một vị hữu tình khác lại đến vị hữu tình này và nói: 

— Này bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa! 

— Này bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả bốn ngày rồi. 

Này Vasettha, vị hữu tình này noi theo gương vi hữu tình kia, liền đi tìm lúa 
một lần đủ cho tám ngày. 


— Này bạn, như vậy là tốt. 


Này Väsettha, những vị hữu tình kia bắt đâu tích trữ lúa dé ăn, và cám bắt 
đâu bao bọc hột gạo trơn nhàn và vỏ lúa bao bọc hột lúa; và các cây lúa bị cắt 
không lớn lên được; và như vậy có sự gián đoạn và cây lúa mọc lên từng cụm, 
từng chùm. 

128. Này Vãsettha, các loài hữu tình ây hội họp lại và than phiền: 

— Này các bạn, các ác pháp đã hiện ra giữa các loài hữu tình. Chúng ta trước 
kia do ý sanh, nuôi sông bằng hy, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, 
sông trong sự quang vinh và sông như vậy trong một thời gian khá dài. Đối VỚI 
chúng ta, sau một thời gian khá dài, vị của дағ hiện ra. VỊ đất này со sắc, có 
hương và có vị. Chúng ta bắt đầu bẻ đât từng cục băng tay để ăn vị дас; vì bắt 
đâu bẻ đât băng tay từng cục đề ăn nên hào quang biên mát; vì hào quang biên 
mất nên mặt trời, mặt trăng hiện ra; vì mặt trăng, mặt trời hiện ra nên các sao 
và chùm sao hiện ra; vì các sao và chùm sao hiện ra nên đêm, ngày hiện ra; vì 
đêm, ngày hiện ra nên nửa tháng và tháng hiện ra; vì nửa tháng và tháng hiện 
ra nên thời tiết và năm hiện ra. Chúng ta thưởng thức vị đất, lây vị đất làm chất 
ăn, lây vị dát làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì ác, bât thiện pháp khởi 
lên giữa chúng ta, vị đåt biên mát. Vì vị đât biên mât nên nám đất hiện ra. Nắm 
ій пау со sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đâu thưởng thức nắm đất ấy, 
lây nám đất làm chất ăn, lây nâm đất làm món ăn trong một thời gian khá dài. 
Vi các ác, bát thiện pháp này khởi lên giữa chúng ta nên nám đât biên mất. Vì 
пат đất bién mát nên cỏ và cây leo hiện ra. Có và cây leo này có sắc, có hương 
Và CÓ VỊ. Chúng ta bắt đầu thưởng thức cỏ và cây leo â Ấy, lây cỏ và cây leo làm 
chất ăn, lây cỏ và cây leo làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác, bát 
thiện pháp này xảy ra giữa chúng ta nên co vả cây leo biên mất. Vì cỏ và cây 
leo biên mât nên lúa mọc tại các khoảng trồng hiện ra, không có cảm, không có 
vỏ, thuân tịnh, có mùi thơm và hột trơn nhấn. Chỗ nào vào Бибі chiêu, chúng ta 
mang đi dé à ăn chiêu, thời tại chỗ ây, vào buôi sáng lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ 
nào vào buói sáng, chúng ta mang đi dé ăn sáng, thời tại chỗ ây, vào buói chiều 
lúa lại mọc lớn vả chín, không có giản đoạn. Chúng ta thưởng thức lúa mọc tại 
các khoảng trồng, lây lúa làm chất à ăn, lây lúa làm món ăn trong một thời gian 
khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp ây khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đâu bao 
bọc hột lúa trơn nhăn và vỏ lúa bao bọc hột lúa; và các cây lúa bị cắt không lớn 
lên được; và như vậy có sự gián đoạn, và các cây lúa mọc lên từng cụm, từng 
chùm. Vậy nay, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. 
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Này Vãsettha, các loại hữu tình ấy phân chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. 

129. Này Vãsettha, có vị hữu tình bản tánh tham lam, віп giữ phân của 
mình, đánh cắp phân của người khác và thưởng thức phân ấy. Người ta bắt 
người ây và nói: 


— Này ngươi, ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần 
không cho của người khác và thưởng thức phân ây. Nhà ngươi chớ có làm như 
vậy nữa! 

— Thưa bạn, vâng. 


Này Vãsettha, người này vâng đáp lời nói của những người áy. Này Vasettha, 
lân thứ hai... Này Vãsettha, lần thứ ba, người này gìn giữ phân của mình, đánh 
cắp phân không cho của người khác và thưởng thức phân ây. Người ta bắt người 
này và nói: 


— Này ngươi, ngươi đã làm điều ác vì ngươi gìn giŭ phân của mình, đánh 
cắp phân không cho của người khác và thưởng thức phân ây. Nhà ngươi chớ có 
làm như уду nữal 


Có người đập anh ta bằng tay, có người đập anh ta băng đá, có người đập 
anh ta bằng gây. Này Vãscttha, bắt đầu như vậy, lây của không cho xuất hiện, 
quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt đánh đập xuất hiện. 


130. Này Vãsettha, những loài hữu tình ấy hội họp lại và than khóc: 


— Này bạn, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu tình, trong hình thức lây 
của không cho xuât hiện, quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt xuât 
hiện. Chúng ta hãy dë cử một nguòi, người ау sẽ công bố khi đáng phải công 
bố, khiến trách khi đáng phải khiến trách, hay tân xuất khi đáng phải tân xuất. 
Chúng ta sẽ chia cho người ây một phân lúa. 


‚Мау Vãscttha, rôi các vị hữu tình ây đi đến vị hữu tình có sắc đẹp đẹp 
nhật, có gương mặt dë nhìn nhất và được ái luyén nhiều nhất; đến vị hữu tình 
ây và nói: 


— Này vị hữu tình kia, hãy công bó khi dáng phái cóng bó, hãy khiến trách 
khi đáng phải khiến trách, hãy tân xuất khi đáng phải tân xuất. Chúng tôi sẽ 
dành cho ngươi một phân lúa của chúng tôi. 


— Xin vâng, các Tôn giả. 


Này Vasettha, vi hữu tình này vâng theo các vị hữu tình kia, công bó khi 
dáng cóng bó, khién trách khi dáng khiên trách, tân xuất khi đáng tán xuất. Và 
các vị hữu tình kia chia cho vị này một phân lúa. 


131. Này Vasettha, “được lựa chọn bởi đại chúng” tức là Mahasammato. 
Danh từ Mahasammato là danh từ đầu tiên được khởi lên. Này Уаѕейћа, “VỊ 
chủ của ruộng vườn” tức là Khattiya (Sát-đề-ly), là danh từ thứ hai được khởi 
lên. “Làm cho các người khác hoan hy bởi pháp” tức là Raja (vị Vua); Raja là 
danh từ thứ ba duoc khởi lên. Này Vasettha, như vậy là sự khởi lên nguôn góc 
giai cáp xã hội của Khattiya theo danh từ truyën thông cô xưa. Nguón gốc của 
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chúng ta ở giữa những loài hữu tình а ây, không ở ngoài loại nào khác, một cách 
đúng phép tặc (dhamma), không phải phi pháp. Này Vãsettha, như vậy, pháp là 
tôi thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 


132. Này Vãsettha, một só các vị hữu tình suy nghĩ: 
— Này các bạn, các ác, bát thiện pháp đã hiện ra giữa các loại hữu tình, như 


lây của không cho, khiến trách, nói láo, hình phạt, tân xuất. Chúng ta hãy loại 
bỏ các ác, bất thiện pháp. 


Này Vãscttha, các vị ду loại bỏ các ác, bất thiện pháp, tức là Brahmanä 
(Bà-la-môn), và chữ Brahmanä là danh từ đầu tiên được khởi lên. Những vị này 
lập lên những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiên trong những chòi băng 
lá åy. Đối với họ, than đỏ được dập tăt, khói được tiêu tan, cối và chày rơi ngả 
nghiêng, buôi chiều lo buôi а án chiêu, buổi sáng lo Бибі ăn sáng; họ đi vào làng, 
vào thị xã, vào kinh đô để khất thực. Khi xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi 
lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người khác thây vậy, nói như sau: 


— Này các bạn, những loài hữu tình này lập lên những chòi bằng lá tại các 
khu rừng và tu thiền trong những chòi băng lá ây. Đôi với họ, than đỏ được 
dập tắt, khói được tiêu tan, côi và chày rơi ngả nghiêng, buổi chiều lo ăn buổi 
ăn chiêu, buôi sáng lo бибі à ăn sáng, họ di vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để 
khát thuc. Khi xin được đô ăn rôi, họ lại vào các chòi lá trong khu rừng để tu 
thiền. Này Vãsettha, họ “Jhãyanti” tu thiên, tức là Љауака (thiền giả); Љауака 
là danh từ thứ hai được khởi lên. 


Này Vãsettha, một sô loài hữu tình này không thê tu thiền trong các chòi 
băng lá tại khu rừng, liên đi xuông xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã 
để làm sách. Các người khác thấy vậy bèn nói: 


— Này các bạn, những loài hữu tỉnh này không thê tu thiên trong các chòi 
băng lá tại khu rừng, đã đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã dé 
làm sách. Nay những vị này không tu thiên (па dãnime Jhāyanti). 


Này Уаѕе һа, “Na dānime Jhayanti tức là AI JJhayakã, và AIjhayaka (các 
vị lập lại các tập sách Vệ-đà) cũng có nghĩa là những người không tu thiên, là 
danh từ thứ ba được khởi lên. Này Vasettha, thời ây họ thuộc hạ cáp, nay ho 
xem là cao thượng nhất. Như vậy, này Vãsettha là sự khởi lên nguôn góc giai 
cấp xã hội của các Bà-la-môn theo danh từ truyền thông cô xưa. Nguôn góc 
của họ là ở giữa những loài hữu tình а ây, không ở ngoài loại nào khác, một cách 
đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vãsettha, như vậy, pháp là tôi thượng 
ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 

133. Này Vasettha, một số các loài hữu tình này theo pháp dâm dục, thiết 
lập các nghê nghiệp sai khác (vissuta). Này Vasettha, những ai theo pháp dâm 
dục, thiết lập ra các nghệ nghiệp sai khác, như vậy gọi là Vessa. Danh từ Vessã 
được khởi lên. Như vậy, này Vãsettha, là sự khởi lên nguồn, gốc giai cấp xã hội 
của các Vessa theo danh từ truyền thông cô xưa. Nguôn gốc của họ là ở giữa 
các loài hữu tình ây, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, 
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không phải phi pháp. Này Vãsettha, như vậy, pháp là tôi thượng ở đời, trong 
hiện tại và cả cho đời sau. 

134. Này Vasettha, một số loài hữu tình còn lại lựa chọn săn bắn. Những 
ai sông săn bắn và theo các nghệ hèn nhỏ, này Väãsettha, được gọi là Sudda. Và 
danh từ Sudda được khởi lên. Như vậy, này Vasettha, là sự khởi lên nguồn góc 
giai cáp xã hội của các Sudda theo danh từ truyền thông cô xưa. Nguôn gốc 
của chúng là ở giữa các loài hữu tỉnh â ây, không ở ngoài loại nào khác, một cách 
đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vãsettha, như vậy, pháp là tôi thượng 
ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 


135. Này Vãsettha, một thời, có vị Khattiya tự trách pháp của minh, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: “Tôi sẽ sông làm người Sa-môn”; có 
vị Bà-la-môn tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bó gia đình, sông không ола 
đình: “Tôi sẽ sống làm người Sa-môn”; có vị Меѕѕа tự trách pháp của mình, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình: “Tôi sẽ sống làm người Sa-môn” 
có vị Sudda tự trách pháp của minh, xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình: “Tôi sẽ sông làm người Sa-môn.” Này Väscttha, giai сар Sa-môn (Ѕа- 
тапа) được khởi lên từ bôn giai cấp ấy. Nguôn gốc của Sa-môn là ó g1ữa сас 
loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, không 
phải phi pháp. Này Vãsettha, như vậy, pháp là tôi thượng ở đời, trong hiện tại 
và cả cho đời sau. 


136. Này Vasettha, vị Khattiya làm tà hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, 
làm tà hạnh về ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào khô giới, ác thú, doa xứ, địa ngục. Này Vãsettha, vị 
Bả-la-môn... Này Уаѕейћа, vị Vessa... Này Vasettha, vị Sudda làm tà hạnh về 
thân, làm tà hạnh vë miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiên. Do tà kiến, tà nghiệp 
làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào khó giới, ác thú, doa 
xứ, địa ngục. 

Này Vãscttha, vị Khattiya làm chánh hạnh vê thân, chánh hạnh về miệng, 
chánh hạnh về ý, có chánh kiên. Do chánh kiến, chánh nghiệp làm nhơn duyên, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này 
Vasettha, vị Bà-la-môn... Này Vasettha, vị Vessā... Này Vasettha, vị Sudda làm 
chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh vè ý, có chánh kiến. Do 
chánh kiến, chánh nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào thiện thú, thiên giới, cối đời này. 

137. Này Vasettha, vị Khattiya làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai 
hạnh vê ý, có chánh kiến tà kiến lẫn lộn. Do chánh kiến, tà kiến và chánh hạnh, 
tà hạnh lẫn lộn làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, thọ lãnh lạc và 
khó thọ. Này Vãsettha, уі Bà-la-môn... Này Vãsettha, vị Vessa.. . Này Vasettha, 
vị Sudda làm hai hạnh về thân, hai hạnh vệ miệng, hai hạnh về ý, có chánh kiến 
và tà kiến lẫn lộn. Do chánh kiến, tà kiên và chánh hạnh, tà hạnh lẫn lộn làm 
nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung, thọ lãnh lạc và khó thọ. 
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138. Này Vãsettha, vị Khattiya chế ngự vè thân, chế ngự vë miệng, chế 
ngự về ý, sau khi tu tập Bảy pháp giác chi, đã diệt trừ hoàn toàn [các ác 
pháp | ngay trong đời hiện tại. Này Vasettha, vị Bà-la-môn.. - Này Vasettha, vị 
Vessä... Này Vãsettha vị Sudda chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về 
ý, sau khi tu tập Вау pháp giác chị, đã diệt trừ hoàn toàn [các ác pháp | ngay 
trong đời hiện tại. 

139. Này Vãsettha, trong bốn giai cấp này, vị Tý-kheo là bậc A-la-hán, lậu 
hoặc đã diệt tận, việc phải làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã 
đạt tới, hữu kiết sử đã trừ diệt, chánh trí giải thoát. V4 â ây được gọi là tôi thượng 
trong tât cả giai cấp, đúng với Chánh pháp, không phải phi pháp. Này Vasettha, 
như vậy, Pháp là tôi thượng ở đời, trong hiện tại và cho cả đời sau. 

140. Này Vasettha, bài kệ sau đây được Phạm thiên Sanañnkumara (Thường 
Đông Hình) tuyên thuyết: 

Chúng sanh tin giai cấp, 
Sát-đê-ly tôi thăng. 

AI đủ cả trí, đức, 

Tối thăng giữa nhơn, thiên. 

Này Vaãsettha, bài kệ пау được Phạm thiên Sanañkumara khéo hát chớ 
không phải vụng hát, khéo nói chớ không phải vụng nói, dày đủ ý nghĩa chớ 
không phải không đây đủ, được Ta chấp nhận. 

Này Уаѕе а, Ta cũng nói như sau: 

Chúng sanh tin giai cấp, 
Sát-đề-ly tối thăng. 

AI đủ cả trí, đức, 

Tối thắng giữa nhơn, thiên. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Vasettha và Bhāradvāja hoan hy tín thọ lời 
олапе của Thé Tôn. 


28. KINH TỰ HOAN HỶ 
(Sampasadantya Sutta)’ 


141. Như уду tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở tại Nalanda, trong vườn xoài Pavarika. Lúc bây 910, 
Tôn giả Sãriputta (Ха- lợi-phất) đến tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi 
xuống một bên. Khi ngôi xuống một bên, Tôn giá Sāriputta bach Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở 
tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị Sa-môn, một vị Bà-la-môn 
nào khác có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện 
giác ngộ. 

142. – Này Sariputta, lời nói của ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. 
Ngươi thật đã rông tiêng rông con sư tử khi ngươi nói: “Bạch Thé Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ răng ở quá khứ, ở tương lai cùng như ở hiện 
tại, không thể có một vị Sa-môn, một vi Bà-la-môn nào khác có thê vĩ đại hơn 
Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện giác ngộ.” Này SãrIputta, có 
phải ngươi đã được biết trong quá khứ, сас vị A-la-hản Chánh Đăng Giác, VỚI 
tâm của ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn, giới đức của chư vị Thế 
Tôn là như vậy, pháp là như vậy, trí tuệ là như vậy, an trú là như vậy, giải thoát 
của chư vị Thê Tôn là như vậy? 

— Bạch Тһё Tôn, không. 

— Này Sariputta, có phải ngươi đã được biết trong tương la1, các vị A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, với tâm của ngươi biết được tâm của tât cả các vị Thế Tôn, 
0101 đức của chư vị Thê Tôn là như vậy, pháp là như vậy, trí tuệ là như vậy, an 
trú là như vậy, giải thoát của chư vị Thế Tôn là như vậy? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Này SãrIputta, có phải ngươi đã được biết trong hiện tại, Ta là vị A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, với tâm của ngươi biết được tâm của Thế Tôn, giới đức của 
Thê Tôn là như vậy, pháp là như vậy, trí tuệ là như vậy, an trú là như vậy, giải 
thoát của Thế Tôn là như vậy? 


— Bạch Thê Tôn, không. 
— Này Sãriputta, hãy xem! Ngươi không có trí tuệ biết được tâm tư của 


' Xem D. L. 1; М.Ш. 61; S. V. 159; A. I. 26. Kinh tương đương trong bộ Trưởng А- hàm kinh là Tự hoan h hý 
kinh В Ж ##® (T01. 0001.18. 0076b24). Tham chiếu: Phật thuyết Tín Phật công đức kinh RIER 
00 


АХ (7.01. 0018. 0255a11); Тар. Ж (7.02. 0099.498. 0130c07). 
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chư vị A-la-hán Chánh Đăng Giác ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai; cho 
nên, này Sariputta, lời nói của ngươi tuyên bó thật là đại ngôn, thật là gan da. 
Ngươi thật đã rông tiếng rông con sư tử khi ngươi nói: “Bạch Thế Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ răng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện 
tại, không thê có một vi Sa-môn, vị Bà-la-môn nào khác có thé vĩ đại hơn Thé 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện giác ngộ.” 


143. — Bạch Thé Tôn, con không có trí tuệ dé được biết tâm tư của chư vị 
A-la-hán Chánh Đăng Giác trong quá khử, hiện tại và vi lai. Bạch Thế Tôn, 
nhưng con biết truyền thông vê Chánh pháp. Bạch Thé Tôn, như vị vua có một 
thành trì ở biên cảnh, có hào lũy kiên cô, có thành quách, tháp canh kiên có và 
chỉ có một cửa thành ra vào. Cửa thành có vi giữ cửa thông minh, biệt tài và 
giàu kinh nghiệm, ngăn chặn những người lạ, chỉ cho vào những ai quen biết. 
Người này, trong khi đi tuân tiễu xung quanh thành, có thê không thây hêt các 
chắp nỗi và khe hở của tường, nhỏ cho đến một con mèo có thé di qua duoc, 
nhung người ау chỉ сап biết răng các sinh vật to lớn hơn muôn đi vào hay đi ra 
thành này, tất cả đều phải đi vào hay đi ra cửa này. 


Bạch Thế Tôn, cũng vậy, con biết truyện thông về Chánh pháp. Та са 
những vị A-la-hán Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ, tât cå những bậc Thế 
Tôn này đã diệt trừ năm triển cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, đã 
khéo an trú tâm vào Bôn niệm xứ, đã như thật tu Bảy giác chi, đã chứng ngộ 
Vô thượng Chánh đăng giác. Таг са những vị A-la-hán Chánh Đăng Giác trong 
thời vi lai, tất cả những bậc Thê Tôn này sẽ diệt trừ năm triền cái, những nhiễm 
tâm khiến trí tuệ yêu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bón niệm xứ, sẽ như thật tu Bảy 
giác chi và sẽ chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng giác. Bạch Thê Tôn, và nay 
Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã diệt trừ năm triên cái, những nhiễm 
tâm khiến trí tuệ yêu ớt, đã khéo an trú tâm vào Вӧп niệm xứ, đã như thật tu Bảy 
giác chi, đã chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng giác. 


144. Và nay ở đây, con một thời yết kiến Thê Tôn ё nghe pháp. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho con, môi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn 
pháp trước, hắc pháp và bạch pháp ёи được đề cập, đối chiếu. Bạch Thê Tôn, 
nhờ Thé Tôn thuyết pháp cho con, mỗi pháp lại cao thượng, thâm thủy hơn 
pháp trước, hắc pháp và bạch pháp đêu được đề cập, đôi chiêu như vậy, nên 
trong sự thâm hiệu Chánh pháp, một pháp được con thâm hiểu trọn vẹn, đó là 
lòng tin của con vào у! Bốn sư: Thé Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, pháp được 
Thê Tôn khéo thuyết giảng và chúng Tăng đã khéo hành trì. 


145. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết 
pháp vệ các thiện pháp. Ở đây, những thiện pháp là Bón niệm xứ, Bón chánh 
cân, Bôn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chị, Thánh đạo tám ngành. 
Bạch Thế Tôn, ở đây, vị Tỷ-kheo tận diệt các lậu hoặc, có thể tự mình chứng tri 
và chứng ngộ, đạt đến và an trú ngay trong hiện tại Tâm giải thoát và Tuệ giải 
thoát vô lậu này. Bạch Thé Tôn, thật là vô thượng đối với các thiện pháp. Tất 
cả điểm này, Thé Tôn đã biết và ngoài sự hiểu biết của Ngài, không có gì còn 
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lại dé hiểu biết hơn nữa. Không có một аі, một Sa-môn hay một Bà-la-môn nào 
khác có thể chứng biết hơn Thê Tôn về vấn đề các thiện pháp. 


146. Bạch Thé Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: Thê Tôn thuyết 
pháp về sự trình bày các nhâp xứ. Bạch Thé Tôn, sáu nội xứ và ngoại xứ, tức là 
mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vi, thân và xúc, у уа pháp. Bạch 
Thế Tôn, thật là vô thượng về sự trình bày các nhập xứ. Tất cả điểm này, Thé 
Tôn đã biết và ngoài sự hiéu biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai, một Sa-môn hay một Bà-la-môn nào khác có thê chứng 
biết hơn Thế Tôn về vân đề trình bày các nhập xứ. 


147. Bạch Thé Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết 
pháp về vân đề nhập thai. Bạch Thế Tôn, có bốn loại nhập thai: Bạch Thế Tôn, 
ở đây, có loại không biết mình nhập bụng người mẹ, không biết mình trú trong 
bụng người mẹ và không biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai 
thứ nhât. 


Lại nữa, bạch Thé Tôn, có loại biết mình nhập bụng người mẹ nhưng không 
biết mình an trú trong bụng người mẹ và không biết mình ra khỏi bụng người 
mẹ. Đó là loại nhập thai nhứ hai. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an 
trú trong bụng người mẹ nhưng không biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là 
loại nhập thai thứ ba. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an 
trú trong bụng người mẹ và biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập 
thai thứ tư. Đây là bốn loại nhập thai. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng về vẫn 
đề nhập thai. 


148. Bạch Thê Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng. Thê Tôn thuyết 
pháp về vân đề sai khác trong sự ký tâm. Bạch Thé Tôn, có bôn loại ký tâm 
sai khác như thê này: Bạch Thế Tôn, có hạng tự tỏ lộ bằng hình tướng: “Y của 
ngươi là như thế này, ý của ngươi là như vậy, tâm của ngươi là như thế này. Nếu 

có tỏ lộ nhiêu đi nữa thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác.” Như vậy là 
loại ký tâm thứ nhất. 


Lại nữa, bạch Thé Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ băng hình tướng, nhưng 
tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư thiên: “ ү спа 
ngươi là như thế này, ý của ngươi là như vậy, tâm của ngươi là như thé này. 
Nếu có tỏ lộ nhiêu đi nữa thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác.” Như vậy 
là loại ký tâm thứ hai. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ băng hình tướng, cũng 
không tự tó lộ sau khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân hay chư thiên, 
mà tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hop ly, phát ra từ tầm và tứ: “Y của 
ngươi là như thé này, ý của ngươi là như vậy, tâm của ngươi là như thế này. 
Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa thời sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác.” Như 
vậy là loại ký tâm thứ ba. 
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Lại nữa, bạch Thé Tôn, ở đây có loại không tự tỏ lộ băng hình tướng, cũng 
không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân hay chư thiên, 
cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hop ly, phát ra tü tàm và tú, 
nhung khi chung duoc dinh, khóng tâm không tứ, có thê biết được tâm người 
khác với tâm của mình: “Tùy ý hành của Tôn giả пау, у! này sẽ hướng tâm đến 
suy tâm này. Nếu có tỏ lộ nhiêu đi nữa thời sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì 
khác.” Như vậy là loại ký tâm thứ tư. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng về vân 
đề ký tâm sai khác. 


149. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Lúc Thê Tôn thuyết 
pháp về vẫn đề kiến định (dassanasamapdffi). Bạch Thế Tôn, có bốn loại kiến 
định như thê này: Ở đây, bạch Thé Tôn, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt 
tâm, nhờ tinh tân, nhờ cân mẫn, nhờ không phóng đật, nhờ chánh ức niệm nên 
tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ây quán sát thân này, dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất 
tịnh sai biệt: Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, đa, thit, gân, xương, 
tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, 
mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mó hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miêng, 
nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiêu. Như vậy là kiến định thứ nhất. 


Lại nữa, bạch Thé Tôn, ở đây có vị Sa-môn hay Bà-la-môn, nhờ nhiệt tâm, 
nhờ tinh tân, nhờ cân mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm 
nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ây quán sát thân này, dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đên dành tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bất 
tịnh ѕа biệt: Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, 
mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miêng, 
nước mũi, nước ở khớp xuong, nước tiểu. Hơn nữa, vị ây quán sát bộ xương 
của người ду còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da. Như vậy là kiến 
định thứ hai. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn... Hơn nữa, vị ây vượt qua sự quán sát bộ xương của 
người ây còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da, nhận thây dòng tâm 
thức không gián đoạn của người ây, như là an trú cả đời này và an trú cả đời sau. 
Như vậy là kiên định thứ ba. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn... Hơn nữa, vị ây vượt qua sự quán sát bộ xương của 
người ấy còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da, nhận thây dòng tâm 
thức không. gián đoạn của người ây, như là không an trú cả đời này và cả đời 
sau. Như vậy là kiến định thứ tư. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng vè vấn đề 
kiến định. 


150. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thê Tôn thuyết 
pháp về уап đề phân loại các loại nguoi. Bạch Thé Tôn, có bảy loại người như 
thê này: Câu phân giải thoát, Tuệ giải thoát, Thân chứng, Kiến chí, Tín giải 
thoát, Tùy pháp hành, Tùy tín hành. Bạch Thê Tôn, như vậy là tối thượng về 
vân đề phân loại loài người. 
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151. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết 
pháp về vân đề tinh cân. Bạch Thé Tôn, có Bảy giác chi như thé này: Niệm giác 
chi, Trach pháp giác chị, Tinh tán giác chi, Hy giác chi, Khinh an giác chi, Dinh 
giác chi, Xà giác chi. Bạch Thé Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề tinh cân. 


152. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết 
pháp vê vån đề tiễn bộ trong sự tu hành. Bạch Thế Tôn, có bốn loại đạo hành 
như thế này: Hành trì khó, chứng ngộ chậm; hành trì khó, chứng ngộ mau; hành 
tri lạc, chứng ngộ chậm; hành trì lạc, chứng ngộ mau. 


Bạch Thé Tôn, ở đây, trong trường hợp hành trì khó, chứng ngộ chậm; 
bạch Thé Tôn, sự hành trì cả hai phương diện déu được xem là hạ liệt, vừa khô 
vừa chậm. 


Bạch Thế Tôn, ở йау, trong trường hợp hành trì khó, chứng ngộ mau; bạch 
Thế Tôn, sự hành trì này vì khó nên được gọi là hạ liệt. 


Bạch Thé Tôn, ở đây, trong trường hợp hành trì lạc, chứng ngộ chậm; bạch 
Thế Tôn, sự hành trì này vì chậm nên được gọi là hạ liệt. 


Bạch Thê Tôn, ở đây, trong trường hợp hành trì lạc, chứng ngộ mau; bạch 
Thé Tôn, sự hành trì này cả hai phương diện đều được xem là cao thượng, vừa 
lạc và vừa mau. Bạch Thé Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề đạo hành [tiễn 
bộ trên đường tu hành]. 


153. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết 
pháp về vẫn đề chánh hạnh trong ngôn ngữ. Bạch Thé Tôn, ở đây, một người 
không những không nói những lời liên hệ đến nói láo, mà còn phải, trong khi 
tìm cách thắng cuộc, không dùng lời vu khống, lời ác khâu và lời ly gián; trái 
lại, người ây nói lời từ hòa, sáng suốt, đáng được рій gìn và nói đúng thời. Bạch 
Thê Tôn, như vậy là tôi thượng về chánh hạnh trong ngôn ngữ. 


Lại nữa, bạch Thé Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp 
vê vân đề giới hạnh của con người. Bạch Thê Tôn, ở đây, có người chơn thật, 
thành tín, không dối trá, không lửa gạt, không gợi ý, không chiêm tướng, không 
lây lợi câu lợi, hô trì các căn, ăn uống tiết độ, hành động ôn hòa, luôn luôn cảnh 
giác, không chán nản, tinh сап, trầm tư, chánh niệm, ngôn từ lanh lợi, hành vi 
tôt, gan dạ, chịu đựng, biết điều, Không, tham dục, tỉnh giác, cân trọng. Bạch 
Thế Tôn, như vậy là tôi thượng về vân đê giới hạnh của con người. 


154. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là уб thượng: Thế Tôn thuyết 
pháp về sự sai biỆt trong sự giảng dạy. Bạch Thé Tôn, có bôn loai giáng day. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết người khác: Người này cân 
phải theo sự giảng dạy, hành trì như thé này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, sẽ chứng Dự 
lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chăn sẽ được giác ngộ. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết người khác: Người này 
cần phải theo sự giảng dạy, hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm cho 


muội lược tham, sân, si, sẽ chứng Nhất lai, phải sanh đời này một lần nữa trước 
khi diệt tận khô đau. 
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Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết người khác: Người này 
cân phải theo sự giảng dạy, hành trì như thé này, sẽ diệt trừ năm hạ phân kiết sử, 
sẽ được hóa sanh và ở tại cảnh giới ây nhập Niết-bàn, không còn vê lại đời này. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết người khác: Người này 
cần phải theo sự giảng dạy, hành trì như thé này, sẽ diệt trừ các lậu hoặc, tu 
mình giác tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Vô lậu tâm 
giải thoát và Tuệ giải thoát. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề sai biệt trong sự giảng dạy. 

155. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thé Tôn thuyết 
pháp về Giải thoát trí của người khác. Bạch Thé Tôn, Thé Tôn nhờ tự chánh 
tư duy, biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, hành trì như thế này, sẽ 
diệt trừ ba kiết sử, sẽ chứng Dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chăn sẽ được 
giác ngộ. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết người khác: Người này 
theo sự giảng dạy, hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, s1, sẽ chứng Nhất lai, phải sanh lại trong đời này một lần nữa trước 
khi diệt tận khổ đau. 

Bạch Thế Tôn, Thé Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết người khác: Người này 
theo sự giảng dạy, hành trì như thé này, sẽ diệt trừ năm hạ phân kiết sử, sẽ được 
hóa sanh và ở tại cảnh giới ду nhập Niết-bàn, không còn về lại đời này. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết người khác: Người này 
theo sự giảng dạy, hành trì như thê này, sẽ diệt trừ các lậu hoặc, tự mình giác tri, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiên tại Vô lậu tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 

Bạch Thê Tôn, như vậy là tôi thượng về vân đề Giải thoát trí của người khác. 

156. Lại nữa, bạch Thê Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thê Tôn thuyết 
pháp vè vấn đề Thường trú luận. Bạch Thế Tôn, có ba loại Thường trú luận như 
thê này: Bạch Thé Tôn, ở đây, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ 
tinh tân, nhờ cân mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ây nhớ được nhiêu đời sóng quá khứ như một đời, 
hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, 
hàng trăm đời, hàng ngàn đời, hàng trăm ngàn đời, nhớ răng: “Khi được sanh 
tại chỗ â Ấy, tôi sông với tên như thê này, dòng họ như thé Tây, glal cáp nhu thé 
пау, ăn uóng nhu thé này, lac tho khó tho nhu thé này, tuói tho nhu thế này. Từ 
chỗ â ау chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sông với tên 
như thế này, tuôi thọ như thê này...” Như vậy, vị ду nhớ nhiều đời quá khứ với 
những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ây nói rằng: “Trong thời quá khứ, tôi biết 
được thé giới đã hoại hay đã thành, trong tương lai tôi biết được thé ĐIỚI Sẽ hoại 
hay sẽ thành. Bản ngã và thé giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh 
núi, như trụ đá, còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyền, luân hôi, chết đi 
sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú.” Đó là Thường trú luận thứ nhất. 
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Lại nữa, bạch Thé Tôn, ở đây, có vị Sa-môn hay Bả-la-môn nhờ nhất tâm, 
nhờ tinh tán, nhờ сап mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ây nhớ được nhiêu đời sóng quá khứ nhu một 
thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại kiếp, bốn 
thành kiếp hoại kiếp, năm thành kiếp hoại ¡ kiếp, mười thành kiệp hoại kiêp, nhớ 
răng: “Khi được sanh tại chỗ ây, tôi đã sông với tên như thé này, dong ho nhu 
thé này, giai cáp nhu thé này, án uóng nhu thé này, lac tho khó tho nhu thé này, 
tuôi thọ như thê nảy. Từ chỗ ây chết đi, tôi lại sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi 
đã sống với tên như thé nảy, dòng họ như thê пау, giai cấp như thé này, ăn uốn 
như thê này, lạc thọ khô thọ như thé này, tuôi thọ như thé này. Từ chỗ kia chết 
đi, tôi được sanh tại chỗ пау.” Như vậy, vị ấy nhớ nhiêu đời quá khứ với nhữn 
đặc điểm và những chi tiết. Vị ау nói: “Trong thời quá khứ, tôi biết được thê 
giới đã hoại hay đã thành. Trong tương lai, tôi biết được thê 0101 Sẽ hoại hay sẽ 
thành. Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như 
trụ đá, còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyền luân hồi, chết đi sanh lại, tuy 
vậy chúng vân thường trú.” Đó là Thường trú luận thứ hai. 


Lại nữa, bạch Thé Tôn, ở đây, có vị Sa-môn һау Bà-la-môn nhờ nhất tâm... 
nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vi ây nhớ được nhiêu đời sông quá khứ 
như mười thành kiếp hoại kiếp, hai mươi thành kiếp hoại kiếp, ba mươi thành 
kiếp hoại kiếp, bôn mươi thành kiếp hoại kiếp, nhớ răng: “Khi được sanh tại 
chỗ ây, tôi đã sóng với tên như thế này, dòng họ như thé пау, giai cáp nhu thé 
này, án uóng nhu thé này, lac tho khó tho nhu thé này, tuói tho nhu thé này. Từ 
chó á ây chét đi, tôi lai được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sông với tên như 
thê này, dòng họ như thê này, giai cáp nhu thé này, án uóng nhu thë này, lac tho 
khó tho nhu thé này...” Nhu váy, vị ây nhớ nhiêu đời quá khứ với những đặc 
điểm và những chỉ tiết. Vị ду nói: “Trong thời quá khứ, tôi biết được thế giới là 
hoại hay đã thành. Trong tương lai, tôi biết được thê 0101 së hoại hay sẽ thành. 
Bản ngã và thé giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá, 
còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyền luân hồi, chết đi sóng lại, tuy vậy 
chúng уап thường trú.” Đó là Thường trú luận thứ ba. 

Bạch Thé Tôn, như vậy là tôi thượng về vân đề Thường trú luận. 

157. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết 
pháp về vẫn аё Тас mạng trí. Bạch Thế Tôn, ở đây, có vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ây nhớ được 
nhiều đời sông quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười 
đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiêu hoại 
kiếp thành kiếp. Nhớ rằng: “Khi được sanh tại chỗ ду, tôi đã sông với tên như 
thê này, dòng họ như thê пау, giai cấp như thé này, án uống như thé này, lạc thọ 
khó thọ như thé này, tuổi thọ như thê này. Từ chỗ â áy chết đi, tôi lại được sanh 
tal chó kia. Tai chó kia, tôi đã sông với tên như thé này, dòng họ như thê này, 
giai cấp như thế này, ăn uống như thê này, lạc thọ khó thọ như thé này, tuổi thọ 
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như thé пау...” Như vậy, vị ây nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. 


Bạch Thé Tôn, có chư thiên mà tuôi thọ không thê đếm được hay không thê 
tính được. Nhưng dưới bất cứ ngã thể nào được có trong quá khứ, hoặc có sắc 
hay không sắc, hoặc có tưởng hay không tướng, hoặc phi tưởng phi phi tưởng, 
họ đều nhớ đến đời quá khứ với các đặc điêm và chi tiết như vậy. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tôi thượng về vân đề Túc mạng trí. 


158. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thé Tôn thuyết pháp 
về vẫn đề Sanh tử trí của các loài hữu tỉnh. Ó đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ау VỚI 
Thiện nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sông và chết của chúng sanh. Viây biết 
rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; người 
тау mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: “Này các Hiền giả, những 
chúng sanh làm những ас hạnh về thân, ngữ và у, phi báng các bậc Thánh, theo 
tà kiên, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào khó xứ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Này các Hiên giả, còn 
những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phi báng 
các bậc Thánh, theo Chánh kiên, tạo các nghiệp theo Chánh kiên, những nguoi 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, cõi đời 
này.” Như vậy, vi ây ` với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của 
chúng sanh. VỊ â ây biết rõ гапр chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp 
dë, kẻ thô xấu; người may mắn, kẻ bát hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


Bạch Thé Tôn, như vậy là tôi thượng về vân đề Sanh tử trí của các loại 
hữu tình. 

159. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết 
pháp vë các loại thân thông. Bạch Thế Tôn, có hai loại thân thông như thé 
này: Bạch Thế Tôn, có loại thân thông hữu lậu. hữu dư y, được gọi là “không 
phải Thánh.” Bạch Thế Tôn, có loại thân thông vô lậu, vô dư y, được gọi là 
“bậc Thánh.” 


Bạch Thế Tôn, thé nào là loại thân thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là 
“không phải Thánh”? Ở đây, bạch Thê Tôn, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ 
nhật tâm, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ây chứng được nhiều loại thần thông sai khác: Một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiêu thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình di 
ngang qua vách, qua tường, qua núi như di ngang hư không: độn thô trôi lên 
ngang qua дає liên như ở trong nước; đi trên nước không chìm như trên đất liên; 
ngôi kiêt-già ngang qua hư không như con chim, với bàn tay, chạm và rờ mặt 
trăng mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thân như vậy; có thê tự thân bay 
đến cõi Phạm thiên. Bạch Thê Tôn, như vậy là loại thân thông hữu lậu, hữu dư 
y, được gọi là “không phải Thánh.” 


Bạch Thế Tôn, thé nào là thân thông vô lậu, vô dư y, được gọi là “bậc 
Thánh”? О đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo, néu vị này muốn: “Đối với sự vật 
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đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không, đối nghịch”, và ở đây, vị ду an trú với 
tưởng không đỗi nghịch. Nếu vị ду muốn: “Đối với sự vật không đôi nghịch, 
ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch”, và ở đây, vi ây an trú với tưởng đối nghịch. 
Nếu vị ây muốn: “Đối với sự vật đôi nghịch và không đối nghịch, ta sẽ an trú 
VỚI tưởng không đối nghịch”, °, và ở đây, vị ây an trú với tưởng không đối nghịch. 
Nếu vị ду muôn: “Đôi với sự vật không đôi nghịch và đối nghịch, ta sẽ an trú 
VỚI jưởng đối nghịch”, và ở đây, у! ду an trú với tưởng đối nghịch. Nếu vị ау 
muôn: "Loại bỏ cả hai đối nghịch và không đôi nghịch, ta sẽ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác”, và ở đây, vi ду trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Bạch Thế Tôn, như vậy 
là thân thông vô lậu, vô dư y, và được gọi là “bâc Thánh.” 


Bach Thé Tôn, như vậy là vô thượng về các loại thân thông. Tất cả điểm 
này, Thế Tôn đã biết, và ngoài sự hiểu biết của Ngài, không có gì còn lại dé hiểu 
biệt hơn nữa. Không có một ai, một Sa-môn hay một Bả-la-môn nào khác, có 
thê chứng biết hơn Thé Tôn về vấn đề các loại thần thông. 


160. Bạch Thế Tôn, những gi có thê đạt được bởi một thiện nam tử có lòng 
tin, có tinh tán, có kiên trì bởi sự kiên trì của con người, bởi sự tinh tân của con 
người, bởi sự nỗ lực của con người, bói sự nhẫn nhục của con người, đều được 
Thế Tôn chứng đạt. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có đam mê các dục lạc, dục 
lạc này là đê tiện, hèn hạ, thuộc phàm phu, khóng xúng bàc Thánh, khóng có 
lợi ích. Thé Tôn cũng không đam mê tu hành khô hạnh, khô hạnh này là khó, 
khóng xứng bậc Thánh, không có lợi ích. Thế Tôn có thé đạt được nêu Ngài 
muôn, một cách dễ dàng, một cách không khó nhọc, một cách đây đủ, sự hạnh 
phúc ngay trong hiện tại do bốn thiên định đem lại. 


161. Bạch Thé Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiên giả Sāriputta, trong thời 
quá khứ, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào còn vĩ đại hơn, còn sáng suót hơn 
Thế Tôn về vân đề giác ngộ không?” Bạch Thé Tôn, nêu được hỏi như уау, соп 
sẽ trả lời không. 


Bạch Thé Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiển giả Sariputta, trong thời vỊ lai, 
có vị Sa-môn hay Bả-la-môn nào còn vĩ đại hơn, sáng suôt hơn Thê Tôn về vân 
dë giác ngột” Bạch Thể Tôn, nêu được hỏi như vậy, con sẽ trả lời không. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Này Hiên giả Sariputta, trong thoi quá 
khu, có v1 Sa-món hay Bà-la-món nào có thé băng Thé Tôn về vận đề giác ngộ?” 
Bạch Thê Tôn, nêu được hỏi như vậy, con sẽ trả lời có. “Này Hiển ола Sariputta, 
trong thời vl lai, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có thé băng Thê Tôn về vẫn 
đề giác ngộ?” Bạch тһе Tôn, nêu được hỏi như vậy, con sẽ trả lời có. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: “Nà Hiển giá SärIputfa, trong thời hiện 
tại, có vị Sa-môn hay Bả-la-môn nào có thê băng Thê Tôn vè vån đề giác ngộ?” 
Bạch Thé Tôn, néu được hỏi như vậy, con sẽ trả lời không. 


Bạch Thê Tôn, nếu có ai hỏi con: “Vì sao Tôn giả Sariputta một mặt thì xác 
nhận là có, một mặt lại xác nhận là không có?” Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi 
như vậy, con sẽ trả lời: “Này Hiên giả, trước mặt Thế Tôn, tôi có nghe nói; từ 
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nơi Ngài, tôi có ghi nhận: “Trong thời quá khứ, có các vị A-la-hán Chánh Đăng 
Слас bằng Ta vê phương diện giác под.’ Này Hiên giả, trước mặt Thế Tôn, tôi 
có nghe nói; từ nơi Ngài, tôi có ghi nhận: “Trong thời vị lai, có các vị A-la-hán 
Chánh Đăng Giác bằng Ta về phương diện giác ngộ.” Này Hiển giả, trước mặt 
Thế Tôn, tôi có nghe nói; từ nơi Ngài, tôi có ghi nhận: “Không có trường hop, 
không có sự kiện trong một thé giới, hai vị A-la-hán Chánh Đăng Giác cùng 
xuất hiện ở đời, không trước không sau. Sự kiện như vậy không thể xảy ra.” 
Bạch Thé Tôn, có phải khi được hỏi và trả lời như vậy, con đã nói lên đúng ý 
với Thế Tôn, không có sai lạc, không có hiệu lầm Thế Tôn? Có phải con đã trả 
lời thuận pháp, đúng pháp? Có phải không một đối phương hợp pháp nào có thể 
tìm ra lý do đề chỉ trích, phê bình? 

— Này Sariputta, được hỏi và trả lời như vậy, ngươi đã nói lên đúng ý với 
Ta, không có sai lạc, không có hiểu lầm Ta. Ngươi đã trả lời thuận pháp và 
đúng pháp. Không một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do đề chỉ 
trích, phê bình. 

162. Được nghe nói vậy, Tôn giả Udãyi bạch Thé Tôn: 

— Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn! Như Lai 
thiêu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có 
đại thân lực như vậy, có đại uy lực như vậy mà không tự minh tỏ lộ. Bạch Thế 
Tôn, nếu có một du sĩ ngoại đạo nào tự thấy mình chứng được dâu chỉ có một 
pháp, họ đã giương cờ [gióng trồng] lên rôi. Thật là hy hữu, bạch Thé Tôn! Thật 
là kỳ diệu, bạch Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm 
túc như vậy; trong khi Như Lai có đại thân lực như vậy, có đại uy lực như vậy 
mà không tự mình tỏ lộ. 


- Hãy ghi nhận, này Udayi! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, 
nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có đại thân lực như vậy, có đại uy lực 
như vậy mà không tự minh tỏ lộ. Này Uday!, nếu có một du sĩ ngoại đạo nào 
tự thây mình chứng được dâu chỉ có một pháp, họ đã giương cờ [gióng trông] 
lên rồi. Này Udãy¡ hãy ghi nhận! Như Lai thiêu dục như vậy, tri túc như vậy, 
nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực 
như vậy mà không tự minh tỏ lộ. 

163. Rồi Thé Tôn bảo Tôn giá Sãriputta: 

— Vậy Sariputta, ngươi phải luôn luôn thuyết pháp phân biệt này cho các Ty- 
kheo, Tỷ-kheo- -ni, các nam cư sĩ và các nữ cư sĩ. Này SãrIputta, nêu có những 
kẻ ngu nào còn ngh1 ngờ hay thắc mắc đối với Như Lai, nêu họ được nghe pháp 
phân biệt này, nghi ngờ hay thắc mắc của họ đối với Như Lai sẽ được diệt trừ. 


Như vậy, Tôn giả Sãriputta đã nói lên lòng hoan hy của mình đối với Thế Tôn. 
Do vậy, danh từ “Tự hoan һу” (Sampasādanīya) được dùng cho bài kinh này. 


29. KINH THANH TỊNH 
(Pãsãdika Sutta)! 


164. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú giữa dòng tộc Sakya (Thích-ca), trong vườn xoài của 
một gia đình Thích-ca tên là Vedhaññã. 

Lúc bây 910, Nigantha Nataputta (Ni-kiền tử) vừa mới tạ thé ở Pãvã. Sau 
khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp 
nhau, tranh luận nhau và tàn hại nhau với binh khí miệng lưỡi: “Ngươi không 
biết Pháp và Luật này, tôi biết Pháp và Luật này. Sáo ngươi có thé biết Pháp và 
Luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến; lời nói của 
tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng; những điều đáng nói 
trước ngươi lại nói sau, những điêu đáng nói sau ngươi lại nói trước; chủ kiến 
của ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bi gièm pha; ngươi đã bị thuyết 
bại; hãy đến mà giải vây lời nói ấy, néu có thể được, găng thoát ra khỏi lỗi bí!” 
Hình như các đệ tử của Nigantha Nataputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các 
đệ tử cư sĩ mặc đồ trăng của Nigantha Nataputta cũng chán ngấy, cơ hiềm và 
phản đối các vị NIgantha, vì Pháp và Luật của họ đã được trình bày, tuyên bó 
một cách vụng vê, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, 
không do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết, tháp y chỉ đã bị đô vỡ, không có 
chỗ y chỉ. 


165. Rôi Sa-di Cunda, sau khi an cu mùa mưa ở Pava, đến thăm Tôn giả 
Ananda (A-nan) ó làng Sama; sau khi đến, dành lễ Tôn già Ananda và ngôi 
xuông một bên. Sau khi ngôi хибпе một bên, Sa-di Cunda bạch Tôn giả 
Ananda: 

— Bạch Tôn già, Nigantha Nataputta đã từ trần ở Pava. Sau khi vị này tạ thê, 
các Nigantha chia ra làm hai phái... tháp y chỉ đã bị dó vỡ, không có chỗ y chỉ. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Sa-di Cunda: 

= Này Hiën giả Cunda, đây là уйп đê đáng đưa ra để yêt kiên Thê Tôn. Này 
Hiên giả Cunda, chúng ta hãy di vết kiến Thê Tôn; sau khi đến xong, chúng ta 
hãy trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. 

— Bạch Tôn giả, vâng. 

Sa-di Cunda vâng đáp Tôn giả Ananda. 


! Xem M. L 513; 4 IV. 369, 371. Kinh tương đương trong bộ Trường A-hàm kinh là Thanh tịnh kinh АЎ 
Ất (T.01. 0001.17. 0072c12). 


496 # KINH TRƯỜNG BỘ 


Rồi Tôn giả Ananda cùng với Sa-di Cunda đi đến yết kiến Thé Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Sa-di Cunda có nói: “Nigantha Nãtaputta đã từ trần ở 
Pava. Sau khi vị này từ trần, các vị Nigantha chia ra làm hai phái... tháp y chỉ 
đã bị đồ vỡ, không có chỗ y chỉ.” 

166. — Này Cunda, như vậy, ở đây, Pháp và Luật đã được trình bày, tuyên 
bố một cách vụng vè, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, 
không do vị Chánh Đắng Giác tuyên thuyết. 


Này Cunda, ở đây, có vị Đạo sư không phải là Chánh Đăng Giác, pháp được 
trình bảy, tuyên bố một cách vụng vê, không có hiệu năng hướng dẫn, không 
hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. Và người đệ tử 
trong pháp này không thực hành và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống 
đúng chánh hạnh, không sông đúng VỚI pháp, sông vượt ra ngoài pháp. Người đệ 
tử ду cần được nói như sau: “Này Hiên giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo 
chứng đắc cho ngươi! Đạo sư của ngươi không phải là vị Chánh Đăng Giác. 
Pháp của ngươi đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu 
năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đăng Giác tuyên 
bố. Và ngươi trong pháp này không thực hành và an trú trong pháp và tùy pháp, 
không sông đúng chánh hạnh, không sông đúng với pháp, vượt ra ngoài pháp.” 


Này Cunda, như vậy, ở đây, vị Đạo sư đáng bị quở trách; ở đây, pháp đáng 
bị quở trách; nhưng ở đây, đệ tử đáng được tán thán. Này Cunda, với vị đệ tử 
như vậy, nên nói như sau: “Này Đại đức, dầu Đại đức thực hành đúng như pháp 
vị Đạo sư đã dạy và trình bày, ai khuyên khích, ai được khuyên khích, ai được 
khuyến khích rồi như thật thi hành, tât cả đều không có phước báo. Vì sao vậy? 
Này Cunda, vi Pháp và Luật đã được trình бау, tuyên bó một cách vụng VỀ, 
không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh 
Đăng Giác tuyên thuyết.” 


167. Này Cunda, ở đây, vị Đạo sư không là vị Chánh Đăng Giác, và pháp 
được trình bày, tuyên bó một cách vụng vê, không có hiệu năng hướng dẫn, 
không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. Và vị đệ 
tử trong pháp này sông thực hành pháp và tùy pháp, sông theo chánh hạnh, sóng 
đúng với pháp, sông thuận theo pháp. Người này nên được nói như sau: “Này 
Hiên giả, thật không lợi ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi! 
VỊ Đạo sư của ngươi không là vị Chánh Đăng Giác và pháp được trinh bày, 
tuyên bỗ một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đên 
an tịnh, không do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết, nhưng ngươi trong pháp 
này sông thực hành pháp và tùy pháp, sông theo chánh hạnh, sông đúng với 
pháp. sông thuận theo pháp.” Này Cunda, ở đây, vị Đạo sư đáng bị quở trách; ở 
đây, pháp đáng bị quở trách; ở đây, vị đệ tử cũng đáng bị quở trách. Này Cunda, 
với vị đệ tử như vậy, có ai nói như sau: “Thật vậy, Đại đức thực hành chánh lý 
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thì sẽ thành tựu chánh ly.” Người khen, người được khen, người được khen như 
vậy lại càng cô găng tinh tân hơn nữa, tất cả đều không được phước đức. Vì sao 
vậy? Này Cunda, vì Pháp và Luật được trình bảy, tuyên bố một cách vụng về, 
không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh 
Đăng Giác tuyên thuyết. 


168. Này Cunda, ở đây, vị Đạo sư là vị Chánh Đăng Спас, pháp được khéo 
giảng và trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đên an tịnh, do vị Chánh 
Đăng Giác tuyên thuyết. Vị đệ tử trong pháp này sông không thực hành pháp và 
tùy pháp, sông không theo chánh hạnh, sông không đúng với pháp, sông không 
thuận theo pháp. Vị đệ tử ấy cần phải được nói: “Này Hiên giả, thật không lợi 
ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi! Vi Đạo sư của ngươi là 
vị Chánh Đăng Giác, pháp được khéo tuyên bó, trình bày, có hiệu năng hướng 
dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết, nhưng ngươi 
trong pháp này sống không thực hành pháp và tùy pháp, sông không theo chánh 
hạnh, sông không đúng với pháp, sông không thuận theo pháp.” Này Cunda, ở 
đây, vị Đạo sư đáng được tán thán; ở đây, pháp đáng được tán Шап; ở đây, vi 
đệ tử đáng bị дио trách. Với vị đệ tử như vậy, có ai nói như sau: “Đại đức hãy 
thực hành đúng như pháp do vị Đạo sư của Đại đức trình bày và tuyên thuyết.” 
AI khuyến khích, ai được khuyến khích, ai được khuyến khích rồi như thật thi 
hành, tất cả đều được phước báo. Vì sao vậy? Này Cunda, vì Pháp và Luật này 
khéo thuyết, khéo trình bày là như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an 
tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. 


169. Này Cunda, ở đây, vị Đạo sư là vị Chánh | Đắng Giác, pháp được khéo 
tuyên thuyét và trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị 
Chánh Đăng Спас tuyên thuyết. Vi đệ tử trong pháp này sông thực hành pháp 
và tùy pháp, sông thành tựu chánh hạnh, sông đúng với pháp, sông thuận theo 
pháp. Người đệ tử ду cân được nói như sau: “Này Hiên giả, thật là lợi ích cho 
ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi! VỊ Đạo sư của ngươi là vị Chánh Đăng 
Слас, pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng 
dẫn, hướng, đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Слас tuyên thuyết. Và ngươi trong 
pháp này sông thực hành pháp và tùy pháp, sông thành tựu chánh hạnh, sông 
đúng với pháp, sông thuận theo pháp.” Này Cunda, như vậy, ở đây, vị Đạo sư 
đáng được tán thán; ở đây, pháp đáng được tán Шап; ở đây, vị đệ tử cũng đáng 
được tán thán. Này Cunda, với vi đệ tử như vậy, có ai nói như sau: “Thật vậy, 
Đại đức thực hành chánh lý thì sẽ thành tựu chánh ly.” Người khen, người được 
khen, người được khen như vậy lại càng cô găng tinh tân thực hành, tât cả đều 
được nhiêu công đức. Vì sao vậy? Này Cunda, vì Pháp và Luật được khéo tuyên 
thuyết, khéo trình bày như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do 
vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. 

170. Này Cunda, ở đây, vị Đạo sư xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, và pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng 
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hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vi Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. Các vi đệ tử 
chưa được tinh thông Diệu pháp, và Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được 
tỏ lộ cho các vi này, chưa được trình bày rõ ràng với tật cả thứ bậc, vị trí liên hệ, 
chưa được trở thành diệu dụng, chưa được khẻo trình bày cho chư thiên và loài 
người, thì vị Đạo sư viên tịch. Này Cunda, đôi với vị Đạo sư như vậy, néu viên 
tịch, các đệ tử sẽ ưu tư rất nhiêu. Vì sao vậy? “Vi Đạo sư của chúng ta xuất hiện 
ở đời, và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, 
hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết, nhưng chúng ta chưa 
được tinh thông Diệu pháp, Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được tỏ lộ cho 
chúng ta với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, chưa được trở thành diệu dụng, chưa 
được khéo trình bày cho chư thiên và loài người, thì vị Đạo sư của chúng ta viên 
tịch.” Này Cunda, vị Đạo sư như vậy mà viên tịch, các vị đệ tử có sự ưu tư. 

171. Này Cunda, ở đây, vị Đạo sư xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, và pháp được khéo tuyên bô, được khéo trình bày, có hiệu năng 
hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. Và các vị 
đệ tử được tinh thông Diệu pháp, Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho 
các vi ду với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo 
trình bày cho chư thiên và loài người, và vị Đạo sư của những vị ду viên tịch. 
Này Cunda, vị Đạo sư như vậy nêu viên tịch, các vị đệ tử không có ưu tư. Vì 
cớ sao? “Vị Đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng 
dẫn, hướng đến an tịnh, được vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết. Còn chúng 
ta được tinh thông, Diệu pháp, Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho 
chúng ta biết với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được 
khéo trình bày cho chư thiên và loài người, rôi vị Đạo sư của chúng ta viên 
tịch.” Này Cunda, vị Đạo sư như vậy mà viên tịch, các đệ tử không có ưu tư. 

172. Này Cunda, khi nào Phạm hạnh được đây đủ những chi phân? Nếu 
không có một vi đạo sư là một vị Thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia 
lâu ngày, đã đến tuôi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng lão, một Phạm hạnh 
như vậy được xem là không viên mãn trong trường hợp như vậy. Này Cunda, 
nêu Phạm hạnh được đây đủ những chi phân như vậy, và néu có vị Đạo sư là 
một vị Thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng 
thượng, đã đến tuổi trưởng lão, một Phạm hạnh như vậy được xem là viên mãn 
trong trường hợp như vậy. 

173. Này Cunda, khi nào Phạm hạnh được đây đủ những chi phần? Có vị 
Đạo sư là vị Thượng tọa có nhiêu kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuôi 
trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng lão, nhưng không со các vị Thượng tọa Tý- 
kheo, những vị đệ tử là những vị sáng suốt, tự điều phục, vô úy, đa văn, đã đạt 
đến sự an ón, có thể thuyết diệu pháp, với giáo lý ngoại đạo được khởi lên có 
thê khéo nhiếp phục với giáo pháp của mình, có thé thuyết điệu pháp bát tư 
nghi, như vậy, Phạm hạnh này không thể viên mãn bởi chi phân này. 


29. KINH THANH TỊNH # 499 


174. Này Cunda, khi nào phạm hạnh được đây đủ về những phương diện 
пау? Có vị đạo sư là vị Thượng tọa có nhiêu kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, 
đã đến tuôi trưởng thượng, đã đến tuôi trưởng lão, và có những vị Thượng tọa 
Tỷ-kheo, những vị đệ tử... 

.. nhưng nêu không có các vị Trung lạp Tỷ-kheo, những vị đệ tử... có các 
vị Trung lap Tỷ-kheo, những vị đệ tử... 

.. nhưng nêu không có các vị Hạ lạp Tỷ-kheo, những vị đệ tử... có các vị 
На lap Tỷ-kheo, những vị đệ tử... 

.. nhưng nếu không có các vị Trưởng lão Tỷ-kheo-ni, các vị đệ tử... có các 
vị Trưởng lão Ty-kheo-ni, các vị đệ tử... 

.. nhưng nếu không có các vị Trung lap Tỷ-kheo-ni, các vị đệ tử... néu có 
các vị Trung lap Tỷ-kheo-nl, các vị đệ tử... 

.. nhưng nếu không có các vị Hạ lạp Tỷ-kheo-ni, các vị đệ tử... có các vị 
Hạ lap Ty-kheo-ni, các vị đệ tử... 

.. nhưng nêu không có nam cư sĩ đệ tử, những vi tai gia, mặc áo trăng, sông 
theo Phạm hạnh... có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tại ола, mặc ао trắng, 
sông theo Phạm hạnh... 

. nhưng nếu không có những nam cư sĩ đệ tử, những vi tại gia, mặc ао 
tráng, cháp nhận dục lạc... có những nam cu sĩ đệ tử, những vi tại ола, mặc áo 
trăng, chấp nhận dục lạc... 


.. nhưng néu không có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trăng, 
sống theo Phạm hạnh... có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trăng, 
sông theo Phạm hạnh... 


.. nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử, những vi tại gia, măc áo trăng, 
cháp nhận dục lạc... có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trăng, 
chấp nhận dục lạc... 


Phạm hạnh như vậy nêu không được thành công, hưng thịnh, phát triển và 
phố thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bó giữa các người... Pham hanh như vậy 
được thành công, hưng thịnh, phát triển và phố thông một cách rộng rãi, khéo 
tuyên. bó giữa các người nhưng không đạt được danh xưng và lợi dưỡng một cách 
{д1 thăng, Phạm hạnh như vậy không được viên mãn về phương diện này. 


Này Cunda, khi nào pham hạnh được đây đủ với những phương diện này? 
Có vị Đạo sư là Thượng tọa có nhiêu kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến 
tuôi trưởng thượng, đã đến tuôi trưởng lão, và những vị Thượng tọa là những 
bậc Tý-kheo, những vị đệ tử sáng suốt, tự điều phục... thuyết pháp diệu dụng, 
có Trung lạp Tỷ-kheo đệ tử... có Hạ Јар Tỷ-kheo đệ tử... có Trưởng lão Hà 
kheo-n đệ tử... có Trung lạp Tỷ-kheo-ni đệ tử... có Hạ Іар Ty-kheo-ni đệ tù.. 
có nam cư sĩ đệ tử, những VỊ tại gia, măc áo trăng, sông theo Pham hạnh, có nam 
cư sĩ đệ tử, những vl tại gia, mặc áo trăng, chấp nhận dục lạc, có nữ cư sĩ đệ tử, 
những vị tại gia, mặc áo trắng, sống theo Phạm hạnh, có những vị nữ cư sĩ đệ 


500 # KINH TRƯỜNG BỘ 


tử, những vi tại gia, mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc. Phạm hạnh như vậy được 
thành công, hưng thịnh, phát triên, và phố thông một cách rộng rãi, khéo tuyên 
bó giữa chư thiên và loài người, đạt được danh xung và lợi dưỡng một cách tôi 
thăng, Phạm hạnh như vậy được viên mãn về phương. điện này. 


175. Này Cunda, nay Ta hiện tại là bậc Đạo sư xuất hiện ở đời, là bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác, và pháp được khéo tuyên bó, khéo trình bày, có hiệu 
năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được vị Chánh Đăng Giác trình bày. Và 
các vị đệ tử của Ta tinh thông Diệu pháp, Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được 
tỏ lộ với tât cả thứ bậc, vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình 
bày cho chư thiên và loài nguoi. Này Cunda, nay Ta là vị Dao sư Trưởng lão, 

có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuôi trưởng thượng, đã đến 
tuôi trưởng lão. 


Này Cunda, nay Ta có những vị Thượng tọa Tỷ-kheo đệ tử sáng suốt, tự 
biết điêu phục, vô úy, đa văn, đã đạt đến sự an ôn, có thê thuyết Diệu pháp, đối 
với giáo ly ngoại đạo được khởi lên, có thé khéo nhiếp phục với giáo pháp của 
mình, có thé thuyết Diệu pháp bát khả tư nghì. Này Cunda, Ta lại có những 
Trung lap Tỷ-kheo sáng suôt... Này Cunda, nay Та có những vị На lap Tỷ-kheo 
đệ tử... Này Cunda, nay Ta có những vị Trưởng lão Ty-kheo-ni đệ tử... Này 
Cunda, nay Ta có những vi Trung lap Ty-kheo-ni đệ tù.. - Này Cunda, nay Ta có 
những vi Ha lap Tỷ-kheo- -ni đệ tử... Này Cunda, nay Ta có những vi nam cư sĩ, 
là những VỊ tại gla, mặc áo trắng, sông theo Phạm hạnh... Này Cunda, nay Ta có 
những vi nam cư sĩ, là những VỊ tại ола, mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc... Này 
Cunda, nay Та có những vi nữ cư sĩ, là những v1 tại gia, mặc áo trắng, sông theo 
Phạm hạnh... Này Cunda, nay Ta có những vị nữ cư sĩ, là những VỊ tại ола, mặc 
áo trăng, chấp nhận dục lạc... Này Cunda, nay Phạm hạnh của Ta được thành 
công, hưng thịnh, phát triển và phô thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa 
chư thiên và loài người. 


176. Này Cunda, đối với tât cả những vị Đạo sư nay xuất hiện ở đời, này 
Cunda, Ta không thây một vị Đạo sư nào khác có thê bằng Ta về phương diện 
lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Này Cunda, đối với tất cả các đoàn thê, 
các hội chúng nay xuất hiện ở đời, này Cunda, Ta khóng tháy mót doàn thé nào 
khác có thé băng đoàn thé Ty-kheo vé phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối 
thượng. Nêu có ai, khi tả một Phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, không thiếu 
sót, không quá đáng, được khéo tuyên bô một cách viên mãn, vi ду nêu tuyên 
bố đúng đắn sẽ tuyên bố như sau: “Thành tựu hết thảy tướng... Phạm hạnh 
được khéo tuyên bó.” Này Cunda, Uddaka, con của Rama, thường nói: “Тау 
mà không thây.” Thấy cái gì mà không thấy? Với một con dao sắc bén, chỉ ау 
lưỡi dao, không thây khía cạnh sắc bén của dao. Này Cunda, đây là nghĩa của 
câu: “Thấy mà không thấy.” Này Cunda, ở đây, Uddaka con của Rama, đê cập 
đến một vật đê tiện, hạ liệt, thuộc về phàm phu, khóng xứng bậc Thánh, không 
có lợi ích, nói về con dao. Này Cunda, nêu nói đúng đăn câu: “Thây mà không 
thây”, thời phải nói như sau: “Thấy mà không thây.” Vi ấy thấy cái gì mà không 
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thây? Một Phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, đây đủ hết thảy tướng, không 
thiêu sót, không quá dáng, duoc khéo tuyên bô một cách viên mãn, được khéo 
trình bày, chính vị ây ау. Phạm hạnh này. Nếu vị ây trừ bớt một phương diện 
nào tại một chỗ nào, nghĩ răng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ây sẽ không thây 
gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ răng làm vậy 
sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy ої. Nếu vị ду thêm vào một phương 
diện nào tại một chỗ nào, nghĩ răng làm vậy được viên mãn hơn, vị ây sẽ không 
thây gi. Như vậy gọi là: “Thây mà không thây.” Này Cunda, nếu có ai khi tả một 
Phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng... được khéo tuyên bó một cách viên mãn, 
nếu có ai khi tả một Phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng... Phạm hạnh được 
khéo tuyên bó, vị ду sẽ tuyên bố đúng đăn như sau: “Phạm hạnh пау thành tựu 
hết thảy tướng, cụ túc hết ау tướng, không thiếu thốn, không quá đáng, được 
khéo tuyên bô một cách viên mãn, được khéo trình Бау.” 


177. Do vậy, này Cunda, những pháp do Ta tự chứng tri và tuyên bó cho các 
ngươi, tất cả các ngươi hãy hội hop lại và tụng đọc lại, chớ có cãi nhau nhưng 
hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau để cho Phạm hạnh này được 
tôn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho 
muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và 
cho loài người. Này Cunda, thé nào là những pháp do Та tự chứng tri và tuyên 
bó cho các ngươi, tât cả các ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi 
nhau nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, đề cho Phạm 
hạnh này được tôn tại lâu đài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, 
vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho 
chư thiên và cho loài người? Những pháp â ау là Bốn niệm xứ, Bốn chánh cân, 
Bồn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi, Tám Thánh đạo. Này Cunda, 
những pháp ây do Ta tự chứng tri và tuyên bó cho các ngươi, tất cả các ngươi 
hãy hội hop lại và tụng đọc lại, chớ có cãi nhau nhưng hãy so sánh các nghĩa 
với nhau, các câu với nhau dé cho Phạm hạnh này được tôn tại lâu đài, được an 
trú lâu dài, vì hạnh phúc của muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. 


178. Này Cunda, các ngươi hãy hội họp với nhau trong tinh thân hòa đồng 
và tương kính, không có tranh luận nhau. Có у! đồng Phạm hạnh nói pháp giữa 
Tăng chúng, nêu các ngươi nghĩ răng: “Vị Đại đức này năm nghĩa sai lạc hay 
hành văn sai lạc”, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không tán 
Шап, không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ây: “Này Hiên giả, với nghĩa này, 
cách hành văn này hay cách hành văn kia, cách nào thích hợp hơn? Giữa những 
cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn?” Nếu vị 
ây trả lời: “Này Hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này thích hợp hơn cách 
hành văn kia. Giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hop hon nghia 
kia”, các ngươi không nên bác bỏ vi Ấy, không nên phỉ báng vị ây. Không bác 
bỏ, không phi báng, các ngươi phải giải thích cho vị ây một cách cân thận cả 
nghĩa lẫn hành văn. 
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179. Lại nữa này Cunda, có у! đồng Phạm hạnh khác nói pháp giữa Tăng 
chúng, nếu các ngươi nghĩ răng: “Vị Đại đức ây nắm nghĩa sai lạc nhưng hành 
văn đúng đắn”, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không thán 
than, không bác bỏ, các ngươi nên nói với уі ду: “Này Hiên giả, giữa những 
cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn?” Nếu vị 
ду trả lời: “Này Hiền giả, giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hợp 
hơn nghĩa kia”, các ngươi không nên bác bỏ vi ду, không nên phi báng vi ау. 
Không bác bỏ, không phi báng, các ngươi phải giải thích một cách cân thận ý 
nghĩa đúng đăn cho vị ây. 


180. Này Cunda, có у] đồng Phạm hạnh khác nói pháp giữa Tăng chúng, 
nêu các ngươi nghĩ răng: “Vị Đại đức này nắm nghĩa đúng đắn nhưng hành 
văn sai lạc”, các ngươi không nên tán Шап, không nên bác bỏ. Không tán thán, 
không bác bỏ, các ngươi nên nói với уі ду: “Này Hiên giả, giữa những, cách 
hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn?” Nếu vị ấy trả 
lời: “Giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia”, các 
ngươi không nên bác bỏ v1 ây, không nên phi báng vị ây. Không bác bỏ, không 
phi báng, các ngươi phải giải thích một cách cân thận cách hành văn cho vi ây. 


181. Này Cunda, có vị đồng Phạm hạnh khác nói pháp giữa Tăng chúng, 
nêu các ngươi nghĩ răng: “Vị Đại đức này nắm nghĩa đúng дап và hành văn 
đúng dán”, các ngươi nên tán đồng và tán Шап vị ду với câu: “Thật là tót dep.” 
Khi tán đồng và tán thán với câu: “Thật là tốt đẹp”, các ngươi phải nói với vị ây: 
“Này Hiển giả, thật là lợi ích cho chúng tôi; này Hiền giả, thật là may màn cho 
chúng tôi khi chúng tôi thây một vị đồng Pham hạnh như Hiên giả, tinh thông 
nghĩa lý như vậy, tinh thông hành văn như уду.” 

182. Này Cunda, một pháp mới, Ta thuyết giảng để ngăn chặn các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại. Này Cunda, Ta không thuyết pháp chỉ đề diệt trừ các lậu 
hoặc trong tương lai mà thôi. Này Cunda, Ta thuyết pháp vừa dé ngăn chặn các 
lậu hoặc ngay trong hiện tại mà cũng để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai. 
Do vậy, này Cunda, tâm y mà Ta cho phép các ngươi mặc, như vậy vừa đủ cho 
các ngươi ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngăn chặn sự xúc chạm của các 
loài ruôi muỗi, của gió, mặt trời và các loài bò sát, và để che giấu sự hó then. 
Các món ăn khất thực mà Ta cho phép các ngươi dùng, như vậy vừa đủ dé nuôi 
dưỡng thân thể, giúp thân thé sông còn, tránh khỏi nguy hại và giúp sống đời 
Phạm hạnh với hy vọng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi 
lên các cảm thọ mới. Nhờ vậy, đời sông của ta mới khỏi bị làm lỗi và ta sông an 
lạc.” Nhà cửa mà Та cho phép các ngươi an trú, như vậy vừa đủ cho các ngươi 
ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngắn chặn sự xúc chạm của ruôi muỗi, 010, 
mặt trời уа сас loài bò sát, chỉ với mục đích tránh thoát sự nguy hiém của thời 
tiết và an hưởng đời sông tịnh cư. Các được phẩm và ћибс trị binh mà Ta cho 
phép các ngươi dùng, như vậy vừa đủ để ngăn chặn các cảm thọ đau óm khởi 
lên và để gìn giữ sức khỏe. 
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183. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói: 
“Các Sa-môn Thích tử sống đam mê hy lạc.” Này Cunda, nêu nói như vậy, các 
du sĩ ngoại đạo phải được trả lời như sau: “Này Hiên giả, thé nào là đam mê hy 
lạc? Đam mê hỷ lạc có nhiều loại, có nhiều cách.” Này Cunda, bốn loại đam 
mê hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, không xúng Thánh hanh, 
không có lợi ích, không hướng đến yêm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ và Niết-bàn. 

Thê nào là bốn? Này Cunda, ở đây có người ngu si, sau khi sát sanh, tự 
mình sung sướng hoan hy, đó là hý lạc thứ nhật. Lại nữa, này Cunda, ở đây có 
người sau khi lây của không cho, tự mình sung sướng, hoan hy, đó là һу lạc thứ 
hai. Lại nữa, này Cunda, ở đây có người sau khi nói láo, tự mình sung sướng, 
hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba. Lại nữa này Cunda, ở đây có người say đăm, đam 
mê sông vây quanh với năm món dục lạc, đó là hy lạc thứ tư. Này Cunda, bón 
loại hy lạc này là Һар kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, không xứng Thánh hạnh, 
không có lợi ích, không hướng đến yêm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thăng trí, 
giác ngộ và Niết-bàn. 

Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra, các ngoại đạo có thê hỏi: “Các Sa- 
môn Thích tử có phải sống đam mê bốn loại hý lạc này không?” Họ cần phải 
được trả lời: “Chớ có nói như vậy. Các ông nói như vậy là nói không đúng đắn. 
Nói như vậy là các ông xuyên tạc, không đúng sự thật, không thực có.” 

184. Này Cunda, có bón loại hỷ lạc nhất định đưa đến yêm ly, vô tham, tich 
diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngô và Niết-bàn. Thé nào là bón? Này Cunda, ở 
đây, vị Tỷ-kheo, ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú Thiên thứ nhất, một trạng 
thái hy lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Dó là hy lạc thứ nhất. Lại nữa, này 
Cunda, vị Тӯ-Кһео diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái 
hy lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tinh nhất tâm. Đó là һу lạc thứ 
hai. Lại nữa, này Cunda, vị Ty-kheo ly hy... Đó là hy lạc thứ ba. Lại nữa, này 
Cunda, vị Ty-kheo xả lạc... Đó là ћу lạc thứ tư. Này Cunda, bốn loại hỷ lạc 
này nhát định đưa đến yêm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, tháng trí, giác ngộ 
và Niết-bàn. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thê 
nói: “Các vị Sa-môn Thích tử đang sông đam mê bón loại hy lạc này.” Họ cân 
phải được trả lời: “Nói như vậy là phải, các ông nói như vậy là nói đúng dàn. 
Nói như vậy là các ông không xuyên tac, đúng sự thật, và thực có.” 

185. Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói: 
“Này Hiển giả, những ai sống đam mê theo bôn loại hý lạc ау có thể mong đợi 
kết quả gì, lợi ích gì?” Được hỏi vậy, phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như 
sau: “Này Hiên giả, những ai sông đam mê bốn loại hỷ lạc â ây có thê mong đợi 
bốn kết quả, bốn sự lợi ích. Thế nào là bón? Này Ніёп giả, ở đây, vị Tỷ-kheo 
diệt trừ ba kiết sử, được nhập vảo dòng Thánh, không còn bị đọa lạc, nhất định 
sẽ được giác ngộ. Đó là kết quả thứ nht, lợi ích thứ nhất. Lại nữa, này Hiền giả, 
vị Ty-kheo diệt trừ ba kiết sử, làm muội lược tham, sân, si, chứng bậc Nhất lai, 
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chỉ còn trở lại đời này một lån nữa trước khi diệt tận khó đau. Đó là kết quả thứ 
hai, lợi ích thứ hai. Lại nữa, này Hiên giả, vị Ту-Кһео diệt trừ năm hạ phân kiết 
sử, được hóa sanh ở tại chỗ ау mà nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này 
nữa. Như vậy là kết quả thứ ba, lợi ích thứ ba. Lại nữa, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo 
điệt trừ các lậu hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ уа an trú ngay trong hiện tại 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Như vậy là kết quả thứ tư, lợi ích thứ tư. 
Này Hiên giả, vị nào sông đam mê bốn loại hỷ lạc này có thể mong đợi bốn kết 
quả, bón lợi ích như vậy.” 


186. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói: 
“Các Sa-môn Thích tử sống không g1ữ vững lập trường.” Này Cunda, các vi du 
sĩ ngoại đạo nói vậy, cân phải được trả lời như sau: “Này Hiên giả, Thé Tôn, 
vị Đã Biết, Đã Thấy, là bậc A-la- hán Chánh Đăng Giác, đã thuyết, đã trình bày 
những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời. Này Hiền giá, giông như cột trụ 
băng đá hay băng sắt, chân cột được khéo chôn sâu vào đất, không lắc qua lại, 
không có rung động; cũng vậy, này Hiện giả, Thế Tôn, vị Đã Biết, Đã Thấy là 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các 
đệ tử cho đến trọn đời. Này Hiển giả, vị Тӯ-Кһео là bậc A-la-hán, đã diệt trừ 
các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, các việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể 
làm chín việc sau đây: Này Hiên giả, vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không 
thé cô ý tước đoạt sanh mạng của loài hữu tình; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu 
hoặc không thể lây của không cho, tức là ăn trộm; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các 
lậu hoặc không thé hành dâm; vị Ту-Кһео đã diệt trừ các lậu hoặc không thể 
biết mà nói láo; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thé cât chứa tiên của 
dé hưởng tho dục lạc, như khi con tại gia; vi Ty-kheo đã diệt tận các lậu hoặc 
không thê đi con đường hành tham; vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc không 
thé đi con đường hành sân; vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thể đi соп 
đường hành si; vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thê đi con đường hành 
theo sợ hãi. Này Hiền giả, một vị Ту-Кһео là bậc A-la-hán đã diệt tận các lậu 
hoặc, Phạm hạnh đã thành, các việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thé làm chín 
việc như vậy.” 

187. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói 
như sau: “Đối với quá khứ, Sa-môn Gotama có tri kiến siêu việt, nhưng бі với 
tương lai, Sa-môn Gotama không có tri kiến siêu việt như sự việc xảy ra như 
thé nào và vì sao lại xảy ra như vậy?” Như vậy, các vị du sĩ ngoại đạo này chủ 
trương răng tri kiến về vân йё này có thê được trình bày, nêu rõ bởi tri kiến một 
vân đề khác, như những kẻ ngu sĩ, không thông minh khác. Này Cunda, về уйп 
dë quá khứ, Như Lai có thức nhớ đến đời sông quá khứ. Ngài muốn như thế 
nào, Ngài có thê nhớ xa được như vậy. Về vấn đề vị lai, Như Lai có trí do tuệ 
sanh: “Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn đời sông nào khác nữa.” 
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Này Cunda, néu những gi thuộc quá khứ là hư vọng, không thật, không lợi 
ích, Như Lai không trả lời. Này Cunda, nêu những gi thuộc quá khứ là chơn 
chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Cunda, 
néu những рі thuộc quá khứ là chon chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết 
thời để trả lời câu hỏi ấy. Này Cunda, nếu những gi thuộc vị lai là hư vọng, 
không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. Này Cunda, nếu những gi 
thuộc vi lai là chơn chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không 
trả lời. Này Cunda, nêu những gi thuộc vi lai là chơn chánh, như thật, có lợi ích, 
Như Lai biết thời để trả lời câu hỏi ду một cách văn tắt. Này Cunda, nêu những 
øì thuộc hiện tại là hư vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. 
Này Cunda, nêu những gi thuộc hiện tại là chon chánh, như thật, nhưng không 
lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Cunda, nêu những gi thuộc hiện tại là 
chon chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời để trả lời câu hỏi ấy. 

188. Như vậy, này Cunda, đối với các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, Như 
Lai là vị nói phải thời, nói chơn chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng 
Pháp, nói đúng Luật. Do vậy mới gọi là Như Lai. Này Cunda, trong thê giới này 
với chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với 
chư thiên và loài người, những gì được thây, được nghe, được cảm giác, được 
phân biệt, được đạt đến, được tìm cầu, được suy đạt với ý, tất cả đều được Như 
Lai biết rõ. Do vậy mới gọi là Như Lai. Này Cunda, trong thời gian giữa đêm 
Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng giác và đêm Như Lai nhập Vô du y 
Niết-bàn giới, trong thời gian ây, những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng, 
nói chuyện hay trình bày, tất cả là như vậy chớ không gì khác. Do vậy mới gọi 
là Như Lai. Này Cunda, Như Lai nói gi thời làm vậy, làm gì thời nói vậy; nói 
gi thời làm vậy, làm gì thời nói vậy nên được gọi là Như Lai. Đối với thê giới, 
với chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với 
chư thiên và loài người, Như Lai là bậc Toàn Thăng, không ai có thê thăng nội, 
bậc Toàn Kiên, bậc Tự Tại. 

189. Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: 
“Thé nào Hiển giả, Như Lai có tòn tại sau khi chết không? Như vậy là đúng sự 
thực, ngoài ra là sai làm?” Này Cunda, được hỏi vậy, ngươi phải trả lời các du 
sĩ ngoại đạo như sau: “Như Lai không có nói: “Như Lai có tôn tại sau khi chết. 
Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lâm.” Này Cunda, sự kiện này có thê 
xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: “Thế nào Hiên giả, Như Lai không có tôn 
tại sau khi chết, có phải không? Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lâm?” 
Này Cunda, được hỏi vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: “Như 
Lai không có nói: “Như Lai không có tón tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự 
thực, ngoài ra là sai lâm.?” Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể nói: “Thế nào Hiền giả, Như Lai có tón tại và không tón tại 
sau khi chết... Như Lai không tôn tại và không không tón tại sau khi chết? Như 
vậy là đúng sự thực, ngoài ra là sai lâm?” Này Cunda được nói vậy, ngươi phải 
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trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: “Như Lai không có nói: “Như Lai không có 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra 
là sai lầm.” 


Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: “Này 
Hiên giả, vì sao Sa-môn Gotama lại không nói?” Này Cunda, được hỏi vậy, 
ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: “Này Hiền giả, vì không liên 
hệ đến lợi ích, không liên hệ дёп pháp, không liên hệ đến căn bản Phạm hạnh, 
không hướng đên yêm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và 
Niết-bàn, do vậy, Thế Tôn không trả lời.” 


190. Này Cunda, sự kiện này có thê xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thé nói: 
“Này Hiển giả, Sa-môn Gotama nói điều gì?” Này Cunda, được hỏi vậy, ngươi 
phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: “Đây là khô, này Hiền giả, đó là điều 
Thế Tôn nÓI. Đây là khô tập, này Hiên giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ 
diệt, này Ніёп giả, đó là điêu Thế Tôn nói. Đây là con đường đưa đến khô diệt, 
này Hiền giả, đó là điều Thé Tôn nói. 


‚ Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: “Này 
Hiền giả, vì sao Thế Tôn lại nói vậy?” Này Cunda, được hỏi như vậy, ngươi 
phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: “Này Hiển giả, vì liên hệ đến lợi ích, 
liên hệ đến pháp, liên hệ đến căn bản Phạm hạnh, vì nhất định hướng đến yêm 
ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ và Niễt-bàn, do vậy, Thế Tôn 
mỚI nói.” 

191. Này Cunda, mọi biện luận vè các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ, 
những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, Ta đã nói cho các ngươi? Những 
biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các ngươi? 
Này Cunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận 
nào đáng nói cho các ngươi, Ta đã nói cho các ngươi; còn những biện luận nào 
không dáng nói cho các ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các ngươi? 

Này Cunda, thế nào là những biện luận về tà kiên liên hệ đến quá khứ tôi SƠ, 
những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, Ta đã nói cho các ngươi và những 
biện luận không đáng nói cho các ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này 
Cunda, có một sô Sa-môn, Bả-la-môn có những quan điểm như sau, có những 
tri kiến như sau: “Bản ngã và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thực, 
ngoài ra là sai lầm.” Này Cunda, lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có những 
quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: 


“Bàn ngã và thé giới là không thường còn...” 

“Вап ngã và thé giới là thường còn và không thường còn...” 

“Bản ngã và thê giới là không thường còn và không không thường còn...” 
“Bàn ngã và thê giới là do mình tự tạo ra...” 

“Bán ngã và thé giới là do người khác tạo ra...” 

“Вап ngã và thé giới là do mình tạo ra và do người khác tạo ra...” 
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“Вап ngã và thé giới là không do mình tự tạo ra và cũng không phải do 
người khác tạo ra, do tự nhiên sanh. Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra đều là 
sai lâm.” 

“Lạc, khó là thường còn...” 

“Lạc, khô là vô thường...” 

“Lạc, khô là thường còn và vô thường...” 

“Lạc, khô là không thường còn và không vô thường...” 

“Lạc, khó là do mình tự tạo ra...” 

“Lạc, khó là do người khác tạo га...” 

“Lạc, khó là do mình tự tạo và cũng do người khác tạo ra.. 


“Lạc, khô không do mình tự tạo ra, không do người khác tạo ra, do tự nhiên 
sanh. Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra đều là sai lầm.” 


192. Này Cunda, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào có quan điểm như sau, 
có tri Кіёп như sau: “Bản ngã và thế giới là thường còn. Như vậy là đúng sự 
thật, ngoài ra đều là sai lầm”, Ta đến những vị ây và nói: “Này Hiền 01а, CÓ 
phải Hiền giả nói rằng: “Вар ngã và thé gIỚI là thường còn” không?” Nếu các vị 
ау trả lời: “Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đêu là sai lầm” thì Ta không chấp 
nhận như vậy. Tại sao vậy? Có một sô hữu tình có những tư tưởng sai khác. Ta 
cũng không xem quan điểm ấy ngang băng quan điểm của Ta, chớ đừng nói cao 
hơn. Như vậy, ở đây Ta cao hơn về thượng trí. 


193. Này Cunda, những Sa-món, Bà-la-môn nào có quan điểm như sau, có 
tri kiên như sau: 

“Bán ngã và thê giới là vô thường...” 

“Bàn ngã và thé giới là thường còn và vô thường...” 

“Bản ngã và thé giới là không thường còn và không không thường còn...” 

“Вап ngã và thê giới là do mình tự tạo ra...” 

“Bán ngã và thé giới là do người khác tạo ra...” 

“Вап ngã và thê giới là do mình tự tạo ra và do người khác tạo ra...” 

“Bàn ngã và thé giới là không do mình tự tạo ra và cũng không do người 
khác tạo ra, do tự nhiên sanh...” 

“Lạc, khó là thường còn...” 

“Lạc, khó là vô thường...” 

“Lạc, khó là thường còn và vô thường...” 

“Lạc, khô không thường còn và không vô thường...” 

“Lạc, khó là mình tự tạo ra...” 

“Lạc, khổ là người khác tạo ra...” 

“Lạc, khổ là mình tự tạo ra và người khác tạo ra...” 
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“Lạc, khô không tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra, do tự nhiên 
sanh. Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra đều là sai lầm.” 


Ta đến những уі ду và nói: “Này Hiên giả, có phải Hiền giá nói răng: ‘Lac, 
khô là tự nhiên sanh, không tự minh tạo ra và không do người khác tạo ra?” 
Nếu các VỊ ây trả lời: “Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra đều là sai lâm” thì Ta 
không châp nhận như vậy. Tại sao vậy? Có một só hữu tình có những ý tưởng 
sai khác. Này Cunda, Ta cũng không xem quan điểm ау ngang băng quan điểm 
của Ta, chớ đừng nói cao hơn. Như vậy, ở đây Ta cao hơn vë thượng trí. 

Này Cunda, những biện luận về các tà kiên liên hệ đến quá khứ tôi sơ này, 
biện luận nào đáng nói cho các ngươi, Ta đã nói cho các ngươi; còn những biện 
luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các ngươi? 

194. Này Cunda, thé nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến tương lai, 
những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, Ta đã nói cho các ngươi? Những 
biện luận không đáng nói cho các ngươi, sao Та lại sẽ nói cho các ngươi? 

Này Cunda, có một só Sa-môn, Bà-la-môn có những quan điểm như sau, có 
những tri Кіёп như sau: “Bản ngã là có sắc, không bệnh sau khi chết. Như vậy 
là đúng sự thật, ngoài ra là sai lâm.” 

Lại nữa, này Cunda, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có những quan điềm 
như sau, có những tri kiến như sau: 


“Bán ngã là vô sắc...” 

“Bán ngã là có sắc và vô sắc...” 

“Bản ngã là không có sắc, không vô sắc...” 

“Bản ngã là có tưởng...” 

“Bản ngã là vô tưởng... ˆ 

“Bản ngã là không có tưởng, không vô tưởng... 

“Вап ngã là đoạn diệt, bién hoại, sau khi chết không có tôn tại. Như vậy là 
đúng sự thật, ngoài ra là sai lâm.” 


Này Cunda, những vi Sa- -môn, Bà-la-môn nào có quan điểm như Sau, CÓ tri 
kiến như sau: “Bản ngã là có sắc, không со bệnh sau khi chết. Như vậy là đúng 
sự thật, ngoài ra là sai lâm” ‚ Та đến những vi ây và nói: “Này Hiên giá, có phải 
Hiền giả có nói: “Bản ngã là со sắc, không CÓ bệnh sau khi chết?'” Nêu các VỊ 
ây trả lời: “Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm” thì Ta không chấp nhận 
như vậy. Tại sao vậy? Này Cunda, vì có một só hữu tình có những tư tưởng sal 
khác. Này Cunda, Ta cüng khóng xem quan diém á áy ngang bàng quan điểm của 
Ta, chớ đừng nói cao hơn. Như vậy, ở đây Та cao hơn vê thượng trí. 

195. Này Cunda, có những Sa-môn, Bà-la-môn có những quan điểm như 
sau, có những tri kiên như sau: 

“Bán ngã là vô sắc...” 

“Bán ngã là có sắc và vô sắc...” 


29. KINH THANH TỊNH # 509 


“Вап ngã là không có sắc và không vô sắc...” 

“Bản ngã là có tưởng...” 

“Bản ngã là vô tưởng...” 

“Bản ngã là không có tưởng và không vô tưởng... 

“Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tón tại. Như vậy là 
đúng sự thật, ngoài ra là sai lâm.” 


Ta đến những vị ау và nói: “Này Hiền g1à, CÓ phải Hiên giả nói rằng: “Bản 
ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tòn tại??? Này Cunda, nếu 
những vi ây nói: “Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lâm” thì Ta không 
chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Vì có một số hữu tỉnh có những tư tưởng sai 
khác. Này Cunda, Ta cũng không xem quan điểm ấy ngang băng quan điểm của 
Ta, chớ đừng nói cao hơn. Như vậy, ở đây Ta cao hơn vê thượng tri. 

Này Cunda, những biện luận về những tà kiên liên hệ đến tương lai này, 
những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, Ta đã nói cho các ngươi; còn những 
biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao Ta lại sẽ nói cho các ngươi? 

196. Này Cunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua những biện luận về các 
tà kiến liên hệ đến quá khứ tôi sơ này và các biện luận về các tà kiến liên hệ đến 
tương lai này mả Bồn pháp niệm xứ được ta tuyên thuyết, trình bày. Thế nào là 
bốn? Này Cunda, ở đây, vị Tỷ-kheo sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm với mục đích nhióp phục tham uu ở đời; quán thọ trên các cam 
thọ... ; quản tâm trên các tâm...; quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm với mục đích nhiếp phục tham, ưu ở đời. Này Cunda, với mục đích 
đoạn trừ và vượt qua các biện luận vê các tà kiên liên hệ đến quá khứ {д1 sơ này 
và các biện luận về các tà kiên liên hệ đến tương lai này mà Bốn niệm xứ được 
Ta tuyên thuyết, trình bày. 

197. Lúc bây giờ, Tôn giả Upavãna đang đứng sau lưng hâu quạt Thế Tôn, 
Tôn giả Орауара bạch Thé Tôn: 

— Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Bạch 
Thê Tôn, pháp thoại này thật là thanh tịnh! Bạch Thé Tôn, pháp thoại này thật 
là tuyệt đôi thanh tịnh! Bạch Thế Tôn, pháp thoại này tên là gì? 


— Này Upavana, pháp thoại này là Thanh tịnh (Pasad¡ka), hãy như vậy mà 
phụng trì! 

Thế Tôn thuyết dạy như vậy, Tôn giả Upaväna hoan һу tín thọ lời dạy của 
Thé Tôn. 


30. KINH TƯỜNG 
(Lakkhana Sutta)’ 


Tụng phẩm I 
198. Nhu vày tói nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Sãvatthi, rừng Thái tử Jeta, vườn ông Anäthapindika 
(Сар Cô Độc). Lúc bấy giờ, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thế Tôn. 

Các уі Tỷ-kheo đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

199. — Này các Ty-kheo, những ai có dày đủ ba mươi hai tướng đại truong 
phu này, những vị ây sẽ chọn một trong hai con đường này thôi, không có con 
đường nào khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm vị Chuyên Luân Thánh Vương, là vi 
Pháp vương, dùng Chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn 
cho quôc độ, đây đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vi này, 
tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng 
quân báu. VỊ này có đến hơn một ngàn hoàng tử, những bậc anh hùng, thân thê 
dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho ёп hải 
biên và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị 
này xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vi này sẽ thành bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Слас, vén lui màn vô minh che đời. 


200. Này các Ty-kheo, ba mươi hai tướng đại trượng phu này là gi mà 
những ai dày đủ những tướng đại trượng phu này sẽ chọn đi một trong hai con 
đường, không còn con đường nào khác? Nêu sông tại gia, sẽ làm у! Chuyên 
Luân Thánh Vương... Nếu vị ây xuất gia, từ bỏ gia định, sông không gia đình, 
vị ду sẽ thành bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời? 

Này các Tý-kheo, vị này có lòng bàn chân băng phăng. Tướng này được 
xem là tướng tốt của bậc Đại nhân. 

Này các Ту-Кһео, duó hai bàn chân của v1 này có hiện ra hình bánh хе với 
ngàn căm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn dày đủ. Tướng 
này được xem là tướng tốt của bậc Đại nhân. 


Này các Ту-Кћео, vị này có gót chân thon dài... 


' Xem Міи. 161, 219, 404; Куи. 283, 467. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Tam thập nhị 
tướng kinh = T — TR (T. 01. 0026.59. 0493a24). 
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VỊ này có ngón tay, ngón chân dài... 

Vị này có tay chân mêm mại... 

VỊ này tay chân có màng da lưới... 

Vị này có mắt cá tròn như con sò... 

Vị này có ông chân như con dê rừng... 

Vị này đứng thăng, không khòm lưng xuống, có thể sờ đầu gối với hai 
bản tay... 

VỊ này có tướng mã âm tàng... 

Vị này có màu da đồng, màu sắc như vàng... 

VỊ này có da trơn mướt, khiến bụi không thé bám dính vào... 

VỊ này có lông da mọc từng lỗ chân lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông... 

VỊ này có lông mọc xoáy tròn thăng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh 
đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt... 

Vị này có thân hình cao thắng... 

Vị này có bảy chỗ tròn đây... 

VỊ này có nửa thân trước như thân con sư tử... 

VỊ này không có lõm khuyết xuống giữa hai vai... 

Vị này có thân thé cân đôi như cây bàng. Bê cao của thân ngang băng bê dài 
của hai tay sài rộng, bë dài của hai tay sài rộng ngang bằng bề cao của thân... 

VỊ này có bán thân trên vuông tròn... 

Vị này có vị giác rất nhạy bén... 

VỊ này có quai hàm như con sư tử... 

Vị này có bốn mươi cái răng... 

Vị này có răng đều đặn... 

Vị này có răng không khuyết hở... 

VỊ này có răng cửa trơn láng... 

VỊ này có tướng lưỡi rộng dài... 

Vị này có giọng nói Phạm âm tuyệt diệu như tiếng chim Ca-lăng-tần-già... 

VỊ này có hai mắt màu xanh đậm... 

VỊ này có lông mi con bò cái... 

Vị này giữa hai lông mày, có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như 
bông nhẹ... 

Này các Tỷ-kheo, vị này có nhục kế trên đầu. Tướng này được xem là tướng 
tốt của bậc Đại nhân. 

Này các Tỷ-kheo, những ai có đây đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu này, 
những vi ây sẽ chọn một trong hai con đường này thôi, không có con đường nào 
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khác. Nếu sóng tal gia, sẽ làm vi Chuyên Luân Thánh Vuong, dùng Chánh pháp 
trị nước, là vị Pháp vương, bình định bón phương, đem lại an toàn cho quốc độ, 
đây đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân 
báu. Vị này có йёп một ngàn thái tử, những bậc anh hùng, chiến thăng, thân thể 
dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải 
biên và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị 
này xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời. Này các Tỷ-kheo, những vi ân 
sĩ ngoại đạo có ba mươi hai tướng đại trượng phu này nhưng không biết là do 
tạo nghiệp nào mà được những tướng này. 

201. Này các Ту-Кћео, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ 
nào, Như Lai đời trước làm người, kiên trì và không dao động đối với các thiện 
pháp, thiện hành vè thân, thiện hành về miệng, thiện hành về ý, phân định bố 
thí, thủ hộ giới luật, tuân giữ các lễ Bồ-tát, hiểu kính với mẹ, hiếu kính với cha, 
cúng dường Sa-môn, cúng dường Bà-la-môn, tôn kính các bậc đàn anh trong 
gia đình và tất cả những vi tôi thăng khác. Với tác động, chât chứa, tích tụ và 
tăng thịnh của nghiệp â ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, 
cõi trời, cõi đời này. Ở đây, vi ây có mười điểm thù thắng hon chư thiên khác: 
Thiên giới thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên giới danh xưng, thiên giới uy 
lực, thiên giới sắc tướng, thiên giới âm thanh, thiên hương, thiên vi, thiên xúc. 
Vị ау từ trân từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này là 
lòng bàn chân băng phăng, đặt chân trên đất một cách bằng phăng, bàn chân 
chạm đất với toàn thể bàn chân một lån. 

202. Vi ду đây đủ tướng này, nếu sông tại gia, sẽ làm vị Chuyên Luân 
Thánh Vương, là vị Pháp vương, dùng Chánh pháp trị nước, bình định bón 
phuong, dem lai an toàn cho quốc độ, đây đủ рау món báu. Вау món báu trở 
thành vật sở hữu của vị ấy, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu. VỊ â ây có йёп một ngàn hoàng tử, 
những bậc anh hùng, chiến thắng, thân thê dõng kiện, nhiếp phục địch quân. 
Vi ây chinh phục và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng 
đao, trị vì quả đất này cho đến hải biên, một cõi đất không hoang vu, không có 
tướng nguy hiểm, không có gai góc, phôn vinh, phong phú, an ón, may mắn, 
không có nguy hiểm. Làm vua được những gì? Làm vua không bi người thù 
hay kẻ địch làm trở ngại. Làm vua được lợi như vậy. Nếu vị ау xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình, thành bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vén lui 
màn vô minh che đời. Làm Phật được lợi những gì? Vị ду không bi người thù 
hay kẻ địch ở trong cũng như ở ngoài; không bị tham, sân, si; không bị Sa- 
môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở ngoài đời làm trở 
ngại. Làm Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết nghĩa như vậy. 
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203. Ở đây, lời nói này được nói lên: 
Sống chơn thật đúng pháp, 
Điều phục và tự chê, 

Sống với hạnh thanh tịnh, 
Giữ giới, hành Bồ-tát. 

Bồ thí, không bạo động, 
Không làm hại một ai, 
Tâm kiên cô hành trì, 
Sông thật sự toàn diện. 
Với hạnh nghiệp như vậy, 
Ngài được sanh cõi trời, 
Sống trong niềm hoan һу, 
An lạc võ cùng tận. 

Từ chỗ kia mạng chung, 
Tái sanh lại chỗ này, 

Với bàn chân băng phăng, 
Chạm đất thật đều đặn. 
Các bậc chiêm tướng gia, 
Hội họp và tuyên bó, 
Không ai làm trở ngại, 

VỊ bản chân băng phăng, 
Dâu tại gia, xuât gia. 
Nghĩa tướng thật rõ ràng, 
Nêu sông tại gia đình, 
Không bị trở ngại gì, 
Chiến thắng mọi quân thù, 
Đại phá cả địch quân, 
Không ai ngăn chặn được, 
VỊ nghiệp báo như vậy. 
Nếu xuất gia ly dục, 

Sống thiêu dục sáng suốt, 
Là bậc Thánh Siêu Phàm, 
Không còn phải thai sanh, 
Bậc Vô Thượng Chánh Слас, 
Pháp nhĩ là như vậy. 

204. Này các Tỷ-kheo, trong bát kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, sông vì hạnh phúc cho chúng sanh, trừ diệt mọi 
sợ hãi, kinh hoàng, sắp đặt sự che chở, hộ trì, bảo vệ đúng pháp, bó thí cho các 
người tùy tùng. Với tác động, chât chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp â Ây, sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này... VỊ â ây 
từ trần từ chỗ kia sanh đên chỗ này được tướng đại trượng phu này: Dưới bàn 
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chân có hinh bánh xe hiện ra với một ngàn căm xe, với vành xe, trục xe, các bộ 
phận hoàn toàn dày đủ. 

Vị ây đầy đủ tướng này, nêu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân Thánh 
Vương... Làm vua được những øì? Có nhiêu kẻ hâu cận, số hầu cận rất đồng, có 
cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại 
thân, các chư hâu, các hào phú, các vương tử. Làm vua được lợi như vậy. Nếu 
VỊ Ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thành bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được những gì? VỊ â ду có 
đại chúng hâu cận, só đại chúng rất đông, gồm có Ty-kheo, Tỷ-kheo- ni, nam cư 
sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, a-tu-la, các loài thần гап, càn-thát-bà. Làm 
Phật được như vậy! 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy. 

205. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Trong những năm đã qua, 
Trong những đời quá khứ, 
Khi Ngài được làm người, 
Khiến nhiêu người hạnh phúc. 
Ngài trừ diệt kinh hoàng, 
Hộ trì và bảo vệ, 

Nhờ nghiệp ấy sanh thiên, 
Hưởng an lạc hạnh phúc. 
Từ chỗ kia mạng chung, 
Tái sanh lại chỗ này, 

Dưới hai bàn chân Ngài, 
Có bánh xe hiện ra, 

Với vành xe đây đủ, 

Đủ một ngàn căm xe. 

Các bậc chiêm tướng gia, 
Hội họp và tuyên bô, 

Khi thây tướng trăm đức: 
Được quân chúng bao vây, 
Địch quân được nhiếp phục, 
Như bánh xe quay tròn, 
Với vành xe đây đủ. 

Nếu Ngài không xuất gia, 
Sống đời sông như vậy, 
Ngài chuyên vận bánh xe, 
Trị vì khắp cõi đất. 

О đây Sát-đề-ly, 

Đều chịu thân phục Ngài, 
Ngài bậc Đại Danh Xưng 
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Được hâu hạ xung quanh. 
Nếu xuất gia ly dục, 

Sống thoát dục, sáng suốt, 
Thiên, người, a-tu-la, 
Đế-thích và dạ-xoa, 
Càn-thát-bà, long xà, 

Phi điều, loài bón chân, 

Tất cả đoanh vây Ngài, 

Là bậc Đại Danh Xưng, 

Bậc Vô Thượng Chánh Спас, 
Được thiên, nhơn cung kính. 

206. Này các Tỷ-kheo, trong bát kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, từ bỏ sát sanh, chế ngự sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng 
sanh và loài hữu tình. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp 
ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này... 
Vị ду từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được ba tướng đại trượng phu này: 
Gót chân thon dài, ngón tay, ngón chân dài và tay chân mềm mại. 

Vị áy đầy đủ ba tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sóng lâu 
năm, thọ mạng được hộ trì lâu dài, không một người nào dưới hình thức kẻ thù 
hay kẻ nghịch có thê hại mạng sông của vị Ây. Làm vua được lợi như vậy... Làm 
Phật được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sông lâu năm, thọ mạng được hộ 
trì lâu dài, không một kẻ thủ, kẻ nghịch nào có thê hại được mạng sông của vị 
áy, dù dưới hình thức Sa-món, Bà-la-món, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên 
hay bất cứ ai trong đời. Làm Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

207. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Tự biết mình sợ hãi, 

Sợ chết sợ tàn hại, 

Ngài từ bỏ giết hại, 

Hết mọi loài chúng sanh. 
Nhờ sông hành thiện pháp, 
Được sanh lên cõi trời, 
Tự hưởng quả di thục, 
Do thiện báo đem lại. 
Từ chỗ kia mạng chung, 
Tái sanh lại chỗ này, 
Được hưởng tại nơi đây, 
Ba tướng của đại nhân: 
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Gót chân đây và dài, 

Thân thắng như Phạm thiên. 
Khả ái, hình vóc đẹp, 
Khéo cân xứng, khéo sanh, 
Các ngón tay, ngón chân, 
Dëu mèm mại trẻ đẹp. 

Với ba tướng đại nhân, 
Sống lâu luôn luôn trẻ. 
Nếu sông tại gia đình, 

Thọ mạng sẽ lâu dài. 

Nếu sông đời xuất gia, 
Тобі thọ được dài thêm, 
Như vậy tướng hảo này, 
Là tướng tuôi trường thọ. 

208. Này các Tỷ-kheo, trong bất kỳ đời trước nảo, hiện hữu nào, trú xứ nảo, 
Như Lai đời trước làm người, là vị bô thí các món ăn loại cứng loại mêm, các 
loại nêm, loại liễm, loại uông, cao lương mỹ уі. Với tác động, chất chứa, tích 
tụ và tăng thịnh của nghiệp â ау, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này... Vị áy từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được 
tướng đại trượng phu này là Бау chỗ tròn đây. Bảy chỗ tròn đây là hai tay tròn 
đây, hai chân tròn đây, hai vai tròn đây và thân hình tròn đây. 

Vị ây đây đủ tướng này, nếu sóng tại gia, sẽ làm vị Chuyên Luân Thánh 
Vương... Làm vua được những gì? Được các món ăn loại cứng, loại mêm, các 
loại nêm, loại іё, loại uỗng, cao lương mỹ vị. Làm vua được lợi như vậy... 
Làm Phật được những gì? Được các món ăn loại cứng, loại mêm, các loại nêm, 
loại uóng, cao lương mỹ vị. Làm Phật được như vậy! 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy. 

209. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Bồ thí các món ăn, 
Thượng у1, hợp sở thích, 
Loại cứng và loại тёт, 
Loại liễm cả loại nêm. 
Nhờ hành thiện tốt đẹp, 
Sống lâu thiên hỷ lạc. 
Được sanh tại chỗ này, 
Với bảy chỗ tròn đây. 
Với tay chân mềm mại, 
Nhà chiêm tướng thiện xảo, 
Tuyên bố Ngài đây đủ, 
Món ăn thật ngon lành, 
Loại cứng và loại mêm. 
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Không riêng gi tại gia, 
Được món ngon như vậy, 
Nêu sông hạnh xuất gia, 
Cũng được món ngon ây. 
Món ăn thật thượng vi, 
Loại cứng và loại mêm, 
Chặt đứt các trói buộc, 
Tất cả hàng cư sĩ. 

210. Này các Tỷ-kheo, trong bát kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, được đây đủ bốn nhiếp pháp: Bồ thí, ái ngữ, lợi 
hành, đồng sự. Với tác động, chât chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp â ау, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này... VỊ â ау từ 
trân từ chỗ kia, sanh đến chỗ này với hai tướng đại trượng phu: Tay chân mềm 
mại, và có lưới da отба ngón tay, ngón chân. 

Vị ấy dày đủ hai tướng này, néu sông tại gia, sẽ làm vị Chuyên Luân Thánh 
Vương... Làm vua được những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng; được 
khéo thâu nhiếp các cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, 
thủ môn quan, các đại thần, các chư hâu, các hào phú, các vương tử. Làm vua 
được lợi như vậy... Làm Phật được những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy 
tùng, được khéo thâu пһіёр сас vi Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-nI1, các nam cư sĩ, nữ cư 
sĩ, chư thiên, loài người, a-tu-la, long xà, càn-thát-bà. Làm Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

211. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Bồ thí và lợi hành, 

Ái ngü và dóng Su, 

Nhiếp phục nhiều tùy tùng. 
Do hành thiện pháp này, 
Nhờ công đức từ áI, 

Được sanh lên cõi trời. 

Tạ thé tại chỗ kia, 

Tái sanh tại chỗ này, 

Do hạnh ấy tay chân, 

Mềm mại và có lưới. 

Được sắc tướng đoan nghiêm, 
Mỹ lệ và khả ái, 

Dâu còn là niên thiếu, 

Trẻ thơ măng sữa vậy, 
Quân chúng chịu tùy thuận, 
Nhiếp phục cõi đất này. 
Luôn luôn dùng ái ngữ, 
Câu hạnh phúc quân sanh, 
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Như vậy sống thanh tịnh, 
Với công đức thù thăng. 
Nếu Ngài sóng từ bỏ, 

Mọi dục lạc tài sản, 

Tuyên thuyết Vi diệu pháp, 
Vị Chiến Thắng Quân Sanh, 
Họ nghe tâm hoan hỷ, 

Vâng hành lời Ngài dạy. 

Họ sống thiện hành trì, 
Theo Chánh pháp, tùy pháp. 

212. Này các Ty-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, là một vi nói lời liên hệ lợi ích cho chúng sanh, 
liên hệ đến pháp. giải thích cho đại chúng, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chúng 
sanh, tán dương chánh hạnh. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của 
nghiệp ду... Vị ау từ trần từ chỗ kia và tái sanh ở đây với hai tướng đại trượng 
phu: Mắt cá tròn như con sò và lông mọc xoay tròn thăng lên. 

Vị ду đầy đủ với những tướng như vậy, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyên 
Luân Thánh Vương... Làm vua được những 01? Tài vật dục lạc đều tôi thắng, tôi 
ưu, tôi hảo, cao tột, đệ nhất. Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật được những 
01? Vị ду trở thành bậc Tối Thắng, Tối Ưu, Tối Hảo, Cao Tôt, Đệ Nhất cho toàn 
thể chúng sanh. Làm Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

213. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Thuở xưa lời Ngài nói, 
Thuyết giảng cho đại chúng, 
Liên hệ đến mục đích, 

Liên hệ đến Chánh pháp. 
Ngài là người đem lại, 

Hạnh phúc cho chúng sanh, 
Không xan lẫn hồi tiếc, 

Lë đàn pháp và chon. 

Nhờ hành trì thiện nghiệp, 
Sống hoan hy сӧі lành. 

Tái sanh tại nơi đây, 

Ngài được hai hảo tướng, 
Hưởng hạnh phúc tôi thượng. 
Lông mọc xoay thăng lên, 
Mắt cá tròn khéo gọn, 

Dưới có thịt, có да, 

Trên hình dáng đẹp dë. 
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Nếu Ngài sống tại gia, 
Tài dục đều tối thượng, 
Không ai thắng hơn Ngài, 
Chinh phục Diêm-phù-đề. 
Nếu hạnh Ngài xuất gia, 
Tinh tân hơn mọi người, 
Ngài là bậc Tối Thăng, 
Trong tất cả chúng sanh. 
Do vậy không tìm được, 
Kẻ tỗi thắng hơn Ngài. 
Ngài sông và ngự trị, 
Cùng khắp mọi thé 0101. 

214. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, siêng năng học hỏi, nghề nghiệp, mọi kỹ thuật, 
học thuật, oai nghĩ hay hành động: “Làm thế nào đề tôi mau học được, làm thế 
nào đề tôi mau biết, khỏi phải mệt nhọc lâu ngày?” Với tác động, chất chứa, tích 
tụ và tăng thịnh của nghiệp â ây... VỊ â ây từ trân từ chỗ kia và tái sanh ở đây, với 
tướng đại trượng phu, có ông chân giông như con dê rừng. 

Vị ấy đầy đủ với tướng này, néu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Tắt cả sự vật xứng đáng nhà vua, 
binh tướng nhà vua, tài sản nhà vua, sở hữu nhà vua, vị ây đều có được một 
cách mau chóng. Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật được những gì? Tất cả 
sự vật рі xứng đáng vị Sa-môn, đô chúng Sa-môn, tài sản Sa-môn, sở hữu Sa- 
môn, vị ây đều có được một cách mau chóng. Làm Phật được như vậy! 

Thể Tôn thuyết giảng như vậy. 

215. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Trong các nghê, kỹ thuật, 
Trong cử chỉ, hành động, 
Ngài muốn làm thé nào, 
Đề học biết mau chóng. 
Không al bi thương hại, 
Học mau, không mệt mỏi, 
Do hành thiện nghiệp này, 
Được quả phước mạnh lành, 
Được ống chân tốt đẹp. 
Cân đôi xoay nhẹ nhàng, 
Trên da trơn mềm mại, 
Lông xoay tròn mọc lên, 
Người như vậy được ро, 
Người có chân dê rừng. 


30. KINH TƯỚNG # 521 


Tướng này, người ta đôn, 
Khiến đạt thành mau chóng. 
Nếu theo đời tại gia, 

Không xuất gia, mau biết. 
Nếu xuất gia ly dục, 

Sống thiểu dục sáng suốt, 
Mọi sự vật hợp pháp, 

Ngài tuần tự chứng đặc, 
Sống tinh tân cao thượng, 
Quả chứng thật mau chóng. 

216. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, đi đến các vị Sa- -môn hay Bả-la-môn; sau khi 
đến, liên hỏi: “Bạch Tôn giả, thé nào là thién? Thé nào là bát thiện? Thé nào là 
có 101? Thế nào là không có tội? Điều nào nên làm? Điều nào không nên làm? 
Điều nào làm sẽ đưa đến cho ta bát hạnh và đau khó lâu dài? Điều nào nếu làm 
sẽ đưa đến cho ta hạnh phúc và an lạc lâu dài?” Với tác động, chất chứa, tích 
tụ, tăng thịnh của nghiệp này... Vị ây từ trân từ chỗ kia được tái sanh lại đây 
với tướng đại trượng phu này là da của vị ây trơn mịn khiến bụi bặm không thể 
bám dính vào thân. 

Vị ду đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị Chuyên Luân Thánh 
Vương... Làm vua được những gì? Đại trí tuệ, không có ai băng vị ấy về trí tuệ 
hay không ai hơn vị ấy về tài sản thé tục. Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật 
được những gi? Được đại trí tuệ, quảng trí tuệ, hy tâm trí tuệ, тап пёр trí tuệ, 
thông nhuệ trí tuệ, yêm ly trí tuệ, không có ai băng vị ây về trí tuệ hay không có 
chúng sanh nào hơn vị ây. Làm Phật được như vậy! 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy. 

217. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Trong những ngày quá. khứ, 
Ngài tha thiết muôn biết, 
Ngài tha thiết muôn hỏi, 
Yết kiến vị xuất gia, 

Khéo nghe và học hỏi. 
Chính nhờ hạnh nghiệp ây, 
Ngài chứng được trí tuệ. 
Và sanh vào loài người, 
Ngài được da min màng. 
Các vị chiêm tướng gia, 
Hội họp và tuyên bô, 

Vị này biết và thấy, 

Moi ý nghĩa tế nhị. 
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Nếu hạnh không xuất gia, 
Sông hành trì như vậy, 
Ngài là vị Chuyển Luân, 
Ngự trị cõi đất này. 

Những vị năm được nghĩa, 
Không ai hơn băng Ngài. 
Nếu xuất gia ly dục, 

Sống thoát tục sáng suốt, 
Chứng được đạo Bô-đèê, 
Tuệ tôi hảo vô thượng. 

218. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, không sân hận, hoàn toàn không ảo não, dâu có 
bị nói nhiêu cũng không tức tối, không phân nộ, không hiềm khích, không mất 
binh tĩnh, không, biểu lộ phẫn nộ, không sân hận phiền muộn. Trái lại, VỊ ау bó 
thí các 40 сһе дар, mang mặc mêm mại, nhẹ nhàng: Vải quyên mêm mại, vải 
bông mêm mại, vải lụa mềm mại, vải len mềm mại. Với tác động.. . Vi â ây từ tràn 
từ chỗ kia, thác sanh tại chỗ này, được tướng đại trượng phu này là sắc hoàng 
kim, da màu đồng, sáng bóng. 

Vị ду đầy đủ với tướng này, nêu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Được các đô che đắp, mang mặc 
mêm mại, nhẹ nhàng: Vải quyên mêm mại, vải bông mèm mại, vải lụa mèm 
mại, vải len mêm mại... Làm Phật được những gì? Được các 40 сһе đắp, mang 
mặc mêm mại, nhẹ nhàng: Vải quyên mêm mại, vải bông mêm mại, vải lụa 
mêm mại, vải len mêm mại. Làm Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

219. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Cương quyết không sân hận, 
Ngài sẵn sàng bồ thí, 

Các loại vải mèm mại, 

Các đồ đắp mềm mại. 

Trong những đời sông trước, 
Ngài cương quyết phân phát, 
Như thần mưa tung vãi, 
Mưa móc trên đất liên. 

Nhờ hạnh nghiệp như vậy, 
Từ trân tại chỗ kia, 

Được sanh lên cõi trời, 
Hưởng quả báo thiện hạnh. 
Tận hưởng thiện báo xong, 
Ngài sanh tại nơi đây, 
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Với thân màu hoàng kim, 
Sáng chói như vàng ròng, 
Mỹ lệ hùng tráng hơn, 
Chàng khác gì Đế-thích. 
Nếu không muôn xuất gia, 
Ngài trị vì đất này, 

Nhờ sức mạnh quá khứ, 
Ngài được thật đây đủ, 
Đồ che đắp mang mặc, 
Mềm mại và mịn đẹp. 
Nếu Ngài sông đời sống, 
Xuất gia, không gia đình, 
Được bộ y, tâm choàng 
Có chất lượng tốt nhất, 
Kiên trì Ngài tận hưởng, 
Quả báo nghiệp quá khứ, 
Những điều Ngài đã làm, 
Không bao giờ vô hiệu. 

220. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ 
nào, Như Lai đời trước làm người, làm cho sum họp lại những bà con, bạn bè 
thân tín không gặp nhau lâu ngày, bị xa cách lầu ngày; làm cho sum họp lại mẹ 
VỚI con, con với me; làm cho sum họp lại cha với con, con với cha; làm cho 
sum hop lại giữa anh em với nhau; làm cho sum họp lại giữa anh và chị, giữa 
chị và em; làm cho hòa hợp lại, sông vui vẻ với nhau. Với tác động... VỊ ây từ 
tràn tại chỗ kia, thác sanh tại chỗ này với tướng đại trượng phu này là tướng 
mã âm tàng. 

Vi ду dày đủ tướng này, nếu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân Thánh 
Vương... Làm vua được những рі? Được nhiều con, hơn một ngàn người con 
đều là bậc anh hùng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Làm vua, vị ây 
được như vậy... Làm Phật được những gì? Được nhiêu con, sẽ có hàng ngàn 
người con [xuất gia và tại gia] đều là bậc anh hùng, các bậc dõng kiện, nhiếp 
phục các địch quân. Làm Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

221. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Thuở xưa, trong quá khứ, 
Trong nhiêu đời tiền thân, 
Ngài khiến cho sum họp, 
Bà con, bạn, thân tín, 

Đã không gặp lâu ngày, 
Đã phiêu bạt lâu ngày, 
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Ngài khiến họ hòa hợp, 
Sống hoan hý với nhau. 
Hạnh này Ngài sanh thiên, 
Hưởng hạnh phúc hỷ lạc. 
Chết kia, sanh chỗ này, 
Ngài được mã âm tàng. 
Ngài có rất nhiêu con, 
Hơn đến số ngàn vị, 

Là những bậc anh hùng, 
Dõng kiện, nhiếp địch quân, 
Đón chào, lời hiểu kính, 
Khiến tại gia hoan hý. 
Nếu xuất gia tu đạo, 

Uy lực thăng hơn nhiều, 
Số con có nhiều hơn, 

Biết vâng lời chỉ giáo, 
Dâu tại gia, xuất gia, 

Hảo tướng thật rõ ràng. 


Tụng phẩm II 


222. Này các Ту-Кһео, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, quán sát và hiéu biét ró ràng toàn thé dai chúng, 
biét minh, biét nguoi, biết sự sai biệt giữa mọi người: “Người này xứng đáng 
như thé này, người kia xứng đáng như thé này”, và v] ау hành động tùy theo sự 
sai biệt giữa mọi người ấy. Với tác động... VỊ ây từ trần từ chỗ kia, tái sanh tại 
đây với hai tướng đại trượng phu: Thân hình cân đối như cây NÑigrodha và đứng 
thăng không cong lưng, vị ây có thể sờ và thoa đâu gói với hai lòng bàn tay. 

Vị ấy dày đủ những tướng như vậy, nêu sóng tại gia, sẽ thành vị Chuyên 
Luân Thánh Vương... Làm vua được những gi? Làm vi triệu phú, đại triệu phú, 
với kho tàng йду vàng bạc, đây tài vật, đây tiên lúa, kho tàng tràn đầy. Làm vua 
được lợi như vậy... Làm Phật được những gì? Làm vi triệu phú, đại triệu phú. 
Tài vật của vi ay là tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, đa văn tài, thí tài, trí tuệ tài. 
Làm Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

223. Ó đây, lời nói này được nói lên: 

Cân nhắc, tìm, suy tư, 

Ngài quán sát đại chúng, 

Ở chỗ này, chỗ kia, 

Người này xứng thê này, 
Hành động Ngài tương xứng, 
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Sự Sal biệt loài người. 
Đứng thăng không cong lưng, 
Hai tay sờ đầu gối, 

Thân như cây tròn cao, 
Là thiện báo đặc biệt. 
Bậc thiện xảo về tướng, 
Đều tuyên bó như sau: 
Đứa trẻ được tất cả, 
Những gi xứng cư sĩ, 
Là cư sĩ, Ngài được, 
Mọi dục lạc tài sản, 
Phong phú và thích hợp, 
Với vua cõi đất này. 
Nếu phát tâm từ bỏ, 
Mọi dục lạc tài sản, 
Ngài sẽ được tài vật, 

Vô thượng và tôi thiện. 

224. Này các Tỷ-khco, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, tha thiết với sự lợi ích của đại chúng, tha thiết 
với hạnh phúc, tha thiết với sự thoải mái, tha thiết với sự an tịnh của đại chúng: 
“Làm thé nào cho họ tăng trưởng lòng tin, tăng trưởng giới, tăng trưởng đa văn, 
tăng trưởng bồ thí, tăng trưởng pháp, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng tài vật và 
lúa gạo, tăng trưởng đât ruộng, tăng trưởng các loài hai chân và bốn chân, tăng 
trưởng vợ con, tăng trưởng đây tớ và lao công, tăng trưởng bà con, tăng trưởng 
bạn bè, tăng trưởng quyên thuộc. ˆ Với tác động, chât chứa, tích tụ và tăng thịnh 
của nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này. VỊ ду tạ thé từ chỗ kia, sanh tại chỗ này, được ba tướng đại trượng 
phu: Nửa thân trên như thân con sư tử, hai vai không có lõm khuyết xuống, và 
thân hình tròn đêu. 

Vị ấy với những tướng như thế này, nếu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên 
Luân Thánh Vương... Làm vua được những рі? Vi ду không bị thất bại và mát 
mát. Vị ây không mát tài sản lúa gao, ruộng dát, các loài hat chán, bón chân, vợ 
con, đây tớ, lao công, bạn bè, quyên thuộc. VỊ â ây thành tựu tát cả, không thật bại 
một điều gì... Làm Phật được những рі? VỊ á ау không bị thất bại và mát mát. Vị 
ду không mát tín, giới, văn, thí xả và tuệ. Vi ây thành tựu tất cả, không bị thất 
bại một điều gi. Làm Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

225. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Tín, giới, văn, trí tuệ, 
Thí pháp, nhiêu thiện sự. 


526 # KINH TRƯỜNG BỘ 


Tài sản, lúa, ruộng đất, 
Vợ con, loài bón chân, 
Quyến thuộc, bạn, bà con, 
Lực, sắc và hạnh phúc, 
Ngài ao ước mong câu, 
Không một ai tón hại. 
Thân trên như sư tử, 

Vai vuông tròn đều đặn, 
Nhờ hạnh xưa tích tạo 
Được tướng không hư mất. 
Tại gia được tăng trưởng, 
Сао, tài sản, vợ con, 
Cùng với loài bón chân. 
Xuất gia không vật gì, 
Chứng Bô-đề Vô thượng, 
Không bao giờ tiêu diệt. 

226. Này các Tỷ-kheo, trong bát cứ đời trước nào, hiện hữu nảo, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, không làm điều gì hại đến các loài hữu tình hoặc 
băng tay, bằng dá, bàng gậy, hay băng đao. Với tác động, chât chứa, tích tụ và 
tăng thịnh của nghiệp â ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này. VỊ â ây tạ thé từ chỗ kia, sanh tại chỗ này, được tướng 
đại trượng phu này là cảm vị hêt sức nhạy bén, khi vật gì chạm đâu ngọn lưỡi, 
những cảm giác được khởi lên tại có hong và truyền đi khắp thân thẻ. 

Vị ây đầy đủ với tướng này, nêu sông tại gia, sẽ thành vi Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gl? Ít bệnh, ít não, tiêu hóa tốt đẹp, nhiệt 
độ thăng băng, không lạnh quá, không nóng quá. Làm vua được lợi như vậy... 
Làm Phật được những gì? Ít bệnh, ít não, tiêu hóa tốt đẹp, nhiệt độ thăng băng, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, có thê kham nhẫn, siêng năng. 
Làm Phật được như vậy! 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy. 

227. Ó đây, lời này được nói lên: 

Ngài không hại một a1, 
Với tay, gậy, đá, риот, 
Không trói, không dọa паї, 
Không sát sanh, hại mạng, 
Do vậy Ngài sanh thiên, 
Hưởng quả bảo an lạc. 

Tái sanh tại nơi đây, 

Cảm vị rất nhạy bén, 

Cô họng khéo an trú, 
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Thượng vị nhạy truyền di. 
Thiện хао chiêm tướng gia, 
Tuyên bó về Ngài răng: 
Người này sẽ được hưởng, 
Nhiều hạnh phúc an lạc, 
Рам tại gia, xuất gia, 

Hảo tướng thật rõ ràng. 

228. Này các Tỷ-kheo... Như Lai lúc xưa làm người, có thói quen không 
ngó liễc, không ngó xiên, không ngó trộm, với tâm chánh trực, mở rộng, cao 
thượng, nhìn đại chúng với tâm từ bi. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng 
thịnh của nghiệp á ау, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này. Sau khi tạ thê từ chỗ kia, vị ây sanh lại tại chỗ пау VỚI 
hai tướng đại trượng phu: Cặp mắt hết sức xanh và lông mi như con bò cái. 

Vị ây đầy đủ với những tướng này, nếu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên 
Luân Thánh Vương... Làm vua được những gì? Ра chúng ưa nhìn vi ду. Các 
cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, các thủ môn quan, các 
đại thân, chư hàu, phú gia, vương tử đêu hoan nghênh, thương kính vị ду. Làm 
vua được lợi như vậy... Làm Phật được những gì? Đại chúng ưa nhìn vị ây. Các 
Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, a-tu-la, long xà, 
càn-thát-bà hoan nghênh và thương kính vị ду. Làm Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

229. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Không ngó liếc, ngó xiên, 
Và cũng không ngó trộm, 
Chỉ với tâm chánh trực, 
Rộng mở và cao thượng, 
Ngài nhìn khắp đại chúng, 
Với từ tâm của Ngài. 

Ở đây Ngài tận hưởng, 

Quả an lạc cõi thiện, 

Ở đây lông mi Ngài, 

Như mi con bò cái, 

Cặp mắt hết sức xanh, 

Đẹp đẽ thật ưa nhìn. 

Chiêm tướng gia lão luyện, 
Tinh thông về hảo tướng, 
Ngài thành bậc Thiện Nhân. 
Với cặp mắt tinh té. 

Được mọi người hoan nghênh, 
Ưa thích ngắm nhìn Ngài. 
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Cư sĩ ưa nhìn Ngài, 

Được mọi người kính yêu. 
Tại gia hay Sa-môn, 

Ngài được người kính тёп, 
Như người đã cứu chữa, 
Khô sâu cho đại chúng. 

230. „Мау các Tỷ-kheo... Như Lai lúc xưa làm người, là vị lãnh đạo đại 
chúng về các thiện pháp, là vị tiên phong đại chúng vë thiện hành thuộc thân, 
khâu, ý, phân phát bó thí, thủ hộ giới luật, tham dự các lễ Bồ-tát, hiểu kính cha 
mẹ, lễ kính Sa-môn, lễ kính Bà-la-môn, cung kính bậc trưởng thượng trong gia 
đình và về các pháp tối thượng khác. Với sự tác động, chất chứa, tích tụ, tăng 
thịnh của nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này... Vị ду sau khi tạ thê từ chỗ kia, sanh tại chỗ này với 
tướng đại trượng phu là có nhục kế trên đâu. 

Vị ду đầy đủ với tướng này, néu sống tại gia, sẽ thành у! Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gi? Vị ây được sự trung thành của đại 
chúng. Các cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, các tài chánh quan, vệ sĩ, thủ 
môn quan, đại thân, phó vương, phú gia, các vương tử. Làm vua được lợi như 
vậy... Làm Phật được những gì? VỊ ây được sự trung thành của đại chúng. Các 
vị Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các hàng 
a-tu-la, các loài long xà, càn-thát-bà. Làm Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

231. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Lãnh đạo các chánh hạnh, 
Hoan hỷ trong pháp lành, 
Được đại chúng trung thành, 
Hưởng công đức chư thiên. 
Hưởng xong các thiện quả, 
Sanh đây được nhục kế. 
Chiêm tướng gia thiện xảo, 
Đồng tuyên bó về Ngài: 
Ngài lãnh đạo đại chúng, 
Được tiền của hién dâng, 
Quá khứ, nay cũng vậy, 
Mọi người phục vụ Ngài. 
Nếu là Sát-đề-ly, 

Ngài trị vì quốc độ, 

Được da só quân chúng, 
Thành tâm phục vụ Ngài. 
Nếu Ngài sóng xuất gia, 
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Thời vị Thượng Nhân này, 
Tinh thông và thiện xảo, 

Đôi với các thiện pháp, 

Được quân chúng trung thành, 
Được mọi người phục vụ, 

Vì đã quá hoan hỷ, 

Công đức dạy của Ngài. 

232. Này các Ty-kheo... Như Lai lúc xưa làm người, từ bỏ nói láo, tránh xa 
nói láo, nói lời chon thật, y chỉ chon thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không thất 
hứa một аі. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ây... VỊ ây 
sau khi tạ thé từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này VỚI hai tướng đại trượng phu: Mỗi 
lỗ chân lông là mỗi một sợi lông, mọc lên và giữa hai lông mày có tướng bạch 
hào sanh, màu trăng, mèm mại giống như bông. 

Vị ду dày đủ những tướng này, néu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Đại chúng tuân theo ý muôn của vi 
Ấy. Các cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, các tài chánh quan, các vệ sĩ, thủ 
môn quan, đại thần, phó vương, phú gia, vương tử đều tuân theo ý muốn của vị 
ây. Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật được những рі? Đại chúng đều tuân 
theo ý muốn của vị ду. Các vị Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, thiên, 
nhân, a-tu-la, long xà, càn-thát-bà tuân theo ý muốn của vị ấy. Làm Phật được 
như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

233. Ở đây, lời này được nói lên: 

Trong những đời quá khứ, 
Ngài giữ hạnh chon thật, 
Không nói lời hai lưỡi, 
Tránh lời nói hư vọng. 
Đối với tât cả chúng, 
Không bội ước một al, 
Ngài sóng trong hoan һу, 
Chơn chánh và như thật. 
Ngài có tướng bạch hào, 
Mọc giữa hai chân mày, 
Trăng, sáng và mịn màng, 
Như bông Đâu-la-miên. 
Các lông của Ngài mọc, 
Không hai lông một chỗ. 
Khi nhiêu vị chiêm tướng, 
Hội họp chung với nhau, 
Những vi tinh thông này, 
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Đồng tuyên bó về Ngài: 
Với hảo tướng bạch hào, 
Và các lông khéo mọc, 
Nên Ngài được mọi người, 
Vâng theo ý muốn Ngài. 
Là cư sĩ, đại chúng, 

Tuân theo ý muốn Ngài, 
Vi hành động quá khử, 
Quả TỐ ràng cao thượng. 
Bỏ tất cả, xuất gia, 

Ngài được cả đại chúng, 
Tuân theo bậc Giác Ngộ, 
Tối Vô Thượng, Tịch Tịnh. 

234. Này các Tỷ-kheo... Như Lai đời trước làm người, từ bỏ nói hai lưỡi, 
tránh xa nói hai lưỡi, nghe điêu gì chỗ này không di nói chỗ kia dé sanh chia rẽ 
ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia không di nói với những người này 
để sanh chia rë ở những người kia. Vị ây sông hòa hợp những kẻ ly gián, tăng 
trưởng những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói lời đưa đến hòa hợp. Do 
tác động, chât chứa, tích tụ, tắng thịnh của nghiệp â ду, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này... VỊ à ây sau khi tạ thé từ 
chỗ kia, sanh lại tại chỗ này với hai tướng đại trượng phu: Có bón mươi răng, 
và giữa Tăng không có kë hở. 

Vị ấy dày đủ các tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Chúng tùy tùng của vị ây không có 
chia rẽ. Các vị cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ 
môn quan, các đại thân, phó vương, phú gia, các vương tử đêu không chia rẽ. 
Làm vua được lợi như уду... Làm Phật được những gì? Các người tùy tùng 
không có chia rẽ. Các v1 Tỷ-kheo, Tỷ-kheo- -пі, пат cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, 
loài người, các vị a-tu-la, các long xà, các càn-thát-bà đêu không chia rẽ. Làm 
Phật được như vậy! 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy. 

235. Ở đây, lời nói này được nói lên: 

Không nói lời hai lưỡi, 
Khiến chia rẽ hòa hợp, 
Khiến phát sanh đấu tranh, 
Кһіёп tăng trưởng chia rẽ. 
Không nói lời vô lý, 

Làm tranh luận tăng trưởng, 
Lời nói sinh chia rẽ, 

Gita những người hòa hợp. 
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Ngài chỉ nói những lời, 
Tăng hòa ái lâu ngày, 

Lời phát sanh liên kết, 
Слїа những người chia rẽ. 
Những lời có khả năng, 
Trừ tranh chấp mọi người, 
Ngài hoan hy thoải mái, 
Trong đoàn kết hòa hợp. 
Do nghiệp Бао di thục, 
Được sanh vào thiện thú, 
Ngài hoan hy thọ hưởng, 
Phước báo ở cõi ду. 

Ở đây, răng của Ngài, 

Đêu đặn, không kẽ hở, 

Có bón mươi tất cả, 

Mọc trong miệng khéo bày. 
Nếu sanh Sát-đề-ly, 

Ngài trị vì quốc độ, 

Dân chúng Ngài tri vì, 
Không bị gây chia rẽ. 
Sống làm bậc Sa-môn, 
Thanh tịnh không câu иё, 
Dân chúng tháp tùng Ngài, 
Kỷ cương, không dao động. 

236. Này các Ty-kheo... Như Lai trong đời trước làm người, từ bỏ nói lời 
độc ác, tránh nói lời độc ác, nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người, vui lòng nhiều người. Vị ду 
nói những lời như vậy. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp 
ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này... Sau khi tạ thê từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này, vị ây được hai tướng đại 
trượng phu: Lưỡi dài và giọng nói Phạm âm trong trẻo, dịu ngọt như tiếng chim 
Karavika (Ca- lăng-tân-già). 

Vị ду đầy đủ các tướng ấy, nêu sống tại gia, sẽ làm vị Chuyên Luân Thánh 
Vương... Làm vua được những gì? Lời nói được châp nhận. Các vị cư sĩ, Bà- 
la-môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, đại thân, phó 
vương, phú gia, các vương tử đều châp nhận lời nói của vl ây. Làm vua được lợi 
như vậy... Làm Phật được những gi? Lời nói của vị ду được châp nhân. Các vi 
Tỷ-kheo, Tý-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, a-tu-la, long xà, 
càn-thát-bà châp nhận lời của vị ây. Làm Phật được như vậy! 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy. 
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237. Ở đây, lời nói này được nói lên: 
Không nói lời độc ác, 
Gây tranh luận có hại, 
Lời thô bạo cộc căn, 
Não hại, hiếp đại chúng. 
Ngài nói lời ngọt ngào, 
Hòa dịu cùng thân а, 
Lời nói đẹp ý lòng, 
ĐI sâu vào nội tâm, 
Lời nói khiến tai nghe, 
Cảm thây lòng an lạc. 
Ngài thọ hưởng quả báo, 
Do khẩu hành tốt đẹp, 
Hưởng công đức quả Бао, 
Tại cảnh giới chư thiên. 
Sau khi hưởng quả lành, 
Do thiện hành đem lại, 
Ngài tái sanh nơi đây, 
Với Phạm âm thù thắng, 
Được tướng lưỡi tốt đẹp, 
Vừa rộng lại vừa dài. 
Lời nói Ngài phát ra, 
Được mọi người chấp nhận. 
Nếu làm vị cư sĩ, 
Lời nói được thành công. 
Nếu Ngài sông xuất gia, 
Lời nói được châp nhân, 
Lời nói Ngài càng nhiêu, 
Càng nhiều người tin tưởng. 

238. Này các Tỷ-khco, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nảo, trú xứ 
nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ lời nói phù phiêm, tránh xa lời nói phù 
phiêm, nói đúng thời, nói những lời chơn thật, nói những lời có y nghĩa, nói 
những lời vê Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thông, có ích lợi. Với tác động, 
chât chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp â йу, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này... Vị ду sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh 
lại tại chỗ này, được tướng đại trượng phu này là hàm như hàm con sư tử. 

VỊ ду đây đủ với tướng này, néu sóng tại gia, sẽ thành vi Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những 01? Vị ду không bao giờ bị ai chinh phục, 
kẻ thù hay kẻ địch, thuộc loại người nào. Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật 
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được những gì? Vị ây không bị ai chinh phục bởi nội địch hay ngoại địch, nội 
oán hay ngoại oán, bởi tham, sân hay si, bởi vị Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên, 
Ma vuong, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời. Làm Phật được như vậy! 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
239. Ở đây, lời nói này được nói lên: 
Không nói lời phù phiêm, 
Ngu độn và dao động, 
Từ bỏ lời có hại, 
Chỉ nói lời có lợi, 
Những lời đem an lạc, 
Cho tất cả đại chúng. 
Làm vậy Ngài tạ thé, 
Được sanh lên thiên giới, 
Và hưởng thọ quả báo, 
Do thiện hạnh đem lại. 
Sau khi Ngài tạ thé, 
Được sanh lại nơi đây, 
Ngài được hàm tôi thắng, 
Loại chúa muôn loài thú. 
Làm vua, thành Luân Vương, 
Chinh phục cả nhân loại, 
Thống lãnh khắp nhân gian. 
Có nhiều đại uy lực, 
Là Đề-thích ngự tri, 
Thành trì cõi chư thiên, 
Bậc Siêu Thăng Tối Thắng, 
Trên tất cả chư thiên. 
Nhiếp phục càn-thát-bà, 
A-tu-la, la-sát, 
Dạ-xoa và chư thiên, 
Không ai nhiếp thắng Ngài. 
Nếu sóng có gia đình, 
Ngài sẽ là như vậy, 
Cùng khắp cả bốn phương, 
Bôn hướng và thượng hạ. 

240. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ 
nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ tà mạng, nuôi sóng theo chánh mang, 
tránh xa các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường, hỗi lộ, gian trá, lừa đảo, 
quanh co, không làm tôn thương, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp 
phá. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy... Sau khi tạ thê 
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từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này, vị ду được hai tướng đại trượng phu này là các 
răng đều đặn và sáng chói. 

Vị áy đầy đủ những tướng này, néu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vuong, dùng Chánh pháp trị nước, là vị Pháp vương bình định bốn 
phương, đem lại an toàn cho quôc độ, đây đủ bảy món báu. Bảy món báu trở 
thành vật sở hữu của vị ây, tức là xe báu, vol Бап, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, 
cư sĩ báu, và thứ bảy là tướng quân báu. VỊ â ây có hơn một ngàn hoàng tử, những 
bậc anh hùng, thân thé dóng kiện, nhiếp phục địch quân. VỊ ây chinh phục quả 
đất này cho đến hải biên và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không 
dùng đao. Làm vua được những gi? Tùy tùng của vị ây được tâm thanh tịnh. Các 
vị cư sĩ, Bà-la-môn, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các phó 
vương, phú gia, các vương tử đêu có tâm thanh tịnh. Làm vua được lợi như vậy. 

Nếu vị ây xuất gia, từ bỏ gia đình, vị ấy là vị A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được những gì? Các tùy tùng của vị 
ду được tâm thanh tịnh. Các vị Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư 
thiên, loài người, các a-tu-la, các long xà, càn-thát-bà được tâm thanh tịnh. Làm 
Phật được như vậy! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 

241. Ó đây, lời nói này được nói lên: 

Từ bỏ sông tà mạng, 

Sống thanh tịnh đúng pháp, 
Từ bỏ hạnh có hại, 

Chỉ làm hạnh có lợi, 

Các hạnh đem an lạc, 

Cho tất cả chúng sanh. 

Tái sanh, Ngài hưởng quả, 
An lạc ở thiên giới, 

Do vậy đời sóng Ngài, 
Hưởng hỷ lạc, hoan lạc, 
Như vị chúa tôi tôn, 

Ở kinh thành chư thiên. 
Từ đó xuống làm người, 
Nhờ kết quả thiện hạnh, 
Hàm răng Ngài đều đặn, 
Trắng sạch và rất sáng. 
Nhiêu vị chiêm tướng giỏi, 
Đến tụ họp tuyên bó: 

Ngài thông lãnh loài người, 
Được kính trọng tôi thăng, 
Các tùy tùng dó chúng, 

Là những vi thanh tịnh. 
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Răng đẹp аё, sạch sáng, 
Trăng bạch đều như chim, 
Làm vua, có quân chúng, 
Tùy tùng đều thanh tịnh, 
Trị vì mọi quốc độ. 
Quân chúng sẽ không bị, 
Áp bức bởi sức mạnh, 
Họ sống đời mong câu, 
Hạnh phúc cho mọi người. 
Nếu Ngài sông xuất gia, 
Từ bỏ các ác pháp, 
Ái nhiễm được gôt sạch, 
Võ minh được vén lên, 
Lo âu cùng mệt mỏi, 
Тһау đều được trừ diệt, 
Thây đời này, đời sau. 
Nhiều cư sĩ xuất gia, 
Hành trì theo Ngài dạy, 
Từ bỏ đời bất tịnh, 
Lỗi lầm và độc ác. 
Tùy tùng đồ chúng Ngài, 
Đều là bậc Thanh tịnh, 
Trừ được mọi ué chướng, 
Tội quá cùng phiên não. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo hoan hy tín thọ lời dạy của 
Thế Tôn. 


31. KINH GIÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT 
(Singalovada Sutta)’ 


242. Như уйу tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn sóng ở Rãjagaha (Vương Xá), tại Veluvana (Trúc Lâm), 
Kalandakaniväpa (chỗ nuôi dưỡng của loài sóc). Lúc bây giờ, Siagãlaka (Thi- 
ca-la-việt), gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thâm nước, với 
tóc thâm nước, chắp tay dành lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, 
hướng Tây, hướng Bắc, hướng hạ, hướng thượng. 

243. Rồi Thé Tôn buổi sáng đắp у, cầm y bát vào thành Vương Xá khất 
thực. Thế Tôn ау Siñgalaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, 
với áo thâm nước, với tóc thâm nước, chắp tay dành lễ các phương hướng, 
hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng hạ, hướng thượng. 
Thây vậy, Ngài nói với Siagälaka, gia chủ tử: 

— Này gia chủ tử, vì sao ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo 
thâm ướt, với tóc thâm ướt, сһӣр tay dành lễ các phương hướng, hướng Đông, 
hướng Nam, hướng Tây, hướng Băc, hướng hạ, hướng thượng? 

— Bạch Thé Tôn, thân phụ con khi gân chết có dặn con: “Này con thân yêu, 
hãy dành lễ các phương hướng.” Bạch Thê Tôn, con kính tín, cung kính, tôn 
trọng, đánh lễ lời nói của thân phụ con, Бибі sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương 
Xá, với áo thâm ướt, với tóc thâm ướt, chắp tay dành lễ các phương hướng, 
hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng hạ, hướng thượng. 

244. – Này gia chủ tử, trong Luật của bậc Thánh, lễ bái sáu phương không 
phải như vậy. 

— Bạch Thế Tôn, trong Luật của bậc Thánh, thê nào là lễ bái sáu phương? 
Bạch Thé Tôn, trong Luật của bậc Thánh, dành lễ sáu phương phải như thế nào? 
Lành thay nếu Thế Tôn giảng pháp ấy cho con! 

— Này gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Singalaka, gia chủ tử, vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn giảng như sau: 


! Tên kinh này còn được viết là Singala Sutta (Kinh Thi-ca-ia-việf). Xem А. П. 18, 19, 32, 71; J. IV. 24; V. 
317; Pv. 60; Thag. 231; Netti. 128. Kinh tương đương trong bộ ?rường A-hàm kinh là Thiện Sanh kinh + 
ft (T.01. 0001.16. 0070a20). Tham chiêu: Thiên Sanh kinh 3£ Æ (Т.01. 0026.135. 0638с06); Phật thuyết 
Thi-ca-la-việt lục phương lê kinh Їз Г W PE ®7 2 18 (T.01. 0016. 0250c11); Phật thuyêt Thiện Sanh 
tử kinh ЛЕЕ f 28 (T.01. 0017. 0252b06). 
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— Này gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bón nghiệp phiên não đã được 
diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bón lý do, không theo sáu nguyên nhân dé 
phung phí tài sản, vị này nhờ từ bỏ mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu 
phương, vị này đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng đời 
này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vi này sanh ở thiện thú, thiên 
0101, CÕI đời пау. 

245. Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này gia chủ tử, đó 
là nghiệp phiên não sát sanh, nghiệp phiền não trộm cắp, nghiệp phiên não tà 
dâm, nghiệp phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiên não này đã được diệt trừ. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ thuyết xong, bậc Đạo Sư 
nói thêm bài kệ sau: 

Sát sanh và trộm cặp, 
Nói láo, lây vợ người, 
Kẻ trí không tán thán, 
Những hạnh nghiệp như vậy. 

246. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác nghiệp làm do 
tham dục, ác nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu sĩ, ас nghiệp làm do 
sợ hãi. Này gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không 
ngu si, không sợ hãi nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ thuyết xong, bậc Đạo Sư 

nói thêm bài kệ sau: 
AI phản lại Chánh pháp, 
Vì tham, sân, bô, si, 
Thanh danh bị sứt mẻ, 
Như mặt trăng đêm khuyết. 
A1 không phản Chánh pháp, 
Vì tham, sân, bô, si, 
Thanh danh được tròn đủ, 
Như mặt trăng đêm гат. 

247. Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản? Này gia chủ 
tử, đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài sản. Du hành đường phô 
phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản. La cà đình đám hý viện là nguyên 
nhân phung phí tài sản. Đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản. Giao 
du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản. Quen thói lười biếng là nguyên 
nhân phung phí tài sản. 

248. Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: Tài sản hiện 
tại bị tôn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tôn danh 
dự, dé lộ âm tàng và thứ sáu là trí lực tôn hại. Này gia chủ tử, đam mê các loại 
rugu có sáu nguy hiểm như vậy. 


249. Này gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm: Tự 
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mình không được che chở hộ trì, vợ con không được che chở hộ trì, tài sản 
không được che chở hộ trì, bị tỉnh nghi là tác giả các ác sự, nạn nhân các tin 
đồn thất thiệt, tự rước vào thân nhiều khó não. Này gia chủ tử, du hành đường 
phố phi thời có sáu nguy hiểm như vậy. 


250. Này gia chủ tử, la cà đình đám hy viện có sáu nguy. hiểm: Luôn luôn 
tìm xem chỗ nào có múa, chỗ nào có Ca, chỗ nào có nhạc, chỗ nào có tán tụng, 
chỗ nào có nhạc tay, chỗ nào có trông. Này gia chủ tử, la cà đình đám hy viện 
có sáu nguy hiểm như vậy. 


251. Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Nếu thăng thì sanh 
oán thù, nếu thua thì tâm sanh sầu muộn, tài sản hiện tại bị tôn thât, tại hội 
trường (pháp đình) lời nói không hiệu lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vẫn 
đề cưới gả không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không xứng đề có vợ. 
Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy. 

252. Này gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm: Những kẻ cờ 
bạc, loạn hành, nghiện rượu, những kẻ trá ngụy, lường gạt, bạo động là những 
người bạn, là những thân hữu của người ây. Này gia chủ tử, thân cận ác hữu có 
sáu nguy hiểm như vậy. 

253. Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm: “Quá lạnh”, 
không làm việc; “quá nóng”, không làm việc; “quá trễ”, không làm việc; “quá 
sớm”, không làm việc; “tôi quả đói”, không làm việc; “tôi quá no”, không làm 
việc. Irong khi những công việc phải làm lại không làm. Tài sản chưa có không 
xây dựng lên, tài sản có rôi bị tiêu mát. Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có 
sáu nguy hiém nhu vậy. 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ thuyết xong, bậc Đạo Sư 
nói thêm bài kệ sau: 

Có bạn gọi bạn rượu, 
Có bạn, bạn bàng mồm, 
Bạn lúc thật hữu sự, 
Mới xứng danh bạn bè. 
Ngủ ngày, thông vợ người, 
Ưa đâu tranh, làm hại, 
Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người. 
Ác hữu, ác bạn lữ, 

Ác hạnh, hành ác xứ, 
Đời này cả đời sau, 
Hai đời, người bị hại. 
Cờ bạc và đàn bà, 
Rượu chè, múa và hát, 
Ngủ ngày, đi phi thời, 
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Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người. 

Chơi xúc хӣс, uống Tượu, 
Theo đuôi đàn bà người, 
Lễ sông của người khác, 
Thân cận kẻ hạ tiện, 
Không thân cận bậc trị, 
Người ây tự héo mòn, 

Như trăng trong mùa khuyết. 
Rượu chè không tiền của, 
Khao khát, tìm tiru điểm, 
BỊ chìm trong nợ nån, 

Như chìm trong bôn nước, 
Mau chóng tự hại mình, 
Như kẻ mất gia đình. 

А1 quen thói ngủ ngày, 
Thức trọn suốt đêm trường, 
Luôn luôn say sướt mướt, 
Không thể sống gia đình. 

Ở đây, ai hay than: 

Ôi quá lạnh, quá nóng, 
Quá chiêu, quá trễ giờ, 

Sẽ bỏ bê công việc, 

Lợi ích, điêu tốt lành, 

BỊ trôi giạt một bên. 

AI xem lạnh và nóng, 

Nhẹ nhàng hơn cỏ lau, 
Làm mọi công chuyện mình, 
Hạnh phúc không từ bỏ. 

254. Này gia chủ tử, có bón hạng người phải xem không phải bạn, dâu tự 
cho là bạn: Người vật g cũng lây phải được xem không phải ban, dàu tu cho là 
ban; người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; 
người khéo ninh hót phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; người 
tiêu pha xa xi phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 

255. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lây phải được 
xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Cái gì cũng lây, cho ít xin nhiêu, vì sợ 
mà làm, làm vì mưu lợi cho mình. Này gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp 
người vật gì cũng lây phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn. 

256. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi phải được 
xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: Tỏ lộ thân tình việc đã qua, tỏ lộ thân 
tình việc chưa đến, mua chuộc cảm tình băng sáo ngữ, khi có công việc tự tỏ sự 
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bát lực của mình. Này gia chủ tử, như vậy là bón trường hợp người chỉ biết nói 
giỏi phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn. 


257. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp kẻ nịnh hót phải được xem không 
phải bạn, dàu tự cho là bạn: Đông ý các việc ác, không đồng ý các việc thiện, 
trước mặt tán thán, sau lưng chỉ trích. Này gia chủ tử, như vậy là bón trường 
hợp kẻ ninh hót phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 

258. Này gia chủ tử, có bón trường hợp người tiêu pha xa xi phải được xem 
không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Là bạn khi mình đam mê các loại rượu. là 
bạn khi mình du hành đường phố phi thời, là bạn khi mình la cà đình đám hy 
viện, là bạn khi mình đam mê cờ bạc. Này gia chủ tử, như vậy là bốn trường 
hợp người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn. 

259. Thé Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ thuyết xong, bậc 
Đạo Sư nói thêm bài kệ sau: 

Người bạn gi cũng lây, 
Người bạn chỉ nói 0101, 
Người nói lời nịnh hót, 
Người tiêu pha xa xi, 
Cả bón, không phải bạn, 
Biết vậy, người trí tránh, 
Như đường đây sợ hãi. 

260. Này gia chú tử, bón loại bạn này phải duoc xem là bạn chon thật: 
Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chơn thật, người bạn chung thủy trong 
khó cũng như trong vui phải được xem là bạn chơn thật, người bạn khuyên điều 
lợi ích phải được xem là bạn chơn thật, người bạn có lòng thương tưởng phải 
được xem là bạn chơn thật. 

261. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn giúp đỡ phải được xem 
là bạn chon thật: Che chở cho bạn khi bạn vô y phóng dat; che chở của cải cho 
bạn khi bạn vô у phóng dật; là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi; khi bạn có 
công việc, sẽ отар đỡ cho bạn của cải вар hai lần những рі bạn thiếu. Này gia 
chủ tử, như vậy là bón trường hợp người bạn giúp đỡ phải được xem là người 
bạn chơn thật. 


262. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn chung thủy trong khó 
cũng như trong уш phải được xem là người bạn chơn thật: Nói cho bạn biết 
điều bí mật của mình, giữ gìn kín điêu bí mật của bạn, không bỏ bạn khi bạn 
ойр khó khăn, dám hy sinh thân mạng vì bạn. Này gia chủ tử, như vậy là bón 
trường hợp người bạn chung thủy trong khó cũng như trong vui phải được xem 
là người bạn chơn thật. 


263. Này gia chủ tử, có bón trường hợp người bạn khuyên điều lợi ích phải 
được xem là người bạn chơn thật: Ngăn chặn bạn làm điêu ác, khuyến khích 
bạn làm điều thiện, cho bạn nghe điều bạn chưa nghe, cho bạn biết con đường 
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lên cõi chư thiên. Này gia chủ tử, như vậy có bón trường hợp người bạn khuyên 
điều lợi ích phải được xem là người bạn chon thật. 

264. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn thương tưởng phải được 
xem là người bạn chơn thật: Không hoan hy khi bạn gặp hoạn nan, hoan hỷ khi 
bạn gặp may mắn, ngăn chặn những аі nói xâu bạn, khuyên khích những ai tán 
thán bạn. Này gia chủ tử, như vậy là bón trường hợp người bạn thương tưởng 
phải được xem là người bạn chơn thật. 

265. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ thuyết xong, bậc 
Đạo Sư nói thêm bài kệ sau: 

Bạn sẵn sàng giúp đỡ, 
Bạn chung thủy khó vui, 
Bạn khuyên khích lợi ích, 
Bạn có lòng thương tưởng, 
Biết rõ bỗn bạn này, 
Người trí phục vụ họ, 
Như mẹ đối con ruột. 
Người trí giữ giới luật, 
Sáng như lửa đôi cao. 
Người tích trữ tài sản, 
Như cử chỉ con ong, 

Tài sản được chóng chất, 
Như ụ mối đùn cao. 
Người cư xử như vậy, 
Chât chứa các tài sản, 
Vừa đủ йё lợi ích, 

Cho chính gia đình mình. 
Tài sản cân chia bón, 

Đề kết hợp bạn bè: 

Một phân mình an hưởng, 
Hai phần dành công việc, 
Phân tư, phần để dành, 
Phòng khó khăn hoạn nạn. 

266. Này gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thê nào? Này gia 
chủ tử, sáu phương này cân được hiểu như sau: Phương Đông cân được hiểu là 
cha mẹ; phương Nam сап được hiểu là Sư trưởng; phương lây сап được hiểu 
là vợ con; phương Вас cân được hiểu là bạn bè; phương dưới cân được hiểu là 
tôi tớ, lao công; phương trên cân được hiểu là Sa-môn, Bà-la-môn. 

267. Này gia chủ tử, có nắm trường hợp người con phải phụng dưỡng cha 
mẹ như phương, Đông: “Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ 
làm bón phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống: tôi bảo vệ 
tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời.” Này gia chủ tử, được con 
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phụng dưỡng như phương Đông theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương 
tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chặn con làm điêu ác, khuyến khích con 
làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, CƯỚI VỢ xứng đáng cho con, đúng thời 
trao của thừa tự cho con. Này gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng 
dưỡng như phương Đông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương tưởng con 
theo năm cách. Như vậy, phương Đông được che chở, được trở thành an ôn và 
thoát khỏi các sự sợ hãi. 


268. Này gia chủ tử, có năm cách đệ tử phụng dưỡng các bậc Sư trưởng 
như phương Nam: Đứng dậy để chào, һап hạ һау, hăng hái học tập, tự phục 
vụ thây, chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng 
như phương Nam theo năm cách như vậy, các bậc Sư trưởng có lòng thương 
tưởng đến các đệ tử theo năm cách: Huân luyện đệ tử những gi mình đã được 
khéo huấn luyện, dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì, dạy cho 
thuần thục các nghề nghiệp, khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc, bảo đảm 
nghê nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Này gia chủ tử, như vậy là bậc Sư trưởng 
được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách và Sư trưởng có 
lòng thương tưởng đên đệ tử theo năm cách. Như vậy, phương Nam được che 
chở, được trở thành an ôn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 

269. Này gia chủ tử, có năm cách người chóng phải đối xử với vợ như 
phương Tây: Kính trọng vợ, không xem thường vợ, chung thủy với vợ, giao 
quyên hành cho vợ, sắm đô nữ trang cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử 
như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chóng 
theo nám cách: Thi hành tót dep bón phán của minh, khéo tiếp đón bà con, 
chung thủy VỚI chồng, khéo gìn g1ữ tài sản của chông, khéo léo và nhanh nhẹn 
làm mọi công việc. Này gia chủ tử, như vậy là người vg được người chóng, đối 
xử như phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương tưởng chóng 
theo năm cách. Như vậy, phương Tây được che chở, được trở thành an ón và 
thoát khỏi các sự sợ hãi. 


270. Này gia chủ tử, có năm cách vi thiện nam tử đối xử với bạn bè như 
phương Bắc: Bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt. Này gia chủ tử, 
được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè có 
lòng thương kính vi thiện nam tử theo năm cách: Ngăn cản nêu vị thiện nam tử 
phóng túng, bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nêu vị này phóng túng, trở thành 
chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử вар nguy hiểm, không tránh xa khi vị thiện 
nam tử gặp khó khăn, kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. Này gia chủ tử, 
như vậy là các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm 
cách và bạn bè có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy, 
phương Băc được che chở, được trở thành an ón và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


271. Này gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng 
nô bộc như phương dưới: Giao việc đúng theo sức lực của họ, lo cho họ ăn uông 
và tiên lương, điều trị cho họ khi bệnh hoạn, chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ, 
thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh 
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chủ nhân đối xử như phương dưới với năm cách như vậy, có lòng thương tưởng 
đôi với vị chủ nhân theo năm cách như sau: Dậy trước khi chủ dậy, đi ngủ sau 
chủ, tự băng lòng với các vật đã cho, khéo làm các công việc, đem danh tiếng 
tốt đẹp cho chủ. Này gia chủ tử, như vậy là hạng nô bộc được vı Thánh chủ 
nhân đối xử như phương dưới với năm cách, có lòng thương tưởng đối với 
Thánh chủ nhân theo năm cách. Như vậy, phương dưới được che chở, được trở 
thành an ón và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


272. Này gia chủ tử, có năm cách vi thiện nam tử đối xử với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn như phương trên: Có lòng từ trong hành động về thân, có lòng từ 
trong hành động về khâu, có lòng từ trong hành động vè ý, mở rộng cửa dé 
đón các vị ấy, cúng đường các vị ду các vật dụng cân thiết. Này gia chủ tử, 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn được vị thiện nam tử dói xử như phương trên theo 
năm cách như vậy, có lòng thương tưởng vị thiện nam tử ây theo năm cách 
sau đây: Ngăn họ làm điều ác; khuyến khích họ làm điều thiện; thương xót họ 
với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe; làm cho thanh tịnh điều đã được 
nghe; chỉ bày con đường đưa đến cõi trời. Này gia chủ tử, như vậy là các vị 
Sa-môn, Bà-la-môn được thiện nam tử đối xử như phương trên với năm cách, 
và các vị Sa-môn, Bà-la-môn có lòng thương tưởng vi thiện nam tử theo năm 
cách. Như vậy, phương trên được che chở, được trở thành an ón và thoát khỏi 
các sự sợ hãi. 

273. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ thuyết xong, bậc 
Đạo Sư nói thêm bài kệ sau: 

Cha mẹ là phương Đông, 
Sư trưởng là phương Nam, 
Vợ chông là phương Tây, 
Bạn bè là phương Bắc, 

Nô bộc là phương dưới, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Có nghĩa là phương trên, 
Cư sĩ vì gia đình, 

Dành lễ phương hướng ду. 
Người trí giữ giới luật, 

Từ tôn và biện tài, 

Khiêm nhường và nhu thuận, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Dây sớm, không biếng nhác, 
Bất động giữa hiểm nguy, 
Người trí, không phạm giới, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Nhiếp chúng, tạo nên bạn, 
Từ ái, tâm bao dung, 
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Dẫn đạo, khuyến hóa đạo, 
Nhiều cách và nhiều lần, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Bồ thí và ái ngữ, 

Lợi hành bát cứ ai, 

Đông Sự trong mọi у1ёс, 
Theo trường hợp xử sự. 
Chính những nhiếp sự này, 
Khiến thê giới xoay quanh, 
Như bánh xe quay lăn, 
Vòng theo trục xe chính. 
Nhiếp sự này văng mặt, 
Không có mẹ hưởng thọ, 
Hay không cha hướng thọ, 
Sự hiểu kính của con. 

Do vậy bậc có trí, 

Đối với nhiếp pháp này, 
Như quán sát chấp trì, 
Nhờ vậy thành vĩ đại, 
Được tán thán, danh xưng. 

274. Khi được nghe vậy, Singälaka, gia chủ tử, bạch Thé Tôn: “Thật vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn! Như người dựng đứng lại 
những gi bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bi che kín, chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi để những а1 có mắt có 
thé thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thê Tôn dùng nhiêu phương tiện 
trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
chúng Tý-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


32. KINH A-SÁ-NANG-CHI 
(Atanatiya Sutta)! 


275. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vuong Xá), Gij акща (núi Linh Thứu). 
Bốn Thiên Vương sau khi sắp đặt trân giữ bốn phương với đại quân yakkha 
(dạ-xoa), đại quân gandhabba (càn-thát-bà), đại quân kumbhanda (cưu-bàn- 
trà) và đại quân naga (na-g1ả), án ngữ bốn phương, bảo trì bốn phương, trong 
đêm tối thâm sâu, với hào quang tuyệt diệu chói sáng toàn thê núi Linh Thứu, 
đến tại chỗ Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Ngài và ngôi xuông một bên. Các 
vị dạ-xoa, có vị dành lễ Thé Tôn ròi ngòi xuông một bên; có vị nói lên những 
lời chúc tụng, hỏi thăm ròi ngòi xuống một bên; có vị nói lên tên họ rôi ngôi 
xuống một bên; có vị im lạng rồi ngôi xuống một bên. 


276. Sau khi ngôi xuống một bên, Đại vương Vessavana (T-sa-môn) bạch 
Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, có những thượng phẩm dạ-xoa không tin tưởng Thé Tôn; 
bạch Thế Tôn, có những thượng phẩm dạ-xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thé 
Tôn, có những trung phẩm dạ-xoa không tin tưởng Thê Tôn; bạch Thế Tôn, có 
những trung phẩm dạ-xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thé Tôn, có những hạ phẩm 
dạ-xoa không tin tưởng Thế Tôn; bạch Thế Tôn, có những hạ phẩm dạ-xoa tin 
tưởng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nhưng phân lớn các dạ-xoa không tin tưởng Thé 
Tôn. Vi sao vậy? Bach Thế Tôn, Thê Tôn thuyết pháp để từ bó sát sanh, thuyết 
pháp đề từ bỏ trộm cắp, thuyết pháp đề từ bỏ tà dâm, thuyết pháp đề từ bó nói 
láo, thuyết pháp để từ bỏ uống các loại rượu. Bạch Thê Tôn, tuy vậy, phân lớn 
các dạ-xoa đêu không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ trộm cắp, không từ bỏ tà 
dâm, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ uóng các loại rượu. Đôi với họ, pháp ây 
không được ưa thích, không được đón mừng. Bạch Thé Tôn, có những đệ tử 
của Thế Tôn sống trong chốn thâm sơn cung: cóc, ít tiéng, ít dóng, có gió mắt từ 
ngoài đông thôi, ân náu, không cho người thây, thích hợp tịnh tu. Tại chỗ â ау, có 
những thượng phẩm dạ-xoa không tin tưởng lời dạy Thế Tôn. Bạch Thé Tôn, 
hãy học chú Atanatiyarakkha (A-sd-nang-chi Hộ kinh) để họ được lòng tin, đề 
các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ có thể sông an lạc, được che 
chở, được hộ trì, không bị tat họa. 


Thế Tôn im lặng chấp thuận. 


! Tham chiếu: Phát thuyết T)-sa-môn Thiên Vương kinh RIR ЛУК Е (T.21. 1245. 0217а03). 
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Rồi Đại vương Vessavana, biết được Thế Tôn đã chấp thuận, trong giờ phút 
áy, đọc lên bài Afanatiya Hộ kinh: 
277. Dành lễ Міраѕѕї (Tỳ-bà-th¡) 
Sáng suốt và huy hoàng! 
Dành lễ đẳng Sikhï (Thi-khí) 
Có lòng thương muôn loài! 
Dành lễ Vessabhũ (Tỳ-xá-bà) 
Thanh tịnh, tu khổ hạnh! 
Dành lễ Kakusandha (Câu-lưu-tôn) 
Vị nhiếp phục ma quân! 
Dành lễ Konägamana (Câu-na-hàm) 
Bà-la-môn viên mãn! 
Đảnh lễ Kassapa (Ca-diếp) 
VỊ giải thoát muôn mặt! 
Dành lễ Айртгаѕа 
VỊ Thích tử huy hoàng, 
Đã thuyết Chơn diệu pháp, 
Diệt trừ mọi khổ đau! 
Ai yêm ly thê giới, 
Nhìn đời đúng như chơn, 
Vị ду không hai lưỡi, 
Bậc Vĩ Đại, Thanh Thoát. 
Cùng đảnh lễ Gotama, 
Lo an lạc nhơn, thiên 
Trì giới đức viên mãn, 
Bậc VI Đại, Thanh Thoát! 
278. Mặt trời sáng mọc lên, 
Vâng thái dương tròn lớn, 
Khi mặt trời mọc lên, 
Đêm tối liền bién mát. 
Khi mặt trời mọc lên, 
Liên được gọi là ngày. 
Biên cả hải triều động, 
Như hó nước thâm sâu. 
Ở đây mọi người biết, 
Chính biên cả hải triêu, 
Dân chúng gọi phương ấy, 
Là phương Purima (phương Đông). 
VỊ trị vì phương ấy, 
Bậc Đại vương danh xưng, 


279. 
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Chủ loài càn-thát-bà, 

Danh gọi Dhatarattha (Trì Quốc Thiên Vương). 
Càn-thát-bà hâu quanh, 
Hưởng múa hát của họ. 
Vua này có nhiêu con, 

Ta nghe chỉ một tên, 

Tám mươi và mười một, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thé Tôn, 
Bậc Dòng Họ Mặt Trời. 

Từ xa, họ lễ Phật, 

Bậc Vi Đại, Thanh Thoát. 
Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc Thượng Nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhân cũng lễ Ngài. 

Đã nhiều lần, nghe hỏi, 
Nên đảnh lễ như vậy: 

Quý vị xin đảnh lễ, 

Gotama chiến thăng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thắng! 

Đảnh lễ Gotama, 

Bậc Trí Đức Viên Mãn! 

Họ được gọi Peta, 
Nói hai lưỡi, sau lưng, 

Sát sanh và tham đắm, 

Đạo tặc và man trá, 

Dân chúng gọi phương ây, 
Là phương Dakkhina (phương Nam). 
Vị trị vì phương ấy, 

Bậc Đại vương, danh xưng, 
Chủ loài kumbhanda 

Danh gọi Virilha (Tỳ-lâu-lặc). 
Kumbhanda һи quanh, 
Hưởng múa hát của họ. 
Vua này có nhiều con, 

Ta nghe chỉ một tên, 

Tám mươi và mười một, 
Đại lực, danh Inda. 
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Họ chiêm ngưỡng Thé Tôn, 
Bậc Dòng Họ Mặt Trời. 
Từ xa, họ lễ Phật, 
Bậc VI Đại, Thanh Thoát 
Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đánh lễ bậc Thượng Nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con 
Phi nhân cũng lễ Ngài. 
Đã nhiêu lần, nghe hỏi, 
Nên đảnh lễ như vậy: 
Quý vị xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thăng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiên thăng! 
Đảnh lễ Gotama, 
Bậc Trí Đức Viên Mãn! 
Mặt trời sáng lặn xuống, 
Vâng thái dương tròn lớn. 
Khi mặt trời lặn xuống, 
Ban ngày liên biến mát. 
Khi mặt trời lặn xuống, 
Liên được gọi là đêm. 
Biên cả hải triều động, 
Như hó nước thâm sâu, 
Ở đây mọi người biết, 
Chính biên cả hải triều, 


Dân chúng gọi phương ây, 
Là phương Pacchima (phương Tây). 
VỊ trị vì phương ây, 


Bậc Đại vương, danh xưng, 
Chủ các loài naga, 

Danh Viripakkha (Ту-Іаџ-Бас-хоа). 
Loài naga hàu quanh, 
Hưởng múa hát của họ. 
Vua này có nhiêu con, 

Ta nghe chỉ một tên, 

Tám mươi và mười một, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thê Tôn, 
Bậc Dòng Họ Mặt Trời. 


281. 
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Từ xa, họ lễ Phật, 

Bậc Vi Đại, Thanh Thoát: 
Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc Thượng Nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhân cũng lễ Ngài. 

Đã nhiều lần nghe hỏi, 
Nên đảnh lễ như vậy: 

Quý vị xin đảnh lễ, 

Gotama chiến thắng! 

Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thăng! 

Đảnh lễ Gotama, 

Bậc Trí Đức Viên Mãn! 

Bắc Lô châu (Uttarakuru) an lạc, 
Đại Neru (Tu-di) đẹp dë, 

Tại đây, mọi người sống, 
Không sở hữu, chấp trước. 
Họ không gieo hột giống, 
Không cân phải kéo cày, 
Loài người được thọ hưởng, 
Lúa chín khỏi nhọc công. 
Loại gạo không cám trâu, 
Thanh tịnh có hương thơm, 
Được nấu chín trên đá, 

Và họ ăn gạo ây. 

Chỉ cưỡi loài bò cái, 

ĐI phương này phương khác. 
Chỉ dùng các loài thú, 

ĐI phương này phương khác. 
Dùng xe đàn bà kéo, 

Di phương này phương khác. 
Dùng xe đàn ông kéo, 

ĐI phương này phương khác. 
Dùng xe con gái kéo, 

Di phương này phương khác. 
Dùng xe con trai kéo, 

ĐI phương này phương khác. 
Họ lên trên các xe, 

Đi khắp mọi phương hướng, 
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Đề phục vụ vua mình. 

Họ cưỡi xe vol kéo, 

Xe ngựa, xe chư thiên, 
Đôi với vua danh xưng, 
Có lâu đài, có kiệu, 

Nhiều thành phố của vua, 
Được xây giữa hư không. 
Các thành Atanata, Kusinata, 
Parakusinatä, Маќарипуа, ParakusItanäfa, 
Kapavanta thuộc phía Bắc, 
Và các thành phô khác, 
Như Janogha, Мауапауайуа, 
Ambara, Ambaravatiya, 
Alakamandä, 

Là kinh đô của vua, 

Chỗ Kuvera ở. 

VỊ vua đáng kính này, 
Kinh đô tên Visana, 

Do vậy Kuvera, 

Được danh Vessavapa. 
Các sứ quân được tên: 
Tatola, Tattala, Tatotala, 
OJasi, Тејаѕ1, TatoJas1, 

Vua Sura, Ага, Меп. 
Đây có vùng nước lớn, 

Từ đây mưa đồ хибпр, 
Được tên Dharan. 

Nơi mùa mưa kéo đài, 

Tại đây có giảng đường, 
Tên Bhagalavati, 

Chỗ dạ-xoa tập hội. 

Tại đây nhiều cây trái, 
Trên cây chim tụ họp, 

Các loại công, loại cò, 
Diệu âm chim Кока, 

Ở đây, chim Луа, 

Kêu tiếng: “Hãy sóng đi”, 
Và tiêng chim kêu lên: 
“Hãy khởi tâm thích thu” 
Nhiêu loại chim sai khác, 
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Ó rirng và ó hó, 

Với con vet ón ào, 

Và con chim Mynah, 

Các loại chim thân thoại, 
Gọi là Dandamanavaka. 
Hồ sen Kuvera, 

Chiếu sáng tât cả trời, 

Dân chúng gọi phương ду, 
Là phương Uttarä (phương Bắc). 
VỊ trị vì phương ây, 

Bậc Đại vương danh xưng, 
Chủ các loài dạ-xoa, 

Được gọi Kuvera. 

Các dạ-xoa hầu quanh, 
Hưởng múa hát của chúng. 
Vua này có nhiêu con, 

Ta nghe chỉ một tên, 

Tám mươi và mười một, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thé Tôn, 
Bậc Dòng Họ Mặt Trời. 
Từ xa, họ lễ Phật, 

Bậc Vi Đại, Thanh Thoát: 
Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc Thượng Nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhân cũng lễ Ngài. 

Đã nhiều lần nghe hỏi, 
Nên đảnh lễ như vậy: 

Quý vị xin dành lê, 
Gotama chiến thắng! 
Chúng con xin dành lễ, 
Gotama chiến thắng! 

Đảnh lễ Gotama, 

Bậc Trí Đức Viên Mãn! 

Tôn giả, Atanatiya Hộ kinh này che chở, hộ trì, ngăn cản, không cho ai làm 
hại các vị Tỷ-kheo, Ту-Кһео-пі, nam cư sĩ, nữ cư sĩ và khiến các vị này sông 
an lạc. 

282. Khi một vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào học Azanatiya 
Hộ kinh này một cách chín chăn, rõ ràng, nếu có loài phi nhân nào như đạ-xoa, 
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dạ-xoa nữ, con trai dạ-xoa, con gái dạ-xoa, đại thần của dạ-xoa, tùy tùng của 
dạ-xoa hay lao công của dạ-xoa; hoặc càn-thát-bà...; hoặc cưu-bàn-trà...; hoặc 
naga... di theo vi Ty-kheo, Ty-kheo-ni, nam cu si, nữ cư sĩ khi vị này đi; ' đứng 
gần khi vi này đứng; ngôi khi vị này ngôi; năm khi vị này năm với tâm niệm độc 
ác, thời này Tôn giả, vi phi nhân ây trong làng hay trong đô thị sẽ không được ai 
đón mừng hay kính trọng. Này Tôn giả, phi nhân ây, trong kinh đô Alakamandã 
của ta sẽ không tìm được đất đai hay chỗ ở. VỊ phi nhân ау sẽ không được đi dự 
hội giữa các dạ-xoa. Này Tôn giả, vị phi nhân ây sẽ không được cưới hỏi. Này 
Tôn giả, các hàng phi nhân sẽ dùng những lời nói hôn láo xắc xược đối với vị 
ây. Này Tôn giả, các hàng phi nhân sẽ dìm đâu vị áy xuống. Này Tôn giả, các 
hàng phi nhân sẽ ché đầu vị ду ra làm bảy mảnh. 


Này Tôn giả, có hàng phi nhân hung bạo, dữ tợn, khủng khiếp. Chúng 
không nghe lời các Đại vương, không nghe lời đình thân của các vị Đại vương, 
không nghe 101 các vi giúp việc cho các đình thần của các vị Đại vương. Này 
Tôn giả, các phi nhân này được xem là thù nghịch của các bậc Đại vuong. Này 
Tôn giả, như các đại tướng CưỚp bị vua xứ Magadha chính phục; cũng vậy, các 
vị này không nghe lời các vị Đại vuong, khóng nghe lời đình thân của các vi 
Đại vương, không nghe lời các vị giúp việc cho các đình thân của các vị Đại 
vương. Này Tôn giả, các vị đại tướng cướp này được xem là kẻ thù nghịch của 
vua xử Magadha. Cũng vậy, này Tôn giả, có những vị phi nhân hung bạo, dữ 
tợn, khủng khiếp. Các vị này không nghe lời các Đại Vương, không nghe lời 
đình thần của các vị Đại vương, không nghe lời các vi giúp việc cho các đình 
thần các vị Đại vương. Này Tôn giả, các vị phi nhân này được xem là kẻ thù 
nghịch của các bậc Đại vuong. Này Tôn giả, nêu có vị phi nhân nào, dạ-xoa 
hay dạ-xoa nữ пао... đi theo vị Tỷ-kheo, Ту- -kheo-mi, nam cư sĩ hay nữ cư sĩ khi 
VỊ này di, đứng gần khi vi này đứng, ngôi khi vị này ngôi, năm khi vị này nằm 
với tâm niệm độc ác thi vị này hãy nói lên, kêu lên, hét lên với những vị dạ- 
xoa ду, đại dạ-xoa ду, quân sư, đại quân sư ấy: “Dạ-xoa này bắt tôi, dạ-xoa này 
nhập vào tôi, dạ-xoa này tân công tôi, dạ-xoa này quây nhiễu tôi, dạ-xoa này đả 
thương tôi, dạ-xoa này làm hại tôi, dạ-xoa này không thả tôi ra.” 

283. Những dạ-xoa, đại dạ-xoa, quân sư, đại quân sư nào được kêu gọi ở đây: 

Inda, Soma và Varuna, 
BharadvaJa, Рајарай, 
Candana, Катаѕе а, 
Kinnuphandu, Nighandu, 
Panada và Opamañña, 
Devasũta và Matali, 
Cittasena và Gandhabba. 
Vua Nala, Janesabha, 
Satagira, Hemavata, 
Punnaka, Karatiya, Gula, 
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SI1vaka và Mucalinda, 

Vessamitta, Yugandhara, 

Gopala và Suppagedha, 

Нит, Меш уа Mandiya, 
Pañcãlacanda, Alavaka, 

Pajjunna, Sumana, Sumukha, 
Dadhimukha, Mani, MãnIcara, DIpha, 
Và sau là SerIsaka. 


Những vị này là những dạ-xoa, đại dạ-xoa, quân sư, đại quân sư cần phải 
được nói lên, kêu lên, hét lên: “Dạ-xoa này bắt tôi, dạ-xoa này nhập vào tôi, 
dạ-xoa nảy tân công tôi, dạ-xoa này quây nhiễu tôi, dạ-xoa này đả thương tôi, 
dạ-xoa này làm hại tôi, dạ-xoa này không thả tôi ra.” 

Này Tôn giả, đây là Ауапапуа Hộ kinh, che chở, hộ trì, ngăn cản, không 
cho ai làm hại các Ту-Кһео, Ty-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ và khiến các vị này 
sông an lạc. 


Thưa Tôn giả, nay chúng tôi cần phải đi, chúng tôi có nhiều việc, có nhiều 
bón phận. 


— Đại vương, Đại vương hãy làm điều gi Đại vương nghĩ là phải thời. 
284. Rồi bốn vi Đại vương, từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về phía Ngài TÔI biến mất tại đây. 


Các vị dạ-xoa ау, tử chỗ ngôi đứng. dậy, có vị đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng vê Ngài rôi biến mát tại chỗ; có vị nói lên những lời hỏi thăm xã 
glao VỚI Thé Tôn rôi bién mát tại chỗ; có vị chắp tay hướng đến Thế Tôn rồi 
biên mát tal chỗ; có vị nói lên tên họ của mình rôi biên mất tại chỗ; có vị im 
lặng biến mát tại chỗ. 

285. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã mãn, liên gọi các vị Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, đêm nay, bốn vị Thiên Vương sau khi sắp đặt trấn giữ 
bốn đại quân yakkha, đại quân gandhabba, đại quân kumbphanda và đại quân 
пара, án ngữ bốn phương, bảo trì bốn phương, trong đêm tôi thâm sâu, với hào 
quang tuyệt diệu chói sáng toàn thé núi Linh Thứu, đến tại chỗ Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta và ngôi xuông một bên. Các vị dạ-xoa, có vị đánh lễ Ta rói ngôi 
xuống một bên; có vị nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm rôi ngôi xuống một 
bên; có vị nói lên tên họ rồi ngôi xuóng một bên; có vị im lặng ròi ngồi xuống 
một bên. 

286. Sau khi ngôi xuống một bên, Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) bạch 
VỚI Та: 

— Bạch Thế Tôn, có những thượng phẩm dạ-xoa không tin tưởng Thé Tôn; 
bạch Thế Tôn, có những thượng phẩm dạ-xoa tin tưởng Thế Tôn. Bạch Thé 
Tôn, có những trung phẩm dạ-xoa không tin tưởng Thé Tôn; bach Thé Tôn, có 
những trung phẩm dạ-xoa tin tưởng Thé Tôn. Bạch Thé Tôn, có những hạ phẩm 
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dạ-xoa không tin tưởng Thé Tôn; bach Thé Tôn, có những hạ phám dạ-xoa tin 
tưởng Thé Tôn. Bạch Thé Tôn, nhưng phân lớn các dạ-xoa không tin tưởng Thé 
Tôn. Vi sao vậy? Bạch Thé Tôn, Thê Tôn thuyết pháp dé từ bỏ sát sanh, thuyết 
pháp dé từ bỏ trộm сар, thuyết pháp để từ bỏ tà dâm, thuyết pháp đề từ bỏ nói 
láo, thuyết pháp để từ bỏ uóng các loại rượu. Bạch Thé Tôn, tuy vậy, phân lớn 
các dạ-xoa đều không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ trộm cắp, không từ bỏ tà dâm, 
không từ bỏ nói láo, không từ bỏ uống các loại rượu. Đối với họ, pháp ấy không 
được ưa thích, không được đón mừng. Bạch Thé Tôn, có những đệ tử của Thê 
Tôn sống trong chốn thâm sâu cùng cốc, ít tiéng, ít động, có gió mát từ ngoài 
đồng thôi, ап пап, không cho người Һау, thích hợp tịnh tu. Tại chỗ ây, có những 
thượng phẩm dạ-xoa không tin tưởng lời dạy Thê Tôn. Bạch Thê Tôn, hãy học 
Atanafiya Hộ kinh để họ được lòng tin, để các vị Tý-kheo, Тӯ-Кһео-пі, nam cư 
sĩ, nữ cư sĩ có thé sống an lạc, được che chở, được hộ trì, không bị tai họa. 
Ta im lặng chấp thuận. 
Rồi Đại vương Vessavana, biết được Ta đã chấp thuận, trong giờ phút áy, 
đọc lên bài Azanatiya Hộ kinh: 
287. Dành lễ Vipassĩ (Tỳ-bà-thi) 
Sáng suốt và huy hoàng! 
Đảnh lễ dáng Sikhī (Thi-khí) 
Có lòng thương muôn loài! 
Dành lễ Vessabhũ (Tỳ-xá-bà) 
Thanh tịnh, tu khó hạnh! 
Đảnh lễ Kakusandha (Câu-lưu-tôn) 
Vi nhiếp phục ma quân! 
Dành lễ Кораратапа (Câu-na-hàm) 
Bà-la-môn viên mãn! 
Đảnh lễ Kassapa (Ca-diễp) 
VỊ giải thoát muôn mặt! 
Dành lễ Angirasa 
Vi Thích tử huy hoàng, 
Đã thuyết Chơn diệu pháp, 
Diệt trừ mọi khó đau! 
Ai yêm ly thé giới, 
Nhìn đời đúng như chơn, 
Vị ây không hai lưỡi, 
Bậc Vi Đại, Thanh Thoát. 
Cùng đảnh lễ Gotama, 
Lo an lạc nhơn, thiên 
Trì giới đức viên mãn, 
Bậc Vĩ Đại, Thanh Thoát! 
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288. Mặt trời sảng mọc lên, 
Vâng thái dương tròn lớn, 
Khi mặt trời mọc lên, 

Đêm tối liền biễn mắt. 

Khi mặt trời mọc lên, 

Liên được gọi là ngày. 
Biển cả hải triều động, 
Như hó nước thâm sâu. 

О đấy mọi người biết, 
Chính biên cả hải triều, 
Dân chúng gọi phương ây, 
Là phương Purimäã (phương Đông). 
Vị trị vì phương ду, 

Bậc Đại vương danh xưng, 
Chủ loài càn-thát-bà, 

Danh gọi Dhatarattha (Trì Quốc Thiên Vương). 
Càn-thát-bà hầu quanh, 
Hưởng múa hát của họ. 
Vua này có nhiêu con, 

Ta nghe chỉ một tên, 

Tám mươi và mười một, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thê Tôn, 
Bậc Dòng Họ Mặt Trời. 
Từ xa họ lễ Phật, 

Bậc Vĩ Đại, Thanh Thoát. 
Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc Thượng Nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhân cũng lễ Ngài. 

Đã nhiêu lần nghe hỏi, 
Nên đảnh lễ như vậy: 

Quý vị xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thăng! 
Chúng con xin dành lễ, 
Gotama chiến thăng! 

Đảnh lễ Gotama, 

Bậc Trí Đức Viên Mãn! 

289. Họ được gọi Peta, 

Nói hai lưỡi, sau lưng, 
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290. 


Sát sanh và tham đăm, 
Đạo tặc và man trá, 
Dân chúng gọi phương ây, 
Là phương Dakkhinã (phương Nam). 
Vị trị vì phương ấy, 

Bậc Đại vương, danh xưng, 
Chủ loài kumbhanda 

Danh gọi Virilha (T-lâu-lặc). 
Kumbhanda hầu quanh, 
Hưởng múa hát của họ. 
Vua này có nhiêu con, 

Ta nghe chỉ một tên, 

Tám mươi và mười một, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thé Tôn, 
Bậc Dòng Họ Mặt Trời. 

Từ xa, họ lễ Phật, 

Bậc Vi Đại, Thanh Thoát. 
Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc Thượng Nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con 
Phi nhân cũng lễ Ngài. 

Đã nhiều lần, nghe hỏi, 

Nên đảnh lễ như vậy: 

Quý vị xin đảnh lễ, 

Gotama chiến thăng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thăng! 

Đảnh lễ Gotama, 

Bậc Trí Đức Viên Mãn! 
Mặt trời sáng lặn xuống, 
Vâng thái dương tròn lớn. 
Khi mặt trời lặn xuống, 
Ban ngày liên bién mát. 
Khi mặt trời lặn xuống, 
Liền được 201 là đêm. 

Biển cả hải triều động, 

Như hồ nước thâm sâu, 

Ở đây mỌI người biết, 
Chính biên cả hải triều, 


291. 
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Dân chúng gọi phương ấy, 
Là phương Pacchimã (phương Tây). 
VỊ trị vì phương ây, 


Bậc Đại vương, danh xưng, 
Chủ các loài naga, 

Danh Viripakkha (T-lầu-bác-xoa). 
Loài пага hầu quanh, 
Hưởng múa hát của họ. 
Vua này có nhiều con, 

Ta nghe chỉ một tên, 

Tám mươi và mười một, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thé Tôn, 
Bậc Dòng Họ Mặt Trời. 

Từ xa, họ lễ Phật, 

Bậc Vi Đại, Thanh Thoát: 
Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc Thượng Nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhân cũng lễ Ngài. 

Đã nhiều lần nghe hỏi, 

Nên đảnh lễ như vậy: 

Quý vị xin đảnh lễ, 

Gotama chiến thăng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thăng! 

Đảnh lễ Gotama, 

Bậc Trí Đức Viên Mãn! 
Bắc Lô châu (Uttarakuru) an lạc, 
Đại Neru (Tu-di) đẹp dë, 
Tại đây, mọi người sông, 
Không sở hữu, chấp trước. 
Họ không gieo hột giống, 
Không cân phải kéo cày, 
Loài người được thọ hưởng, 
Lúa chín khỏi nhọc công. 
Loại gạo không cảm trâu, 
Thanh tịnh có hương thơm, 
Được nâu chín trên đá, 

Và họ ăn gạo ây. 
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Chỉ cưỡi loài bò cái, 

ĐI phương này phương khác. 
Chỉ dùng các loài thú, 

ĐI phương này phương khác. 
Dùng xe đàn bà kéo, 

ĐI phương này phương khác. 
Dùng xe đàn ông kéo, 

ĐI phương này phương khác. 
Dùng xe con gái kéo, 

ĐI phương này phương khác. 
Dùng xe con trai kéo, 

Di phương này phương khác. 
Họ lên trên các xe, 

Đi khắp mọi phương hướng, 
рё phục vụ vua mình. 

Họ cưỡi xe уо: kéo, 

Xe ngựa, xe chư thiên, 

Đối với vua danh xưng, 

Có lâu đài, có kiệu, 

Nhiều thành phố của vua, 
Được xây giữa hư không. 
Các thành Atanata, Kusinata, 
Parakusinata, Natapuriya, ParakusItanäafa, 
Kapavanta thuộc phía Вас, 
Và các thành phô khác, 

Như Janogha, Мауапауайуа, 
Ambara, Ambaravatiya, 
Alakamandä, 

Là kinh đô của vua, 

Chỗ Kuvera ở. 

VỊ vua đáng kính này, 

Kinh đô tên Visana, 

Do vậy Kuvera, 

Được danh Vessavana. 

Các sử quân được tên: 
Tatolãä, Tattala, Tatotala, 
OJasl, Тејаѕ1, TatoJasi, 

Vua Sura, Ari{tha, Nemi. 
Đây có vùng nước lớn, 

Từ đây mưa đồ xuống, 
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Được tên Dharan. 

Nơi mùa mưa kéo đài, 

Tại đây có giảng đường, 
Tên BhagalavatI, 

Chỗ dạ-xoa tập hội. 

Tại đây nhiêu cây trái, 
Trên cây chim tụ họp, 

Các loại công, loại cò, 
Diệu âm chim Kokila, 

Ở đây, chim Луа, 

Kêu tiếng: “Hãy sóng đi”, 
Và tiếng chim kêu lên: 
“Hãy khởi tâm thích thú” 
Nhiêu loại chim sai khác, 
О rừng và ở hô, 

Với con vẹt Ôn ào, 

Và con chim Mynah, 

Các loại chim thân thoại, 
Со: là Dandamanavaka. 
Hồ sen Kuvera, 

Chiếu sáng tất cả trời, 

Dân chúng gọi phương ây, 
Là phương Uttarã (phương Bắc). 
Vị trị vì phương ду, 

Bậc Đại vương danh xưng, 
Chủ các loài dạ-xoa, 

Được gọi Kuvera. 

Các dạ-xoa hàu quanh, 
Hưởng múa hát của chúng. 
Vua này có nhiều con, 

Ta nghe chỉ một tên, 

Tám mươi và mười một, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thé Tôn, 
Bậc Dòng Họ Mặt Trời. 
Từ xa, họ lễ Phật, 

Bậc Vi Đại, Thanh Thoát: 
Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc Thượng Nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
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Phi nhân cũng lễ Ngài. 
Đã nhiêu lần nghe hỏi, 
Nên đảnh lễ như vậy: 
Quý vị xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thăng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thăng! 
Đảnh lễ Gotama, 

Bậc Trí Đức Viên Mãn! 

Tôn giả, Atanatiya Hộ kinh này che chở, hộ trì, ngăn сап, không cho ai làm 
hại các vị Ty-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ và khiên các vi này sóng 
an lac. 

292. Khi một vị Ty-kheo, Ty-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào hoc Atanatiya 
Hộ kinh này một cách chín chăn, rõ ràng, nếu có loài phi nhân nào như dạ-xoa, 
dạ-xoa nữ, con trai đạ-xoa, con gái dạ-xoa, đại thân của dạ-xoa, tùy tùng của 
da-xoa hay lao công của dạ-xoa; hoặc càn-thát-bà...; hoặc cưu-bàn-trà...;: hoặc 
naga... đi theo у! 1ý-kheo, Tỷ-kheo-m, nam cư sĩ, nữ cư sĩ khi vi này đi; đứng 
gân khi vi này đứng, ngôi khi vi này ngôi; năm khi vị này nằm với tâm niệm độc 
ác, thời này Tôn giả, vị phi nhân ây trong làng hay trong đô thị sẽ không được ai 
đón mừng hay kính trọng. Này Tôn giả, phi nhân ây, trong kinh đô Alakamanda 
của ta sẽ không tìm được đất đai hay chỗ ở. VỊ phi nhân ây sẽ không được di dự 
hội giữa các dạ-xoa. Này Tôn giả, vị phi nhân â ау sẽ không được cưới hỏi. Này 
Tôn giả, các hàng phi nhân sẽ dùng những lời nói hỗn láo xác xược đôi với vị ду. 
Này Tôn giả, các hàng phi nhân së dim đâu vị ду xuống. Này Tôn già, các hàng 
phi nhân sẽ chẻ đầu vị ây ra làm bảy mảnh. 


Này Tôn giả, có hàng phi nhân hung bạo, dü ton, khủng khiếp. Chúng 
không nghe lời các Đại vương, không nghe lời đình thân của các vị Đại vương, 
không nghe lời các vị giúp việc cho các đình thân của các vị Đại vương. Này 
Tôn giả, các phi nhân này được xem là thù nghịch của các bậc Đại vương. Này 
Tôn giả, như các đại tướng спор bị vua xứ Magadha chinh phục; cũng vậy, các 
vị này không nghe lời các vị Đại учопр, không nghe lời đình thân của các vị 
Đại vương, không nghe lời các vị giúp việc cho các đình thân của các vị Đại 
vương. Này Tôn giả, các vi đại tướng спор пау được xem là kẻ thù nghịch của 
vua xứ Magadha. Cũng vậy, này Tôn giả, có những vị phi nhân hung bạo, dữ 
tợn, khủng khiếp. Các vị này không nghe lời các Đại vương, không nghe lời 
đình thân của các vị Đại vương, không nghe lời các vi giúp việc cho các đình 
thân các vị Đại vương. Này Tôn giả, các vị phi nhân này được xem là kẻ thù 
nghịch của các bậc Đại vuong. Này Tôn giả, пёи có vị phi nhân nào, dạ-xoa 
hay dạ-xoa nữ nào... đi theo vị Tỷ-kheo, Iỷ-kheo-ni, nam cư sĩ hay nữ cư sĩ 
khi vi này di, dúng gàn khi vi này đứng, ngôi khi vị này ngôi, nằm khi vị này 
năm với tâm niệm độc ác thì vị này hãy nói lên, kêu lên, hét lên với những vị 
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dạ-xoa ây, đại dạ-xoa ây, quân sư, đại quân sư ây: “Dạ- -xoa này bắt tôi, dạ-xoa 
này nhập vào tôi, dạ-xoa này tân công tôi, dạ-xoa này quấy nhiễu tôi, dạ-xoa 
này đả thương tôi, dạ-xoa này làm hại tôi, dạ-xoa này không thả tôi ra.” 

293. Những dạ-xoa, đại dạ-xoa, quân sư, đại quân sư nào được kêu gọi ở đây: 

Inda, Soma và Varuna, 
Bhāradvāja, Pajāpati, 
Candana, Kāmasettha, 
Kinnughandu, Nighandu, 
Panada và Opamañña, 
Devasuta và Mātali, 
Cittasena và Gandhabba. 
Vua Nala. Janesabha, 
Satagira, Hemavata, 
Punnaka, Karatiya, Gula, 
S1vaka và Mucalinda, 
Vessamrtta, Yugandhara, 
Gopala và Suppagedha, 

Ніл, Меш và Mandiya, 
Pañcãlacanda, Alavaka, 
Рајуџппа, Sumana, Sumukha, 
Dadhimukha, Mani, MãnIcara, Dīgha, 
Và sau là ЅеттѕаКа. 

Những vị này là những dạ-xoa, đại dạ-xoa, quân sư, đại quân sư cân phải 
được nói lên, kêu lên, hét lên: “Dạ-xoa này bắt tôi, dạ-xoa này nhập vào tôi, 
dạ-xoa này tân công tôi, dạ-xoa này quây nhiễu tôi, dạ-xoa này đả thương tôi, 
đạ-xoa này làm hại tôi, dạ-xoa này không thả tôi ra.” 

Này Tôn giả, đây là 4ƒãanafñya Hộ kinh, che chở, hộ trì, ngăn cản, không 
cho ai làm hại các Тӯ-Кһео, Tý-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ và khiến các уі này 
sông an lạc. 

Thưa Tôn giả, nay chúng tôi cân phải đi, chúng tôi có nhiều việc, có nhiều 
bốn phận. 

— Đại vương, Đại vương hãy làm điều gì Đại vương nghĩ là phải thời. 

294. Rồi bón vị Đại vương từ chỗ ngôi đứng dậy dành lễ Ta, thân bên hữu 
hướng về phía Ta rôi biến mát tại đây. 

Các vị dạ-xoa ây, từ chỗ ngôi đứng dậy, có vị đảnh lễ Ta, thân phía hữu 
hướng về Ta rôi biên mất tại chỗ; có vị nói lên những lời hỏi thăm xã giao với 
Ta rồi biên mất tại chỗ; có vị chắp tay hướng đến Ta rồi biễn mất tại chỗ; có 
vị nói lên tên họ của mình rồi biến mất tại chỗ; có vị im lặng biến mất tại chỗ. 


295. Này các Tỷ-kheo, hãy học 4ƒãnafiya Hộ kinh này, hãy thuộc lòng 
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Atanatiya Hộ kinh này, hãy thọ trì Atanatiya Hộ kinh này. Các Tỷ-kheo, 
Atanatiya Hộ kinh này rât hữu ích, Tỷ-kheo-m1, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sẽ được che 
chở, được hộ trì, được ngăn khỏi at làm hại, được sống thoải mái hạnh phúc. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị Tỷ-kheo ây hoan һу tín thọ lời dạy 
của Thé Tôn. 


33. KINH PHUNG TỤNG 
(SangTti Sutta)’ 


Tụng phẩm I 

296. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn du hành giữa bộ tộc Маа cùng với đại chúng 1ỷ-kheo 
khoảng năm trăm vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mallā tên là Рауа và trú 
tại đây. Thé Tôn trú tại Pävã, trong rừng xoài của thợ rèn Cunda. 


297. Lúc bây giờ, một hội trường tên là Ubbhataka mới được dựng lên giữa 
dân chúng Майа ở Рауа, và hội trường này chưa со vi Sa-môn, Bà-la-môn hay 
một người nào khác an trú. Dân chúng Mallã ở Рауа được nghe: “Thế Tôn du 
hành giữa bộ tộc Malla cùng với đại chúng Ту-кһео khoảng năm trăm vị. Ngài 
đến tại thành của dân chúng Malla tên là Рауа và trú tại đây. Thế Tôn trú tại 
Pava, trong rừng xoài của thợ rèn Cunda.” Rôi các vi Malla ở Pava đến chỗ Thế 
Tôn ở; sau khi дёп, dành lễ Ngài rôi ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, các vị Майа ở Рауа bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, một hội trường tên là Ubbhataka mới được dựng 
lên giữa dân chúng Malla ở Pava, và hội trường nảy chưa có vị Sa-môn, Bà-la- 
môn hay một người nào khác an trú. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn là người đến 
dùng hội trường này trước tiên. Thế Tôn dùng trước tiên, dân chúng Маја sẽ 
dùng sau. Thé Tôn dùng như vậy, dân chúng Mallā ở Pāvā sẽ được hạnh phúc, 
an lạc lâu dài. 

Thé Tôn im lặng nhận lời. 

298. Rồi các vị Майа ở Pāvā, sau khi biết Thê Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng đến Ngài, từ tạ rôi đi đến hội 
trường. Sau khi đến, liên dùng thảm trải khắp. tật са, Sửa soạn các ghé ngôi cho 
Thé Tôn, đặt sẵn một ghè nước, treo cây đèn dầu rôi đến chỗ Thé Tôn ở. Sau khi 
đến chỗ Thế Tôn, các vị này đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một 
bên, các vị Malla ở Pava bạch Thê Tôn: 


Хет D. П. 55, 72; Ш. 272; M. I. 101, 339, 387, 400; П. 1, 243; HI. 7, 237, 215; A. I. 197; П. 14, 18, 27, 32, 
39, 230, 246, 248; III. 147, 248, 249, 252, 279, 283, 284, 288, 289, 334; IV. 15, 34, 39, 82, 156, 218, 236, 
239, 306, 305, 332, 349, 401, 408, 409, 410, 460, 461, 464; V. 17, 23, 29, 46, 59, 131, 150, 332; Ud. 85; It. 
118; Pv. 23; Netti. 87; Vin. I. 199; Ш, 1; У. 115; Vbh. 345; Kvu. 610, 611. Kinh tương đương trong bộ Trường 
A-hàm kinh là Chúng tập kinh RER (T.01. 0001.9. 0049b27). Tham chiếu: Tháp thượng kinh HE3% 
(7,01. 0001.10. 0052c17); Phát thuyết Đại tập pháp môn kinh ЇЗ, K #19519 (T.01. 0012. 0226c03); Tâm 
ué kinh D ARAS (T.01. 0026.206. 0780b15); Tăng. 3Š (T.02. 0125.37.1. 0708с11); Tăng. * (T.02. 0125.39.5. 
0730c19); Tăng. 33 (T.02. 0125.44.1. 0764c20); Tăng. +% (7.02. 0125.51.4. 0817a16). 
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— Bạch Thé Tôn, hội trường đã được trải đệm tật cả, các chế ngôi cho Thé 
Tôn đã được sửa soạn, ghè nước đã được đặt sẵn, cây đèn dâu đã được treo lên, 
Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. 

299. Rồi Thé Tôn đắp у, cầm y bát, cùng với chúng Tý-kheo đến tại hội 
trường. Khi đến xong, Ngài rửa chân và vào hội trường. Thế Tôn ngôi lưng 
đối cột chính giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng Tỷ-kheo sau khi rửa chân, 
vào hội trường, ngôi lưng đối bức tường phía Tây, mặt hướng về phía Đông, 
sau lưng Thế Tôn. Các vị Mallã ở Pāvā cũng rửa chân, đi vào hội trường và 
ngồi xuống, lưng đối bức tường phía Đông, mặt hướng về phía Tây, trước mặt 
có Thế Tôn. Rôi Thế Tôn thuyết pháp cho dân Майа cho đến đêm thật khuya, 
ở Pāvā, giảng dạy, khuyến khích, khích lệ, làm cho hứng khởi rôi bảo các vị 
ду về: 

— Này Vaäsettha, đêm đã quá khuya, các ngươi hãy làm những оі các ngươi 
xem là phải thời. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Майа ở Pāvā vâng lời Thé Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Ngài, 
thân phía hữu hướng về Ngài và ra đi. 

300. Thế Tôn, khi dân Mallã đi chưa bao lâu, nhìn toàn thé chúng Tý-kheo 
đang yên lặng, тӧі bảo Tôn giả Sãriputta: 

— Này Sãriputta, chúng Tỷ-kheo không có hôn trầm thụy miên. Này 
Sariputta, hãy thuyết pháp cho chúng Tỷ-kheo. Ta cảm thây đau lưng. Ta muôn 
năm nghi. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sariputta vâng đáp Thé Tôn. 

Rôi Thé Tôn xếp y Tăng-già-lê (Sanghati) gâp bón và năm xuống nhu cách 
năm con sư tử, thân phía hữu, hai chân đề trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, với 
tâm nghĩ đến lúc thức dậy. 

301. Lúc bây ø1ờ, Nigantha Nãtaputta vừa mới tạ thê ở Pãvä. Sau khi VỊ 
này tạ thé, các vị Niganthã chia ra làm hai phái, chia rë nhau, tranh chấp nhau, 
tranh luận nhau và tàn hại nhau với binh khí miệng lưỡi: “Ngươi không biết 
Pháp và Luật này, tôi biết Pháp và Luật này. Sao ngươi có thê biết Pháp và 
Luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến; lời nói 
của tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ung; những điều đáng 
nói trước ngươi lại nói sau, những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước; chủ 
kiến của ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị ріёт pha; ngươi đã bị 
thuyết bại; hãy đến mà giải vây lời nói ду, nêu có thể được, găng thoát ra khỏi 
lỗi bí!” Hình như các đệ tử của Nigantha Nãt{aputta muốn tàn hại lẫn nhau. 
Chính các đệ tử cư sĩ mặc dó trắng của Nigantha Nataputta cũng chán ngây, cơ 
hiểm và phản đối các vị Nigantha vi Pháp và Luật của họ đã được trình bày, 
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tuyên bố một cách vụng vẻ, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến 
an tịnh, không do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết, tháp y chỉ đã bị đồ vỡ, 
không có chỗ y chỉ. 

302. Rồi Tôn giả Sãriputta bảo các Tý-kheo: 

— Này Hiền giả, Nipantha Nãtaputta vừa mới từ trần không bao lâu. Sau khi 
vị này từ trân, các Nigantha (Ni-kiền-đà) chia làm hai phái... không có chỗ y 
chỉ. Này các Hiên giả, đó là bởi vi Pháp và Luật của họ đã được trình бау, tuyên 
bó một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, 
không do vị Chánh Đắng Giác tuyên thuyết. 


Nhưng với chúng ta, này các Hiền giả, pháp này được Thế Tôn khéo giảng 
dạy, khéo trình bày, một Chánh pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an 
tịnh, do vị Chánh Đăng Giác trình bày. Ở đây, tất cả mọi người cần phải cùng 
nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau dé Phạm hạnh này được trường tồn, được 
duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. 

Này các Hiền giả, thế nào là pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, khéo trình 
bày, một pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị Chánh Đăng 
Giác trình bày, mà ở đây, tất cả cân phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau 
để Phạm hạnh này được trường tôn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người? 


303. Này các Hiển giá, có một pháp được Thê Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần 
phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để Phạm hạnh này được trường 
tôn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng 
sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư 
thiên và loài người. 

Thé nào là một pháp? Tất са loài hữu tình do các món ăn (алаға) mà an trú, 
tật cả loài hữu tình do các hành (samkhara) mà an trú. Này các Hiên giá, đó là 
một pháp được Thé Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, bậc A-la-hán Chánh Đăng Спас, 
thuyết giảng một cách chơn chánh. Ó đây, moi người сап phải cùng nhau tụng 
đọc, không có tranh luận, để Phạm hạnh này được trường tôn, được duy trì lâu 
ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 

304. Này các Hiển giá, có hai pháp được Thế Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần 
phải cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và 
loài người. 

Thé nào là hai pháp? 
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1) Danh và sắc. 

2) Vô minh và hữu ái. 

3) Hữu kiến và vô hữu kiến. 

4) Vô tàm và vô quý. 

5) Tàm và quy. 

6) Ác ngôn và ác hữu. 

7) Thiện ngôn và thiện hữu. 

8) Nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. 

9) Đắng chí thiện xảo và xuất khởi đăng chí thiện xảo. 

10) Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 

11) Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 

12) Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 

13) Chơn trực và tàm. 

14) Kham nhẫn và nhu hòa. 

15) Lời nói nhu thuân và tiếp đón thân tình. 

16) Vô hại và từ ái. 

17) Thất niệm và bất chánh tri. 

18) Chánh niệm và tỉnh giác. 

19) Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 

20) Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 

21) Tư duy lực và tu tập lực. 

22) Niệm lực và định lực. 

23) Chỉ và quản. 

24) Chỉ tướng và tinh cân tướng. 

25) Tinh сап và không dao động. 

26) Giới suy khuyết và kiên suy khuyt. 

27) Giới thành tựu và kiên thành tựu. 

28) Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 

29) Kiến thanh tịnh và tinh cân theo tri kiến ấy. 

30) Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh сап của người bị 
đao động ây. 

31) Không tri túc với các thiện pháp và không thôi thất trong tinh cân. 

32) Minh và giải thoát. 

33) Tận trí và vô sanh trí. 

Này các Hiền giả, hai pháp này được Thé Tôn, vị Đã Biết, Ра Thấy, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cân phải 
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cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để Phạm hạnh này được trường tôn, 
được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. 

305. Này các Hiên giả, có ba pháp được Thé Tôn, vị Đã Biết, Đã Thấy, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cân 
phải cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và 
loài người. 

Thé nào là ba pháp? 

1) Ba bất thiện căn: Tham bát thiện căn, sân bát thiện căn, si bắt thiện căn. 

2) Ba thiện căn: Vô tham thiện căn, vô sân thiện сап, vô si thiện căn. 

3) Ba ác hạnh: Thân ác hạnh, khâu ác hạnh, ý ác hạnh. 

4) Ba thiện hạnh: Thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. 

5) Ba bất thiện tầm: Dục tầm, sân tầm, hại tầm. 

6) Ba thiện tầm: Ly dục tầm, vô sân tâm, vô hại tâm. 

7) Ba bát thiện tư duy: Dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. 

8) Ba thiện tư duy: Ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. 

9) Ba bất thiện tưởng: Dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. 

10) Ba thiện tưởng: Ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. 

11) Ba bất thiện giới: Dục giới, sân giới, hại giới. 

12) Ba thiện giới: Ly dục giới, vô sân giới, vô hại giói. 

13) Ba giới khác: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

14) Ba giới khác: Sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. 

15) Ba giới khác: Liệt giới, trung giới, thắng giới. 

16) Ba ái: Dục ái, hữu а, vô hữu а. 

17) Ba ái khác: Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 

18) Ba ái khác: Sắc ái, vô sắc ái, diệt ái. 

19) Ba kiết sử: Thân kiến, nghi, giới сат thủ. 

20) Ba lậu: Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 

21) Ba hữu: Dục hữu, săc hữu, vô sắc hữu. 

22) Ba cầu: Dục câu, hữu câu, Phạm hạnh câu. 

23) Ba mạn: Thăng mạn, đăng mạn, ty liệt mạn. 

24) Ba thời: Quá khứ thời, vi lai thời, hiện tại thời. 

25) Ba biên: Hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. 

26) Ba thọ: Lạc thọ, khó thọ, phi khó phi lạc thọ. 

27) Ba khó tánh: Khô khó, hành khó, hoại khó. 

28) Ba tụ: Tà định tụ, chánh định tụ, bát định tụ. 
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29) Ba nghi: Đôi với vân йё thuộc quá khứ nghi ngờ, do dự, không quyết 
định, không hài lòng; đối với các уйп đề thuộc tương lai, nghĩ ngờ, do dự, 
không диуёї định, không hài lòng; đối với các vẫn đề hiện tại nghi ngờ, do dự, 
không quyết định, không hài lòng. 


30) Ba điều Như Lai không cần gìn giữ: Này các Hiền giả, Như Lai thanh 
tịnh thiện hành về thân. Như Lai không có ác hạnh về thân mà Như Lai phải gìn 
giữ: “Chó đề người khác biết việc này về Ta.” Này các Hiên giả, Như Lai thanh 
tịnh thiện hành vê miệng. Như Lai không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải 
gìn giữ: “Chó để người khác biết việc này về Ta.” Này các Hiền giả, Như Lai 
thanh tịnh thiện hành vé ý. Như Lai không có ác hạnh vê ý mà Như Lai phải gìn 
giữ: “Chó dé người khác biết việc này về Ta.” 


31) Ba chướng: Tham chướng, sân chướng, s1 chướng. 
32) Ba loại lửa: Lửa tham, lửa sân, lửa 51. 


33) Ba loại lửa khác: Lửa của người hiểu kính, lửa của người gia chủ, lửa 
cua người cúng dường [cha mẹ, vợ con và các vị xuất gia]. 


34) Ba loại sắc tụ: Hữu kiến hữu đối sắc, vô kiến hữu đối sắc, vô kiến vô 
đối sắc. 

35) Ba hành: Phước hành, phi phước hành, bất động hành. 

36) Ba loại người: Hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học phi vô học nhân. 

37) Ba vị trưởng lão: Sanh trưởng lão, pháp trưởng lão, danh chế định 
trưởng lão. 

38) Ba phước nghiệp sự: Thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp 
sự, tu hành phước nghiệp sự. 

39) Ba cử tội sự: Thấy, nghe và nghi. 

40) Ba dục sanh: Này các Hiên giả, có những loại hữu tình do dục an trú. 
Đối với các dục, họ chịu sự an trú, họ bi chi phôi, phụ thuộc như loài người, một 
sô chư thiên và một só tái sanh trong doa xứ. Đó là loại dục sanh thứ nhất. Này 
các Hiên giả, có những loại hữu tỉnh có lòng dục đối với những sự vật đo họ tạo 
ra. Họ tạo ra các sự vật và họ sóng bị chi phôi, phụ thuộc trong những dục vọng 
ây như chư thiên Nimmanarati (Hóa Lạc). Đó là loại dục sanh thứ hai. Này các 
Hiên giả, có những loại hữu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo 
ra. Họ sóng bị chi phối, phụ thuộc trong những dục vọng đôi với sự vật do các 
loài khác tạo ra như chư thiên Paranimmita Уазауаш (Tha Hóa Tự Tại). Đó là 
hạng dục sanh thứ ba. 


41) Ba loại lạc sanh: Này các Hiền giả, có những loài hữu tỉnh [trong 
quá khứ] luôn luôn tạo ra [thiền định lạc] hay sống trong sự an lạc như các 
VỊ BrahmakäyIkã (Phạm Chúng thiên). Đó là hạng lạc sanh thứ nhất. Này các 
Hiên giả, có những loại hữu tình thắm nhuân, bién mãn, sung mãn, hưng thịnh 
với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng: “Ôi, an lạc thay! Ôi, 
an lạc thay!” như chư thiên Abhassara (Quang Âm). Đó là hạng lạc sanh thứ 
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hai. Này các Hiên giả, có những loại hữu tình thâm nhuân, bién mãn, sung 
mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sông mãn túc với an lạc â ây, cảm thọ an lạc như 
chư thiên Subhakinhä (Biến Tịnh). Đó là loại lạc sanh thứ ba. 


42) Ba tuệ: Hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học phi vô học tuệ. 

43) Lại ba tuệ khác: Tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ. 

44) Ba loại binh khí: Nghe, xả ly và tuệ. 

45) Ba căn: VỊ tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. 

46) Ba nhãn: Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. 

47) Ba học: Tăng thượng giới học, tắng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 

48) Ba sự tu tập: Thân tu, tâm tu, tuệ tu. 

49) Ba vô thượng: Kiến vô thượng, đạo lộ vô thượng, giải thoát vô thượng. 

50) Ba định: Hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. 

51) Lại ba định khác: Không định, vô tướng định, vô nguyện định. 

52) Ba thanh tịnh: Thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh. 

53) Ba tịch mặc: Thân tịch mặc, ngữ tịch mặc, ý tịch mặc. 

54) Ba thiện xảo: Tăng ích thiện xảo, tôn ích thiện xảo, phương tiện thiện xảo. 

55) Ba kiêu: Vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu, hoạt mạng kiêu. 

56) Ba tăng thượng: Ngã tăng thượng, thê tăng thượng, pháp tăng thượng. 

57) Ba luận sự: Luận bàn về vẫn đề quá khứ: “Sự việc này xảy ra trong quá 
khứ”, luận bàn về vân đê tương lai: “Sự việc пау xảy ra trong tương lai”, luận 
bàn về vân đê hiện tại: “Sự việc này xảy ra trong hiện tai.” 

58) Ba minh: Túc mạng trí minh, hữu tình sanh tử trí minh, lậu tận trí minh. 

59) Ba trú: Thiên trú, Phạm trú, Thánh trú. 

-_ 60) Ва thần thông: Thân túc thân thông, tri tha tâm thân thông, giáo giới 
thân thông. 

Này các Hiền giả, ba pháp này được Thé Tôn, vị Đã Biết, Đã Thầy, bâc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chon chánh giảng dạy. О đây, mọi người cần 
phải cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. 

306. Này các Hiền giả, có bốn pháp được Thê Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cân phải 
cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chư thiên và loài người... Thê nào là bôn? 

Bốn niệm xứ: Này các Hiên giả, ở đây, vị Ty-kheo quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiệp phục tham sân trên đời; quán các cảm 
thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đê nhiêp phục tham sân 
trên đời; quán các tâm trên các tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đê пёр 
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phục tham sân trên đời; quán các pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. 

Bốn chánh cần: Ó đây, này các Hiên giả, vị Tý-kheo với mục đích khiến 
cho các ác, bát thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý 
muôn, có găng, tinh tán, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bât 
thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muốn, có gắng, tinh tấn, sách 
tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho 
sanh khởi, khởi lên ý muốn, có găng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; với mục đích 
khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thé duy trì, không có mù mờ, được 
tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, có 
øăng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. 

Bốn thân túc: Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo tu tập thân túc câu hữu 
với tinh tán thực hiện dục thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tán thuc 
hiện tâm thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tân thực hiện tinh tán thiền 
định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tân thực hiện tư duy thiên định. 

Bốn thiên: Ó đây, vị Тӯ-Кһео ly dục, ly ác pháp, chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ; diệt tâm và tứ, chứng 
và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tâm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm; ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba; xả lạc xả khó, 
điệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. 

307. Bốn tu tập thiền định: Này các Hiên giả, có sự tu tập thiền định, nhờ 
tu tập, nhờ hành trì nhiều lân, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các Hiên 
giá, có sų tu tâp thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiêu lần, đưa đên chứng 
đặc tri kiến. Này các Hiện giả, có sự tu tập thiên định, nhờ tu tập, nhờ hành trì 
nhiêu lân, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các Hiên giả, có sự tu tập thiền 
định, nhờ sự tu tập, nhờ hành trì nhiều lân, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Này các Hiền giả, thé nào là sự tu tập thiên định, nhờ tu tập, nhờ hành trì 
nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại? Ở đây, này các Hiên giả, có vị 
Ty-kheo ly dục, ly á ác pháp, chứng và trú Thiên thứ nhật... Thiên thứ hai.. . Thiên 
thứ ba... chứng và trú Thiên thứ tư. Này các Hiền giả, như vậy là sự tu tập thiền 
định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này 
các Hiển giả, thé nào là sự tu tập thiên định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiêu lân, 
đưa đến chứng đắc tri kiên? Này các Hiền giả, ở đây, vị Ty-kheo tác ý quang 
minh tưởng, an trú tưởng ban ngày, ban ngày thé nào ban đêm như vậy, ban đêm 
thé nào ban ngày như vậy. Và như vậy, với tâm mở rộng không có đóng kín, tạo 
ra một tâm có hào quang. Này các Hiên giá, như vậy là tu tập thiên định, nhờ 
tu tập, nhờ hành trì nhiêu lân, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các Hiện giá, 
thé nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, hướng đến 
chánh niệm tỉnh giác? Này các Hiên giả, ở đây, vị Tý-kheo biết được thọ khởi, 
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biết được thọ trú, biết được thọ diệt; biết được tưởng khởi, biết được tưởng trú, 

biết được tưởng diệt; biết được tâm khởi, biết được tâm trú, biết được tầm diệt. 

Này các Hiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiêu 
lần, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các Hiên giả, thé nào là sự tu tập thiền 
định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc? Này 
các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo an trú, quán tánh sanh diệt trên năm thủ uân: 

Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là thọ...; đây là tưởng...; đây là 
hành...; đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Này các Ty-kheo, như vậy 
là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lân, đưa đến sự diệt tận 
các lậu hoặc. 

308. Bón vô lượng tâm: Này các Hiền giả, ở đây, vị Tý-kheo an trú, biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thé giới, trên dưới 
bề ngang, hét thày phuong xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ду an trú, biến mãn 
với tâm câu hữu với từ, rộng lớn, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. ... 
với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hy... với tâm câu hữu với xả, cũng 
vậy phương, thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thé giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ду an trú, Ыёп mãn với tâm câu hữu với xả, rộng lớn, quảng đại, 
vô biên, không hận, không sân. 


Bôn vô sắc: Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc tưởng, 
diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đôi với dị tưởng, vị Tỷ-kheo nghĩ 
răng: “Hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ; vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ răng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ; 
vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: “Không có vật gì”, chứng уа trú Vô 
sở hữu xú; vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Bôn y chi: Này các Hiên giả, ở đây, у Ty-kheo sau khi suy nghi, tho dung; 
sau khi suy nghĩ, nhàn tho; sau khi suy nghĩ, viễn ly; sau khi suy nghĩ, khiến trừ. 


309. Bốn Thánh chủng: Này các Hiên giả, ở đây, vị Ту-Кһео tự băng lòng 
VỚI bất cứ loại у nào, tán Бап sự băng lòng với bất cứ loại y nào, không cô 
øăng tìm câu y một cách không xứng đáng, không có áo não néu không được 
y, nhưng khi được y, v1 này không nhiễm trước, không say më, không có phạm 
tội. VỊ này dùng y, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự băng lòng 
với bất cứ loại y nào, у! ây không khen mình chê người. Ở đây, vị này khéo 
léo, tinh cân, tỉnh giác, chánh niệm. Này các Hiền giá, vị Tỷ-kheo а ây được gọi 
là một vị đã trung thành với Thánh chủng, theo truyên thông quá khứ sơ khai. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị 1ý-kheo tự bàng lòng với bất cứ món án khất 
thực nào, tán {һап sự băng lòng với bát cứ món ăn khất thực nào, không cô găng 
tìm câu món ăn khất thực một cách không xứng đáng, không có áo não nêu 
không được món ăn khât thực, nhưng khi được món ăn khất thực, vị này không 
nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. VỊ này dùng các món ăn khất 
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thực, thây các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bát cứ 
món ăn khất thực nào, vi này không khen mình chê nguòi. Ở đây, vị này khéo 
léo, tinh cân, tỉnh giác, chánh niệm. Này các Hiền giá, VỊ  Ty-kheo Ấy được gọi 
là một vị đã trung thành với Thánh chủng, theo truyền thông quá khứ sơ khai. 


Này các Hiển giá, lại nữa, vị Tỷ-kheo tự băng lòng với bắt cứ phòng xá nào, 
tán thán sự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, không cô găng tìm câu phòng 
xá một cách không xứng đáng, không có áo não nêu không được trú xứ, nhưng 
khi được phòng xá, vị này không nhiễm trước, không say mê, không có phạm 
tội. VỊ này dùng, các phòng xá, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự 
bàng lòng với bát cứ phòng xá nào, vỊ này không khen mình chê người. Ở đây, 
vị này khéo léo, tinh cân, tỉnh giác, chánh niệm. Này các Hiển giá, VỊ 1ý-kheo 
ду được gọi là một vị đã trung thành với Thánh chủng, theo truyền thống quá 
khứ sơ khai. 

Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo ưa thích đoạn trừ, hoan hy đoạn trừ, 
ưa thích tu tập, hoan hỷ tu tập. Nhờ ưa thích đoạn trừ, hoan hy đoạn trừ, ưa 
thích tu tập, hoan hỷ tu tập nên không khen mình chê người. Ở đây, VỊ Ty-kheo 
này khéo léo, tinh cân, tinh giác, chánh niệm. Này các Hiền giả, vị ây được gọi 
là một vi đã trung thành với Thánh chúng, theo truyèn thông quá khứ sơ khai. 


310. Bón tinh cần: Ché ngự tinh cần, đoạn trừ tinh cân, tu tập tinh сап, 
hộ trì tinh сап. Này các Hiền giá, thé nào là ché ngự tinh cân? Này các Hiền 
giả, Ở đây, VỊ Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng chung, không 
năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vi nhãn căn không được ché ngự 
khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tý-kheo tự chế ngự 
nguyên nhân â ду, hộ trì nhãn căn, thực hành sự chế ngự nhãn căn; khi tai nghe 
tiêng...; khi mũi ngửi hương...; khi lưỡi ném vị...; khi thân cảm xúc...; khi ý 
nhận thức các pháp, VỊ ây không năm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái, ưu 
bi, các ác, bát thiện pháp khởi lên, vi Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â áy, hộ trì y 
căn, thực hành sự chê ngự ý căn. Này các Hiền giá, như vậy gọi là chê ngự tinh 
cần. Này các Hiên giả, thé nào là đoạn trừ tinh cân? Này các Hiền giả, ở đây, vị 
Tỷ-kheo không nhàn chịu dục tâm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trù, tiêu diệt, không 
cho hiện hữu; với sân tâm đã khởi lên...; với hại tâm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn 
trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Này các Hiển giả, như vậy gol là đoạn trừ 
tinh cần. Này các Hiên giả, thế nào là tu tập tinh cân? Này các Hiên giả, ở đây, 
vị Ty-kheo tu tập Niệm giác chi, pháp пау у xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành 
thục trong đoạn trừ; tu tập Trạch pháp giác ch1ị...; tu tập Tinh tân giác chi...; tu 
tập Hy giác chi...; tu tập Khinh an giác chị...; tu tập Định giác chi...; tu tập Ха 
giác chị, pháp này у ха ly, у ly дис, у đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ. Này 
các Hiền giả, như vậy gọi là tu tập tinh cần. Này các Hiên giả, thê nào là hộ trì 
tinh cần? Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo hộ trì định tướng tốt đẹp đã khởi 
lên, cốt tưởng, trùng hám tưởng, thanh ứ tưởng, đoạn hoại tưởng, trương bành 
tưởng. Này các Hiển giả, như vậy gọi là hộ trì tinh càn. 
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Bồn trí: Pháp trí, tùng thuận trí, tha tâm trí, thé tục trí. 

Lại có bốn trí khác: Khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. 

311. Bốn Dự lưu hướng chi: Thiện nhân thân cận, diệu pháp thính thọ, như 
lý tác ý, pháp tùy pháp hành. 

Bốn Dự lưu quả chi: Ó đây, Thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với 
Phật: “Đây là Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thé Tôn.” Vị này thành tựu lòng tin tuyệt đối đôi với Pháp: “Pháp được 
Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ду là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời 
gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng, chỉ người có trí mới tự mình 
giác hiểu.” Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đôi đôi với chúng Tăng: “Chúng Tăng 
đệ tử của Thế Tôn là bậc Diệu hạnh. Chúng Tăng đệ tử của Thé Tôn là bậc Trực 
hạnh. Chúng Tăng đệ tử của Thê Tôn là bậc Như lý hạnh. Chúng Tăng đệ tử của 
Thé Tôn là bậc chánh hạnh. Tức là bón đôi, tám vị. Chúng Tăng đệ tử của Thế 
Tôn này đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được 
chàp tay, là phước điền vô thượng ở đời.” Và vị ду thành tựu giới đức được các 
bậc Thánh ái mộ, không bị hư hoại, không bị đứt, không bị tỳ vết, được thực 
hành liên tục, không bị khiếm khuyết, khiến con người trong sạch, được bậc 
Thánh tán thán, không bị nhiễm ô, hướng đến thiên định. 

Bốn Sa-môn quả: Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai quả, A-la-hán quả. 

Bốn giới: Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. 

Bôn thực: Đoàn thực, thô hay tế; xúc thực là thứ hai; tư niệm thực là thứ ba; 
thức thực là thứ tư. 

Bốn thức trú: Này các Ніёп giả, khi duyên sắc, thức khởi lên và an trú, thức 
ây lây sắc làm cảnh, lây sắc làm sở у, lây sắc làm căn cứ thọ hưởng, được tăng 
trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. Này các Hiên giả, khi duyên thọ... khi duyên 
tưởng... Này các Hiền giả, khi duyên hành, thức khởi lên và an trú, thức ây lây 
hành làm cảnh, lây hành làm sở у, lây hành làm căn cứ thọ hưởng, được tăng 
trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. 

Bốn bất hành xứ hạnh: Tham dục bất hành xứ hạnh, sân bất hành xứ hạnh, 
si bất hành xứ hạnh, bố úy bát hành xứ hạnh. 

Bốn ái sanh: Này các Hiên giả, do nhân y phục, vị Tỷ-kheo khởi lên lòng 
tham ái. Này các Hiên giá, do nhân đô ăn khât thực, vị Tý-kheo khởi lên lòng 
tham ái. Này các Hiên giả, do nhân phòng xá, vị Tý-kheo khởi lên lòng tham ái. 
Này các Hiên giả, do nhân hữu và phi hữu, vị Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái. 

Bôn hành: Khô hành trì chứng, khô hành tốc chứng, lạc hành trì chứng, lạc 
hành tốc chứng. 

Lại bón hành khác: Bất kham nhẫn hành, kham nhẫn hành, điều phục hành, 
tịch tịnh hành. 
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Bốn pháp túc: Vô tham pháp túc, vô sân pháp túc, chánh niệm pháp túc, 
chánh định pháp túc. 

Bôn pháp thọ: Này các Hiền giả, có pháp thọ hiện tại khó và tương lai quả 
báo khô. Này các Ніёп giả, có pháp thọ hiện tại khó và tương lai quả báo lạc. 
Này các Hiên giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo khô. Này các 
Hiên giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo lạc. 

Bốn pháp uân: Giới uân, định пап, tuệ uán, giải thoát uán. 

Bốn lực: Tinh tán lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Bốn thắng xứ: Tuệ thăng xứ, dé thắng xứ, xả thăng xứ, chỉ tức thắng xứ 
[bỗn nguyện]. 

312. Bốn cách trả lời câu hỏi: Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát; trả lời câu 
hỏi băng cách cật vân; trả lời câu hỏi băng cách phân tích; trả lời câu hỏi băng 
cách giả lơ, bỏ qua. 

Bốn nghiệp: Này các Hiền giả, có hắc nghiệp, hắc báo. Này các Hiên giả, 
có bạch nghiệp, bạch báo. Này các Ніёп giả, có hắc bạch nghiệp, hắc bạch báo. 
Này các Hiền giả, có phi hắc phi bạch nghiệp, phi hắc phi bạch báo, và đưa đến 
sự tận diệt các nghiệp. 


Bốn pháp cân phải chứng поб: Тис mạng cân phải chứng ngộ bởi niệm. 
Sanh tử của chúng sanh cân phải chứng ngộ bởi Thiên nhãn. Tám giải thoát cần 
phải chứng ngộ bởi thân. Lậu tận cân phải chứng ngộ bởi tuệ. 


Bón bộc lưu: Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. 

Bốn ách: Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. 

Bốn ly ách: Ly dục ách, ly hữu ách, ly kiên ách, ly vô minh ách. 

Bốn hệ phược: Tham thân hệ, sân thân hệ, giới câm thủ thân hệ, thử thực 
châp thân hệ. 


Bón thủ: Dục thủ, kiến thủ, giới сата thủ, ngã thuyết thủ. 
Bôn sanh: Noãn sanh, that sanh, thâp sanh, hóa sanh. 


Bôn nhập thai: Này các Hiên giả, ở đây, có loại không tỉnh giác nhập mẫu 
thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập 
thai thứ nhất. Lại nữa, này các Hiên giả, ở đây, có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, 
không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai 
thứ hai. Lại nữa, này các Hiên giá, Ó đây, có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh 
giác trú mẫu thai, không tinh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ ba. Lại 
nữa, này các Hiền giả, ở đây, có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu 
thai, tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ tư. 


Bốn phương cách được tự thê mới: Này các Hiền giả, có tự thé mới được do 
ý chí của mình, không đo ý chí của người khác. Này các Hiên giá, có tų thê mói 
được do у chí của người khác, không do ý chí của mình. Này các Hiền ола, CÓ 
tự thể mới được do ý chí của mình và ý chí của người khác. Này các Hiên giả, 
có tự thể mới được không do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. 


33. KINH PHÚNG TỤNG # 577 


313. Bón sự cúng dường thanh tịnh: Này các Hiền giả, có sự cúng dường, 
người cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh. Này 
các Hiên giả, có sự cúng dường, người nhận cúng dường thanh tinh, người 
cúng dường không thanh tịnh. Này các Hiền giả, có sự cúng dường, cả người 
cúng đường và người nhận cúng dường đêu không thanh tịnh. Này các Hiền 
giả, có sự cúng dường, người cúng dường và người nhận cúng dường đều 
thanh tịnh. 


Bón nhiếp pháp: Bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 

Bốn phi Thánh ngôn: Vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, y ngữ. 

Bốn Thánh ngôn: Ly vọng ngữ, ly lưỡng thiệt, ly ác khâu, ly y ngữ. 

Bốn phi Thánh ngôn khác: Không thây nói thây, không nghe nói nghe, 
không nghĩ nói nghĩ, không biệt nói biệt. 

Bốn Thánh ngôn khác: Không Һау nói không ау, không nghe nói không 
nghe, không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết. 


Bốn phi Thánh ngôn khác: Thây nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ 
nói không nghĩ, biết nói không biết. 

Bốn Thánh ngôn khác: Thấy nói thây, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết 
nói biết. 

314. Bốn loại người: Này các Hiển giá, ở đây, có người tự làm khô mình và 
siêng năng làm khô mình. Này các Hiên giả, ở đây, có loại người làm khổ người 
khác, siêng năng làm khô người khác. Này các Hiền giả, ở đây, có loại người 
làm khô mình, siêng năng làm khó mình; làm khó người, siêng năng làm khó 
người. Này các Hiên giả, ở đây, có loại người không làm khó mình, không siêng 
năng làm khó mình; không làm khó người, không siêng năng làm khô nguòi. 
Vị này không làm khô mình, không làm khô người, ngay trong hiện tại sống ly 
dục, tịch tinh, thanh lương, an lạc, thánh thiện. 

Lại bón loại người khác: Này các Hiên giả, ở đây, có loại người hành tự lợi, 
không hành lợi tha. Này các Hiên giả, ở đây, có loại người hành lợi tha, không 
hành tự lợi. Này các Hiên giả, ở đây, có loại người không hành tự lợi và không 
hành lợi tha. Này các Hiên giả, ở đây, có loại người hành tự lợi và hành lợi tha. 

Lại bón loại người khác: Sống trong bóng tôi và hướng đến bóng tói, sóng 
trong bóng tối hướng đến ánh sáng, sóng trong ánh sáng hướng đến bóng tối, 
sông trong ánh sáng hướng đến ánh sáng. 

Lại bỗn loại người khác: Bất động Sa-môn, Xích liên hoa Sa-môn, Bạch 
liên hoa Sa-môn, Diệu tịnh Sa-môn. 

Này các Hiền giả, bón pháp này được Thé Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải 
cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc 
cho chư thiên và loài người. 
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Tụng phẩm II 


315. Này các Hiền giá, có năm pháp được Thế Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần 
phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận... vì lợi ích, vi hạnh phúc, vì an 
lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là năm pháp? 

Năm uẫn: Sắc пап, thọ uân, tưởng пап, hành uân, thức пап. 

Năm thủ uân: Sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng thủ uân, hành thủ пап, thức 
thủ uân. 

Năm dục phân: Săc do mắt nhận thức. Sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức... Hương do mũi nhận 
thức... VỊ do lưỡi nhận thức... Xúc do thân cảm xúc. Xúc này là khả ái, khả ћу, 
khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. 

Năm thú: Dia ngục, bàng sanh, nga quỷ, người, chư thiên. 

Năm xan tham: Xan tham đối với trú xứ, xan tham đối với gia đình, xan 
tham đối với các vật thâu hoạch, хап tham đối với sắc, хап tham đối với pháp. 

Năm triển cái: Tham dục triển cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền 
cái, trao cử hối quá triền cái, nghi triền cái. 

Năm hạ phần kiết sử: Thân kiến, nghi, giới câm thủ, dục tham, sân. 

Năm thượng phần kiết sử: Tham sắc, tham vô sắc, mạn, trạo cử, vô minh. 

Năm học xứ: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 
ngôn, không uỗng các loại rượu. 

316. Năm bất năng xứ: Này các Hiên giả, một vị Lâu tận Tỷ-kheo không thể 
có ý sát hại đời sóng loài hữu tình. Một vị Lâu tận Tỷ-kheo không thê có ý lấy 
của không cho, gọi là trộm сар. Một уі Lâu tận Tý-kheo không thê cô ý hành 
dâm. Một vị Lâu tận Tỷ-kheo không thé có ý tự mình biết mà nói láo. Một vị 
Lâu tận Tỷ-kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc 
như khi còn là cư sĩ. 

Năm sự tôn thất: Thân thuộc tón thất, tài sản tôn thất, tật bệnh tón thất, giới 
tón thất, kiến tón thất. Này các Hiên giả, không có loài hữu tình nào vì thân 
thuộc tón thất, vì tài sản tón thất hay vì tật bệnh tón thất, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào khô giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiên giả, có loài 
hữu tình vì gIỚI tón thất hay vì kiến tón thất, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào khô 0101, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Năm sự thành tựu: Thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành 
tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Này các Hiên giả, không có loài hữu tình 
nào vì thân thuộc thành tựu, vì tài sản thành tựu hay vì vô bệnh thành tựu, được 
sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các Hiên giả, có các loài hữu 
tình vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu, được sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này. 
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Năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới: Này các Hiền giá, người 
ас giới, уі phạm giới luật, do phóng dật, thiệt hại nhiêu tài sản. Đó là điều nguy 
hiểm thứ nhất của người ác giới, phạm giới. Lại nữa, này các Hiên giả, với 
người ас 2101, phạm gIỚI, tiếng xâu đôn khắp. Đó là điều nguy hiểm thứ hai của 
người ác 2101, phạm giới. Lại nữa, này các Hiền 014, VỚI người ác giới, phạm 
giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng, Sát- 4ё-1у, hội chúng Bà-la-môn, hội 
chúng Cư sĩ hay hội chúng Sa-môn, người ây vào một cách sợ sệt và dao động. 
Đó là điều nguy hiểm thứ ba của người ác giới, phạm giới. Lại nữa, này các 
Hiên giá, nguoi ác giới, pham giói, khi mênh chung, chét môt cách mê loan. Đó 
là điều nguy hiểm thứ tư của người ác giới, phạm giới. Lại nữa, này các Hiển 
g1ả, người ác giới, phạm giới, khi thân hoại mạng chung, sanh vào khó gIỚI, ас 
thú, doa xứ, địa ngục. Dó là điều nguy hiểm thứ năm của người ác giới, phạm 
ас 0101. 


Năm điêu lợi ích của người đủ giới, giữ giới: Này các Hiên giả, ở đây, người 
đủ giới, giữ giới, nhờ không phóng, dật nên được tài sản sung túc. Đó là điều 
lợi ích thứ nhất cho người с đủ giới, 010 giới. Này các Hiên giả, lại nữa, người đủ 
2101, giữ gIỚI được tiếng tốt đồn khắp. Đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ 
gIỚI, giữ giới. Này các Hiên giả, với người đủ giới, giữ giới, khi vào hội chúng 
nào, hội chúng Sát-đê-ly, hội chúng Bà-la-môn, hội chúng Cư sĩ, hội chúng Sa- 
môn, у1 ây vào một cách đàng hoàng, không dao động. Đó là điều lợi ích thứ ba 
cho người đủ giới, giữ giới. Này các Hiển giá, lại nữa, người đủ giới, giù giới, 
khi mệnh chung, chết một cách không mê loạn. Đó là điều lợi ích thứ tư cho 
người đủ giới, giữ giới. Này các Hiên giả, lại nữa, người đủ gIỚI, giữ 2101, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như 
vậy là điêu lợi ích thứ năm cho người đủ 0101, 010 0101. 

Năm pháp nội tâm: Này các Ніёп giả, năm pháp nội tâm một vị Ty-kheo 
cân phải có nêu muôn chỉ trích một vị khác: “Tôi nói đúng thời, không phải phi 
thời. Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật. Tôi nói một cách từ tốn, không nói 
lời thô ác. Tôi nói lời có lợi ích, không nói lời không có lợi ích. Tôi nói lời có 
lòng từ, không phải lời sân hàn.” Này các Hiện giả, như vậy là năm pháp nội 
tâm một vị Tỷ-kheo cần phải có nêu muôn chỉ trích một vị khác. 


317. Năm cần chi: Này các Hiền giả, ở đây, vị Ty-kheo có lòng tin, tin 
tưởng sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Слас, Minh Hạnh Тос, Thiện Тһе, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Điêu Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn.” Vi á ау ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa 
được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung binh hợp với sự tinh 
tân. VỊ а ау không lừa đảo, không dối gạt, nêu rõ tự mình như chơn đối với Dậc 
Đạo sư, đỗi với сас уі sáng suôt hay đối với các vị đồng Phạm hạnh. Vị ây sông 
siêng năng, tinh tân, từ bỏ các ác pháp, thành tuu các thién pháp, cuong quyét, 
kiên trì nô lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Уі ду có trí tuệ, thành tựu 
trí tuệ hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu Thánh quyết trạch, đưa 
đến sự đoạn diệt chơn chánh các khô đau. 
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318. Năm Tịnh cư: Vô Phiên thiên, Vô Nhiệt thiên, Thiện Hiện thiên, Thiện 
Kiến thiên, Sắc Cứu Cánh thiên. 

Năm Bất hoàn: Trung gian Bát-niết-bàn, Tôn hại Bát-niết-bàn, Vô hành 
Bát-niết-bàn, Hữu hành Bát-niễt-bàn, Thượng lưu thú A-ca-n1-sá. 


319. Năm tâm hoang vu: Này các Hiền giá, ó dây, vi Tý-kheo nghi ngò, do 
dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với VỊ Đạo sư. Này các Hiên giả, 
vị Tỷ-kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đôi VỚI 
vi Đạo sư, vi Ту-Кһео а ây không hướng vê nô lực, hăng hái, kiên trì và tinh tân. 
Khi tâm của vi ay không hướng về nô lực, hãng hái, kiên trì và tinh tân, như vậy 
gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Này các Hiền giá, lại nữa, у] Ty-kheo nghi ngo, 
do du, khóng quyét doán, khóng có thỏa mãn đối với Pháp... đối với Tăng... đối 
với học pháp... tức giận đối với các vị đồng Phạm hạnh, không hoan hy, tâm 
dao động, trở thành hoang vu. Này các Hiên giả, khi một vị Tý-kheo tức giận 
đối với các vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang 
vu, thì tâm của vl Tỷ-kheo а ây không hướng vê nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh 
tân. Khi tâm của vị ây không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tắn, như 
vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. 

320. Năm tâm triền phược: Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo không ly 
tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không 
ly ái nhiễm đối với các dục. Này các Hiền giả, vị Tỷ-kheo nào không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái 
nhiễm đối với các dục, thì tâm của vị ау không hướng vê nô lực, hăng hái, kiên 
tri và tinh tân. Tâm của vị nào không hướng về nô lực, hăng hái, kiên trì và tinh 
tân, như vậy là tâm triển phược thứ nhất. Này các Hiền g1ả, lại nữa, vị Ty-kheo, 
tâm không ly tham... đối với các thân... Như vậy là tâm ігіёп phược thứ hai. Này 
các Hiên giả, lại nữa, vị Ту-Кһео tâm không ly tham... đôi với các sắc... Như 
vậy là tâm triển phược thứ ba. Này các Hiên giả, lại nữa, vị Ty-kheo ä án quá suc 
bao tử có thé chịu nỗi, hưởng thọ sự sung sướng về năm ngủ, sự sung sướng về 
xúc chạm, sự sung sướng về thụy miên... Như vậy là tâm triên phược thứ tư. 
Này các Ніёп già, lại nữa, vị Ty-kheo sống đời sông Phạm hạnh với hy vong 
mong duoc thành một loại chư thiên: “Với Luật này, với su hành trì giới luật 
này, với khô hạnh này hay với Phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên 
này hay loại chư thiên khác.” Này các Hiên giả, khi vị Tý-kheo sông đời sông 
Phạm hạnh với hy vọng được thành một loại chư thiên: “Với Luật nảy, với sự 
hành trì giới luật này, với khổ hạnh này hay với Phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành 
loại chư thiên này hay chư thiên khác”, tâm của vị này không hướng về nỗ lực, 
hăng hái, kiên trì và tính tân. Tâm của vị nào không hướng về nô lực, hăng hái, 
kiên trì và tinh tân, như vậy là tâm triền phược thứ năm. 


Năm căn: Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thần căn. 
Lại năm căn khác: Lạc căn, khô căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. 
Lại năm căn khác: Tín căn, tinh tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 
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321. Năm xuất ly giới: Này các Hiên già, ở đây, vị Tý-kheo có tác ý đến các 
dục, tâm không hướng nhập các dục, không tín lạc, không an trú, không bị chi 
phối bởi các dục. Khi vị này có tác ý đôi với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, có 
tín lạc, có an trú và bị chi phối bởi Ту dục, tâm của vị ây khéo ly, khéo tu, khéo 
khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục. Và các lậu hoặc, các tón hại, 
các nhiệt não khởi lên do duyên các dục, vị ду đối với chúng được giải thoát, 
không còn cảm thọ cảm giác ây. Như vậy được gọi là giải thoát đỗi với các dục. 


Này các Hiển giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo có tác ý đến sân hận, tâm không 
hướng nhập sân hận, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. 
Khi vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tín lạc, có an trú, 
bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ây khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, 
khéo ly hệ đối với vô sân. Và các lậu hoặc, các tón hại, các nhiệt não khởi lên 
do duyên với sân, vị ду đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm 
giác ây. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sân hận. 

Này các Hiền già, lại nữa, vị Tý-kheo có tác ý đến hại tâm, tâm không 
hướng nhập hại tâm, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi hại tâm. 
Khi vị này có tác ý đối với ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, có tín lạc, có 
an trú, bị chi phối bởi ly hại tâm, tâm vị ây khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo 
giải thoát, khéo ly hệ hại tâm. Và các lậu hoặc, các tón hại, các nhiệt não khởi 
lên do duyên với hại tâm, vị ду đỗi với chúng được giải thoát, không còn cảm 
thọ cảm giác Ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đôi với hại tâm. 


Này các Hiển giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo có tác ý đến sắc, tâm không hướng 
nhập vào sắc, không, tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vị nà 
со tác ý ‹ đôi với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, có tín lạc, có an trú, bị chi phôi 
bởi vô sắc, tâm vị ду khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối 
VỚI VÔ sàc. Và các lậu hoặc, các tốn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên VỚI 
sắc, vị ду đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ây. Như 
vậy được gọi là giải thoát đôi với sắc. 

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tý-kheo có tác ý đến tự thân, tâm không 
hướng nhập tự thân, không tín lạc, không an trú, không bị chi phôi bởi tự thân. 
Khi vị này có tác ý đôi với thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, có tín lạc, có 
an trú, bị chi phối bởi thân diệt, tâm vị ây khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải 
thoát, khéo ly hệ đối với thân diệt. Và các lậu hoặc, các tón hại, các nhiệt não 
khởi lên do duyên với tự thân, vị ду đối với chúng được giải thoát, không còn 
cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát бі với tự thân. 


322. Năm giải thoát xứ: Này các Hiên giả, ở đây, vị Ty-kheo khi nghe bậc 
Đạo sư hay một vị đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, vị này đối với 
pháp ây hiệu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu 
cả văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân 
khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định 
tĩnh. Dó là giải thoát xứ thứ nhất. 
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Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo không nghe bậc Đạo sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, nhưng vị ây theo điều đã nghe, 
theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Này các 
Hiên giả, khi vị Tỷ-kheo theo điều đã nghe, theo điều. đã học, thuyết pháp một 
cách rộng rãi cho các người khác, vị ây đôi với pháp â ду, hiệu được nghĩa lý và 
hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái 
sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân 
khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ 
thứ hai. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tý-kheo không được nghe bậc Đạo sư hay một 
VỊ đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp; cũng không theo điều đã nghe, 
điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vi ду theo điều 
đã nghe, theo điêu đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Này các Hiện giả, VỊ 
Tỷ-kheo, theo điều đã nghe, theo điêu đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng, 
do vậy đôi với pháp â ду, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được 
nghĩa lý và hiêu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hy sanh. 
Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm 
được định tinh. Đó là giải thoát xứ thứ ba. 

Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo không nghe bậc Đạo sư hay một vi 
đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp; cũng không theo điều đã nghe, điều 
đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác; cũng không theo điều 
đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. VỊ â ау, theo điều đã nghe, 
theo điều đã học, dùng tâm tâm câu, suy tư, quản sát pháp â ау. Này các Hiền giả, 
vị Tỷ-kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tâm câu, suy tư, quán 
sát pháp ây nên đối với pháp ây hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ 
hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hy 
sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, 
tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. 

Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo không nghe bậc Đạo sư hay một vi 
đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp; cũng không theo điều đã nghe, 
điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác; cũng không 
theo điều đã nghe, điêu đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng; cũng không 
theo điêu đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tâm câu, suy tư, quán sát pháp ây. 
VỊ Tỷ-kheo đã khéo năm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo 
thê nhập nhờ trí tuệ. Này các Hiên giả, vị Tỷ-kheo tùy theo khéo năm g1ữ một 
định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thé nhập nhờ trí tuệ, nên đối với 
pháp ây, hiểu được nghĩa lý, hiêu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu 
được văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, 
thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được 
định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. 

Năm tưởng đưa đến giải thoát: Vô thường tưởng, khó tưởng trong vô 
thường, vô ngã tưởng trong khô, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. 
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Này các Hiển giả, năm pháp này được Thế Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần 
phải cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. 

323. Này các Hiển giả, có sáu pháp được Thế Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ó đây, mọi người cân phải 
cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài 
người. Thế nào là sáu? 


Sáu nội xứ: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. 

Sáu ngoại xứ: Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. 

Sáu thức thân: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 

Sáu xúc thân: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 

Sáu thọ thân: Nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, 
thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ. 

Sáu tưởng thân: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, 
pháp tưởng. 

Sáu tư thân: Sắc tư, thanh tư, hương tư, vi tư, xúc tư, pháp tư. 

Sáu ái thân: Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 

324. Sáu không cung kính pháp: Này các Hiển giả, ở đây, vị Tý-kheo sông 
không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo sư; sông không cung kính, không 
tùy thuận Pháp; sông không cung kính, không tùy thuận Tăng; sông không cung 
kính, không tuy thuận học pháp; sông không cung kính, không tùy thuận bât 
phóng dật; sông không cung kính, không tùy thuận sự lễ phép xã олао. 


Sáu cung kính pháp: Này сас Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo sông cung kính, 
tùy thuận bậc Đạo sư; sông cung kính, tùy thuận Pháp; sông cung kính, tùy 
thuận Tăng; sóng cung kính, tùy thuận hoc pháp; sông cung kính, tùy thuận bât 
phóng dật; sông cung kính, tùy thuận lễ phép xã giao. 


Sáu suy tư hợp hy: Khi mắt thây sắc, hoan hỷ khởi lên, sắc ду được suy tư. 
Khi tai nghe tiếng... Khi mũi ngùi hương... Khi lưỡi nêm vị... Khi thân chạm 
xúc... Khi ý nhận thức pháp, hoan hy khởi lên, pháp ây được suy tư. 

Sáu suy tư hợp ưu: Khi mắt thây sắc, ưu khởi lên, sắc ду được suy tư. Khi 
tai nghe tiêng... Khi mũi ngửi hương... Khi lưỡi nêm уі... Khi thân chạm xúc... 
Khi ý nhận thức pháp, ưu khởi lên, pháp ây được suy tư. 

Sau suy tư hợp xả: Khi mắt thây sắc, xà khởi lên, sắc ây được suy tư. Khi 
tai nghe tiêng... Khi mũi ngửi hương... Khi lưỡi nêm vi... Khi thân chạm xúc... 
Khi ý nhận thức pháp, xả khởi lên, pháp â ây được suy tư. 


Sáu hòa kính pháp: Này các Hiền giả, Ó dáy, khi vi Ty-kheo thành tuu tü 
thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đôi với các vi đồng Phạm hạnh; như vậy là 
một pháp hòa kính, tạo ra từ 41, tạo ra cung kính, đưa đên đoàn kết, không tranh 
luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các Hiên giả, lại nữa, khi vị Tỷ-kheo thành 
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tựu từ khâu nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng Phạm hạnh; 
như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, 
không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các Hiển giả, khi vị Ту-Кһео 
thành tựu từ ý nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng Phạm hạnh; 
như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, 
không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các Hiên giả, lại nữa, vị Ty- 
kheo đối với các dó vật được cúng dường một cách hợp pháp cho đến đô vật 
nhận trong bình bát, đều đem chia đông đêu giữa сас vị Ту-Кһео có giới hạnh; 
như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, 
không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tý- 
kheo khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được 
kiên trì tuân hành, không có ty vết, làm người được giải thoát, được người trí 
tán thán, không ué tạp, hướng đến thiền định, vi Ty-kheo â ây giữ giới hạnh Sa- 
môn như vậy, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng Phạm hạnh; như vậy 
là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không 
tranh luận, hòa hop, đồng tâm, ý hop. 

Này các Hiền ота, lại nữa, vị Tỷ-kheo sông đời sông được Chánh kiến 
hướng dẫn, chơn chánh, đoạn diệt khô đau, vị ây sông thành tựu với Chánh kiến 
như vậy, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đông Phạm hạnh; như vậy là 
một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh 
luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. 


325. Sáu tránh căn: Này các Hiền giả, ở đây, vị Ty-kheo phẫn nộ, uất hận. 
Này các Hiền giả, VỊ này phẫn nộ, uất hận, sông không cung kính, không tùy 
thuận vị Đạo sư; sóng không cung kính, không tùy thuận Pháp; không cung kính, 
không tùy thuận Tăng; không thành tựu đây đủ các học pháp. Này các Hiên giả, 
vị Tý-kheo sông không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo sư; không cung 
kính, không tùy thuận Pháp; không cung kính, không tùy thuận Tăng; không 
thành tựu đây đủ các học pháp, vị ây khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. Tranh 
luận như vậy khiên chúng sanh không hạnh phúc, khiên chúng sanh không an 
lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, khiên chư thiên và loài người không hạnh 
phúc, mà đau khô. Này các Hiên giả, nếu Hiện giả thây được tránh căn ây giữa 
Các vỊ hay ngoài c các vi, Hiën già phài cô gắng đoạn trừ ác tránh căn áy. Này các 
Hiện giả, nêu Hiền giả không thấy tránh căn ду giữa các vị hay ngoài các vị, 
Hiên giả hãy gìn giữ đừng cho ác tránh căn ây có cơ hội làm hại trong tương lai. 
Như vậy là đoạn trừ ác tránh căn Ấy, vhư vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn 
ây trong tương lai. Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo che giấu và giả dối... 
tật đỗ và xan tham... lửa đảo và lường gạt... ác dục và tà kiến... chấp trước sở 
kiến, kiên trì gìn giữ, rất khó rời bó. Này các Hiện giả, vị Tỷ-kheo chấp trước 
sở kiên, kiên trì gìn giữ, rất khó rời bỏ, vị ây sông không cung kính, không tùy 
thuận bậc Đạo sư; không cung kính, không tùy thuận Pháp; không cung kính, 
không tùy thuận Tăng: không thành tựu đây đủ các học pháp. Này các Hiền 
giả, vị Tỷ-kheo không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo sư... Pháp... Tăng; 
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không thành tựu йду đủ các học pháp, vị ду khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. 
Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiên chúng sanh 
không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, khiên chư thiên và loài người 
không hạnh phúc, mà đau khô. Này các Hiền giả, néu Hiên giả thây được tránh 
căn ây giữa các vị hay ngoài các vỊ, Ніёп giả phải cô gắng đoạn trừ ác tránh 
căn ду. Này các Hiện giả, néu Hiền giả không thây tránh căn ду giữa các vị hay 
ngoài сас v1, các vị hãy gìn рїї đừng cho ác tránh căn ây có cơ hội làm hại trong 
tương lai. Như vậy là sự đoạn trừ ác tránh căn ây, như vậy là ngăn chặn nguy 
hại ác tránh căn ây trong tương lai. 

Sáu giới: Dia giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức 0161. 

326. Sáu xuất ly giới: Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo nói như sau: “Та 
đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn 
cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cân, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta.” 
Vị ây cân phải được nói như sau: “Chó có như vậy, chớ nói như vậy, Đại đức! 
Chó có hiểu lầm Thê Tôn, vu không Thé Tôn như vậy thật không tôt! Thế Tôn 
không nói như уду.” Này các Hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp 
không phải như vậy. Nếu ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cô xe, làm thành căn cú, an trú, chất chứa và khéo léo tĩnh cân mà sân 
tâm vẫn ngự trỊ, sự kiện không thê xảy ra như vậy. Này các Hiền giá, từ tâm giải 
thoát có khả năng giải thoát sân tâm. 

Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập bi tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành có xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cân, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta.” VỊ â ây cân phải được 
nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại đức! Chớ có hiểu lầm Thê 
Tôn, vu không Thê Tôn như vậy thật không tốt. Thê Tôn không nói như vậy.” 
Này các Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. 
Nếu ai tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm thành 
căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cân mà hại tâm vẫn ngự trị, sự kiện 
không хау ra như vậy. Này các Hiên giả, bi tâm giải thoát có khả năng giải thoát 
hại tâm. 

Này các Hiên giả, ở đây, vị Tý-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập hy tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chât chứa 
và khéo léo tinh cân, tuy vậy, bât lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta.” Vị ау cân phải 
được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại đức! Chớ có hiểu lầm 
Thế Tôn, vu không Thê Tôn như vậy thật không tôt. Thé Tôn không nói như 
уду.” Này các Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải 
như vậy. Nếu ai tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, 
làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cân, bất lạc tâm vẫn ngự trị, 
sự kiện không xảy ra như vậy. Này các Hiên giả, hy tâm giải thoát có khả năng 
giải thoát bất lạc tâm. 


Này các Hiên giả, ở đây, vị Tý-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập xả tâm giải 
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thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cu, an trú, chât chứa 
và khéo léo tinh cân, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta.” Vị ау сап được 
nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại đức! Chó có hiểu lâm T hệ 
Tôn, vu không Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy.” 
Này các Hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. 
Nếu ai tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm thành 
căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần mà tham tâm vẫn ngự trị, sự kiện 
không xảy ra như vậy. Này các Hiên giả, xả tâm giải thoát có khả năng giải 
thoát tham tâm. 


Này các Hiên giả, lại nữa, ở đây vị Tý-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập Vô 
tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành có xe, lam thành càn cú, 
an trú, chát chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, thức của ta vẫn chạy theo các 
tướng.” Vị ду сап phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, 
Đại đức! Chó có hiệu lầm Thể Tôn, vu không Thé Tôn như vậy thật không tốt. 
Thế Tôn không nói như vậy. ‚ Này các Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, 
trường hợp không phải như vậy. Nếu ai tu tập Vô tướng tâm giải thoát, làm cho 
sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh 
cân mà thức vån chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các 
Hiên giả, Vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tât cả tướng. 


Này các Hiên giả, lại nữa, ở đây, vi Tỷ-kheo nói như sau: “Quan điểm “tôi 
có mặt” bị tôi từ khước, quan điểm * “tôi là cải này ` không được tôi châp nhận; 
tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, do dự vẫn ám ảnh, an trú nơi tôi.” Vị ây cân phải 
được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại đức! Chớ có hiểu lâm 
Thé Tôn, vu không Thé Tôn như vậy thật không tốt. Thé Tôn không nói như 
vậy. Nay các Hiên giá, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải 
như vậy. “Quan điểm “tôi có mặt' bị tôi từ khước, quan điểm “tôi là cái nay” 
không được tôi chấp thuận; tuy vậy, nghi ngo, do dự vân ám ảnh, an trú nơi tôi 
sự kiện không хау ra như vậy. Này các Hiện giả, chính nhờ khước từ sự ngạo 
mạn “tôi có mặt” mà mũi tên do dự, nghi ngờ được giải thoát. 


327. Sáu vô thượng: Kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đặc vô thượng, học 
0101 vô thượng, phụng sự vô thượng, ức niệm vô thượng. 

Sáu niệm xứ: Niệm Phật, niệm Pháp, niêm Tăng, niệm giới, niệm thí, 
niệm thiền. 

328. Sáu hăng trú: Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo mắt thây sắc, không 
có hoan hy, không có ưu phiên, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác; tai nghe tiếng... 
mũi ngửi hương... lưỡi nêm мі... thân cảm xúc... ý nhận thức pháp, không có 
hoan hỷ, không có ưu phiên, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. 


329. Sáu sanh loại: Này các Hiền giả, Ở đây có người hắc sanh và sống tạo 
hắc pháp. Này các Hiền giả, Ó đây CÓ поо һас sanh và sông tạo bạch pháp. 
Này các Hiên giả, ở đây có người hắc sanh và sông tạo Niết-bàn, phi hắc phi 
bạch pháp. Ó đây có người bạch sanh và sóng tạo bạch pháp. Ó đây có người 
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bạch sanh và sông tạo hắc pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo Niết- 
bàn, phi hắc phi bach pháp. 

Sáu quyết trạch phân tưởng: Vô thường tưởng, khô tưởng trên vô thường, 
vô ngã tưởng trên khô, đoạn tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng. 

Này các Hiền giả, sáu pháp này được Thé Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chon chánh giảng dạy. О đây, mọi người cần 
phải cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. 

330. Này các Hiên giả, có bảy pháp được Thé Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ó đây, mọi người cân phải 
cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài 
паш. Thể nào là Б 


° / ° ч 


Bảy giác đi Niệm giác chỉ Trạch SN m chị, Tinh tấn g giác chi, Hy giác 
chi, Khinh an giác chi, Định giác chi, Xå giác chi. 

Вау định cụ: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tán, Chánh niệm. 


Bảy phi diệu pháp: Này các Hiên giả, ở đây, có vị Tý-kheo bất tín, vô tàm, 
vô quý, thiểu văn, giải đãi, thât niệm, liệt tuệ. 

Вау diệu pháp: Này các Hiên giả, ở đây, có vị Tý-kheo có lòng tín, có tàm, 
có quý, đa văn, tinh tân, niệm được an trú, có trí tuệ. 

Bảy thượng nhân pháp: Này các Hiên giả, ở đây, có vị Tỷ-kheo tri pháp, tri 
nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. 

331. Hảy thù diệu sự: Này các Hiên giả, ở đây, vị Тӯ-Кһео tha thiết hành trì 
học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và 
khát vọng quản pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát 
vọng điêu phục các dục vọng trong tương lai, tha thiệt sông an tịnh và khát vọng 
sông an tịnh trong tương lai, tha thiệt sông tinh tân và khát vọng sóng tinh tán 
trong tương lai, tha thiết quán sát tu niém và khát vong quán sát tu niém trong 
tương lai, tha thiết với kiên giải và khát vọng hiểu biết sở kiên trong tương lai. 


Bảy tưởng: Vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, hoạn nạn tưởng, 
đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. 
Bảy lực: Tín lực, tinh tán lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 


332. Bảy thức trú: Này các Hiền giả, có các loại hữu tình thân sai biệt và 
tưởng sai biệt như loài người, một sô chư thiên và một số thuộc đọa xứ, đó là 
loại thức trú thứ nhất. Này các Hiên giả, có những loài hữu tình thân sai biệt 
nhưng tưởng đồng loại như các vị Phạm Chúng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên 
[hay do tu Sơ thiên], đó là loại thức trú thứ hai. Này các Hiền ола, có những loại 
hữu tình thân đông loại nhưng tưởng sai biệt như các vị Quang Âm thiên, đó là 
loại thức trú thứ ba. Này các Hiên giả, có những loại hữu tình thân đồng loại và 
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tưởng đồng loại như các vị Biến Tịnh thiên, đó là loại thức trú thứ tư. Này các 
Hiển giá, có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi 
tưởng về sân, không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng Không, vô biên xứ: “Hư 
không là vô biên”, đó là loại thức trú thứ năm. Này các Hiên giả, có những loại 
hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Hư không vô biên xứ, chứng Thức vô biên xứ: 
“Thức là vô biên”, đó là loại thức trú thứ sáu. Này các Hiền giả, có những loại 
hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, chứng Vô sở hữu xứ: “Không 
có vật gi cả”, đó là loại thức trú thứ bảy. 

Bảy loại người đáng kính trọng: Câu phân giải thoát, Tuệ giải thoát, Thân 
chứng, Kiên chí, Tín giải thoát, Tùy pháp hành, Tùy tín hành. 

Bảy tùy miên: Dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, 
mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tủy miên. 

Bảy kiết sử: Ái kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, 
hữu tham kiệt sử, vô minh kiệt sử. 

Вау diệt tránh pháp: Có khả năng đình chỉ, trừ diệt các tránh pháp đang 
khởi lên: Ưng dữ hiện tiền tỳ-ni, Ưng dữ ức niệm tỳ-ni, Ưng dù bất si tỳ-ni, 
Ung ій tự ngôn trị, Ра mích tội tướng, Ра nhon mích tội, Như thảo phú địa. 


Này các Hiển giả, bảy pháp này được Thé Tôn, vị Đã Biết, Đã Thấy, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chon chánh giảng dạy. О đây, mọi người cần 
phải cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. 

Tụng phẩm III 


333. Này các Hiền giả, có tám pháp được Thế Tôn, vị Đã Biết, Đã Thấy, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải 
cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài 
người. Thế nào là tám? 

Tám tà: Tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm, 
tà định. 

Tám chánh: Chánh tri kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. 

Tám người đáng cung kính: Hạng Dự Lưu, hạng đã thành tựu và chứng Dự 
lưu quả, hạng Nhất Lai, hạng đã thành tựu và chứng Nhất lai quả, hạng Bất Lai, 
hạng đã thành tựu và chứng Bát lai quả, hạng A-la-hán, hạng đã thành tựu và 
chứng A-la-hản quả. 

334. Tám giải đãi sự: Này các Hiên giả, ở đây có việc vị Ty-kheo phải làm. 
VỊ này nghĩ: “Có công việc ta së phái làm. Néu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt 
mỏi. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ду năm xuống, không có tinh tán dé đạt điều 
chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, đề chứng ngộ điều chưa 
chứng ngộ được. Như уду là giải đãi sự thứ nhất. 
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Này các Hiên giả, lại nữa, một việc đã được vị Tỷ-kheo làm. VỊ này nghĩ: 
“Та đã làm một công việc. Do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi. Vậy 
ta nên năm xuống.” Vị ду năm xuống, không có tinh tân... Như vậy là giải đãi 
sự thứ hai. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có con đường vị Tỷ-kheo phải đi. VỊ này nghĩ. 
“Đây là con đường mà ta sẽ phải, di. Khi ta đi con đường â ây, thân ta sẽ mệt mỏi. 
Vậy ta nên năm xuống. ” VỊ ау năm xuống, không có tinh tân... Như vậy là giải 
đãi sự thứ ba. 

Này các Hiên giả, lại nữa, có con đường vị Tỷ-kheo đã đi. VỊ này nghĩ. “Та 
đã đi con đường này. Do ta đã đi con đường này nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta 
nên nằm xuống.” Vị ду nằm xuống, không có tinh tân... Như vậy là giải đãi sự 
thứ tư. 


Này các Hiển giả, có vị Tỷ-kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị, không 
nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đây đủ như y muón. Vi áy 
nghi: “Ta di khát thuc ó làng hay đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng 
hay đồ ăn loại mèm đây đủ như ý у, muốn. Thân này của ta bị mệt mỏi không làm 
được gi. Vậy ta nên năm xuống.” Vị ây năm xuống, không có tinh tán... Như 
vậy là giải đãi sự thứ năm. 


Này các Hiền g1ả, lại nữa, vị Tỷ-kheo trong khi đi khất thực tại làng hay đô 
thị, nhận được các đồ ăn loại cứng hay dó ăn loại mêm đây đủ như y muôn. VỊ 
ây nghĩ: “Ta di khất thực tại làng hay tại đô thị, nhận được các đồ à ăn loại cứng 
hay đồ ăn loại mèm dày đủ như ý muốn. Thân này của ta nặng nè, không làm 
được gì, như một nhóm đậu. Vậy ta nên năm xuống.” Vị ду năm xuống, không 
có tinh tân... Như vậy là giải đãi sự thứ sáu. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có vị Ty-kheo bị đau bệnh nhẹ. VỊ này nghĩ: 
"Nay ta bị đau bệnh nhẹ, сап phải năm nghi. Vậy ta nên năm xuóng.” Vị áy năm 
xuống, không có tinh tân... Như vậy là giải đãi sự thứ bảy. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có vị Tỷ-kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh 
không bao lâu. VỊ â ay nghi: “Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. 
Thân này của ta yêu đuôi, không làm được việc gì. Vậy ta hãy năm xuống.” Vị 
ду năm xuống, không có tinh tân dé đạt điêu chưa đạt được, dé thành tựu điều 
chưa thành tựu được, dé chứng ngộ điêu chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải 
đãi sự thứ tám. 


335. Tám tinh tân sự: Này các Hiên giả, ở đây có việc vị Tỷ-kheo phải làm. 
Vị â ау nghĩ: “Со công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc thi không dë gì ta có 
thé suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cô găng tinh tân dé đạt điều 
chưa đạt được, dé thành tựu điều. chưa thành tựu được, dé chứng ngộ điều chưa 
chứng ngộ được.” Và vị ây tinh tân dé đạt điều chưa đạt được, đề thành tựu điều 
chưa thành tựu được, để chứng ngộ điêu chưa chứng ngộ được. Như vậy là tinh 
tân sự thứ nhật. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có vị Ту-кһео đã làm xong công việc. Vị ду nghĩ: 
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“Ta đã làm xong công việc. Khi ta làm công việc, ta không thê suy tư đến giáo 
pháp của chư Phật. Vậy ta phải cô gắng tinh tân...” Vị ây tinh tán... Như vậy là 
tinh tân sự thứ hai. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có con đường уі Tý-kheo phải di. VỊ này nghĩ. 
"Рау là con đường mà ta có thé sẽ phải đi. Khi ta đi con đường â áy, khóng dë gi 
ta có thể suy tư đên giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cô găng tinh tân...” VỊ 
ây tinh tán... Như vậy là tinh tấn sự thứ ba. 


Này các Hiên giá, lại nữa, có vị Tỷ-kheo đã đi con đường. VỊ này nghĩ. “Ta 
đã đi con đường ây. Khi ta đi con đường ây, ta không thé suy tu đến giáo pháp 
của chư Phật. Vậy ta hãy có găng tinh tấn...” Vi ду tinh tấn... Như vậy là tinh 
tân sự thứ tư. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo trong khi đi khất thực tại làng hay 
tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm dày 
đủ như ý muôn. VỊ пау nghĩ: “Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, 
không nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay đô ăn loại mềm đây đủ như ý 
muôn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng, có thê làm việc. Vậy ta hãy cô gắng tinh 
tân...” Và vị ду tinh tấn... Như vậy là tinh tán sự thứ năm. 


Này các Hiển giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo trong khi đi khât thực tại làng hay 
tại đô thị, được các loại đồ ăn loại cứng hay loại đô ăn loại mềm đây đủ như ý 
muốn. Vị này nghĩ. “Та trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các 
loại đồ ăn loại cứng. hay đồ ăn loại mêm đây đủ như ý muốn. Như vậy thân ta 
mạnh, có thé làm việc. Vậy ta hãy cô gắng tinh tấn...” Vị ấy tinh tấn... Như vậy 
là tinh tân sự thứ sáu. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo bị đau bệnh nhẹ. VỊ а ây nghĩ: “Ta nay 
bị đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh пау có thê trầm trọng hơn. Vậy 
ta hãy cô găng tinh tân...” VỊ ấy tinh tân... Như vậy là tinh tán sự thứ bảy. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh 
không bao lâu. VỊ â áy nghi: “Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao 
lâu. Sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thê trở lại. Vậy ta hãy cô găng 
tinh tấn đề đạt điều chưa đạt được, thành tựu điều. chưa thành tựu được, chứng 
ngộ điều gì chưa chứng ngộ được.” Và vị ấy tinh tân dé đạt điều chưa đạt được, 
thành tựu điều chưa thành tựu được và chứng ngộ điêu chưa chứng ngộ được. 
Như vậy là tinh tân sự thứ tám. 


336. Тат bó thí su: Có người đến nên bó thí, vì sợ nên bó thí, vì “người áy 
cho tôi” nên bó thí, vì “người ây sẽ cho tôi” nên bố thí, vì suy nghĩ “bó thí là 
tốt lành” nên bó thí, vì suy nghĩ “ta nâu, họ không nâu, thât không phải nêu ta 
nâu mà không cho gì những người không nâu” nên bó thí, vì suy nghĩ “nay ta 
bô thí, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được truyền đi” nên bồ thí, vì muốn trang nghiêm 
tâm và tư trợ tâm nên bó thí. 


337. Tám thí sanh: Này các Hiên giả, có người bố thí cho Sa-môn hay 
Bà-la-môn đô ăn, đồ uống, vải, xe cô, hoa man, hương xông, hương thoa, 


33. KINH PHÚNG TUNG # 591 


sảng tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bó thí, vi này mong được bô thí 
trở lại. Người này thây nguoi Sát-dé- ly có nhiều tài sản, người Bà-la-món có 
nhiều tài sản hay người gia chủ có nhiều tài sản, . được sung mãn, cụ túc, thụ 
hưởng năm món dục lạc, vị này nghĩ: “Mong răng sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh là một trong những người Sát-đế-ly có nhiều tài sản, 
người, Bà-la-môn có nhiều tài sản hay người gia chủ có nhiêu tài sản.” Vị 
nảy năm vững tâm åy, an trú tâm ду, tu tập tâm ây. Tâm này được giải thoát 
trong tâm hạ liệt, không tu tập cao hơn nên đưa đến tái sanh trong tâm ấy. 
Và tôi xác nhận đây là trường hợp một vị dày đủ giới luật, không phải vị phá 
giới luật. Này các Hiển giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu 
nhờ sự thanh tịnh. 


Này các Hiển giả, lại nữa, ở đây, có người bô thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
đô ăn, đồ uống, våi, хе có, hoa man, hương xông, hương thoa, sàng tọa, phòng 
xá, đèn sáng. Đô vật vị này bó thí, vị này mong được bó thí trở lại. Vị này nghe: 
“Tứ Đại Thiên Vương thọ mạng lâu dài, tướng hảo và nhiều an lạc.” Vị này 
nghĩ: “Mong răng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh thành một trong 
hàng Tứ Đại Thiên Vương.” VỊ này năm vững tâm ду, an trú tâm ây, tu tập tâm 
ây. Tâm này được giải thoát trong tâm hạ liệt, không tu tập cao hơn nên đưa đến 
tái sanh trong tâm ду. Và tôi xác nhận đây là trường hợp một vị dày đủ 8101 luật, 
không phải vị phá giới luật. Này các Hiện giả, tâm nguyện của một vi giữ giới 
được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 


Này các Hiên giả, lại nữa, ở đây, có người bó thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
đồ ăn, йд uống, vải, хе có, hoa man, hương xông, hương thoa, sàng tọa, phòng 
xá, đèn sáng. Đô vật vị này bố thí, vị này mong được bô thí trở lại. Vi này nghe: 
“Chư thiên Tam Thập Tam... chư thiên Dạ-ma... chư thiên Đâu-suất... chư thiên 
Hóa Lạc... chư thiên Tha Hóa Tự Tại được sông lâu, tướng hảo, được nhiều ап 
lạc.” Vi này nghĩ: “Mong răng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh thành 
một trong hàng chư thiên Tha Hóa Tự Tại.” VỊ này năm vững tâm ây, an trú tâm 
ây, tu tập tâm ây. Tâm này được giải thoát trong tâm hạ liệt, không tu tập cao hơn 
nên đưa đến tái sanh trong tâm ду. Và tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đây 
đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các Hiên giả, tâm nguyện của một 
vi giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 

Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây, có người bó thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
đô ăn, đồ uống, vải, Xe có, hoa man, hương xông, hương thoa, sàng tọa, phòng 
xá, đèn sáng. Đô vật vị này bó thí, vị này mong được bó thí trở lại. Vị này nghe: 
“Chư thiên Phạm Chúng thọ mạng lâu dải, tướng hảo và nhiêu an lạc.” Vị này 
nghĩ: “Mong ràng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh thành một trong 
hàng Phạm Chúng thiên.” VỊ này năm vững tâm ây, an trú tâm ây, tu tập tâm ấy. 
Tâm này được giải thoát trong tâm hạ liệt, không tu tập cao hơn nên đưa đến tái 
sanh trong tâm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường hợp một vị đây đủ 5101 luật, 
không phải vị phá giới luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện của một vị 01 giới 
được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 
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Tám chúng: Chúng Sát-đế-ly, chúng Bà-la-môn, chúng Gia chủ, chúng 
Sa-môn, chúng Tứ Đại Thiên Vương, chúng Tam Thập Tam thiên, chúng 
[Thiên] Ma, chúng Phạm thiên. 

Tám thé gian pháp: Đắc, bất đắc, danh văn, ác văn, phi báng, tán thán, 
lạc, khó. 

338. Tám thắng xứ: Một vị quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại sắc có 
hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ду nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, 
ta thây”, đó là tháng xứ thứ nhất. 

Một vị quản tưởng nội sắc, Һау các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xâu. VỊ 
ду nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thăng xứ 
thứ hai. 

Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy. các loại ngoại sắc có hạn lượng, 
đẹp, xấu. Vị ду nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy”, 
đó là thăng xứ thứ ba. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy , các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, 
xấu. Vị ду nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là 
thăng xứ thứ tư. 


Một vị quán tưởng vô sắc ó nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu xanh, sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ảnh sáng xanh, như bông gai màu 
xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa sa 
Ba-la-nại, cả hai mặt láng trơn màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình 
sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây 
các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
sáng xanh. Vi ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây”, 
đó là thăng xứ thứ năm. 

Một vị quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu vàng, sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hinh sắc vàng, ánh sáng vàng, nhu bóng Kanikara 
màu vàng, tuóng sàc vàng, hinh sác vàng, ánh sáng vàng, như lụa sa Ba-la-nai, 
са hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, 
ánh sáng vàng. Như vậy, уі này quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thây các loại ngoại 
sắc màu vang, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vi 
ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây”, đó là thăng xứ 
thứ sáu. 

Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc 
màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ảnh sáng đó, như bông Bandhujivaka màu 
đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như lụa sa Ba-la-nại, 
cả hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ảnh sáng 
đỏ. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu 
đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc dó, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vi ấy nhận thức rằng: 
“Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta Һау”, đó là thăng xứ thứ bảy. 
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Một vị quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu trắng, sắc 
màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ảnh sáng trắng, như sao mai Osadhiĩ 
màu trắng, sắc màu trăng, tướng sắc trắng, hinh sắc tráng, ánh sáng trắng, như 
lụa sa Ba-la-nại, cả hai mặt láng trơn màu trăng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, 
hình sắc trăng, ánh sáng trăng. Như vậy, у! này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, 
thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trăng, tướng sắc trăng, hình sắc 
trắng, ảnh sáng trắng. VỊ ау nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta 
biết, ta thây”, đó là thắng xứ thứ tám. 


339. Тат giải thoát: Tự mình có sắc, thây các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. 
Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, đó là giải thoát thứ hai. Quán 
tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ây, đó là giải thoát thứ ba. Vượt khỏi 
hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng 
khác biệt, với suy tư “Hư không là vô biên” ‚ chứng và trú Không vô biên xứ, đó 
là giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy tư “Thức 
là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi 
hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở 
hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. 

Này các Hiên giả, tám pháp này được Thé Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần 
phải cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. 

340. Này các Hiền giá, có chín pháp được Thê Tôn, vị Đã Biết, Đã Thây, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ó đây, mọi người cân 
phải cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và 
loài người. Thê nào là chín? 


Chín xung đột sự: “Người ấy đã làm hại tôi”, xung đột khởi lên; “Người а ây 
dang làm hại tôi”, xung đột khởi lên; “Người â ây sẽ làm hại tôi”, xung đột khởi 
lên; “Người ду đã làm hại người tôi thương, người tôi mén.. ‚ “Người 4 ây đang 
làm hại... “Người ду sẽ làm hại... xung đột khởi lên. “Người â Ấy đã làm lợi cho 
người tôi không thương, không тёп... “Người ây đang làm lợi... “Người ду sẽ 
làm lợi... xung đột khởi lên. 


Chín sự điều phục xung đột: “Người â ây đã làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ 
như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điều phục. “Người â áy đang làm hại tôi. Có 
ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điêu phục. “Người â ау sẽ 
làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điêu phục. 
“Người ấy đã làm hại người tôi thương, người tôi mên.. - Người â ây đang làm 
hại... “Người ây sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mên. Có ích lợi gì mà 
nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điêu phục. “Người â ây đã làm lợi cho 
người tôi không thương, không тёп... “Người á ау đang làm lợi... “Người а ау sẽ 
làm lợi... Có ích lợi gi mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điều phục. 
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341. Chín chỗ an trú của loài hữu tình: Này các Hiển ола, CÓ những loài hữu 
tình thân sai biệt, tưởng sai biệt như loài người, một só chư thiên và một só Ở 
tại các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ nhât. Này các Hiển giả, có những loài 
hữu tình thân sai biệt, tưởng đồng nhất như các vị Phạm Chúng thiên khi mới 
tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. Này các Hiên giả, có loài hữu tình thân 
đông nhất, tưởng sai biệt như các vị Quang Ат thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
ba. Này các Hiền giả, có loài hữu tình thân đông nhất, tưởng đồng nhất như сас 
vị Biến Tịnh thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các Hiên giả, có những 
loài hữu tình không có tưởng, không có thọ như các vị Уб Tưởng thiên. Đó là 
hữu tình trú xứ thứ năm. Này các Hiên giả, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, 
chứng được Hư không vô biên xứ: “Hư không là vô biên.” Đó là hữu tình trú 
xứ thứ sáu. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi Hư không vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, chứng Thức vô biên xứ: “Thức là vô biên.” Đó 
là hữu tình trú xứ thứ bảy. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng Vô sở hữu xứ: “Không có vật gì.” 
Đó là hữu tình trú xứ thứ tám. Này các Hiện giả, có những loài hữu tình vượt 
khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó 
là hữu tình trú xứ thứ chín. 

342. Chín Phạm hạnh trú, bất thời bát tiét: Này các Hiền giá, có Như Lai 
xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, pháp được thuyết giảng, đưa 
đến an tịnh, hướng đến Niết-bàn, tiễn tới giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị. 
Và người ây sanh vào địa ngục. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ nhất. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A- la-hản Chánh 
Đăng Giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết-bàn, tiễn 
tới giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị. Và người ây sanh vào bàng sanh. Đó là 
Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ hai. 


Này các Hiên giả, lại nữa... sanh vào nga quý. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời 
bất tiết thứ ba. 


Này các Hiên giả, lại nữa... sanh vào hàng a-tu-la. Đó là Phạm hạnh trú, bát 
thời bất tiết thứ tư. 


Này các Hiên giả, lại nữa... sanh vào hàng chư thiên được thọ mạng lâu dài. 
Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ năm. 


Này các Hiên giả, lại nữa... sanh vào các biên địa, giữa các loài mọi rợ vô 
trí, những chỗ mà các hàng Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ không có 
đất đứng. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ sáu. 


Này các Hiên giả, lại nữa.. . sanh vào trung tâm các quốc độ, nhưng lại theo 
tà kiến điên đảo: "Không có bô thí, không có cúng duòng, không có cúng tế: 
không có quả báo các hành vi thiện ác; không có đời này, không có đời sau; 
không có mẹ, không có cha; không có các loài hóa sanh; không có các vị Ѕа- 
môn, Bà-la-môn đã chứng đạt chơn chánh, đã thực hành chơn chánh, đã tự 
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mình chứng tri, chứng ngộ thê giới này với thế giới sau và tuyên thuyết. Dó là 
Phạm hạnh trú, bất thời bát tiết thứ bảy. 


Này các Hiền giả, lại nữa... sanh vào trung tâm các quốc độ, nhưng á ác tuệ, 
ngu si, điễc, ngọng, không biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói. Đó là 
Phạm hạnh trú, bát thời bát tiết thứ tám. Này các Ніёп giả, lại nữa, Thế Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đắng Giác không xuất hiện ở đời, pháp đưa đến an tịnh, hướng 
đến Niết-bàn, tiễn đên giác ngộ không được thuyêt giảng, không được Thiện 
Thệ khai thị. Và người ду sanh vào trung tâm các quôc độ, có trí tuệ, không ngu 
si, không diéc ngong, biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói. Đó là Phạm 
hạnh trú, bất thời bất tiết thứ chín. 


343. Chín thứ đệ trú: Này các Hiền giả, ở đây, có vị Tỷ-kheo ly ác, bất thiện 
pháp, chứng và trú vào Thiền thứ nhất, có tầm có tứ, có hý lạc do ly dục sanh; 
diệt tâm diệt tứ... Thiên thứ hai... Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Sau 
khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn... chứng và trú Hư không vô 
biên xứ: “Hư không là vô biên.” Sau khi vượt qua Hư không vô biên xứ một 
cách hoàn toàn, chứng và trú Thức vô biên xứ: “Thức là vô biên.” Sau khi vượt 
qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Vô sở hữu xứ: “Không 
có sự vật gì tát cả.” Sau khi vượt qua một cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng 
và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. 

344. Chín thứ đệ diệt: Thành tựu Sơ thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt; thành 
tựu Đệ nhị thiên, các tầm tứ bị đoạn diệt; thành tựu Đệ tam thiền, Һу bị đoạn 
diệt; thành tựu Dë tứ thiền, hơi thở vào hơi thở ra bị đoạn diệt; thành tựu Hư 
không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Thức vô biên xứ, Hư không 
vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ tưởng 
bị đoạn diệt; thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn 
diệt; thành tựu Diệt thọ tưởng định, các tưởng và các thọ bị đoạn diệt. 

Này các Hiền giả, chín pháp này được Thế Tôn, vị Đã Biết, Đã Thấy, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần 
phải cùng nhau tụng đọc... vi lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. 

345. Này Ніёп giả, có mười pháp được Thế Tôn, vị Đã Biết, Đã Thấy, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ó đây, mọi người cân phải 
cùng nhau tụng đọc... vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài 
người. Thế nào là mười? 

Mười hộ trì nhân pháp: Này сас Hiên giá, ở đây, vị Tý-kheo có giới hạnh, 
sông chế ngự với sự chê ngự của Giới bốn (Pãíimokkha), đầy đủ oai nghi, 
chánh hanh, thây nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong 
giới pháp. Này các Hiên Ø1ả, VỊ Ту-Кһео nào có giới hạnh, sông chế ngự với sự 
chế ngự của Giới bón, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những 
lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, pháp như vậy là hộ trì nhân. 
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Này các Hiền giả, lại nữa, vị Ty-kheo nghe nhiêu, ріп giữ những gi đã nghe, 
chất chứa những gì đã nghe. Những pháp ау sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
văn cú nghĩa lý cụ túc, đề cao đời sông Phạm hạnh, hoàn toản йду đủ thanh 
tịnh. Những pháp â ây, vị ду đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc 
nhiều lần, chuyên y ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiên. Này các Hiên giả, 
vị Tý-kheo nào nghe nhiều... khéo thành tựu nhờ chánh kiến, pháp như vậy là 
hộ trì nhân. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị ‚Ту-Кһео là thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn 
đảng, là hộ trì nhân. Này các Hiền giả, vị Tỷ-kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn 
lữ, là thiện bạn đảng, pháp như vậy là hộ trì nhân. 

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tý-kheo thiện ngôn, йду đủ sự nhu hòa và 
khiêm nhường, nhàn nại và nhận sự khuyên răn một cách cung kính. Này các 
Hiền giả, vị Ty-kheo nào thiện ngôn... nhận sự khuyên rắn một cách cung kính, 
pháp như vậy là hộ trì nhân. 

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo khi nào đối VỚI сас VỊ đồng Phạm 
hạnh niên lạp cao và {һар hơn có những trách nhiệm cân phải làm, vị ây khéo 
léo, không có biếng nhác, suy tư một cách đây đủ các phương tiện, vừa đủ dé 
làm, vừa đủ để tó chức. Này các Hiển giả, một vị Tý-kheo nào đối với các vị 
đông Phạm hạnh... vừa đủ dé tó chức, pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiển giả, lại nữa, có vị Tỷ-kheo ưa pháp, ái luyên nói pháp, tự 
minh vó cüng hoan hy đối với Thắng pháp, Thắng, luật. Này các Hiển giả, vị 
Tỷ-kheo nào ưa pháp... vô cùng hoan hỷ đôi với Thắng pháp, Thăng luật, pháp 
như vậy là hộ trì nhân. 

Này các Hiên giả, lại nữa, vỊ Tỷ-kheo tự mình băng lòng VỚI Các vật dụng 
nhận được như y phục, âm thực, sảng tọa, bệnh dược. Này các Hiên giả, vị Ty- 
kheo nào tự bàng lòng... pháp như vậy là hộ tri nhân. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Ту-Кһео sông tinh tân siêng năng đoạn trừ các 
ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyêt, kiên trì tinh tân, nhãn trì, không 
phê bỏ các thiện pháp. Này các Hiên giả, một vị Tỷ-kheo nào sống tinh tân siêng 
năng... nhãn trì không phê bỏ các thiện pháp, pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiên g1ả, lại nữa, vị Ty-kheo chánh niệm, dày đủ tôi thượng niệm 
và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Này các Hiện 
01а, VỊ Tỷ-kheo nào có chánh niệm... ghi nhớ những điêu đã nói và làm từ lâu, 
pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Ніёп giả, lại nữa, vị Tý-kheo có huệ trí, đây đủ sanh diệt trí, hướng 
đến sự quyết trạch các bậc Thánh, chơn chánh diệt trừ mọi đau khô. Này các 
Hiên giá, vị Tý-kheo nào có huệ trí... chon chánh diệt trừ mọi đau khô, pháp 
như vậy là hộ trì nhân. 


346. Mười biến xứ: Một VỊ nào biết được địa biến xứ: Trên, dưới, ngang, 
bát nhị, vô lượng. Một у! biết được thủy biến... Một vị biết được hóa biến... 
Một vị biết được phong biến... Một vị biết được thanh biến... Một vị biết được 
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hoàng biến... Một vị biết được xích biến... Một vị biết được bạch bién... Một 
vị biêt được hư không biến... Một vị biết được thức biến, trên dưới, ngang, bất 
nhị, vô lượng. 


347. Mười bất thiện nghiệp đạo: Sát sanh, thâu đạo, tà hạnh trong các dục, 
vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khâu, y ngữ, tham, sân, tà kiến. 


Mười thiện nghiệp đạo: Ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà hạnh trong các dục, 
ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly y ngữ, ly tham, ly sân, ly tà kiến. 


348. Mười Thánh cư: Này các Hiền giả, ó đây, vị 1ỷ-kheo đoạn trừ năm 
chi, đây đủ sáu chi, một hộ trì, thực hiện bốn y chỉ, loại bỏ các giáo điều, đoạn 
tận các mong câu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm khéo giải 
thoát, tuệ khéo giải thoát. Này các Hiển giả, thế nào là vị Tỷ-kheo đoạn trừ 
năm chi? Này các Hiện олай, Ó đây, vị Ty-kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ 
sân, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ trạo hồi, đoạn trừ nghỉ. Này các 
hiên giả, như vậy là đoạn trừ năm chi. Này các Hiên giả, thê nào là vị Tỷ-kheo 
đây đủ sáu chi? Này các Hiển giả, ở đây, vị Tỷ-kheo mắt thấy ѕӣс, không có 
thích ý, không có phật ý, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác; tai nghe tiếng... mũi 
прі hương... lưỡi nêm v1... thân cảm xúc... ý nhận thức pháp, không có thích 
у, không có phật ý, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Này các Hiền giả, như vậy 
là vi Ty-kheo đây đủ sáu chi. Này các Hiên giả, thế nào là vị Tỷ-kheo một hộ 
trì? Này các Hiển giả, ở đây, vị Tý-kheo thành tựu sự hộ trì vê niệm. Này các 
Hiền giả, như vậy là vị _Tỷ-kheo một hộ trì. Này các Hiển già, thé nào là vị 
Tỷ-kheo có thực hiện bốn y chỉ? Này các Hiên giả, vị Tỷ-kheo sau khi suy tư, 
thọ dụng một pháp; sau khi suy tư, nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tu, đoạn 
trừ một pháp; sau khi suy tư, tránh xa một pháp. Này các Hiên giả, như vậy 
là vi 1ỷ-kheo thực hiện bón У chỉ. Này các Hiện giả, thé nào là vị Ty-kheo 
loại bỏ các giáo điêu? Này các Hiên giả, ở đây, tât cả những giáo điều thông 
thường mà các vị Sa-môn, Bà-la-môn thông thường chủ trương, vị Tỷ-kheo 
đều loại bỏ, bỏ qua một bên, không chấp nhận, tân xuất, từ bỏ, loại ra, phóng 
xà. Này các Hiên giá, như vậy gọi là Tý-kheo loại bỏ các giáo điều. Này các 
Hiện giả, thé nào là vị Ty-kheo đoạn tận các mong câu? Này các Hiên giả, 
ở đây, vị Ту-Кһео đoạn trừ các mong cầu về các dục, đoạn trừ các mong câu 
vê hiện hữu, làm cho an tinh các mong cầu vê Phạm hạnh. Này các Hiên giả, 
như vậy là vị Ty-kheo đoạn tận các mong câu. Này các Hiên giá, thế nào là vị 
Tỷ-kheo tâm tư không trệ phược? Này các Hiền giả, ở đây, vị Ty-kheo doan 
trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não 
hại. Này các Hiên giá, như vậy là vị Tý-kheo tâm tư không trê phược. Này các 
Hiên giá, thé nào là vị Tý-kheo thân hành được khinh an? Này các Hiên giả, ở 
đây, vị Ty-kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khô, diệt các hy ưu từ trước, chứng và 
an trú Thiên thứ tư, không lạc không khó, xả niệm thanh tịnh. Này các Hiên 
giá, như vậy là vị Tý-kheo thân hành được khinh an. Này các Hiên giả, thé 
nào là vị Tỷ-kheo tâm khéo giải thoát? Này các Hiên giả, ở đây, vi Ty-kheo 
tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi s1. Này 


598 Œ% KINH TRƯỜNG BỘ 


các Hiền giả, như vậy là vị Ty-kheo tâm khéo giải thoát. Này các Hiện giả, 
thê nào là vị Tỷ-kheo tuệ khéo giải thoát? Này các Hiền 01а, Ó đây, vị Ту-Кһео 
biết răng: “Tham tâm của ta đã được trừ, cắt tận gốc rễ, như cây Sa-la bị chặt, 
đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai.” 
Vị ấy biết Tăng: “Sân tâm của ta đã đoạn trừ, cát tận gốc rễ, như cây Sa-la bị 
chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương 
lai.” Vị ây biết răng: “S1 tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận góc rễ, như cây Sa-la 
bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương 
lai.” Này các Hiện giả, như vậy là vị Tỷ-kheo tuệ khéo giải thoát. 


Mười pháp vô học: Vô học chánh tri kiến, Vô học chánh tư duy, Vô học 
chánh ngữ, Vô học chánh nghiệp, Vô học chánh mạng, Vô học chánh tinh tán, Vô 
học chánh niệm, Vô học chánh định, Vô học chánh trí, Vô học chánh giải thoát. 


Này các Hiện giả, mười pháp này được T hé Tôn, vị Đã Biết, Đã Thấy, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh giảng dạy. Ó dáy, moi nguoi phài cüng 
nhau tung doc, khóng có tranh luán, dé Pham hanh này duoc truong tón, duoc 
duy trì lâu dài, vì hanh phúc cho moi loài, vì an lạc cho mọi loài, vì lòng thuong 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 

349. Rôi Thế Tôn ngôi dậy và bảo Tôn giả Sãriputta: 

— Lành thay, lành thay Ѕаприќа! Này Sãriputta, ngươi đã khéo giảng, khéo 
tụng kinh này cho chúng Tỷ-kheo. 

Tôn giả Sāriputta thuyết giảng như vậy, bậc Đạo sư chấp thuận. Các vị 
Tỷ-kheo ây hoan hy tín thọ lời dạy của Tôn giả Ѕагіриќа. 


34. KINH THẬP THƯỢNG 
(Раѕийагға Sutta)! 


Tụng phẩm I 

Như уду tôi nghe. 

350. Một thời, Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà), trên bờ hó sen Gaggara 
(Già-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Rôi Tôn ота Sãriputta 
bảo các vị Ty-kheo: 

— Này các Hiền giả Тӯ-Кһео. 

- Thưa Hiển giả. 

Các vị Tỷ-kheo ây đáp Tôn giả Sãriputta, Tôn giả Sãriputta nói như sau: 

Tôi nói thập thượng pháp, 
Pháp đưa đến Niếễt-bàn, 
Diệt trừ mọi khổ đau, 

Giải thoát mọi triền phược. 

351. Này các Hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu 
tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phân 


tai hại, một pháp đưa đến thu tháng, mót pháp rát khó thê nhập, một pháp cân 
được sanh khởi, một pháp сап được thăng tri, một pháp cần được tác chứng. 


1) Thế nào là một pháp có nhiều tác dụng? Bất phóng dật đối với các thiện 
pháp. Đó là một pháp có nhiêu tác dụng. 

2) Thé nào là một pháp cân được tu tập? Niệm thân câu hữu với khả ý. Đó 
là một pháp cần được tu tập. 

3) Thé nào là một pháp cân phải biên tri? Xúc hữu lậu hữu thủ. Đó là một 
pháp cân phải biên tri. 

4) Thé nào là một pháp cân phải đoạn trừ? Ngã mạn. Đó là một pháp сап 
phải đoạn trừ. 


! Xem D. П. 55, 72; Ш. 207; M. I. 101; II. 1; Ш. 215; A. I. 39; П. 14, Ш. 207, 248, 280; IV. 39, 225, 228, 
305, 306, 332, 348, 349, 408, 410, 460; V. 17, 23, 29, 46, 59, 131, 150, 215; Ud. 85; It. 118; Ру. 112; Netti. 
87; Vbh. 345; Kvu. 413, 569. Kinh tương đương trong bộ Trường A- hàm kinh là Thập thượng kinh ЗЕ 
Ất (701. 0001.10. 0052c17). Tham chiêu: Chúng tập kinh ЖЖ (T.01. 0001.9. 004927); Tăng nhất 
kinh 38—45 (Т.01. 0001.11. 005726); Phát thuyết t Đại tập pháp môn kinh ban K 02 (T.01. 0012. 
0226c03); Trường A-hàm thập báo phá áp kinh ЕА Е (T.01. 0013. 0233123); Tâm ué kinh Яй 
48 (T.01. 0026.206. 078015); Tăng. Fš (7.02. 0125.37.5. 0712a09); Tăng. РЁ (T.02. 0125.39.5. 0730c19); 
Tăng. ї& (T.02. 0125.51.4. 0817а16). 
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5) Thé nào là một pháp chịu phân tai hại? Bât chánh tác ý. Đó là một pháp 
chịu phân tai hại. 


6) Thế nào là một pháp đưa đến thù thắng? Chơn chánh tác ý. Đó là một 
pháp đưa đến thù thắng. 

7) Thế nào là một pháp rất khó thể nhập? Vô gián tâm định. Đó là một pháp 
гає khó thé nhập. 

8) Thế nào là một pháp cần được sanh khởi? Bát động trí. Đó là một pháp 
cần được sanh khởi. 

9) Thế nào là một pháp cần được thắng tri? Tất cả loài hữu tình do vật thực 
mà tôn tại. Đó là một pháp cán được thắng tri. 

10) Thế nào là một pháp cần được tác chứng? Bất động tâm giải thoát. Đó 
là một pháp cân được tác chứng. 

Như vậy, mười pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như thị, 
không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ Chánh đăng Chánh giác. 


352. Có hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cân phải tu tập, có hai pháp 
cân phải bién tri, có hai pháp cần phải đoạn trừ, có hai pháp chju phân tai hại, có 
hai pháp đưa đến thù thăng, có hai pháp rât khó thê nhập, có hai pháp cần được 
sanh khởi, có hai pháp cân được thăng tri, có hai pháp cân được tác chứng. 

1) Thế nào là hai pháp có nhiều tác dụng? Niệm và tỉnh giác. Đó là hai pháp 
có nhiều tác dụng. 

2) Thế nào là hai pháp cần phải tu tập? Chỉ và quán. Đó là hai pháp cần phải 
tu tập. 

3) Thé nào là hai pháp cần được biên tri? Danh và sắc. Đó là hai pháp cần 
được bién tri. 

4) Thế nào là hai pháp cân phải đoạn trừ? Vô minh và hữu ái. Đó là hai pháp 
cân phải đoạn trừ. 

5) Thế nào là hai pháp chịu phân tai hại? Ác ngôn và ác hữu. Đó là hai pháp 
chịu phân tai hại. 

6) Thế nào là hai pháp hướng đến thù tháng? Thiện ngôn và thiện hữu. Đó 
là hai pháp hướng đến thù thăng. 

7) Thé nào là hai pháp råt khó thé nhập? Nhân và duyên làm ác nhiễm сас 
loài hữu tình, nhân và duyên làm thanh tịnh các loài hữu tình. Đó là hai pháp 
rất khó thê nhập. 

8) Thế nào là hai pháp cần được sanh khởi? Tận trí và vô sanh trí. Đó là hai 
pháp cân được sanh khởi. 

9) Thế nào là hai pháp cần được thăng tri? Hai giới: Hữu vi giới và vô vi 
giới. Đó là hai pháp cân được thăng tri. 

10) Thế nào là hai pháp cân được tác chứng? Minh và giải thoát. Đó là hai 
pháp cân được tác chứng. 
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Như vậy, hai mươi pháp nảy là chơn, thực, như thị, không phải không như 
thị, không thê sai khác, được Như Lai giác ngộ Chánh đắng Chánh giác. 


353. Có ba pháp có nhiêu tác dụng, có ba pháp cần được tu tập... ba pháp 
сап được tác chứng. 


1) Thế nào là ba pháp có nhiêu tác dụng? Giao thiệp với thiện nhân, nghe 
diệu pháp, hành trì pháp và tùy pháp. Đó là ba pháp có nhiều tác đụng. 


2) Thé nào là ba pháp | cần phải tu tập? Ba định: Hữu tầm hữu tứ định, vô 
tâm hữu tứ định, vô tâm vô tứ định. Đó là ba pháp cần phải tu tập. 


3) Thế nào là ba pháp cần phải biến tri? Ba thọ: Lạc thọ, khó thọ, bất khó 
bất lạc thọ. Đó là ba pháp càn phải biến tri. 

4) Thé nào là ba pháp cần phải đoạn trừ? Ba ái: Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 
Đó là ba pháp cân phải đoạn trừ. 

5) Thế nào là ba pháp chịu phân tai hại? Ba bất thiện căn: Tham bất thiện 
căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Đó là ba pháp chịu phân tai hại. 

6) Thé nào là ba pháp đưa đến thù thăng? Ba thiện căn: Vô tham thiện căn, 
vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Đó là ba pháp đưa дёп thù thắng. 


7) Thê nào là ba pháp rất khó thê nhập? Ba xuất yêu giói: Xuất ly khỏi các 
dục, tức là ly dục; xuất ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc; phàm pháp gì hiện 
hữu, hữu vi, do duyên khởi, sự xuất ly khỏi pháp ду tức là diệt. Đó là ba pháp 
rất khó thể nhập. 


8) Thế nào là ba pháp cần phải sanh khởi? Ba trí: Trí đối với quá khứ, trí đối 
với tương lai, trí đối với hiện tại. Đó là ba pháp cân phải sanh khói. 


9) Thế nào là ba pháp cần được thắng tri? Ba giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới. Đó là ba pháp сап được thắng tr1. 


10) Thế nào là ba pháp cần được tác chứng? Ba minh: Túc mạng trí 
minh, hữu tình sanh diệt trí minh, chư lậu tận trí minh. Đó là ba pháp cần 
được tác chứng. 

Như vậy, ba mươi pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như 
thị, không thé sai khác, được Như Lai giác ngộ Chánh đăng Chánh giác. 


354. Có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bón pháp cân được tu tập... bốn 
pháp cân được tác chứng. 

1) Thế nào là bón pháp có nhiêu tác dụng? Bón bánh xe: Trú ở vùng thích 
hợp, thân cận thắng nhân, chánh nguyện tự thân, tạo phước trong quá khứ. Đó 
là bôn pháp có nhiêu tác dụng. 

2) Thé nào là bón pháp cân phải tu tập? Bốn niệm xứ. Này các Hiên giả, ở 
đây, vị Tỷ-kheo quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đê diệt 
trừ tham ưu ở đời; quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên các tâm... quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề diệt trừ tham ưu ở đời. 
Đó là bốn pháp cân phải tu tập. 
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3) Thé nào là bốn pháp cân phải biến tri? Bốn thực: Đoàn thực loại cứng 
hay loại mềm [là thứ nhât], xúc thực là thứ hai, tư nệm thực là thứ ba, thức thực 
là thứ tư. Đó là bón pháp сап phải biến tri. 


4) Thế nào là bốn pháp cân phải đoạn trừ? Bôn bộc lưu: Dục bộc lưu, hữu 
bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Đó là bốn pháp cân phải đoạn trừ. 


5) Thế nào là bón pháp chịu phân tai hại? Bốn ách: Dục ách, hữu ách, kiến 
ách, vô minh ách. Đó là bốn pháp chịu phân tai hại. 


6) Thế nào là bốn pháp hướng đến thù thắng? Bốn ly ách: Ly dục ách, ly 
hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. Dó là bón pháp hướng đến thù thắng. 


7) Thé nào là bôn pháp rât khó thê nhập? Bốn định: Xả phân định, chỉ phân 
định, thắng phân định, quyét trach phân định. Đó là bón pháp rất khó thé nhập. 


8) Thé nào là bốn pháp cần được sanh khởi? Bốn trí: Pháp trí, tùng thuận trí, 
tha tâm trí, thé tục trí. Đó là bón pháp càn duoc sanh khói. 


9) Thé nào là bón pháp càn duoc thắng tri? Bốn Thánh đề: Khô Thánh đê, 
Khô tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh đề, Khô diệt đạo Thánh đề. Dó là bốn pháp 
cân được thắng tr1. 


10) Thé nào là bôn pháp cân được tác chứng? Bốn Sa-môn quả: Dự lưu quả, 
Nhất lai quả, Bất lai quả, A-la-hán quả. Đó là bốn pháp cần được tác chứng. 


Như vậy, bón mươi pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như 
thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ Chánh đăng Chánh giác. 


355. Có năm pháp có nhiêu tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập... có năm 
pháp cân phải tác chứng. 


1) Thê nảo là năm pháp có nhiêu tác dụng? 


Năm cần chi: Này các Hiền giả, ở đây, vị Ty-kheo có lòng tin, tin tưởng 
sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thé tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Vị â ây ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được 
điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp VỚI Sự tinh tân. Vi 
ây không lửa đảo, dôi gat, nêu rõ tự mình như chon đối với bậc Đạo sư, đối với 
Các vỊ sáng suót hay đôi với các vị đồng Phạm hạnh. Vi ây sóng siêng năng, tinh 
tân, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì nô lực, 
không tránh né đôi với các thiện pháp. VỊ â ây có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng 
đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu Thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn 
diệt chơn chánh các khô đau. Đó là năm pháp có nhiêu tác dụng. 


2) Thé nào là năm pháp cân được tu tập? 


Năm chánh định chi: Hy biên mãn, lạc biên mãn, tâm biến mãn, quang biến 
mãn, quán sát tướng. Đó là năm pháp cân được tu tập. 


3) Thế nào là năm pháp cân phải biên tri? 


Năm thú uân: Sắc thủ uấn, thọ thủ uán, tưởng thủ uán, hành thủ uân, thức 
thủ uán. Đó là năm pháp cần phải biến tri. 
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4) Thé nào là năm pháp cần phải đoạn trừ? 
Năm triển cái: Tham dục triền cái, sân triền cái, thụy miện hôn trâm triền 
cái, trao cử hôi quá triền cái, nghi triền cái. Đó là năm pháp cần phải đoạn trừ. 


5) Thế nào là năm pháp chịu phân tai hại? 


Năm tâm hoang vu: Này các Hiền giá, © dáy, vị Tỷ-kheo nghi ngo, do du, 
không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị Đạo sư. Này các Hiển giá, VỊ 
Ty-kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyét đoán, không có thỏa mãn đối với 
vi Đạo sư, VỊ Ty-kheo â ây không hướng vë nó lực, hăng hái, kiên trì và tinh tán. 
Khi tâm của vi ây không hướng vë nó lực, hãng hái, kiên trì và tinh tân, như vậy 
gọi là tâm hoang vu thứ nhật. Này các Hiên giá, lại nữa, VỊ Ту-кһео nghi ngờ, 
do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với Pháp... đôi với Tăng... đối 
với học pháp... tức giận đối với các vị đồng Phạm hạnh, không hoan hy, tâm 
dao động, trở thành hoang vu. Này các Hiền giả, khi một vị Tỷ-kheo tức giận 
85 VỚI сас VỊ đồng Phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang 

‚ VỊ Tỷ-kheo â ây không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Như 
ү 001 là tâm hoang vu thứ năm. Đó là năm pháp chịu phân tai hại. 


6) Thế nào là năm pháp hướng đến thù thắng? 


Năm căn: Tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đó là năm pháp 
hướng đến thù thăng. 

7) Thé nào là năm pháp rất khó thé nhập? 

Năm giới hướng đến giải thoát: Này các Hiền ола, ở đây, vị Ty-kheo có tác 
ý đến dục, tâm không hướng nhập các dục, không tín lạc, không an trú, không 
bị chi phôi bởi các dục. Khi vị này có tác y đối với ly dục, tâm hướng nhập ly 
dục, có tín lạc, có an trú và bị chi phôi bởi ly dục, tâm của vi ây khéo ly, khéo tu, 
khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục. Và các lậu hoặc, các tón 
hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục, vị ду đối với chúng được giải thoát, 
không còn cảm thọ cảm giác ây. Như vậy được gọi là giải thoát đối với các dục. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Ty-kheo có tác ý đến sân hận, tâm không 
hướng nhập sân hận, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. 
Khi vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tín lạc, có an trú, 
có bị chi phôi bởi vô sân, tâm vị ау khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, 
khéo ly hệ đối với vô sân. Và các lậu hoặc, các tón hại, các nhiệt não khởi lên 
do duyên với sân, v] ây đôi với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm 
giác ây. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sân hận. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tý-kheo có tác ý đến hại tâm, tâm không 
hướng nhập hại tâm, không tín lạc, không an trú, không bị chi phôi bởi hại tâm. 
Khi vi này có tác ý đối với ly hại tâm, tâm nướng nhập ly hại tâm, có tín lạc, có 
an trú, bị chi phôi bởi ly hại tâm, tâm vị ду khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo 
giải thoát, khéo ly hệ hại tâm. Và các lậu hoặc, các tón hại, các nhiệt não khởi 
lên do duyên với hại tâm, vị ду đối với chúng được giải thoát, không còn cảm 
thọ cảm giác ду. Như vậy được gọi là giải thoát đôi với hại tâm. 
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Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo có tác ý đến sắc, tâm không hướng 
nhập vào sắc, không, tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vị này 
со tác ý í đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, có tín lạc, có an trú, bị chi phôi 
bởi vô sắc, tâm vị ây khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối 
VỚI sắc. Và các lậu hoặc, các tôn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc, 
vị ấy đôi với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ây. Như vậy 
được gọi là giải thoát đối với sắc. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Тӯ-Кһео có tác ý đến tự thân, tâm không 
hướng nhập tự thân, không tín lạc, không an trú, không bị chi phôi bởi tự thân. 
Khi vị này có tác ý đỗi với thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, có tín lạc, có 
an trú, bị chi phối bởi thân diệt, tâm vị ду khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải 
thoát, khéo ly hệ thân diệt. Và các lậu hoặc, các tón hại, các nhiệt não khởi lên 
do duyên vói tự thân, vi йу đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ 
cảm giác ду. Như vậy được gọi là giải thoát бі với tự thân. Đó là năm pháp rất 
khó thê nhập. 

8) Thế nào là năm pháp cần được sanh khởi? 

Năm chánh định trí: “Đây là định đưa đến hiện tại lạc và lạc quả tương lai”, 
tự mình khởi trí như vậy. “Định này thuộc bậc Thánh, xuất thế”, tự mình khởi 
trí như vậy. “Định này thuộc hàng hiển thiện thực hành”, tự mình khởi trí như 
vậy. “Định này là thanh lương, thù thắng, đạt được an tịnh, quy về nhất tâm, 
không cân nhắc bảo, không bị chống đi, không bi trở ngại”, tự minh khởi trì 
như vậy. “Tôi với chánh niệm nhập định này, và với chánh niệm xuất định này”, 
tự mình khởi trí như vậy. Đó lả пат рһар cân được sanh khởi. 


9) Thế nào là năm pháp cần được thăng tri? 


Năm giải thoát xu: Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo khi nghe bậc Đạo 
sư hay một vị đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, vị này đối với pháp 
ây hiéu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn 
са, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hy sanh. Nhờ hy tâm, thân khinh an 
sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tinh. Đó là 
giải thoát xứ thứ nhất. 

Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo không nghe bậc Đạo sư hay một v1 
đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, nhưng vị ây theo điều đã nghe, 
theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Này các 
Hiền giả, khi vị Ty-kheo theo điêu đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một 
cách rộng rãi cho các người khác, у! ду đôi với pháp â ây, hiểu được nghĩa lý và 
hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái 
sanh. Nhờ khoan khoái, hy sanh. Nhờ hy tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân 
khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ 
thứ hai. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo không được nghe bậc Đạo sư hay một 
vị đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp; cũng không theo điều đã nghe, 
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điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ây theo điều 
đã nghe, theo điêu đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Này các Hiên giả, vi 
Tỷ-kheo, theo điều đã nghe, theo điêu đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng, 
do vậy đôi với pháp â ду, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được 
nghĩa lý và hiêu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hy sanh. 
Nhờ hy tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm 
được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ ba. 

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo không nghe bậc Đạo sư hay một vi 
đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp; cũng không theo điêu đã nghe, 
điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác; cũng không 
theo điều đã nghe, điêu đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. VỊ â ây, theo điêu 
đã nghe, theo điêu đã học, dùng tâm tầm câu, suy tư, quán sát pháp ây. Này các 
Hiên giả, vị Tỷ-kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tâm câu, 
suy tư, quán sát pháp â ду nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn 
cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan 
khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. 
Nhờ lạc thọ, tâm được định tinh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo không nghe bậc Đạo sư hay một vi 
đồng Phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp; cũng không theo điêu đã nghe, 
điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không 
theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng; cũng không 
theo điêu đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tâm câu, suy tư, quản sát pháp 
ây. VỊ Ty-kheo đã khéo năm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, 
khéo thê nhập nhờ trí tuệ. Này các Hiền giả, vị Ту- -kheo tùy theo khéo năm giữ 
một định tưởng nào, khéo tác y, khéo thọ trì, khéo thé nhập nhờ trí tuệ, nên đối 
với pháp ау, hiệu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu 
được văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hy sanh. Nhờ hy tâm, 
thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được 
định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. 

Đó là năm pháp cân được thăng tri. 

10) Thé nào là nàm pháp càn duoc tác chứng? 

Năm pháp uân: (101 uán, định uán, tuệ uấn, giải thoát uán, giải thoát tri kiến 
uán. Đó là năm pháp cân được tác chứng. 

Như vậy, năm mươi pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như 
thị, không thé sai khác, được Như Lai giác ngộ Chánh đăng Chánh giác. 

356. Có sáu pháp có nhiêu tác dụng, có sáu pháp cân phải tu tập... có sáu 
pháp cân được tác chứng. 

1) Thế nào là sáu pháp có nhiêu tác dụng? 

Sáu hòa kính pháp: Này các Hiền giả, Ó dáy, khi vị Ty-kheo thành tựu từ 
thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng Phạm hạnh; như vậy là 
một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đên đoàn kết, không tranh 
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luận, hòa hợp, đông tâm, ý hợp. Này các Hiền giả, lại nữa, khi vi Tỷ-kheo thành 
tựu từ khâu nghiệp, trước mặt hay sau lưng... vị Ту-Кһео thành tựu từ ý nghiệp, 
trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng Phạm hạnh; như vậy là một pháp hòa 
kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, 
đông tâm, ý hợp. Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo đôi với các đồ vật được 
cúng dường một cách hợp pháp cho đến đô vật nhận trong bình bát, đều đem 
chia đồng đều giữa các vị Ту-Кһео có giới hạnh; như vậy là một pháp hòa kính, 
tạo ra từ 41, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đông 
tâm, ý hợp. Này các Hiên giả, lại nữa, vị Ty-kheo khi những giới luật của vị này 
không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên tri tuân hành, không có tỳ vét, làm 
người được giải thoát, được người trí tán thán, không ué tạp, hướng đến thiền 
định, vị Tỷ-kheo а ây giữ giới hạnh Sa-môn như vậy, trước mặt hay sau lưng với 
сас vi đồng ` Phạm hạnh; như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ аі, tạo ra cung 
kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đông tâm, ý hợp. Này các 
Hiên giả, lại nữa, vị T y-kheo sóng đời sông được Chánh kiến hướng dàn, chon 
chánh, đoạn diệt khó đau, vị ây sông thành tựu với Chánh kiến như vậy, sống với 
các vi đồng Phạm hạnh, trước mặt hay sau lưng; như vậy là một pháp hòa kính, 
tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng 
tâm, ý hợp. Đó là pháp có nhiêu tác dụng. 

2) Thế nào là sáu pháp cần phải tu tập: Sáu tùy niệm xứ: Phật tùy niệm, 
Pháp tùy niệm, Tăng tùy niệm, giới tùy niệm, thí tùy niệm, thiên tùy niệm. Đó 
là sáu pháp сап phải tu tập. 


3) Thé nào là sáu pháp cần phải biến tri? Sáu nội xứ: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ 
xứ, thiệt xú, thân xứ, ý xứ. Đó là sáu pháp cân phải biến tri. 


4) Thế nào là sáu pháp cân phải đoạn trừ? Sáu nhóm ái: Sắc ái, thanh ái, 
hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Đó là sáu pháp cân phải đoạn trừ. 


5) Thé nào là sáu pháp chịu phân tai hại? Sáu bát cung kính pháp: Này các 
Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo sông không cung kính, chóng đối bậc Đạo su, sông 
không cung kính, chồng đối Pháp... Tăng... học pháp... bất phóng dật... sự tiếp 
đón niềm nở. Đó là sáu pháp chịu phân tai hại. 


6) Thế nào là sáu pháp hướng đến thù thăng? Sáu cung kính pháp: Này các 
Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo sông cung kính, không chống đối bậc Đạo sư.. 
sông cung kính, không chống đôi Pháp.. - Tăng... học pháp... bât phóng dật... 
tiếp đón niềm nở. Đó là sáu pháp hướng đến thù thăng. 

7) Thế nào là sáu pháp rất khó thể nhập? 

Sáu giới hướng đến giải thoát. Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo nói như 
sau: “Ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cân, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự 
trị tâm ta.” VỊ â ây cân phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, 
Đại đức! Chớ có hiểu lầm Thê Tôn, vu không Thê Tôn như vậy thật không tốt! 
Thế Tôn không nói như vậy.” Này các Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, 
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trường hợp không phải như vậy. Nếu ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung 
mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cán 
mà sân tâm vẫn ngự tri, an trú, sự kiện không thé xảy ra như vậy. Này các Hiền 
014, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. 

Này các Hiển giả, ở đây, vị Ty-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập bi tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cân, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta.” Vị áy càn phài duoc 
nói như sau: “Chó có như vậy, chớ nói như vậy, Đại đức! Chó có hiểu lầm Thế 
Tôn, vu khống Thê Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy.” 
Này các Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. 
Nếu ai tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành có xe, làm thành 
căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cân mà hại tâm vẫn ngự trị, an trú, 
sự kiện không xảy ra như vậy. Này các Hiên giả, bi tâm giải thoát có khả năng 
giải thoát hại tâm. 


Này các Hiển giả, ở đây, vị Tỷ-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập hỷ tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chât chứa 
và khéo léo tinh cân, tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta.” Vị ấy cần phải 
được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại đức! Chớ có hiểu lầm 
Thê Tôn, vu không Thê Tôn như vậy thật không tôt. Thế Tôn không nói như 
уду.’ _Này các Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải 
như vậy. Nếu ai tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, 
làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cân, bất lạc tâm vẫn ngự 
trị, an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các Hiên giả, hy tâm giải thoát có 
khả năng giải thoát bát lạc tâm. 

Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập xả tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chât chứa 
và khéo léo tinh cân, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta.” VỊ áy càn duoc 
nói nhu sau: “Chó có nhu vày, chó nói nhu vày, Dai dúc! Chó có hiéu lầm Thê 
Tôn, vu không Thê Tôn như vậy thật không tôt. Thê Tôn không nói như уйу.” 
Này các Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. 
Nếu ai tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm thành 
căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần mà tham tâm vẫn ngự trị, an trú, 
sự kiện không xảy ra như vậy. Này các Hiên giả, xả tâm giải thoát có khả năng 
giải thoát tham tâm. 

Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây vị Ty-kheo nói như sau: “Ta đã tu tập Vô 
tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành có xe, lam thành càn cú, 
an trú, chát chứa và khéo léo tinh cân, tuy vậy, thức của ta vẫn chạy theo các 
tướng.” Vị ây сап phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, 
Đại đức! Chó có hiểu lầm Thé Tôn, vu không Thê Tôn như vậy thật không tốt. 
Thế Tôn không nói như уду. · Này các Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, 
trường hợp không phải như vậy. Nêu ai tu tập Vô tướng tâm giải thoát, làm cho 
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sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh 
cân mà thức vån chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các 
Hiên giả, Vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tát cả tướng. 


Này các Hiên giả, lại nữa, ở đây, vị Ту-Кћео nói như sau: “Quan điểm “tôi 
có mặt" bị tôi từ khước, quan điểm “tôi là cái пау” không được tôi chấp nhận; 
tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, do dự vẫn ám ảnh, an trú nơi tôi.” Vị ây cân phải 
được nói như sau: “Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại đức! Chớ có hiệu lầm 
Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như 
vậy.” Này các Hiên giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải 
như vậy. “Quan điểm “tôi có mặt bị tôi từ khước, quan điểm “tôi là cái này” 
không được tôi chấp thuận; tuy vậy, nghi ngờ, do dự vẫn ám ảnh, an trú nơi tôi”, 
sự kiện không xảy ra như vậy. Này các Hiên giả, chính nhờ khước từ sự ngạo 
mạn “tôi có mặt mà mũi tên do dự, nghi ngờ được giải thoát. 

Đó là sáu pháp rất khó thé nhập. 

8) Thế nào là sáu pháp cần phải sanh khởi? Sáu hăng trú. Này các Hiền giả, 
ở đây, vi Ту-Кһео mắt ау sắc, không có hoan hy, khóng có uu phiên, an trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác; tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức pháp, không có hoan hỷ, không có ưu phiên, an trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác. Đó là sáu pháp cần được sanh khởi. 

9) Thế nào là sáu pháp cần được thắng tri? Sáu vô thượng: Kiến vô thượng, 
văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, giới vô thượng, phụng sự vô thượng, tùy 
niệm vô thượng. Đó là sáu pháp cân được thắng tri. 


10) Thế nào là sáu pháp cân được tác chứng? Sáu thăng trí. Này các Hiền 
giả, ở đây, vi Ту-Кћео chứng được nhiêu loại thân thông... với thân có thê đến 
Phạm thiên giới. Với Thiên nhĩ thanh tịnh vượt khỏi loài người, vị áy nghe 
được hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gân. Với tâm của mình, vị ду 
có thê biết tâm của các loài hữu tình khác, của các người khác, như tâm có tham 
thì biết tâm có tham... tâm không giải thoát thì biết tâm không giải thoát; vị ау 
nhớ đến rất nhiều đời trước, như một đời... nhớ đến nhiều đời trước với các nét 
đại cương và các chi tiết. 


Với Thiên nhãn thuân tịnh vượt quả loài người, vị ây Шау chúng sanh đang 
sanh, đang tử ; biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp 
đẽ, kẻ thô xấu; người hạnh phúc, kẻ bất hạnh đêu do hạnh nghiệp của mình. 
Với sự diệt trừ các lậu hoặc sau khi tự trị, tự chứng ngay trong đời hiện tại, vi 
ây đạt đến và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Đó là sáu pháp cần 
được tác chứng. 

Như vậy, sáu mươi pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như 
thị, không có sai khác, được Như Lai giác ngộ Chánh đăng Chánh giác. 

357. Có bảy pháp có nhiêu tác dụng, có bảy pháp cân được tu tập... có bảy 
pháp cần được tác chứng. 
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1) Thế nào là bảy pháp có nhiêu tác dụng? Bảy tài sản: Tín tải, giới tài, tàm 
tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Đó là bảy pháp có nhiêu tác dụng. 


2) Thê nào là bảy pháp cần phải tu tập? Вау giác chi: Niệm giác chi, Trạch 
pháp giác chi, Tinh tân giác chi, Hy giác chi, Khinh an giác chi, Định giác chị, 
Ха giác chị. Đó là bảy pháp ‹ cân phải tu tập. 

3) Thé nào là bảy pháp cần phải biến tri? Вау thức trú: Này các Hiền giả, có 
các loại hữu tình thân sai biệt và tưởng sai biệt như loài người, một số chư thiên 
và một số thuộc đọa xứ, đó là loại thức trú thú nhất. Này các Hiên giả, có những 
loài hữu tình thân sat biệt nhưng tưởng đồng loại như các vị Phạm Chúng thiên 
vừa mới sanh lần đầu tiên [hay do tu Sơ thiên], đó là loại thức trú thứ hai. Này 
các Hiên giả, có những loại hữu tình thần đồng loại nhưng tưởng sai biệt như 
các vị Quang Âm thiên, đó là loại thức trú thứ ba. Này các Hiên giå, có những 
loại hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại như các vị Biến Tịnh thiên, đó 
là loại thức trú thứ tư. Này các Hiển giả, có những loại hữu tình vượt khỏi mọi 
tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tưởng sai biệt, 
chứng Không vô biên xú: “Hư không là vô biên”, đó là loại thức trú thứ năm. 
Này các Hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Hư không vô 
biên xứ, chứng Thức vô biên xứ: “Thức là vô biên”, đó là loại thức trú thứ sáu. 
Này các Hiên giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
chứng Vô sở hữu xứ: “Không có vật gì cả”, đó là loại thức trú thứ bảy. 

Bảy loại người đáng kính trọng: Câu phân giải thoát, Tuệ giải thoát, Thân 
chứng, Kiến chí, Tín giải thoát, Tùy pháp hành, Tùy tín hành. 

Bảy tùy miên: Dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, 
mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tủy miên. 

Bảy kiết sử: Ái kiết sử, sân kiết sử, Кіёп kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, 
hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử. 

Bảy diệt tránh pháp: Có khả năng đình chỉ, trừ diệt các tránh pháp đang 
khởi lên: Ưng dù hiện tiên tỳ-ni, Ưng dữ ức niệm tỳ-ni, Ưng й bất si tỳ-ni, 
Ủng ай tự ngôn trị, Ра mích tội tướng, Ра nhon mich tội, Như thảo phú địa. 

Đó là bảy pháp cân phải biến tri. 

4) Thế nào là bảy pháp cân phải đoạn trừ? Bảy tùy miên: Tham dục tùy 
miên, sân tùy miên, kiên tùy miên, nghi tùy miền, mạn tùy miên, hữu tham tùy 
miên, vô minh tùy miên. Đó là bảy pháp cân phải đoạn trừ. 

5) Thế nào là bảy pháp chịu phân tai hại? Bảy phi diệu pháp. Này các Hiên 
giả, ở đây, có vị Ту-Кһео bát tín, vô tàm, vô quý, thiêu văn, giải đãi, thất niệm, 
ác tuệ. Như vậy là bảy pháp chịu phân tai hại. 

6) Thế nào là bảy pháp hướng đến thù thắng? Bảy diệu pháp. Này các Hiên 
giá, ó dây, có vị Tý-kheo có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh cân, niệm hiện 
tiên, có trí tuệ. Như vậy là Бау pháp hướng đến thù thắng. 


7) Thé nào là bảy pháp rất khó thé nhập? Bảy Thượng nhân pháp. Này các 
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Hiên giá, ở đây, vị Tý-kheo tri pháp, tri nghĩa, tri ngã, tri lượng, tri thời, tri 
chúng và tri nhân. Như vậy là bày pháp rất khó thé nhập. 


8) Thé nào là bảy pháp cân phải sanh khởi? Вау tưởng: Vô thường tưởng, 
vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, quá hoạn tưởng, đoạn trừ tưởng, ly tham tưởng, 
diệt tưởng. Như vậy là bảy pháp cân phải sanh khởi. 

9) Thế nào là bảy pháp сап phải thăng tri? 

Bảy thù diệu sự: Này các Hiên giả, ở đây, vị Ty-kheo tha thiết hành trì học 
pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và khát 
vọng quán pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng 
điều phục các dục vọng trong tương lai, tha thiệt sông an tịnh và khát vọng sông 
an tịnh trong tương lai, tha thiết sống tinh tán và khát vọng sống tinh tân trong 
tương lai, tha thiết quán sát tư niệm và khát vọng quán sát tư niệm trong tương 
lai, tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. 


Bảy tưởng: Vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, hoạn nạn tưởng, 
đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. 

Bảy lực: Tín lực, tinh tân lực, tàm lực, quy lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Như vậy là bảy pháp сап phải thắng tri. 

10) Thế nào là bảy pháp cần được tác chứng? Bảy lậu tận lực: Này các Hiền 
giả, ở đây, vị Lâu tận Tỷ-kheo chánh quản như chơn tánh vô thường của tất cả 
pháp hữu vi với chánh tuệ. Này các Hiên giả, do vị Lậu tận Ту-Кһео chánh quán 
như chon với chánh tuệ tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi, đây là lực của 
vị Lậu tận Tý-kheo ây. Nhờ lực ây, vị Lậu tận 1ÿ-kheo biết được sự diệt tận các 
lậu hoặc: “Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. ˆ 

Này các Hiên giả, lại nữa, vị Lâu tận Tỷ-kheo chánh quán như chon với 
chánh tuệ các dục vọng như hô lửa than hừng... Này các Hiền giả, do... “Các lậu 
hoặc của ta đã được diệt tận.” Này các Hiên giå, lai nữa, vi Lâu tận Ty-kheo tâm 
hướng xuất ly, tâm thiên xuất ly, tâm nặng về xuất ly, tâm lây xuất ly làm mục 
đích, tâm hoan hy ly dục, đoạn trừ hoàn toàn mọi lậu hoặc trú. Này các Hiên 
giả, do... “Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận.” Này các Hiên giả, lại nữa, đối 
với vị Lâu tận Tỷ-kheo, Bốn niệm an trú được tu tập, khéo tu tập. Này các Hiền 
giả, do... “Các lậu hoặc của ta đã được diệt tan.” Này các Hiền ола, lại nữa, đối 
với vi Lâu tận Ty-kheo, Năm căn được tu tập, khéo tu tập. Này các Hiền giả, 
do... “Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận.” 

Này các Ніёп giá, lại nữa, đối với vị Lâu tận Tỷ-kheo, Bảy giác chi đã được 
tu tập, khéo tu tập. Này các Hiên giả, do... “Các lậu hoặc của ta đã được diệt 
tận.” Này các Hiên g1à, lại nữa, đôi với vị Lậu tận Tỷ-kheo, Bát Thánh đạo đã 
tu tập, khéo tu tập. Này các Hiên giả, do vị Lậu tận Tý-kheo đã tu tập, khéo tu 
tập Bát Thánh đạo, đây là sức mạnh của vị Lâu tận Tỷ-kheo. Nhờ sức mạnh а ду, 
vị Lậu tận Ту-Кһео biết được: “Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận.” Như vậy 
là bảy pháp cân được tu chứng. 
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Như vậy, bảy mươi pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như 
thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ Chánh đăng Chánh giác. 

Tune phẩm П 

358. Có tám pháp có nhiều tác dụng..., có tám pháp cân phải tu chứng. 

1) Thế nào là tám pháp có nhiêu tác dụng? 

Có tám nhân, tám duyên đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản Phạm hạnh néu 
chưa chứng được; đưa đến bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn néu đã 
chứng được. Thế nào là tám? Này các Hiên giả, ở đây, ai sống gân bậc Đạo sư 
hoặc một vị đồng Phạm hạnh đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàm quý được sắc sảo, 
ái lạc và cung kính được an trú. Như vậy là nhân thú nhất, duyên thứ nhất đưa 
đến chứng đặc trí tuệ căn bản Phạm hạnh nếu chưa chứng được; đưa đến sự bội 
tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn nêu đã chứng được. Ai sông gần bậc Đạo 
sư hoặc một vị đồng Phạm hạnh đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàm quý được sắc 
sảo, ái lạc và cung kính được an trú. Người này thỉnh thoảng đến các vị ấy và 
đặt những câu hỏi: "Này Tôn giả, vẫn đê này là thé nào? Vấn đề này nghĩa như 
thê nào?” Và các vị này đối với người ây, nêu rõ những gi bi che khuát, phơi 
bày ra những øì Dị giàu kín, và diệt trừ mọi nghi ngờ đôi với những vân đê đang 
còn nghi ngờ. Như vậy là nhân thứ hai, duyên thứ hai đưa đến chứng đắc trí tuệ 
căn bản Phạm hạnh nêu chưa chứng được; đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát 
triển, viên mãn nếu đã chứng được. Sau khi đã nghe pháp, vị này được hai sự 
an tịnh, an tịnh về thân và an tịnh về tâm. Như vậy là nhân thứ ba, duyên thứ ba 
đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản Phạm hạnh nêu chưa chứng được; đưa đến sự 
bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn nêu đã chứng được. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vi Ту-Кһео giữ giới, sông chế ngự VỚI su chế ngự 
của Giới bón (Pãfimokkha), đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thây nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong các học pháp. Như vậy là nhân thứ 
tư, duyên thứ tư đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản Phạm hạnh nêu chưa chứng 
được; đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn néu đã chứng được. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo đa văn, ghi nhớ điêu đã nghe, chất 
chứa điều đã nghe. Với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa 
đây đủ, đề cao Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị 
ây nghe nhiêu, gìn giữ, ghi nhớ, nhờ lặp đi lặp lại, tâm ý suy tư, suy xét, khéo 
thành đạt chánh trí. Như vậy là nhân thứ năm, duyên thử năm đưa đến chứng 
đắc trí tuệ căn bản Phạm hạnh néu chưa chứng được; đưa đến sự bội tăng, 
quảng đại, phát triển, viên mãn nếu đã chứng được. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo sống tinh cân tinh tán, đoạn trừ các 
ác pháp, thành tựu các thiện pháp, vững chắc, kiên trì đôi với các thiện pháp. 
Như vậy là nhân thứ sáu, đuyên thứ sáu đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản Phạm 
hạnh néu chưa chứng được; đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn 
nếu đã chứng được. 
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Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tý-kheo có chánh niệm, có chánh niệm tôi 
thượng và phân tích rõ ràng ghi nhận, nhớ rõ điều làm đã lâu ngày, nói đã lâu 
ngày. Như vậy là nhân thứ bảy, là duyên thứ bảy đưa đến chứng đặc trí tuệ căn 
bản Phạm hạnh néu chưa chứng được; đưa đên sự bội tăng, quảng đại, phát 
triển, viên mãn nếu đã chứng được. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo sông quán sát sự sanh diệt của năm 
thủ uán: Đây là sắc, đây là tập của sắc, đây là diệt của sắc. Đây là thọ... Đây là 
tưởng... Đây là hành... Đây là thức, đây là tập của thức, đây là diệt của thức. 
Như vậy là nhân thứ tám, duyên thứ tám đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản 
Phạm hạnh nếu chưa chứng được; đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, 
viên mãn, nếu đã chứng được. Như vậy là tám pháp có nhiều tác dụng. 


2) Thé nào là tám pháp cân phải tu tập? 

Tám Thánh đạo: Chánh kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. Đây là tám pháp cân 
phải tu tập. 

3) Thế nào là tám pháp cân phải biến tri? 

Tám thé pháp: Đặc và không đắc, không có thanh danh và có thanh danh, 
chê và khen, lạc và khô. Như vậy là tám pháp cân phải biến tri. 

4) Thế nào tám pháp cân được đoạn trừ? 

Tám tà: Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm, 
tà định. Như vậy là tám pháp cân phải đoạn trừ. 

5) Thê nào là tám pháp chịu phân tai hại? Tám giải đãi sự: Này các Hiền 
giả, ở đây vị Ty-kheo phải làm một công việc. VỊ này nghĩ: “Có công việc ta sẽ 
phải, làm. Nếu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên năm xuống.” М1 
ду năm xuông, không có tinh tán đề đạt điều chưa đạt được, để thành tựu điều 
chưa thành tựu được, dé chứng ngộ điêu chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải 
đãi sự thứ nhất. 

Này các Hiên giả, lại nữa, một việc đã được vị Tỷ-kheo làm. VỊ này nghĩ: 
“Ta đã làm một công việc. Do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi. Vậy 
ta nên nằm xuống.” Vị ду năm xuống, không có tinh tân... Như vậy là giải đãi 
sự thứ hai. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có con đường vị Tỷ-kheo phải đi. VỊ này nghĩ. 
“Đây là con đường mà ta sẽ phải, đi. Khi ta đi con đường â ау, thân ta sẽ mệt mỏi. 
Vậy ta nên năm xuống.” Vị ду năm xuông, không có tinh tân... Như vậy là giải 
đãi sự thứ ba. 

Này các Hiên giả, lại nữa, có con đường v1 Ty: kheo đã đi. VỊ này nghĩ: “Ta 
dà di con duong này. Do ta đã đi con đường này nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta 
nên năm xuông.” Vị ấy năm xuống, không có tinh tấn... Như vậy là giải đãi sự 
thứ tư. 


Này các Hiên giả, có vị Ty-kheo đi khât thực ở làng hay tại đô thị, không 
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nhận được các đô ăn loại cứng hay đô ăn loại mêm đây đủ như y muốn. Vị ấy 
nghĩ: “Ta đi khát thuc ó làng hay đô thị, không nhận được các dó ăn loại cứng 
hay đồ ăn loại mềm đây đủ như y ý muốn. Thân này của ta bị mệt mỏi không lợi 
ích gì. Vậy ta nên năm xuống.” Vị ду năm xuống, không có tinh tấn... Như vậy 
là giải đãi sự thứ năm. 
Này các Hiên giá, lại nữa, vị Ty-kheo trong khi đi khất thực tại làng hay đô 
thị, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mêm dày đủ như ý muôn. VỊ 
ау nghĩ: “Та đi khất thực tại làng hay tại đô thị, nhận được các đồ à ап loại cứng 
hay đồ ăn loại mềm đây đủ như ý muốn. Thân này của ta nặng nè, không làm 
được gì, như một nhóm đậu. Vậy ta nên năm xuông.” Vị ду nằm xuống, không 
có tinh tân... Như vậy là giải đãi sự thứ sáu. 


Này các Hiền giả, lại nữa, có vị Ty-kheo bị đau bệnh nhẹ. VỊ này nghĩ: 
“Nay ta bị đau bệnh nhẹ, cân phải năm nghỉ. Vậy ta nên năm xuông.” VỊ ду năm 
xuống, không có tinh tán... Như vậy là giải đãi sự thứ bảy. 


Này các Hiền giả, lại nữa, có vị Tỷ-kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh 
không bao lâu. VỊ â ау nghĩ: “Та mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. 
Thân này của ta yêu đuôi, không làm được việc gì. Vậy ta hãy năm xuống.” Vị 
ây năm xuống, không có tĩnh tân аё đạt điều chưa đạt được, dé thành tựu điều 
chưa thành tựu được, dé chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải 
đãi sự thứ tám. 

Như vậy là tám pháp chịu phân tai hại. 

6) Thế nào là tám pháp hướng đến thù thắng? 

Tám tinh tân sự: Này các Hiền giả, ở đây có việc vị Tỷ-kheo phải làm. VỊ â áy 
nghi: “Có công việc ta sẽ phải làm, nêu ta làm việc thì không, dë gì ta có thể suy 
tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cô găng tinh tân để đạt điêu chưa đạt 
được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, йё chứng ngộ điều chưa chứng 
ngộ được.” Và мі ау tinh tân аё đạt điêu chưa đạt được, đề thành tựu điều chưa 
thành tựu được, dé chứng ngộ điêu chưa chứng ngộ được. Như vậy là tinh tân 
sự thứ nhất. 

Này các Hiên giả, lại nữa, có vị Tỷ-kheo đã làm xong công việc. VỊ ау nghĩ. 
“Ta đã làm xong công việc. Khi ta làm công việc, ta không thê suy tư đên giáo 
pháp của chư Phật. Vậy ta phải cô găng tinh tấn...” Vị ây tinh tân... Như vậy là 
tinh tân sự thứ hai. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có con đường vị Tỷ-kheo phải di. VỊ này nghĩ: 
“Đây là con đường mà ta có thé sẽ phải đi. Khi ta đi con đường а ду, không để gì 
ta CÓ thể suy tư đên giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cô găng tinh tân...” VỊ 
ây tinh tân... Như vậy là tinh tấn sự thứ ba. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có v1 Tỷ-kheo đã đi con đường. VỊ này nghĩ: “Ta 
đã đi con đường ây. Khi ta đi con đường ây, ta không có thể suy tư đến giáo 
pháp của chư Phật. Vậy ta hãy có găng tinh tấn...” Vi ây tinh tán... Như vậy là 
tinh tân sự thứ tư. 
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Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo trong khi đi khất thực tại làng hay 
tại đô thị, không nhận được các loại đô ăn loại cứng hay dó ăn loại mềm dày 
đủ như ý muôn. VỊ này nghĩ: “Ta trong khi đi khât thực tại làng hay tại đô thị, 
không nhận được các loại đô ăn loại cứng hay dó ăn loại mềm đây đủ như ý 
muôn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng, có thê làm việc. Vậy ta hãy cô gắng tinh 
tân...” Và vị ду tinh tán... Như vậy là tinh tân sự thứ năm. 


Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo trong khi đi khất thực tại làng hay 
tại đô thị, được các loại đồ ăn loại cứng hay loại dó ăn loại mềm đây đủ như ý 
muốn. Vị này nghĩ: “Tạ trong khi di khát thực tại làng hay tat dó thi, duoc các 
loai dó šn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đây đủ như ý muốn. Như vậy thân ta 
mạnh, có thé làm việc. Vậy Та hãy có găng tinh tân...” Vị ду tinh tân... Như vậy 
là tinh tán sự thứ sáu. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị 1ý-kheo bị đau bệnh nhẹ. VỊ â ây nghĩ: “Ta nay 
bi đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có thể trâm trọng hơn. Vậy 
ta hãy cô găng tinh tấn...” Vi ấy tinh tân... Như vậy là tinh tán sự thứ bảy. 


Này các Hiển giả, lại nữa, v1 Tỷ-kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh 
không bao lâu. VỊ ây nghĩ: “Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao 
lâu. Sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thê trở lại. Vậy ta hãy cô gắng 
tinh tán để đạt điều chưa đạt được, thành tựu điều chưa thành tựu được, chứng 
ngộ điêu gi chưa chứng ngộ được.” Và vị ây tinh tân đề đạt điều chưa đạt được, 
thành tựu điều chưa thành tựu được và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 
Như vậy là tinh tân sự thứ tám. 


Như vậy là tám pháp hướng đến thù thăng. 

7) Thế nào là tám pháp rất khó thể nhập? 

Phạm hạnh trú, tám bát thời bát tiết: Này các Hiền giá, có Như Lai xuất hiện 
ở đời, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, 
hướng дёп Niết-bàn, tiến tới giác ngộ, được Thiện Тһе khai thị. Và người ây 
sanh vào địa ngục. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ nhât. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niễt-bàn, tiễn 
tới giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị. Và người ây sanh vào bàng sanh. Đó là 
Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ hai. 


Này các Hiên già, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng дёп Niết-bàn, tiễn 
tới giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị. Và người ây sanh vào nga quý. Đó là 
Phạm hạnh trú, bát thời bát tiết thứ ba. 

Này các Hiên giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết-bàn, tiễn 
tới giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị. Và người ây sanh vào hàng chư thiên 
được thọ mạng lâu dài. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bát tiết thứ tư. 


Này các Hiền ø1ả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán Chánh 
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Đăng Giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết-bản, tién 
tới giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị. Và người ấy sanh vào các biên địa, giữa 
các loài mọi rợ vô trí, những chỗ mà các hàng Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni, nam cư 
Sĩ, nữ cư sĩ không có đất đứng. Dó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ năm. 


Này các Hiền già, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết-bàn, tién 
tới giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị. Và người ây được sanh vào trung tâm 
các quôc độ, nhưng lại theo tà kiên điên đảo: "Không có bó thí, không có cúng 
dường, không có cúng tế; không có quả báo các hành vi thiện, ác; không có đời 
này, không có đời sau; không có me, không có cha; không có các loài hóa sanh; 
không có các vị Sa-môn, Bả-la-môn đã chứng đạt chơn chánh, đã thực hành 
chon chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thê giới này với thê giới sau và 
tuyên thuyết. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ sáu. 


Này các Hiền già, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la- hán Chánh 
Đăng Спас, рһар được thuyết giảng, đưa đến ап tịnh, hướng đến Niết-bàn, tién 
đến giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị. Và người ây sinh vào trung tâm các 
quốc độ, nhưng ác tuệ, ngu sĩ, йіёс, ngọng, không biết nghĩa lý được khéo nói 
hay vụng nói. Đó là Phạm hạnh trú, bât thời bất tiết thứ bảy. 


Này các Hiền giả, lại nữa, Thế Tôn, bậc A- la-hán Chánh Đăng Giác khóng 
xuất hiện ở đời, pháp đưa đến an tịnh, hướng đến Niết-bàn, tiến đến giác ngộ 
không được thuyết giảng, không được Thiện Thệ khai thị. Và người áy sanh vào 
trung tâm các quôc độ, có trí tuệ, không ngu 51, không, điếc ngọng, biết nghĩa 
lý được khéo nói hay vụng, nói. Đó là Phạm hạnh trú, bất thời bát tiết thứ tám. 


Như vậy là tám pháp rất khó thé nhập. 


8) Thế nào là tám pháp cân được sanh khởi? Tám đại nhân tâm: Pháp này 
cho người thiêu dục, pháp này không phải cho người đa dục; pháp này cho 
người tri túc, pháp này không phải cho người không tri túc; pháp này cho người 
an tịnh độc cư, pháp này không phải cho người ưa tụ hội; pháp này cho người 
siêng năng tinh tán, pháp này không phải cho người giải đãi; pháp này cho 
người có niệm hiện tiên, pháp này không phải cho người thất niệm; pháp này 
cho người có định tâm, pháp này không phải cho người không có định tâm; 
pháp này cho người có trí tuệ, pháp này không phải cho người có ác tuệ; pháp 
này cho người không ưa thích lý luận, pháp này không phải cho người ưa thích 
lý luận. Như vậy là tám pháp cân được sanh khởi. 

9) Thế nào là tám pháp cần được thăng tri? 

Tám tháng xứ: Một vi quán tưởng nội sắc, Шау các loại ngoại sắc có hạn 
lượng, đẹp, xâu. VỊ â ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta 


thây”, đó là thắng xứ thứ nhật. 
Một vị quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xâu. Vị 


ду nhận thức răng: “Sau khi пһіёр thăng chúng, ta biết, ta thây”, đó là thăng xứ 
thứ hal. 
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Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy. các loại ngoại sắc có hạn lượng, 
đẹp, xấu. Vị â ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây”, 
đó là thắng xứ thứ ba. 


Một vi quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy. các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, 
хап. Vị ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là 
thăng xứ thứ tư. 


Một vị quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu xanh, sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ảnh sáng xanh, như bông gai màu 
xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa sa 
Ba-la-nạl, cả hai mặt láng trơn màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình 
sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, ау 
các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
sáng xanh. VỊ â åy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy”, 
đó là thắng xứ thứ năm. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu vàng, sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sảng vàng, như bông Kanikãra 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa sa Ba-la-nal, 
cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng. sắc vàng, hình sắc vàng, 
ánh sáng vàng. Như vậy, VỊ này quán tưởng уб sắc ở nội tâm, tháy các loại ngoại 
sắc màu vàng, : sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. VỊ 
ây nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây”, đó là thăng xứ 
thứ sáu. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc 
màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, апр sáng dó, như bông Bandhujïvaka màu 
đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như lụa sa Ba-la-nại, 
cả hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc dó, ảnh sáng 
dó. Nhu vậy, vị này quán tưởng vô sặc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu 
đỏ, săc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. VỊ â ây nhận thức răng: 
“Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”, đó là thắng xứ thứ bảy. 


Một vi quán tưởng võ sắc Ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu trắng, sắc 
тап trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, апр sáng trăng, như sao mai Osadhi 
màu trăng, sắc màu trăng, tướng sắc trăng, hình sắc tráng, ánh sáng trăng, như 
lụa sa Ba-la-nal, cả hai mặt láng trơn màu trăng, sắc màu trắng, tưởng sắc trắng, 
hinh sắc trăng, ảnh sáng trăng. Như vậy, vị này quản tưởng vô sắc ở nội tâm, 
Һау các loại ngoại sắc màu trăng, sắc màu trăng, tướng sắc trăng, hình sắc 
trắng, ảnh sáng trắng. VỊ ау nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta 
biết, ta thây”, đó là thắng xứ thứ tám. 


Như vậy là tám pháp сап được thăng tri. 

10) Thé nào là tám pháp cân được chứng ngộ? 

Tám giải thoát: Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. 
Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thây các ngoại sắc, đó là giải thoát thứ hai. 
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Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ду, đó là giải thoát thứ ba. 

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư 
đến những tưởng khác biệt, với suy tư “Hư không là vô biên”, chứng và trú 
Không vô biên xử, đó là giải thoát thứ tư. 

Vượt khỏi hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ, đó là giải thoát thử năm. 

Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “Không có vật gi”, chứng 
và trú Vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. 

Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, đó là giải thoát thứ bảy. 

Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng, đó là giải thoát thứ tám. 

Như уду là tám pháp cân được chứng ngộ. 

Như vậy, tám mươi pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như 
thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ Chánh đăng Chánh giác. 

359. Có chín pháp có nhiều tác dụng... có chín pháp cần được chứng под. 

1) Thế nào là chín pháp có nhiều tác dụng? 

Chín pháp chánh tư duy về căn pháp: Do chánh tư duy, hân hoan sanh; do 
hân hoan, hy sanh; do tâm hoan hy, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc 
thọ sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh; do tâm định tĩnh, biết được, thấy được 
sự vật như chơn; do biết, ау như chon, уёт ly sanh; do yêm ly, ly dục sanh; 
do ly dục, vị ây được giải thoát. Như vậy là chín pháp có nhiêu tác dụng. 


2) Thé nào là chín pháp cân phải tu tập? 


Chín thanh tịnh cần chi: (6161 hạnh thanh tinh thanh tinh càn chi, tam thanh 
tinh thanh tinh cần chi, kiến thanh tịnh thanh tịnh cân chi, đoạn nghi thanh tịnh 
thanh tịnh cân chi, đạo phi đạo tr1 kiên thanh tịnh thanh tịnh cần chi, đạo tri kiến 
thanh tịnh thanh tỉnh cân chi, tri kiên thanh tinh thanh tinh cần chi, tuệ thanh 
tịnh thanh tịnh cần chi, giải thoát thanh tịnh thanh tịnh cân chi. Như vậy là chín 
pháp cần được tu tập. 


3) Thế nào là chín pháp cần được biến tri? 


Chín hữu tình trú: Này các Hiền ола, CÓ những loài hữu tình thân sai biệt, 
tưởng sai biệt như loài người, một só chư thiên và một sô ở tại các đọa xứ. Đó 
là hữu tinh trú xứ thú nhật. Này các Hiển giả, có những loài hữu tình thân sai 
biệt, tưởng đồng nhất như các vị Phạm Chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là hữu 
tình trú xứ thứ hai. Này các Hiền giả, có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng sai 
biệt như các vị Quang Âm thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. Này các Hiên giả, 
có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như các vị Biến Tịnh thiên. 
Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các Hiển giả, có những loài hữu tình không 
có tưởng, không có thọ như các vị Vô Tưởng thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
năm. Này các Hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách 
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hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được Hư 
không vô biên xứ: “Hư không là vô biên.” Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này 
các Hiên giả, có những loài hữu tình vượt khỏi Hư không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, chứng Thức vô biên xứ: “Thức là vô biên.” Đó là hữu tình trú xứ 
thứ bảy. Này các Hiên giả, có những loài hữu tỉnh vượt khỏi Thức vô biên xứ 
một cách hoàn toàn, chứng Vô sở hữu xứ: “Không có vật gì.” Đó là hữu tình 
trú xứ thứ tám. Này các Hiên giả, có những loài hữu tình vượt khỏi Vô sở hữu 
xứ một cách hoàn toàn, chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú 
xứ thứ chín. 

Như vậy là chín pháp cần được biến tri. 

4) Thé nào là chín pháp cân phải đoạn trừ? 

Chín ái căn pháp: Do duyên ái, tầm cầu sanh; do duyên tầm cầu, đắc lợi 
sanh; do duyên đắc lợi, phân biệt sanh; do duyên phân biệt, tham dục sanh; do 
duyên tham dục, thủ trước sanh; do duyên thủ trước, chấp trì sanh; do duyên 
chấp trì, xan tham sanh; do duyên xan tham, hộ tri sanh; do duyên hộ trì, chấp 
trượng, chấp kiếm, tránh tụng, tranh luận, tương phản, ly gián ngữ, vọng ngôn 
và các ác, bât thiện pháp khai sanh. Như vậy là chín pháp cân phải đoạn trừ. 


5) Thế nào là chín pháp chịu phân tai hại? 


Chín xung đội sự: “Người ду đã làm hại tôi”, xung đột khởi lên; “Người â ây 
đang làm hại tôi”, xung đột khởi lên; “Người ấy sẽ làm hại tôi”, xung đột khởi 
lên; “Người ду đã làm hại người tôi thương, người tôi mén.. ‚ “Người ây đang 
làm hại... “Người ây sẽ làm hại... xung đột khởi lên. “Người â ây đã làm lợi cho 
người tôi không thương, không mến... “Người ấy đang làm lợi... “Người ấy sẽ 
làm lợi... xung đột khởi lên. Như vậy là chín pháp chịu phân tai hại. 

6) Thé nào là chín pháp hướng đến thù thắng? 

Chín sự điều phục xung đột: “Người â ây đã làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ 
như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điều phục. “Người ấy đang làm hại tôi. Có 
ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điêu phục. “Người â áy sẽ 
làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điêu phục. 
“Người ду đã làm hại người tôi thương, người tôi mên... “Người â ây đang làm 
hại... “Người ду sẽ làm hại người tôi thương, người tôi mên. Có ích lợi gì mà 
nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điêu phục. “Người â ây đã làm lợi cho 
người tôi không thương, không mến... “Người ấy đang làm lợi... “Người ây sẽ 
làm lợi... Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được điều phục. 
Như vậy là chín pháp hướng đến thù thắng. 

7) Thê nào là chín pháp rât khó thể nhập? 

Chín loại sai biệt: Do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh; do duyên xúc 
sai biệt, thọ sai biệt sanh; do duyên thọ sat biệt, tưởng sai biệt sanh; do duyên 
tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh; do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh; 
do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh; do duyên nhiệt tình sai biệt, tâm 
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câu sai biệt sanh; do duyên tâm câu sai biệt, đắc lợi sai biệt sanh. Như vậy là 
chín pháp rất khó thể nhập. 


8) Thế nào là chín pháp cân được sanh khởi? 


Chín tưởng: Bát tịnh tưởng, tử tưởng, thực yêm ly tưởng, nhứt thiết thế gian 
bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khó tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên 
khó, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. Như vậy là chín pháp cân được sanh khởi. 


9) Thé nào là chín pháp cần được thắng tri? 


Chín thứ đệ trú: Này các Hiển giả, ở đây, có vị Tỷ-kheo ly ác, bất thiện 
pháp, chứng và trú vào Thiên thứ nhất, có tầm có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh; 
điệt tâm diệt tứ... Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... chứng và trú Thiên thứ tư. Sau 
khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi trừ diệt các hữu đôi 
tưởng, không có tác у với các sai biệt tưởng, chứng và trú Hư không vô biên xứ: 
“Hư không là vô biên.” Sau khi vượt qua Hư không vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, chứng và trú Thức vô biên xứ: “Thức là vô biên.” Sau khi vượt qua Thức 
vô biên xử một cách hoàn toàn, chứng và trú Vô sở hữu xứ: “Không có sự vật 
gi tât cả.” Sau khi vượt qua một cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. 

Như vậy là chín pháp cần được thắng tri. 

10) Thé nào là chín pháp cần được chứng ngộ? 

Chín thứ đệ diệt: Thành tựu Sơ thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt; thành tựu 
Đệ nhị thiền, các tâm tứ bị đoạn diệt; thành tựu Đệ tam thiền, hy bị đoạn diệt; 
thành tựu Đệ tử thiên, hơi thở vào hơi thở ra bị đoạn diệt; thành tựu Hư không 
vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Thức vô biên xứ, Hư không vô 
biên xú tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ tưởng bị 
đoạn diệt; thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng xử, Vô sở hữu xứ tưởng bi đoạn 
diệt; thành tựu Diệt thọ tưởng định, các tưởng và các thọ bị đoạn diệt. Như vậy 
là chín pháp сап được chứng ngộ. 


Như vậy, chín mươi pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như 
thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ Chánh đăng Chánh giác. 

360. Có mười pháp có nhiều tác dụng... có mười pháp сап được giác ngộ. 

1) Thé nào là mười pháp có nhiêu tác dụng? 

Mười hộ trì nhân pháp: 

Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo có giới hạnh, sông chế ngự với sự chê 
ngự của Giới bón (Patimokkha), đây đủ oai nghi, chánh hạnh, thây nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này các Hiền giá, 
vi Ty-kheo nào có giới hạnh, sống chế ngự với sự chê ngự của Giới bón, dày 
đủ oai nghi chánh hanh, thây nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và 
tu học trong 0101 pháp, pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Ніёп già, lại nữa, vị Tỷ-kheo nghe nhiêu, gìn giữ những gi đã nghe, 
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chât chứa những рі đã nghe. Những pháp ây sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
văn cú nghĩa lý cụ túc, đề cao đời sông Phạm hạnh, hoàn toàn dày đủ thanh 
tịnh. Những pháp â ây, vị ду đã nghe nhiêu, đã nám giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc 
nhiều lần, chuyên ý ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiên. Này các Hiên giả, 
vị Ty-kheo nào nghe nhiều... khéo thành tựu nhờ chánh kiên, pháp như vậy là 
hộ trì nhân. 


Này các Hiện giả, lại nữa, vị _Tỷ-kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn 
đảng, là hộ trì nhân. Này các Hiên giả, vị Tỷ-kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn 
lữ, là thiện bạn đảng, pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiển фла, lại nữa, vị Tỷ-kheo thiện ngôn, đây đủ sự nhu hòa và 
khiêm nhường, nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung kính. Này các Hiền 
ø1ả, vị Tỷ-kheo nào thiện ngôn... nhận sự chỉ trích một cách cung kính, pháp 
như vậy là hộ trì nhân. 

Này các Hiển giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo khi nào đối với các vị đồng Phạm 
hạnh niên lạp cao hơn có những trách nhiệm cần phải làm, vị ấy khéo léo, 
không có biếng nhác, suy tư một cách đây đủ các phương tiện, vừa đủ đề làm, 
vừa đủ dé tô chức. Này các Hiên giả, một vị Тӯ-Кһео nào đôi với các vị đồng 
Phạm hạnh... vừa đủ dé tó chức, pháp như vậy là hộ trì nhân. 


Này các Hiên giả, lại nữa, có vị Ту-Кһео ưa pháp, ái luyên nói pháp, tự 
mình vô cùng hoan hy đối với Thăng pháp, Thắng luật. Này các Hiên giả, vị 
Tỷ-kheo nào ưa pháp... vô cùng hoan һу đôi với Thắng pháp, Thăng luật, pháp 
như vậy là hộ trì nhân. 
Này các Hiền giả, lại nữa, vị Ty-kheo tự minh băng lòng với các vật dụng 
nhận được như y phục, âm thực, sảng tọa, bệnh được. Này các Hiên giả, vị Ty- 
kheo nào tự bằng lòng... pháp như vậy là hộ tri nhân. 


Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tý-kheo sóng tinh tán siëng năng đoạn trừ các 
ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì tinh tân, nhân trì, không 
phê bỏ các thiện pháp. Này các Hiên giả, một vị Tỷ-kheo nào sông tinh tán 
siêng năng... nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp, pháp như vậy là hộ trì nhân. 

Này các Hiên g1ả, lại nữa, vị Ty-kheo chánh niệm, đây đủ tối thượng niệm 
và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điêu nói và làm từ lâu. Này các Hiền 
giả, vị Тӯ-Кһео nào có chánh niệm... ghi nhớ những điêu đã nói và làm từ lâu, 
pháp như vậy là hộ trì nhân. 

Này các Hiển giả, lại nữa, vị Tý-kheo có huệ trí, đây đủ sanh diệt trí, hướng 
ёп Sự quyết trạch các bậc Thánh, chơn chánh diệt trừ mọi đau khô. Này các 
Hiển giả, vị Tỷ-kheo nào có huệ trí... chơn chánh diệt trừ mọi đau khô, pháp 
như vậy là hộ trì nhân. 

Như vậy là mười pháp có nhiều tác dụng. 

2) Thé nào là mười pháp cần phải tu tập? 

Mười biến xứ: Một vị nào biết được địa biến xứ: Trên, dưới, ngang, bát nhi. 
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vô lượng. Một vị biết được thủy biến... Một vị biết được hỏa biến... Một vị biết 
được phong biến... Một vị biết được thanh biến... Một vị biết được hoàng biến... 
Một vị biết được xích bién... Một vị biết được bạch biến... Một vị biết được hư 
không biến... Một vị biết được thức bién, trên dưới, ngang, bát nhị, vô lượng. 
Như vậy là mười pháp cần phải tu tập. 


3) Thế nào là mười pháp сап phải biến tri? 

Mười xứ: Nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xử, thanh xứ, nhĩ xử, hương xứ, thiệt xứ, vị 
xú, thân xứ, xúc xứ. Như vậy là mười pháp cân được biên tri. 

4) Thế nào là mười pháp cân phải đoạn trừ? Mười tà pháp: Tà kiến, tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. 
Như vậy là mười pháp cân được đoạn trừ. 

5) Thế nào là mười pháp chịu phân tai hại? 

Mười bát thiện nghiệp đạo: Sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng 
thiệt, ác khâu, у ngữ, tham, sân, si. Như vậy là mười pháp chịu phần tai hại. 


6) Thế nào là mười pháp hướng đến thù thắng? 


Mười thiện nghiệp đạo: Ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, 
ly lưỡng thiệt, ly ác khâu, ly ӯ ngữ, ly tham, ly sân, ly tà kiến. Như vậy là mười 
pháp hướng đến thù thắng. 


7) Thế nào là mười pháp rất khó thé nhập? 


Mười Thánh cư: Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo đoạn trừ năm chi, đây 
đủ sáu chi, một hộ trì, thực hiện bón y chỉ, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các 
mong câu, tâm tư không trệ phược, thân thê khinh an, tâm khéo giải thoát, tuệ 
khéo giải thoát. Này các Hiên giả, thé nào là vị Tỷ-kheo đoạn trừ năm chỉ? Này 
các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn 
(гат thụy miên, đoạn trừ trao hôi, đoạn trừ nghi. Này các Hiên giả, như vậy là 
đoạn trừ năm chi. Này các Hiền giả, thê пао là vị Tỷ-kheo đây đủ sáu chi? Này 
các Hiên giả, ở đây, vị Ty-kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có phật 
lệ an trú xả, chánh niệm tỉnh giác; tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi ném 

.. thân cảm xúc... ý nhận thức pháp, Không có thích ý, không có phật ý, an trú 
xả, „chánh niêm tinh giác. Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ-kheo đây đủ sáu 
chi. Này các Hiên già, thé nào là vị ‚ Lý-kheo một hộ trì? Này các Hiển giả, Ó 
đây, vị Ty-kheo thành tựu sự hộ tri về niệm. Này các Hiên giả, như vậy là vị Tý- 
kheo một hộ trì. Này các Hiền giả, thê nào là vị Tý-kheo có thực hiện bốn y chỉ? 
Này các Hiên giả, vị Tỷ-kheo sau khi suy tư, thọ dụng một pháp; sau khi suy 
tư, nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tư, đoạn trừ một pháp; sau khi suy tư, tránh 
xa một pháp. Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ-kheo thực hiện bốn y chỉ. Này 
các Hiền giả, thê nào là vị Ту-Кћео loại bỏ các giáo điều? Này các Hiển giả, ở 
đây, tât cả những giáo điêu thông thường mà các vị Sa-môn thông thường chủ 
trương, vị Tý-kheo đều loại bỏ, bỏ qua một bên, không châp nhận, tán xuất, từ 
bỏ, phóng xà. Này các Hiển giả, như vậy gọi là Tỷ-kheo loại bỏ các giáo điều. 
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Này các Ніёп giả, thê nào là vị Tỷ-kheo đoạn tận các mong câu? Này các Hiền 
giả, ở đây, vị Ту-Кһео đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong 
câu vê hiện hữu, làm cho an tịnh các mong câu về Phạm hạnh. Này các Hiền 
giá, như vậy là vị Tỷ-kheo đoạn tận các mong câu. Này các Hiên giả, thế nào là 
vị Tý-kheo tâm tư không trê phược? Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ-kheo đoạn 
trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não 
hại. Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ-kheo tâm tư không trê phược. Này các 
Hiển già, thé nào là vị Tỷ-kheo thân hành được khinh an? Này các Hiền giả, Ó 
đây, vị Ty-kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khó, diệt các hý ưu từ trước, chứng và an 
trú Thiền thứ tư, không lạc không khô, xả niệm thanh tịnh. Này các Hiên giả, 
như vậy là vị Tỷ-kheo thân hành được khinh an. Này các Hiền giả, thế nào là 
vị Ty-kheo tâm khéo giải thoát? Này các Hiền giá, ở đây, vi Tỷ-kheo tâm giải 
thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Này các Hiện 
giả, như vậy là vi Tỷ-kheo tâm khéo giải thoát. Này các Ніёп giả, thế nào là 
vị Ту-Кһео tuệ khéo giải thoát? Này сас Hiền giả, ở đây, vị Tý-kheo biết ràng: 
“Tham tâm của ta đã được trừ, cắt tận góc rễ, như cây Sa-la bị chặt, đi đến chỗ 
không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai.” VỊ â ây biết răng: 
“Sân tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây Sa-la bị chặt. đi đến chỗ 
không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai.” VỊ â ây biết rằng: 
“Si tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây Sa-la bị chặt, đi đến chỗ 
không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai.” Này các Hiền 
giả, như vậy là vị Ty-kheo tuệ khéo giải thoát. 

Như vậy là mười pháp rất khó thé nhập. 

8) Thế nào là mười pháp cân được sanh khởi? Mười tưởng: Bát tịnh tưởng, 
tử tưởng, thực yêm ly tưởng, nhứt thiết thé gian bắt lạc tưởng, vô thường tưởng, 
khó tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khô, đoạn tưởng, ly tham tưởng, 
diệt tưởng. Như vậy là mười pháp cân được sanh khởi. 

9) Thé nào là mười pháp cần được thăng tri? 

Mười đoạn tận sự: Tà kiến do chánh kiến đoạn tận; do duyên tà kiến, các ác, 
bát thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận. Tà tư duy do chánh tư duy 
đoạn tận... Tà ngữ do chánh ngữ đoạn tận... Tà nghiệp cho chánh nghiệp đoạn 
tận... Tà mạng do chánh mạng đoạn tận... Tà tinh tân do chánh tinh tán đoạn 
tận... Tà niệm do chánh niệm đoạn tận... Tà định do chánh định đoạn tận... Tà 
trí do chánh trí đoạn tận... Tà giải thoát do chánh giải thoát đoạn tận; do duyên 
tà giải thoát, các ác, bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận. Như 
vậy là mười pháp cân được thăng tri. 

10) Thế nào là mười pháp cần được chứng ngộ? 

Mười pháp vô học: Vô học chánh tri kiến, Vô học chánh tư duy, Vô học 
chánh ngữ, Vô học chánh nghiệp, Vô học chánh mạng, Vô học chánh tinh tấn, 
Vô học chánh niệm, Vô học chánh định, Vô học chánh trí, Vô học chánh giải 
thoát. Như vậy là mười pháp cần được chứng ngộ. 
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Như vậy, một trắm pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như 
thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ Chánh đăng Chánh giác. 

Tôn giả Sãriputta thuyết giảng như vậy, các vị Ty-kheo ây hoan hy tín thọ 
lời dạy của Tôn giả SãrIputta. 


PHỤ LỤC 1 


QUY CÁCH BIÊN TẬP 
ТАМ TANG THÁNH ĐIÊN THƯỢNG ТОА BỘ 


1. ĐÁNH SỐ THEO PTS 


Các bản kinh được đánh số lại theo hệ thông PTS nhăm hỗ trợ cho các học 
giả аё dàng tra cứu khi đối chiếu các văn bản: Pāli, Anh, Việt hoặc các ngôn 
ngữ khác. Nguôn PTS: www.tipitaka.org. 


2. NGUÒN THAM KHẢO, ĐỐI CHIẾU HÁN VĂN 

Nhăm hỗ trợ cho việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương 
đương giữa bản Pali уа bản Hán, bộ Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh (РСТ) 
được sử dụng làm tài liệu chính để tham chiêu. Nguôn: http://cbeta.org/. 


3. ТОМ TRỌNG АМ VẬN VÙNG МІЁМ№ VÀ ĐẶC МСО СОА МОТ 
SỐ DỊCH GIÁ 


Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một số dịch g1á có 
thâm quyên sử dụng. Ví dụ: “Вар sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”.. . đôi với 
các dịch giả miền Bắc; “Bồn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đối với các 
dịch giả miền Nam; Tỷ-kheo (đôi với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu), Ту-Кһео (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tinh, Hòa thượng 
Thích Тиё S$), Ty-khuu (đôi với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), 
Tỷ-khiêu (đối với các dịch giả miễn Bắc); Niễt-bàn (đôi với các dịch giả Bắc 
truyện), Níp-bàn (đỗi với một số dịch giả Nam truyền). 


4. CHUAN HÓA QUY CÁCH VIẾT HOA, УІЁТ THƯỜNG, 
PHIÊN ÁM 
Ап bản lần này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giá, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dẫu chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dich nghĩa. 
4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
* Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm пап, năm thủ пап, năm triën cái, mười phiền não, У.У... 
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* Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết Vô nhân luận, 
thuyết Luân hài tịnh hóa, v.v... 

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
In nghiêng toàn bộ các thành tô. Ví dụ: tâm (citta), ý (тапа), thức (уіййапа), 
Tằng-già-lê (Sanghati), v.v... 

4.1.3. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tó và giữa chúng có gạch nỗi. Ví dụ: na-do-tha, do-tuân, yết-ma, 
thiên-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.v... 

4.1.4. Các từ chỉ quả vị, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết hoa 
thành tó đầu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Thiền thứ hai, Tôn giả, Hiển 
giả, Thiền sư, Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, 
Giáo sư, v.v... Nếu các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các 
thành tó có gạch nỗi. Ví dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Vô dư Niết-bàn, v.v.. 

4.1.5. Đại từ chỉ đức Phật, Bô-tát như Та, з Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Tỷ-kheo, Ta nhắc các ông răng.. 


4.1.6. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, ... 


4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tô nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính tri, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì việt thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phố Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc. 

4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý đặc 
biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tô đầu và giữa chúng 
có gạch nói. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bô-tát Di-lặc, Đại Ca-diếp, Tôn giả A-nan, 
thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bô-đề, Sa-la song thọ, cây Chiên-đàn, hoa 
Mạn-thù-sa, chim Ca-lăng-tần-già,... 

4.2.3 Nhàn danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được 
đặt trong dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguôn gốc từ 
tiếng nước ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Kế) thuộc 
gandhabba (càn-thát-bà) đên thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anäthapindika (Сар Cô Độc). 

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực để không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vần 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 

4.3. Mao từ tôn xưng 
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Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đẳng”, thường 
đứng trước hông danh Phật và Bó-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thé Tôn, đắng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thắng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Nhất Lai, bậc Vô Sanh, bậc Đã Thấy Đã Biết. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và in nghiêng. Ví du: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đông thời in nghiêng. 
Ví dụ: Kinh Trường bộ, Kinh Dược Sư, Kinh A-di-dà, Luận Duy thức tam thập 
tung, Đức Phát và Phát pháp, Án Nam chi lược. 

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (А Translation of 
the Dhammasangani). 

4.5. Pháp số Phật học 

4.5.1. Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị 
đế, tam độc, tứ sinh, ngũ uán, lục căn, thất bảo, bát công đức thủy, cửu thiền, 
thập pháp giới. 

4.5.2. Viết hoa từ đầu đối với các thuật ngữ quan trọng hoặc là lộ trình 
tu tập mà bài kinh đó đang nhân mạnh. Ví dụ: — Hiển giả, có phải Giới thanh 
tịnh là Vô thủ trước Bát-niết-bàn? (Trích Kinh Trạm xe (sỗ 24) thuộc Kinh 
Trung bó). 

5. CÁCH VIÉT CHỮ VÀ SÓ TRONG VĂN BÁN 

5.1. Viết băng chữ các só trong chánh văn. Ví dụ: Tám tháng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty-kheo. 

5.2. Viết băng số ở cước chú và trong các bài Dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp. tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 

5.3. Áp dụng số А-гар đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mất của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nỗi ngắn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

5.4. Ghi đầy đủ các con số chỉ năm sinh và năm mất của người. Ví dụ: 
Bó-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

5.5. Tỉnh lược phần trùng lặp đầu đối với các con só chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thế kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không viết 1930-1932, 
mà viết 1930-32. 

5.6. Tỉnh lược số trang trong cước chú 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- М. 1. 276-278 được viết là M. L. 276-78. 
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6. CÁCH CHÚ THÍCH 

6.1. Chú thích theo ап bản Pali của PTS 

- 5. L. 70. Nghĩa là Samyutta Nikaya, tập І, trang 70. 

- Sn. 140. Nghĩa là Suttanipata, trang 140. 

- Ип. П. 287. Nghĩa là Vinaya, tập П, trang 287. 

- Vbh. 351. Nghĩa là Wibhanga, trang 351. 

- Kvu. 401. Nghĩa là Kathavatthu, trang 401. 

- DA. L. 41-2. Nghĩa là Dīgha Nikãya Atthakatha, tập I, trang 41 đên 42. 

- Dh. 10. Nghĩa là Dhammapada, kệ 10. 

- Thag. 1196. Nghĩa là Theragatha, kệ 1196. 

- J. 1. 389. Nghĩa là Jataka, tập 1, câu chuyện 389. 

- 5. 56.25: 1. Nghĩa là Samyufta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1. 

6.2. Chú thích theo án bản tiếng Anh 

Tất cả các án bản tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật giáo Thượng 
Tọa bộ đều do PTS xuất bản. 

- GS. П. 42. Nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. П, translated 
by F. L. Woodward, London: PTS, 1933, p. 42. 

- PC. 338, n. 1. Nghia là Points of Controversy (A Translation of the 
Kathavatthu), London: PTS, 1915, p. 338, note 1. 

6.3. Chú thích tên kinh theo án bản Pali và tiếng Việt 

- D. 22, Mahasatipafthana Sutta (Kinh Đại niệm хи). 

- M. 60, Apannaka Sutta (Kinh Không gì chuyên huong): 

6.4. Trật tự của chú thích trong kinh có nguôn gốc Pali được viết như 
sau: Pali (viết їйї là P.), Sanskrit (viết їйї là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Am thiên (P. Abhassara; S. Abhãsvara; Н. 622; Е. 
The Radian gods). 

6.5. Chú thích theo Hán văn 

6.5.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 875+. п, (7.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh (т H tội#Š (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc РСТ, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 

6.5.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trường А-йат kinh và Trung Á-hàm kinh. 
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- Phạm động kinh 8) (T01. 0001.21. 008812). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là só hiệu của bộ 7rường A-hàm kinh, 21 là só thứ tự 
của kinh trong bộ 7zưởng А-рат kính; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Саи pháp kinh 15 (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ 7) rung A-hàm kinh, 88 là só thử tự của 
kinh trong bộ Trung A-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

6.5.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-hàm, Biệt dịch Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa đề kinh. 

- Tạp. XÈ (T.02. 0099.1136. 0299с06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Т ap A-ham kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp A-hàm kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. ЗІ (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dich Tạp A-hàm kinh, 111 là só thứ 
tự của kinh trong bộ Biệt địch Tạp A-ham kinh; trang 0414, cột a, dòng thứ 18. 

6.5.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phẩm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh, Nê-hoàn phẩm WME mh (T.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 04; 0210 là số hiệu của Pháp cú 
kinh, Nê-hoàn phẩm thứ 36; trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

6.5.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các 
bộ luận. 

- A-ty-dat-ma Tập dị môn túc luận Fd Pe é PS E ЕГ] E am (7.26. 
1536.12. 0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc РСТ, tập 26; 1536 là só hiệu 
của A-ty-dat-ma Tap di môn túc luận, phẩm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng 
thứ 22. 

6.5.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. P (T.02. 0125.11.7-8. 0566с22-0567а04). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 02; 0125 là số hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh, 11 là sô thứ tự 
của Bát đãi phẩm, số 7-8 là kinh sô 7 và kinh só 8; 0566c22-0567a04 tức là từ 
trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4. 

- Tạp. Ж (7.02. 0099.9-10. 0002а02-а12). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ, tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Tap A-hàm kinh, 9-10 là kinh só 9 và kinh 
só 10; 0002a02-a12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy bị thiếu, sót, nhằm. Các từ, ngữ, đoạn được bô túc y 
theo cách dich của chính dịch giả đã sử dung trong dich phâm. Nhiéu chú thích 
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vốn được dịch từ bản dịch tiếng Anh do các dịch giả PTS thực hiện được hiệu 
chỉnh cho dày đủ, đồng thời cũng có bó sung thêm nguồn tham khảo chữ Hán 
từ Đại Chánh tạng. 

Trong mỗi bộ йёџ có tài liệu tham khảo ở phân Phụ lục, nhằm giúp các nhà 
nghiên cứu xác định được nguôn tham chiếu của các cước chú. 


PHỤ LỤC 2 
БОТ CHIẾU KINH TRƯỜNG BỘ VÀ TRƯỜNG A-HÀM KINH 
Số thứ tự của các kinh thuộc Kinh Trường bộ (Dīgha Nikãya) được ghi theo 


tạng Pali. Só thứ tự các kinh trong Truong A-hàm kinh (&l 3#) được ghi theo 
Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh. 


KINH TRƯỜNG во | TRƯỜNG А-НАМ | 
А ЖУУ KINH CAC KINH KHAC 
(Digha Nikaya) (EMER) 


А. Phẩm Giới uẫn 
(S1lakkhandhavagga) 


21. Phạm động kinh | Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 98 
01. Kinh Phạm võng E EJ AS 7 Е R## (T.01. 0021. 0264320); Xá- 
(Brahmajala Sutta) (701. 0001.21. lợi-phất A-p)-đàm luận & FI) 3È: [i] E 3ïf 
0088b12) (7.28. 1548.19. 0656b19). 


Tịch chí quả kinh 3435 9 (T.01. 0022. 
0270с27); Tăng. РЁ (T.02. 0125.43.7. 
0762a07); Тар. Ж (T.02. 0099.154. 
0043с21); Тар. Ж (7.02. 0099.155. 
27. Sa-môn quả kinh 0044a01); Тар. Ж (7.02. 0099.156. 
02. Kinh Sa-môn quả wW FIR 0044а11); Тар. Ж (7.02. 0099.157-160. 
(Samaññaphala Suffa)| (T.01. 0001.27. 0044a22-b11); Тар. ¥È (7.02. 0099.161. 
0107а20) 0044016); Тар. Ж (7.02. 0099.162. 
0044629); Тар. Ж (7.02. 0099.163. 
0044с12); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu 
Bộ T)-nại-da †R 228 — 1] Н SB РЕ 25 Hồ 
(T.23. 1442.13. 0692b01). 


20. к и Phát khai giải Phạm chí A-bạt kinh 
- БЕЕК л Pa RR KE 


7-01. 0001.20. 
(Ambaftha Sutta) ( 0082а06) (7.01. 0020. 0259c04). 


03. Kinh Ambattha 
(A-ma-tru) 
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22. Chung Đức kinh 
04. Kinh Chung Đức pi О АА 
(Sonadanda Sutta) (7.01. 0001.22. 
0094a18) 


23. Cứu-la-đàn-đầu 
kinh 
НЕНА 
(701. 0001.23. 
0096а16) 


06. Kinh Mahali Không có kinh 
(Mahali Sutta) tương đương 


07. Kinh Jaliya Không có kinh 
(Jaliya Sutta) tương đương 


05. Kinh Cưu-la-đàn- 
йди (Kitadanta Sutta) 


25. Lõa hình Phạm 
chí kinh 
Ж 4 
(701. 0001.25. 
0102c25) 


08. Kinh Ca-diêp Sự tử 
hông 
(Kassapasihanada 
Sutta) 


28. Bó-tra-bà-lóu kinh 
ЛЕА 
(701. 0001.28. 
0109с22) 


09. Kinh Pofthapada 
(Bố-sá-bà-lâu) 
(Pofthapada Sutta) 


10. Kinh Subha (Tu-bà)| Không có kinh 


(Subha Sutta) tương đương 


24. Kiên Có kinh 
EZ [5] 26 
(T.01. 0001.24. 
0101b14) 


11. Kinh Kevaddha 
(Kiên Có) 
(Kevaddha Sutta) 


29. Ló-già kinh 
12. Kinh Lohicca (Ló- TEE 
già) (Lohicca Sutta) (T.01. 0001.29. 
0112c20) 


Tam minh kinh 
13. Kinh Tam minh = HH% 
(Tevijja Sutta) (T.01. 0001.26. 
0104c17) 


B. Đại phẩm 
(Mahãvagøa) 


01. Đại bổn kinh 
кж 
(701. 0001.01. 
0001111) 


14. Kinh Đại bón 
(Mahapadana Sutta) 


13. Dai duyén 
phương tiện kinh 
Kiz A EKS (701. 
0001.13. 0060a29) 


15. Kinh Đại duyên 
(Mahanidana Sutta) 


16. Kinh Đại Báåt-niét-| 02. Du hành kinh 
bàn WITZE 

(Mahaparinibbana (7-01. 0001.02. 
Sutta) 0011a07) 
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Phật thuyết Thất Phật kinh АЕ 
(7.01. 0002. 0150a03); 
T)-bà-thi Phật kinh P P ihz% (Т. 01. 
0003. 0154605); Т. hát Phật phụ тди tánh 
tự kinh - 22 ВЕ (T.01. 0004. 
0159а27); La-ma kinh EZS (T.01. 
0026.204. 0775с07); Tăng. 8 (T.02. 
0125.19.1. 0593a24); Tăng. 33 (T.02. 
0125.48.4. 0790a07); Pháp tập yếu tụng 
kinh, Như Lai phẩm W% fš ЗА КАП Ж їн 
(T.04. 0213.21. 0787b22). 


Đại nhân kinh K W3% (T.01. 0026.97. 
0578b07); Phật thuyết Nhân bồn duc 
sanh kinh RERA АХ (T.01. 


0014. 0241c23); Phát thuyết Đại sanh 
nghĩa kinh К ÆR (T.01. 0052. 
0844609); A-t>-dat-ma Тар di môn 
túc luận tt P ë EE 3 Ч đt (7.26. 
1536.18. 0440c23). 


Phát Ваї-пё-һоап kinh 
jb#¿ìH# (7.01. 0005. 0160b05); 
Bát-nê-hoàn kinh J: JEEZ% (T.01. 0006. 
0176a02); Đại Bát-niét-bàn kinh ЮН 
ARZE (7.01. 0007. 0191b02); Địa động 
kinh НЬ) (T.01. 0026.36. 0477b23); 
Tăng. Pš (T.02. 0125.28.5. 0652b13); 
Tăng. J (T.02. 0125.42.5. 0753с11); 

Xuất diệu kinh, Thủy phẩm Н.К 
ñu (7.04. 0212.18. 0706c07); Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ-nại-da tạp 
sự TR “it — UA ub Po 2 Hỗ #E =E. (7.24. 
1451.35. 0382b29). 
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17. Kinh Đại Thiện 
Kiến Vương 
(Mahasudassana 
Sutta) 


02. Du hành kinh 
1ƒ {1 ## (T.01. 
0001.02. 0011a07) 


04. Xà-ni-sa kinh 
RIJE% 
(T.01. 0001.04. 
0034b05) 


18. Kinh Xa-ni-sa 
(Janavasabha Sutta) 


03. Điển Tôn kinh 
JH. РЕ 2 


> ЭЕ 


(T.01. 0001.03. 
0030b10) 


19. Kinh Dai Dién Tón 
(Mahagovinda Sutta) 


19. Dai hói kinh 
KAR 


(T.01. 0001.19. 
0079b02) 


20. Kinh Đại hội 
(Mahāsamaya Sutta) 


14. Thích-đề-hoàn- 


21. Kinh Đê-thích sở ПЕР Tịnh 


ván 


(Gakkapafha buna) | 0001.14. 006229) 


Niệm хи kinh 
Z ЙК Aw 
(T.01. 0026.98. 
0582b07) 


22. Kinh Đại niệm xư 
(Mahasafipafthana 
Sutta) 


07. Tê-túc kinh 
(T.01. 0001.07. 
0042b24) 


23. Kinh Tệ-túc 
(Payasi Sutta) 


Fe peta A [HS (7:01. 


Đại Thiện Kiến Vương kinh Хз H, + 
## (T.01. 0026.68. 0515b03); Phật Bát- 
nê-hoàn kinh ВЕЕ (T.01. 0005. 
0160b05); Bát-nê-hoàn kinh W 18 26 
(7.01. 0006. 0176a02) Dai Bát-niét-bàn 
kinh КАЗ З (T.01. 0007. 019102); 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ T)- 
nại-da tạp sự †R “iñf?— HA ËB РЕ 2 HỆ 
ЖЕЕ (T.24. 1451.37. 0393a01). 


Phật thuyết Nhân tiên kinh 
Бил ЛАША 
(T.01. 0009. 0213c22). 


Phát thuyét Dai Kién Có Bà-la-món 
duyên khởi kinh 
Фи BE ГЕ] 22 SË Г] 2% KD 2% 
(T.01. 0008. 0207c18). 


Phật thuyết Đại tam-ma-nha kinh Bat 
К Е (701. 0019. 0258а10); Тар. 
Е (7:02. 0099.1192. 0323a12); Biệt Тар. 

(702. 0100.105. 0411a24). 


Thích уйп kinh ЖЕТ (T.01. 0026.134. 
0632с27); Phát thuyết Đé-thích sở vấn 
kinh [7E Т Е) (T.01. 0015. 
0246b03); Dé-thích уйп sự duyên kinh Tñ 
ВЕ 544 thuộc Tạp Bảo tạng kinh Ж 
ВЕЕ (7.04. 0203.73. 0476a17). 


Phân biệt Thánh để kinh 
2:7 EE RS (T.01. 0026.31. 0467a28); 
Niệm thân kinh 23 4% (T.01. 0026.81. 

0554c10); Phật thuyết Tứ dé kinh utu 
nữ ҖЕ (7.01. 0032. 0814108). 


T)-tứ kinh W FEY 
(T.01. 0026.71. 0525a10); Dai Chánh 
Си Vương kinh К1Е u] + #Š (T.01. 0045. 
0831a06). 
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C. Phẩm Ba-lê 


(Pathikavagøga) 


15. A-nâu-di kinh 
TEE 
(T.01. 0001.15. 
0066a09) 


24. Kinh Ba-lê 
(Pathika Sutta) 


Uu-đàm-bà-la kinh 
JE = Æ (7:01. 0026.104. 0591b26); 


25. Kinh Uu-đàm-bà-| 08. Tản-đà-na kinh 


э А Жі tr ZR : 
Оа nong ОРЕЛ Phát thuyét Ni-câu-đà Phạm chí kinh 
(Udumbarika (T.01. 0001.08. iken ону 
Sihanãda Sutta) 0047a17) р. 


(7:01. 0011. 0222a19). 


06. Chuyển Luân 
Thánh Vương tu hành 
hồng kinh 

= | рш] 
(Cakkavafti Sihanada АЕ (701. 0001.06. 


оиа) 0039а21) 


26. Kinh Chuyển Luân 
Thánh Vương Sư tử Chuyển Luân Vương kinh 
Е aE 


(7:01. 0026.70. 052016). 


Bà-la-bà đường kinh 
UE BR uE a 


27. Kinh Khởi thé nhân 05. Tiểu duyên kinh 


Đồi, si% (T.01. 0026.154. 0673b04); Phát thuyết 
(Aggañña Sutta) (701. 0001.05. Bạch y kim tràng nhị Bà-la-môn duyên 
е 003628) | khởi kinh 80 AK $ tš Ра 


(701. 0010. 0216b11). 


18. Tự hoan hy kinh 
B ДЕ" 
(T.01. 0001.18. 

0076b24) 


Phật thuyết Tín Phật công đức kinh А 
ARIE (T.01. 0018. 0255а11); Tap. # 
(702. 0099.498. 0130c07). 


28. Kinh Tự hoan hỷ 
(Sampasadanrya Sutta) 


L7. Thanh tịnh kinh 
ЗҮР 
(7.01. 0001.17. 
0072с12) 


29. Kinh Thanh tịnh 
(Pasadika Sutta) 
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Tam thập nhị tướng 


30. Kinh Tướng = ү, 4 та 
(Lakkhana Sutta) (701. 0026.59. 
0493а24) 


Thiện Sanh kinh bum së 4 (T01. 
0026.135. 0638с06); Phật thuyết Thi-ca- 


16. Thiện Sanh kinh 


31. Kinh Giáo 


| w жЕ Іа-уіёі lục phương lễ kinh Rut P 3M 28 

thọ Thi-ca-la-việt РЕ А 
(Siñealovada Sutta) (7:01. 0001.16. 7177184 (7:01. 0016. 0250c11); Phát 
Я 0070220) thuyết Thiện Sanh tử kinh WRA ET 


(701. 0017. 0252b06). 


Phật thuyết T)-sa-môn Thiên Vương 
kinh ВА РЕЙ PIREZ (T.21. 1245. 
0217a03). 


32. Kinh А-ѕа-папе-сћі 
(Atanatiya Sutta) 


Tháp thượng kinh 

T FÉ (7.01. 0001.10. 0052c17); Phát 

thuyết Đại tập pháp môn kinh ХК $Ë 
‡XƑ1# (7.01. 0012. 0226c03); 


09. Chung táp kinh 


33. Kinh Phúng tụng ЖЕЕ Tâm ué kinh АЯ (T.01. 0026.206. 
(Saùgīti Sutta) (701. 0001.09. 0780b15); Tăng. 6 (T.02. 0125.37.1. 
0049b27) 0708c1 1); Tăng. 1% (T.02. 0125.39.5. 


0730c19); Tăng. †# (7.02. 0125.44.1. 
0764c20); Tăng. # (T.02. 0125.51.4. 
0817a16). 


Chúng tập kinh XS É $€ 

(7.01. 0001.9. 0049b27); Tăng nhất kinh 
Ве — #8 (7.01. 0001.11. 0057b26); Phát 
thuyết Đại tập pháp môn kinh К Ж 
РЧА (7.01. 0012. 0226c03); Trường 


10. Tháp thượng kinh 


к ы su": 10 A-hàm thập báo pháp kinh FP E TRIA 
0052617) - ## (T.01. 0013. 0233123); Tám ué kinh Ù 


PAZ (T.01. 0026.206. 0780b15); Tăng. 
5% (T.02. 0125.37.5. 0712a09); Tăng. F8 
(7.02. 0125.39.5. 0730c19); Tăng. +% 
(7.02. 0125.51.4. 0817a16). 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO PALI & TIENG ANH 
(Được sử dụng trong các chu thích của 
bộ Tam tạng Thánh điển Phật giao Thượng Tọa bộ) 
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(London: PTS, 1916-1917). 


Milindapañha - Milinda Tika, ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880). 
Nettipakarana, ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902). 


Niddesa Tika (Saddhammapajjotikā), 3 vols., ed. Бу Buddhadatta, Mahathera 
A. P. (London: PTS, 1939-1940). 
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252, 259, 220, 257; 229. 261, 202, 263; ЧИС 470 
266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, АушШа 234 


B 
babbaja 237 Bhaddã 374, 386 
Bahuputta 268, 277, 430 Bhagalavati 552, 56] 
Bali 366 Bhaggava 425, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 


Bandhujvaka 273, 592, 616 434, 435, 436, 437, 435, 439, 440, 441, 
Bandhuma 206, 209, 212, 214, 215, 216, 217, 442, 443, 444 

218, 219, 220, 233, 234 Bhagu 191, 192, 193, 194, 195 
Bandhumati 206, 209, 221, 227, 228, 229, 230, Вһардарата 279, 280 

231,232 233 234 Bhante 299 
Вагапаѕт 207, 294, 309, 349, 470 Bhaãradvaja 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 
Beluva 266, 371, 372, 374 200, 205, 473, 483, 554, 563 
Bhadda 262 Bharata 349 
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Bhiyyosa 205 
Bhoganagara 280, 282 
Bhuñjãti 375 
Bimbisara 330 

birana 428, 429 
Brahma 195, 440 
Brahmacariyä 190 


Campa 79, 294, 309, 349, 599 
Candana 365, 554, 563 

Canki 189 

Capala 267, 268, 270, 274, 275, 277 
Catummaharajika 334 

Ceti 327, 328 

Chandava 190 

Chandoka 190 

Channa 299 


Dadhimukha 555, 563 
Dakkhimma 549, 558 

DalhanemI 460 

Danaveghasa 366 
Dandamanavaka 553, 561 
Dantapura 348 

Darupattaka 436, 437, 438, 439 
dassanasamapatti 488 
Devasuta 554, 563 


Eravana 365 


Gaggarā 599 


Gandhabba 334, 339, 375, 547, 554, 555, 563 


Gandhãra 308 

Ganga 260 

Сауатраб 423 

GiIihakủta 249, 276, 445, 446, 547 
GiñJakavasatha 262, 327 

Сорака 376, 377, 378 

Gopala 555, 563 

Gopika 376 


Gotama 181, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 204, 233, 235, 250, 251, 260, 


Hāragajā 368 
Haraya 367 
Harita 369 
Hatthigama 280 


Brahmadanda 299 
Brahmadatta 207, 349 
Brahmakãylka 570 
Buddhia 206 

Buli 306, 307 

Bumũ 428 


Citra 366 

Cittasena 365, 554, 563 

Corapapãata 276 

Cunda 282, 283, 288, 289, 495, 496, 497, 498, 
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 
507, 508, 509, 565 

Cundaka 287, 288 

cunna 407 


DhanavatT 207 

Dharani 552, 561 

Dhatarattha 331, 339, 349, 364, 549, 557 
DIgha 555, 563 

Disampati 346, 347, 348 

Dona 307, 308 

dukila 319 


280, 296, 297, 304, 376, 377, 403, 421, 
428, 429, 431, 433, 434, 435, 436, 439, 
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 455, 
457, 475, 504, 506, 548, 549, 550, 551, 
553, 556, 557, 558, 559, 562 

Gotamaka 268, 277, 430 

Govinda 346, 347, 348, 349, 350, 353, 355, 356, 
357 

Сша 554, 563 


Hemavata 554, 563 
Нігайдауай 289 
Hiri 555, 563 


Idappaccäyata Paticcasamuppada 224 

Inda 195, 364, 365, 369, 549, 550, 553, 554, 557, 
558, 559, 561, 563 

Indasala 371, 372, 375 


Jaliya 436, 437, 438, 439 
Jambudipa 232, 308, 470 
Jambugama 280 
Janavasabha 330, 338 
Janesabha 365, 554, 563 
Janogha 552, 560 
JãnussonT 189 


Kakudhã 262 

Kakusandha 204, 205, 206, 548, 556 

Kakutthã 283, 284, 287 

Kala 276 

Kaãlakañlaka 366, 428, 429 

Kalandaka 276 

Kalandakaniväpa 537 

Kalinga 262, 308, 348 

Kãmasettha 365, 554, 563 

Kambala 365 

Kammässadhamma 237, 389 

Kandaramasuka 430, 431 

Капікага 272, 592, 616 

Kapavanta 552, 560 

Kapilavatthu 207, 234, 235, 306, 307, 361, 376 

Karatiya 554, 563 

Кагаутка 213, 531 

Kareri 203 

Karumha 368 

Kasi 183, 184, 327, 328, 349 

Каѕѕара 191, 192, 193, 194, 195, 204, 205, 206, 
207, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 
411, 412, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 
421, 548, 556 

Katissabha 262 

Katthakã 368 

Ketumaftr 470 

Khanda 205, 209, 227, 228, 233, 234 

Кһета 206, 227, 228, 229 

Khemankara 206 


Lama 368 

Lambītakā 368 

Licchavi 264, 265, 307, 425, 428, 429, 430, 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 439 


SÁCH DẪN # 643 


Isana 195 


[510111 276 
Issara 440 


Jeta 203, 511 
Љауака 481 
Jhayanti 481 
Jiva 552, 561 
Jivaka 276, 277 
Jotinama 368 
Jotipala 346, 347 


Кһетауай 206 

khemiyä 368 

Khiddapadosika 367, 441 

Kiki 207 

Kimnughandu 365, 554, 563 

Kokila 552, 561 

Koliya 306, 307 

Копаратапа 204, 205, 206, 207, 548, 556 

Kondañña 204, 209, 233, 234 

Korakkhattiya 428, 429 

Kosala 181, 183, 184, 189, 327, 328, 403, 415, 
417,418, 419, 475 

Kosambi 294, 309 

Коѕіуа 375 

Kotigama 261 

kudrisa 468 

Kumara Kassapa 403, 404, 423 

Kumbhanda 364, 547, 549, 555, 558 

Kumbhrra 364 

Kuru 327, 328, 389 

Kusavat 295, 309, 310, 311, 312, 316, 317, 318, 
320, 322, 323, 324, 325 

Киѕіпага 283, 284, 287, 289, 290, 295, 296, 302, 
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 

Киѕіпа(а 552, 560 

Карага 278 

Kutendu 365 

Kuvera 364, 552, 553, 560, 561 


Lohicca 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 
Lohitavasi 367 
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Maccha 327, 328 

Maddakucchi 276, 277 

Magadha 122, 249, 250, 251, 252, 259, 260, 306, 
307, 328, 329. 330, 331, 337. 571, 372, 
459, 554, 562 

Mahagovinda 339, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 357, 358 

Маһакаѕѕара 304, 305 

Mahaparaga 367 

Mahasammato 480 

Mahasudassana 295 

Маһауапа 361 

Mahiddhi 195 

Маһѕѕаї 348 

Makkhali Gosala 297 

Makuta Bandhana 303, 305 

Malla 284, 286, 287, 289, 290, 295, 296, 302, 
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 327, 
328, 425, 565, 566 

Мапаѕакаѓа 189, 198 


Nabhasã 365 

Майка 262, 263, 327, 328, 329, 330 
Naga 364, 365, 366, 375, 379, 547, 550, 555, 559 
Nala 365, 554, 563 

Nalanda 255, 256, 257, 485 

Namucr 366 

Nanda 262 

Natapuriyä 552, 560 

Navanavatiya 552, 560 

Nemi 552, 560 

Nerañjara 273, 374 


Odatagayha 368 
Ojasi 552, 560 


Pabhãvati 206 

Pacchima 550, 559 
Paharada 366 

Рајарай 195, 377, 554, 563 
Pajjunna 368, 555, 563 
Pakudha Кассауапа 297 
Panada 365, 470, 554, 563 
Pañcala 327, 328 
Pañcälacanda 555, 563 


Pañcaskha 333, 339, 345, 358, 359, 365, 371, 


372, 374, 375, 386 
Рагара 367 


Manda 367 

Mandarava 289, 303, 304 
Mandiya 555, 563 

Марі 555, 563 

Мапісага 555, 563 
Manopadosikã 13, 367, 442 
Manusa 367 
Mãnusuttama 367 

Matali 365, 374, 554, 563 
Matula 459 

Maya 207, 234, 235, 365 
Metteyya 470, 471 
Migaramatu 473 

Missaka 368 

Mithila 349 

Moggallana 205, 233, 235 
Мопуа 307, 308 
Mucalinda 555, 563 
muñja 237 

Mynah 553, 561 


Neru 551, 559 

Netti 555, 563 

Nigantha Nataputta 297, 495, 496, 566, 567 

Nighandu 365, 554, 563 

Nigrodha 205, 213, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 524 

NÑigrodharama 276 

Nikata 262 

М№Міттапагаї 334, 570 


Opamañña 365, 554, 563 
osadhi 593, 616 


Parakusinata 552, 560 

Parakusitanata 552, 560 

Paramatta 369 

Paranimmita Vãsavatf 334, 570 

Раѕепаа 181, 183, 184, 403, 415, 417, 418, 419, 
475 

Patalr 205, 209, 233, 234 

Pataligama 257, 258, 259 

Pataliputta 259 

Patikaputta 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
438,439 

Patimokkha 199, 471, 595, 611, 619 


Patipada 489 

Pava 282, 284, 304, 305, 306, 307, 495, 496, 565, 
566 

Рауагікатбауапа 485 

Payaga 365 

Payasi 403, 404, 406, 408, 415, 417, 418, 419, 
422, 423 

Ріррһаһуапа 307, 308 

Pokkharasati 189, 190 


Rahu 366 

Raja 480 

RaJagaha 249, 252, 294, 309, 445, 537, 547 
Ramagama 306, 307, 308 


Sabbamitta 206 

Sadamatta 368 

Sahabhu 367 

Sahadhammäã 367 

Ѕаһай 367 

Sahampati 300 

Saketa 294, 309 

Sakka 300, 315, 331, 332, 334, 340, 342, 344, 
345, 361, 367, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 
386, 387 

Sakya 475 

Sala 205 

Salala 375 

Salavatika 181, 182, 183, 184 

Salha 262 

Ѕата 495 

Ѕатапа 482 

Sambhava 205 

samkhãra 567 

Sanankumãra 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 
343, 344, 345, 351, 352, 369, 483 

Sandhãna 445, 446, 455, 457 

Sanphati 264, 283, 287, 390, 566 

SañJaya Belatthiputta 297 

Ѕаћјтуа 205 

Sankha 470 

Santuttha 262 

Sappasondika 276 

Ѕагапаада 251, 268, 277 

Sãriputta 205, 233, 235, 256, 485, 493, 494, 566, 
567, 598, 599, 623 

Sata 363 

Satagira 554, 563 

Sattambaka 268, 277 


SÁCH DẪN # 645 


Potana 348 

Ро арада 158 
Pubbarama 473 

Pukkusa 284, 285, 286, 287 
PundarIka 205 

Punnaka 554, 563 

Purana Kassapa 297 
Purima 548, 557 


Roja 367 
Roruka 348 
Rucira 367 


Sattapanni 276 

Savatthi 203, 294, 309, 375, 473, 511 
Seniya Bimbisara 328, 329 
SerIsaka 423, 555, 563 
Setavya 403, 404 

Sikhaddi 374 

Sikhi 204, 205, 206, 548, 556 
Simsapa 403, 404 

Siñgālaka 537, 545 

Sirisa 205 

SIta 276 

Sīvaka 555, 563 

Sobha 207 

Sobhavatr 207 

Ѕота 195, 366, 554, 563 
Sona 205 

Sotthija 206 

Ѕоута 348 

Subhadda 262, 296, 297, 298, 304 
Subhaddä 318, 319, 320, 321, 323 
Subhaga 233 

Subrahmä 369 

Sucitti 366 

Sudassa 234 

Sudassī 234 

Sudatta 262 

Sudda 482 

Suddhavasa 233, 361 
Suddhodana 207, 234, 235 
Sudhamma 331 

Sujata 262 

suikaramaddava 282 

Sukka 368 

Suleyya 367 

Sumagadha 446, 447 
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Sumana 555, 563 

Sumukha 555, 563 

Sunakkhatta 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 
432, 433, 439 

Sunidha 259, 260 

Supanna 366 


Tacchaka 365 
Tapodarama 276, 277 
Tarukkha 189, 190 
Tatojasi 552, 560 

Tatola 552, 560 

Tatotala 552, 560 
Tattala 552, 560 
Tavatimsa 315, 331, 334 


Ubbhataka 565 
Udana 430 

Udayi 494 

Uddaka 500 

Udena 268, 277 
Udumbara 205 
Udumbarikã 445, 457 
Ukkattha 233 

Отта 367 
Upasaññaka 206 


Уајут 249, 250, 251, 259, 327, 328, 427, 430, 431, 
432 

Valahaka 312, 318, 321, 322, 323, 325, 326 

Vamadeva 191, 193, 194, 195 

Уатака 191, 193, 194, 195 

Уатѕа 327, 328 

Уагира 195, 366, 554, 563 

Varuna 367 

Уаѕауа 366, 367, 378, 386 

Уаѕауапеѕі 367 

Уаѕе һа 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 295, 302, 303, 304, 
305, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 481, 482, 483, 566 

Уаѕѕакага 249, 251, 252, 259, 260 

Vasu 367 

Vebhara 276 

Vedhaññaä 495 

Vediya 371, 372 

Уерһапаѕа 368 

Уејауапѓа 318, 321, 322, 324, 326 

Уејатікап 326 

Veluvana 537 


Suppagedha 555, 563 

Suppafita 206 

Sura 552, 560 

Surasena 327, 328 

Ѕипуауассаѕа 365, 372, 374, 386 


Tejasi 552, 560 

thalipaka 319 

Timbarũ 365, 372, 374 

Tindukkhanu 434, 435, 436 

Tissa 205, 209, 227, 228, 233, 234, 369 
Tittiriya 190 

Tusitã 271, 334, 368 

Tuttha 262 


Upavana 290, 509 

Upavattana 287, 289, 290, 295, 296, 302, 309 
Uposatha 311, 318, 320, 322, 323, 325, 331, 339 
Uruvela 273, 374 

Uttara 205, 422, 423 

Uttara 207, 553, 561 

Uttaraka 428 

Uttarakuru 551, 559 


Venhu 367 

Vepacitti 366 

Vepulla 364 

Veroca 366 

Vesāli 251, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 277, 
278, 279, 306, 307, 365, 430, 431, 433, 
434, 435, 436 

Уеѕѕа 481, 482, 483 

Vessabhi 204, 205, 206, 548, 556 

Vessamitta 191, 193, 194, 195, 363, 555, 563 

Уеѕѕауапа 330, 331, 337, 338, 339, 375, 547, 
548, 552, 555, 556, 560 

Vetandu 365 

Vethadipaka 306, 307 

Vicakkhana 368 

Videha 349 

Vịidehi 307 

Vidhira 205 

Vipassr 204, 205, 206, 209, 212, 214, 215, 216, 
217; 216 219: 220 221 222 v23). 222. 
225, 2206; 22 1 228722912307 231; 232. 
233, 234, 548, 556 

Virulhaka 331, 339, 364, 558 


SÁCH DẪN # 647 


Viripakkha 331, 339, 364, 550, 559 Vissakamma 315 
Visakha 206 Vissuta 481 
Visanä 552, 560 Vitucca 365 

Y 
Yakkha 330, 547, 555 Yaññadatta 207 
Yama 195, 334, 367, 368 Yasa 366 
Yamatagøi 191, 193, 194, 195 Үаѕауай 206 


Yamuna 341, 345, 365 Yugandhara 555, 563 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 
CÚNG DUÙNG PHÁP ВАО САО QUY 


tâm trong sạch ủng hộ dé bộ Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam được án 

tống cúng dường đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN, chư Tôn đức 
Tăng Ni trực thuộc các Ban, Viện Trung ương, Ban Tri sự GHPGVN các tỉnh/ thành, các 
Tổ đình, tự viện, tịnh xá. Sau đây là các đơn vị ủng hộ: 


S: trọng cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tăng № và quy Phật tử đã phát 


- Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup: 3.000 bộ. 

- Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: 1.500 bô. 

- Quỹ Từ thiện Tu viện Tường Vân: 500 bộ. 

- Quỹ cúng dường án tống Pháp bảo cao quý tại văn phòng VNCPHVN do chư Tôn 
đức Giáo phẩm Tăng №, trụ trì, trụ xứ tại các Tó đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh 
thât, niệm Phật đường, quý Phật tử thiện hữu trí thức hữu danh, ân danh trong và ngoài 
nước đã góp phân hỗ trợ chi phí các mặt để việc ân hành được thành tựu viên mãn. 

Thành kính cầu nguyện và hồi hướng quả lành của việc làm vô cùng giá trị, ý 
nghĩa này đến quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thân băng quyến thuộc của quý vị 
luôn được tăng trưởng và thành tựu các phần phước báu đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 

Câu mong Phật pháp cửu trụ ta-bà, lợi lạc khắp nhân thiên. 


Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát. 


Mọi sự đóng оор, xin liên hệ: 


1. Văn phòng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
750 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 
РТ: (+84) 28 3844 8893 DD: (+84) 909 478 298 
Web: www.vncphathoc.com PHƯƠNG DANH Ам TÓNG 

2. Tài khoản: 

* Gởi trong nước: 

Tên chủ TK: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 

Số TK: 0071001286090 

Ngân hàng: VIETCOMBANK (Сы nhánh TP. НСМ) 

* Gởi từ nước ngoài: 

Tên chủ TK: Vien Nghien cuu Phat hoc Viet Nam 

Số TK: 0071001286090 

Ngân hàng: VIETCOMBANK (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of 
Vietnam (Ho Chi Minh City Branch) 

Swift code: ВЕТУУМ№УХ 007 


Thực hiện 
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